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LỜI GIỚI THIÊU
(Thay lời tựa)

Trong dạo Phật về tôn TỊNH ĐỘ(l) có bảy bộ kinh (2) 
là nguyên tắc (3), cũng như biên chứng pháp (4), dã có truyền 
tích từ xự đến nay giũa các nưóc như : Trung Quốc, Việt Nam, 
Triều Tiên, Nhụt Bản v.v... Nhung dưọc lưu hành và căn bản 
dặcdiểmhon, ch ỉ có ba b ộ :

1Ề - Rinh Vô Lưọng Thọ.
2. - Kỉnh Quán Vô LuọngThọ.
3. - Kinh A Di Đà

Mà kinh Di Đà dây, xua kữi kết tập bằng chữ Bắc Phạn  
(Sanscrit) (5), lại dưọc phiên dịch (6) và só  sao (chú giải) (7) 
ra chữ Tàu.

Nicóc ta tại Bắc Việt có thầy Sa Môn hiệu là Thông Duệ 
(Trù Trì chùa Phưóc Long, làng Phù Lãng, huyện Vũ Giang, 
phủ Từ Son, tĩnh B ắc Ninh) đã khắc bản ấn hành từ đời vua 
Tự Đức (1847-1883).

Đến nay (1952-1953), lại duọc thầy LÊ  PHUỚC BÌNH 
dịch âm  và dịch nghĩa ra tiếng Viêt.

Đã biết trong tôn TỊNH ĐỘ có nhiều phương pháp tu 
trì mà đề nhứt không pháp  nào hơn pháp “Trì danh niệm 
Phật” của kinh này. Nó rất dưọc p h ổ  biến nên dù b  trình dộ 
nào, củng đều có thể thực hành dược cả...

Mặc dù ỏ  đòi, truòng họp của mỗi nguòi có khác nhau 
(như kể làm quan, người làm  ruộng v.v...) nhưng, nếu biết 
tin tưởng lòi Phật dạy, thì ai cũng có thể vừa tu tập theo 
pháp môn niệm Phật này, vừa sinh hoạt hằng ngày, cho dến 
việc giạ dinh, xã hội cũng không bỗ dỏ.

Mà pháp  môn niệm Phật dãy, chính là pháp phuong 
tiện d ể  thực hiện ditọc T ự  TÁNH DI ĐÀ, DUY TẰM TỊNH 
ĐỘ, nếu a i chuyên niệm dupc nhứt tâm không tán loạn.

Hơn nữa, lời uàng của dấng Thích Tôn dã thốt ra dâu



phầi là nguồn triết lý viễn vông không bổ  ích. Nếu chúng 
ta chịu khó công phu tu tập, thì sẽ thấy lợi ích rõ ràng. 
Từ xua tói nay, biết bao nguòi dã dạt mục đích (giải thoát 
hiện tiền vãng sanh tịnh độ) như trong kinh này dã nói.

Qúy bạn cứ tin di, trong tre lúc nào cũng có lửa, nếu 
bạn g ia công cọ (cua) thì lo gì lửa nọ không nẩy ra. Lý nhứt 
tăm niệm Phật cũng thế. Phật vói ta dồng một thể tánh : Phật 
là người dã  làm  đuọé ; thì không lẽ gì mà chúng ta dây không 
làm dưọc. Vậy chúng ta cứ niêm, cứ tu di, theo lời đức Thích 
Tôn dă dạy, đã  thực hành cũng như mưòi phương chư Phật 
dã nói, dã  thực hành và cũng đều khen ngoi pháp môn niệm 
Phật của tông Tịnh độ này.

Điều căn bản và duy nhứt là p hải hiểu sự, lý cho rõ ràng 
và luôn luôn thực hành không gián doạn thì kết quả chắc chắn 
không sai.

T hế thì pháp  môn niệm Phật này há không p hải là một 
diễm phúc của chúng ta trong đòi hiện tại... mãi đến tương lai ư?

Sau khi dịch xong, thầy Sa Môn LÊ PHUƠC BÌNH có 
dua bản thảo đến nhờ tôi khảo dính, và chú thích d ể  p h ổ  biến 
quẩn chúng. Tôi nhứt tăm tùy hỷ vì nhận thấy pháp  môn này 
rất xứng hợp thời cơ, nên noi dây tôi xin trân trọng giói 
thiệu cùng qúy bạn.

Và tôi nguyên đem công dức này hồi hướng lên tam bối 
cửu phẩm , cầu cho tứ ăn tam hữu, cả pháp giói chúng sanh, 
dồng sanh an duỡng quốc, p h ổ  nguyện dồng sanh an dưỡng quốc.

NAM MÔ BỔN SƯTHÍCH CA MÁU NI PHẬT- 
PHUÓC HẬU T ự  
CẦN THƠ TRÀ ÔN

Ngày vía dức Đia Tạng Bồ Tát năm Quỳ Ty 
Phật lich : 2516 Duong lịch : 1963 

Hoà thượng THÍCH KHÁNH ANH



(1) Tịnh độ tông là một học phải giữa Phật giảo nước Tàu, chủ trưvng 
vế niệm Phật vãng sanh, thừ đức P h i Hiìn làm sơ t ’6. Đài Tằn ngài 
Huệ Viễn xướng lên pháp môn Tịnh độ tại núi Khuôn Lư, tinh 
Chiít Giang, đoàn kít thành Liên Xđ, được 123 người niệm Phật 
văng sanh Tịnh độ.

(2 > Bảy bộ kinh: 1.- Vổ Lượng Thanh Tịnh Binh Đẳng Giác 
Kinh (hai cuốn). 2.- Đại A Di Đá Kinh (hai cuốn). 3.- Vô 
Lượng Thọ Kỉnh (hai cuốn), ị . -  Quán vỏ Lượng Thọ Kinh 
(mốt cuốn). 5,- A Di Đà Kinh (một cuốn),  ổ,-  Xưng Tán 
Tịnh Độ Phật Nhiỉp Thụ Kinh (một cuỗn). 7,- cồ Ẳm 
Thinh Tam Đà La Ni (một cuốn).

(3 ) Nguyên tắc: có sự cỗ lý (chiẽt môn, nhiỉỷ mận) mà niệm Phật tức 
là niệm tăm.

(4 ) Biện chứng phấp : Có tâm có cành, tịnh hạnh tịnh nguyện, mà tăm 
tịnh tức độ tịnh.

(5 ) Kinh A Di B à  phiên dịch đây thuộc vê Đại thừa B ỉ  Tát tạng, 
xem cái dưới đây :

í  trong hang ị  , ou phẠt , 
i )  Vương xắ-lhành < > < 7  tiQÒy

(  ngoài hang )  " h*p đi*» <

BA

LỚP

KẾT

TẬP

ị  I T i e u  thừa 
Thĩnh vãn Tọng 

4  lãn két lộp

b) Tỳ xấ ly thình — sau Phệt niết bàn 100 nlm.

c) Ba tra lợi phít thành — sau phật 236 nỉmỂ

d) Ca thíp di la thành
1Ể- s»u Phật 100 oim
2ẽ- Sau PhỊt 500 nĩm

2 .- & ạl thừa 
Bò-tòt Tọng

3 .- Bí một Tọng

Trí độ luận chép rằng : Sau khi Phật tịch clc  đức 
đại BỒ tát như Văn thù, Di lặc v.vốẵ. dỉn A nan B I 
đến núi ThiỂt vi đề kết tập Đfỉ thừa Tim-tạng, 
tức gọi là BỒ tát tạng*

lí một Tọng (
k ỉ t  tộp  ( KnOng thỉy nói là nỉm  Dào vì kết tfp  tệi chỗ nào.

(6 ) Ngài'Cưu ma la thập dịch vào đòri Dao Tần 397  —  400.

(7 )  T i  Văn Thê g iii  sớ sao vào khoảng đời nhà Minh Gia tỉnh 1522  —  

Ĩ56Ộ.





LỜI NÓI ĐẦư

Đ ứ c  PHẬT THÍCH CA vỉ một ĐẠI s ự  NHƠN 
DUYÊN, ứng hiện ra đời. Ngài tùy theo cẵn tánh của 
chúng sanh, thuyết phấp 4 9  nẵm, đàm kỉnh hvn 3 0 0  
hộỉễ Giáo pháp của Ngài đfỉ khái chia ra làm NẴM THỜI 
TÁM GIÁO. Trong đó lại đira ra một môn niệm Phật, 
gồm thu tãt cả, không luận kẻ hạ cần, người thirọrig- 
t r í ;  hàng cir 8Ĩ hay phái xuất gia. Thật là một phiro-ng 
tiện < quyền thiệt song hành» mà xưa nay c íc  Thánh, 
hiền đều khen ngọ^.

Ở Việt Nam chúng ta, tuy phấp mồn này đirọ^c 
nhiều ngirò-i tu tập, nhưng ít có bồn kinh nào luận về 
sự, lý rõ ràng nhu* bồn kỉnh « DI ĐẢ SÓ' SAO > chữ Hán 
mà hôm nay tôi bạo dạn phiên dịch, ra  tiếng nirác nhà, 
mong giúp ích phần nào cho các bạn đông tu tịnh nghiệp, 
hầu cùng nhau gầy dựng chánh nho-n ir nơi «LIÊN  ĐAI 
CỬU PHẨM” ngày mai, dù biết rầng mình còn tài hèn học 
cạn, văn bút thô so*.

Vói lối dịch âm và nghĩa đối chiếu áp dụng ở 
đây, các bạn so-cơ có thể dò học dễ dàng ấy cũng là 
một phần trợ  duyên nhỏ mà tôi thành tâm cống hiến.

Rất mong quý độc giả sau khi đọc xong bản dịch 
này, góp ý kiến cho những điều khuyết điểm.

Đa t ạ !
Dịch g iả  cẩn chí



k í n h  L Ậ Y ;

Ngôi Phật, ngồi Pháp, và ngồi Thánh Hun Tăng.

Ngưỡng cầu Tam bảo từ bi gia hộ đệ tử phiên dừh kinh 
này được hợp pháp, hợp cơ, lưu thông xa gằn, kề th&ỵ người 
nghe đêu được lợi ích.

CẨU NGUYỆN: 

Thè' glỗ-l SỖTĨI hòa binh, 

Chúng sanh mau gỉẳl thoát

Kính lạy Ị mưồri phương ba đèri tđt cả ngôi thưòrng trú 
Tam bdo chứng minh !

♦

KỆ KHAI KINH
Phấp  m&u vô th o a n g  rẩ t thẳm  sân, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm c&u, 
Con nay < nghe thấy > chuyên t r ì n iệm , 
Nguyện tỏ N h ư  L a i n gh ĩa  nh iệm  mầu.

Kính lạy : BỨX BỒN 8IT THÍCH CA MẦU NI PHẬT



PHẬT THÍCH CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ " 
NCÀI VÀN THẾ LÀM LỜI stf SAO w

QUYẾN THỨ NHÍTT
Đát Cỗ Hàng (3) chùa Ván Thi (4) Sa Môn Chu Hoấng 

(5) thuật lại.
Giải kinh nhg bằng lới Sớ Sao, với đại văn chia rạ làm  

năm phần lớn.
A,— Thông tự đại ý (chung bái suốt đại ỷ của kinh).

B.—: Khai chương thích văn ịm ở từ bải thích từ chữ).

c ,— Kiítthich chú ỷ (kít lại đề giải đại ỷ chủ vãng sanh),

Sầp như th í này thì thuận theo các kinh thông thường 
có ba phần /đ.ễ

THÔNG Tự, CHÁNH TÔNG và LƯU THÔNG, má chinh 
cũng thuận theo ba món Tịnh nghiệp l á :  í . -  Tín. 2.~ Hạnh. 
3,- Nguyện (ổ).

Aế —  THÔNG T ự  ĐẠI Ý phân ra làm năm :

1.- Minh tánh (Nói rõ tự tánh).
2.- Tẩn kỉnh (Khen ngợi kỉnh này).
3.* Cảm thỉri (Cẳm thích thìri cơ).
4.- Thuật ý (Tò ý minh giải kỉnh).
5ễ- Thỉnh gia (Cầu Phật giứp' thềm)Ể
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I . -  MINH TÁNH

CHẢNH VẦN : Bản thề của tự tính lầ : Linh (linh- 
thiềng)Ể Minỉi (sáng suối). Đồng (rồng rang). Triệt (thông 
thấu). Trạm (trong trẻo)Ệ Tich (vắng lặng)ặ Thirừng (còn). 
Hằng (lấu) chẳng phải trưyc, chẳng phải thanh, không 
loi, không tới, rất lớn thay cái ehvn tkề của nó không 
thề nghĩ bần đirực, phải chăng chỉ có tự tánh của chúng 
ta m ói như vậy ?

CHỦ GIẢI s Phần suổt bày ỷ kinh, về đại văn chia ra làm 
năm : Từ ban đằu « Minh tánh » cho đến thử nàm là « Thỉnh- 
gia»ễ

Nay trưởc n ó i: « Minh tảnh » — Bởi kinh nầy hoàn toàn 
làm sảng rõ tự tánh và lỷ giải của cát kinh cũng không lìa 
tự tảnh nén lẫy tự tánh làm mục tièu.

« Linh » là tánh linh giác (khôn biết). « Minh » là tri sảng- 
suổt — Mặt trời, mặt trăng tuy có ánh sảng, nhưng khòng 
được gọi là : Linh thiêng vì là vò tình. Nay chỉ trong bản tánh 
rẫt sảng suốt, rẫt hay lạ khó lường với sự sảng suốt ẫy khống 
thề lẩy chi so sánh cho cùng tột, nên nỏi là « Linh » và « Minh ». 
Nghĩa lả vừa khôn thiêng vừa sáng biết.

« Triệt» là thông suốt. « Đồng » là sự thông suổt cực- 
4iSmệ Mặt trời, mặt trăng tuy chiếu khắp, nhưng khống thê soi 
khẳp dưới lòng chậu ủp, thế là thông suốt mà chưa được hoàn- 
toàn thông suốt vl còn bị chường ngại. Nay tánh « Linh Minh » 
đây soi khắp đẫt trời, thẫu trong vàng đả, bốn phương trên dưới 
khồng hề chướng ngại. Vi là bản tánh sáng suốt thồng thấu, 
khổng chỗ nào là chẳng thông suổt như « Thiên nhãn thông, 
Tha tâm thồng ».

Cái thông đây khổng phải như đối với sự ngăn cảch mà 
nói rằng thỏng. nên gọi là « Đống Triệt ».

« Trạm » là không nhiễm. « Tịch » là không lay độngế 
Đại địa tuy « Tịch » nhưng không thê bảo là « Trạm » (vì còn 
nhuộm máu chiến tranh, núi lờ đãt động). Nay chĩ cỏ bản tánh 
rẫt vắng lặng, trong sạch, vl không cặn bã.
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Sự vẳng lặng ẫy không thế lẫy chi so-sánh cho cùng tận 
nèn gọi là « Trạm Tịch »ế

«Hẳng» là hẳng lâu. « Thường » là sự hằng lâu cực- 
điêtn. Đại địa tuy bèn chẳc nhưng khòng trảnh khỏi kiếp hoại 
(7), thế là làu mà chưa thật lâu, vì cồn « chung nhi phục thỉ »ẳ 
Nay tảnh « Trạm Tịch » đây, vởi trước từ vô thĩ, kéo sau vẫn 
vô chung, snổl xưa, suốt nay, khòng hè biến đòi, bởi vì thường 
còn mãi mãi, không bao giờ chẳng thường : chẳng phải nliư 
cái thường đối vời cái tạm mà nói r&ng lâu, nên gọi là « Thường' 
Hẳng »ắ

Phi Trược là nói cỏ, thỉ tảnh nó không thọ một mảy trần. 
Phi Thanh là nỏi khổng, thi tốnh chẳng bỏ một sự, pháp.

Khổng « Lui », là buòng ra Ihời không biết nó tởi đâu ? 
Không « T ở i». là rước lại cũng không biết nó từ đâu đến đây ?

Nghĩa là cải tảnh « Linh minh » « trạm tịch » nầy không 
thế dùng sự : Thanh, trược tời, lui đề tlm cầu gì được. Nói 
thanh, trược, tới, lui là ỷ gồm cả lành, dữ, Thảnh, phàm, hữu, 
vô, sanh, diệt, tăng, giảm, đồng và dị v.v...

Hai câu : « Lớn thay chơn thề »... ỗy là lời khen ngợi, cbữ 
« Đại » là ngay nơi thề đặt tẻn, đủ hai nghĩa : Biến và thường; 
do vỉ tánh, hễ ngang ra thì nổ đầy khắp mười phưomg là 
« đại», mà dọc thỉ nỏ tột cả ba đời là « đại », lại khổng còn 
pháp nào so sánh đặng. Khòng phải nhu cái đại đối với tiều mà 
□ói là đại.

Chữ « Chơn » là không vọng; do vỉ ba cỗi đều giẳ dối, 
duy cỏ tự tánh đây là chơn thật, vi không phải như trò huýễn- 
ảo, như pháp diệt vong mà chỉnh là không có cải chi có thề phả 
hoài nỏ được, nên nói là «Chơn» tức ỉà «Chơn như băt biếns.

Chữ « Thề » là tột cả muôn phảp khòng ra ngoài thề nhửt- 
tâm. Thê gồm cả tướng và dung. Chung lại gọi là « Chơn thê ». 
Câu: « Khổng thề nghĩ bàn được » là : Như trên đẵ nổi « Minh »
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mà lại « Tịch ». « Tịch » mà lại « Minh », thanh, trược, không 
bày, tới lui, đàu có, thế là bặt đường lòng tưởng, miệng nổi, 
khổng còn nghĩ bàn được nữaễ

Nói: Khổng thề nghĩ bàn đỏ, nghĩa là : với pháp tảnh nó 
khòng có cải tướng gì đề tưởng đặng ; nên hề tư tưởng thời 
loạn sanh (sanh tản loạn). Như trong kinh n ỏ i: Ngươi vừa mống 
tâm, thỉ trần lao (phiền não) khởi trước, thật thế. Lại riỏỉ pháp 
tánh vốn không cỏ cải tướng suy tưởng dầu cỏ suy tưởng cũng 
hoài công. Trong kinh nói: Pháp đày không thề nghĩ lường phân 
biệt mà có thê biết được. Nên n ó i: Tàm muốn duyên, thì lự đã 
mẫt, nghĩa là không thê đê ý tưỏrng tượng gì được.

Cáu « không thê bàn » là : Vi lỷ viên, 1ỜỊ lệch, lời thốt, 
lỷ mẫt. Nên trong kinh nối: Phàm có nói năng đều thành hý- 
luận cả (8). Lại vi lý viên dung lời chênh lệch, lời khổng thề 
tột lý. Nên trong kinh nói: Dẫu cho mỗi mỗi thân đủ vô lượng 
miệng, mỗi mỗi miệng thốt ra vô lượng lời. Tài ngôn luận như 
nàng Thiện thiên Nữ (9) nói đến cùng kiếp đi nữa, rốt cực cũng 
khổng thê hết, thật vậy. Nên n ó i: Miệng muốn bàn thì lởi 
đã mẫt.

Lại nguyên tên kỉnh ỉà « Bẩt khả tư nghỉ» (không thề 
nghĩ bàn) nên dùng bốn chữ nằy đề gồm khen văn trước. Vi 
cái danh tột bực của lời chí lỷ vậy.

Câu rổt sau là kết lại. Nghĩa là : Ỷ nỏi cải khổng thề 
nghĩ bàn như vậy đỏ, là sẽ chĩ cho vật gì ? Duy cỏ tự tảnh mởi 
xửng đảng thổi.

Nói « tảnh » có  hai phần: l ề - Gồm trong phần vô tình, 
gọi là Pháp tánh (10). 2ế - Riêng trong phần hữu tinh, gọi là 
Phật tánh. Nay nói tự tảnh, tức là chĩ Phật tánh mà nói vậy. 
«Tánh» mà nóir&ng: «Tự», là phảp bản nhiên như thế vỉ 
không do tạo tác mới c ỏ ; vl chinh cải của ta sẵn có chở không 
phai thuộc về kẻ khiácề

Song tự tánh đây vốn cỏ nhiều tên ế' cững tên là « Bôn- 
tâin », cũng tên là « Bồn giác », cũng tên là « Chơn trỉ »ế cũng 
tên là « Chơn thức », cũng tên là « Chơn như », nhièu tên không 
cùng. Tóm lại mà nói đỏ, tức là một tâm « Linh trí », « Linh-
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giác » của mỗi người sẵn đủ vậy. Nay nóỉ cải mà không nghĩ 
bàu được đây, duy có nhứt tâm mà thôi; chớ khổng cỏ vật 
chi khảc, duy có cái thề không nghĩ bàn đây cùng vợi nhứt- 
tâm đồng vậyễ

Nếu căn cử kinh đầy, thl câu đầu tức là « Vô-lượng- 
Quang », vl rống suốt khổng ngăn ngại. Câu thử hai tức là 
« Vô lượng Thọ », vl thường còn không biến đồiề Câu thử ba, 
câu thử tư, tức là tàm linh tuyệt đối đãi. Quang và Thọ hòa 
nhau, vì tẫt cả công đức đều là vô lượng. Cấu thứ năm là tỏm 
lại đè khen, Tức trong kinh đức Phật Thích Ca đã n ó i: Như ta 
khen ngợi công đức không thề nghĩ bàn của Phật A Di Đà. 
Câu rổt sâu xa kết về tự tánhệ Nghĩa là : Toàn thề của Phật 
A Di Đà, tức là tự tánh cùa mòi người.

Lại nữa, câu đàu là nỏi thề sáng suốt khồng chỗ nào 
chậng chiếu, tứọ là « Dụng Đại », câu thứ hai là vắng lặng không 
đâu chẳng trùm khắp, tức là « Tướng Đại». Cầu thứ ba, thứ 
tư, là bặt hẳn hai bên vì tuvệt đổi, tức là « Thề Đ ại». Cảu thử 
năm, tóm lại đề khen, chinh chỗ gọi rẵng : tức ba, tửc một, 
đêu mẫt, đều CÒI1, lời tả cùng nghĩ không thãu, không thê suy 
xét nói bàn. Câu rổt sau cững kết về tự tảnh vậy.

Lại càu đằu nói « Chiếu », tửc là « Đửc giải thoát ». Câu 
thứ hai nói « Tịch », tức là (Đức bảt nhã». Câu thứ ba, thứ 
tư nỏi « Tịch chiếu không hai » tức ỉà « Đức pháp thản » (11). 
Cầu thứ năm là tỏm khen, câu rổt lả kết về lệ như trên nên 
biết.

Lại dùng bổn phảp giửi đê phổi hợp đó, thì thanh, trược, 
tới, lui là «Sự pháp giới»; Linh minh, trạm tịch là «Lỷ pháp- 
g iớ i» : Linh minh, Trạm tịch bẫt biến (tự tánh khổng biến đồi) 
mà tùy duyên (của 8 thức), thanh, trược, tới, lui dù tùy duyên 
(của 8 thức) nhưng bẵt biến, tự tánh không biến đồi) là «Lỹ sự 
vô ngại phảp giới », Bẫt khả tư nghỉ là sự sự vổ ngại pháp- 
giởi (12) Do kinh đây cỏ phần gồm thuộc về Viên giáo, vỉ cũng 
cỏ ỉtphần Sự sự vỏ ngại vậy. Rốt sau nói «Tự tảnh», cũng ỉà 
gồm kết bốu pháp giởi vệ roột « Lý ọhịrt Ịâm» vậy,
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2.—  TẢN KINH (phân làm hai phần)

1. T&ng tẩn : Khen chung cả bồn kinh.
2. Biệt tán Ị Khen riêng pháp trì danh.

TÔNG TÁN

CHÁNH VẦN : Lổng đục thành trong, trỏ' trái làm 
mặt, virọ-t khỏi « Ba Kỵ » trong một niẹm ; bằng các 
thánh nơi chút lò*i, rất m&u thay chỗ diệu dụng.ệ. cũng 
không thề nghĩ bàn đặng, duy có kỉnh A Di Đầy mà đức 
Phật Thích Ca ngài nói đẫy thôi.

CHỦ G1Ẳ1: Nhu trén đẵ n ỏ i: « Thề linh minh trạm- 
tịch » vón không thanh, trược, mặt, trải, rốt rảo binh đẳng, 
duy là « Nhứt tàm ».

Nay so về môn sanh diệt đè n ó i: Bối sự nhận thửc của 
mọi ngưởi -chẳng đủng vởi «Tánh thật biết» vẫn một cái chân- 
như, vi nó khổng phân biệt, nên tâm bẫt gỉảc khỏri ra vọng 
chẫp traờc; thế rồi bị vô minh che lẫp, bỏ mẫt cội gốc là tánh 
chơn như, trôi lăn theo ngọn ngành, là tâm sanh diệt, khuỗy 
loạn cải Chơn Thề, nên gọi là «Trược»; như lóng bùn cát làm 
cho trong sạch lại, thời gọi là « Thanh®, tức là chỉ chuyền 
cỗi Ta bà ngíi trược này, trờ thành cõi Tịnh độ là nưỏrc thanh 
thỏri vậy.

Bị vô minh kẻo dắt, bỏ tánh giác, theo vọng tràn, trải 
xa chơn thề gọi là «BỔi». Bày giờ quày bỏ đường tời, trở lại 
lui về, thế gọi là «Hướng ». Tửc chĩ xây lưng cõi Ta bà, đẽ trố 
mặt về nước Cực Lạc vậy.

Song đây là chỉ ngay trong một thời kỳ chủng sanh, từ 
khi mê đặng ngộ mà nỏi, thì dường như có những sự lóng đục 
thành trong, trờ trải làm mặt, chớ kỳ thật ở nơi «Tự lảnh», 
thi khòng đắc, klỉông thẫt, cũng khổng thêm không b ở t; thế 
nén khi đục, lủc trong, mà tánh, nước không đồi khác ; bỗng 
sáu thoạt trưởc mà người chẳng hai thân. Nên cỏ càu : Tu 
chứng tức chẳng không ; nhưng nhiễm ò thời chẳng đặng chứng.
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Ba kỳ là ba kiếp lởn A-Tăng-Kỳ; chữ « Tăng-Kỳ » sẽ thẫy 
giải ờ văn sau. Nói Ba-Kỳ là : a)- Căn-cử theo lịch sử do Đức 
Thích-Ca thành đạo thì từ cố Phật Thich-Ca dến Đửc Phật 
Thi-Khí, trải qua bảy muôn năm ngàn đửc Phật; b) -Từ Đức 
Phật Thi-Khí đến Đức Phật Nhiên-Đăng, trải qua bảy muôn 
sáu ngàn vị Phật; c)-Từ Đức Phật NhUn-Đăng đến Đửc Phật 
Tỳ Bà-Thỉ, trải qua bảy muòn bảy ngàn tìửc Phật, nên nói 
ba-kỳ. Trải đủ nhiều kiếp lâu xa càng liu xa đề hành Bồ-Tảt- 
Đạo, mời siêu sanh-tử mà nay khổng vượt ra ngoài một niệm 
mau khỏi đường sanh-tửễ Một niệm là gi. Tức tâm năng niệm 
của ta niệm Phật A-Di-Đà đây vậy.

Chữ « Thảnh » là Phật và Bồ-Tảtề Từ địa-vị phàm phu 
trông lên bực Thánh, cách lại càng cách, thế mà nay không 
ngoài chút lời được tiến ngay lên bực « Thổnh bỗt-thối » chút 
lời là chút lời sở  niệm danh hiệu Phật A-Di-Đà (ỉav vậy.

Tột thay!... hai câu là lời khen ngợi. Chữ « Chi » nghĩa 
là « Tột » ỷ uỏi rộng lớn tột bực không chi hơn đặngề

Chữ « Diệu » là nghĩa bổn câu trôn chung gọi là « Diệu- 
Nghĩa ».

Dụng là « Lực-Dụng ». Luận rẫng tâm nhơ khỏ sạch, vằn 
đục như sỏng Huỳnh (13). vọng-tưỏrng khó thâu, dong-ruối 
dường ý ngựa. Bởi trải nhiều kiếp như 'h&ng sa vô-sổ lượng, 
mãi luân-hồi không thôi, dầu đọc hết văn trong ba tạng 12 bộ 
kinh, mà đưởng giác càng xa. Nay cỏ thễ làm cho đục thành 
trong, trải nên mặt, một niệm mau siêu, chút lời lièn chứng, 
lực-dựng nhiệm- mầu đến thế, đàu nghĩ bàn đượcế Dụng từ 
thê-tướng sanh ra, nôn chỉ nói diệu-dụng mà gồm cả.

Câu rốt sau là kết về tự-tảnh, ỷ nói chỗ diệu-dụng như 
thế, sẽ sánh với kinh nào ? Chĩ có kinh A-Di-Bà của Phật Thich- 
Ca nói đây mởỉ đủ dùng so-sảnh.

Hoặc có người hỏi : Khòng luận kinh « Tiêu-thừa », chỉ 
như các kinh « Đại-thừa » chăt nhiều như núi, vỊ sao riêng khen 
diệu-dụng của kinh nầy ?
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Đáp : Trong tạng kinh tuy cỏ đỏ nghĩa đày, nhưng chưa 
có kinh Dào rõ-rảng và giẫn-dị như kinh nây, cho nên xửng- 
tảnh mà luận, chánh trực mà nỏi, thì đâu chẳng phải là « Viên- 
đốn-giáo » ; (14) nhưng VỚI cải điều Lóng đục... trỏr trải... », 
thi Viên-đổn kia chưa bày tỏ ra cổch phương-tiện ẫy. Còn cốc 
phảp-môn khác: hoặc cỏ pháp quả rộng khơi khỏ giữ-gln, hoặc 
quá sâu xa khổ dò nồi. Nay chĩ 'dùng chút lời bẳng niệm danh 
hiệu Phật, liền chửng nhập nhứt Tàm, đã được vẵng-sanh, tiến 
ngay đến chỗ thành Phật, thế thì chinh nơi phương-tiện mà 
thảnh phảp « Viên đổn » vậy. Thần-cống, thắng-lực ăy, khòng 
th&ú về kinh nằy, chở về kinh nào ?

Lại văn trưỏrc là « Tảnh-đức », văn đây là « Tu-đức » 
v&n trước là «Tự-tốnh » sẵn thanh-tịnh, vãn đây là «Ly-cẫu» 
mời được thanh-tịnh, nhẫn đến tảnh-tịnh, chưởng tiết V.V..Ế hòa 
lẫn nhau như một khổng hai, như trong phần giảo sau sẽ nói.

B IỆ T ễTẨN (phân ra làm bốn ph&n)
1.- Tìinxuất thuyít kinhsẽrdĩ: Trước chỉ lỷ-donôi kinh.
2.- Thống-luận Tịnh-Độ công-đức: Gồm bàn cồng-đức 

Tịnh-Độ.
3.- Đặc thị tri danh vi yíu : Chỉ có tri danh là hơn.
4ề- Quảng hiin trỉ danh sở b ị : Rõ nhở tri danh rất rộng.

TIÊN XUẤT THUYẾT KINH SỞ DĨ

CHẤNH-VĂN : Thễ nên đức Thể-Tốn ta trvró-c nổi 
ra  ba thừa san hội về nhứt thật, đã đồng ph&n cho của 
bíu, lại còn đặc-biệt ban o-n mầu.

CHÚ GIẲI: Nương văn trên nói : Kinh này cỏ đủ cồng- 
đửc, không thề nghĩ bàn như thể ỉ thành thử Phật nổi kinh 
nầy là vì cỏ lẽ đỏ.

Chữ « Sạ » là Tạm. Nghĩa là : Tạm thởi quyền nỏi, chớ 
chưa phẳi nổi đển chỗ cửu-cảnh.

Tam-thửa lả : Thửa vổn không ba, quyền nỏi cỏ ba là .Ế 
Thinh-văn, Duyên-giác và Bồ-tảtệ
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Chung là đối vởi Tạm mà nói. Thật là đề đối với quyền 
mà nỏi nghĩa là đức Thế-Tôn ta khỉ mới thành ngôi Chảnh- 
giác, diễn nói kinh « Đại-Hoa-Nghiêm », nhưng giáo lởn khỏ 
thich-hạp vởi căn cơ nhỏ, nên Phật tùy căn-cơ của chủng-sanh, 
mà Ngài nói pháp tam-thừa, sau rốt mởi hội « Quyèn » về « Thật» 
đồng ban trao phảp đại-thừa, cho nên nỏi đồng phần cho của 
báu. Đày là chỗ đại-khải cả 5 thời giảo (15) của Như-Lai nói 
trong một đời 49 năm. Nhưng trong Sy lại đưa ra một môn 
niệm Phật: Môn này khổng luận kễ đậi-căn người tiễu cơ, hễ 
ai niệm Phật là liềo được vãng-sanh. Cùng khòng đợi đến lúc 
căn-cơ thuàn-thục mới hội Quyền về Thật, miễn được vãng- 
sanh liền đặng bực Bẫt-thối. Dụ như: Người được tiến-cử vào 
chức vị mà chẳng cần phải do nơi phầm-trật (thi đậu b&ng-cãp) 
và kẻ con nhà thừa-ấm (16) sẵn bực ỉớp, nhứt định làm quan. 
Vi ơn trên ban ra bẳng một cảch phi-thường, nên gọi là ơn 
đ$c-biệt cũng như lạ-lùng. Lại ân-mầu ăy gồm có 2 nghĩa:

i . -  Pháp niệm Phật là trong ân-mău.
2ẵ- Pháp trl-danh niêm Phật lại lá àn-mằu irong án-mầu.

THỐNG-LUẬN TỊNH-ĐỘ CÔNG-ĐỬC
CHẨNH-VĂN : Đức Thể-Tôn chỉ ra 4 8  lò-i nguyện, 

và mỏr dạy 1 6  pháp-quán: Nguyện nào cũng quỵ r ỉ  phẩp 
phồ-độ, Quán nào cũng chú-trọng về lý diệu-tâm.

CHÚ-GIẲI. Văn trên khen pháp-môn Tịnh-Độ rẫt thù 
thắng : văn đây đối vởi phảp-môn Tịnh-Độ, trưởc nêu các 
kinh, sau đem so sảnh với kinh này, thi kinh nằy lại là thù- 
thắng hơn, 48 nguyện và 16 phảp-quán đã chép đủ trong hai 
kinh là ỷ nỏi từ nguyện đầu đến nguyện rổt sau, nguyện nào 
cũng đều tiếp dẫn chủng-sanh đồng sanh về cõi Tịnh-Độ. Từ 
Quản đầu đến Quản cuối cùng, Quản nào cũng đều là Quán 
khổng. Quản giả và Quản trung đạo (17), đề rõ tột lỷ nhửt- 
tâm. Do nhứt tàm đây phát sinh ra đại-nguyện nương đại- 
nguyện, mà thành ngôi chổnh-giảc, rồi dùng bản nguyện ẵy 
trờ lại độ chủng-sanh đê. đồng chứng về lý nhửt-tâm.

Đổi Phảp-môn Tịnh-độ, so-sốnh cẳ hai kinh (Đại-bôn và 
Quán-kinh) ý gồm như thế.
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ĐẶC THỊ TRÌ DANH VI YẾU (phán ra lám hai phần)
í .-  Giảo luận yiu ư ớ c: So luận vầ chỗ cốt yíu.
2.- Cứu minh lợi ich : Xét rổ điầa lợi ich.

GIẢO LUẬN YẾU ƯỚC
CHÁNH-VẲN : Lại dùng nguyện môn rộng lớn, quí 

nhứt là tại chỗ bỉỉt tr irớ c ; với Phấp quán sâu mầu, 
chi bằng giữ lấy chS dón: Biết trư ớ c ỉà chuyên cầu về 
nirác kia. Giũ” chỗ dón là duy cần sự trìễdanli. Vì hễ 
niệm danh hiệu Phật, thì đã gồm đủ các đức tố t ; còn 
chuyên trì-danh, cũng tóm thâu đưọrc muôn hạnh-mầu.

CHÚ-GIẢI : Chinh nơi văn trưởc so-sảnh kinh Đại-bồn, 
Quản-kinh mà luận thì biết pháp trì-đanh rốt là ngắn gọn 
Nói «Rộng lởn» là 48 lời nguyện bao trùm cả kẻ u, người 
hiến, gồm hết bực Thảnh hạng phàm, rộng lởn thênh-thang, xa 
khơi không bờ mé; phảp-môn man-mảc như thế, muốn vào 
quyết có chỗ dò lần, nên chi quí ờ chỗ biết trước. Trong truyện 
n ó i: Biết cliỗ trước sau thời mới gần đạo vậy (18).

Nói « Sâu Mầu » là : Vì quán-mòn chia ra 16 pháp, sự tu 
không phải m ột; vả lại diệu-quản rẫt tinh-vi, kẻ sơ-tàm khó 
xét thẫu. Nểu cần-thận ắt đặng lý-mầu nên phải giữ chỗ yếu- 
ước. Ông Kha-Tử đã n ói: Giữ chỗ yếu-ưửc mà làm ra việc to 
rộng là đạo hay vậy (19).

Thế nào là biết trưởc? Do biết sanh vè nưửc kia, gàn 
gũi phụng-sự đức Như-Lai đại nguyện như thể, ngõ hầu khả 
trông mong, miễn được thấy Phật Di-Đà lo gi chẳng tỏ ngộ. 
Thế nên nói sự cầu nguyện vãng-sanh là việc làm cần-kip 
trước hết.

Thế nào là giữ chỗ yếu-ước ? Bỏi do pháp quán tuy là 
16, nhưng chĩ nói đến một chữ Phật là đủ. Phật tuy rẫt tộl 
duy nhứt tâm tức là đó (là Phật)ệ Nay nghe tên Phật, nhứt tàm 
chẵp trì, chính rằng rẫt dỏn dể không lốn công nhiều, vi muồn 
pháp chĩ duy lâm, hễ tâm đã thanh-tịnh, thì việc nào lại khổng 
xong ệ, vận lòng quản-tường trong một sát-na, mà nào y-bảo 
nào chảnh-báo đều được rổ ràng, hễ móng-niệm muốn vãng-
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sanh, liền được sanh về nước kia. Thế là với phỉ\p-quán khỏ 
thành, ta chẳng tụ tập mà thành. Cho nên pháp « trì danh niệm 
Phật» đê làm chỗ giữ tu rẫt là yếu-ước vậy.

Ngài Thiên-Như đã nói: Lòng PhậtThích-Ca quả thương, 
khuyên chủng-sanh niệm ngay danh hiệu Phật A-Di-Đà ấy vậy.

Nói « niệm danh-hiệu» là : Phật có vô-lượng phước đức, 
nay chỉ niệm cỏ bổn chữ danh hiệu là A-Di-Đà Phật cũng đủ 
bao trùm hết cả, do vì đức Phật A-Di-Đà tức là toàn thế của 
nhửt-tàm,, mà tâm nó gồm cồ các đức nào: Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh, Bồn-giác, Thỉ-giác (20), Chơn-như, Phật-tánh, Bồ-đề, 
Niết-bàn, cho đến trăm ngàn vạn tên, đều chỉ trong một tên 
Phật A-Di-Đà.đây, thâu gồm được tăt cả.

Nói «Chuyên trì» là : chúng-sanh học Phật cũng có vô- 
lượng pháp tu hành; nay chỉ một pháp trl-danh, đủ dùng gồm 
ráo. Bỏi vì trì-đanh hiệu Phật, tức là tri lẫy nhứt tâm, mà 
tâm đây nó gồm hết trặm hạnh như : Tứ-đế, Lục-độ, cho đến 
tám muôn bốn ngàn số hằng-sa, sổ vi-trần, tẫt cả hạnh-mÔD, 
tâm thâu nhiếp được hết, nên gọi là giữ chỗ yểu-ước.

CỨU MINH LỢI ÍCH (phân ra làm ba phần):
i .-  Nhơn thành. (Thành cái nhơn niệm Phật).
Sế- Quả chửng. (Chứng cái quả niệm Phật).
3,- Tbng kít. ( Chung kết nhơn-quả tốt).

NHƠN- THẦNH
CHÁNH-VĂN : Tu đến đây muôn nỉệm-ỉir (vong- 

niệm) đêu thôi, x é t tột, nhơn được vậy là bỏ-i nhirt-tâm 
bất loạn.

CHÚ GIAI: Trước khi chưa tu pháp * niệm Phật », thi 
trong ý-thức niệm nào niệm nấy toàn lá niệm theo trần-lao 
(tức lá niệm chúng-sanh), gọi vẳng trong một sát-na cỏ đến 
chín trăm cái niệm sanh và diệt; cử trong mỗi một niệm lại 
có bốn giai đoạn là: Sanh, Trụ, DỊ và Diệt. Như tbế phản-tích 
ra từ số từ mục, thi nó nhiều đến bằng những con số vô- 
iượng vô-bièn. Vi dầu dùng con mắt bằng ((thiên nhãn thõng »
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đi nữa cũng không thề dòm cho thẵu hểt sổ niệm trần lao ẫ y ! 
Nên gọi là « muôn niệm lự » vậyế Những muôn niệm-lự đây 
hễ niệm trước diệt thi niệm sau sanh, thoạt đi thoạt lại, dùng 
trăm kế trừ đỏ, nhưng rốt cục không thề trừ được.

Thế mà nay nhờ sức trì-đanh, chảnh niệm vừa dẵy lẽn, 
thì tạp-tưởng tự-nhiên trừ hết. Dụ như sư-tử ra khỏi hang, 
trăm loài đèu ần nép. Ảnh mặt trởi chiếu sương, ngàn rừng 
mất tuyết Irắng, gọi là muôn vọng-niệm đều thôi.

Thế nên Ngài Vĩnh-Minh nói: Có người tu phảp-quản 
số-tửc (21) vọng-tưởng không thôi ; tu phảp-niệm danh hiệu 
Phật liền được tiêu vọng-tưỗrng. Nghiệm xét cả hai, thi nhờ 
pháp niệm Phật đày, mà niệm tư-lự thôi dứt lại càng thôi dứt, 
cùng nguồn tột gốc nên nói rằng «Xét tộ t». Đến chừng được 
« nhứt tâm bẩt loạn » tức là thành tựu cỏi uhơn tu-phảp « niệm 
Phật tam-muộị»,

QUẢ - CHỨNG

CHÁNH* VĂN): Mới biết chira birớc lìa ngạch cửa, 
mà ao bấu hoa mV bốn màu, chẳng ra khỏi ngõ sân mà 
đất vàng cây ngoe quanh bảy lớp, chỗ đức Di-Đà ihuyểt 
phấp giò- hoa sen nỏ* hóa-sanh, chim quí với chim 
thưcVng rập tỉếng, nhà tranh cùng nhà ngọc chung màu.

CHÚ GIẢI : Bất luận ở đâu, người tu pháp niệm Phật 
mà đã dược nhứt tâm bát-loạn, mới biết từ bảo-thọ, liên-hoa 
cho đến câ y-báo, mỗi mỗi món trang nghiêm k5T-diệu, đền 
không phải la cảnh ngoài tâm, tức là tâm tịnh, độ-tịnh thể, 
hà tăt phải đợi tai nghe lời vàng mởi là Phật Di-Đà thuvèt- 
pháp ? Cõi Ta-bà ẫn-hoại mới gọi tịnh-độ văn-tliành hay sao ? 
— Thế thì chim qui, chim thường, nhà ngọc, nhà tranh (22) có 
gì hưn, cỏ gì kém, có chi tịnh, cỏ chi uế ? — Nên nói : cảnh 
Tây-phương tịnh-độ ở  ngav trưởc mắt là thế.

TỒNG - KẾT
CHÁNH-VẴN : Số là, với cái niệm mà không là 

chcyn-niệm; với việc sanh, mà hiều vào vô-sanh. Bỏi 
niệm danh Phật tức là nỉệm tâm ta, còn sanh nước kia,
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không lìa sanh cõi đầyẻ Vì rằng tầm, Phật và chúng- 
sanh tuy ba mà yẫn đồng một thề ; giữa dòng va hai bên 
đều khong nhứt định ir một chỗ nào nên g ọ i: Tự-tánh 
giác là Phật Di-Đà, duy tâm tỉnh là cõi Tịnh-độ.

CHỦ GIAI s Tiếp văn trên n ó i; Cải lẽ mà được nhơn tốt 
quả mầu, như thế, là phần chỉnh do tu pháp trì-danh niệm Phật 
đến chỗ nhứt Tám, niệm tột thành khổng niệm, niệm mà 
khổng niệm mới là chơn niệm. Lại cái thề niệm vốn không, niệm 
thật không niệm, gọi là chơn niệm vậyỂ

Câu « sanh vô sanh» là: Vi rõ thề sanh không có> thi 
sanh mà không sanh, khổng sanh mà sanh, thế gọi là dùng tâm 
niệm Phật chứng nhập bực nhẫn vô-sanh (23) như trong bài 
«Giáo-Khỗri» văn sau có nỏi rành. Nên biết trọn ngày niệm Phật, 
chinh là trọn ngày niệm tâm, rõ-ràng vãng-sanh, nhưng lặng- 
trang 'không cỏ gì là lai vãng.

Câu « Tàm, Phật và chúng-sanh » đó, kinh nói: «Tâm và 
Phật cùng chủng-sanh cả ba khống sai khác ». Bởi vì « tâm niệm 
Phật » tức là Phật A-Di-Đà, Phật A-Di-Đà tức là tánh Phật của 
chúng-sanh, vì đồng một bản-thê « Biến chảnh-giác » nên chi 
Chủng-sanh trong tâm của chư Phật, trờ lại niệm lẫy chư Phật 
trong tâm của chủng sanh, nếu « Mê » phải cầu « Giác », mà giác 
thì vẵn đồng nhau, nên nói đồng một thế.

Câu : Giữa dòng và hai bén là Cõi Ta-Bà dụ ờ  bên này, 
cõi Cực-Lạc dụ ở bên kia. Ban đầu nhàm khô ưa vui; rồi đến 
cái chãp phân-biệt khồ vui đều mẫt, sau rốt cũng không trụ nơi 
phi khố, phi vui, thế là hai bên đã không chãp trước, chặng 
giữa lại cũng khònrt đề lòng. Tự tánh sẵn cỏ đức Phật A-Di-Đà, 
duy-târa sẵn có cói Tịuh-độ, ỷ cũng như 'đây. Thế thời pháp 
Thiền và pháp Tịnh-độ, cả hai tuy khác lối tu, nhưng đồng về 
một chỗ là « tánh », vì không lìa tự tâm, mà tự-tàm tửc là Phật, 
tức là Thiềnẽ

Vậy ai kia chồp Thiền chê Tịnh-Độ, chinh là tự chê bốn- 
tâm của mình, cũng là chê Phật, và chê pháp Thièn của mình 
đương tu nữa ; mà họ cũng chẳng biết, tự nghĩ xét đó thôi !
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QUẢNG HIỀN TRÌ DANH SỠ B Ị

CHẢNH-VẨN: c Lý-nhứt-tâm » đây, dù nó trọn  
phin về bực Thượng trí, nlỉirng n ó  cũng thông cẳ « Sụ*, 
tướng » phân nào. Vì chiền theo cho hiệp với kẻ đôn-cẵn 
(căn-co- chậm lụt cũng như tối dạ).

CHÚ-GIẢI: Vởi « Lỷ-nhứt-tàm, Sự-nhửt-tâm » sẽ thẫy rõ 
& văn sau. Nay nói tự-tánh Di-Đà, duy-tâm Tịnh-Độ, chính là 
chĩ ngav về « Lỹ-nhửt-tâm bất loạn » trong kinh này nỏi thôi. 
Bực thượng tri cỏ thề vâng tu, kẻ độn-căn chưa kham lãnh nối. 
Nên nói «nhứt tâm » đày, khổng những chuyên-chủ về lỹ, mà 
cũng thổng-đồng đến Sự nữa : Vì vởi « Sự-nhứt-tâm » ai cũng 
làm được, chính như : Kẻ ngu-phu, ngu-phụ (24) dù là bẩt-tiếu, 
chở cũng cố thề tham-dự biết được, làm được. VI Pháp-trì-danh 
niệm Phật nàỹ vỉ như trời khắp che, đăt khắp chở, trong bầu 
đại-tạo (vũ-trụ) không bỏ một vật nào.

3. —  CẨM t h ờ i (phân ra làm ba phần)

a) Tồng thán. (Than chung chấp đây bỗ kia).
b) Biệt thán. (Than riêng chấp lý hay chấp *ự).
c) Kiết thán. (Kết lìri than phiền).

TồNG-THÁN

CHÁNH-VĂN: Ngặt vì bọn bảo-thủ thói ngu, chẩp 
lấy Sự mà không chịu nghe Lý, còn hạng tà trí tiều huệ 
chấp Lý mà bỏ Sự. Chấp Sự mê X ỷ  như trẻ nhô đọc sách 
của cồ thánh; chấp Lỵ bỏ Sự, 1111» học trò nghèo Iirọ-m 
đặng bằng-khoán của bác nhà giàu.

CHÚ-GIẲI: Văn trên nói: Phật vì lòng thương độ cả kẻ 
tri người ngu. Văn đây n ó i: Chủng*-sanh không noi theo ỷ Phật, 
thì dù cỏ khéo dạy, mà nó cũng không khéo học, nên đảng 
thương thay !

« Thủ-ngu » là : Đẵ ngu-mê mà lại đành giữ chặt sự ngu, 
không chịu cải đồi. Tiều huệ là cỏ hơi thồng được chút đỉnh, 
chứ chưa phải là thông. Bởi vì Sự Ịà nương nơi Lỷ ctè phát
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sanh ; Lý mà đặng Sự mởi rõ-rệt, cỏ Sự cỏ Lỷ đề giúp lẫn 
nhau không nên riêng bỏ một bên nào, còn chẫp đây, chẫp kia 
cũng đồng là một hạng ngu tệ !!

Trê nhỏ là : Dự kẽ hoàn-toàn ngu-mê, vi còn trê con 
chưa mở tri, chĩ biết đọc chữ chứ khồng hiêu nghĩa. Chỉnh như 
bẳo trọn ngày niệm Phật mà chả biết ông Phật rr.ình niệm đó 
là gi ?

Trò nghèo là : Du kẽ mới biết đọc hiếu chút đĩnh. Xưa 
có người nghèo đi đường lượm được cái bẳng-khoán. Thẩy 
trong ẵy biên uào là : ruộng, vườn, nhà, cửa, vàng, lụa, gạo, 
lủa, mỏn mỏn số mục ; vui mừng quá đỗi tự-hào rằng mình 
giàu to. Đâu biết rằng chĩ đếm số mục vật báu của người khác 
trên mặt tờ giẫy mà thôi, chở vởi mình có ăn thua gì. Chính 
như đẩy bảo : Mặc dầu nỏi khoác rằng biết tức Phật, tức Tâm, 
nhưng rõ-ràng Tâm minh chưa phải là Phật. Thế nên, so về 
Lý thì không thế niệm, so vè Sự thl trong cải không thề niệm, 
chúng ta vẫn niệm mãi. Do vi niệm tức không niệm, Lỷ, Sự 
đều tu, ngay nơi bồn-tri (trí mình) mà cầu Phật trí (25). ừ 1 
được như vậy rồi mời gọi là bâc Đại-trí chỏrắ

BIỆT ■ THÁN
CHẢNH*VẦN: Song, dầu tu niệm Phật bằng cách 

8ự-tưó-ng, mà niệm đirợc nối luôn luôn, cũng không mất 
công vào bực Thánh. Còn tu chỉ bằng cách chấp Lý mà 
tâm chưa đưọ-c thật 8ấngếsuốt, trô  lại chiu cái hại lạc 
về ngoan không.

CHÚ GlẴl: Văn trẻn nêu cả hai bệnh: Chãp Lỷ bỏ Sự 
chẵp Sự bỏ Lỷ. Văn đây đối với hai bẹnh riêng chỉ lỗi kia. 
Nghĩa là : Chẵp Sự mà tin tâm không thiết, vốn không đủ 
luận. Giả sử tu niệm Phật bằng cách chuyên trì danh hiệu, 
mỗi niệm mỗi niệm nối nhau, không có gián-đoạn, dầu chưa 
hilu đế-lý của nhứt-tảm chứ cũng đã được thành-tựu tịnh- 
thân, đã được tịnh-thàn, thì chắc được vãng-sanh vậy, dù là 
phầm-vị thẫp. Chính như nói: Người học trò thi đậu bằng 
cách nêu tên ờ chỗ chót bảng, dù là hạng bét nhưng cũng 
không đáng hố, chỉ sợ trên bảng không có tên minh mứi thẹn
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thôi! Thi ai lại nỡ nào chẫp lẫy cải thủ-ngu đó đế chịu íhiệt- 
thồi nơi mình ẫy ư !

Chí như chẫp Lý mà tâm được sáng suốt cũng không cần 
luận; ví dẫu chì cẵp-tiến bằng thói cuồng huệ (26), đắm dính 
vật ngoan không (27) vởi tâm minh mà minh chưa tỏ ngộ, lại 
vội khinh thường niệm Phật, coi rẽ sự vãng-sanh phải bị hại 
chẳng nhỏ. Chỉnh chỗ rằng : Cho ỉà chẳng có chi hết, như cái 
c5i không trống rỗng kia, rồi bác đi, cho là không cỏ cải lý 
nhơn-quả c h i; ttiì nố tự chuốc lẵy những bọa-ương rẫt lởn và 
nhiều lắm ! Như trời cao lồng lộng, rừng cỏ rậm ri-ri ! ! (28).

Họặc cỏ người h ỏ i: Yỉ sao khổng trảch tội kẻ độn-căn 
(tối dốt) trải lại cử dằn ép kẻ lợi-căn (sảng lanh) ?

Đáp : VI người lợi-căn hay ỷ tài cao cả lên chân, múa 
mỏ thường tự hào cỏ tài trỉ giỏi hơn kẻ độn-căn. sỏr dĩ nay 
lập ra lời chỉ-trich, là muốn cho họ biết rẳng : vẽ cọp không 
thành, trờ lại thua một thẻ (29). Mong họ biết lỗi hồi tâm 
niệm Phật, chở nào phải dằa ẻp chi đàu, mà thiệt ra là thương 
tiếc lắm mởi n ó i!

KẾT THÁN
CHÁNH-VĂN : Đến nỗi đề đức Phật như duỗi tay 

luống cần, dường nhir mẻ dựa cửa ngóng-trông. Đổi 
trên, nỡ dửng-dưng lời Phật dạy ; Đối dưó-i, sành phụ 
tánh lỉnh của mình? từ  đ<Yi này cho đến nhiều đời, một 
birớc sai trẵm biró-c vẫn sai, (3 0 ) đành ỉòng lục đục giữa 
khồ thú, bó lay lần hồi đển tử-môn, không ai cứu-vớt, 
không chỗ nương về, thật đấng thương và đáng tiế c !

CHÚ GIẢI: Duỗi tay là Ihuở xưa « Mạnh Tủ1)) nói : Chị 
dâu bị đắm nước, em trai chồng nắm lẫy tay chị đề vớt lẻn. 
(31) Dựa cửa là : Mẹ của ông Vương Tôn-Cồ bảo ông rằng : 
Con mai ra đi mà chiều chưa về, thời má đã đứng tựa nơi cửa 
này đê ngóng trông (32)ễ

Nay nói chúng-sanh chìm đắm dưới bế khố. Phật ra đời 
tế-độ như duỗi cánh tay xuống vực sâu đề cứu vởt. Thế mà 
chúng-sanh bỏ tánh chơn-giác, theo vọng trần, Phật thương
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tường như mẹ tựa cửa trông con. Tuy cứu vờt răt càn, nhớ 
thương quả thiết, 'nhưng mà chủng-sanh kẻ thì đẳm đuối mãi 
chẳng ngóc đầu, ngtrởi thì xa xăm luòn không lui gỏt, thật là 
phụ bạc lời giảo-huẫn của đức ịTừ-Tôn.

Dưới đành thua thiệt tánh linh của mình là : Hễ cỏ tâm 
quyết sẽ thành Phật; nên chi Phật dạy cải phép « niệm danh 
Phật », là muốn cho mỗi người niệm lẫy tự tầtíi của mình. Đề 
thành lẫy quả Phật nơi tự tánh mìnhẾ Thế mà chúng làm ngơ 
tỏ lửng không tin, thì đàu chẳng phải là đề cho tánh linh mình 
bị thua thiệt ư !

« Đời nay và nhiều đời » là : Đời đời đọa lạc khổng cùng. 
« Một bưởc sai, trăm bước cũng sai » là : Đời nay bưởc trải bỏ 
qua thì sau này nhiều kiếp khó gặp.

Vào khồ thủ là : Tỷ như bầy dbi của ruồi xanh, chịu 
khốn khồ lúc nhúc ăn đồ dơ trong cáu xí (Dụ : Chúng-sanh 
đắm mê ngũ-dục, không càu xuẫt ly ngoài tam-giới).

Đến chốn tử-mốn là : Dự loài trâu, dê bị lùa đến chỗ 
làm thịt, khổng aỉ cứu vớt, khống chỗ nương về, đâu chẳng 
thương ư! ! ?

4.—  THUẬT-Ý (phân ra làm ba phần)

a) Quí kỷ bất-đức (Thẹn mình chẳng có đức tài gì).

b) Minh kỷ sỉr thưọrng (Tỏ chỗ mình quí chuộng).
c) Nguyên kỷ thích kinh : Xét chỗ mình giải kinh này.

QUÍ KỶ BẨT ĐỨC

CHÁNH-VĂN : Chu-hoằng này đã là kẻ hạ phàm, lại 
nhằm Sffỉ mạt pháp chỗ xuất thân hep hòi liẻo-lánh, bề 
học-thức cạn-cọ*t muộn-màng, chẳng thông lý nhiệm, vốn 
hồ lời suồng, bánh vẽ (ích chi cho bụng ke đóỉệ Đá yên- 
Ihạch khó dối mắt ngircri cồ-hồ (người thạo nghề buôn).
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CHÚ GIẲI: Văn trước nỏi niệm Phật, được lợi-ich như 
thế, không niệm Phật mắc hại như thế, nên thuật lại ỷ mình 
chỉ trọng pháp-niệm-Phật. Văn đày, tnrởc lấy độn-căn đế tự 
xẻt cũng như tự phê-bình. Mạt-pháp là : Pháp rổt, một thời sau 
hai thời chánh-phảp và tượng-pháp (33) là than mình sanh 
nhẳm thời kỳ khòng cỏ Phật. Hạ phàm là : Bảo thân không tổt.

Hẹp-hòi là : Chỗ thẫy không rộng. Học muộn là : Trí 
hiên không được sâu. Với sự còn chưa hiêu, huõng nữa biết 
lý ? — Nghĩa là : Lời nói không đủ đế làm cho người tin vậy.

Vốn hố là : Vì tự biết mình thấp cạn, hồ-thẹn với lời 
nói suông, nghĩa là : hồ lời nói đi quả việc làm (34).

Bánh vẽ : Dễ hiêu, dụ như lời nói suông.
Đá yên : Là thứ đá giống như ngọc, mà không phải ngọcể

CỒ-HỒ là : Người buôn bán bên nưởc Tây-Vửc, khéo biết 
rành các thứ ngọc báu. Thuở xưa có người lượm được viẽn 
yên thạch, tự cho là ngọc Dii-Cần, rồi làm bộ kiêu dóc, đề dối 
lòe mắt người, mong đặng giá cao. Hôm nọ đem tán-tỉnh (khoe) 
với người Cồ-Hồẽ — Hồ nói : Đây chĩ là đá chớ không phải 
ngọc đâu anh ạ! Người kia lẫy làm xẻn-lèn rút lui. Dụ như 
đối với đạo chỗ thẫy cồn hẹp-hòi, mơ-h'ô khỏng thật, chỉ làm 
trò cười trước mắt tinh đời của người thiện tri-thửc (35).

MINH KỶ SỞ THƯỢNG

CHẨNH VĂN: Kính virng theo lời tiên-sắc của 
Phật, dổc lòng phụng-8ự kỉnh này, trông về nirớc Cực* 
Lạc lầ quêếhiro*ng , n g i r a  mền đức Từ-Tôn nhir cha mẹ.

CHÚ GIẢI: Đã tự xét mình độn-căn, thì với sự làm 
ắt noi theo bực cồ-cìửc. Chữ « Chi » là Kỉnhẵ Tiếng ngọc của 
Vua trong đời, lời vàng cũa Phật ra khỏi đời 'đều gọi là chữ 
«sắc» . Dốc lòng phụng-sự, là Phụng-sự triệt-đè. Nưởc Cực- 
Lạc mà nói là quê-hương: Vì cõi Tịnh-Độ vẳng-lặng, chính là 
chỗ của mỗi ngữời ílế an-thân lập-mạng. Mà lại bỏ lìa quê cũ, 
trôi-giạt xứ người, như kê du tử lạc-loài, duy có một niệm lo 
trở về với quê cha đât tô mà thôi.
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ĐứcTừ-Tổn mà nói là hS-thị (nhờ cậy) hay cha mẹ : 
Vi cha là chỗ nhờ của ta, mẹ là chỗ cậy của ta, (36) Phật dùng 
lòng đại-từ, đại-bi tiếp-dẫn chủng-sanh, mang ta bẳng thai- 
thánh, nuôi ta bằng sữa-pháp. Ngay nơi trong tâm ngoài thân 
của chủng ta nay đây, đâu chẳng nhờ ơn-lực ăy mà đặng thành- 
lập nên người. Đức cù-lao trời cao chẳng tột, (37) thế mà ta 
lại nữ bỏ gốc sanh-thành, như con minh-linh dưỡng-tử đi theo 
họ khảc. (38).

Yậy chĩ phải thật lờng cảm-mộ trọn đời, (39) hầu hạ đôi 
bên, (40) sờm thăm tối viếng, không nên trái lời (41).

NGUYÊN KỶ THÍCH KINH

CHÁNH-VĂN : v ì  ôm lòng kiêm-Iợi, đạo quí chỗ 
hoằng-thông. Tiếc thay cấc bộ sớ-thích của Tồ xưa, ngày 
nay ít thấy bồn nào còn trọn đ ủ ! — Duy có vài tập chu- 
gỉải còn ftn-hành nơi đừi, lời tuy thiết mà nghĩa quá 
hẹp, lý ho-i bày nhưng không đtrọ*c rõ. Luật không tột 
đến chỗ hoằng-công, đầu có thề phắt khỏri tín-tâm cho 
quân chúng ?

Vì thể, tôi vội quên chỗ tri-kiển hẹp_hòi, hết lòng 
suy-nghĩ, gồm thâu bộ loại năm k ỉnh; cần cứ  ngay nơi 
một hạnh Văn-Thù Ị hội về ỷ chỉ mău-nhiệm. c ó  phần 
thuộc về kỉnh € Tạp-Hoa » ; sâu-suốt cắc phấp môn, thời 
rộng gồm cả các b ộ ; không một bộ nào mà chẳng liêu* 
dung về tự-tánh. Nhưng có nguyện nào cũng hồi-hirớng 
về quả Bồ-Đề. Con nay tỏ chút lòng thành, cúi mong 
chư Phật gia-hộ.

CHÚ GIẲI : Chưa chi làm lợi cho minh, mà cỏ thề lợi 
cho người trước hơn là, Bồ-Tảt phát tâm, hành đạo, nên 
chẳng n& chỉ lo được yên lành riêng cho một mình, là vì lòng 
mần ốm canh cảnh lẫy cải nghĩa-vụ kiêm-lợi; mà vời cải bốn- 
phận làm việc kiêm-lợi đỏ, tưởng không chi hơn là làm việc 
hoẳng-pháp trước nhứt. Nhưng lời chủ-sờ của kinh này, nay 
phần nhièu đẵ lạc mãt, xét về trưửc không cồn manh m ối! Tuy 
chỉ còn một hai bôn lưu hành ờ  đời, nhưng chỉ lược chỗ đại- 
khải, chở chưa lột hết được ý-nghĩa uhiệm-mầu.
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« Hoẳng-công » là công-đức không thề nghĩ bànể Vi người 
mà không biết kinh đày có đủ công-đức rộng lờn như thế, nên 
nghi mà không tin ; dầu tin cũng không chơn-thật. Thế nên bẫt 
đắc dĩ, tôi mời làm lời sớ sao nằy.

Chỗ tri-kiến hẹp hòi là : Chỗ thẫy ngoài da Phật-Pháp, 
nói da thứa ở  ngoài là chỗ hiền vào chẳng sâu, dự như chỗ 
thẩy cạn cợt vậy. Chỗ thãy biết quá nỏng cạn ; đâu dễ gì so 
lường nghĩa lỷ sâu mầu của Phật; nhưng vì tâm cứu đời nó 
quả ư ân-cần, bẳt hối thúc nên vội quèn mình quê hèn dốt nảt.

Lòng suy nghĩ: Tâm là chủ của sự suy nghĩ: (42) Vua 
Nghiêu vua Thuẫn là bực Thảnh, còn hết lòng suy nghĩ với việc 
làm, chủng ta ỉà người bực nào khả dễ thường mà đặng ?

Bộ loại là : Những bộ chuyên nói về Cực-Lạc như kinh 
«Đạỉ-Bôn» vẻv... năm kinh. Văn-Thù là kinh « Văn-Thù Bốt- 
Nhã », chuyên nối về Pháp xưng-danh-hiệu « Nhứt hạnh tam- 
mnội».

Kinh « Tạp-Hoa » (43) là do kinh « Hoa-Nghiêm » lẫy 
tảnh-hẫi làm tỏng, rõ-ràng khổng phải giảo-phảp quyền-thiền 
vậy. Các bộ là dẫn các kinh, luận đề chứng cứ, là đề tỏ rẳng 
không phải lời ửc-kiến (44), rõ như trong hai m ôn; « Nghĩa 
Lý » và « Bộ-Loại », đến trong văn kinh sau cỏ biện,

Tiêu-dung về tự-tánh là : Nói không chuyên về « Sự- 
tưởng » vì xét tột chỗ về đến nơi đến chốn thi thảy đèu tiêu- 
hóa, dung-hội về nơi bản-tảnh của mình. Bởi vì cả thế gian và 
xuẫt thế gian, không một pháp Iiảo lọt rạ ngoài tự-tâm đặng ; 
y-bảo, chảnh-bảo (45) nơi cõi TỊnh-độ mỗi mỗi cũng đèu là 
bản-giảc diệu-minh.

Vi như cảc chiếc bình, xuyến, kiềng, vòng, hình thức của 
mỗi món đồ tuy khảc, nhưng cũng chĩ một chẫt vàng làm ra ; 
Nước nơi khe, ngòi, sông, suối, tuy là mỗi chỗ dù riêng, chứ 
dòng nào cũng chây về một biềnẾ Chỉnh nghĩa là : khòng vật nào 
chẳng từ phảp-giới nầy lưu-xuầt, và khòng vật nào chẳnệ trỏr vè 
nơi phảp giới nàỵ.
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« Hổi-hường Bồ-Đề » lả : Phàm chỗ tu-niệm hành-đạo 
đều nguyện đê vãng-sanh, gọi là «HỒi-hưởng ». Nhưng, hưởng 
không phải hưửng về đàu khác hơn là chĩ hồi-hướng về TỊnb- 
độ, hồi-hưởng về tịnh-độ tức là hồi-hướng về tự-tánh của 
mình.

Hai cầu rốt sau là nối văn trưửc, khởi văn sau : Trước 
khi muốn làm việc lành, ắt cầu chư Phật gia-hộ. Bồ-tát còn thế. 
huống lả kẽ phàm-phu ? !

Tinh, nghĩa là không h ai; Thành là không dối. Cồ-đửc cỏ 
nói: Lòng tinh thành rẫt tột, sẽ được quĩ thần dẫn giúp (46) 
huổng chi ngôi Tam-bảo đại-từ thương xỏt chúng-sanh cũng 
như con đỏ, hễ việc làm cỏ lợi-ích cho chúng-sanh, lòng tinh 
thành cầu Phật, Phật đâu không gia-bị!

5 .—  THỈNH - GIA

CHẤNH-VĂN : Kính lạy Đức Giấo-Chủ thuyết-pháp 
cõi Ta-Bà, đức Đại-Từ-Tôn tỉễp dẫn cõi Tay-phưo-ng và 
kinh < Bẩt-khả lư-nghì Phật-hộ >, Xá-Lọả-Phấl, Văn-Thù 
cùng các vị Thính trong hai cõi, sáu phvững khắp cõi 
Phật 8ố vi trần, quá-kiúr Mện-tạỉ và vịẾlai, cạc ngôi 
Tamắbẳo vô 8Ố tận đều chứng biết, cú ỉ xỉn rú  lòng từ Ẽ 
bỉ nhiếp-thọ lời c&u eủa con. Con nay dối đem kỉễnễthức 
cõi uế-độ Sề 80 lường tâm thanhẾtịnh của Phật Pihư- 
Lai. Ngtrõ-ng vâng sức đại oaiễthăn của ngôi Tam-Bảo 
gia hộ cho kẻ phầm-phu điryc thành thánh -trí: khiến 
mỗi lời của con đều họrp với thánh ỷ của Phật, đặng 
lưu-thông xa gằn, lọ i ích cho loàỉ Hàm-Linh, kẻ thấy, 
ngvỉri nghe tày-hỷ, đều 4ưọ-c vãng-sanh, đồng chứng 
lên qui < Tịnh-Quang Vô-Thirọ-ng-Giác ».

CHÚ-GIẲI: Tiếng « Qui-Mạng » lệ thưởng như tiếng Ba- 
la-mật, là cách nỏi đảo ngưạc. Chữ c Qui » cổ hai nghĩa :

1.- Nghĩa Qui đàu, ý nỏi người đời chĩ có thàn-mạng là 
vật rãt trọng hơn hết, nay đem cả thân-mạng đề kính lạy, lá một 
lòng thành-kính khòng hai tâm vậyẻ

2.- Nghĩa Quy nguyên : Ỹ rằng đem thân và mạng về lạy 
cầu tức thân-nhiếp cả sáu căn (47) về nơi nhứt-tậm.
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Đức Thich-Ca là giảo-chù cõi Ta-bà, đức A-Di-Đà là 
giảo-chủ cõi Tây-phương, vì do thủ-xirớng pháp niệm Phật, 
nêu lạy đức Thích-Ca trước hết. Kẻ làm tôi con mà được phong 
chức Hầu, còn không quên nơi gốc, (4) Phàm-phu muổn vảo 
bực Thảnh, hả đặng phụ ơn Phật hay sao ? Thuở xưa có người 
sắp qua đời đốt nẻn hương, trước củng-dường đức Thích-Ca, 
chính là ý đây vậy.

Giảo-chủ thuỵết-pháp là : Vì vời việc thuyết-phảp độ-sanh, 
trong một cõi khổng thề có hai đức Phật; nên gọi là giảo-chủ. 
Nghĩa là : làm chủ một giáo-phápề

Tiếp dẫn là vì chủng-sanh nhớ niệm Phật, được Phật duỗi 
tay tiếp-dẫn, dụ như người đi đường, gặp người yếu-đuối thì 
dìu-đỡ, người quên đường thi chĩ dẫn. Lại có hai nghĩa : Một 
là tiếp dẫn lủc sổng, thì giúp đỡ cho đạo lâm yên-tịnh. Hai là 
tiếp dồn lúc chết, thì dẫn dắt thần hồn vãng-sạnh.

Đại Từ-Tỏn: Như mẹ nhớ con g ọ ilà « T ừ » . Lòng từ 
không chi hơn gọi là « Đại ». Chữ « Tôn » nghĩa như chữ chủ 
vậy. Lẫn nhau đề nói cũug có thề gọi đức Thích-Ca là Từ-Tôn 
cõi này, đửc Di-Đà là giảo-chủ cõi kia. Gổm hai đức Như-Lai 
đỏ gọi là ngôi « Phật Bảo ». Kinh này nguyên tên là « Bẵt-khả 
tư-nghì Phật hộ-niệm » là ngòi « Pháp bảo ». Chúng nghe kinh 
này như Ngài Văn-Thù, Ngài Xả-Lợi-Phẫt v.v... gọi là ngôi 
«Tăng bảo ».

Nỏi chữ « Bảo» là lược cỏ sáu nghĩa. 1Ể- Hiếm cỏ ;
2.- Lìa dơ ; 3ễ- Sức qui ; 4.- Rỡ đẹp ; 5.- Rẫt tố t; 6.- Chẳng đồi. 
Trong bộ « Yếu tập» cỏ nói đủ nghĩa này.

Suy xẻt cho cùng tột hai cõi: Ta-bà và Cực-lạc, bốn gốc 
trên dirới mười phương, nhẫn đến cõi Phật nhiều như'số vi-lrần 
khắp tẫt cả xứ ; quả-khứ, hiện-tại, vị-lai và khắp tẫt cả thời. 
Trong đỏ có ngôi Tam-bâo ngang trùm mười-phương dọc suốt 
ba giới, cũng nhiều đến số vỏ-cùng-tận.

Lại Tam-bảo cũng chia: cố sự, có lý, cố khác, có đồng 
như văn sau giải rõ. Nay văn đây nỏi trong ngoài, mình và 
người đều nương về ngôi ẫyệ Bực Cồ-Đửc nói: Sau khi Phật 
diệt-độ phàm các hàng đệ-tử cỏ tác-thuật kinh luận chi, sách vờ 
gi, đều phải trưởc kinh lễ ngôi .Tam-Bảo.
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Bởi vi cảnh thảnh cao mầu, lời Phật kín-nhiệm, mà muốn 
dùng tri mọn của phàm-phu, đễ tự-tiện so-bàn, khác nào lẫy 
ngao lường biền nương ống dòm trời (49), luống tự nhọc-nhằn, 
phàn được khòng mẫyễ Thế nên cần phải kính ngôi Tam-Bảo, 
thầm mong gia-hộ.

Oai-thần đỏ, như kinh nỏi : Phật-lực không thề nghĩ 
bàn, Phảp-lực không thề nghĩ bàn ; Hiền-thảnh lực khổng thề 
nghĩ bàn. Thế nương thần-lực của Tam-Bảo, có thê khiến tâm 
ngu, bỗng tbành Thảnh-tri. Miệng phàm thuật lại thầm hiệp 
được tâm Phật vậy.

Xa gần là : Gồm cả « Xứ » và « Thời». Xử là : Từ một 
gỏc cho đến cùng khắp mười phưomg. Thời là : Từ một sảt- 
na cho đến tột đời vị-lai, đều gọi là từ gần đến xa.

Hàm-linh, gọi tất cẵ loài : Hữu-tình vì lựa khổng phải 
loài vô-tình như cây đá.

Thăy nghe tùy hỷ là : Hễ đối .kinh đây, mà được mắt 
thẫy, hoặc tai nghe cho đến tạm thời tùy thuận, sanh tâm hoan- 
hỷ, là đã trồng căn lành sẽ đồng được vãng-sanh vê nước 
kia vậy.

Tịch Quang là : Cõi chơn Tịnh-Độ của Như-Lai. Người 
mà được sanh về nước kia rồi, thẵy Phật nghe Pháp, giảc-ngộ 
được pháp « Vô-Sanh-Nhẫa » : nhặn đặng bản-tâm của mình, 
vì thề và dụng của bản-tâm ẫy Tịch-Chiếu khòng hai nên gọi là 
« Thường-Tịch-Quang ».

Quả « Vô-Thưựng-Giảc » là : Phật chửng quả « Viẻn-mãn 
đại-giảc » vơơl khỏi hàng nhị-thừa và các vị BỒ-TốtỀ Trên quả 
đây lại không quả nào cao hơn nữa nên gọi là « Vô-thượng- 
quả », tức là chứng « Nhứt-thế chủng-trí » (50) của Phật Nên 
trong kinh nói : Đều đặng bẫt thổi chuyền nơi quả « A-nậu-đa- 
la-tam-miệu-tam-BỒ-Đề ». Thế đủ biết rằng : Miễn đặng vãng- 
sanh thời quyết-định thành Phật. Cho nên nói đồng chứng lên 
quả « Tịch-Quang vỏ-thượng » cầu xin chư Phật gia-bị ý gồm 
như thế.

Từ trưởc đến đây là lời « Thông-tự đại-ỷ » của một bộ 
kinh đã xong.
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B .—  KHAI-CHUƠNG THÍCH-VĂN  
(phân ra làm hai)

1.- Lược Tiôu. Dón nêu 10 nguỵên-tỉc.

2ệ* Tưừng thích. Giải rõ mưừi môn ấy.

LƯỢC TIÊU
Sấp giỗi kinh nầy chung n ia  mười môn :

1 Giảo khởi sở nhơn : Cái nhơn vì giỗng-giáo.
2.- Tạng giáo đẳng nhiíp  : Gồm thâu tạng, giáo, phần ,
3.~ Nghĩa lỷ thám quảng : Nghĩa lỷ rất rộng sáu.
4.- s& bị giai phầm : Thlch-hợp các giai-phhm.
5.- Năng-thuyẻn ihe tánh : Chugén bán vì thì-tánh.
6.~ Tôn thủ chĩ q u i: Chĩ rổ vê tôn-thủ.
7.- Bộ loại sai b iệ t : Bộ loại sai khác nhau.
s.« Z);Ềc/i thích tạng trì: Người dịch, giải, tạng, tri.
9.- Tbng thich danh đề : Chung giải tên kinh nhy. 

io .-  Biêt giẵi văn nghĩa : Giải riêng nghĩa từ văn.

CHÚ GIẲI : Vời sự giỗi kinh này so theo ỷ lời Sở kinh 
Hoa-Nghiêm lược lám mttâri môn : Tám môn trước thuộc vẽ 
nghĩa môn, hai môn sau là chảnh thich về kinh văn.

Lại nữa vởi việc chia 10 môn đề giải đây Đại-đồng Tiều- 
dị vởi «Ngũ tròng huyền nghĩa » (51) của ngài Thiên-Thai vì 
lồ chia ra thành 10 môn, thâu lại còn 5 môn, nên cổ chỗ ohiều 
và ít vậy thôi.

2.- TƯỜNG-THÍCH (Giải thích rõ 10 môn trên) 

Trước từ Giảo khỏri sờ nhơn đến 10 là Biệt giải văn
. nghĩa.

GIẢO-KHỞI SỞ-NHƠN ịphân ra làm hai phần) : 
í , -  Tòng I Giải rõ phần chung.
2ệ-  Bỉêt : Giải rõ phần riing.
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L- TỒNG
CHÁNH-VĂN: Trirớc nói TÕ phần Tồng là chi TÌ 

nh<rn*duyên cùa một việc lớn mà đức Nhir-Lai Ngài phải 
xuất hiện ra thể-giód này. Giáo-pháp của Ngài thuyết ra  
trong một đời, tom chỗ đ ại-ý : chỉ vì muốn khai-thị cái 
tri-kiến của Phật cho chúng-sanh ngộ-nhập. Nay kinh 
nầy cố-ý chỉ ngay cho chúng-sanh ỉ dùng tâm niệm Phật 
đề vào chỗ triằkỉển của Phật.

CHÚ GIAI : « Đại sự nhân-duyên » (52) là dẫn cảu văn 
trong kinh « Pháp-Hoa ». Kinh kia nói lý-do đức Như-Lai ra 
đời, bốn-ý Ngài muốn độ tẫt cả chúng-sanh đều được thành 
Phật. Vì bẫt-đắc-dĩ mà Ngài phải quyẽn-biến nói ba thừa, đến 
sau căn-cơ của cảc đệ-tử thuần-thục, Ngài mởi hội ba thừa 
qui về nhửt-thât, mới vừa cái bốn-ý của Ngài. Nên biết: Từ 
nói kiafr -« Hoa-Nghiêm » về sau, kinh « Pháp-Hoa » về trước, 
trong khoảng thời-gian đỏ tuy Phật thuyết có nhiều Phảp-môn 
cao, thãp, không đồng; nhưng đâu chẳng phải là vì một đại- 
sự nhân-duyên đày. Trừ ngoài một đại-sự ẫy, lại không cỏ một 
đại-sự thứ hai nữa.

Nay kinh nầy n ỏ i: Hễ nhửt-tâm trì danh hiệu cũa Phật 
A-Di-Đà, tức được bực bẫt-thối-chuyền. Đây là chỉ ngay tự- 
tâm.của phàm-phu rốt-ráo được thành quả Phật. Nếu tin chắc 
như thế, cần gì phải trải qua ba thừa đề học, lâu xa nhiều kiếp 
đề tu, mà chỉ khồng vượt ra ngoài một niệm, mau chứng quả 
Bồ-Đề, đâu không phải là đại-sự hay sao ?

2 - BIỆT

CHẨNH-VĂN : Biệt là chuyên theo kỉnh Dầy cũng 
có m irời nghĩa:

1.- Vì lòng đạỉỄbỉ thirơng xót chúng-sanh, nên Phật 
noi kỉnh nâỵ đề làm cầu bền cho đòi mạt-phápẽ

2 Ế“ Vì trong vô-lưọrng phấp-môn riêng rút ra  một 
phiro-ng-tiện tồi thắng nây.

3 ẻ* Vỉ chê khồ khen vui, đề cho chứng phàm-phu 
trong đwcrng sanúh-tủ' dấy lòng ưa cõi vui, nhàm 
cõi khồ.
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4 Ế- Vì gỉáoệhóa dẫn*dắt hàng nhị-thờa cltấp không 
chẳng tu Tịnli-độ.

5.* Vì khuyên các người mói phát tầm hành Bồ- 
Tát Đạo, nến gắng tớ i niệm Phật, đề đirọrc gân 
gũi Như*Laỉằ

6 .ễ Vì thâu nạp hết cẵn lựi, độn thảy đều đơọ^c 
độ thoát.

7 ế- Vì hộ trì ngirò-i tu hành nhiều chiró-ng nạn, đề 
khỏi bị sa* đọa.

8." Vỉ chính chỉ ngay noú cái tâm hữu-níệm, đặng 
chứng vào cái lý vô-niệm.

9 ,- Vì cách chỉ dạy  rấ t k h é o  ỉầ nhom  câu vãngầ 
sanh mà thật ra  là ngộ quả c Vôắsanh >.

10.- Vì chỉ rõ đirtrng tắt tu-hanỉi, lại đ vvn g tắt 
trong đirờng tắt nữa.

CHÚ-GIẲI : Vởi lời giồi-thích sẽ thẵy văn sau, mà mỗi 
bài nối lên cỏ lớp-lang liên-tiếp, dụ như sợi dây chuyền tròng 
kế nhau ỉuôn.

1.- Bơi chúng-sanh mê đẳm, Phật vi đỏ làm cầu bến.
2.- Sở dĩ làm cầu bến được, là vì nhờ có phương-tiện 

tối-thẳng.
3.- Sao là phương-tiện tổi-thắng ? Vi cỏ cải tài độ chúng 

phàm-phu.
4.- Không những chĩ độ chủng phàm-phu, mà cũng độ cả 

hàng nhị-thừa Thánh-nhơn nữa.
5.- Chẳng những hàng nhị-thừa, mà cũng độ cả đến Bồ- 

Tảt kia
6.- Đâu những riêng độ trong loài người, mà cũng phố- 

độ tẫt cả- chúng-sanh ở  cốc loài.
7ễ- Chẳng những chĩ độ chúng-sanh lủc bình-thường, 

cũng độ cẳ trong khi bị chưởng nạn.
8,- Tuy rẳng độ-sanh rộng lởn như thế» thật ra không 

ngoài một niệm cùa chủng-sanh đặũg vào lỷ « vỏ- 
niệm ».
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9.- Đã nói hữu niệm đặng lỷ « Vô-niệm » ,thì cũng ngay 
nơi vẩng-sanh đặng chứng quả « Vô-sanh ».

10.- VỊ gồm suốt chín môn trước, đê biết Phảp-mỏn tri 
dánh niệm Phật đày là đường tẵt (tri danh) trong 
đường tắt (các pháp niệm Phật).

Lại do vl đường tắt trong đường tắt đây, mỏri cỏ thl làm 
cầu, bến cho đời mạt-pháp.

Thế là trưởc, sau thử lởp, đầu cuối xoay vần, cho nên 
nói « Cũng như dây chuyèn ».

CHẮNH-VĂN : Một : Vi lửtig đại-bỉ thưvng xót 
nên làm  c ầ n , bẽn cho chÚDg-sanh đ ờ i m ạt-pháp là khỉ 
Phật thầnh đạo đa đưo-ng đời á c -trư ợ c , huống chi 
nh&m đời m ạt-pháp , chính ir Tào th ờ i kỷ đãa>tranh  
kiên-cổ, l&a hồi thảng-mảng, (m ồn m ỗi) san lại càng 
san, đền nhử thần-ĩực kỉnh này cứu vứt chứng-sanh 
sau đẻ muộn ĩr đời rổ t, kiếp tàn, nhơ vậy, đâu chẳng 
phăỉlàlòng từ -bi cực-đièm  dự-phỏng đèpháp tế-độ ư !

CHÚ-GIẲI: Đã đương đờỊ ảc-trược là thế-giới nầy, đến 
khi mà con người ai cũng sống còn chỉ có hai vạn tuồi, tức 
đã bắt đầu vào cải thời kiếp-trược. Thuở đức Thich-Ca ra
đời, người sổng chĩ còn trăm tuối, đẵ là khả thương ! _Yi
trải qua đời ảc-trược đã lâu lắm !

Chính vào thời-kỳ đẵu-tranh là : Năm trăm năm trưỏrc 
nhứt, về thời kỳ giải-thoát kiên-cố ; dần dần mỗi số ; Năm 
trăm năm thử nhì là thời kỳ tu Thiền-định ; 500 năm thứ ba ; 
người thông-thải học đạo; 500 năm thứ tư, dựng lập chùa 
tháp. Nay chính đương thời-ký thứ năm là đẫu tranh kiên-cổ 
(53) lại là đáng thương !

Sau lại càng sau là nhẫn đến khi mà thời kv pháp diệt 
hết, lại càng đáng thương hơn nữa. — Thế nên Phật nói kinh 
nằy, lược kề lòng đại-bi cỏ ba điều câm-khái chi. mật-thiết:

ì . -  Thuờ Phật còn tại thế, vì rẫt thương chúng-sanh 
trong sổ kiếp ngũ-trược ảc-thế nàv, nên Ngài nỏi pháp trì- 
danh niệm Phật là phảp mà chủng-sanh lắy làm khó tin, đâỵ 
Ịà lồng đại-bi thương xót chủng-sanh lần thứ nhửt.



2 .-  Sau khi Phật điệt-độ về sau, kễ tu-hành phàn đông 
là hạng phưỏrẹ-huộ càng ngày càng kém, tội-chưỏrng mỗi bữa 
mỗi thêm nhiều, làm gì mong thẵy được Phật, nên Phật nói 
kình nầy là đề chúng-sanh đời sau tuy không được tháy Phật 
vả Phật đẵ diệt, nhưng phảp trl-danh niệm Phật vẫn cồn; hễ 
ai có lòng tin-niệm, tbì chóng khỏi đường sanh-tử, được vãng- 
sanh thẫy Phật Di-Đà, đâỵ là lòng đại-bi thương xót chúng- 
sanh lần thứ hai.

3ẵ- Như trong kinh « Đại Bôn » n ó i: Sau Phật diệt-độ 
khoảng lâu xa đến cuối đời mạt-pbảp, các bồn kinh to dài-dòng, 
và đạo-pháp khó tu, đều lăn hồi tiêu-diột hết, vì chủng-sanh 
không đủ sửc đề học tu kinh pháp ẫy ! Chỉ riêng còn một 
bồn kinh này ĩt đời độ-sanh, đến rốt sau mởi diệt. Thế thl đủ 
b iế t: lủc nưởc ngập nhằy trời, cồn cỏ thuyền tử cửu vỏrt, 
đêm khuya tăm tối hãy còii đuổc huệ sáng-soi. Đây là lòng 
đại-bi thương-xỏt chúng-sanh lần thử ba vậyễ

Vi như đấng cha lành lo nghĩ cho đoàn con dại, vi lòng 
thương vô hạn, dành đề lại nghè nuôi sổng, cỏ thề vỏri chắt- 
chít sâu xa, dòng-dõi thừa sót, đến nỗi gia-sản điêu-tàn thân 
hỉnh bần-khặ, cũng còn chỗ nhờ cậy. Nên nỏi lòng từ-bi rẫt 
tột, phòng đề phảp tế-độ chủng-sanh.

CHẢNH-VĂN ĩ Hai ; Đ ặc-biệt là vửi vô*lwợng 
pháp-mởn đưa ra một môn phw<yng-tiện tổi-thâng.

Vào đạo cỗ nhiều môn Tốp không lựa chọn, 
phưng với chỗ đèo cao, đồng bằng, dường cong, nẻo 
th&ng, thl khỏ dễ tự phân, nên ĩr trong vô-luợng  
pháp-m ơn, chỉ có một môn niệm  Phật ỉà phương- 
tiện tối-thắng, lư ợc kè cỏ bổn :

a ) Phưom g-tiện thir nhứt : V ái kiểp không gặp 
Phật ra  đ ờ i, song mà thường được thấy Phật.

b ) Phư ơng-tiện  thứ  hai : Dâu chua đoạn hoặc- 
nghiệp, cũng được thoát kiểp luân-hồi.

c )  Phơư ng-tiện  thứ ba 1 Khdng nhọc cữrìg ta  cuc 
hạnh k h ác, mà đặng chứug pháp Ba-la-m ật .
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d ) Phơơng-tiện thir t t r : Không phảỉ trải qua nhiều 
kiếp, mà chóng đtrợc giải-thoát.

CHÚ-GIẲI : Phảp-môn là: cắ i thề côa đạo, nó kín- 
nhiệrn thậm-thàm, phải từ cửa mới bước vào được. Mà lập 
phảp-môn khổng đồng vi mỗi căn-cơ khác nhau nên nỏi 
vô-lượng; khéo-léo dẳt-dẫn, khiến được nhập môn, gội là 
phương-tiện. Mà nói chữ « Thẳng» là phương-liện trong 
phương-tỉện. Tức trong «Qúản-kinh» chõ nói rấng khác đó 
là đây.

Nhiều môn là : Cố người hỏi rSng : Vời những pháp- 
môn khảc đêu cỏ thề vào đạo được, hà-tẫt riêng tu môn niệm 
Phật mới được vãng-sanh?

Đáp : Các môn tuy nhiều uhtxog c& khó và dễ khảc nhau, 
thế nên không ngại ehi vởi cải không, lựarchọn mà cỏ thề 
nói lựa cbọn.

Hilra đường đèo ải gập-ghềnh khỏ đi. Khủc đường quanh 
quẹo khó đến, là dụ các pbảp-môn kia. Bẳng-thẳng thì dễ đi, 
là dụ như phổp-môn niệm Phật, ai cũng cỏ thế tư-hành đưạc, 
« Thẳng mau thì đi dễ đến » là du tu phảp-môn niệm Phật mau 
vượt khỏi đường sanh-tử. Như bà Vi-Đề-Hi xem khẳp cả cảc cõi 
Phật trong mười phương, mà chĩ muốn nguyện sanh về thế-giới 
Cực-Lạc Phật A-Di-Đà.

Thường được thẫy Phật là trong «Khởi-Tin-Luận » đã 
chỉ rõ pháp « Chơn-Nhtr Tam-Muội » (54) và haỉ môn « Chĩ » 
(55) « Quản » rồi. Lại nói có người mửi bọc pháp-quản nấy, 
tâm cồn hèn-nhát, cho rẳng cõi Ta-Bà không được thường gặp 
Phật. Sợ tín-tâm không vững; đức Như-Lai có phương-tiện 
rẫt hay đẽ nhiếp-hộ tín-tâm kia, bảo họ chuyên lòng niệm Phật, 
liền đặng sanh về cõi Phật, thường được thẵy Phật. Như trong 
tạng-kinh nói: Chuyên niệm đửc Phật A-Di-Đà ờ  thế-giởi 
Cực-Lạc Tây-Phương, sẽ được vẵng-sanh không hề lui sụt. Còn 
kinh Di-Đà đây nỏi: Bảy ngày nhứt tâm chắc được Phật hiện 
trườc mặt.

Cho nên biết rẳng trên hội Linh-Sơn, Phât Thich-Ca đặ 
nhập-diệt, còn hội Long-Hoa thị đức Dị-Lặc(56) chưa ra đởị,
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Trong kỳ khoẳng giữa khổng cô Phật ra đời mà vẫn đượe thẫy 
Phật, đây lá pháp phương-tiện tổi-thắng thứ nhửt.

Được ra khỏi ỉuân-hồi là do nơi vọng-hoặc sanh hành' 
nghiệp, (57) cộ nghiệp cẵm-thụ quẵ-bảo, rồi phải trôi-lăn qua 
lại trong sảu đường, đề chịu khố mãi khổng thồỉ. — Y theo 
phảp khảc tu-hành, đến chửng vọng-hoặc hết, mdri được thoảt- 
ly luân-hồi. Nhưng mà trong thởi-kỳ tu-tập đỏ với những nỗi 
đSu-thai chuyền kiếp giữa thế -gian, cũng chưa chắc giữ chơ 
được khỏi cải khồ thăng-trầm. Duy cỏ phảp-môn niệm Phật đây, 
dầu còn mang nghiệp cũng được vẵng-sanh. Vỉ, một là do sửc 
niệm Phật của mình, hai là nhờ thần-lực cao cả của Phật bảo- 
đồm, nhiễp-thọỆ Một phen mà được sanh về nưởc kia, liền vượt 
ra khỏi ngoài ba cõi, không còn bị luân-hồi trong sảu thú. Nên 
kinh nói: Chúng-sanhr niệm Phật, đượe sanh về đỏ Tồi đều 
chửng lên bực « Bẫt-thối-chuyễn ». Đây là phảp phương-tiện tối- 
thẵng thứ hai.

Đặng pháp Ba-la-mật là cảc vị phát- tâm hành Bồ-Tảt 
đạo, có vị đã trải qua trong bẳng-sa kiếp, để ta phảp lục-độ, 
vạn-hạnh, mà cũng chưa hoàn-toàn công-hạnh được ! — Thế mà 
nạy đày chĩ có nhứt tàm niệm Phật: muôn việc tràn tự nhiên 
dứt bỏ, tức là phảp «B6-thí Ba-la-màt». Nhứt lâm niệm Phật: 
Các việc ảc tự dứt, tức là « Tri-giỏri Ba-la-mật» : Nhứt tâm niệm 
Phật lòng được nhu-hòa mát-diệu, tửc là « Nhẫn-nhực Ba-la- 
mật ». Nhứt tâm niệm Phật: vĩnh-viễn khòng bị thối lui, đọa- 
lạc, tức là «Tinh-tẫn Ba-la-mật». Nhứt tâm niệm Phật: Khổng 
sanh các vọng-tường, tức là « Thiền-định Ba-la-mật ». Nhứt-tâm 
niệm Phật: Chánh-niệm rổ-ràng, tức là « Bảt-nhã Ba-la-mật ». 
Suy xét cho cùng tột thì khổng ra ngoài nhứt tâm niệm Phật mà 
muồn hạnh được đầy đủ cả. Như trong kinh Đại-Bồn, Ngài Phảp- 
Tạng có phảt-nguyện rằng : « Khi ta thành Phật, chủng hữu-tinh 
trong nưỏrc ta, nếu không được thần-thông tự-tại Ba-la-mật, thi 
ta khống lãnh lăy ngôi chảnh-giác làm chỉ». Đây là pháp phương- 
tiện tối-thắng thử ba.

Chóng đặng giâi-thoát là: Trong bộ « Tri-độ-luận » nói: 
Cỏ cảc vị Bồ-Tát tự nhờ minh thuở trước chê bai pháp Đại- 
Bồt-Nhã, nên đọa trong ba đường dữ, rồi ra đị tu, đã trải



qua nhiều kiếp. Tuy hành các hạnh khác, nhưng không diệt 
đữợc tội, sau gặp bạn tri-thức dạy niệm dạnh hiệu Phật A- 
Di-Đà, mới tiêu được tội-chướng siéu-sanh Tịnh-Độề Lại trong 
kinh « Thập-trự đoạn k ết» cỏ nói : Khi ẩy trong phảp-hội cỏ 
bốn ức chủng Bồ-Tảt, tự biết minh lắm đời về trưởc đã chết 
đây lại sanh kia, liên-miên không dửt, là bời nguồn gốc do 
lòng tham muốn ; nghĩ thế chản-ngản, rồi muốn sanh về cõi 
nưởc nào không còn lòng ham muốn. Phật bảo : Bên Tây- 
phương cách đây vô số quổc-độ có đửc Phật hiệu là « Vô- 
Lượng-Thọ », dân chủng trong cõi kia rát thanh-tịnh, khồng 
cỏ lòng : dâm, giận và ngu-si, vì hỏa-sanh bằng hoa sen, chớ 
không do cha mẹ sanh đẽ như cõi này : cảc ngươi hãy cầu 
sanh về cõi kia. Thế nên trong kinh « Đại-Bồn » nỏi : Bồ-Tát 
muốn làm cho chủng-sanh kíp mau an-trụ trong đạo quả vỏ- 
thượng Bồ-Đề đây, thì cằn phải phát-triền cái nghị-lực tinh- 
tẫn, đê nghe tu theo phảp-môn này.

Nên biết rằng : Tu các phảp ví như con kiến bò lên nủi 
tu môn niệm Phật này cũng như thuyền đi thuận nưởc, xuôi 
gió (58) ; thế sự mau, chậm cách nhau như trộri với vực. Bực 
Cố-Đức có n ó i: Muốn tu chĩ một đời được chứng quả, thì phải 
đề tâm nơi pháp nây. Đây là pháp phương-tiện tối-thắng thử tưề

CHÁNH-VĂN : Ba : Vì chê khồ khen vu i, đề 
cho chúng phàm -phu tro n g  đường sanh*tử , sanh lòng 
ư a cõ i vui nhàm cõ i khồ.

Bố*i các chúng-sanh mê quên tự*tổnh, cam  chịu  
ỉu ân -h ồỉ, đã từ  nhiều kỉểp đến nay,m à cũng chwa lỉnh  
ngộ, nên đú*c P h ật m<yi chỉ bày hai cỗ ỉ «Khồ», cV u ô , 
mỏ’ lập hai môn cChiết* và «Nhiếp», chê khồ khen vui, 
khiển ch o  ưa v u i, nhàm  k h ồ , tâm B ồ-Đ ề đã p h át, tịnh* 
nghiệp m ớ i thành.

CHÚ-GIẴI : Nếu cử theo phảp-môn bình-đẳng mà luận, 
thì có chi là sạch có chi nhơ, vả hòng ưa, nhàm. Thế làm gì 
cỏ lập ra hai môn « Chiết » và « Nhiếp » ? — Nhưng, nay với 
chúng phàm-phu còn ở trong sanh-tử, mê mẩt chơn-tâm rượt 
theo cảnh tràn, trải lâu chịu đủ cạch luân-hồi, quay-cuồrig 
mãi không biết bao lần lên xuống, đành lòng cam chịrỄ, chưa
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từng cỏ một niệm giảc-ngộ tẫn-tu, đề cầu nguyện giẳi-thoảt. 
Nếu nay đã .ngăn khổng giủp họ sự ưa vui. ohàm khố mà lại 
muốn cho họ giảc-ngộ ngay nơi tự-tâm, thì có khảc nào ếch 
ruộng, cả giếng, (59) đẵ không cho thêm nước, mà lại trảch 
nỏ sao chẳng trồi lên... thi càng thém chim đẳm đổi vỏri sự 
trách có ích gl ? — Vì thế, nên chính trong cải lẽ khổng khồ, 
không vui, mả đửc Phật chĩ rổ ra cỏ cảnh khố cõi vui, đùng 
pháp « Chiết-phục » đề diệt-trừ mọi nỗi khố, bày môn « Nhiếp- 
Thọ » làm cho đươc an vui. « Chiết-phục » là khuyến-khích 
chủng si-mê, làm cho họ sanh tâm nhàm lìa ; « Nhiếp-Thọ » 
thì nưng dõ những chúng biếng trễ, khiến họ sanh lồng ưa 
muổn. Vậy sau những chúng đã ở  lâu trong cảnh khố bùn-sình 
(ngũ-dục), mỏi chê là cảnh nhơ-nhởp, vừa nghe cõi Phật 
thanh-tịnh trang-nghiêm mỏi phẫn-chẫn cầu saohẳ Chừng đỏ 
mới biết rẳng : Cõi nầy là đống lửa lởn, cõi kia là ao nưởc 
mát. Thl lẽ tẫt nhiên là những chúng-sanh đã bị lửa phiền- 
nẵo thiêu đốt từ lâu, nay hả chẳng nên tránh cõi nầy mà vè 
cõi kia ru. Pbương-tiện độ-sanh lẽ phải như thế, đã sanh về 
nước kia thẫy Phật nghe Pháp, đặng « Vô-sanh-nhẫn » mới 
ngộ bản-tàm mình đây, xưa nay vốn là bình-đẳng.

CHÁNH-VĂN : Bốn : V i đề giáo-hỏa dẫn dầt 
hàng n h ị-tỉù ra  chấp không, chẳng tu T Ịn h-đ ộ là bfri 
do hàng nhị-thira vừa chứng đưọ^c lẽ « Ngă-không» 
liền  sanh lổng đẳm -trư ửc (ư a  th íc h ) , nghe nói đến 
việc làm cho cố i Phật th an h -tịn h , là phải giáo-hỏa 
chứng-sanh th ì ỉòng họ không ham m uốn. Nên nay 
kh iẽn  họ hồi bỏ  tâm T iè u -th ừ a , đề hướng về Đ ại- 
thừ a Ịà phát ý n iệm  Phật cầu nguyện vãng sanh.

CHÚ-GIẪI: Vừa chứng được lẽ « Ngẵ-không » là hàng 
tiều-thừa chỉ mới giảc-ngộ được trong thân ngũ-uần không có 
cái ngã làm chủ, chớ chira biết cả ngũ-uần cũng là không nữa, 
nên mới chẫp cảnh là có, rồi chỉ muốn trảnh cảnh khố ồn-ào, 
trốn về cảnh vui vắng-lặng. Nếu nghe nói đến cảnh Tịnh-Độ, 
đề cho chúng-sanh niệm Phật sanh về bẳng cảch hóa sauh, thì 
lồng không ưa thỉch. Như cảc hàng Thinh-Văn, không thẵy 
được thần-lực Phật Lô-Xả-Na, và không được dự vào đại-hội
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của các vị Bồ-Tảt, là vì bốn ý họ khổng hoan-nghinh về chỗ 
nỏi công-đửc thanh-tịnh các cõi Phật trong mười phương. Bực 
Cồ-Đửc n ó i: Hàng tiều-thừa khổng nhận cái lối nỏi có cõi Phật 
khảc (Di-Đà). Bên đại-thừa thi nói có vô-số cõi Phậtẻ Đửc 
Thế-Tòn gọi bực tiếu-thừa là hàng « Độc-thiện kỳ-thàn », (60) 
cũng kêu là bọn « Độn-căn A-La-Hản ». Cho nên Phật dạỵ họ 
quày tàm đoạn-diệt, (61) tu hạnh Tịnh-Độ, mởi biết lòng bi-tri. 
sức hạnh-nguyện của Phật, Bồ-Tảt rộng lởn như thế, vô cùng 
như thế. Tâm không ngại cảnh, cầnh chẳng ngại tâm, tẫt cả 
các phảp, bôn-tảnh nỏ tự khổng, thành thử trọn ngày độ-sanh, 
□hưng trọn ngày khổng chẫp độ. Thế mà những kê chỉ riêng 
tu ThiỄn-định, kbông nguyện vãng-sanh, thật là lầm lắm vậy! !

CHẮNH-VẰN : N ăm : Vl khuyên cảc người m ớ! 
phát-tâm  hành Bồ-Tót đạo, nêng&ng tu niệm P h ật, đề 
được gặp N'hư-Laỉ là bô*i bực m<vi phát tam h&nh Bồ- 
Tát đạo (6 .2 ) ,  tâm đạỉ-thừ a ấy mửi kiến-Iập nhung  
sức thẳng-nhẫn chua thành ị cũng như chim  con lông 
cánh còn yểu, chỉ nên chuyền cành ; vả đứa con bẻ 
th ơ , cằn phải gần bên m ẹ,, khi mà Bồ-T át đă vào hội 
chánh-định-tụ gầu g&ỉ điírc T hể-T ôn, m ới đặng nhẫn* 
lự c, chứng pháp c Vô-sanh > trọn  thành quả Phậtễ

Bây giờ  ngồi thuyền đại-nguyện vào biền khồ 
độ-sanh. Như trong « Trí-Đ ộ-Luận > đă nỏi : Vả chăng 
tu Bồ-Tát đã đến bực lụ c-trụ , mà còn thối mất tâm 
đ ại'th ừ a , nhiều kiểp làm Thinh-Văn. Xem như 
< trửng-cá », < bông xoài > đủ làm gưo-ng soi rổ .

Nên biết pháp niệm Phật là cha của B ồ-T át, vi 
sanh đẻ ra  pháp-thân, cho đển cả Thập-địa B ồ-T át, 
trư ớ c  sau chẳng lia  pháp niệm  P h ật, thỉ bực sư tâm 
Bồ-T át đâu nêu tự ch o là đủ, mà không nguyện vãng- 
sanh ư ?

CHÚ-GIẲI: Bộ « Trí-Độ-Luận » n ó i: Chúng cụ-phược 
phàm-phu (63) dẫu cỏ lòng 'đại-bi muốn sanh trong đời ác-trược 
đề cửu-khố cho chủng-sanh, thật là vô-lỷ. Vì sao? — VI phiền- 
não quá mạnh, mà chưa được sức nhẫn, tàm duyên theo cảnh
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sắc, thinh ràng buộc, phần minh đã đọa ừong tam-đồ, thỉ đâu 
cỏ thề cửu được người ?

Dầu cho được sanh trong loài người, nhưng đổi với quả 
Phật cũng khỏ đặng. Vì nhở cỏ tu phước-đức bổ-thi, trì-giởi 
tử kiếp trưởc, nay hoặc đặng làm vua, làm quan, bị cải phước 
giàu cỏ bắt phải ham sướng mê vui! Ví dầu cỏ gặp thiện tri— 
thửc cũng khồng chịu tin theo, vỉ ngu-mê phỏng-tủng ; tạo nhiều 
tội ảc, do đây phải đọa-lạc nữa.

Lại dụ như hai người đổi với việc cứu kê bị đắm nưởc : 
một ngưòri vội nhảy ngay xuổng nước đề cứu, thì cẫ hai bị 
chìm luôn. Một người biết dùng phương-tiện: Đi lẫy thuyền 
bè bơi ra cửu-vớt, cả hai đều khỏi nạn. Người mới phảt tâm 
Bồ-Tảt muốn độ-sanh cũng lại như thệ. cần phải gần-gũi 
Như-Lai, được thuyền từ là phảp « Vô-sanh-nhẫn » rồi, mới có 
thề vào biên khố cửu-độ chúng-sanh, như người kia được 
thuyền ; cửu đặng nạn chết đẳm.

Luận ẫy n ó i: Vi như đứa bẻ nếu mà lìa mẹ, thl nó sể té 
xuống hằm, xuổng giếng, hoặc khát sữa phải chết. Lại như chim 
con lông cảnh còn yếu, chĩ nên nương cây chuyền cành, khi 
lông cánh đã cửng-cảp rồi, mới cỏ thề bay liệng giữa hư-khổng 
thung-dung lự-tại được.

Cũng như phàm-phu chưa có sức nhẫn, chỉ nên chuyên 
niệm Phật A-Di-Đà, cho được chảnh-định (tam-muội). Lủc 
lâm-chung được chánh-niệm, quyết-định vẵng-sanh, thẫy Phật, 
đủ sửc nhẫn rồi, trở lại trong cõi này đê cứu-độ chủng-sanh.

« Chảnh định tụ » là : Đề lựa riêng biệt vởi tà-định và bẵl- 
định. Vi phàm-phu, tà-ma, ngoại-đạo nhứt định không cỏ phSn 
đấy ; bực sơ phảt-tâm tu-hạnh Bô-Tát, hoặc tẫn lên Đại-thừa, 
hay lui xuống Tiếii-thừa cũng chưa nhửt-định. Nay được An- 
dưỡng của Phậl A-Di-Đàrồi, không luận phầm-vị cao hay thẫp, 
đều đặng bực băt-thổi-chuyến cả, mới gọi là chánh-định. Chữ 
« Tụ » là nhỏm, tửc là một nhóm người chánh-định. Chỉnh 
trong kinh nỏi: « Các người bực thượng-thiện nhỏm hội ». Vì 
rằng đã vào trong hội này là được thấy Phật nghe pháp.
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Bổ-Tốt lục-trụ còn lui mẫt tâm Đại-thừa là : Ồng Thân-Tử 
phát-tâm tu-hạnh Bồ-Tổt, đã chửng được bực trụ thử (i (trong 
thập trụ) của Biệt-giảo; nhơn gặp lúc người Bà-la-môn xin 
tròng con mắt (64) nhẫn .khồng được, liền thối tâm Đại-thừ&i 
luân-hồi trong năm đường (65).

« Nhiều kiếp làm Thinb-văa » là cỏ nhiều vị như Ổng Xá- 
lợi-Phăt chẳng hạn, đẵ phốt-tầm từ đời Phật Đại-thồng-trí 
Thắng, do nhẫn không được, nên pbẳi lui sụt tâm Đại-thừa, 
đọa xuống bàng Thinb-vfin nhiều kiếp băng số' vỉ trăn điếm 
đến nay.

Nên trong kinh nói : Bầy cá ròng-rồng, bổng xoài. Bồ-Tát 
sơ phảt tâm ba sợ đây, trong cải nhom thi nhiều, đến chừng 
kểt quả chẳng cồn bao nhiêu. Dẫn lời đây đễ chỉ rõ bực sơ tám 
Bồ-Tảt cần phải gẫn-gũi đức Như-Lai đặng chỗ nương dựa 
vững vàng, đề khỏi bị lui sụt vậy.

Phảp niệm Phật là cha của Bồ-Tảtễ., Trong kỉnh « Hoa- 
Nghiẻm» quyền thứ mơời một n ỏ i: ồhg Oai-0uang đồng-tử. 
□hơn thăy tường của đức Như-Lai mà đặng mười món lợi-ich : 
Món đầu n ổ i: Đặng phảp niệm Phật tam-muộỉ (66) gọi là phổp- 
môn « Vô-biên-hải-tạng»ệ Lời sở kinh ẵy n ổi: Phốp niệm Phật 
tam-muội là cha của Bồ-Tát, nên trước nhứt nói đổf Bỏi do B&- 
Tát dùng pbáp phương-tiện làm cha (67) mà phảp niệm Phật 
đây chinh nhSm thật-sự, vi đó ỉà phưomg-tiện; Lại nỉộm Phật 
được thành Phật, vì đỏ là hột giống Thân-sanh (68).

Thập-địa trưỏrc sau ỉà ề' Trong văn Thập-địa từ trưởc đến 
sau, địa nào cững nói tăt cả việc ra làm, không rời pháp niệm 
Phật. Lại nỏi bực « Viễn-Hành » địa (69) Bồ-Tốt tuy biết tẵt cả 
c5i nước cũng như không có, mà hay dùng hạnh thanh-tịnh 
nhiệm-mầu, đề làm trang-nghỉêm cỗi Phật. (70) Trong kinh 
« Như-Lai bẫt tư-nghì cảnh-giới » n ó i: Ổng Bồ-Tảt đến lúc r5 
biết chư Phật và tẫt cả pbáp đều duy một tảm lượng, tbl đặng 
sửc nhẫn tùy thuận, (71) hoặc được vào bực Sữ-địa ỉ đển khi 
bỏ thân liền sanh vào thế-giới « Diệu-HỈ », (72) boặc sanh trong 
cội Cực-Lạc tbanh-tịnh của Phật, nên Ngài Long-Thọ là do bực
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sơ-địa (73) mời được vẵng-sanh. ổng Ma-Ta-Kiệt là do đắc 
phảp nhẫn mởi được vẵng-sanh, chi như đửc Văn-Thù, PhS- 
Hiền (74) v.v... Cho đến hết thảy các vị đại Bồ-Tảt đông lắm 
khống thề kề xiết, mà cũng đều phát nguyện vãng-sanh, huống 
chi bực sơ-tàm Bồ-Tốt mà không cầu vãng-sanh ư ?

Ngài Vĩnh-Minh nói : Muốn gả th&n nơi đài sen, đề lia 
hẳn cải khồ bào thai nơi bụng mẹ, sanh về nước Cực-Lạc là 
quốc-độ của chư Phật, đã đắc phảp thần-thông du-hí, (75) thì 
những người ẫy đều là đã hiều rỗ được tự-tàm rồi* khòng vị 
nào mà không dạy chủng vãng-sanh.

Ngài Thiên-Như nói: Các ngươi nếu gỉác-ngộ được tự- 
tâm rồi, thi với việc vãng-sanh về Tịnh-độ dẫu sức mạnh b&ng 
ngàn trâu, khổng thề kéo lại được. Thế thời ông Sơ-phốt-tâm 
Bồ-Tảt, tuy là hiều rõ nhưng cồn cách Phật rẫt xa, nên chính 
phải cầu-nguyện vãng sanh khổng nên trễ vậy.

CHÁNH-VÃN : Sáu : Vi' thân nhiép cả các can  
l ợ i ,  độn cung đều thoát là biri các pháp-môn khác, 
có môn quá cao thời kẻ hạ-cơ không phần nh ờ, có  
môn quả thâp th ời khỏng h ạp  vửi sức Thượng-căn, 
thể nẽn đức Phật ban đ&u nồi kỉnh c Hoa-Nghiêm >, 
các bực tiều-căn như đnì như đỉểc» Ông U n-Ba-Ly  
đem tr ỉ  như lửa đom .đóm  đè xố t, kẽt thêm tội cho  
haỉ thầy B í.S ô . Chỉ có m ột pháp môn niệm Phật Dầy, 
thượng-cư bay hạ-căn cũng được gồm thân, vỉ đền 
th ích -h ạp  ; khá gọi rẳng : Như vị thuốc A-Dà chữa 
lình m n4n chứng bênh *, lồ lớn  đúc thành ngàn món 
đồ Ị đâu không phai lá cửa tỉr bỉ mỏf rộng, pháp phồ- 
độ khòng bỏ ăót m ột c&n-cor nào ?

CHÚ-GIẲI: Như đui ỉà : Đửc Như-Lai lủc ở  trong rừng 
Thệ-đa (76) diễn nói kinh «Đại-Hoa-Nghiêm », lúc ẫy các bực 
ThượngrBửc Thinh-Vẵn như cảc ông Thân-Tử, Mục-kiền- 
Liên v.vẾ.ệ lẵnh-hội khống nSí, dụ như đui như đỉếc, khổng thăy 
khống nghe chi cả (77) cho đến bực Tich-Hạnh Bồ-Tảt còn nỏi 
là phơi mang (78). Đẫy rõ biết rẳng vi phốp-mỏn cao, đạo 1Ỷ 
đại, mà căn-cợ thì tiều,
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Rết thèm tội là : Trong kinh Tịnh-Danh nói: Cô hai 
thằy Bí-Sô phạm giời căn-bân, bằng trường-hợp vô-tâm đến 
phát lô sảm-hổi; Ông Ưu-Ba-Ly y luật tiều-thừa đề định tội, 
làm cho hai ống chẳng giải đặng lòng nghi (79), Ổng Tịnh- 
Danh quỗr r&ng : Ngài Ưu-Ba-Ly! Ngài chở đem pháp thường 
lám nhiễu-loạn tâm kia, chồng thêm tội cho hai thầy Bí-Sô ẫy. 
Đửc Vĩnh-Gia (80) phô-blnh trí soi xẻt của Ngài Uu-Ba-Ly 
như lửa đom-đóm, rẳng đã không thề khai-ngộ chỗ mê lầm 
của bai ổng, mà trở lại làm tăng thèm nữa. Đây rS biết r&ng 
vì phảp-mốn thẵp, mà căn-cơ thảm, giảo-lỷ lại thiền.

Ngoài ra như đem phảp Bẫt-tịnh-quán, lầm trao cho 
anh thợ rèn, phảp sồ-tức đem dạy cho ngứồri giữ mồ (81) 
không lợi ỉch chi cả. Chỗ lập môn kia, đây (Đại-thừa, Tiều- 
thừa) cững lại đều khác; mà căa-cơ cỏ cao, thẵp, có lớn, nhỏ 
thể Bỏ khổng hợp hết được. Chĩ có phảp môn niệm Phật nầy, 
đã có ba bực, lại cỏ chỉn phầm, nén thảy đều độ thoảt. Thẵu 
trên người bực thượng, thời ba tâm (82) tròn phát, đề đi 
ngay vào quả « Vô-sanh »• Thẫu dưới người bực hạ, thì mười 
niệm thành cổng, cũng được sanh về nước kia vậy. Chỉnh 
rấng: Khồng ngoài một phảp, mà khéo hợp cảc cơ. Những 
trang hào-kiệt khỏi bị cải xẫu bồ bằng cảch dằn xuống, kẻ 
thưởng dân lại được sự lợi ỉch vối lên, sổ là đối vói pháp tri 
danh niệm Phật đây không cổ căn-cor nào mà ch&ng thâu ; 
nghĩa là : Gồm nhiếp hết các loài hữu tinh Sy vậyể

A-Dà-Đà (<83) là tên vị thuốc bên Tầy-Vức; chĩ một vị 
thuốc ẫy, có thề trị lành cảc chứng bệnh. Du như chì một pháp 
tri danh niệm Phật, mà rồi cảc bịnh: ngũ-dục, tam-độc, vô- 
lircrag phièn-nẵo, cho đến những bệnh cố-chẵp chênh-lệch 
của tiều-thừa ngoại đạo đỉu tiêu trử tâl cẳẻ

Lò lởn là : Trong một lò 1ỚT1 hầm đủc muốn món, đều 
thành đồ cả. Dư như: Chỉ một phảp trl danh niệm Phật, tùy 
theo căn-cơ dầu lợi, đầu độn, là hạnh tu của mỗi người, chớ 
cũng đều được vẵng-sanh về trong chỉn phằm đẽu đặng bực 
bẫt thổi cả.

Rộng lởn là : Trong sách Châu-Dịch, quẻ kiền nói là 
Đại-sanh, quẻ khôn nổi là Quảng-sanh. Nay pháp môn trỉ



danh niệm Phật không một chủng-sanh nào mà ch&ng độ. Dụ 
như trời khắp che, đẫt khắp chở, đều nuôi gồm chứa cẳ muôn 
loài. Lòng chí từ khổng phân biệt lựa chọn, nên gọi là pháp 
c Phồ-Môn ».

CHẨNH-VẴN : Bảy : Vỉ hộ t r l  người tu-hành  
nhiỀu chưởng nạn đ& khỏi bị ga-đọa là : Bô-i đời mạt 
pháp r ồ i , nên người tu-hành hay mẳc nhiều chvởng*  
nạn, nểu m ột phen thiểu chánh-kiẽn, liền sa ngã Tào 
các đvởng tà . Nhờ nguyện lực oaỉ-thần đức Phật kia  
gia-hộ cho ngttờỉ tn , ỉr trong hào-quang cao cả che  
c h i ',  khỏi bị ma sạ  khuâỹ rố i , và Phật Ngài hộ niệm  
cho m&i đến lúc Đạo thành. Cho nên biết rằng hễ 
chánh niệm phân m inh, ma-vương khững khuấy rố i, 
vỉ như đồ hỉnh con Bạch-Trạch từ  quái, gưcrng bản 
dẹp yêu (yên  không trốn  đặng) (8 4 ) .

CHÚ-GIẲI: Ba chướng nạn là gì ? Ngưởi tu-hành trong 
khi ngồi thiền-định, quán-tưỏrng kich-pbảt, nên ngũ-ẫm nó hay 
sanh ma-chướng (85). Như trong kinh « Lăng-Nghiêm » có cbĩ 
50 thử ma. Có câu: Khòng sanh tâm tưỏmg Thánh, gọi là Thiện- 
cảnh-giới; bẳng móng tâm tưởng Thảnh liền mẳc vào bọn tà. 
Nên biết hễ tâm chánh-kiến hơi kẻm, thì tà ma lừng lên, đã 
không ich mà lại còn bị tồn hại, muốn tăn lên trỏr lại sa xuốngế 
Do đây, những kẻ căn-cơ thẩp kém không đảm học đạo 
(ỉham-thiền).

Thế mà nay đây người niệm Phật sẽ nhờ đại-nguyện, 
đại-lực của Phật nhiếp-thọ, hộ-trì cho. Oai thần của Phật 
không thề so lường, không cổ thiên-ma nào dám can-phạm 
đến, dầu có Ma-sự sắp đển rồi thì nó cũng tự tiêu-diệt.

Lại trong kinh n ố i: Người niệm Phật cỏ Hào-quang của 
Phật soi vào minh, ảnh sáng chung quanh cảch bốn mươi dặm, 
nên ma khòng thề xâm-phạm được do vì nhờ sức Phật A-Di- 
Đà và mười phưcrng Phật thường hộ-niệm, mãi từ ngày phảt- 
tâm, cho đến khi thành Đạo, từ trirỏrc đến sau mỗi việc đều lành 
cả. Bỏri do chảnh niệm phàn-minh, dầu ma cỏ đến cũng dễ biết 
dễ trừ ; chẳng phải sánh như hạng người đẳm ưa ngồi tịnh, 
chăp lẫy cảnh khòng, trong tâm không tự chủ, gặp ma không 
bịẽt, đ| đến nỗi nhập tâm ẵỵ vậỵ.
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ĐỒ hlnh Bạch-trạch và gương báu là : Dùng hai dụ đây 
đê rõ ỷ rằng: Chẳng những chỉ nhờ sức hộ-trl của chư Phật 
mà là cần nhờ sức niệm của mình nữa. Có con Thần thủ (chúa 
.yêu) tên Bạch-Trạch biết nỏi tiếng người rõ được tánh tình 
muôn vật, cảc tà-tinh hễ trông thẫy bỏng nỏ liền trốn mãt. Nên 
n ỏ i: Nhà nào có đồ hinh Bạch-Trạch, quyết không cỏ cốc loài 
yều quái như vậy.

Lại con tinh trên núi, con quỉ ngoài đồng, chúng nỏ có 
thề biến đủ thứ hình (86), đề dổi gạt mọi người, nhưng nó 
không thế biến hiện hay là tàng hình trước gương báu được. 
Dụ như người niệm Phật : hễ chảnh niệm hiện tiền, tri-huệ 
sảng-suổt, tẫt cả thiên-ma, tàm-ma (87), đều khổng dảm khuẫy 
phá đượcễ

CHÁNH-VẪN : Tám : Vi chỉnh chỉ ngay nơi cái 
Tâm hữu-niệm , đặng chứng rào  lý vô niệm  l à : 
Tâm vốn vứ niệm , mà có niệm thỉ Baii Nhung vỉ 
chúng-sanh từ  Yổ-thi đến nay tập-quán vọng-tvỏ-ng  
quá ư lâu đ ờ i, chưa dễ gỉ vội dứt liền đỉ đ ư ợ c, nay 
dạy cho chủng niệm P h ật, chỉnh như : Lấy thuốc 
dộc 11Ụ đ ề g ỉả ỉ th u ốc độc k ia ,  yà dùng b ỉn h  ta  đè 

dây lui bỉnh địch *, bênh lành, giặc yên, cũng như 
than hết bênh, lại không cỏ thân mạnh vào khác ị 
tức ỉà : Nguyên kè giặc cư ớp  chính là con ru ộ t của 
nhà la.

CHÚ-GIẲI 8 Trong « Khởi-Tín Luận » nối : Tâm vốn ]y 
niệm, mà khởi niệm lên đề niệm Phật, đâu khỏi tự làm khuẫy 
rối lại tâm mình ư ? Trong « Phật-Tạng-Kinh » nói: Không cảm- 
giổc không quản-niệm gọi là ,ề Niệm Phật. Không nghĩ tưởng : 
Không' nói năng gọi là niệm Phật, mà khởi niệm đề niệm 
Phật, đâu không trờ lại trải vởi tâm Phật ? Nay đày bảo rằng : 
Bặt các niệm giảc-quán (vọng-niệm), là thiệt, tường niệm Phật, 
lý ẫy rẫt đúng. Song tàm tuy ly-niệm, nhưng mà dã bị vô-minh 
nhiễm-ô tâm-thề, vọng-niệm nối chuyền, như chứng bệnh 
bảy năm (88), dân loạn lâu ngày, nên gọi tập-quản (thói quen). 
Nay muốn gắng-gượng dằn ép khiển cho nó lập tức yên-tịnh. 
thi ra dứt động về tịnh, càng dứt càng động. Dầu thô-niệm tạm
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ngừng, nhưng tế-niệm vẫn còn tic-tắc. Thế mà nhận cho là phải, 
đâu chẳng lầm lắm ư ?

Đã còn địa vị phàm-phu, chưa cỏ thề dứt vọng-lự, quên 
duyên trần (89), đâu không ngay nơi duyên-lự ẫy đề tẫn-tu, 
cho nên dùng tâm niệm Phật đề tẫn-công vọng-niệm : Niệm 
một tiếng Phật đã cải đôi được trăm ngàn muôn ức các tạp-niệm 
kia vậy. Huống chi vọng từ chơn khời, như sóng do nirửc sanh ; 
tức niệm tức khổng, rõ-ràng bày nguyên bản-thề vô-niệm. 
Khổng phải ngoài vọng-niệm mà riêng đặng quả Bồ-Đềề Nên 
nối muỏn pháp luổng dối, chĩ là nhứt tâm, nếu ngộ được lỷ 
nhửt tâm, thì mắt ngộ đâu cũng đều là Bồ-Đề cả.

Dụ như thân bệnh, khi ỉành rồi gọi đó ỉà thân mạnh, dân 
loạn yên rồi gọi đỏ là iương dản, nếu bỏ vọng-niệm đê riêng 
tìm chơn tâm, thì 1 ''ác nào thầy thuốc làm chết thân người bệnh 
rồi mới tri lành bệnh, và nhà chánh-trị toan giết cả nườc rồi 
mởi an-ninh cho dàn, đâu cỏ lẽ vậy ru ?

CHÁNH-VĂN : Chín : Vi cách chi dạy rấ t khéo 
là nhơn cẳu văng-sauh mà thiệt ra  là ngộ lỷ \ô- 
sanh bực thất-đ ịa Bồ-Tát vừa gọỉ là đẳc cái hiện, 
tướng vô-sanh-nhãn, bực Bát-địa m ởi đặng lý vô- 
sanh. Nếu muốn diệt gâp sự hữu-sanh đề cầu lý Yô- 
sanh, càng cầu càng xa. Nay phải dùng pháp cầu- 
ganh Tịnh-độ m ớỉ ngộ đư ợc lý vô-sanh, Tào chỗ  
c ó , mà được chỗ không, tức nơi phàm thành bực 
Thánh, khá gọi rằng : « L ở i hay thầu đạo lý, thuốc 
quý đồi xác  tiên  ».

CHÚ GIẲỈ : Vừa hiện tướng là : Như trong kinh Hoa- 
Nghiêm nỏi: Mưổri địa, địa nào cũng đều có nói rằng đặng vố- 
sanh ; nhưng chảnh-thức là về bực Bát-địa mởi thiệt đặng, còn 
Thẫt-địa chỉ nói là Tịnh-vô-lượng, thân, khầu, ỷ mửi đặng Vô- 
sanh phảp-nhẫn Quang-minh.

Lời sớ giải-thích văn trên của kinh ẫy lại nói : Bảt-địa 
Bồ-Tát mới chinh thức đặng Vô-sanh pháp-nhẫn. Chứ đối với 
« Vố-sanh phảp-nhẫn của kinh kia, thl, ờ đây bực thăt-địa Bồ- 
Tát là mới được cái minh-tưởng của « Phảp-nhẫn » nỏ hiện- 
tiền, chứ thực ra là chưa thiệt đặng. Như lời sớ trong Quán-
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kinh n ó i: Vô-sanh tửc thuộc bực sơ-trụ, ỷ lược đồng như đây. 
Nhẫn đến Bảt-địa, lìa tẫt cả những điều phản biệt của Tâm-ý 
và Ý-thức, mới gọi là thiệt được bực vô-sanh pháp-nhẫn. Vậy 
nên b iế t: vỏri quả vô-sanh-nhẫn, bực Thảnh như thăt-địa còn 
khó được, huống chi là chủng phàm ư ? !

Càng xa là : Nhàm chản sự sanh sống là khố, vội muổn 
kíp diột cải có sanh sổng đỏ đề vè nơi cải khòng sanh, nhưng 
cải diệt đỏ nó không phải chơn diệt, thì chỉ thêm hoài công 
nhọc-nhẳn, rốt rồi thành ra trôi lăn trở lạiễ Tỷ như cái định 
nghiệp làm tràu chưa hết, dầu phá cho hư cải xe nọ... chủ lại 
sắm nữa, lời xưa đã dự rổ thế.

Kinh nằy nói: Chuyên lòng niệm Phật, phát nguyện vãng- 
sanh, đã sanh về nưởc kia rồi, hoa nở tháy Phật, tự biết được 
bồn tâm của mình vốn là khống sanh, thì dầu có phương-tiện 
cầu sanh cũng chả ngại gì ? — Nên cỏ câu : Tưng-bừng cầu sanh, 
mà không hề trái với lỷ vô-sanh ; trọn ngày nguyện sanh mà 
tâm vẫn chưa từng sanh thế mới gọi là thiệt được quả vô-sanh.

Do nơi hữu-sanh mà tỏ được lỷ vô-sanh, nên nói vào 
chỗ có, mà đặng chỗ không ; cỏ sanh là thuộc về phàm-phu, 
nhưng nhờ có sanh mởi chửng đặng quả vô-sanh, nên n ó i; Tức 
nơi phàm thành được Thánh. Tới đường về nhà, tiềm siêu 
mật độ, (ai đi nấy đến bằng một cách ngầm kín), khó nghĩ 
khó bàn, nên nói : Lời hay thẫu lỷ đạo ; bỗng chốc đồi dời, 
như : Từ nơi đẫt bằng, bay lên cảnh tiên, người thường dân 
trở thành người sang cà, nên nói : Thuốc qui đồi xác tiên. 
Thế mà bỏ lởi hay (lời Phật dạy niệm Phật), chẫp lẫy lời luống, 
bỏ vị thuốc tiên mà uống lăy thuốc độc, hả chẳng đáng thương 
lắm ru ?

CHÁNH-VĂN : M ười : Vi ch ỉ rõ  đường tẳt tu- 
hành, lại đường tẳt trong đườn^ tẳ tẳ

Đây cỏ hai nghĩa : Nghĩa thứ nhúrt là các môn 
học đạo, muôn dặm xa xuôi ; còn niệm Phật v&ngế 
san h , xu a kêu là đường tẳ t. Song, m ột pháp niệm  
Phật lại cỏ  nhiỉu môn. Nay pháp trỉ-danh đây thiêt
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là trong đvởng tắ t, tãt mà càng t&l. Vl như : Chim 
Hạc tung m inh, đâu kịp Đại-Bằng cất cánh, ngva Ký 
ruồi TÓ, đâu bằng Rồng chúa vươn bay, không gđp 
khóng đi mà man, mà đẽn, là t&t trong đưửng t&t vậy.

CHỦ-GIAI : Hai nghĩa ẫy : 1) So sảnh vời nhiều món 
tịnh-nghiệp. 2) Là lựa kinh Tiêu-bốn, đề riêng biệt vởi kinh 
Đại-bồn giữa Bồn-Bộ, nên nói đường tắt trong đường tẵt. 
Đường tắt là gì ? — Tức là con đường ngắn đi băng ngang mau 
đến, gọi là tắt. Đường ngắn là ví dụ pháp môn niệm Phật, sức 
làm rẫt dễ-dàng ; mau đến là vỉ dụ niệm Phật cỏng thành rẫt 
mau chỏng.

Ngài Thiên-Đạo Đại-sư có làm bải kệ nỏi : « Duy Cổ 
đường tắt tu hành'là chĩ niệm A-Di-Đà Phật, thế thôi ». — Nên 
nói : Tu cảc môn khác, gọi là : Dọc ra ba cõi, còn niệm Phật 
cầu vãng-sanh, kồu là ngang ra ba cõi. Dụ như còn kiến hay 
con mọt chẳng hạn, ở trong cày tre, đục bề dọc thì phải trải 
qua từng mẵt, từng lỏng khỏ thông, đục bè ngang thi mộl lỗ 
thẩu phủng ra ngoài liền. Thế đem cảc môn tu khảc so với môn 
tu niệm Phật này, thi, phảp-môn Diệm Phật rẩt là mau kết-quả 
hơn cũng như thếỆ

Song pháp-môn niệm-Phật lai còn òhia rá làm nhiều 
môn như trong văn sau sẽ giải : Tứ Thât-tướng niệm-Phật, có 
bốn món, cho đến muôn hạnh hồi-hường v.v...

Với tánh « Phật Thật-tưởng », dầu rẳng mỗi người sẵn 
cỏ. Nhưng vì chúng-sanh phàn nhiều bị nghiệp-chưởng quả 
nặng, sổ người tỏ ngộ được tánh Phật ẫy thì chĩ phần ỉt, nên 
sau đây kề ra vài môn, như : Tu pháp niệm-Phật bẫng cách 
« Quán-tưởng-Phật» đến lúc cát tượng đi, hoặc khi chẳng cỏ 
tượng trước mắt, thì lại không thẫy cải nhơn tu ẫy, thành ra 
giản đoạn. Tu pháp niệm-Phật bằng cảch « Quản tưởng » thi tâm 
thô cảnh tế, diệu-quán khó thành. Tu phảp niệm-Phật bằng 
cảch làm muôn hạnh thì sự làm quá ư bề-bộn, chi cho khỏi nặng 
đâu sa đẵyệ

Duy cỏ một pháp niệm-Phật bẳng cách trì-danh đây lả 
tiện lợi thẳng tắt. Hễ niệm Phật được nổi luôn, liền được vãng-



sanh. Cố-Đức đã nổi : Miễn được thấy Phật A-Di-Đà, lo ặi 
khòng tỏ ngộ « Tánh Phật Thật-Tirớng ». Thế là không mong 
cầu ông « Phật Thật-Tưởng » mà ốug « Phật Thật-Tướng » hiện 
bày rõ rệt. Nên pháp-môn niệm Phật là đường tắt của pháp tu- 
hành, mà pháp tri-danh lại là đường tắt trong pháp niệm 
Phật vậy.

Chim Hạc liệng đã hơn chim thưởng, mà đâu bẳng chim 
Đại-Bẳng một phen cẫt cảnh; ngựa Ký ruồi dong tuy hay hơn 
ngựa khảc nhưng đâu kịp rồng bay. Hai vật trên đều dự pbảp 
niệm Phật, hai vật dưới đều dụ pháp trì-đanh niệm Phật vậy.

« Chẳng mau chẳng đi » là, trong kinh dịch lởi hệ từ nói : 
Lỷ của kinh-dịch, không suy-nghĩ không tạo làm, là cải lẽ 
vắng lặng không lay động hễ có cảm là liền thông-suốt cả 
trong thiên-hạ, nếu chẳng phải bực tri-thần trong thiên-hạ thì 
ai mà dự biết việc đây ? Duy có bực Chí-Thần mà thôi, vi bực 
Chí-Thần không gẫp mà mau chỏng, và không đi mà đến liền. 
Ý nỏi gẫp rồi mời mau, đi rồi mởi đến là cái vật tầm thường.

Thế xủ quẻ cỏ thi là vẫn vắng-lặng, không suy-nghĩ không 
tạo làm, nhưng hễ có cảm liền thông, thế mời gọi khống 
gẵp mà mau, không đi mà đến ; có cảị hay mầu-nhiệm hơn 
muôn vật, nên gọi là Chí-Thần. Dan lời Kinh-Dịch đây đề chĩ 
r õ : Các phảp-môn niệm Phật, tuy đồng nỏi vẵng-sanh, nhưng 
vì sức tu hơi khỏ hơn, và thời gian cũng lâu hơn, thế là tỷ 
phải đi gấp, mới đến mới mau được. Tu pháp trì-danh niệm 
Phật này thì không kế năm, tháng, không luận nhiều công, 
miễn niệm làm sao chì trong bẵy ngày cho được nhứt-tâm, 
liền sanh về nước kia, chả biết sao mà lẽ thần-diệu hay đến 
tột bực như thế này !

Nên lời « sao » trong Phầm Phồ-Hiền Hạnh-Nguyện có 
nói: Trong Đại-Tạng có trên cầ mẫy bôn, hoặc Kinh, hoặc 
Luận, cũng đều nói cải tu nhân niệm Phật. Song đều dạy phải 
siêng tu, chứa công bồi đức cho nhiều, mới được vãng-sanh. 
Kiiih này chĩ dạy trí danh hiệu được nhứt-târe/, liền lên bực 
bãt-thội, đâu không phải tắt mà lại tắt sao ?
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CHẨNH-VẲN : Nghĩa thứ nhì là trong cV ô -  
Iưọ-ng-thọ* kề nhiều y bảo, chánh-báo, chép đủ các phép 
tu -tr ì . Nay kình Di-Đà đây chọn chỗ glản-tỉện, bổ 
chỗ phiền-pỉúrc, lấy chỗ tóm-t&t, bao gồm chỗ Bấu 
rộng, không nói chi khác, chỉ dạy pháp tri-đ an h , miễn 
sao niệm được nhứt-tâm , là liền  sanh n v ờ c Cực -L ạc. 
Nên n ó i ; Giản-dị càng giản-dị, nhiệm-mằu càng 
nhiệm-m&u, đường tẳt tron g  đường tẳt vậy.

CHỨ-GIẲI : Vởi kinh « Vô-lượng-thọ» sẽ thẫy rõ trong 
hai môn « Bộ-Loại » và « Dịch-Thich », bởi đối vởi kinh này, 
nên người đời kêu kinh kia là Đại-Bồn, vì bộ tuy đồng nhưng 
rộng, hẹp có khảc nhau. Kinh kia vì người ơa rộng. Phật nỏi 
rộng ; kinh này vì người ưa hẹp, Phật nỏi hẹp. Nhưng lời 
tuy tỏm-tắt mà lý rẫt rõ-ràng, sự dầu đơn-sơ, mà công được 
bội-thắng. Như trong kinh Đại- Bồn rộng luận việc làm cảc 
điều phước thiện, còn kinh này chĩ nỏi hễ chẫp trì danh-hiệu, 
tửc là đa-phưởc, đa-thiện. Kinh Đại-B&n cồn phân ba bực ; 
mà kĩnh này nỏi, hễ được sanh về nườc kia, đều được bực 
« Bẫt-thối-chuyền » nơi quả Bồ Đềệ Thế nên phảp trì-danh 
niệm Phật, chẳng những là chỗ thiết-yếu trong cảc pháp-môn 
niệm Phật, mà chính là chỗ rẩt thiết-yếu trong bộ kinh Di-Đà 
nầy. Nên nói : Pháp, trong các pháp thậm thâm vi-diệu, pháp 
nhiệm-mằu trong các pháp nhiệm-mầu, đường tắt trong những 
con đường tắt ấy vậy.

CHẮNH-VẰN : Như trên trong khoa B iệt nói 
m ười nghĩa, iại lấy chín nghĩa trư ử c là Thông  
(ch u n g ), m ột nghĩa sau là B iệt (r iê n g ). Gồm lu ố 11 
cả nghĩa cùa phằn Tồng v&n trư ớ c  đề ĩàiK s ở  nhơn  
lập giáo của kỉnh này.

CHÚ-GIẲI : Thông là : Những kinh chung cùng nói rõ 
về phảp-mổn Tịnh-Độ, đều vì đồng một nhơn đày. Biệt là : 
Rièng chỉ nỏi rõ về kinh này, chú trọng pháp tri-danh, do vì dùng 
pháp trì-danh làm nguyên nhân, Tống là : Tức như văn trước- 
tóm nỏi rõ tẵt cả các kinh, đều vì một đại-sự làm nguyên-nnăn 

Còn nói về cải ý mà Phật Thích-Ca. Ngài nỏi ra kinh 
này là cổt v ì; 1) Đề dạy chúng-sanh niệm Phật ; 2) Đế dạy
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chủng-sanh trì-danh niệm Phật; 3) Bề dạy chủng sanh niệm 
Phật bẵng cảch trì-danh mà được vào tri-kiến của Phật, cho rồ 
nhứt tâm bẫt loạn, đây là một đại-sự mà thôi; vậy nên đ&y 
hiệp lại ba cốt yếu trên đề làm cbỗ sỏr nhơn lập-giảo của bộ 
kinh này.

TẠNG-GIÁO ĐẲNG NHIẾP (phân ra  làm ba p h ần ): 
í ể- Tạng-nhiíp. Kinh này ihuộc về tạng nào ?
2.- Giáo-nhiếp. Kinh này thuộc về giảo nào ?
3,- Phần-nhiếpỂ Kinh này thuộc về phần nào?

1.- TẠNG-NHIẾP

CHẤNH-VĂN : Đã biếl Phật nỏi kinh nầy cỏ 
nguyên nhân như thể ; nhưng chưa b iểt kinh đây 
đối trong : Phần Tạng-Giáo nó thuộc về đâu ?

Nỏi về T ạngcỏ hai : 1 , -  Tam -Tạng; 2 , -  Nhị-Tẹng.

T rư ớ c  n ó i :  1 . Tam-Tạng là ;

a) Tạng Tu-Đa-La.
b) Tạng Tỳ-Nại-Da.
c ) Tạng A-Tỳ-Đạt-M a.

Nay kinh đây (Di-Đà) thuộc về Tạng Tu-Đ a-La. 
B ố i các kinh cũng đều có thân thuộc lẫn nhau, nhưng 
kỉnh Di-Đà đây không phải như các kình kia.

CHÚ-GIẲI : Tiếng Phạm nỏi : Tu-Đa-La. Tàu dịch : Khế- 
Kinh, tức là Tạng-Kinh, sẽ giải thẫy trong đề-mục văn sau. Tỳ- 
Nại-Da, Tàu dịch là « Điều-Phục », tức là Tạng-Luậtẵ A-Tỳ-Đạt- 
Ma, Tàu dịch là : « Đổi-Pháp », tức là Tạng-Luận.

Hai tạng trên đều có nhièu nghĩa, ờ  đảy không cẫn lắm, 
nên khổng dẫn giải. Thuộc vè Tu-Đa-La là ờ  trong ba tạng : 
Kinh, Luật, Luận, mà Kinh Di-Đà đày thuộc về tạng kinh.

«Lẫn thuộc nhau» là như kinh Hoa-Nghiêm thuộc về 
tạng kinh mà gồm cả tạng Luật và Luận, VỊ trong cảc phầro
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thập tạng nỏi rõ về việc Giời-Luật; còn cốc phâm Vẫn-Minh 
nói rõ về Luận-nghị. Kinh Phạm-Võng thuộc về Tạng-Luật 
mà gồm cả Tạng-Kinh, vì phần trên cùa phẫm Tâm-Địa rộng 
nỏi ngôi bực của các vị Bồ-Tảt. Còn kinh khác so theo đây 
□ên biết.

Kinh đây đã chẳng gồm Gỉới-Luật lại cũng khồng kiêm 
luận-nghị, vì từ đằu chí cuối, chuyên nói về phảp-môn niệm 
Phật, cầu sanh Tịnh-Độ, nên nói kinh đây, khổng phải như các 
kinh kia.

CHẢNH -VĂN : Nhị-Tạng là s
a) BỒ-Tát tạng.

b) T hinh-văn tạn gỆ

Nay kỉnh Di-Đà đay thuộc về Bồ>Tát tạn g ; các 
kinh cũng có  lẫn th u ộc nhau ị nhưng kinh đây không 
phải nhu các kỉnh kia.

CHÚ-GlẲl: Tạng Bồ-Tảt và Tạng Thinh-Văn sẽ thẵy rõ 
trong phần « Thích-Văn» sau cỏ giải. Tạng mà phản làm 
hai là do vì tạng kinh có Đại-thừa, Tiêu-thừa, nên phân ra làm 
hai hạng đề thâu thuộc, đó là pháp ; nếu ước về người thi có 
ba bực (tam-thừa), cũng phải phân ra ba tạng, vì bực người 
Duyên-Giảc, phần nhiều chẳng nương nơi kinh giảo nên gồm 
trong bực người Thinh-Văn, cho nên chĩ cỏ hai tạng.

Nay thuộc về B'ô-Tát tạng, lả vì kinh đây diến nỏi pháp 
Đại-thừa, như : y-báo, chảnh-bảo đều trang-nghiêm, tin, nguyện 
vẵng-sanh v.v... tẫt cả đều là hạnh tự-lợi, lợi tha, là bồn phận 
của Bồ-Tảt, đề giảo-hỏa chúng-sanh, làm cho cõi Phật được 
thanh-tịnh.

Lãn thuộc là : Như kinh Hoa-Nghiêm thuộc về tạng Bồ- 
Tảt, cũng gồm cả Thinh-Văn tạng, vi kinh kia bao hàm tăt cả 
các bực. Kinh Di-Đà đày bực nhị-thừa chẳng đặng vẵng-sanh 
(cõi Tịnh-độ) nên nói không phải như cảc kinh kia.

Cố người h ỏ i: Thế sao trong văn-kinh nóị ; Đức Phật 
Di-Đà kia cỏ chủng đệ-tử Thinh-Ỵăn ?
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Đảp: Đây chỉ tạm có, chớ rốt thi không, đển sau trong 
« Thich-Văn » sẽ biện rành.

Lại hỏi: Chản bỏ cảnh khồ, tìm về cảnh vui, dường như 
riêng về phần tự-lợi, đâu phải hạnh Bồ-Tảt ?

Đáp : Cầu sanh về Tịnh-Độ, chính là đề íhẫy Phật nghe 
pháp, đặng vô-sanh-nhẫn rồi, trở lại cõi này cứu khô chúng- 
sanh ẫy là hành Bồ-Tát, chờ khổng phải cải đạo của Thinh- 
Văn, như trong bộ Thập-Nghi-Luận, Ngài Thiên-Thải đẵ nỏi.

2. - GIÁO - NHIẾP

CHÁNH-VẴN s Giảo là : Y theo Ngài Hiền-Thê 
định phân giáo phàp có năm phần là : T iều , T h ỉ, 
Chung, Đốn và Viên. Nay kỉnh Di-Đà đây thuộc về 
Đốn>Giáo, mà cũng gầm cả hai giáo trư ớ c  là Chung 
và V iênề

CHÚ-GIẲI: Năm giảo là : 1. - Tiều-thừa giảo :

Nói pháp chĩ chuyên nói « Nhơn-Khống », (91) dầu có 
luận nói «Phảp-Khòng » chút ít, nhưng cũng chẳng măy rõ- 
ràng; vi y nơi lục thức, tam độc đề thành lập cái căn bồn 
Nhiễm, Tịnh, (92) nên chira tột thấu nguồn gổc của « Pháp- 
Không » (93).

2. - Đại-thừa Thỉ-giáo : Do thời thứ hai chĩ nói « Pháp- 
Khổng » thời thử ba nói cả ba thừa, nhưng không hứa định 
tảnh « Xiền-Đề» (94) được thành Phật, là lời thuyết phảp 
chưa tột chỗ cực diêm của bực Đại-thừa, nên gọi là : Thỉ-giáo. 
Trong đỏ cỏ người thành Phật, cỏ người không thành Phật, 
nên lại gọi là : Phàn-giáoẾ Với chỗ nỏi thì, phần nhiều nỏi vê 
Phảp-tưởng, it luận đến pháp tánh. Dàu có nói tánh, cũng còn 
là con sổ tưởng. Bởi y nơi tảm thức sanh diệi đè kiến-lập ra 
cảc nghĩa loại cỏ nguyên-nhơn : Sanh-tử và Niết-ban.

3. - Đại-thừa Chung-giảo: Do chỉ ra lỷ diệu-hữu cũa 
Trung-Đạo, nên nói định tánh « Xiên-đề » đều sẽ thành Phật, 
mới nỏi tột chỗ cực-điềm của Đại-thừa, nên gọi là :
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Chung-giảo ; vì đủng với thật-lỷ, nên lại gọi là « Thật- 
giáo »ẽ Với chỗ nói thì phàn nhiều luận về phảp-tảnh, ít luận 
đến Phảp-tưởng. Dầu có nói đến « tướng » đi nữa, nhưng cũng 
hộỉ về « tảnh ». Bởi căn-cứ nơi Như-Lai-Tạng tảnh nỏ tùy theo 
vọng-duyên của tảm thức, đẽ thành lập ra các nghĩa.

4. - Đốn-giảo : Giảo nầy hoàn-toàn không nỏi đến phảp- 
tưỏrng chĩ nói ròng về Chơn-tảnh, hễ là nhứt-niệm bẫt-sanh tức 
gọi là Phật chử không trải qua thứ lớp từng bực gì nữa.

5. * Viên-giáo : Giáo này thống-nhứt cả bốn giảo trưỏrc, 
sự lý hoàn-toàn trọn vẹn. Bỏri lộp trường lý-luận như thế này : 
Phảp-giời nhiều vô cùng tận, biền tánh trọn vẹn hợp hòa, 
khổng ngăn ngại nhau, vởi nhơn-duyên sanh khởi vi một tức 
tẫt cả ; tát cả tức một, tưởng tửc tảnh, tánh tức tướng, tánh 
tưởng nhiếp lẫn nhau. Như cải lười ngọc (95) của trời Phạm- 
Vương mỗi ảnh chiếu trùng nhau thay nhau làm chủ-quan, 
khách-quan bẳng cách nhiều đến vô cùng vô-tận.

Năm giáo nói trên rõ như trong lời Huyền-Đàm kinh 
Hoa-Nghiêm đây sợ nhiều khổng dẫn.

Kinh nầy thuộc về «Đốn'-Giảo». Trong môn nghĩa-lý 
sau cỏ giải.

Cũng gồm cả trước sau hai giảo là trước thông « Chung- 
giảo » bời do tãt cả chúng-sanh niệm Phật dù là định-tánh 
Xiền-Đề đều sẽ làm Phật.

Sau gồm « Viên-giảo » là cũng trong môn nghĩa lỷ có giải.

3. - PHẦN-NHIẾP 
CHÁNH-VĂN : Phằn là m ười hai phần giáo. 

Như : phần T u -Đ a-L a ; phần Kỳ-Dạ v .v .. .  Nay kinh này 
thuộc về hai phần : Tu-Đ a-La và Uu-Đà-Na.

CHÚ-GlẢl: Phần là từng phần, bởi vì nhứt-đợi thời-giảo 
của Phật có chia ra từng phẫn, đều cỏ chỗ sở-thuộc.

« Kỳ-dạ » Tàu dịch « Trùng-tụng». Ưu-Đà-Na Tàu dịch
8 N^-vấn-tự-thuyết » trong 12 bộ, đây sợ nhiều, không dẫn (96).
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Nói thuộc hai phần: 1.- Thuộc phần « Tu-Đa-La » vi là Khế 
kinh, 2.- Thuộc phần « Ưu-Đà-Na » vì là không đợi ai thưa 
thĩnh mà Đửc Phật Ngài tự kêu ông Thân-Tử và chủng hội nói 
cho nghe.

NGHĨA LỶ THẲM QUẦNG (phân ra làm ba phần) • 
í ẵ- Nhiềp-đón. (Gầm cả Đốn-giáo). 
2.- Phần-viên. (Gầm một phần Viẻn-giáo).
3.~ Bàng-thông. (Lan rộng các giáo).

1. - NHIẾP - »ỐN
CHẤNH-VĂN : Đã biểl rằng kinh này thuộc về 

« Đốn-giáo » và cỏ ít  phần thuộc về «Vỉên>giáo» 5 chử  
chưa biết nghĩa lý hoàn-toàn như thế nào.

T rư ở c nói kinh này thuộc về « Đỗn-giáo » đó, 8ố 
là băo : « P h áp -tr ỉ-danh » liền « dược vãng-sanh, mau 
siêu , chỏng chứng », vỉ khống quanh-co, (lâu dài, 
chậm  t r ễ )  nên k ỉnh  Di-Đà chính  thuộc «Đổn-giáo »ề

CHÚ-GIẲI : Chirih thuộc nghĩa « Đốn » là : Vì tẵt cả kẻ 
phàm muốn chứng lên bực Thảnh, sự đó rãt khó lắm ! Vì 
đường đạo lý quá xaẽ Nay chĩ có một « pháp trì danh » liền 
đặng vẵng-sanh, đã vẵng-sanh rồi, tức thì đặng bực « Bẫt-thối». 
Khả gọi rẳng : Đời chĩ trọn thành, một đời đặng xong. Vi như 
đem ngôi báu trao ngay cho kẻ thường dàn, chẳng trải qua 
giai-cẫp và cũng không phải như lối vòng do của Tiệm-giáo, 
thi đàu sảnh kịp, nên gọi kinh này thuộc về nghĩa « Đốn ».

CHÁNH-VẨN : Hoặc có  người h ỏ i thẳc-m ắc 
rằng ỉ K inh  này « Đ ốn-giáo » ỉà tâm không sanh một 
niệm gỉ h ểt, tức gọi là P h ật. Như năm pháp, ba tự- 
tánh đều không tám thứ*c, hai món vô ngã đều trỉr. 
T h ế  mà nay « Pháp tr i  danh niệm  Phật » đây th i lại 
cỏ  niệm  ị đã cỏ niệm  : thể nào gọi là « đốn » được ?

Đáp : Do nhứ t tâm bất loạn, ch ín h  gọi là vô- 
niệra ; nếu còn c ỏ  n iệm , chẳng gọi là nhứt tâm , nhưng  
đã được nhứt tâm r&ỉ, thỉ pháp nào là pháp chẳng 
▼ ẳng -ỉặng ?
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CHƯ-GlẲl: Năm pháp là : 1.- Danh ; 2.- Tưởng ; 
3ễ- Vọng-tư&ng ; 4.- Chánh-tri ; 5.- Như-như (97).

Ba tự-tánh là : 1.- Danh-tưởng : là tánh biến kế-chẵp,
2.- Vọng-tưởng : là tảnh duyên tha kh&i. 3.- Chánh-trỉ như- 
như : là tảnh viên thànli-thật (98).

Bảt-thức là : A-lạỉ-da, Mạt-na và sáu thức; (nhãn, nhĩ, tỹ, 
thiệt, thân, ý) hiệp thành tảm thức.

Hai vỏ-ngã là : Nhơn vô-ngẵ và pháp vô-ngã (99).
sẳp về trườc, cũng đều thuộc vào trong nặm pháp cả. 

Rõ thẫy trong kinh Lăng-Già và các kinh, đều không, đều trử, 
cả năm pháp ẫy có chỗ gọi rẳng: Thân Phật là vô-vi (khổng 
hinh tướng) không mắc vào cảc con số, gọi là Phật Thân. Một 
niệm không sanh, tức gọi là Tâm-Phật; ẫy là tôn-chĩ của 
« Đốn-Giảo ». Nay nói niệm Phật, thời niệm hiệu Phật, thuộc 
về Danh, còn đối thân Phật, thuộc về Tưởng, nhờ niệm Phật 
kia, thuộc về Vọng-tưảng. Dằu cho tịnh niệm nối nhau, được 
vào phảp «Tam-ma-Địa » (chánh-định) đi nữa ; nhưng cũng 
còn thuộc về danh-từ « Chảnh-trí như-như ».

Vả lại phân biệt là Phật, thuộc về thức-tình. Năng-niệm 
là Tâm, sở-niệm là cảnh, thuộc về Nhơn và Phảp ; thế còn chưa 
trừ được tưởng hữu-ngẵ, huống là với tưởng vô-ngã, lẽ nào 
trừ được ư ?

Chỗ không, chỗ trừ của « Đổn-Giáo » kinh nằy đều cỏ cả. 
Do vi chỗ cỏ niệm, cho nên họ thầc mắc là chưa phải «ĐỐn» ; 
chở đây chinh bảo là vô-niệm kia mà ! Bởi do nhửt-tâm bẫt- 
loạn ; thời chẳng chấp có tâm đề niệm ; chẳng chẫp không tám 
đê niệm ; chẳng chẫp cái tâm bằng cũng cỏ cũng không 
đề niệm ; và chẳng chấp cái tàm bẳng chẳng phải có chẳng 
phải không đê niệmẳ Vậy thử hỏi lia bốn câu ăy ra, lại cỏ gì là 
niệm. Thế thì tuy gọi rằng niệm Phật, chớ vẫn niệm mà vô-niệm 
vậy. Niệm mà vô-niệm, thế mới gọi là nhứt-tâm. Cải tâm như 
thế lâm nó cũng không tâm nữa kia, chỉ cưỡng kêu là nhứt, 
chứ thật ra tưởng Nhứt cũng còn không, đâu tìm được những 
con sổ mà người bảo : 5, 3, 8, 2ễ — Thế thời lý nhửt-tâm bẫt- 
loạn đây, chẳng khác nào « nhứt-niệm bẫt-sanh » đâu nên nói 
kinh này chẳng phải là « Đổn » ?
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2.- PHẦN VIÊN
CHÁNH.VẪN : Một phần thuộc « Vỉên-giáo » lả 

lập -trvở n g  của V iên-giáo, YỈ trong bốn món pháp* 
g i ớ i ,  ba m ón t r u ớ c  chung lẫn c& các  g iáo , m ộ t món  
sau r iê n g  thuộc về V iên-giáo . Nay kinh nầy : Viên.* 
giáo to àn -n h iếp , nó c ỏ  m ột phần nhiếp th u ộc về Viên-  
giáo. Bỉri TÌ nó chỉ có ít  phần Viên-giáo, nên gọi 
th u ộ c  « Phân Viên ».

CHÚ-GIẲI: Bổn phảp giới là : 1. -  Sự pháp-giới; 2. -  Lỷ 
phảp-giới; 3. - Sự-lỷ vỏ ngại phảp-giởi. Với ba pháp giời này 
các kinh đều cỏ ; 4. - Sự-sự vỏ-ngại pháp-giới (100) đây, thì 
đặc-biệt nhứt là riêng một kinh Hoa-Nghièm cỏ thôi, nên gọi 
là « Nhứt-thừa Biệt-giảo », Sự và Lý vô-ngại thì đồng vởi « Đổn » 
và « Chung »ẵ Cồn sự-sự vô-ngại thì chẳng đồng hai giảo kia 
(đổn và chung) vì riêng ngoài nhứt-thừa trong « đồng-giảo » kia, 
nên gọi là « Biệt» (riêng) chở không phải biệt là « Biệt-giáo » 
trong bổn giảo : Tạng, Thông, Biệt, Viên (101).

Nay kinh Di-Đà đây có một phần thuộc Viên-giảo là do 
kinh Hoa-Nghiêm thì hoàn-toàn là Viên-giảo ; còn kinh Di-Đà 
đây, chĩ có ít phần thuộc Viên-giảo. Đối vởi phần it ãy, xin sơ- 
lược kề nói ra có 10 nghĩa :

l ễ-Kinh Hoa-Nghiêm n ỏ i: cả trong khí giới, từ mảy bụi, 
mảy lỏng đến một vật hữu hình, vô-hinh đều diễn nói pháp-âm 
mầu-diệu. Kinh Di-Đà nỏi ềắ Nưỏrc, chim, cây, rừng đều rao pháp 
«Ngu-căn», «Ngữ-lực», « Thẫt-giác-chi», « Bảt-thảnh-đạo » cáo 
phảp-môn (sẽ rõ ỉr sau).

2 .-Kinh Hoa-Nghiêm n ó i: Trong mảy vi-trằn đủ cả mười 
phương-phảp-giởi huy-hoàng vỏ-tận. Đày thi như trong kinh 
J)ỉ-Đà.-Đại-Bốn n ó i: Vởi trong một cây « Bảo-Thọ», thẫy 10 
phương cõi Phật như bóng trong gương.

3 .-Kinh Hoa-Nghiêm nổi: Chẳng hề cử-độngra khỏi chốn 
«Tịch-diệt đạo-tràng», mà đẵ đi khắp pháp-giỏri, nên nói thề— 
tướng vẫn yên-lặng như xưa, vốn không hành-động chút gì sai 
kbác, thế mà cảc phảp-giới nhiều như số vô-đẳng vô-lượng, đều 
đã đi khắp tẫt cả. Đây thi như trong kinh Di-Đà Đại-Bồn nỏi : 
Đức Phật A-Di-Đà vẫn thường ờ  tại cảnh Tày-phương tịnh-4ộ, 
roà cũng có ờ  khắp cả cõi trong rovrời phựcmg.
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4 .-Kinh Hoa-Nghiêm nói lởi ví du rẳng : « Cây thuổc 
chúa» (102) nếu ai thẫy cây ẫy, mắt được thanh-tịnh, cho đến 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ỷ cả sảu căn, không căn nào mà chẳng thanh, 
tịnh. Cliủng-sanh thẫy Phật cũng lại như thế, là do thẫy đức 
Phật Viên-Giác, (103) nghe phảp Phố-môn nhở thần-lực, sảu căn 
mới được thanh-tịnh vậyỀ

Kinh Di Bà nói: Đửc Phật A-Di-Đà ngồi nơi cây « Bảo- 
Thọ » đạo-tràng, vởi cày báu ẫy kẻ thẫy, người nghe, sáu căn đều 
được thanh-tịnhề

5. - Kinh Hoa-Nghiêm n ỏ i: Chúng-sanh trong tảm nạn, 
(104) đều siêu lên bực Thập-địa, kinh Di-Đà n ó i: Các chúng- 
sanh trong Địa-ngục, Ngạ-quỉ Súc-sanh, hễ có niệm Phật đều 
được vãng-sanh.

6. - Kinh Hoa-Nghiêm nói: Một tức tẫt cả, nên đức Như- 
Lai cỏ thê đối với một thân, đê hiện ra nhiều đầu bẳng số « vi- 
trần», ỉt trong nhiều cõi Phật bằng số « bẫt-khả-thuyết», trong 
mỗi một cải đầu, hiện ra vò số lưỡi, trong mỗi mỗi lưỡi thốt 
ra vô số tiếng tăm, cho đến nào văn, tự, câu, nghĩa đầy cảpháp- 
giời. Kinh Di-Đà thời như trong Đại-Bồn nói : Nước Cực-Lạc 
kia cỏ vô-lượng hoa báu, trong mỗi đóa hoa phỏng ra ba mươi 
sảu ức na-do-tha trăm ngàn ảnh quang-minh ; trong mỗi quang- 
minh hiện ra 36 ức na-do-tha trăm ngàn thân Phật, khắp vì 
mười phương chúng-sanh đè l huyết tẫt cả pháp.

7. - Kinh Hoa-Nghiêin nỏi: Đức Lô-Xá-Na, Đức Thích-Ca 
đẼu hiện ra hai tưởng : Thắng-ứng thân, và Liệt-ửng thân (105). 
Đày thì như trong Quán-Kinh nói : Đức Phật A-Di-Đà hiện thân 
cao lờn bẳng số 60 muôn ức na-do-tha hẳng hà sa do-tuần; mà 
lại thăy thân Lìệt-ứng bẳng một trượng sảu thước trên « Ao 
bảt còng-đức thủy» (sẽ giải rõ ĩr sau).

8. - Kinh Hoa-Nghiêm nói: Đức Lô-Xá-Na Phật làm Giốo- 
chủ. Đây thời như Ngài Thanh-Lương n ỏ ị: Đức Phật A-Di-Đà 
tức là Đức Bồn-sư Lô-Xá-Na.
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9.- Kinh Hoa-Nghiêm nỏi : Kinh Hoa-Nghiêm là kinh 
«Bại Bẫt Tư-Nghì » còn kinh Tinh-Dạnh và cảc kinh là «Tiều- 
Bẵt Tư-Nghi » mà kinh Di-Đà thì lại là kinh « Bẫt-khả Tư- 
Nghì công-đửc » vậy thôi, chứ chả phàn là « Tiều hay Đại » gì!

10.- Lập trường của kinh Hoa-Nghiêm là n ó i: Chính 
nơi tâm phàm-phu đề thành ngay tri bẵt-động của chư Phật. 
Kinh Di-Đà đây nỏi: Không ngoài phảp niệm Phật bằng cảch 
xưng-danh mà đượe Phật hiện tiền. Thế thời kinh Di-Bà bẳng 
bực vời kinh Tịnh-Danh và các kinh... đồng một loại vởi kinh 
Hoa-Nghiêm.

Vì Viên-giảo trọn thầu kinh nầy (Di-Đà). Kinh nầy một 
phàn thuộc Viên-giảo, bởi do nghĩa có ít phần thuộc Viên-giảo, 
nên mởi gọi là «Phàn-viên».

3.— BÀNG THÔNG (ph&n ra làm hai phSn) :
í . -  Quán-kinh.
2,- Chư-kinh.

QUÁN-KINH
CHẤNH-VĂN í T rư ớ c nỏi kinh này thông*đồng 

vớ i k in h  « Thập-Lục-Q uán » đỏ là b ử i có  ngư ời chấp 
rằn g : 16  pháp quán gọi là Đ Ịnh-Thiện, với ch ấp -tri  
danh hiệu  gọi là T án -T h iện . Nay yi lẽ thông-đồng  
mả n ó i, th i trong đây cỏ hai nghĩa : 1 Tồng;  2 . -B iệ t .

T rư ở c nói Tồng ỉà Kinh Thập-Lục-Quán cả 16  
pháp diệu-quáii, đều chÂ về lý nhứt-tâm . Kinh Di-Đà 
đây trọ n g  về lý n h ứ t-tâm , chính  hiệp  vứi Ỷ k inh  k ia . V i 
kỉnh kia nhứt'tâm  tác-qu án, kỉnh nầy nhứt-tâm  xun g' 
danh ị thẽ đau đặng với cả hai đồng quỉ về LỶ  NHỨT- 
TÂM, mà lại tán dương kinh kia, dằn èp kinh này. 
Rổ như trong lờ i Sứ Ngài Tịnh-G iác đô n ó i .. .

CHÚ-GIẲI: Bàng-thổng là, khòng phân biệt Đổn-giáo 
hay Viên-giảo, chĩ lăy nghĩa-lý thông đồng nhau giữa các kinh 
Đại-thừa mà thôi. Do vì kinh Thập-lục-Quán là kinh chuyên- 
mồn nóị về Tịnh-Độ, nên dẫn đê nỏị truởc.
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Bịnh-Thiện, Tán-Thiện là : Ngài Cô-Sơn phân-phán ra, 
cho 16 pháp-quản là Định-Thiện. Đối vởi kinh đây pháp tri- 
danh cho là Tán-Thiện (106), chứ đây bảo rẳng : «Nhưt-tâm 
bẫt-loạn» cỏ sự, cỏ lý, chính nơi « Sự nhửt-tảm » đã chẳng 
phải hoàn-toàn Tán-Thiện thay, huống chi là « Lý-nhửt».

Chinh hiệp với ỷ kia, là kinh kia dạy tu 3 phảp-quản 
như vầy : Tâm quản không tức không, quản giả tức giả, quản 
trung tức trung, vượt hẳn lởp lang thế là đắc «Tam-quản 
nhứt-tâm». Kinh Di-Đà nầy dạy tu niệm Phật bẳng cách 
« Gbỗp-trì danh-hiệu » đến khi đặng cải « Nhứt-tâm băt-loạn », 
thì cả năng-trì, sở-trì, đều không thê cỏ, đỏ gọi là « Khòng- 
quán » ; Chinh đương lúc khổng mà năng, sở  rõ ràng, đỏ gọi 
là « giả-quản » ; chẳng phải giả, chẳng phải không mà thường 
khồng, thường giả, bẫt khả tư-nghì, đó gọi là Trung-đạo-quản. 
Bởi vì riêng giữ một danh-hiệu Phật đề niệm, liền được nhứt- 
tâm, đã nhứt-tâm thi, cỏ gi thứ lởp ! — Bây chỉnh là Dghĩa 
ba quản viên-tu. Thế thời kinh kia dùng nhứt-tâm quán-tưởng 
làm tòn. Kinh đây dùng nhứt-tâm trì niệm làm chủ, vì Quản 
tức là niệm, niệm tức là quản. Vậy hai kinh chỗ nói đẵ đồng 
nhứt-tâm, sao riêng vời kinh này chê là Tán-Thiện !

Cho nên phảp-mỏn này tên là « Phảp niệm Phật tam- 
muội », cũng tên là « Nhứt hạnh tam-muội », cũng tên là « Chư 
Phật hiện-tiền tam-muội », cũng tên là « Bát-nhã tam-muội », 
cũng tên là « PhS-đẳng tam-muội ». Nỏi « Tam-muội » nghĩa là 
Chánh-định. Kinh Di-Đà này đã thông-đồng vởi nhiều « Pháp 
tam-muội » như thế sao dám chê là Tản-Thiện ? Nói cho đúng 
lỷ : Tu quản-tưỏrng nếu chẳng đặng nhửt-tâm, thi pháp quản 
ẵy cũng thành là T ản ; Tu trỉ-danh nếu được nhứt-tâm, pháp 
tri-danh ẵy tức thành là định. Đừng tính ở  quản-tưởng hay 
trì-danh, mà chĩ tính ở  chỗ đặng nhửt-tám cùng không nhứt- 
tâm mà thôi.

Như lời sử cùa Ngài Tịnh-Giảc n ó i: Đối vái Quản-kinh, 
Ngài Trí-Giả đại-sư cho ba món tịnh-nghiệp (107) thuộc, về 
Tản-Thiện, 16 pháp diệu-quán thuộc về Định-Thiện ; chở chưa 
nghe Ngài chê pháp trì-danh là Tán-Thiện bao giờ! Ổng Cô- 
Sơn phê-phán kinh Di-Đà Tản-Thiện, theo ý tôi (Vàn-Thê)
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không nhận cái thuyết kia. Và như lời Sór trong phầm Phồ-Mốn 
giải rẵng : « Nhứl-tâm xưng danh » cỏ sự, cỏ lý, chuyên niệm 
đửc Quan-Âm, lòng niệm khỏng giản-đoạn, gọi là « Sự nhửt- 
tâm ». Nếu đạt được tâm này, bổn tánh (108) không sanh, vì 
tương-ưng với « Pháp khòng huệ » gọi là « Lỷ-nhửt-tâm ». 
Trong phầtn PhS-Mòn kia nỏi thiếu hai chữ «Bẵt-loạn» Ngài 
Trí-Giả cồn dùng hai chữ « Không-huệ » (huệ chơn-không) đề 
giải; huống chi kinh Di-Đà nỏi : « Nhứt-tàm bất-loạn thì đâu 
đặng chê làTản-Thiện ?! Theo ý ngu tôi xét : Ngài Trí-Giả khi 
nhập-diệt, còn xướng danh hiệu Tam-bảo, ngài Chương-An khi 
lâm-chung, cũng niệm Phật A-Di-Đà, và niệm hai vị đại-sĩ 
Quan-Âm, Thể-Chi.

Hai Thầy Trò của ngài Trí-Giả đồng « Xướng-đanh niệm- 
danh », như thế thi hẳn khổng đặng đem hai chữ «Tản-Thiện » 
đề gắn cho « pháp tri-danh », của kinh này, xẻt đỏ, càng thêm 
tin chắc.

CHẨNH-VÂN : Kể đây Hỏi nghĩa riêng. Hoặc 
có ngưởi th&c-mầc cho rằn g :

1. Kinh Di-Đà đây chỉ nghe danh suôngcủa Phật.
2 . K inh Di-Đà đây nói thân Phật là lỉệt-ử ng .
3 . K inh D i.Đ à đây nói hoa sen chùng đằng 

bảnh x e ế
4 . Kinh Di-Đà đây nói tội ngũ-Dghịch không 

được vãng-sanh.
5 . K inh D i.Đ à đây thuộc về hạ phãm.
Họ nạn như thể TỈ họ không biểt hai kỉnh 

(Quán kinh vỏri A-Di.Đả kinh) thật đồng một nghía, 
v à  họ không biết k ỉnh A-Di-Đà ĩại càng độc yểu  
h an  nữa.

CHÚ-GĨẴI : « Chĩ nghe danh suông» là cỏ người thắc- 
mắc cho rẳng : Trong Quán-kinh dạy tư&ng tướng-hảo của 
Phật. Còn kinh Di-Đà đây chỉ chấp-trì bổn chữ danh-hiệu suông 
chở khổng thăy thân tướng-hảo của Phật nên họ cho là Tản- 
Thiện.
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Song trong kinh nầy đã nói : « Đức Phật A-Di-Đà cùng 
cảc Thánh-chúng hiện ở  trưởc mặt người kia »ể Đã nói Phật 
hiện thời đâu khòng tưởng-hảo ? — Huống cùng Thảnh-chủng, 
chủ và bạn đều hiện bày ? Số là kinh kia do tảc-quản thẫy Phật. 
Kinh đày do trì-danh thẫy Phật, dù chỗ tu nhơá không đồng, 
chớ chỗ thẫy Phật thì một.

«Thân-liệt-ửng », là cỏ người nói mắc mỏ rẳng : Trong 
Quản-kinh nói thân Phật cao đến sáu mươi muôn ức na-do. 
tha, hẳng-hà sa do-tuần (109). Còn kinh nằy không nỏi, họ nghi 
là « Thàn-liệt-ửng » cho nên gọi là Tán-Thiện.

Song trong kinh Đại-Bôn nói : Lúc bẫy giờ đức Phật A- 
Di-Đà phóng hào-quang lờn, chiếu khắp tãtj cả thế-giới, Ông 
A-Nan thẫy dung-thề của Phật lởn cao vòi vọi như núi vàng 
ròng, cao vỏt lên trên tăt cả thể-giời. Thế thì trong Quán- 
kinh chỗ nói còn cuộc hạn trong một thế-giởi ; nay kinh nầy 
nỏi tẫt cả thế-giới là cao lớn hơn biểt bao, đàu nên nói là 
Thân-Liệt-ứng ! ?

Kinh Đại-Bồn lại nói cầy báu nơi đạo-tràng (110) của 
Phật A-Di-Đà toàn dùng các món bảu tự-nhiên hợp thành, cây 
báu ẫy, không phải thân trượng sảu ngồi dưới cội cảy Bồ-đề, 
thời đàu nên nói là Thân-Liệt-ứng ! ?

Lại trong Quản-kinh nói : Phật kia hoặc hiện thân một 
trượng sảU) hay tám thước ; hoặc hiện thân cao lởn đầy giữa 
hư-không. Thế là tùy cơ-cảm của chủng-sanh, nên chỗ thẵy cỏ 
lởn nhỏ không nhứt định ; thành thử cố Đửc nói : Dầu liệt- 
ửng, dầu thắng-ứng, dầu sanh-thàn, dẫu Pháp-thân, nhưng 
cũng không phải hai thàn. Huống chi trong kinh đây không 
thẫy nói ra thân Phật lờn, nhỏ chơi cả sao dảm quyết định đặt- 
điều cho là Thàn Liệt-ửng ?

« Hoa-sen chừng bẳng bánh xe», là cỏ người bảo rằng : 
Trong Quán-kinh nói : Hoa sen lởn mười hai do-tuần ; cồn 
kinh đây nói : Hoa sen nhỏ hạng bằng bánh xe, cho nên gọi là 
Tán-Thiện.



Song họ đàu biết cải nghĩa bảnh xe lờn nhỏ Không nhứt- 
địnhẳ Như trong kinh Đại-Bồn nỏi: Bảnh xe lởn đến trăm ngàn 
do-tuần, (111) đàu những «mười hai do-tuần » mà th ôi; rõ như 
trong văn sau có biện.

« Tội ngữ-nghịch không được vãng-sanh », là cỏ người đưa 
ra nạn-đề rẳngẵ Trong Quản-kinh n ó i: Tội ngữ-nghịch được 
vẵng-sanh ; còn kinh Đại-Bồn nói .ế Chỉ trừ tội ngũ-nghịch khổng 
được vãng-sanh. Họ chê kiuh này công tế-độ hẹp-hòi, nên họ 
cho là Tán-Thiện.

Nhưng họ đâu biểt dưới câu : « Chỉ trừ tội ngũ-nghịch » 
cỏ thêm bổn chữ « Phĩ-bảng chảnh-phồ.p » nữa. Nghĩa là : Tội 
ngũ-nghịch mà gồm « Phĩ-báng chảnh-pháp », mởi bị trừ ra. 
Tuy người đủ tội ngũ-nghịch, (112) mà khòng « phì-bảng chanh- 
pháp », vị tất là không được vãug-sanh ?

Bởi do « Phì-bảng» thời không tin, vl khổng tin nên 
khổng được vãng-sanh. sở-đĩ có câu : Nghi thời Hoa-sen không 
nờ, thật thếế

Trong Quản-kinh không nói : « Phỉ-bảng chánh-pháp ». 
Nếu như gồm cỏ phỉ-bảng ãy cũng không được vãng-sanh vậy. 
Lại trong Quán-kinh vè phấm « Hạ-hạ » trong văn ngũ-nghịch 
n ó i: Người phạm tội ngũ-nghịch, khi làm-chung niệm danh hiệu 
Phật mười tiếng, liền được vãng-sanh. Thế là pháp Quán-tưởng 
chưa thành chỉ nhở mười niệm..., vậy tội ngũ-nghịch cũng được 
vẵng-sanh đỏ, chính là nhờ có niệm danh hiệu mới được vẵng- 
sanh mà thôiẳ

Huống nữa trong kinh Đại-Bốn nỏi: « Những tội đọa 
Địa-ngục, Ngạ-quĩ, Sủc sanh, cũng sanh về trong cõi của ta » ; 
Những người đọa trong Địa-ngực đỏ, không phải là người ngũ- 
nghịch chớ gì ?

« Chỉ thuộc về hạ-phầm » là có người thẵc-mắc rẳng : 
Trong Quản-kinh nói về ba phầm hạ : Phầm đầu, nỏi đổi với 
người tri-thửc, dạy bảo chắp tay, hoặc vòng tay đế niệm «Nam- 
mò A-Di-Đà Phật »ề về phấm thứ ba nói, Thiện-hữu dạy rẵng: 
«Nếu người kém tri-thức khòng thề niệm Phật bằng cách chắp 
vòng tay, thì nên chỉ niệm danh hiệu ». Thế thì phốp trì-danh
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được vãng-sanh đỏ, dường như chĩ ờ phầm h ạ ! Họ đâu có 
biết phảp trì-danh cỏ Sự, có Lý. Lỷ lại cỏ thãp cỏ cao. Nay nói 
người vãng-sanh về hạ-phầm đó chỉ là sự thiện, nếu thành lý- 
quán, thời đồng vởi ba quản viên-tu cõa kinh kia, khế hiệp 
không hai, lo gì phầm-vị khòng cao. Huổng chi trong văn hạ- 
phầm, chinh chĩ cho người ác, người ngu có niệm Phật được vè 
ờ  đỏ, chỏf không phải nói về người thiện và người trí tri-danh, 
mà cũng ở phầm hạ đàu. Nên biết hai kinh (Di-Đà và Quán- 
kinh) vẫn đồng một nghĩaế

Độc-yếu là laợc giải có ba ý :
1.- Trong Quán-kinh chép rõ về thân Phật tuy nói rẳng 

thân ẫy tức là Bảo-thân, tức Phốp-thân, nhưng mà vởi sổ na- 
do-tha (113) hẳng-sa đỏ khổng phâi là không cỏ con số đề kề, 
vởi hỏa-thàn (ửng-hỏa hay sanh-thân) cao lởn bao nhiêu, (114) 
cồn đợi 13 lời vẫn đáp đế biện-giải điều nghi sau. Kinh đây chĩ 
nói Quang-minh vô-lượng, Thọ-mạng vô-lượng. Thế thì không 
thuộc về các con số nào mà chĩ ngay về pháp-thàn thôi, đây là 
món độc-yếu thứ phứt vậy.

2.- Với 16 pbảp diệu-quản, tuy rẫng : Tàm tức quản, quản 
tửc tâm, nhưng mà trước phả’ quản mặt trời, kế quản đến nưởc, 
đến đẫt, đến hàng cây, đến bảo tọa, sau mởi quản vào thân PhậtỂ 
Thế thì kbông phầi không thử lóp, biết bao là bộn bề. Cồn kinh 
nầy n ó i: Khổng cần tu cảc hạnlĩ-ngbiệp đỏ, chĩ chuyên về một 
phảp trì-đanh, thoạt được nhửt-tâm, liền thẫy Phật hiện trước 
mắt. Đây là món độc-yếu thứ hai vậy.

3ệ- Sanh về ba phấm Thượng, cố thế dạo khắp mười- 
phương, thừa-sự chư Phật; còn hai phầm Trung và Hạ không 
thẫy dạy như thế. Chở kinh đày nỏi : Tri-danh được vẵng-sanh 
liền được mõi sáng ra đi cúng-dường chư Phật khắp mười 
phương rồi liền trở vẽ nước kịp trong giờ ăn buồi mai. Đày là 
raỏn độc-yếu thử ba vậy.

Ngirời đời nghe nổi hai kinh đồng một nghĩa còn sanh 
nghi thay, huống lại nghe nỏi kinh nầy độc-yếu hơn, càng thêm 
sợ hãi. Cho nôn nói kinh này là pháp mà người đời «Nan-Tỉn» 
(khó tin) và cũng nóị kỉnh này là kinh « Bãt khẳ từ nghỉ công- 
*ửc vậy ».



-  69 -

CÁC KINH
CHÁNH-VĂN : « Lại nói thông'đồng trong các 

kỉnh », là ý  ngliĩa cửa kinh này ciiug thôog-đồng  
nhau v ớ i các k in h  Đ ại-thừ a : Như k in h  Tịnh-D anh, 
kinh Pháp-H oa v ẳv .ễ. Song người mà đã thẩy được 
chỗ lan rộng thông - đồng nhau nhu thc th ờ i m ới 
biết nghĩa lý kính này bao trùm , thâm -tliúy, rộng  

chứ không nên coi như các kinh thiền-cận (T iều*  
th ừ a) mà lự  m&c tộ i lỗ i ! !

CHỦ-GIẲI : Kinh Tịnh-Danh, kinh Pháp-Hoa v.v... Kinh 
đây nói : Nhứt-tâm trì-danh đặng sanh về nước kia (Cực-lạc) 
tức là đồng vời « Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh ». Đảy là 
nghĩa kinh Tịnh-Danh.

Lại kinh này nói : « Nhứt-tâm trì-danh tức là đồng với 
« Dụng thâm-tầm niệm Phật »... nhẫn đến « một mình vào nhà 
người nhứt-tâm niệm Nam-mô Phật, đi khẩt-thực không bạn, 
cũng nhứt-tâm niệm Phật, một tiếng niệm Nam-mô Phật, đèu 
đã thành quả Phật». Đảy là nghĩa trong kinh Pháp-Hoa.

Chữ « Đẳng » v.v..., là lược dẫn các kinh, như : Kinh Văn- 
Thù nỏi : «Tu pháp nhứt hạnh tam-muội », kinh Đại-Phầm 
nói : « Nếu ngirời tán-tâm niệm Phật... Nhẫn đên hết khồ, được 
phước kia không hểt ». Đày là nghĩa kinh « Bảt-Nhã ».

Như kinh nói : Trong 21 ngày cúi đầu lễ niệm danh hiệu 
các đức Phật trong mười phương. Đây là nghĩa kinh Viên-Gỉác.

Như nói : Năm trăm (500) người con ông Trưởng-giả, 
xưng niệm danh hiệu của bẫy lớp (7 đời) Phật, (115) bèn đặng 
thãy thàn Phật vàng chói, liền chứng quả A-La-Hản. Đây là 
nghĩa trong kinh Quản Phật tam-muội.

Như n ói: Ông Bồ Tát tu sáu phép niệm (116) mà phép 
niệm Phật là thứ nhứt. Lại nói : Buộc lòng niệm nghĩ nhớ Phật, 
vì nhờ sức nhơn-duyên ãy, mà đoạn được phiền-não. Đây là 
nghĩa trong kinh Niết-Bàn.

Như Phật bảo Phụ-Vương rằng : Ngày nay nên niệm Phật 
A-Di-Đà ở  thế giởi Cực-Lạc Tày-Phương, thường cần tinh-tẫn,
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sẽ được quả Phật. Lại nói : Tu mười tâm đê hồi-hướng cằu 
vâng-sanh, khi mạng-chung ắt được sanh về cõi nước Phật kia 
(Phật A-Di-Đà). Đày đều là nghĩa trong kinh Bảo-Tích.

Chỉ như kinh này cũng đồng nhau vởi nghĩa Viên của kinh 
Hoa-Nghièm thì đã thấy ỏr văn Irưởc rồi.

Với nghĩa niệm Phật, không thê kê xiết. Như trên là chi 
ngay đại-ỷ của một bồn kinh mà nổi thế thôi. Nếu bàn rộng 
về nghĩa kinh, thời như : Kinh Tịnh-Danh nói : Nơi phương 
trượng (thẫt) của ông Duy-Ma dung-nạp cả ba mươi hai ngàn 
(32Ế000) tòa sư-tử. Nay kinh nàý nỏi : Cõi Tịnh-độ đức Phật A- 
Di-Đà, mưởỉ phương sanh về đỏ, nhiều như những hột mưa, 
đều sanh trong « Ao-thăt-bâo » không hề chật-hẹp ; tức là nghĩa 
kinh Tịnh-Danh.

Trong phầm « Như-Lai-Thần Lực » n ó i: Đức Phật Thích- 
Ca cùng cồc Hóa-Phật ở  mười phương đồng hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài cho đến cõi trời Phạm-Thiẻn, vi đề khen ngợi kinh 
Phảp-Hoa. Kinh nầv n ỏ i: Chư Phật ờ sáu phương đèu hiện 
tưởng lư&i khten ngợi đức Phật A-Di-Đà, cũng lại như thế, tửc 
là nghĩa kinh Phảp-Hoa. Lược dẫn một phần ít, đồng với cảc 
kinh Đại-thừa, còn bao nhiêu nữa sợ nhiều không dẫn nói.

Lại luận « Khởi-Tỉn » trong phần nhân-đuyên lời Sớ nói : 
Bực Thàp-Tin sơ-tâm có bốn món cơ : Dùng sự lễ bái sám-h6i 
dề diệt tội giúp cho bực sơ-cơ (Thiên-nho’n-cơ). Dùng tu-tập 
pháp chì-quản đẽ giúp cho bậc tmng-cơ, (Thinh-Văn cơ và 
Duyên-Giảc cơ). Dùng pháp cầu sanh Tịnh-Độ đề giúp cho bậc 
thương-cơ. (Bồ-Tảt cơ). Cơ đầu là những chúng-sanh nhiều 
nghiệp-chướng. Cơ bậc trung là phàm-phu. nhị thừa. Thế thi 
biết Pháp-môn Tịnh-Độ là pháp tu của bậc Đại-Thừa Bồ-Tát. 
Nghĩa lỷ bao trùm tồng-kết văn trên. Chữ « Tội lỗ i» là những 
người khinh chê kinh này, tức là khinh chê các kinh Đại-Thừa, 
mắc tội vô-lượngắ

SỞ B I GIAI PHẦM (phán ra làm hai phần) 
í ,-  Liệu giản (So chọn)
2.- Tồng tháu (Tỏm thâu)
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1. - LIỆU GIẲN

CHÁNH-VĂN í Đâ biẽt kinh Di-Đà đây văn dón, 
nghĩa đ ù , lờ i  gần, Ỷ  x a .  Nhung ch ư a  rỗ uó sẽ giúp 
cho căn>khỉ nào, và cỏ  bao nhiêu tỉrng bậc ?

T rư ớ c nói về cách (Liệu-G iản) lả 80 chọn đè 
phân b iệt, thì ban đầu (kẽ sau là g iaì-cấp ) là ba 
hạng người không phải căn-khí : I .  - Người vô-tín  i 
2 . -  N gười vô-nguyện Ị 3 , -  N gười vA-hạnh ; t rá i  lại,  
đều lả  D gưởỉ cỏ  c& n-khí ( c ă n -c tr ) .

CHÚ-GIẲI: Trưỏrc nói căn-khí cỏ phải, có quẫy. Sau 
phàn riêng giai-cẫp, cỏ thẳng (hơn), cỏ liệt (thua), cốt yếu là 
muốn cho chúng-sanh biết, đặng buông quẫy, theo phải, bỏ liệt, 
dùng thẳng.

T in : là tin rẳng chúng-sanh vởi Phật không hai; chủng* 
sanh niệm Phật chắc đặng vãng-sanh, rốt-ráo thành Phật. Như 
trong kinh đẵ n ó i: « Cảc ngươi đèu phải tin theo lời ta ». 
Phải vậy 1

Nguyên .Ể là vì tin đây không phải chĩ tin-suông. Mà phải 
như con nhở mẹ, nhìn theo trìu-mến, quyết muốn vãng-sanh. 
Như trong kinh đã nỏi: « Nên phải phảt-nguyộn, nguyện-sanh 
về quốc-độ kia ». Thật thế !

Hạnh Ể- là vì nguyện không phải chĩ nguyện suỏng, cần 
phải thường hành tinh-tẫn, mõi niệm nối nhau không giản- 
đoạn. Như trong kinh đã nói : « Phải chẫp-trì danh-hiệu, đề 
niệm cho được nhứt-tâm bất-loạn »ề Thật vậy.

Ba việc này, gọi là « ba món tư-lương » ; tư-lương chẳng 
đủ, khòng mong gl đi tởi trước. Lại nữa ba món này như cái 
đỉnh có ba chơn. Hoặc đều không, hoặc cỏ một thiếu hai ; hoặc 
có hai thiếu một, đều khổng thế đứng vững được.

Lại dùng lời dự đề rõ : Ví như vởi năm giống lủa, người 
khỏng tin là không tin ngay nơi hột giống lúa này, là bày giờ 
trồng bỏn giống đâỵ, chắc sau đặng thành lúa.
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Ngtrời cỏ tín mà không nguyện : Tuy cỏ biết giống tốt, 
inà không cỏ tâm mong cầu gì đến lúa. Người cỏ ngnyện mà 
không hạnh: Tuy cỏ mong cho được lúa, mà không cần-mẫn 
cày cẫy. Vởi ba mỏn này: Hoặc toàn không, hay lẫn thiếu một 
hoặc hai, xẻt theo văn nổi trên, nên biết (là không đượe).

Ba hạng người này, đều tỷ-dụ như mỏn đồ hư bề, không 
đựng được phảp-vị cam*lồ, nên gọi là Phi-khi.

Lại nữa, người đời tuy làm cốc việc từ-thiện, nhưng đối 
vởi cõi Phật kia, họ không cỏ Tín, Hạnh, Nguyện, cũng gọi là 
hạng ngvrời Phi-khí, mặc dầu người có tội-lõi, nhưng đối với 
cõi Phật kia cỏ đủ Tin, Hạnh, Nguyện, cflng gọi lả người phải 
căn-khí.

Vời câu « Trải lại đêu là căn-khí », như văn sau sẽ nối rõ.

CHÁNH-VĂN : T ron g  nhữnìg món đồ phải c&n- 
khí lại cồn tủy mỗi căn-ctv mà có ra  từ  < Bối > từ
< P h ấm > thành ba, thành chỉn  ; ch ín  lại n hơn ch ín  
ba lại nhvn ba, phân-tích nhiều lần từ  ngành ra  nữa, 
thi phải nhiều đến v ô-íư ạn g . Nliư trong « Hai bộ » 
nói rô .

CHÚ-GIẲI: Tiếp theo nói vè giai-cẵp « B ố i», là trong 
kinh Đại-Bồn nói ba bối. Phầm là trong Quản kinh nỏi chín 
phHmể Cho nôn nói là ba, là chin.

Trong ba « bổi», mỗi « bổ i» có ba, thì thành ra chín 
« bối ».

Trong chin phàm, lại mỗi phầm 'cỏ chín, thì thành tám 
mươi mốt (81) phàm. Bối đã không cùng. Phầm cũng không 
tột, thl thành ra trăm nghìn vạn ức « Bối » và « Phầm », cho 
nên n ố i: Cũng đến vô-lượng.

Đối vởi cải lẽ : Đều gọi tu niệm Phật, đồng được vẵng- 
sanh. Sở dĩ có phân ra nhiều Bổi, Phằtn như vậy là do giữa 
giỏri tu niệm cỏ sự cỏ lỷ, công hành-trì hoặc trễ hoặc siéng, 
thành thử tùy theo nhơn nào, thì kểt-quẵ năy, nên vởi ngôi 
bực nó phải saì khác. Cho nên kinh Niết-Bàn n ó i: Cũng một 
phổp « Thập nhị nhơn-duyên » từng không hai phảp: Nhưng 
mà người bậc hạ-tri quản-tu, thì đirorc đao quả Thinh-Văn,



Người bậc trung-tri quản-tu, thì được đạo quả Duyên-Giảc; 
người bậc thượng-trí quán-tu, thi được đạo-quả Bồ-Tảt. Người 
bậc thượng thượng tri quán-tu thì được đạo quả Phật.

Cũng như câu : Đồng một thức ăn trong một bát, chư 
thiên thọ-dụng cỏ ngon dở khác nhau ; cùng nột dồng sông, 3 
thú lội qua cỏ sàu cạn không đồng (117) đâu có dối đượcệ

Vả lại ta tự-phụ là người lợi-căn (sảng-auốt), nghe nối 
phảp niệm Phật, hoặc đem lòng khinh dễ, đâu biẽt Bổi và Phầm 
cỏ cao cỏ thẫp, là cốt ở nơi người mà thôi. Nếu quyết không 
niệm Phật thi phần ngu dốt đề lại cho người vậy, Còn kẽ hiếu 
kỳ ỷ giỏi, xin blnh-tâm suy nghĩ lại !!

2.- TồNG-THÂU

CHÁNH-VĂN : Tồng-thâu là cứ  niệm  đanh-hiệu 
Phật ẳt được v&ng-sanh về nưởc k ia  : T h ì ra  hoặc 
cao , th ấp , hoặc Thánh, phàm *, cho đến hoặc tin , nghi, 
khen, chê. Miễn biết có đức Phật k ia , là thành được 
thỉện-căn rồ i, dù lâu đến nhiều kiểp , nhiều đỉri, đều 
nhờ đó sẽ đ ư ợ c  g iả i- th o á t .

CHÚ-GlẲl : Hoặc cao, hoặc thăp là, do sanh phằm- 
thượng liền được quả Phật, còn sanh ò  phầm-hạ, phước cũng 
hơn cung trời (118).

Thể thì phẫm-vị tuy khác nhưng cũng đều được bậc 
Bẵt-thối cả.

Hoặc Thánh, hoặc phàm là : dù hạng phàm-phu đủ đièu 
ràng-buộc (119) nhưng miễn được vẵng-sanh thời đồng ngòi 
vởi các vị Bồ-tải, cu hội một nơi rồi, thế nào cũng sẽ thành 
quả Thánh. Đây là nói theo lối thuận.

Dưới đây nói tin, nghi, khen, chẻ gồm cả thuận và 
nghịch khổng một bạng nào mà chẳng được lọi ỉch.

Hỏi : Ngựời tin, người khen đựợc như thế là phâi, còn 
người nghị, ngườị chê vị sao cũng nối cỏ cặn Ịành ?
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Đáp : ồog THƯỜNG-BẤT-KHINH Bồ-tảt thọ kỷ cho mỗi 
ngirời được làm Phật. Người nghi không tin đến nỗi đánh 
mắng Ông, nhơn đỏ chủng bị đọa vào Địa-ngụcỀ Từ trong Địa- 
ngục ra rồi, rổt cuộc cũng được thành-đạo. Đày đâu chẳng 
phải đảnh, mắng là từ nghi sanh ra ? Nghi từ biết sanh ra ? 
Biết từ nghe sanh ra? Vi nghe biết cỏ Phật rồi mởi sanh nghi. 
Nếu không nghe biết thì nghi từ đâu mà có ? Nhơn vl nghe biết 
thi một chữ Phật, đã chứa trong tạng-thửc, như gieo giổng 
xuổng đẫt bỗng gặp mưa, sương thẵm.-nhuần sẽ cỏ ngày nứt 
mầm, mọc mọng. Người chê Phật cũng nghĩa như thế. Nén 
nỏi hễ biết có Phật đều thành thiện-căn, rồi rốt cuộc cũng 
được giải-thoảt; nếu không nghe, không biết thi không thành 
bột giống lành.

NẢNG-THUYÊN THỀ-TÁNH ịphán ra làm bốn phần).
í. Tùy-tướng: Theo tướng văn tự...
2. Duy-thức : Chỉ có thức biin...
3. Qai-tảnh : Đầu vè tự tánh...
4. V ô-ngại: Sự lỷ DÔ ngại... -

1.- TÙY-TƯỚNG 
CHÁNH-VĂN : Đã b iế t  k in h  Di«Đà này Irửm  

khâp các c ơ , nhưng chưa rổ lý năng-thuyên lẩy gi 
làm th è-tán h  ? Y  theo x ư a  lần lư ợ t  c h ia  ra  làm m ư ờ i  
mữnỄ X ét tận gốc, tóm  ỉại thành bốn m ôn. T ru ở c  nói 
T ủ y-tvởn g, trong ấy lại chia ra Tàm hai :

1 ,-  T h in h , Danh, Cú, V ănề
2  - Nghĩa s& .thiên.

Do vi văn vởi nghĩa đều thuộc về tư ử ngvăn-tự .

CHÚ-GIẲI: Lần lượt chia ra mười môn (121) rổ thẫy 
trong lời Huyền-Đàm của kinh Hoa-Nghiêm. Ngài KHUÊ- 
PHONG đối trong ấy tóm ghép lại làm thành bổn môn:

í,- Thinh, Danh, Củ, Văn, lả cứ theo kinh giảo Đại-thừa, 
Tiều-thừa, hoặc có kinh dùng « Thinh » làm giảo-thế ; hoặc có 
kinh dùng Danh, Cú và Văn-thân đê làm giáo-thề. Nay theo 
Ngài Thanh-Lương đại-sư dùng hết bốn món. Lấy Thinh làir
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giảo-thế; Danh là thử lởp, hàng ngũ đề giải tự-tánh của pháp; 
Cú là thử lớp sắp-đặt đề giải sự sai biệt của phảp ; Văn là thử 
liên-hợp, kết làm chỗ nương cho hai mỏn trên. Danh, Củ, Văn, 
ba mỏu đây trảo-trở cho tiếng nói hình-dung tỏ-rổ ra. Bơi chĩ 
có một Thinh thì không thề giải rổ nghĩa đttợc; còn riêng: Danh, 
Củ, Văn thì không cỏ tự-thề : cho nên gồm cả bốn món nằy 
mởi đủ làm giảo-thề, do gồm cả giả, thật, thề, dụng, giúp 
nhau vậy.

2. - Nghĩa sở-thuyin  là : Thinh, Danh, Cú, Văn bốn mỏn 
này nếu khổng có nghĩa gì đế làm chỗ sỏr-thuyên (bị nói) thi 
đồng như thiên vận (122) suông, chở không cỏ ý vị chi cả. Còn 
□ếu chỉ có nghĩa suông mà không cố văn-tự, thời lỷ-mầu do đáu 
đề được hiền bày. Bửi thế cho nên văn-tự tùy theo nghĩa, 
nghĩa tùy theo văn-tự. Văn nghĩa lẫn giúp mới thành giáo-thê.

Vì vậy cho nên kinh nầy từ câu «Như thị ngã văn » đến 
càu «Tảc lễ nhi thối». Đó là cối thề của Thinh, Danh, Củ, Văn 
mà trong đây nói những y bảo, chảnh báo, tín, nguyện, vẵng- 
sanh v.v... là những nghĩa sở-thuyên vậy. Dùng cả hai mỏn này 
(Văn nghĩa) nương lẫn nhau đề làm giảo-thề.

CHÁNH.VĂN : Lại nếu cứ  mỗi pháp đề hièn 
nghĩa, thỉ không m ột pháp nào khỏng phải là Pliật-8ự, 
như cơm  tho-m, hào-quang, v .y ... Nên bỉẽt mỗi pháp 
đều ĩàm g iáo-th ề được cả.

CHÚ-GIẲI: Pháp hay hiền nghĩa, thì mỗi pháp tự bày, 
chẳng đợi văn-tự. Như kinh Hoa-Nghiẻm nói: Đài mây, lưởi 
báu, mao khồng (lỗ chơn lông) hào-quang đều cỏ thê thuyết- 
pháp cả. Kinh Tịnh-Danh nối .ể cỏ thế-giới Phật dùng cơm thơm 
làm Phật-sự (123). Có thế giởẳi Phật dùng hào-quang làm Phật- 
sự, cho đến một sắc, một cử, một động, không cỏ một pháp nào 
mà không phải Phật-sự, v.vẵ.. Nay kinh Di-Đà này thi nước, 
chim, cày, rừng, đèu diễn tiếng phảp (phảp âm) vi-diệu. Thế thì 
tùy lẫy một pháp mà dùng cũng đều thành giáo-thl cả.
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2 .-DUY THỨC
CHÁNH-VẲN : Duy thức là văn đấy, nghía đây 

đều do thức b iến-h iện , mà cỏ bồn ảnh cả bốn cau.

CHÚ-GIẲI : Bốn câu là : 1) Duy có bồn-chẵt, không có 
ảnh-tượng (124) tức là Tiếu-thừa giảo. Vì hàng Tiều-thừa không 
biết giảo-pháp đều do thức biến-hiện, nên nhận rẳng đức Như- 
Lai cỏ thuvết-phảp.

2) Cũng bồn-chẫt, cũng ảnh-tượng, tức là Thĩ-giảo. Vì 
do đức Phật tự diễn-giảng nào văn, nào nghĩa đều từ nơi Diệu- 
quán-sảt-tri (125) của tịnh thức thứ sáu hiện ra gọi là : « Bồn 
chãt-giáo (126). Người nghe thì từ trên thức biến ra nghĩa, gọi 
là « Ảnh-tượng-giảo » (127). Vi chư Phật và chúng-sanh lẫn nhau 
làm Tăng-thượng-duyên (128).

3) Chĩ cỏ ảnh-tượng, không có bồn-chẫt, tức là Chung- 
giáo. Vi lìa tâm chúng-sanh, thì không cỏ Phật, duy dùng lòng 
đại-bi, đại-trí làm tăng-thượng-duyên, khiến trong tâm chúng- 
sanh căn-cơ đã thuần-thục kia, hiện ra Phật thuyết-phảp. Thế 
nên Phật-giảo toàn là ảnh tượng trong tâm chủng-sanh.

4) Không phải bồn-chẩt, không phải ảnh-tượng, lức là 
đổn-giáo. Chẳng những ngoài tâm khổng Phật, mà ảnh-tượng 
trong tàm chúng-sanh cũng không ; do vì chơn tánh vổn dứt hẳn 
văn-tự, ngôn-thuyết, tức là -giáo mà không có giảo. Như câu : 
Tôn-giả (Tu-Bồ-Đề), không thuyết-pháp ; tôi (Đế-Thích) cũng 
không nghe (129) kẻ thuyết và người nghe đều không, chỉ có 
duy-thức mà thôi. Nên lăy thức làm giáo-thề vậy.

Nay kinh này căn-cứ theo hai giảo : Chung và Đốn, thì 
trong tâm chúng-sanh ưa xuẫt ly cõi khố, tự trong tâm thẫy có 
Phật giảng-thuyết nào y-bảo, chảnh-bảo, tin, nguyện, vãng-sanh, 
Cực-lạc ; mà kỳ thật không thuyết, không nghe, nên dùng thức 
làm giáo-thề.

3ễ - QUI-TẨNH

CHÁNH.VĂN : Qui-Tánh là s T rư ớ c lấy môn cảnh  
nơi 8Ỏ’ biển, đề qui về tám thức nưỉ năng-biến. Nay 
đem tám thức sỏ" hiện qui về nhứt-tâm  năng hiện* 
Thể là lẩy tánh làm gỉáo<thề>
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CHÚ-GIÁI : Nhứt tâm là gì ?Tửc là tự thế .chơn-như. Vậy 
từ chơn-như đây lưu-xuãt ra cảc giáo-pháp, nên hội các tưởng 
về một tánh (chơn-như). Thời chỗ gọi rằng : Phần Trùng-Tụng 
vẫn chơn-như, phần Thọ-Ký cũng chơn-như, luôn 12 phần giảo 
tẫt cả đều chơn-như. sẳp về trên lần-lựa xét tầm-giáo-lỷ chcm- 
thật, rốt-rảo tột đến nơi đàv. Ví như cảnh vật không lìa chiêm 
bao, chiêm bao không lìa người ngủ.

Lời sỏr trong kinh Viên-giác nói : Chủng sanh vả giáo- 
pháp vốn không tẵt cả duy cỏ thức biến, thức lại như huyễn- 
thuật, như mộng-mị, c.bl là nhứt tâm. Thế là dùng tự-tâm làm 
giảo-thề.

Nay kinh này, Y, Chảnh, Nguyện cả các pháp, nào văn 
nào nghĩa rốt ráo đêu về lý « Nhứt tâm chơn như ». Cho nên 
bực Cô-Đửc nói : Cảc kinh đại-thừa đều dùng một « Thật- 
tưởng » đề ăn-chửng làm giảo-thề của kinh. Kinh này dùng 
« nhứt tâm bẫt-loạn » tức là thật-tưởng tức là « chơn như ». 
Thế thi hiệp lại hai môn (Tùy-tướng, Duy-thức) trước lại hội 
qui về Nhứt-tàm đẽ làm giáo-thề.

4. - VÔ NGẠI
CHÁNH-VẪN : Vô-ngại là Tâm , Cảnh, Sự , Lý, 

Tốn tự  thông suốt lẫn nhau. Cành và Sự gọi là Tùy -  
tư ớn g. Tam ỉà D uy-thức. Lý là quỉ tánh, đền giao- 
tr iệ t  vởì nhau.

CHÚ-GIẲI : Giao-triệt là, do một tâm vẫn có ; hai môn 
là sanh-diệt và chơn-nhir, vì chơn-như tửc là sanh-diệt, cho 
nên Lý nỏ không ngại gi vời Sự, cảnh và tàm Sanh-diệt tức 
là Chơn-như, cho nên Sự Tâm và cảnh cũng khồng ngại gì 
với Lý.

Nay kinh nầy nói: Tâm tức là Độ, thời vẫn một niệm vô- 
vi mà không ngại gì vởi Ao, Lầu, Chim, Cây khắp bày, bủa 
giăng, hễ chúng-sanh tin ưa, tùy nguyện vãng-sanh. Độ tức là 
Tâm, thl đủ cả thẫt bảo trang-nghiêm mà cũng không ngại vời 
toàn-thề khổng tịch (vắng-lặng), chẳng dính mắc một mảy trần, 
thật không cỏ chủng-sanh, sanh về nưửc kia. Thế là dùng cả 
tâm, cảnh, sự, lỷ dung-nhiếp lẫn nhau làm giáo-thế.
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TỒN-THỦ CHÌ QUI (phân ra lám ba phần) .ệ
í ằ - Tòng-trần. (Chung bày iống-thú)
2. - Dị-giải. (Giải riing tông-thú)
3. - Chánh-ỷ. (c.hinh tống-thứ kinh nầỵ)

1. - TỒNG-TRẦN
CHÁNH-VĂN s Đã biết kinh đây về cái thề Năng- 

thuyên của nó bao trùm  nhu, thể Ị Nhung chu a biết 
ch ỗ tôn*thú của kinh như thế nào ? Luận râng : Chỗ 
trọng của lời nói gọi ỉà tôn , chỗ qui về nơi tôn gọi 
là thú, nhvng cỏ Thông (chung) và B iệt (riêng) : Luận 
về Thông th ời Phật-giáo lẩy chữ nhvn-dnyên làm 
Tôn. B iệ t, th ời y theo xư a chia ra m vửi môn (1 3 0 )  : 
l ẵ - T ừ  môn < Ngâ-pháp cu hữu > đến môn thứ  mwời 
là c Viên-đung cụ đức >. Sau lại san ; trư ớ c  ; th ứ  lứp 
có cao Tà thấp , cho nên kỉnh nào cũng đều có Tứn 
và Thú.

CHÚ-GIẲI: Trọng là chuộng. Vì Thánh nhơn lập giảo lời 
lẽ trong một bộ kinh, chuộng-trọng vẽ chỗ nào ; thì chỗ chuộng- 
trọng ẫy là Tốn. Qui là đến, đến chỗ lập ra Tôn (lập-trường) 
đày đề cầu việc gì ? Xét chỗ về đến của Tôn gọi là Thú.

Nhơn-duyên là lựa khác với không-nhơn và tà-nhơn. 
Giảo-phảp của đức Phật nỏi ra trong 49 năm, khổng ngoài hai 
chữ nhơn-duyên. Như nói : Vi nhơn-duyên nên sanh-diệt; vi 
nhơn-duyên nên tức không, vì nhơn-duyên nên tức giả, vì nhơn- 
duyên nên tức trung. Yậy biết vởi tôn-chĩ của Phật-giáo duy 
có hai chữ nhơn-duyên đã bao gồm hết cả, nên gọi là Thông 
(phần chung).

Mười môn là : 1. - Tôn « Ngẵ pháp cu hữu ». Trong chấp 
cỏ ngã ngoài chãp có pháp (131) gọi là tôn của ngoại-đạo nương 
theo Phật-Phảp (132). 2Ế - Tôn « Pháp có, ngã không » thời khảc 
với ngoại đạo, tức là tôn của Tiều-thừa. Do đày từ trước đến 
sau ; từ thẫp đến cao, nhẫn đến tốn thứ mười là : « Viên-dung 
cụ đức ». Mười môn phân-biệt rõ đủ trong lời Huyền-Đàm 
kinh Hoa-Nghiêm. Nếu tóm lại thời thành năm môn. Song 
không ngoài những Tôn : Hữu, vỏ, Phảp-tướng, Pháp-tánh, và 
Ỵiên-dung.



Nay kinh này tôn-trọng về pháp. Do y-bảo, chảnh-bảo, 
tin, nguyện, vẵng-sanh về TỊnh-độ v.v..., đều qui về lý nhứt- 
tâm. Vì nhứt-tàm bẫt-loạn tức ỉà pháp-tánh.

2ế- DỊ GIẲI
CHẢNH -VĂN : Kỉnh Di-Đà đây xưa cỏ nhiều nhà 

gỉ&i ; có nhà nói dùng T ín , Nguyện lảm Tôn ị có  nhà 
nỏi vượt khỏi ba c ỗ i , hai món đều thanh-tịnh ĩàm  
Tôn. Khiển cho chúng sanh đặng quả vị « B ất-th ố i-  
chuyèn » là Thủ.

CHÚ-GIẲI: Tín, Nguyện làm Tôn, là, cảc nhà giải phần 
nhiều đồng-ý vởi nghĩa đây. Do vi trong kinh thường nói: 
« Nếu cỏ người tin. Nên phải phảt-nguyện, nguyện sanh về cõi 
nước kia ».

Hai mỏn thanh-tịnh là gì ? Như trong luận n ó i: Cực-Lạc, 
Thế-Giới, y, chảnh hai báo (133) thanh-tịnh trang-nghiẻm, 
chẳng phải V, chảnh hai bảo trong ba cõi nầy bl kịp. Nêu lẫy 
hai món thanh-tịnh đây làm Tôn, mà cốt-yểu chỗ về của nỏ là 
vì khiến cho chúng-sanh, sanh về cõi nưửc Cực-Lạc thanh-tịnh 
kia. Sanh vè nưởc kia rồi, liền đặng quả-vị Bẫt-thối-chuyền, 
lẫy đây làm thủ.

CHÁNH Ý (phân ra làm hai ph&n) :
í , -  Tòng- c ử : Tbng thú chung của kinh nầy.
2,- B iệt-m inh: Thng thú riêng cảa kinh nằg.

TỒNG C Ử
CHÁNH.VĂN : Kinh đây trọng về pháp-tánh, 

với trong Pháp*tánh lại ch ia có Tồng và B iệ t, gồm 
hiệp chung lại thì là « Y chánh thanh-tịnh, và, Tín ; 
Nguyên vãng-sanh » ỉẩy đó Tàm T ôn-T húề

CHÚ-GIẪI : Dùng cả hai thuyết trưởc, hiệp lại thuyết 
sau đề nỏi đỏ, chung làm «Tỏn-Thú». Vi thuyết trưởc không 
gồm y-bảo, chánh-báo; thuyết sau chưa rõ Tín, Nguyện, nên 
phải hiệp chung lại mới khỏi thiếu sótệ Bởi vi do cả y, chảnh, 
tín, nguyện, gồm giúp lẫn nhau mởị được vãng-sanh, mà cụng 
Không ngoài một cải tự-tâm,
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Chung làm « Tôn-Thú » là gi?
So theo như kinh Hoa-Nghiêm : Vì kinh kia cũng gồm 

chung cả các thuyết « Nhơn-quả, duyên-khởi», và, « Thật-lý 
phảp-giới» lăy đố làm Tôn và Thú. Nếu muốn phàn ra, thì 
câu trên làm Tôn, câu dưới làra Thú; nghĩa cũng tự rõ. Bẳng 
muổn thêm, thl kinh Hoa-Nghiêm kia thêm càu « Bãt-tư-nghì »4 
kinh Di-Đà đây cũng thế.

B IỆ T  MINH
CHÁNH-VĂN : Lại phân b iệt mà Hỏi, thì thành  

oăm pháp đối :
l ẵ- Giáo-ughĩa i 2 . .  Sự-ĩý ; 3 , -  Cảnh-hạnh ;
4 , -  H ạnh-tịcli  ; 5 , -  Tịch-dụng.

Dùng làm Tôn và Thú, (m ỗi một đối là một 
tôn«thứ, cả  5 đối là 5 tôn-tliú ).

CHÚ-GIẲI: Một: « Giáo-nghĩa một phảp-đối» là sao ? Là 
dùng Giáo làm Tôn, đẽ cho rõ nghĩa làm Thú. Nỏi cái giảo 
tôn trọng pháp niệm Phật vãng-sanh đây, ý đó ra sao? Chính 
là vì muốn cho chúng-sanh hiẽu rỗ lời nói trong kinh đây là, 
y-báo, chánh-bảo của Phật A-Di-Đà rẫt thanh-tịnh trang-nghiêm, 
đặng sanh lòng tin niệm Phật và pháp nguyện sẽ được sanh 
về nước kia. Trong kinh giảo cỏ nghĩa như thế, đó là Thú; 
chờ khòng phải chỉ là ngôn-ngữ văn-tự suông mà thôi.

Hai : « Sự-lý một pháp-đối» là gì? Là dùng sự làm Tôn, 
khiến người ngộ Lý làm Thúề Ntrơng nơi văn trên lời nói dạy 
trong một bộ kinh đều ưởc về nghĩa sở-thuyên, mà trong 
nghĩa ăy lại cỏ sự và lý. Rằng tôn trọng những sự y-báo, 
chảnh-bảo, tín, nguyện v.v... ỷ đó ra sao ? Chính là muổn rõ 
bày trong sự có đủ lời chí-lỷ, đó là Thủ; chở không phải chỉ 
nói những tich-sự duyên suông mà thôi.

Ba : « Cảnh và Hạnh một phảp-đối » là gì ? Dùng cảnh 
làm Tôn, khiến ra Hạnh làm Thú. cảnh tức là Lý-sở-quán, 
đối vởi tri năng-quản, nên gọi là cảnh. Nói « tôn trọng lý đày », 
ý đó ra sao ? Đã biết tự-tảnh sẵn có Phật Di-Dà, nơi tàm vốn 
cỏ cõi Tịnh-độ, chính raudn tức nơi đó dùng làm chợn cảnh,
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mà khởi ra quản hạnh, chăp-trỉ danh hiệu đề niệm đến nhứt- 
tâm bẫt-loạn, đó là Thủ ; chở khổng phâi chỉ thông hiều suông 
lý đây mà thối.

Bốn : « Hạnh-Tịch một phảp-đối » là gỉ ? Dùng hạnh làm 
Tôn, khiến đến chỗ không-tịch làm Thú. Nay tôn trọng pháp 
niệm Phật và quản-hạnh đày ý nỏ ra sao ? Bởi do tàm thề ta 
tuy vẳng lặng, nhưng huản-tập thỏi nhiễm-ô nhiều đời, nên 
nay hễ cbạm cảnh thỉ sanh tình, nếu không tu quản-hạnh thi, 
dầu miễn-cưỡng, dẳn-ép vọng-tâm, rốt cuộc khổng phải là đắc 
pháp Định-huệ binh-đẳng (134). Nay y pháp chảnh-quản và 
chãp-tri danh-hiệu, đến chỗ nhứt tâm, thời trờ lại cái bản-thê 
Không-Tịch, ; đó là Thủ ; chớ chẳng những làm cái vọng-kế cỏ 
tạo-tảc mà thôi.

Năm : « Tịch-Dựng một phảp-đổi » là gi? Dùng bản thề 
Không-TỊch làm Tỏn, khiến sanh tri diệu-dụng làm Thú. Nói 
tôn-trọng cái thề vẳng-ỉặng đây, ỷ nố ra sao ? Bởi vì vọng-tư&ng 
chẫp-trưởc khồng do đâu được giải-thoát, nay chuộng cái vắng 
thì, vọng hết, tâm qui-nhứt, tịch-tịnh đến cùng-tột, tâm-thề sảng 
suốt. Dụ như bụi hết, gương sảng, hỉnh-ảnh nào mà khổng chiếu 
hiện ? Chỗ gọi rằng : Đã sanh về nưởc kia, chứng đặng vô-sanh- 
nhẫn, rồi trở vào đường sanh-tử, dùng vô số phương-tiện, làm 
Phật-sự lỡn-lao diệu-dụng độ-thoát chủng-sanh rẫt nhiều đỏ 
là Thú, chớ không phải chỉ đắm-chăp nơi cbỗ vẳng-lặng suông 
mà thôi.

Như vậy mười môn lần lựa sanh-khởi làm Tôn và Thú.

BỘ-LOẠI SAI-BIỆT (phán ra làm ba phăn) 
í . -  Minh-bộ (Đồng-bộ với kinh này)
2 Minh-loại (Đồng-loại với kinh nầy)
3.- Phi-bộ phì-loại (Chẳng phải bộ loại nhưng cũng 

niệm Phật),
1.- MINH-BỘ

CHẮNH-VĂN s Đa biết kinh Di-Đà đây, Tôn-Thứ  
rộng 8ẳu, nhưng chưa bỉểt đồng với bộ nào, loại nào 
và có mấy thứ ? Trưỏ-C nói rd về bộễ Bộ có bai thứ  ỉ

I . -  Đại bản ế, 2 Ế- Kỉnh Di-Đà nầy.



-  82 -

CHÚ-GIẲl : Bộ là các bồn đồng-qui về một bộ, mà văn- 
nghĩa cỏ rộng và hẹp. Rộng là kinh Đại-Bồn, hẹp là kinh đây 
(Di-Đà).

Đại-Bồn có sảu tên :
l ẳ- Vô-lượng bình-đẳng thanh-tịnh Giác kinh ; Đời Hậu 

Hỏrn, Ngài Chi-Lâu-Ca sảm dịch (135)ẽ
2.- Vỏ-Lượng-Thọ : kinh ; Đời Tào-Ngụy, Ngài Khương- 

Tăng-Khải dịch.
3.- A-Di-Đà kinh đồng một tên với kinh đày ; Đời Ngô, 

Ngài Chi-Khiêm dịch.
4.- Vô-Lượng-Thọ Trang-nghiêm kinh ; Đời Tống, Ngài 

Phảp-Hiền dịch.
5.- Rút trong kinh Bảo-Tich, quyền thứ 18, tên là Vô- 

Lượng-Thọ Như-Lai Hội ; Đời Đường, Ngài Bồ-đề 
Lưn-Chí dịch.

6.- Tên Phật-thuyết Đại A-Di-Đà kinh ; Đời Tổng,'huyện 
Long-Thơ, Cư-sĩ Vương-Nhựt-Hưu, tóm rút của bốn 
nhà dịch trước, so-sánh làm một bộ, duy trừ bộ Bảo- 
Tich, ông chưa kịp xem.

Song năm nhà dịch trên, lẫn nhau cỏ khảc và đồng, như : 
Đời Hản, đời Ngô hai nhà dịch ẩy, vởi 48 lời nguyện, chỉ cồn 
phân nửa là 24 thôi, còn bao nhiêu lời văn đại-đồng, tiêu-dị, 
(phần lởn đồng nhau, chỉ khảc là phần nhỏ).

Ông Vương-Nhựt-Hưu chung lẵy văn của năm nhà dịch, 
so-sảnh lẫy chỗ giản-dị và rõ ràng, lưu-thông đời nay, lợi-ích 
rẫt lởnễ Nhưng ông không theo bản chữ Phạm, chỉ chàm-chước 
theo văn Tàu, nên chưa đủng phẻp dịch. Phải chi Ông dùng 
bản chữ Phạm đê dịch lại, thì thành sáu nhà dịch, không ai phê- 
binh được. Vì thế, nên Ông không nói dịch, mà chĩ nổi giảo- 
chảnh thôi. Lại trong đó cỏ chỗ bỏ chỗ dùng, ông theo văn xưa, 
□hưng cũng cỏ chỗ lẫy chưa hết.

Như ba bực vãng-sanh, theo bản dịch đời nhà Ngụy, đều 
nỏi « Phát BS-đẽ tâm », mà ông Vương-Nhựt-Hưu chĩ nói bậc 
trung mởi phảt Bồ-đề tâm, bực hạ không phát, bậc thượng 
hoàn toàn không nỏi đến. Thế thi trên dưởi mSt thử
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lớp. Vả lại trong văn, h ỏ i: Người cỏ nhiều thiện-căn, là hoàĩi- 
toàn chĩ cho người phát tâm Bồ-đề. Ba bực tuy không đồng, 
nhưng vẫn đồng một điều là có phát-tâm ăy, làm điềm chỉnh 
cùa sự vẵng-sanh, thể mà ông lại bỏ đi,, nên nói ông lẫy có 
chỗ chưa hết.

Song nay giải lời Sớ-Sao kinh này, với chỗ viện-dẫn, về 
nghĩa thì gồm thâu cả năm nhà dịch, về lời lẽ thời phằn 
nhiều theo văn của ông Vương-Nhựt-Hưu, bởi vì bản dịch của 
ông ẵn-hành được lưu thông, người đời thường dùng, ai ai 
cũng quen thẫy. Còn năm bẳn kia chỉ rút chủt ỉt, phần đại 
khái thì lẫy kinh Đại-Bồn làm mục-tiêu. Nên vói cả sảu món 
trên, đều gọi là Đại-bốn. Kinh Di-Dà đây kêu là Tiều-Bồn ; 
Dù văn có nhiều và ỉt, chớ nghĩa khổng hơn không kém, nên 
cho thuộc về đồng'bộ.

2.- MINH-LOẠI
CHÁNH-VĂN s M inh-loại là gì ? Nó cỏ ba thứ :

1 . - Quán-kinh ; 2 , -  CÔ -Ẳm-Vưưng k ỉn h ’, 3 , -  Hậu 
xu ất A-Di-Đà kệ k ỉn h Ệ

CHÚ-GIẲI: Loại là gi ? Loại, nghĩa là không đồng bộ, 
nhưng đồng một loại. Thi-dự như anh em chủ bác, tuy không 
đồng một cha mẹ, mà đồng một ông nội, bà nội, cũng gọi là 
anh em ngang vai, anh em ngang hàng, nên nỏi là đồng-loại.

Quản-Kinh là gì ? Kinh « Quản Vô-Lượng-Thọ Phật» nói 
đủ 16 pháp diệu-quán và nhứt-tầm tam-quản, rõ như lời Sớ-Sao 
của bồn kinh ãy nói.

Khi Phật ờ tại Chiêm-Ba-Đại-Thánh, nơi ao Dà-Dà-Linh, 
cùng vởỉ 100 thầy Bý-Sô nói kinh Cồ-Âm-Virơng. Trong kinh 
ẫy nỏi : Nếu có bổn chúng thọ trì danh-hiệu của Phật A-Di-Đà, 
đến khi mạng chung, sẽ được Phật và Thánh-chủng tiếp-dẫn 
vẵng-sanh V .V ....

Kinh Hậu-xuãt-Kệ là kinh gì ? Kinh nầy từ đầu chí cuối, 
chỉ toàn là nỏi bẳng kệ (136) nên gọi là bộ Dà-Đà. Trong bộ 
ấy n ó i: «Người phát-nguyện dụ nhự chư Phật» ; mà vởi 48 
lời thệ-nguyện, chỉ còn phàn nửa là 24 lời nguyện. Cũng đòng



với hai nhà dịch đời Ngô, đời Hờn. Nhưng 48 lời nguyện từ 
xưa đến nay tuyên-truyền đã làu ; 24 lời nguyện ẫy hoặc là 
bản chữ Phạm đứt, thiếu cũng chưa biết chừng ?

Cỏ người h ỏ i: Kinh Cố-Âm-Vương cũng nỏi tri-danh, vì 
sao không đồng bộ với kinh nầy ?

Đảp : Do vi lời chú kinh kia tuy cũng có nói pháp tri- 
danh, nhưng mà trọng về pháp trl-chú hơn.

3.- PHI-BỘ PHI-LOẠI
CHÁNH-VĂN : X ét, rổ  € Phi-bộ phi*Ioạỉ » là 

nhiững bồn kinh không phải đồng bộ và đồng lo ại, 
nhưng cũng nỏi kèm về pháp môn TỊnh-Độ. lVhir 
kinh Hoa-Nghiêm, kinh Pháp-H oa và Luận-Khỏ-i- 
Tín v ếv . . .  Lại dần không phải bộ loại, nhưng mà 
tron g ấy cũng nói về pháp chuyên tr ỉ  danli'hiệu, nhjr 
kinh Văn-Thù Bứt-Nliã.

CHỦ-GIẲI: « Cững có nói kèm » là gì ? Ngoài những 
kinh đồng-bộ đồng-loại ra, còn có những kinh tuy không 
chuyên nói về -phảp-môn Tịnh-độ, nhưng trong ẫy cũng có nói 
đến lời khuỵến-tản vẵng-sanh Tịnh-độ, như kinh Hoa-Nghiêm 
phẫm Hạnh-Nguyện đã nỏi : « Mười lời đại nguyện lớn và rổt 
sau lại nói cGng do mười nguyện chúa ẫy, đê dẫn-dẳt về nước 
Cực-Lạc » ẫy vậy.

Trons kinh Pháp Hoa nói : “Nguời nao tụng kinh này 
íPháp Ho3' khi mạng chung (chếti se duực sanh vế thế  giứi 
Cực Lạc  của Phật A Di Đà”. T hât vậy. ve Luận Khỏi Tín, 
như trong khoa Giáo-Kliởi trước đã nỏi, hai chữ vân-vàn 
(v.v...) là : Như kiuh Qiiản Phật tam-muội, kinh Thập-Tru vè 
đoạn kết và cảc kinh đều cỏ nỏi đến Pháp-môn Tịnh-độ trùng 
trùng không phải một. Như lời Tạp-dẫn trong văn sau sẽ rõế 
Vởi kỉnh Văn-Thù Bát-Nhã, cũng sẽ nói rõ trong văn « Cliãp 
trì danh-hiệu » sau.

DỊCH-THỈCH TỤNG TRÌ (phân ra làm 5 phần)
í. Minh-dịch (nói việc phiên-dịch)
2. Minh-thich (n ổ i việc qiải-thỉch)
3. Minh-tụng {nói méc tụng có ích)
k. Minh-tri (nói trl danh cỏ lình-nghiệm)
5.' Kỉt-khuyền ( lòi. k ỉt đề khuyên)
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1. - MINH DỊCH

CHÁNH-VĂN : Đă b iế t k in h  này, nào bộ , lo ạ i, 
rộng, nào h ẹp , đồng, khác với nhau như thẽ rồ i, 
nhung ch ư ab iẽt kỉnh này dịch về tbòri-đại nàọ, cỏ bao 
nhiêu nhà d ịch  ? Cho đến người ch ú -th ích  mồ1 rộng 
ĩà ai ? Những người đọc lụng thọ tr i  cỏ linh nghiệm gl?

T rư ớ c  h ết nói rõ cỏ  hai nhà d ịch  ỉ 1 .-  Đ ời Dao- 
Tàn Ngài Tam -Tạng Pháp-sư  < Cưu-M a-La-Thập », 
d ịch  bộ k in h  « Phật th uyẽt A-Di-Đà» tứ c bộ k in h  này ẻ

CHỦ-GIẲI: Chữ Dao-Tần, nghĩa là thuở đời Chàu có nhà 
Dinh-Tàn ; Nam Bẳc Triều cỏ nhà Phù-Tàn và Dao-Tần (137). 
Nay nói Dao-Tần, là đẽ phàn biệt với Phù-Tần và Dinh-Tàn kia.

Tam-Tạng, tức là người học thông ba tạng : tạng Kinh, 
tạng Luật và tạng Luận, thêm giỏi cả tiếng Hoa (Tàu) tiếng 
Phạm (Brahma) nữa.

Chữ Phảp-sư nghĩa là người nhận-lãnh được Phật-phảp, 
diễn-giảng dạy bảo, làm mô-phạm trong chúng.

Cưu-Ma-La-Thập, là tiếng Phạm, đọc đù là : Cưu-ma-la- 
kỳ-bà-Thập ; năm chữ trên, dịch là « đồng-thọ » (tuối trẻ đức 
cao) ; chữ Thập là người thông-thạo các món văn-tự của phương 
đây (Tàu) hiệp cả Tàu và Phạm chung kêu là « La-Thập »ể

« Dịch » là đồi. Nghĩa là đối tiếng Phạm thành tiếng 
Tàu, theo sảch Châu-Lễ nói Chủ quản tiếng nói thuộc về bốn 
phương, mỗi phương đều có ông Quan thông-thạo liếng phương 
ăy. Nhir ông Quan phương Bắc nói là « Dịch ». Dọ kinh nầy, 
từ xứ Tày Thiên-Trúc đem sang nưởc Đông-Độ, mà nỏi rằng 
« Dịch», là vỉ đời nhà Hờn ông Quan phía Bẳc (nước Tàu) 
gồm thông cả tiếng Tây Thiên-Trúc nữa, nên khi đức Ma-Đẳng 
bên Tày-Trủc mới đến Tàu, ông bèn gọi lậ « Dịch ». Nay cũng 
căn-cứ theo đây.

Xét bồn truyện của Ngài Pháp-sư La-Thặp, chinh là 
người nưỏrc Trung Thiên-Trúc. Cha Ngài tên là Cưu-Ma La- 
Diệm dòng-dõi làm chức Tướng-quốc (Quan Thừa-tướng) lại
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bỏ chức, đi đu lịch qua nước Ku-che (Cưu-Ty); Vua nước ãy 
(138) đem gả em gái, sanh ra Ngài. Khi Ngài vừa sanh sẵn 
cỏ tinh, thần sáng suốt ; năm lên bảy tuối. một hòm theo mẹ 
vào chùa, Ihăy cải bảt bẳng sắt Ngài lẫy đội thử lên đầu, 
thoạt nghĩ : Bải này nặng quá làm sao ta đội nối. Tức thl bốt 
áy quá nặng bội phần, Ngài không thê đội đứợc. Ngài liền tò 
ngộ được lý « Yạn.phồp duỵ.tàm », học rộng nhỏr dai, khổng ai 
sảnh kịp. Bỏi còn tuồi trẻ mà đức-hạnh cao cả, nên gọi là 
« Đồng-Thọ »ễ

Đã học tbông ba tạng, từ phương Đông vua nước Ku- 
Che (Cưu-Ty). Vua nầy mởi lập Pháp tòa Sư-tử bẳng vàng mời 
Ngài ngồi lèn thuyết-phảp. Bẵy giờ chúa Phù-Kiên chiếm lẫy 
nước Tần, sắp đem binh qua đảnh, lẫy Tây-Vửc. Bỗng gặp 
Quan Thải-sử vào tàu : « Bầm Chủa-Thượng, Tiếu-thần xem 
Thiên-văn thẫy hiện một ngôi sao lạ bên Tây-Vức, chắc có bậc 
Đại-đức trí-nhơn vào giúp Trung-Quốc ». Chúa Phù-Kiên n ó i: 
« Trẫm nghe bên nước Ku-Che (Cuu-Ty) cỏ Ngài La-Thập, phầi 
chăng là ngôi sao ẵy ? » Rồi liền sai tưởug-soái Lử-Quang (139) 
đi đánh nước Cưu-Ty. Khi sắp hành binh chúa Phù Kiên bảo 
Lử-Quang rằng : «Trẫm đây không phải ham muổn đẫt đai m& 
rộng biên-cương mà dừng binh đâu. Chỉ vi Trẫm nghe ngài 
La-Thập là người hiếu sâu pháp-tướng của Phật, có thế làm 
giềng mổi cho kẻ hậu-bọc. Nếu khanh đánh thẳng được nưởc 
Cưu-Ty rồi phải lập tức chạy trạm đề hộ tống đưa Ngài La-Thập 
về đày cho Trẫm gẫp ».

Bẫy giờ, Lử-Quang chiến-thắng nước Cưu-Ty, bèn chỏr 
Ngài La-Thập về. Nhưng đi mới nửa đường nghe tin chúa Phù- 
Kiên bị Dao.Trành làm hại, nên Lử-Quang không vè nước mà 
ờ  lại Lương-ChẩH. Ngài La-Thập vì thế nên khồng được đến 
nước Tầnẽ

Sau Dao-Trành cũng nghe danh tiếng Ngài, qua thỉnh 
nhưng Lử-Quang không cho. Dao-Trành chết, con Dao-Trành 
là Dao-Hưng cố thỉnh, song Lử-Quang cũng khổng cho. Nhơn 
đố Dao-Hirng cử bính đi đánh, cháu Lử-Quang thua, đầu hàng 
nước Tần. Bẵy giờ mởi rước được Ngài La-Thập vào ải, tôn 
kỉnh Ngài lên làm chức Quổc-sư.
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Ngài xem kinh cữ, nghĩa phần nhiều sai lạc, không hiệp 
vởi bồn chữ PhạmỀ Ngài bèn triệu-tập cảc thầy sa-môn như 
ông : Tăng-Triệu, Tăng-Duệ, tẵt cả hơa 800 người, mởi dịch ra 
kinh, luận trên 390 qnyền đều thẫn suổt ngnồn-tâm, mỏr bày 
lỷ-nhỉệm.

Trước khi sẳp tịch, Ngài nhổm chủng lại nói : Tôi 
nguyện những kinh của tôi dịch, lưu-truyền đời sau được 
thông-dựng khắp cả, nay đối trưởc chủng, tôi phát lời thệ 
thành thật: « Nếu kinh sách của tôi dịch không sai lầm, thi 
sau khi đốt thân, cuổng lưỡi tôi không cháy n ảt».

Ngải tịch ở  đẫt Trưởng-an, nhẫm niên-hiệu Hoẳng-Thĩ, 
năm thứ 11 (140) thảng 8, ngày 20. Sau khi làm lễ trà-tỳ, củi 
cháy hết, xác ngài tiêu, mà cuống lưỡi vẫn còn nguyên vẹn như 
lúc sống.

Nay kinh nầy, ngài La-Thập dịch, cuổng lư&i không hư, 
cùng với chư Phật tường lưỡi rộng dài đề khen ngợi kinh đây, 
hiệp lại mà quản xét thì, lời Phật nỏi thật không sa i; do nơi 
đây lại càng thêm tin.

CHÁNH-VẦN : H a i: Kinh « Xưng Tán Tịnh-Độ  
Phật N h iếp -T h ọ») đời Đường, ngài Tam-tạng Pháp, 
sư H uyền-Trang địọh.

Hai kinh hiệp ĩặi so-sánh, phân IỎ-Ĩ1 đồng nhau, 
chỉ khác chủt í t ,  người đời yêu chuông, phần nhiều 
đền theo bản nhà T ầnẾ

CHÚ-GIẢI: Ngài Huyền-Tráng pháp, sư : Nguyên là con 
nhà họ Trần, người ò  liuyện Hầu-Thị, xuãt thàn tại Châu Lạc- 
Dương ; đời nhà Đường (141). Thuở nhỏ gặp nhiều hoạn-nạn 
theo anh trưởng là ông Kiến phảp-sư, xuẫt-gia ở  chùa Tịnh- 
Trụ, năm lên 11 tuồi tung kinh Duy-Mavà Phảp-Hoa bỗng nhiẻn 
giảc-ngộ (phất huệ) người đời khòng ai sánh kịp, 21 tuồi giảng 
bộ Tàm-Luận, không cần xem văn-tự, mà nỏi thông như nưởc 
chảy. Người đời tặng Ngài là Thần-Nhơn (người hay nhứt).

Hoàng-Hiệu Trinh-Quản năm thứ ba (142) ngài qua Tàỳ- 
Vức (An-Độ) thỉnh kinh, gặp đủ mọi sự nguy-hiếm, đường 
gian-nan, trải qua một trăm năm mươi nưởc mợi đến nưởc 
Xả-Vệ (143) thỉnh hơn 600 bộ kinh.
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Đển năm Hoàng-Hiệu Trinh-Quản thử 19, (144) trồ về 
kinh-đô nưởc Tàu, ở tại đền Ngọc-Hoa, phiẻn-dịch Kinh, Luận, 
tồng cộng 1.330 quyền.

Khi ngài đã già bệnh, nẳm thẫy có bổng sen trắng lởn và 
tướng-hảo của Phật. Ngài nằm nghiêng bên hữu chồng chơn 
lại mà tịch ; xác đề hai thảng mà diện mạo như Ịủc còn sổng 
(145).

Nhắc lại ngày trước, khi Ngài qua Tầy-Vức thĩnh kinh, 
Ngài võ cầy Tòng ờ  chùa Linh-Nham Ngài thệ, và dặn rằng : 
Ta đi qua phương Tây, ngươi phải ngả về phương Táy, lủc ta 
trở về phương Đòng, ngươi cũng ngả về phương Đông nhé. 
Dặn thế rồi Ngài đi, thì cây Tòng V lời dặn của ngài, ngả về 
phương Tày dài đến hai trượng. Một hôm bỗng nhiên nỏ ngả 
trở lại phương Đông (146) đệ-tử mừng nỏi rẳng : Thằy sắp 
về I Quả nhiên ngài về thật. Người đời gọi cây Tòng ẫy là : 
Ma-đảnh-Tòng (147).

Xét lời thệ nguyện của Ngài chơn thật, nôn muổn chi 
được nẫy, khống sai. Như vậy cuống lưãi của ngài La-Thập 
khòng hư, cùng vời tướng lưỡi rộng dài cùa chư Phật, vẫn 
đồng một ỷ. Nên vời kinh Ngài dịch đây, đàu chẳng tin ư ?

Hiệp lại so sảnh: Là nghĩa hiệp trưởc sảnh sau mà dịch 
trùng lại vậy. Đại-đồng, Tiêu-dị : là tiếng Phạn cố hơi khác, 
và lời nói có nhiều ít, như chữ Hẳng-Hà, có bốn dịch là Căng- 
Già (148) và sảu phương, hoặc nói là Tmười phương chẳng đồng 
nhau. Nhưng đại-ỷ vẫn một (không trái nhau)ệ

Phằn nhiều theo bản nhà Tẫn, là kinh Pháp-Hoa cỏ ba 
nhà dịch, mà bản dịch của nhà Tần thạnh-hành hơn. Kinh nầy 
hai nhà dịch cũng lại như thế.

2. - MINH-THÍCH 
CHÁNH.VẦN : Kế đây nói ngơời g iả i- th ích  

kỉnh này. Về Luận thi có ngài Thiên-Thân B ồ-T át 
làm  ra  bộ « V ô-L ư ợng-Thọ K ỉnh Luận ». Gi&ỉ th ỉ có  
ngàiTừ-Ẳ n làm lởi Thông-Tán, Ngài Hăỉ-Đông làm ííri 
sứ, Ngài Cô-Sơn ỉàm lỏri Bố1, cho đến Ngài Đại-Hựu 
làm bộ Lượe-G iải TệTi.,
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CHÚ-GIẲI : Ngài Thiên-Thàn Bồ-Tát thường nhập phảp 
định « Nhựt-Quang » (149) lên nội-viện cung trời Đàu-suẫt tham 
học vởi đức Từ-Thị (Di-Lạc), rồi viết ra bộ «Vổ-Lượng-Thọ 
kinh Ưu-Bà-Đề-Xả». Ưu-Bà-Đề-Xá Tàu dịch : Phân-Biệt-Nghĩa. 
Ngài Từ-Ân pháp-sư tên là Khuy-Cơ, cháu ỏng Huẫt-Trì Kỉnh- 
Đức Ngài Huyèn-Tráng độ cho đi xuất-gia, học thông kinh 
Đại-thừa, Tiếu-thừa làm lởi Sớ giải các kinh, tính hơn 100 quyếnằ 
Giải bộ kinh « Di-Lặc-Hạ-Sanh», trong ngòi bút đặng 27 hột 
ngọc Xá<-Lợi. Ngài có viết một quyền kinh « Diir-Bà Thông-Tản ». 
đề chi bày nghĩa cốt-yếu Tày-phương Tịnh-độ.

Ngài Hầi-Đông pháp-sư tên Nguyên-Hiều, Sờ giải kinh 
nay, đại khải căn-cứ theo Luận làm chủ. Ngài Cô-Sơn-Víên 
pháp^sư, làm lời Sớ cả mười bộ kinh đẽ lưu-lhỏng (15 ), mà 
lời sở kinh đây là một phần trong ẫy.

Cảc Ngài : Ngài Nghĩa-Uyên, ngài Tịnh-Giác, ngài Việt- 
Khê v.v...., nhièu ngài giải thích lắm nhưng mà phần nhiều lạc 
mẫt. Đến đời nhà Nguyên, Ngài Đại-Hựu pháp-sư, mới cỏ làm 
bộ Lirợc-Giải. Nay đày duy còn những lời Sớ của Ngài Hải- 
Đông, Ngài Việt-Khê và Ngài Đại-Hựu mà thôi.

Làu đời, người mẫt, kinh lạc giáo lờ, thành thử làm cho 
pháp-môn rộng lờn sàu xa như thế mà mỗi người không nhàn 
hiêu được, đâu không buồn ư ?

CHÁNH-VĂN : Hoặc ĩuận những kẻ xa vâng ý 
Phật, mỏ' rộng tôn mầu, như là : làm Luận làm Văn, 
làm Tập, làm Lục, làm T ru y ện , làm K ệ, làm P h ú , làm 
T hỉ, lẫn nhau khen n gại, số ấy không những sổ ức 
(1 5 1 ) ,  đan chẳng đỉnh-ninh khần cáo , cảm -khái, bi- 
ca, khuyển cả chúDg m ê-lưu đồng về con đường g iá c- 
ngộ. Vậy chúng ta một phen xem đến, đâu chẳng 
ghi lỏng !

CHÚ-GIÀI -ế Văn trước chĩ những người chú-giải kinh này, 
văn đầy nói đa 9Ố người có những lời khen ngợi cõi Tịnh-độ, 
khổng thề biên đủ.

Làm Luận như cảc bộ «Thập-Nghi-Luận ». « Bão-Vương- 
Luận » (152) v.v... làm Văn như «Văn cũa Ngài Long-Thơ», « Văn 
của Ngài Vô-Tận » (153) V.V.Ệ. làm Tập như « Tập-Quyết-Nghi », 
« Chỉ-Qui » v.v... làm Lục như bộ « Tịnh-độ Tự*-Tin» v.v...
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làm Truyện như bộ « Tịnh-độ Lược-Truyện » v.v... làm Kệ như 
« Kệ Kỉnh-Lộ Tu-Hành » v.v... (154) làm Phú như bài « Thần- 
Thẻ An-Dưỡng » (155) v.v... làm Thi như «Thi-Chư-Gia Hoài" 
TỊnh-Độ » (156) v.v...

«Cảo» mà nói rẳng «Khấn» là lời chơn-thành, trồng 
mong ai nẫy tín thọ vâng lời làm theo.

« Ca » mà nói rẫng « B i» là lời buồn thảm, hoặc vi quả 
cảm-khich mà thốt ra.

Chữ lệ cũng như số « Chẳng những sổ ức » là nói Số quả 
nhiều không thề dùng sổ ức đê tỉnh kề cho hếtể Đày là bực 
Hiền, Thảnh khen ngợi phảp-môn Tịnh-độ, ngàn vạn lời không 
nhàm, lặp đi lấD lại nhièu lần, mục đỉch muốn đem hết chúng- 
sanh trong biên satíh tử, đề về cỗi Phật mà thôi.

Vậy chủng ta nay phải mang ơn bảo đức, khắc cốt ghi 
lồng, lần lửa lưu thống, thay nhau khuyến dẫn. Nếu cử cầt kỹ 
không xem, xem mà không tin, những hạng ẫy chẳng nỏi là lởi 
dạy ‘trẻ thơ, thời cũng nỏi là lý-luận kỷ-ngụ (nhảm-nhí). Những 
hạng như thế, thôi đành cam phận, chớ biết làm sao ? !

3. -  MINH-TỤNG
CHÁNH-VẲN : Kẽ nỏi 8ự ĩợ i ích  của người tụng 

k in h  uày^ như « Cuống lư ỡ i không h ư , nhạc trờ i rư ớ c  
yề Tịnh-độ », vừa giải-oan vừa vãng-sanh. Tụng chưa  
h ẽt quyèu mà ngồi t ịc h  về C ự c-Iạ c  như vào T hỉền- 
địtth ; khi chẽt thấy hoa sen tr&ng, đài bạc đồi thành 
đài vàng, nhạc dỏ- qua r ồ i , nhạc hay tiến  đến.

CHÚ-GIẢI: Cuống lưỡi không hư lá : Trong bộ Trí-Độ- 
Luận nỏi : Có vị Bỉ'-sô tụng kinh Di-Đà, khi sắp làm-chung 
nói vởi các đệ-tử rẳng : « cỏ Phật A-Di-Đà và cảc vị Thánh- 
chủng đến rưởc ta kia ». Sau khi hỏa-thiêu thân chảy mà cuổng 
lưỡi không nám, sắc tướng tự nhiên.

« Nhạc trời rước về TỊnh-độ » là Ế. Đời Tống, ỏng Đưởng- 
Thế-Lương tụng kinh Di-Đà mirởi muôn biến. Một hôm bẵo 
người nhà rẳng : « Phật đến rước ta ». Nói rồi lạy Phật, ngồi 
mà qua đời. Đêm ẩy cỏ người đi buôn, nghĩ trên nủi Đạo-vị.
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năm mộng thấy phương Tày có hào-quang lạ và tràng-phan, 
hương hoa lăng-xăng, tiếng nhạc véo von, trên không cỏ tiếng kêu 
rẳng : « Ông Đường-Thế-Lương đẵ sanh về Tịnh-độ ».

« Vừa giải oạn, oửa vãnq-sanh » l à : Đời Tống đẫt Thượng 
Ngu, cỏ tên Phùng-Màn, lúc trẽ ưa đi săn bẳn, thẫy con rắn 
lởn, cầm mảc (dao), muốn tời đâmề Lúc ẫy con rắn ờ  dưới gộp 
đá muốn mồ (cắn) con bỏ nghé (con) Ồng Phùng-Màn lăn đố 
trên gộp xuổng đè rắn đến chết. Rắn thường biến làm lpài yêu 
quái đề hại Phùng-Mân. Nhưng Phùng-Màn nhờ lu phảp sảm- 
hổi, niệm Phật nhiều năm, rắn không làm hại được. Một hôm 
Mân mời cảc bạn đồng tu trong hội « Tịnh-Độ » tụng kinh Di- 
Đà, rồi Mân chẫp tay niệm Phật mà qua đời.

« Tụng chưa h ít quỳền ngồi tịch » l á : Đời nhà Tằn, cổ 
ngài Trỉ-Tiên phảp-sư hiệu Chơn-Giáo ở chùa Bạch-Liên, ngài 
xây mặt về hưởng Tày, tu pháp Thập-niệm 13 năm, một ngày 
12 thời, không tạm nghĩ.

Một hôm ngài hơi bệnh, bảo tên Quán-Đường hành-nhơn 
tụng kinh Di-Đà, tụng, chưa hết quyền, ngài ngồi an nhién mà 
qua đờiệ

Vỉ Cực-Lạc như váo Thiần.định : Bởi Tống ngài Thich- 
Xử-Khiẻm tinh-tẫn tu pháp Tịnh-độ, một hôm tụng kinh Di-Đà 
xong, và khen ngợi pháp Tịnh-độ ngài bảo trong chúng rẳng: 
Ta dùng bân tánh vộ-sanh mà sanh về Tịnh-độ. Nói rồi ngài 
ngồi ngay thẳng như vào Thiền-định, thoạt vậy mà tịch.

Lúc chit thắy hóa sen trắng ; Đời Tổng cỏ bà Chung-Ằu 
người ở quận Gia-Hòa, mỗi ngày tụng mười biến kinh Di-Đà, 
niệm Phật không thôi. Một hôm bà bảo các con rẳng : « Ta thẫy 
hoa sen trắng vô số, các vị thánh đến rước ta ». Bà nỏi vừa dứt 
lời liền ngồi ngay thẳng mà tắt thở.

Đài bạc đôi đài vầng: Ngài Hòài-Ngọc Thiền-sư, người 
ở đăt Thai-Châu, thàn mặc ảo vải, mỗi ngày ăn một bữa, 
thường ngồi, không nẳm, tinh-tẫn niệm Phật. Ngài tụng 30 
muòn biến kinh Di-Đà. Một hôm ngài thẫy Thảnh-chũng bên 
Tây.phương Tịnh-độ nhiều như số cát sông Hẳng, có một vị 
tay bưng đài bạc từ cửa số đi vào. Ngài Hoài-Ngọc than rẳng :
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« Suốt đời tòi tinh-tẫn thề đượ^ đài vàngễ Vi sao nay được cái 
nầy ? » Nỏi thế đài bạc liền ần mãt. Ngài Hoài-Ngọc quả cảm 
khích lại càng tinh-tẫn bội phần. 21 ngày sau, thỗy Phật đằy 
giữa hư-không, ngài liền bảo đệ-tử rẵng : « Đài vàng đến rườc 
ta sanh về TỊnh-độ ». Rồi ngài nói bài kệ mĩm cười mà tịch. 
Quan thải thú ở quận ẫy tên Đoàn-Công, lẫy làm lạ, mới làm bài 
thi khen ngợi, cỏ câu : « Chi đê chỉ vị, quải kim đài» (157)ế

Nhạc dở đi I'ềi, nhạc hay tỉỉp đín : Đời Nguyên cỏ ông 
Tử-Hoa Thiền-sư, trong niên-hiệu Đại-lịch năm thứ chin (158) 
ờ  chùa Quan-Âm, tại đẫt Nhuận-Châu, tụng kinh Di-Đà ròng 
sáu tháng. Một hôm Ngài cảm bệnh, đêm đỏ nghe mùi hương 
và tiếng nhạc Irên hư-không có tiếng bảo rằng : « Nhạc dở qua 
rồi, nhạc hay tiếp đến, người sẽ vãng-sanh ». Thế rồi ông niệm 
Phật giày lâu mà tịch. Mùi hương lạ suổt ngày chưa tan.

CHÁNH-VẴN : Lại nhơ biên chép kinh này thi 
cảm hóa được mọi người *, diễn-gi ảng thì cỏ điềm  
lành chim  Bạch-H ạc.

CHÚ-GIẢI : Biên tả : Đời Đường có ngài Thiện-Đạo 
Đại-sư, hễ được tiền của ai cúng, ông dùng đề tả kinh Di-Đà 
được mười vạn quyền, khuyên người thọ tri Ngài cũng cỏ khi 
tụng đến mười vạn biến, hòặc có khi tụng đến năm mươi vạn 
biển, kẽ tăng người tục (Cư-sĩ) đều qui kình, cỏ người cảm quá 
đến đỗi đốt thàn cúng dường. Có những người đặng pháp « niệm 
Phật tam-muội » không thề kẽ x iết! !

Diễn giảng : Đời Tống cỏ ốug Thầm-tam-Lang, tuồi già 
hồi tâm niệm Phậtệ Nhơn lúc bênh, ông thĩnh chư Tăng giảng 
kinh Di-Đà ; ông thay ảo mà qua đời ; bỗng co chơrí muốn 
trỗi dậy. Hai người con chẫp theo nhà danh giáo (đạo nho) 
cho sự đối hòm là khỏ, mỏri kéo chơn ông ra cho thẳng khi 
sắp sửa liệmẽ Ổng bỗng căt đầu ra khỏi áo, mền ; vùng minh 
ngồi dậy cả nhà kinh hãi. Hai người con lật đật tới trưỏrc diu 
đỡ, ôug bèn lẫy cánh tay hẫt ra. Còn nói : Đỡ cha ngồi mà đi 
chở. Rồi ông ngồi ngay thẳng chẽt lạiế

Lúc làm lễ trà-tỳ ông, có 29 con chim Bạch-hạc bay đảo 
liệng mãi và kêu trên mây ; giây làu rồi bay thẳng về phương 
Tây cõi Tịnh.



CHẮNH-VĂN : Cảm ứng hiện tiền , th ời x« thấy 
đất báu ; quyẽt được vãng sanh, th ờ i kinh N ỉết-Bản  
chẳng sánh. Sự căm  ứng như đây, xu a  nay thường  
th ấy .

CHÚ-GIẲI: Ở xa thẫy đẫt báu; Đời Đường ngài Bại- 
Hạnh Thiền-sư ban đầu tu pháp sám của đức Phồ-Hiền, sau 
vào trong Đại-Tạng, tùy theo tay hễ rút lẫy ra một quyền nào 
sẽ tụng theo kinh ấy, thì nhằm quyên kinh Di-Đà. Thế rồi ngày 
đêm Ngài tụng niệm, đến ngày thẫt thử ba, Ngài thẵy trên đăt 
toàn là ngọc lưu-ly. Phật Di-Đà và đức Quan-Âm, Thế-Ghí 
hai vị Đại-Sĩ hiện trưởc mặt. Vua Hy-Tôn nghe việc này, mời 
ngài vào cung, ban cho ngài hiệu là Thường-tinh-Tiến Bồ-tát. 
Sau lại thẩy trên đẫt toàn là ngọc liru-ly một lần nữa, liền 
ngày ẫy Ngài qua đời. Mùi hương lạ nghe thơm cả tuần ; nhục 
thân của ngài không hoại (159).

Kinh Niết-Bàn chẳng sảnh : Đời Lương có ngài Đạo-Trân 
phảp-sư giẳng kinh Niết-Bàn. Trong Hoàng-hiệu Thiên-giám 
(160) dừng gậy-tích (161) ò  núi Lô-sơn, Ngài rẫt mộ pháp tu 
Tịnh-độ của ngài Viễn-Công. Nhơn khi thiền-định, ngài bỗng 
thẫy trong biền có vài trăm người ngồi trên thuyền báu đi 
ngang trước mặt. Ngài bèn hỏi đi đâu đó vậy ? Người trong 
thuyền đảp : Chúng tỏi về nước Cực-Lạc. Ngài yêu cầu cho quá 
giang. Nhưng mẫy người trong thuyền kia n ó i: Pháp sư tuy 
cỏ giảng kinh Niết-Bàn rẫt hay, cũng thật là Băt-khả Tư-nghì, 
công đức rẫt lớu. Nhưng mà ngài chưa tụng kinh Di-Đà, thì 
đâu được cùng với chúng tôi về nơi Cực-Lạc.

Từ đó phảp sư nghĩ giảng kinh Niết-Bàn, bắt đầu niệm 
Phật và tựng kinh Di-Đà đến hai vạn biến. Khi sắp lâm chung, 
cuối ngày thẫt thứ tư, ban đêm vào canh tư, ngài thẫy phương 
Tây có người bưng đài bạc đến, giữa hư-không sáng rực như 
ban ngày. Có tiếng kêu rẳng : Pháp- sư lên ngồi đài nẫy đế mà 
vãng-sanh.

Lúc ẫy cả đại chúng đều nghe nhạc trời và mùi hương 
lạ. Những mùi hương quí nây đến mãy ngày vẫa còn thơm. 
Đêm đỏ chúng tăng ở chùa Phong-đảnh xa xa thẫy trong miệng 
hang có vài mươi ngọn đuốc chói sảng suốt đêm. Ngày sau mới 
biết Phảp-sư đã qua đời.



Những sự tích nêu trên đây đều do là người tu nhom 
đựợc chửng quả; đây cam thi kia ứng, thưởng thẩy thưởng 
nghe, từ xưa đến nay chưa dễ gl nêu ra cho hết.

4.- MINH . TRÌ

CHẨNH-VẦN : Nói sợ  ĩin h  nghiệm  của n g ư ờ i  
t r ỉ  danh hiệu Phật hoặc một niệm trong miệng bay 
ra  một đạo hào-quang, hoặc một tiểng trong miệng 
bay ra  một vị P h ật, hoặc niệm vang động cả rừ ng, 
hang, hoặc tiểng niệm thâu đến cung vua hoặc sáu 
th ời kẽ tiểp  niệm  mà y-báo, chánh-báo đầy h ư -k h ôn g, 
hoặc gạch chữ thập đè nên tâm , mà đuợc Thánh-hiền  
vào h ộ i, cho đểu đởỉ nay cỏ những danh luu tiếp  tụ c.

CHỦ-GIẢI : Đày chinh là nói rõ về pháp tu chẫp trì danh 
hiệu Phật vậy. Đối với những bậc Thảnh-hiền tu Tịnh-nghiệp 
thành tích rẫt nhiều, không thề thuật hết. Ở đây chĩ kề lại 
một vài việc, mà người đời đã được nghe thẫy rõ ràng, đẽ làm 
bằng hay làm gương đặng khuyến-khich.

« Niệm Phật bay ra hào quang » là : Đời Đường cỏ người 
hỏi ngài Thiện-Đạo đại-sư rẳng : Niệm Phật cỏ được sanh về 
Tịnh-độ không ?

Ngài đáp : Cứ nhữ ngươi sỏr-niệm thế nào, thì được 
toại sờ-nguyện cũng thế. Khi đó ngài Thiện-Đạo tự niệm một 
câu « A-Di-Đà Phật » liền cỏ một đạo hào-quang từ trong miệng 
bay ra. Ngài niệm luôn mười câu đến trăm câu hào-quang 
cũng vẫn cử bay ra như vậy, thành ra cả nhà đầy hào-quang. 
Nghe được sự linh-nghiệm ãy nhà vua sắc-tứ cho chỗ ngài ở  
là «Quang-Minh-Tự ». Sau ngài lên cây liễu ngồi ngay thẳng 
mà tịch.

« Niệm Phật bay ra vị Phật» là : Ngài Thiếu-Khương 
phảp-sư ở  nủi Ổ-Long, kiến-thiết đạo-tràng Tịnh-độ, khuyên 
người niệm Phật. Trong chúng thày ngài niệm Phật một tiếng, 
trong miệng bay ra một vị Phật sảng, cho đến mười tiếng 
niệm, đều có đủ mười vị Phật thử lờp bay ra như xâu chuỗi. 
Đển ngày lâm-chung có mầy đạo hào quang đoanh quanh nơi 
miệng, thoạt vậy mà tịch (162).
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« Tiếng niệm Phật vang động cả rừng, hang » là : Đời 
Đường, ngài Đạo-Xước Thiền-sư, thường ngày vì trong chủng 
giảng kinh Vô-Lượng-Thọ gần 200 biến, mỗi người tay lần 
chuỗi, miệng niệm danh hiệu Phật, khi tan hội, mà tiếng niệm 
còn vang động cả khu rừng.

« Tiếng niệm Phật thẫu đến cung vua » là : Đời Đurởng 
Ngài Phảp-Chiếu ờ  đãt Tinh-Châu, lập 5 hội niệm Phật, cảm 
đến Hoàng-đế Đại-Tôn ỉr đẵt trong cung nghe tiếng niệm Phật. 
Vua liền sai sứ đi tìm. Thẩy sư khuyến hóa người niệm 
Phật rẫt thạnh-hành, vua licn mời vào cung. Những người ờ  
trong cung nhờ Sư dạy niệm Phật, ổũng đến năm hội; vua phong 
hiệu Sư là : « Ngũ-Hội Phảp-Sư ».

« Sảu thời kể nỉệm » là : Đời Tằn, ngài Huệ-Viễn phảp-sư ờ 
Lồ-Sơn, chế tạo cải đồng hồ bẳng hoa sen đè phân giờ tu niệm 
sảu thời niệm Phật (163), lẳng lòng nối tưởng ; 19 năm sau, đến 
đêm 30 thảng 7, ở trong nhà Bát-Nhã đang ngồi thiền định vừa 
đứng dậy, thẫy thân Phật A-Di-Đà đầy cả hư-khôngề Trong 
hào-quang bỏng tròn có vô lượng hỏa Phật và các chúng Bồ- 
T ả t; nưởc chây, hào-quang đều diễn nỏi pháp mầu.

Phật nỏi : Ta do sức bản nguyện đến an-ủi ngươi, bảy 
ngày nữa ngươi sẽ sanh về nước ta. Đúng ngày nói trên, Sư 
ngồi ngay thẳng mà qua đời.

« Gạch chữ thập đê nêu tâm » là : Đời Tống, ngài Tôn- 
Trảch Thiền-sư ở  chùa Trường-Lô, tỏ ngộ lý thièn-tông thuyết 
gồm thông (164) mà vưng theo qui cũ ngài Viễn-Tồ ờ  non 
Khuôn-lư, lập Liên-Hoa thắng hội. Kỷ-luật hội đó. mỗi ngày 
niệm Phật A-Di-Đà, hoặc một ngàn tiếng, muôn tiếng chẳng 
hạn, cử đến mặt trời lặn thì gạch tréo chữ Thập đề ghi nhờ 
(165). Một hôm nẳm mộng, ngài thẫy một cậu trai, đầu bịt khăn 
đen, mặc ảo trắng, dung mạo thanh-bai, đến bảo ngài Lô- 
Trảch rằng : Tồi muổn vào hội Di-Đà cũa ông, xin ông ghi cho 
một tên. Ngài Lô-Trảch hỏi ông tên chi ? Người ấy cíap . Tôi 
tên Phô-Huặ ; rồi lại nói : Anh tôi tên Phồ-Hiền cũng xin đăng 
tên. Nỏi rồi liền ần mẫt. Ngài Lô-Trảch thức dậy thuật lại 
điềm chiêm bao, các vị tôB-túc đều nỏi rẳng : Trong kinh Hoa- 
Nghiêm vè phầm « Ly-thế-gian » cỏ hai tên của hai vị Bồ-tảt
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ẵy ; mời biết Thảnh-hiễn thầm giúp. Ngài liền ghi tên hai vị 
đại-sĩ ẵy vào đàu số (Tiêu biều hai vị bội-trưởng của hội 
niệm Phật).

« Chiều Đ ại» là  : Đời nay vậy. Như ngài Tây-Trai, ngài 
Không-Cốc, ngài Thiên-Kỳ, ngài Độc-Phong (166) V.VẾ. .  Cảc 
ngài đây đều là bậc Cao-Tăng đời nay, dốc-tín ; tinh-tu, sảnh 
với cải lành đời trước, nổi nhau không dửt, đều chép rõ trong 
tập vẫng-sanh.

Số la trong ngan muôn truyện, chỉ ghi chép lại một vài 
truyện thôi.

CHÁNH-VĂN : Đển như cốm được cử'u hộ, th à i  
oan-nghiệp đời trư ớ c  cũng độ đ ư ợc, quỉ dữ chẳng 
dám xâm ị đặng linh ứng, thời như mẳt mủ sáng 
lạ i, kẻ tù đurợc thoát nạn.

CHÚ-GIẲI: « Oan-nghiêp đời trước cũng độ được » là : 
Đời Đường có cậu Thiệu-Buu, người ỏr Trẫn-Giang ; lúc còn làm 
học trờ, nẳm mộng thẫy đi đến chổn công-phủ. Ngưởi chũ ở 
đó hỏi : Ngươi cỏ tự biết vì sao mà đi thi không đậu ?

Biru nói : Dạ khòng biết. Nhơn đỏ sai người dẫn Bưu đi 
đến trưởc vài bưửc, thấy trong chảo lớn có loài ốc sò biết nói 
tiếng người, kêu tên Thiệu-Bưu, Bưu hoảng sợ liền niệm A-Di* 
Đà Phật, Ốc sò biến thành chim Huỳnh-Tườc bay đi. Thiện-Biru 
sau thi đậu làm quan đến chức An-Phủ-Sứ.

Quĩ dữ không dám xâin là : Thuở Phật cồn tại thế, có 
một nước ở gần gũi La-sảt. Quỉ này ăn thịt người vô độ. Vua 
trong nưởc ăy giao ườc với nó. Từ nay trong nước ta, mỗi nhà 
dưng một người, thứ lớp đem đến cho ngươi dùng, vậy ngươi 
đừng bắt ngang nữa.

ọỏ nhà kia thờ Phật, chỉ sanh được một con trai, đến 
phiên nạp thịt cho quỉ, cha mẹ thương khóc, dặn con rẳng : Con 
phải chí-tàm niệm Phật. Người con vàng lời thành tâm niệm 
Phật. Nhờ oai thần của Phật, quỉ không dốm lại gần. Sáng ngày 
đến xem, thẫy con còn sống, cha mẹ mừng rỡ đem về. Từ đây 
nạn La-sát ăn thịt người đã dứt.
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Mất mù sáng lại là .ẳ Đởi Tổng, con gải bà Sùng-Thị mù 
hai con mắt, niệm Phật ba năm, tinh-cần không bỏ lẵng, cặp 
mắt sáng lại như xưa.

Người tù được thoát nạn là : Cuối đời Nguyên, cỏ chúa 
Trương-Sĩ-Thành (167) chiếm lẵy nước Hồ-Châu, đánh nhau 
với quan Thừa-tưởng miền Giang-Tich, bắt được 40 tù binh 
nhốt trong xe chỗr đi giết. Đêm hôm đó xe tù ngủ nhơ nơi 
chùa Ổ-Khoa đẵt Tây-Hồ. Bọn tù thẫy ngài Đại-Du-Mưu Thiền- 
sư đi dạo dưới hiên Tây tụng niệm có vẻ nhàn nhã, nhơn đó 
xin ngài cửu giúp. Sư dạy phải chí-tâm niệm Nam-mô cứu khồ 
cứu nạn A-Di-Đà Phậtể Trong đám có ba người tin theo lời sư ; 
miệng niệm không ngớtế Đến sảng mở tù, đồi gông xiềng, tởi 
ba người nầy, đồ gia hlnh khòng đủ, chĩ buộc bẳng dây. Tra 
xét ra là lương dân bị bắt lầm, liền được tha bồng.

CHÁNH-VĂN : Lại nữa, người ác siêu lả : Như 
ông T rư ơ n g -T h iệ n  - Hòa, niệm  m ư ời tiếng  P h ật, 
tướng địa-ngục hiện trư ứ c mât liên tiêu , mà được  
hóa, Phật rư ớx ở  g iữa hư -khôngẳ

Loài sủc-sanh, như cbỉm  Củ-dục xưng danh 
hiệu P h ật, mà hình hài chôn rồ i, san trên  mộ mọc 
hoa seu. Huống clii là thân người không lội ác 
m ấy !... Và được phưửc báu gọi ĩà tố í ĩiuh  ị thêm  
đủ T ín  và Nguyện đều ta  ; đâu thành luống bỏ.

CHÚ-GIẲI : « Người ác » là :  Đời Đirờng cỏ ông Trương- 
thiện-Hòa làm nghè hàng trâu, khi sắp chết, thẫy bầy trâu đến 
đòi thường mạng cho nó. Lúc ầy ông hoảng sợ, kêu vợ nói : 
Mau rước thày niệm Phật cho tôi. Nhà sư đến dạy rẳng : Trong 
kinh nói, khi lâm chung tưởng ác (168) hiện ra, nên chí tâm 
niệm Phật, thì sễ được vẵng-sanh.

ông Trương-thiện-Hòa nỏi : Địa ngục-đến gẵp, mau đem 
lư hương đây! Rồi tay hữu bưng lừa, tay tả cầm hương đốt, 
day mặt về hưởng Tày, chuyên thiết niệm Phật, chưa đầy 10 
tịếng, ông tự nói : Phật đến rước ta ; dứt lời liền tật thỏr.
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« Loài sùc-sanh niệm P hật» là : Đời Tống, tại non Huỳnh- 
Nham, chùa Chảnh-đẳng, Sư-cụ Quán-Công, nuôi chim Cù-dục 
(sảo). Ngài thường dạy nó niệm Phật không ngởt. Mới hôm 
đứng chết trong lồng. Ngài Quán-Còng thương xốt đem chôn. 
Sau trên mộ nỏ mọc lèn một đóa sen hồng. Đào đát xem thử, 
thì hoa sen ấy từ trong chỏt lưỡi của chim Cù-dục mọc ra (Loài 
sáo-trâu : Toàn sắc đen, khi bay cảnh nỏ diêm trẳng)Ễ

Ngài Linh-chi-Chiếu luật-sơ làm bài thi khen ngợi, 
có câu :

<r Chim lồng giam hãm không chi lữ ;
Đứng chít, mọc sen mới răt kỳ ữ ỉ (169)

Như trên đây đã thuật lại những sự tich trì-danh niệm 
Phật. Từ sự tich : Niệm phật trong miệng bay ra hào-quang, 
và trong miệng bay ra 'vị Phật, đến đây số là cũng trong muôn 
ngàn sự tich mà nay chĩ biên cỏ một vài truyện thối.

Chữ « Thắc » nghĩa lả cải ảc cồn giấu ở  trong tàm-khâm.
Chữ « Tối-linh » là nói loài người khôn ngoan hơn muổn 

loài (170).
Sau rốt kết luận rẳng : Người ác niệm Phật còn được 

vãng-sanh, huống chi cải ảc chưa ắt bẳng như ông Trương- 
thiện-Hòa và sủc sanh niệm Phật còn được vãng-sanh thayế 
Huống chi bạng tối linh mà gọi là nhân-loại. Lẫy đỏ so sánh, 
biết chắc là niệm phật được vãng-sanh, vậy quyết chắc rẳng 
người niệm Phật, mà hẳn có cả Tin và Nguyện gồm tu, thi chỗ 
làm đàu có hư hỏng !

5ế. KẾT-KHUYẾN
CHẤNH-VĂN : Thế nên m ột lở i  vừa xư ởng, 

ngàn Phật đ&ng kben. Bự c tam học cao Tăng, trang 
cửu luu danh đirc, hoặc u hoặc hiền, hoặc Thảnh, 
hoặc phàm , phư muôn sông đau ĩai chẳng chảy về 
b ièn  Đông Ị cũng ví như các ngAi sao thảy đều về 
chần sao Bắc«đằu (1 7 1 ) .  Sánh với đường tắ t , gọi 
là  Phồ-m ôn, lờ i  đâu cỏ dỗi. Vậy phải quyẽt chỉ 
c&u sanh, khổng nên nghi nghị gỉ nữa.
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CHÚ-GlẢl : Văn đây tồng kết pháp môn Tịnh-độ, là chỗ 
nương về của tất cả chúng-sanh. Chữ « Xướng » là dạy. Chữ 
« Canh » là nối. Chữ « Thủy-xướng » là : Đức Thich-Ca chỉ bày 
cõi Tây-phương Tịnh-độ chủng-sanh mởi biết tu Tịnh-ngbiộp 
(niệm Phật). Ẩy là dắt mà dẫn đưởng đi.

Chữ « Đồng khen» là : Sáu phương Phật đồng khen ngợi, 
rổ như trong kinh văn nói, ẵy là lởi nổi mà họa vàn theo vệyế 
« Tam-học » là Thiền, Giảo, Luật, ba tông « Thiền », như ngài 
Vĩnh-Minh là bực thạch-trụ (172) trong tông môn, mà được sanh 
vè bực Thượng-thượng-phầm (173). Ngài Viên-Chiếu riêng giữ 
theo phảp đơn-truyền. « Giáo ngoại biệt truyền » mà được danh 
nêu bên Liên-cảnh (174). « Giảo», như ông Tăng-Duệ rộng giúp 
ngài La-Thập dịch kinh ; mà hoa sen mọc trong giường (175). 
Ngài Tứ-Minh (176) trùng hưDg giảo pháp ngài Thièn-Thai (tôn 
Thiên-Tbai) mà day mặt vè Tày ngồi tịchễ

« Luật » như ngài Linh-Chi (177) khi sống hoẳng luật Tỳ- 
ni mà lúc chết được vẵng-sanh về nước An-dưỡng. Ngài 
Thanh-Chiếu (178) mở rộng mốn « học-luật» mà chết, nói bài 
kệ về Tày-phương. Nếu nỏi rộng ra, thi khổng thề kế xiết.

« Cửu lưu » : Nho-lưu, Đạo-liru, Nông-lưu, Công-lưu, Y- 
lưu, Bốc-lưu (179) vẻv... Nho lưu, như ông Văn-lộ-Công (180) 
đửc nghiệp đầy triều mà còn kết duyền vời 10 vạn người đồng 
•anh Tịnh-độ.

Ồng Tô-Trường-Công văn-chương đức hạnh tuyệt vời mà 
cững có làm thuyết Tây-phương Công-Cứ.

Đạo-lưu ổng Các-Tể-Chi (181) bỏ học đạo tiên mà hồi 
tâm tu Tịnh-Nghiệp ; Ông Đàm-Loan phảp-sư đốt kinh Tiên, 
mà chuyên tu kinh Thập-lực-quản (182). Cho đến ông Tử- 
Chương học nghê thuổc của ông Kỳ-Bố, Huỳnh-Đế (183) mà 
cSng đề tâm niệm Phật.

Ồng Trương Thuyên, làm nghề cày bừa mà cOng xưng 
danh hiệu Pbật.

Chốn U-Minh, như xưa vua Minh-Quân còn kĩnh lễ, (184) 
quĩ La-Sát nguôi lòng (185).



Bực Thảnh, như đức Văn-Thù cầu « Sanh ». Đức Phố- 
Hiền nguvện «Vẵng» (186) huổng chi cõi Dương-thế với người 
phàm tực, không đợi luận nỏi vậy.

Chẫy òề bỉền Đông : nghĩa là : Nhỏm về đến chỗ cùng 
tột. Chầu sao Bắc-Đầu, nghĩa là : Noi theo về gổc chủ. Dụ như 
cõi Tịnh-độ là chỗ vè chơn thật. Thế tẫt nhiên phải hường mặt 
về đỏ chở không phải như miễn cưỡng hay là bắt buộc phải 
làm vậy đâu ?

« Đường tắt gọi lá pháp Phb-Mổn » : Đã giải ờ đoạn văn 
trưửc; đây nhắc lại đề kề luận, rõ ràng không phải luổng, 
dư vậy.

Quyết c h í : là kinh Đại-Bồn nói : dằu cỏ đổng lửa to đầy 
cả tam-thiên đại-thiên thế-giởi, người tu cũng cần phải vượt 
qua khỏi lửa ẵv. Muốn sanh về cõi nước kia, thi phải lập chi 
quyết định, tiến mãi khổng hề khiếp nhược và thối lui đối với 
thế giới lửa kia! !

Không cần nghĩ nghị là : Kinh Dịch nỏi : « Nghĩ xét rồi 
sau mởi nỏi ; bàn luận rồi sau mởi làm ». Nay bảo chẳng cần 
nghĩ bàn là : Người xưa cỏ nói : Bỏi đẽ giải quyết tâm nghi, 
khồng nghi bói làm gỉ ? (187). Niệm Phật vãng-sanh, miễn tin 
chắc khổng nghi là được, đàu còn nghĩ bàn làm chi nữa ?



CHU  -  THiCH
KINH A-DI-ĐÀ SỚ-SÁO

QUYỀN THỨ NHỨT

( í )  Phật Thtch-Ca nổi kinh A-Di-Đá : Phật Ngài nói kinh nầy 
là : Chỉ rõ cõi nưóc của đức Phật A-Di-Đà rất là thanh-tịnh 
trang-nghiêm, đê khuyên bào chúng-sanh nin chấnh tín niệm danh 
hiệu của Phật A-D i-Đ à, phát nguyện sanh ve Tịnh-Độ mới thiệt 
hít khề.

(2) <TNgài Ván-Thé làm sở-saoa  ; Sớ là dề gịiị rõ nghĩa ehảnh- 
văn tủa kinh. Sao là đ ì giải thích lại lởi sớ.

( 3 )  ((Đắt Cb-H àng » .ế B ờ i Đường đặt là f  Phủ Hàng-Châu ^ệ đòi 
Thanh cũng vậy, thủ-đô của TỉnhChiếc-G iàng ; Dđn-quổc đòi làm 
Hàng-huyện.

(U) ữ Chùa V án-T hé x>; Truyện rằng : Nhăn xưa có lúSng mây năm 
màu qùâng phủ đảnh núi giây lâu mới tan, nin đặt tên là Ngũ- 
Vân-Sơrt, cũng như Văn-Thẽ-Sơn, cách nhau với Phủ-Trị Hàng- 
Chđu hơn 20 dặm, là đạo-tràng của Tê đã trùng-hung tông Tịnh- 
Độ rất thạnh-hành tại đóẻ

(5) ữ Thù Hoằng a ; Là Pháp-danh của T i ; Thừ-Hoằng mà đdi ra 
Chău-Hoằng, là ; Bởi cấi quati-niỊm thận-trọng úy-kỉnh, nhơn rì 
họ của Hoàng-dỉ nhà Minh là họ Chđu (Chău : Đỏ, họ tin của 
vua Thái-Tề nhà Minh là Châu-Nguơn-Chuơng), bẽn chừ Châu 
chẳng nin thêm chữ Á ; (thành chữ Thù) mà nin thím chữ Y 
(y : áo) thành chữ Châu ( châu : áo đỏ) t Thù ỉ  là một chữ thứ 12 
ớ bài-kệ 20  chữ của dòng Qui-Ngưỡng-Tông :

f  Sàng phước phát đức huf ; Phí-Hiần hạnh nguyện thđm ; 
f  Văn-Thà * quàng đại-trí, thành đẳng chẩnh-gidc quả > ;

Chinh thto lòng Phái trên, chúng ta là Phật-tử Việt-Nam nín 
xưng niệm là Thà-Hoằng mới đúng, vĩ chủng ta đâu p h ii Dân 
ở đời nhà Minh bẽn Tàu hồi đó ?
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Ti-Sư phdp-đanh là Thà-Hoằng, phảp-tự là Phật-Huệ, phấp- 
Ịuệu là L iin-T rì; nguytn con nhà họ Th&m, ở Hàng-châu-phả. 
Năm Un 17 túbi, thì đậu cử-nhơn, lúc lẽn 23 tubi, cha mf đầu qua 
đìri, nhơn giác-ngộ eái tướng đìri là vô thường. Lữn bỗ tục xuất- 
gia, đền thụ giáo ncri Ngài Vô-Môn Bbng-Tảnh Thiẽn-Lỷ Hòa- 
Thượng; thụ giới nơi Ngài Vâ-Trần Ngọc-Luật tại chàa Chiêu- 
Khdnh, trước giới-đàn Bịa-Dũng...

Ngài sanh ngày 22  thdng gìẽng năm Ất-VỊ, hoàng-hiệu Gia- 
Tỉnh năm thứ 14 (1535)... tịch ngày 4 thảng 7, năm Ẵt-Măo ; 
hoàng-hiệu Vạn-Lịeh 43 (1615), tuĩìi đcri được 81 tuềi, tuòì 
Tăng-lạp được 50 (hạ).

(6) « Tin, Hạnh, Nguyện » : Tín ; đức tin. Cổ Lỷ và Sự. Lỷ : Tự 
tin minh sẵn eó íự-tảnk Di-Đà, duy tăm Tịnh-Đội Sự ; Thật có 
đức Phật A-Dì-Đà lập thành nướe Cực-Lạc bằng 48 nguytn-tắc 
đại-nguyện, đầ tiễp chủng-sanh niệm Phật v ì ờ  đổ. H ành : là thật- 
hành chấp trì danh-hiệu của Phật đè niệm cho đễn « nhửt-tăm bất- 
loạn *. Nguyện ứ' là  nguyện đín khi lâm chung, tập trung tự'lực, 
và thẩng-Hhứt tha-lực, đè được hóã'thân Phật đin tiíp VẼ Tịnh- 
Độ, đặng hoa khai kịin Phật, đắc võ-sanh-nhẫn, rtii trở lại cõi 
lìăyt ti-độ chổng-sanh, dìn ơn đửc Phật•

Tóm lại, Tin> Hạnh, Nguyện là Công-nghiệp đ i thành tựu 
v ì sự niệm Phật vđng-sanh Tịnh-dộ, nin gọi là Tịnh-nghiệp.

(7 )  « Đại địa tuy bền chắc nhưng không tránh khỗi kiíp-hoạ.i» ; 
K iíp  hoại là một giữa bển trung kiíp ; trong 1 kiểp-hoại (một 
trung kiíp) có 20 cái tiêu-kiỉp ; 1 tiều hiíp có một tăng một giảm 
(rõ như trong Nguyẽn-nhơn-luận cổ phân trần), 1 kiêp hóại kê có 
3 trăm hai chục triệu năm• Hiện nay (1954), còn 7  ngàn 5 trăm 
năm nữa là hít tiều-kiíp thứ 9 của \iip Trụ, cồn 11 tiêu-kiếp nữa 
là hết Trựt nghĩa là sau khi đức Phật Lâu-Chi nhập diệt rồi là 
đin kiỉp hoại, t>ì trong kiíp hoại có những : đại hỏa-tai, đại th ảy  
tai, đại phong-taù làm tiitt diệt đễrt cung trời Tam-tkỉên ở trung giới, 
thì địa-cău này đâu còn, nin n ó i: * Không trânh khỏi kịêp hoại

(8 )  « Hỷ ỉaận  » : 1.- L ờ i bàn phi lý : 2 .- Lời luận vô-nghĩa ; 3.- Lvi 
ngôn lứận bằng eich với lỷ lẽ bất luận pha hay khàng phđù chĩ 
mạt sất chê đùa tất cđằ Như kẻ biện-tiệp : Chuyện phải nói là quđy, 
chuyện quấy cho là phải, nói cách nèo nghe hình như cũng
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cả, mà chằng có ỉự-lỳ chơn-thật gì tót- Tỷ như kép hất : ăm- 
thinh sắc tướng hí vũ diỉn trồ, coi nghe ai cũng thích, mà chả 
cỗ thật nghĩa, nên gọi là hỷ-luận. Với ngôn luận như thễ, kinh 
Phảp-Hoa Phật cho là đò phấn-uê, bào cảc Thinh văn phàỉ triỊt- 
đề trừ-sạch phấn-tấ hỷ-luận ấy.

(9) « Như Nàng Thiện-Thién-Nữ » Với t Thiện-Nữ-Thitn t mà 
người xưa đă 'viít lộn ra thiện-thiên-nữ (xem ở sách Nhị-khóa 
hiệp giải * ; nhưng dà Thiện-Thiin-Nữ đem vào dãy cũng chằng 
nhằm điền, vì Trbi thiện-thiin.nữ kia dầu có ngôn ngữ biện tài‘ 
Vậy với câu ở lời sao kia nẽn nói như vầy :

< Tài ngôn luận như thiin-nữ trong kinh Tịnh-Danh đi nữa, 
nói dín cồng kiếp, rốt eửng không hít ỉ  ĩ ỉ

(10) Ở vè chảng vô-tlnh gọi là  pháp-tánh : Ngoài Pháp-tánh, 
còn có nhĩêu tin, như : Thật-tưởng, Chơn-như, Pháp-giới, Nứt- 
bàn V.V.: ; tín dà khác, Thề vẫn đòng. Tánh là thê nó chẳng 
biin đòi, Chơn-như nó làm cái thề vạn-pháp, mặc dù ở giữa 
nhiễm, tịnh, sổ hữu-tình, số vô-tình, chớ « tảnh » nỗ không KỀ

cải đbì, nên gọi là pháp-tảnh.

Tôn Hoa ■ Nghiêm Hửn - Thủ b à o ; Chơn như có hai nghĩa ; 
J.~ Bất biên ; 2 -  Tày-duyên : do bẽn nghĩa lày-duyên, thì, biin 
hiện tạo ra tất cả pháp, tuy b&n tạo, mà vẫn bảo ton cái thề 
chơn-như bất biín, tỷ như nước biên thành sóng, mà vẫn còn cđi 
tánh nước nỗ chẳng đồi. Như thế, chợn-như nó tày duyên đì 
biến đồi tạo-tác ra vạn pháp, nên chơn-như là phdp-tánh. Song 
chơn-như phdp-tánh đây, nó vẫn thuần thiện, không có cái tánh- 
cách cấu nhiễm, nhưng vì pháp sở biến, thì có nhiễm, tịnh riêng 
biệt vì bởi cát duyên cỗ nhiễm tịnh.

(11) « Gỉỗi-thoát, bảt-nhã, pháp-thân  » ; Kinh Niêt-Bàn chép: 
Đại-Niít-Bàn nó sẵn đủ ba đức ; 1 -  Phảp-thân đức,: là băn- 
thề cửa chư Phật, dùng cái pháp-tânh thường-trụ chẳng biến đhi 
đè làm thăn. — 2.- Bát'Nhã đức; Bát nhã ; dịch : Trí-huệ, là 
cái tri biều suốt hiện tượng của vạn pháp bằng cách đúng chữti 
thật giác ngộ. 3.- Giẵi-thoát đức ; Đã xa lìa hẳn nhăng điìu ràng 
buộc của tất cả phĩần năo chướng ngại, mà f  đắc đạỉ-tự-tại >
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(Í2 )  « Bổn P hảp-g iở i» : Pháp giới là bản thế nơi thăn tăm của 
tất eả chúng-sanh, Pháp : qui-tấc mẫu-mực. Giới : ranh cỗi 
phđn-biệt- Giới có hai nghĩa : í.- Tánh ; 2 Phân. So vì sự, 
tức là nghĩa của Phăn, vì tày theo mỗi sự dề phân biệt. So vì 
lỷ, tức là nghĩa của tánh, vì tánh cứa các pháp nó không biến đòi.

1 Sự phảp-gỉởi : eác pháp sấc, Tâm cũng như vật-chất, 
tinh-thần của chủng-sanh mỉtề mỗi sai khác, đầu có giới hạn ngằn 
chừng, nẽn gọi là sự pháp-giói.

2.- Lỷ pháp-giới: các pháp sắc, tăm của chúng-sanh dà 
sai biệt, mà vẫn đõng một thê tánh, nên gọi là lý pháp-giới.

s.~ Sự lỷ vô ngại pháp g iớ i: do nơi sự đê rỗ ỉỷ, bằng theo 
lỷ đ ì thành sự, lỷ hòa lẫn với sự, tiẾn gọi là lỷ sự vồ-ngại 
phắp-giới.

4 Sự sự vô ngại phảp-giới: hêt thảy rạnh ngằn eủa sự- 
pháp hay sự-vật, đúng nơi thề-tảnh nó suốt lẫn nhau bằng cách: 
một tức nhỉsù ; nhứu tức một, lởn với nhỏ dung nạp lẫn nhau, 
mõi mỗi vô càng vô tận, nên gọi là Sự sự vô ngại pMp-giới.

(13) « Đục nhu sống Huỳnh » ; Huỳnh Hà : Sõng vàng, vì nước 
vẫn ngầu đục luôn cà hằng 5 trăm năm, 1000 năm, mới có rtiộị 
lần trong chừng 3 ngày, rii cũng vần đạc trở lọi. Lưu Tuấn 
văn chép : Sông Huỳnh trong, có Thánh-nhơn ra đời. Ở đây 
nói đạc như sông Huỳnh, là đề dụ nói cái vọng-tậm của chúng- 
sanh vẫn úể-trược ì

( l í )  « Viên-Đổn-Giáo » : Viín ; nghĩa là viên-dung, viẽn-măn ; 
Đốn, nghĩa là đốn cực, đốn tức là : liỉn sẵn tột đủ> Các pháp 
vốn viên-dung, nên một pháp cũng viên-dung tất cả pháp. Dùng 
nghĩa rằng ễ' Chi một niệm mở tỏ tự tánh, hoàn toàn quà Phật 
bằng cách lập tức, gọi là viên-đốn giáo, là Thật-giâo chí cực 
của đại-thừa đời Hậu-Ngụyt Ngài Quang-Thống Luật-Su ảe- 
xướng lập ra cất danh Viên-đốn-giáO'

(Í5 )  « Năm thời tám giáo » ; Năm thời l à :  1.- Tữu-thừa giáo- 
thời ; 2.- Bảt-Nhâ giắo-thơi; 3.- Thâm-mật giảo-thời; 4.- Pháp- 
Hòa giảo-thời ; 5.- Niẽt-bàn giáo-thìri. Tám giáo là : 1.- Tạng- 
giáo ; 2.- Thông-giáo ; 3.* Biệt-gìáo ; 4.- Vừn-gtảo ; bẽn giáo 
nầy gọi là hóa. pháp ; 5.- Đổtt-giáo ; 6.- Tiệm-giáo ; 7.- Bí-mật 
giáo ; 8.- Bất-định giáo ; Bốn giáo này gọi là hóa nghi ĩ
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Đức Thitn-Thai Tri-Gtả Đậi-sư ngài đem giáo pháp của 
Phật thuyít trong một đòi đ ì phân phản ra năm thời tim giáo, 
ỷ nghĩa rất tường tận.

(Í6 )  « Vượt Phằm Trật, quan Thừa-ấm  » Sách Hản-thư nói :
< Mỏng tiẽn cử bạc trặc >. Nghĩa là nhờ tiển cử lên địa vị cao 
cấp Quan-Ấm tự là : Con chấu được hưởng phước dư thừa ; 
nghĩa là các qutíc trừu xưa, có qui chẽ rằng : hoặc í§ phụ đang 
làm quan sang, mõi năm gặp ngày lễ quổc-khánh, con cháu của 
căc quan đầu được phong tặng cho lên quan tấn tước, gọi là đàn 
ăn (ơn ra phb cập) hoặc chă ông dã qua đời, vê việc nước, 
không luận phầm trật, cứ lệ, thì một đứa con được : cất nhắc 
làm quan, gọi là nạn-ăn (ơn ra cho con chảu của tề phụ vì nước 
phẫi tử nạn).

( i7 )  « B a pháp quán » : í,- Không quán : Dừng lê không đi quán- 
sát eác pháp gì cũng đêu là không. 2.- Già-quản •' Dàng lẽ giả 
(già dổi) đề quán-sát tất cả sự vật gì căng đìu là giả. 3.-Trung 
quấn có hai lẽ : 1,- quản-sát các pháp cũng phi không, cũng phi 
gid> thì tức là lẽ trung quán, nghĩa là cái lẽ quán-sất bằng 
chính giữa, vì không lệch vì hai bên phi không và phi giả hay 
quán-sát cấc iự-vật gì cũng không, cũng giả, tức là trung-gian, 
nghĩa là cái phép quán-sát bằng cách đõng thời soi rõ cả hai 
bên là vừa không vừa giả.

(Í8 )  « BỈU trước sau thì gàn đạo 9. Sách Đại-học, bài Thánh 
kinh n ó i: f  Vật có gốc ngọn. sự cỗ đuôi đầu, biẽt chõ trước sau 
thì gần được đạo Lời chú ■' « Gốc i  là đầu chẽ trước, tNgọn > 
là cuối chề sàu. Trước sau cứng có gốc ngọn, là dại ý Tằng : 
Trước hẽt là f  Thành ỷ ỉ  rõi đến : * tu thăn, ừ-gia, trị-quốc >, 
rỗi rốt sau mới ra f  bình được thiên hạ >. Gốc là nơi ỷ thăn, 
phii lo thành ỷ tu thăn là trước nhứt, nên nồi là biét trước..i 
có đều... ; Ngọn là nhà là nước, tà thiên hạ, ý dã thành tâm 
là đã chánh, thân đã tu rồi, nhiên hậu mới ừ  được gia, trị 
quốc, bình được thiên hạ, nên nói là biít'. sau-.. có cuối... người 
như thể, mới gần đặng cái đạo trị an nước nhà.

(19 ) « Giữ hẹp làm rộng, là đạo mầu ữ ; Thầy Mạnh dạy : t Nói 
gần mà chì việc xa, là lời nói rất hay khéo ; giữ chẽ dón mà 
ra đẽn chỗ rộng, là cái đạo rất mầu khéo *. L ơ i chú Giữ rỉón 
là tu thân, ra rộng là trị-bình thiên-hạ.



-  106 —

(20) <t Thường lạc ngã tịnh, Bồn giác thĩ giác » ; Thưìrng lạc 
ngã tịnh là bấn cãi đửc : Ckơn-thưèrng, Chơn-lạc, Chữn-ngă, 
Chơn-tịnh; trong kinh Ntỉi-bàn nói rõ, đề dả-đảo phá 4- món 
chấp, diên-đão của các phái ngoại-đạo là : Không thường chấp 
là thường, không lạc chấp là lạc, không ngã chấp là ngã, khồng 
tịnh chấp là tịnh' Cái tăm thê của chúng-sanh tự-tánh nà vẫn 
thanh-tịnh, Ra tất cả vọng tường, soi s&ng khôn thiêng, có cái 
đức giác-tri, thí là níu không do tu mà thành được vậy sao p 
Bẩy chỉnh là cái tánh đức nó vẫn tự có sẵn sàng, nên gọi là 
t  Bản giác *) tức là pháp thân của Như-Lai. Song cái thè cửa 
bin tâm ấy, từ vô-thỉ đín nay nó 6fệ cái võ-minh phiìn-não làm 
chưởng ngại che lấp <ỉtằ> một mai nương nơi công phu tu trì trừ 
sạch vô-mink r$i, tánh đức Sy mới sáng rỡ ra được ; nên gọi là 
t thỉ-giăc >. Nhưngt ỉăng suốt mà nhận xét ra, thì Thỉ-giác nó 
ehing rìẽng biệt, nguytn vẫn là cái thi cửa bản-giâe, nên thỉ- 
giác bin-giác, đìu đông một thề, vỉ ngoài bbn-giăc không cỗ 
thỉ giác, bỳi tht-gi&c chỉnh đòng với bòn giác làm một thê.

(21) <nTu pháp số tức » ; SỐ tửc *ề Đím hơi thở. Pháp số-tức 
quấn, là một trong năm phấp quán đình-tăm, nghĩa : Tu pháp 
qu&n-sát đêm hơi thở ra hát vào, đè đình-chi cái đỉiu tán 
ỉoạn cũa ý-tưởng. Với hút vào thở ra, đêm một, cứ thế đễm 
tới mười ,ề Zạiẵ đỉm lui trở lại, là từ mười, lại chỉn, tại tim«...  

lại một, cứ như vậy đím tới, r i ị iím  lui, đừng cho lẫn lộn và 
quên, lâu lậu sẽ thùăn-thục, trấn định được tăm tán-loạn, vọng 
tưởng, mà được yên tịnh là  định, r i i  sáng suốt là huệ.

(22) (ĩ Nhà ngọc nhá tranh» : Bày là t i câi cành giới cửa người 
niệm Phật đâ tiín dín bực f  nhứt tăm bSt loạn * ríi, là tăm 
tịnh tức độ tịnh, thì chẳng còn có sự tướng phân-biệt gì nữa.

(23) « Vô sanh nhẫn » : Lồng đã an trạ tiơi lỷ vô-sanh vO-diệt, tăm 
yên tịnh không dỉẽu-động với nghịch cânh, từ sơ-dịa Bt-Tảt cho 
đín bậc Phật, đìu chẳng còn sanh ấc-tđm, mà sơ-địa mới chứng 
cái danh vô sanh nhẫn, Bát địa chứng ngộ thi vô sanh-nhẫn. Tỏ 
đttợc cái chơn-như thật-tvớng, gọi là đắc-phẩp vô-sanh, tỏ đượe 
cái chơn tri vô-ỉậu, gọi là nhẫn, vì khi đă đắc được cái trí ấy, 
tăm mới nhẫn khi được tất ed hoàn-cảnk, mà đượe tự~tại VỚT 
ngại, nín gọi là võ-sanh-nh$H,



a Kẻ ngu phu ngu phụ a. Sách Trung-Dung chép rằng ; t Với 
cải đạo rõ ràng mà giấu kín cửa ngưìri Quãn-tử, dù ngu d$t 
như kẻ phu phụ tầm thường căng cỏ thê dự bứt đặngt nhưng 
với chõ cứu-cánh cửa đạo ấy, thì dẫu thánh nhơn thỉ gian cũng 
có chỗ chằng bứt được l Với việc làm đạo ấy, dầu không tài 
năng gì như hạng phu phụ tầm thường cũng cỏ thê hành được, 
mà hành bằng cich nào cho đín nơi đín chẩn, thì dẫu là thánh 
nhơn đ ì nữa cũng còn có chẽ không thề làm đặng Ị

«■ Ngay nơi ban tri đ ĩ  cău Phật tr i» : Kinh Hoa-Nghitm 
Huyên đàm nói: f  Chơn vọng lẫn suốt, chính nơi phàm tăm đè 
thấy Phật-tâm ; lý ỉự đầu tu, ngay nơi bin-tri đ i tìm Phật-trí >. 
Bin-trí là cải trí của chúng-sanh ai cũng sẵn có, kĩu bằng tất 
c i đìu có Phật-tánh ,ẵ Phật trí là cát trí rổt ráo qui Phật, kêu 
là sai-biệt~tr{, và nhửt-thí-chủng-trỉ, vì tu hành đà vạn hạnh 
công phu ; mới rút đủ kinh nghiệm bằng cái tri ấy l

« Cuồng huệa : Trách ki nào cồ tri huệ bằng tăm tán-loạn là 
cùông-huệ. CùÒng-huỊ, kêu tắt là thông-minh điên. Như sự thông, 
minh cửa những người thi tri biện thông là một nạn trong tám 
nạn, nghía là biện việc trong thể-gian thì rất giỏi, cồn đối với 
Phật-pháp là pháp xuất-tké-gian thì không bứt rành, gọi là 
cùõng huệ ; hay bỉít mà không tin. không thực-hành, ngôi đâu 
nói dóc đó, căng gọi là tkông-minh điên, vĩ biết, dề mà nói 
chớ không hành. Sách Quan-Ẳm-Huỳên-Nghĩa nói : .  t  Tăm ki 
nào chỉ có định mà không huệ, thì gọi là si-định, vi như đứa 
đui cưỡi ngựa mà, tất nhiên phải sa hầm, phăi sạp mương ; 
còn chỉ mà huệ không định thì gọi là cùông huệ, vi như dốt đèn 
giữa gió, leo-lét lu mờ, không soi vật gì cho rõ đượe!

<r Ngoan-không » ; 'Ngoan : là ngu-ngoan, không trí thức, mà 
hay làm càng nói bậy ; Không ; là không-kiin, cái nhận thấy 
rằng : Không có nhom quả, luân-KSi, tội báo gỉ hít, nên tỷ như 
cái ngoan không ỉà cái trổng khõng vô tri vô giác kia, cải bệnh 
chấp < không * nặng hơn hít 1

<r Cũng đồng bịnh như ngoan khổng trên, kêu lá cái chắp 
đoạn kiín  t í : Nghĩa là cái kiỉn thức đoạn diệt: Chít r ĩi dứt 
hạn, không có Kôn vía chịu tội hưởng phước chi cd, nín không
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sợ quá báo, làm chi dưọc thì làm, miễn dã dưọc cái dục vọng 
thèm khát là hon, mà sau rồi phái dọa lạc khố báo vô cùng, như 
từng cõi và tròi không l

(29) ữ Trở lợi thua một thẻ i) Chữ t trừ * : Con toán hay chiếc 
thẻ là vật đè tỉnh toán. Ồng Trương-Lương nòi : Xin mượn 
mớ đũa kia dề làm thi tinh căng được■ Lại, người xưa, mỗi 
khi tiệc uổng hay cuộc cờ, dàng thẻ hoặc bẻ cò, đầ ghi sổ hơn 
thua ríi thưởng phạt nhau ? Giận Ổng Y-Quân bất-đềng, với 
lời phán của mình, ông Toàn muốn đồi lại, căm viêt ngẫm nghĩ 
Kõi lău, rìsi thủ thật rằng : Dttơng-Toản ttằy thua một con 
toẩnệ Ở đăy mượn tích đó, đè tô rằng : Ngưbi tu thứn tự hào 
mà trữ lại thua kẻ trì danh niệm Phật!

t Vẽ cọp không thành *. Thuở vua Quăn-vũ, đòi Đông-Mn 
(2556). Phục ba tướng quăn Mă-viện, căm quăn đì viễn chinh 
gởi thơ VÊ răn dạy các con của người anh rằng : Ông Long-Bá- 
Cao tinh tình đôn hậu cần-tkận, chả muổn cấc chấu nin bắt 
chước theo; ông Đỗ~quý-Lương là người hào hiệp hào nghĩa, 
chú không muốn các châu học đòi theo. Nhưng với Bá-Cao, dù 
bắt chước chằng bằng, chứ cũng còn là ki cần thận, ví như khắc 
chím Hộc dầu bất thành, cũng còn giống con cò ; bằng như bắt 
chước theo Qui'Lư<rng mà chẳng được, thì sa hãm làm đứa 
cho thiỉn hạ khinh khi, tỷ như vẽ cọp không thành, lại tợ KB 
con chó! Ờ đăy mượn tích ấy, là đề tỏ r&ng : Muốn bắt chước 
tham-thỉần cho ngộ-nghĩnh chơi, mà chằng giông f  Phật * lại 
thành t Ma > / /

(30 ) « Một bư ớc sái, trăm  bư ớc vẫn sái JJ : B ối với pháp tu 
niệm Phật bằng cách trì-danh, đời nay níu ta không tiin bưởc 
hành đạo theo, mà lại tu hành vẽ những pháp .Ể Thỉẽn hay 
Quán nào khác, thế là đă bước sai một bước ở đời này rõi, 
thì, vầ sau cho đin trăm nghìn đời, dẫu có nhớ mà tu được đi 
nữa, cũng là trăm ngàn bước sai luôn, rì sanh tử luân-tòi ở 
trong ba giới này, níu chưa chứng qui A-La-Hán.

(31) « Nắm tay oởt lén ì). Ông Thùẵn-vu-Khôn hỏi : Trong một 
gia-đình, con trai con gái, với đỉiu trau chịu chằng thăn tỉỉp 
nhau, là lẽ p h ii vậy chăng ? Thầy Mạnh đáp : Phải lẽ đấy. 
Hỏi : Chị đău dang đắm nước, em trai chông nắm tay đề vớt 
àhị lên, có được chăng ? Chị dâu đắm nước, em trai chồng thấy mà
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không vớt, là loài muôn sói mới vậy l Với đữu trau chịu ngủ nghi, 
thì giữa con trai con gái trong một gia-đình chằng đặng quá ư 
thường gần ỉát nhau, t»ì lễ-giấo p h ii th í ,Ế cồn như chị dâu 
đắm nước, em trai chồng thấy kịp, phải nắm tay chị dè vớt lên, 
là tạm-quỳên đấy.

(32) « Dựa cửa đĩ. trông ». Vicơng-tõn-CÒ là tôi cửa vua Mãn-vương 
nước T ì : người Náo-XỈ phản-nghịch giít Mẫn-vương, Vương- 
tôn-Cb chua có nghĩ đẽn việc đảnh giặc, vê viỉng mẫu-thân. 
Bà mẹ dạy mà trách rằng ; Con, sớm ra đi, chiìu chưa vê, mẹ đã 
dựa nơi cửa ngô ở vườn trông ; níu đâ xúm tối mà con cũng chưa 
vì, thì mả đã ra đên tận nơi cửa cbng ở dầu xóm đề dựứ trông. 
Đó là không có việc gì thấỵ vậy; chớ nay con đă ra phụng-sự với 
nước, thẽ mà vua đă chạy trốn giặc, con cũng chẳng bứt chỗ nào 
cđ, lại con vê đây, thì còn mặt măi nào đê thành lập danh tánh 
đứng giữa thiên hạ này! ? i  Nhơn đó Vương-tôn-CỈ) hiệp càng 
quốc dân giít Náo*XÌ. Nay mượn tỉch này, dụ ngưìri Phật-tử 
khóng nghe lời Phật dạy, không thực-hành và hy-sinh với Phật- 
pháp, là không phải Phật-tử.

Vậy các Phật-tử phải hợp-tâc với nhau dê thi hành Phật sự, 
chổng đỡ Phật-pháp, đánh dẹp Ma-vương phá hoại Phật-pháp. 
Mới gọi là Phật-từ chăn-thành.

(33) < Một thời gian sau 2 thừi chánh vả tượng > ễ- Tức là thời 
thứ ba gọi là e Mạt pháp ĩ .  Phật-sủ chép : Giáo-pháp của đức 
Thích-Ca truyĩn đê ở thí ■giới này được phân làm ba thời kỳ : Từ 
ngày Phật nhập diệt vê sau, một nghìn năm (1000) là 'thời chánh- 
pháp ỉ, đổ là thời kỳ thứ nhứt. Từ đó v'ề sau, một nghìn năm 
(1000) là f  thơi-tượng-pháp i, đó là thời kỳ thứ hai. Từ đó 
vì sau một vạn năm là f  thời mạt-pháp » đó là thời kỳ thủ ba. 
Hiện nav (1954) Sử Phật đã được 2517 năm, mà Tb-sư Vân- 
Thê sanh ra đời nhằm trong thời gian tờ Gia-tĩnh dín Vạn-lịch 
(Í522- 1615) nhà Minh bên Tàu. Nín Tồ-sư than lấy mình sanh 
nhằm đời mạt phâp, nghĩa : Giảo-phảp đă dín thiri kỳ chót 
ngọn ròi ỉ Cũng như nối: sanh sau dẻ muộn thua kém đủ bì i l

(3k) « Sách Luận ngữ n ó i: e Sỉ kỷ ngôn nhi quả kỳ hành I, lấy làm 
hi lời nói quả việc làm. Cũnq như nói ; « Thuýít đắc nhứt 
trượng, bất như khứ nhứt xích ■>. Nói được một trượng, chẳng 
bằng đi đặng một bước. Nhưng còn khá hơn f  năng thuyĩt bất 
năng hànhi !
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(35) Lải-buổn tỳ thiện-tri thức ; Đã yền vi chơ bộ sớ-sao người 
dược đ i  : là TS Ngài tự tỷ, đỏ là Tề Ngài khiêm-nhượng.

(36) Kinh Thi nỏi : t Vô phụ há hộ, vô mẫu hà thị I : Không cha 
nhờ đâu ĩ Không mẹ cậy đâu ? Hộ •' Che đỡ đầu ; T h ị: 
Nưững nhờ thăn. Hộ thị là : Thay nghĩa cho phụ mẫu. (Đức 
Phật cững như cha mẹ).

(37) Kinh Thì n ó i: t Than ô i ! Cha mẹ sanh ta khó nhọc 1 Dẫu muổn 
báo đáp ơn đức sanh thành, nhưng trời cao vô còng >. Dụ như 
thăm ăn cửa Đức Phật biêt kiểp nào báó đáp cho vừa.

(38) Kinh Thi nói : Sâu, nhện có con Tồ-vòổm đỏ ễ’ Dạy dỗ con 
mầy, nì Tiếp giống đây. Rằng ' f  Con minh-ỉinh dường tử ; đi 
theo họ khác * Là ỷ nói ế‘ Chúng sanh nguyên có Phật tánh tức là 
con của đức Từ-Phụ Thé-Tôn, thế mà chúng sanh không chịu 
niệm Phật đề vi Tịnh-độ là TS-quán, mà lại nở bỗ, đề đi theo 
làm con nuôi cho loài khác nơi lục-đạo luân-hsi! Cũng như său 
nhện đi luân-KBi làm con nuôi cho loài khác (tò-vò) ; chỉ mượn 
nghĩa xưa thôi.

(39) Sách Mạnh.Tử chép : « Người ta hễ cồn nhô thì min cha mẹ 
đền khi biểt háo sắc thì min cát tri đẹp; đến lúc có vợ con thì 
triển thi tử ; đi làm quan thì mến vua, cứng đặng mền vua thì 
nóng-nảy trong lòng. Với đại hiểu, thì trọn đời mỉn cha m ẹ; 
với người làm con đã năm mươi tubì mà còn mển chá mẹ đó, thì 
ta chi thấy có một mình Đại-Thuấn ! Người niệm Phật thì trọn 
đời õm lòng rriín Phật bằng cách hằng ngày lân la dưới đài sen, 
căng như đứa bê thường trìu mến dưới gối cha mẹ. Chớ đừng 
như ngưìri ta kia tò*ể nhiỉ min vây, đền lớn triến khảc, ba KSi 
min nọ, ba Hối mbt kia...!

(ị0) Kinh Lễ, Thiên-đán cũng chép rằng : t Phụng sự cha mẹt dừ 
cỏ ch$ giấu giếm (tử vị phụ ần) không nói với người ngoài, cũng 
chằng ỳhạm lỗi gì, thường không rời đôi bên tảt hữu ; đê hiễti- 
dưỡng không dám nghịch mạng (tả hữu vô phương).

(k-1)  Sách-Lễ-kỷ, thiin khùc lễ nói ,ễ t Hễ bần phận làm con, màa 
đông ph&i lo cho cha mẹ được ấmt mùa hạ phii lo cho cha mẹ 
được mát, chiìu hõm lo sửa chiếu gối màng min, rạng đông đỉn 
thăm *. Chớ đừng quá V như ai kia ; t Hữu-thẾ-tử, tắc mộ thi- 
tử » mà thôi, với cha mẹ già, nó cộ ừ, hử gì đễn nữa đăụ.
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(i-2) Sách Mợ.nh-Tữ nói : f  Tâm (ỷ thức) ni làm chù đỉêtt nghỉ 
nhớ, hễ có nghĩ nhớ thì đẳe lỷ, không nghĩ nhớ thì không đặng 
lẽ ». t  Hít lòng (thức thử sáu) lo nghĩ y  TKây Mạnh-Tử nói :
< Đạo của vua Nghiêu vua Thuấn ; Nếu chằng dùng cái chánh- 
sách nhơn-dức, thì, chẳng thề bình trị thiên-hạ đặng i .  Lại nói i 
f  Đă Kẽt lòng nghĩ lo, kế đỗ, dùng chảnh-sách không nỡ làm 
khò nhơn-dăn, mà có đứu nhơn phủ trùm ci thiin hạ >.

(Ậ3) Tạp-hoa : Hoa đẹp xen lộn. Tạp-Hoa Kinh : là tên. riêng 
cửa kinh Hoa-Nghiêm: Muôn hạnh tốt ví như hoa đẹp, đề trang- 
nghiim (tô-điìm) nên quả Phật bằng muôn hạnh, thành thử gọi 
ỉă Hoa-Nghiêm. Bõ-Tát tu nhơn làm đủ muỗn hạnh tốt xen 
lẫn nhau> nên gọi là Tạp-Hoa, đ ì đi âin kít-quả trang-nghiím 
của Phật, đông một ỷ nghĩa• Trong kỉnh Niit-Bàn và Quản* 
Phật Tam-muội kinh, đìu gọi Hoa-Nghiêm là Tạp-H oa kỉnh, là 
vì muôn hạnh lẫn xen, nhơn-duyên sanh khởi dè thành-tựu. Đó 
là lời trong Huyìn-đàm đẫn thí ; còn trong kinh Quán-Phật, 
phầm Bbn-hạnh nói : r Khi vừa thành dạo tại trưìrng Tịch- 
diệt bên nước Ma-Dà-Đà, ta vỉ các Đại Bô-Tát như PKb-Hĩên, 
Híền-Thủ... đối trong kinh Tạp-Hoa, đà phân biệt nói nhiìu rầi >.

( i i )  ứ c-kiin  : Chỗ nhận thấy trong hung-ức. ức-kiín cũng như 
ứe-thuyĩt ; vì theo ỷ kiStt mình đì nói; chớ không có căn cử vào 
đâu. Văn căa Phú-Bậc nói ; f  Lời của thần viỊn-dẫn chứng-cứ 
ở sách của Thánh-Hừn, chứ không phâi là liri ức-thuyêt i.

(4-5) Y báo chánh báo ứ. Y .ể là y bảo, tức là tất cà sự vật giá 
quốc giữa thễ-gian, gọi là y báo, vỉ là  Ề' cảnh (sở y) của thân 
tăm. Chánh báo : tức là (thăn ngă-ấm), vì do nơiiức tạo nghiệp 
của đòi trước, mà cảm chịu l&y cái thăn tăm dòi nay, nên gợi 
chánh báo. Đã có cái thăn năng-y, tất c6 cái cõi sở-y, nêti với 
quốc-độ cũng là nghĩa quà-bâo• Phầm Hạnh-nguyện lỉri Sớ-Sao 
nói : f  Y là quốc-độ sở y cửa phàm thánh, cõi nước hoặc tịnh 
hay uế ; chinh là cát thăn năng-y của phàm thánh, như thăn của 
nguràri, trời, tại-gia nam, tại-gia nữ, ngoại đạo, chư thần quĩ, 
Bò-Tit và Phật. Đìu có y báo và chánh báo ci, nhưng mõi 
mỗi đêu khầc nhau; Y là f  cđnh », chánh là f  tăm i. Song tăm 
Phật, và cđnh cửa Phật, thì khấc hẳn không phãi như tăm và 
cành của Bì-Tát; tâm và cành củà Eõ'Tát, khác hẳn không phải 
như tăm và cdtịh của chúng-sanh v.y..,



— 112 —

0 6 )  Ông Quản-Tử nói : ỉ  nghĩ đó, nghĩ đỗ lại lặp đi lặp lại nghĩ 
đó, nghĩ đó chẳng đặng, thì quỉ thân dựa vào đê cho được linh- 
thông ; phi qul thần giúp cho được cảm thông, thì lòng ta tinh- 
thành đẽn cực-điềm, tự nhitn phát-minh tăm-trí linh-thông*.

(V ĩ) D uy-thức h ọc  n ổ i : Do A-Lại-Da thức nó tượng hình ( chuyên 
sanh cũng như n&y nở ra) ra trái tỉm, k i  đín sóng mũi, mắt, 
tay, lưỡi, đầu ; cải thân năm tạng ẻ’ 2 tay 2 chơn... ; kêu bằng 
chuyên sanh thức, nghĩa là thức thứ tăm nó chuyên động đè này 
nở ra bảy thức kia, mà sáu căn là phần hữu-hình, vì thuộc vì 
vật-chất, đề cho sáu : thức y-chỉ, tác-ý, hiện-hành tim  giác 
bằng những phân-biệt là thấy nghe hiẽu biết mặc dà ý thức nó 
vd-hình, nhưng tham-gia với năm căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, và 
thăn. Vậy đem sấu căn qui vê căn-bhn-thức, nên gọi là < qui- 
nguvn-nghta ỉ, vì là phản bồn huìrn nguyên.

(48) Đời Hán Cao-Tb Hoànq-ĐỈ : Mà khi mới khởi binh. Ồng 
Ngụy-Vô-Tri dem dưng Tratt-Bình với tài năng của Tran-Bình 
cỏ thề cho làm. chức Hộ-Quân Trung-ứy. Đến lúc Bái-công chiên 
thắng Hạng-Vũ, dịnh thiẽn-hạ, phong hầu cho các công-thần. 
Trần-Bình được phong làm chức Khúc-Nghịch-Hâu■ Bình tău : 
f  NU không có Ngài Ngụv-Vô-Tri tiỉn dần ; hạ-thần đâu được 
hận-hạnh nay, xin nhường phong hàu lại cho Ông Ngụy-Vô-Tri 
Cao-TỒ khen : t  Khá gọi Trầĩt-Bình là người Bất vong bĩ)n >. 
Nhơn đỗ lại phong quan cho Ông Ngụỵ-Vô-Tri-

Lức còn hàn vi, Trăn-Bình làm Lỷ-xã trong làng, chia thịt 
diu công bình lắm, được các vị phạ-lăo trong xă khen rằn g : 
Chú em n'ây cắt chia khéo thật! Bình thưa : dẫu Bình nầy dược 
có bbtt phận cắt khiên thiên hạ, thì cũng như việc chia thịt đăy. 
Người ta mà biêt được danh từ nhử-tử (tôi em) là đấy-

Dàng sách ấy là đê tỏ rằng ; Ngày n^y ta sở dĩ được cái 
phước biêt niệm Phật, nhờ Đức Di-Đà độ cho như tháy nầỵ, 
là gốc nhờ Đức Thỉch-Ca chỉ dẫn, nên phải lạy Bần-Sư trước

(49) Với kẻ hỏi thẫc mầc, Đông-Phương-Sổc đáp : t Lăy ống 
dòm trời, dùng ngao lường biền, cầm nhành cây nhỏ động 
chuông, thì làm gì suốt được diêu quản cãa trời, xét được 
thiền thăm của biên, và dấy được âm thinh của chuông * ! ế?
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(50) « Nhứt th i chảng triữ. Nghĩa là : Có tứ  lấy một mÓH tri đề 
bứt được những đạo pháp càa tất cà chư Phật ; lại có thi biỉt 
được những giống tạo nhơn của tít cà eh&ng-sanh. nền gọi tri 
biít tót thiy hột giếng.

(51) ữNgũ trùng huyìn nghía t i :  í .-  Gì&i-tìúch (danh-đt) của 
kinh ; 2 ,- BiỊn-mỉnh <thi tinh) cia kinh; 3.- Phát-minh (tông 
cM) của kinh ; 4.~ Nghị-luận (tác-đụng) cửa kinh ; 5.- Phấn' 
đoản ỉgiắo nghĩa) của kinh

(52) <r Đại-sự nhơn đugina. Là : Nhtrn duytn của một việc lán. 
Nghĩa là Phật'Đà ỉở-dĩ xuất hiện nơi đời, nổi phảp 49 năm, dớ 
bởi v) nhơn duytn của một vịệc lán. Việc lớn bằng cách nào ? 
Nói chung thì chtiyin mi khai ngộ là vife lớn. Nói ritng : Kinh 
Pháp-Hoa lấy < Phật tri-kiin i  làm đại sự ; kinh Nìtt-Bàn lấy 
t Phật tành * tàm dại tự ; kinh Duy-Ma, kinh Tư-tch đều dũng 
bất-tu-ngỉù làm đại sự ; kinh HoarNghitm dùng t pháp giới * làm 
đại sụ ; kinh Bãt-Nhđ lấy < thành Phật nhơn-qui * làm đợi sự; 
kinh Vô-Lượng-Thợ dừng t  Văng tanh Cựe-lợe * làm đợi sự v.v...

(53) (tĐău tranh kiin  cô  i>ệ Kinh Đại-Tập NguyỊt-Tạng cuấn 10 
ehỉp lời Phật dạy rằng: Sau khi ta nhập diệt, trong khoảng 5 
trăm năm thử nhứt, cảc Bí-sồ còn kiin-eí vi việc tu gi&i-thoát, 
nghĩa là lo giữ giới hoàn-toàn, tu chứng A-La-Hản, nên gọi là 
gidi-thoất kiin-cố. Đẽn 500 năm thứ n/ù, ngưìri xuất-gia kiên-cổ 
tu-hành bằng cách chi chuyin thapi-thiìn nhập-định, gọi là f  thiần- 
định ktẽn-cế ỉ .  (Đà ÍOOO năm của đìri chánh pháp). Đền năm 
eáeh trăm (500) năm thứ ba, ngưiri xuất-gia chi lo tu kitn-tđ 
bằng tụng niệm cho nhiìu, học hỏi cho thông, gọi là f  Đa văn 
kiin-cố *. Đín năm trăm (500) năm thử tttt người trong Phật- 
phấp tu họe bằng cách phân nhíiu kiên-cố lo kinh-doanh tự-viỊn 
to* tháp tựợniỊ ỉ&n gọi là f  Tháp tự kiin-cổ t. (Đđ mân một nghìn 
(1000) năm eăa đời tượng pháp). Đễn năm trăm (500) năm 
thứ năm, ngteòrì trong Phật-pháp lo dSu-tranh tà kitn-cố han 
hít. Nghĩa là tranh giành đ i mọi phương-diện, gọi là f  đấu 
tranh kìin~cổ t.

Hiện nay (Phật-lịch 2517 — 1954), với đirt mạt-phảp một 
muôn (10.000) năm, đ i qua hít SÍ7 năm, thì 500 nim đó% là 
500 năm thứ nấm của thìrt kỳ t đấu tranh kitn-cố * da qua rối, 
lại hơn 17 nữa.
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Ôi ỉ Vói Phịt-lịch đđ qua cái thời-gian f  đău tranh kiên-eố I, 
ngoài thí-giới, pháp thễ-gian căng đòng thời t Cạnh tranh phấn- 
dấu >ế Vậy bứt : PMp xuđt-thí và pháp thắ-gian cũng đòng 
thài hợp lối Ị !

(5k) « Chơn-nhu iam-muội i>: Là một pháp thùn định, lễ quấn 
tưởng cái lỷ chơn-như võ-tưứng. mà trừ được vọng-hoặc. Luận- 
KhởùTỉn nói : t Tu pháp charn-như tam-muội là ; Tâm không 
trụ ở cái tướng thấy, chẳng trụ nơi cái tướng đắc, nhẫn đín 
lúc ra định, căng không giđi <fđiề khinh-mạn, thi diu  có bao phữn- 
não căng dần dần tiiu diệt.

(55 ) ctChĩ quản a  .ề Đin với eái pháp phuơng-tiện đề tu mà nói th ì ; 
Chi thuộc vì không môn, chơn-như môn, duyên theo cái chơn- 
nhu võ-vi, đ i lìa cắc danh-tưáng. Quấn thuộc vì hữu mồn, sanh 
diệt-mõn duy in thto eải sự-tưởng kữu-vi, đề phất đạt tri-giđù

Kinh Duy-Ma lời ehú n ói: t Người mới tu quấn, thì buộc 
tâm vào một chỗ, gọi là .Ệ f  Chỉ t ; tăm yin lặng đín cực-đữm 
thì sẩng-suStt ỉáng-suốt tức là huệt gọi là t quản *•

(56) a Thích-Ca đã qua, Di-Lặc chua đín i) : Sử Phật chép Cử 
mỗi một đại-kiễp ; Kề có một ngàn hai trăm tim chục triỊu 
năm. Mỗi trong một đại-kìíp, đìu cò bổn Trung-kiip là : 
Thành, Trạ, Hoại, Không- Mỗi mật trung kiễp ,ề Kè có ba trăm 
hai chạc triệu (320.000.000) năm. Trong một trung kỉip có 20 
tiều kiíp. Một tiêu kiíp có một tân tăng, một lần gidm, cộng có 
mười ỉáu triệu (16.000.00.0) năm.

Giữa trung kiễp này ; Đức TMch-Ca ra đời vì cuối tièu 
kiff> thứ chin ,ể qua giữa tiều kiip thứ mưiri, Đức Di'Lạc mới 
xuat thi. Nghĩa là , từ nay (2517 — Í954) bắt một kê đi, thì 
còn 5.999 năm nữa mới ứ t tiều kìểp thứ chín. Cũng tà nay 
bắt một kê đi, thì còn Tám triệu mười bổn ngàn bấn trăm chín 
mươi chín năm nữa, Đức Di-Lặc mới giáng-sanh. Từ thuở 
Thỉch-Ca đín lúc Di-Lặc ra dời, cách nhau tám ■ triệu một vạn 
một ngàn năm trăm bốn mươi lăm năm.

Vậy với giữa cắi thời kỳ dài lău bằng tám triệu một vạn 
một ngàn năm trăm bổn mươi lăm năm đó, ở thế-giớì Ta-bà 
đây làm gì được tháy Phật, vì Thich-Ca đã nhập-diệtI Di'Lặc 
chưa giáng-sanh ! Duy có tu niệm Phật được nhứt tậm, là 
thường được thấy Phật Ả-Di-Đà



-  115 -

(57) (ĩ Do vọng hoặc sanh hánh-nghiệp ữ. Vọng hoặc : Tham, tăn, 
sit hay là kứn hoặc, tu hoặc v.v... ; do những mê hoặc đỏ, rôi 
tạo tác ra nghiệp chướng là : Ý 3 nghiệp ; khau 4 nghiệp ; thăn
3 nghiệp. Với 10 nghiệp ấy hễ nghiệp thiện thì thăng lên 3 
thiện dạo : là người, trời, thăn a-tu-la. Còn nghiệp áe thì trầm 
xuống 3 dc-đạo là ề' Địa-ngục ; ngạ-qul ; súc-sạnh, nên nói luăn- 
Kõi mãi không thôi, niu không niỊm Phật.

(58) Bộ LÀin-Tông-Bửu-Giảm chép răng : t Tu các phấp môn 
khác... Tỷ như con kiín bồ từ chân núi lên tận đảnh caơ ; tu 
pháp niệm Phật vãng-sanh, vi tợ ghe bùồm xuôi gió trải dòng 
nước thuận >ẽ Vỉ kiín bò cho tới nơi chi bằng tự-lực ỉ đi 
thuyênchóng, khỏe nhờ ci tha lực (Phật lực).

(59) Sách Trang-Tử chép : f  Vói ich ruộng không thi nỗi chuyện 
biền đặng, với cá giíng không thề bảo chỗ lớn được, là đều v ì: 
một đàng bị hạn cuộc nữi gò nhỏ, một đàng bị hạn cuộc nơi 
hẹp hồi

(60) (f Độc thiên kỳ thân i>: Yin lành một mình : cũng như ích- 
kỷ, các Thánh-nhơn btn tiều thừa, chỉ lo tu chứng qui Thinh- 
văn, chóng ra ngoài ba cõi, đè tự độ lẵy mình khỏi khồ sanh- 
tử trong sáu đường mà thôi; còn ekúng sanh sống say chít ngủ 
trong biền khb sông mê mặc kệ, nên gọi là yên lành một mình.

(61) « Tám đoạn diêt » : Đoạn : đoạn hẽt lòng vọng hoặc ; Diệt; 
diệt sạch khi sanh tử Nhập cái định t diệt tận ý-thức *, đ ì 
ham mt lấy cảnh giới < Tịch-diệt giđi-thoăt * làm vui, nên cứ 
vào pháp thỉên-định này đề ngõi luôn cả hằng mấy trăm năm. 
Phật bảo là giii-thoât thâm-khấch-

(62) Mới phát tàm thọ Bò-Tát giới, đề tu pháp đại-thừa. Luận 
Tri-Độ n ói: Bô-Tát có hai hạng: 1) Cư-gid ,ễ 2 ) Xuất-gia. 
Cấc vị trong bọn Thiện-Thủ cả 16 ES-Tât đó, là tại-gia B i-T ả t ; 
Còn những vị trong các Ngài < Từ-Thị ỉ  t DiỊu-Đức >... là 
Xuất-gia Bõ-Tât•

Tân phát-tâm cũng nhu tân phđt-ý Ẽò-Tẵt, lại cỗ hai bựe .* 
í )  Sanh tử nhục-thăn, là hàng Eô-Tát mới phát tăm tu, chưa 
chứng phăp-tánh, cồn bị cái thân phăn-đoạn sanh-tă trong 9 
cõi ; 2 )  Pháp-tảnh sanh-thân, là Eò-Tát này đă chứng phấp- 
tánh vô-sank-nhẫn, x i rôi cái nhục thân sanh-tả trong 3 cõi ; 
thụ cái thăn btín-dịch bất-sứnh bất-diệt, bất khâ tư nghi.



-  116 -

(63) « Cụ phược phám-phu i> : Phiìn-năo nó bắt trái nguừi đem 
buộc ràng trong ngực sanh-tử, dề giam hăm măi, nin gọi là 
phược; có Hủ câ phiìn-ndo nin gọi là cụ-phược, tứe là hít 
thiy phàmẫ'phu. Kinh Anh-Lạe nói •' < Chảng cự-ỷhược phàm- 
phu chưa biit ngồi Tam-Bio ỉ.

(64) <r Xin trỏng con mât ». Khi ông Xá-Lợi-Phất phất tăm tu đại 
thừa Sô-Tit, đă chứng đitt bực trụ thứ 6 là tChánh-tđm trụ >; 
Một hôm nọ gặp người Bà-la-môn xin một trồng con mắt đê 
làm thuốc. Ông móc ra cho nỏ, ti ra nó đã không làm thuốc gì 
hít• lại nỉm xuống đất, r̂ iễ khạc nhò lẽn và chà đạp là khác, 
Xá-Lợi-Phất thấy thí nòi sân hận, nên thối mất đạùthừa tăm. 
Trụ ; là trạ vào lỷ Bất-Nhđ, nghĩa là sau khi chứng đủ 10 
tin, rii tiến Un tu 10 trụ, là đề an trụ vào địa-vị của Phật•

(65) Vởi lục đạ.0 : Chừa dường tròri ra, thì còn nhơn dạo ỉ Tu-la- 
đạo ỉ Súc-sanh đạo, Ngạ-qut đạo và Địa-ngục đạo, nin gọi là 
năm đưbng- Ổi I Xd-Lợi-Phăt đã tà bạc Eò-Tát, bị ma ngoại 
nổ chọe phát ehỉ nòi giận cồn đọa như thi, huống là phàm-phu ! 
Vậy b tít : với đại-thừa Bò-Tát, khó tu là thế ; cồn niệm Phật 
thì d i tu, vì nhờ có tự-lựe, và tha-ỉựe nên được mang nghiệp 
mà vđng-sanh.

(66) Có hai pháp : 1) Chuytn môn tăm quản-tưởng tướng-hảo e&a 
Phật, hay là quán-tường thật tưởng cửa pháp-thăn Phật (hai 
eảeh tu ấy gọi là quán-tưởng niệm Phật), hoặc nhứt tăm xưng 
danh hiệu Phật (là niệm Phật bằng câeh xưng-danh), và làm 
các eõng-hạnh, đầu gọi là niệm Phật tam-muội; đó là niệm 
Phật tam-muội cửa lực nhan hành.

2) Là ba eieh nhơn hành đó mà được thành tựu như : 
Tăm đă vào thứn-định (nhứt tăm bất loạn), hoặc thấy được 
Phật-thăn hiện tiìn, hoặc thấy được Thật-tướng cửa pháp thân, 
gọi là niệm Phật tam-muội, đấy là niệm Phật tam-muộì của lúc 
quả-thành. Niệm Phật tam-muội của t Nhơn-hành > gọi là tu 
niệm Phật tam-muội của f  quả-thành i  gọi là Phật đắc

(67) Kinh Hoa-Nghiim chép rằng : f  Chư phuamg-tiện vi phụ ĩ  : 
Nghĩa là dòng tu các pháp phương-tiện làm cha, vì có thè gìn 
được cái tâm không cho tán-loạn, đề cho tri-tuệ được thành, 
cũng như cha hay giữ dạy ede con được nín thăn. Chinh như 
pháp Ban-Chđu niệm Phật tam-muội là làm cha, cũng lại nhv thi.
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(68) <r Hột giống thán nhứl » : Niệm Phật là nhom, thành Phật là 
quà, với cái kĩt-quâ thành Phật, dù có nhỉêu, nhơn-duyỉn, như : 
giữ giới, lạy Phật, tụng kinh, hành lục độ, nhứt thiit đầu Kôi 
hướng vì tịnh-độ, đỗ đòng là e sở duyên nhứt chinh cả* 
niệm Phật là f  Thân nhân i  vì thđn-thiễt nhứt. Tỷ nhu với cái 
kết-quđ hột lúa, dà có nhỉẽu nhơn-duyẽn, như ệ. đất, nước, ánh 
sáng, không-khi, nhđn-công đêu là phần sở-duytn, nhưng chinh hột 
giống là thđn-nhân, vì nó thân-thiễt nhứt với cây lúa và bông 
trái sau nằy.ể. Vậy biêt hột-giống nào kềt quà nấy, nin hột- 
giống là phấn thân nhứt, còn thì là duyên phụ-trợ.

Lại nữat niệm Phật thành Phật cũng gọi là thân-sanh, 
nghĩa là ; í) Nhìr chấp-trì danh-kiệu Phật A-Di-Bà mà được 
văng-sanh vì tịnh-độ. 2) Dừng bản-trí của mình mà cằu Phật- 
tri, cũng như nhờ chãp-trì danh mà được nhứt-íâm bất-loạnt 
cũng gọi là thđn-sanh. Nên gọi Pháp niệm Phật là cha của 
các vị Bõ-Tát í Vì nó hay sanh đẻ pháp-thân ỉ

(69) Viễn hành đệ, làm danh « đệ thất địa >ì : Giữa thập đia SS- 
Tất. Bô-Tát ở ngôi thất-địa nầy là trụ vàó pháp quán thuần là 
võ-tướng, xa khỗi hơn các cái hữu-tướng, hữu-hành của thí- 
gian và nhị thừa ỉ

(70) Trang-nghiêm Phật-độ : Eò-Tát hành lục-độ đê thăn, khầu, 
ỳ của mình được thanh-tịnh... ; và giáo hóa chúng sanh cũng 
hành thập-thiện trừ thập-ác, đê cõi nước Phật được thanh-tịnh, 
nên gọi là Bô-Tát cii tạo thỉ-giới cho được tịnh-nghiÊm. Trái 
lại, ma-vương dạy chúng-sanh làm ngũ-nghịch, thập-ác, cạnh 
tranh, phấn đấUt đạo-tặc, chiễn-tranh, uĩ-áct là làm 6-trược cõi 
nước Phật. Vậy thiện là tịnh Phật quốc-độ, tạo-ác Ịà uễ-trược 
quổe-độ.

(71) Sức nhẫn tùy thuận. Tức là t tày thuận xảo phương tiện >■ 
Nghĩa là : thuận theo đi giảo-hóa, khiẽn chúng sanh nầy lòng 
tín-mín nói : pháp thậm-thâm đì cho dễ hữu, kêu bằng Bõ-Tát 
bất nghịch nhơn ỷ. Cũng như ỷ nghĩa f  nhĩ-thuận Ị của Khồng-Tử.

(72) Thỉ-giởi diệu-hĩ : Qttổc-độ của Duy-Ma cư-sĩ- Kinh Duy-Ma, 
phằm kiírt A-Súc Phật quốc chép rằng : f  Phật bảo Xá-Lợi-Phất - 
Có cõi nước tên Diệu-HỈ, Phật hiệu là Vô-Động, là Ông Duy 
Ma Phật từ nước ki* ằn thân, đê đễn sanh ở đăy ỉ.
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Ợ3) Sơ-địa. Tức hoan-hỷ địa, là một trong mvìri địa cửa đạt thừa 
Bồ-Tát : Bõ-Tát đđ đầy đủ công hạnh cửa một sơ A-Tăng kỳ- 
kiếp, mới chứng đắc thánh-tánh, vì đă phá trừ rìu kiên-hoăc, 
tô được cái lỷ ngã-không, ỷháp-không, nên cả sanh lòng hoan- 
hỷ, gọi hoan-hỷ địa.

(7ị )  Đức Văn-Thù cổ bái kệ vãng sanh : t Nguyện ngã mạng 
chung thìri, tận trừ nhứt thiit ehư chướng ngại, diện kỉin bỉ 
Phật A-Di-Đà, tức đắc vãng-sanh an-lạc sát ỉ-

Hai bài vẫn một ỷ nghĩa, dà là dại ẩdng tiêu dị. < Tận 
trà chu chướng-ngại * : Là nguyện khi sđp thở htri cuối cùng, 
đừng có các điêu chướng ngại ; như : Mê sảng, đh chảy đại 
tiều tiện ra, cho đín tìểc thương đừu nầy sự nọ. Vì lúc lăm chung 
mà có mấy chướng ngại đó, thì không mong gì vãng-sanh được !

(75) Thần ; Là nghĩa mà người thường chẳng xét lường đặng ; 
Thông : là nghĩa không chi ngăn ngại. Nói chung là cái lực 
dụng đă chẳng xét lường mà lại không ngăn ngại, gọi là Thần- 
thông. Du-Hí; Dạo chơi. Tức là đã đắc 5 thần-thõng, hoặc 6, 
hay 10 thằn-thông ; Dạo chơi qua các thí giới khấc, và địa- 
ngục, như Đức Địa-Tạng cũng là bực thần-thông du-hí. Sách 
Đại-thừa chương nghĩa nói : Với chỗ ra làm lạ lùng lắm, gọi 
là thần, với tác dụng không chỉ làm ủng-tắt, gọi là Thông. 
Như Đức Quấn-Thễ-Ẳm Bì)-Tát thitn biin vạn hóa ĩ ỉ

(76) Nguyên vì vườn cây của Thệ-Đa Thái-tử, nên gọt là rừng 
Thệ-Đa... Ông Tu-Đạt Trường-Giả mua lấy rềt kỉín thiít 
tịnh-xá đầ hiến Phật ở giãng-gịắo dộ-sanh. Thệ-Đa : Dịch là 
chiín-thắng, Thái-tử của vua Ba-Tư-Nặc ở nước Cu-Tát-La. 
Sách Tăyvực-kỷ nói : Thệ Đà Lâm, Thắng lăm.

(77) Sách Hoa-Nguyén Huyần-Đàm chép : Hàng thượng Đức 
Tkinh-văn không thấy nghe gì được với t gia-hội bực Tích- 
Hạnh Eô-Tát phơi vi, vảy lợt đợt nơi f  long môn ỉ. Nghĩa là 
cắc Bo-Tdt tu đã nhiêu kiíp, lắm hạnh không thề hiều nòi cái 
đạo lý đại-thừa viên-đẩn, mà phải lui ngã xuống Tỷ như cái 
cấp thứ 3 của f  vũ-môn >, cá nhảy qua không khôi được, phải 
té xuống trầy vi tróc vảy phơi khô, thành vị thuốc < long-cốt ». 
Ý rằng : Phật giâng kinh Hoa-Nghiêm, các vị Think-văn. Bi. 
Tát kia nghe không nòi, hiều không thấu, phải rớt hít, tỷ như 
cá đi thi nơi t  vổ-mdn J ệ Con nào nhảy qua khỏi cấp thứ 3 thì 
được hóa rdng, trải lại thi rớt xuống bị chít phơi khó I !
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(78) Phơi mang, cũng lá trầy vỉ tróc vẫy phơi khô nói trin. 
Xét rằng .ế Vă-môn cũng là long mOn. Sách Hậu-hán chép chuyện 
Tu Mđ Thiên. Ồng Thiẽn được tanh tại long-môn. Lời chá rằng : 
Vua vũ tạc ra cửa rịng. Sách Tận-Thị Tam-Tần chép rằng : 
Bẽn sõng có một tên là long-môn, thể nước nó hiềm trở chẳng 

.thộngt các loài cả, trạnh khờ mà lín đặng! Con nào lên được 
thì Ma rting v.v...

(79) Chẫng giải đặng lòng nghi. Có hai thầy Bí-Sô ; Một thầy 
phạm giát dâm bằng vô tâm ; một Thầy [phạm giới sát bằng 
không cố-ý ; đầu đín xin sám-hổi. Ngài Ưu-Ba-Ly cứ luật kít 
tội là thật dăm, thật sất. Hai Bí-Sô nghi rằng ■ Tuy cô phạm, 
nhưng là trường hợp vô-tâm, mà sao lại thành tội cố phạm ĩ !! 
Ngài Duy-Ma cho trí cùa Ưu-Ba-Ly như lửa đổm. Thì trí 
Duy-Ma như ánh sáng mặt nhựt, vì tiêu tan lồng nghi như nắng 
tiêu tan sương tuyĩị. Sáng cùa lửa đốm là tỷ-dụ cho tri của 
Thinh-Văn, ánh nắng ỉà tỷ-dụ cho tri của Phật. Sáng choang 
là dụ trí của Bì)-Tất, ánh lửa ví trí của Thinh-Văn.

(80) Sách Vĩnh-gia chửng đạo ca n ó i: tCó hai Bí-sô phạm dâm 
sát, Ba-Ly ánh đốm thím tội phạt, Duy-Ma quở cãi, lỉỉn dứt 
nghi, dường như ánh nấng tan sương tuyỉt *•

(HI) Với hai Đệ-tử, Ngài Xá-Lợi-Ph&t dạy cho : Một trò tu phấp 
quản bất-tịnh, một trò tu pháp quán đềm hơi thở) đã lâu mà 
chưa có ích lợi gì, tăm muốn phản đạo. Đin lạy Phật xin vì, 
Phật hỏi : Vậy nhớ hồi còn ở nhà, làm nghe-nghiệp gì ? Trò 
mà tu đím hơi thưa : Con là con nhà giữ nhị-tỳ (nghĩa trang). 
Trò mà tu quán bất-tịnh thưa rằng ' Con ỉ à con nhà thợ rèn 
thợ đúcễ Phật bào hai trò đồi nhau phép quán éầ Mi lat... Không 
bao lâu đìu chứng đạo quả. Tu pnap quán bẫt-tịnh là : Quán- 
tưởng cái thây của người chết... đê tu trừ cái tâm tham sắc dục. 
Tu quán đím hơi là đề diệt cái tâm tán-loạn. Người ở nhị• 
tỳ đã thường thấy tử-ihi, nên dễ tu mau thành ; ờ nhà thợ rèn 
thường thấy hơi thèi ống bễ, nin dễ tu pháp đím hữi.

(82) Ba tâm trọn pháp ; 1.- Chí-thành tăm : Cái tâm chơn-thật 
nguyện sanh vê tịnh-độ ; 2.- Thâm tăm : Cái tâm thăm-thiĩt 
Cầu sanh tịnh'độ ; 3.- Phát ngtiyện hồi-hướng tâm : Quày đtm
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những cõng đức da tu, hướng vì nguyện văng-sanh tịnh-độ, 
ngưìri niệm LPhật mà đủ ba cái tăm ấy ắt đặng iatih vì nước 
kia, như kinh Vô’lượng’thọ dã nỗi...

(83) A-Dá-Đà. Dịch là PhíhKhử, vd'giâ, vỗ bịnh. Thử thuếc hưìrn. 
A : Phề ; Dà-Bà : K hử; nghĩa ịà : ăn thuốc dđy khấp trừ 
các bịnh. Lại, A : vo ; Dà-đà: Giá : Ràng ịhụốc đấy cõng rẫt 
cao, giá tri vộ luợng. Lại, 4  •' Vô ,ệ Dà'đà ẽ’ Bệnh ỉ  ràng ụổng 
thuốc này, không còn có bịnh gì nữa,.,

A-Dà-Đà ; Độc-vị, mà cõng dụng hay gôm fă thử ịhụỐỊ 
khác.

(8 i)  Bời nhà Tày, Ồng Vương-Độ cỏ được cải bửu-kinh... lúc õng 
đi làm quan Htiyện-lịnh, trong huyện có căy đa lớn• eó thần, 
hễ tân quan nào đền, đều cúng thằn căy đa ẩy, không thi bi 
làm quái </fế. Đến tối, quan Huyện bảo linh lệ đem bửu-kính 
treo lẽn căy, đền nửa đêm mưa to, dông sét ỉớnẳ rạng ngày coi 
lại thì cẫy đa rách nảt hít, dưới gốc bộngeó con đại măng xà 
cbểị nám đen. Lại một hõm, ông đín nơi quán trọ, thấy trong 
nhà người ấy, lại cỏ một cô thiíu-nữ rất đẹp lạ lồng ì Õng 
hôi... p Chủ quản thưa : trước đây chừng vài tháng, có một 
hành khách dẫn cô ấy dến gửi ớ dây, nói rằng : Bữa sau lại dắt 
đi, thi mà măi đĩn ngày nay bặt vô đm tin... Ông Vương-Bộ 
nghe lấy lăm ngờ là chẳng phải loài người, nghĩ rềi len lén 
lấy bửu-kinh ra, thh cỗ gái ấy lùn dỉn xin tha chết bằng cánh 
quả ư sợ sệt, mà thú thật rằng : Thìíp là con cliôn cáo, lừa 
hăm hại dă nhỉẽu người, nay phải chịu chẽt dưới tay Ịỉgàù 
vậy cúi xin ngài cất bửu-kinh, tkiíp chịu chít. Độ gạn : giấu 
bửu-kinh đặng ngươi trốn hả ĩ Con yêu thưa : Kinh thân sáng 
thiêng, còn chõ nào trốn đặng ì Xin được no say một bữa, sẽ đần 
tội chễt. Cho uống ăn say mèm, rii nằm co lại, thì con ctìõn cái 
chét trẽn sàn.

(85) Ma Chướng. Tkăm-tăm là ngũ ấm : Sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
năm ấm ấy nó hay sanh ra nhừtt đữu chướng ngại làm nđo hại 
chúng-sđnh, nin gọi là Ma-ỉit hại.

(86) Sách Dị-Uỳèn nói ; Con íơn tinh nó giống hình ngưừi, nhưng 
chỉ có một chơn, ưa ăn cua nái. Dđtnị : Con vật nào quá già 
(hành quì, nó ưa biỉn hiện ra đè lừa hại nệỊưỉri
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(87) Thiin-ma tám ma : Thitn-ma tứe là trìri ma vưtrng ở cung 
trìri thử sáu của dục giới, tin là ba-tùần, dịch : Ác-ái, chúng cỏ 
bè đăng nhiìu vô-lượng, thường đem ác cảm làm chướng ngại 
cho ki hành đạo Phật, và khiển cho phóng-dật đè tự giỉt thân, 
nén gọi là Ma-la : Dịch là chướng sất- Tăm ma tức là con ma 
phỉĩn- nào, bởi phiìn-nđo nó là ácma, vi ưa cướp hại việc làm 
lành căa thế-gian, và xuất thễ-gian-

(88) Chứng bệnh bảg năm. Thầy Mạnh n óiN g ày  nay, phàm là 
người muổn an nước nhà, dưìrng như người đau đđ bảy 
nămt mà tìm cỏ ngại ba năm. Ngại là diệp-ngại, tục là căy thuốc- 
cứu, d ị kho càng lâu lại càng hay. Vị dụ : Với việc làm phdi 
dự bị trước-

(89) Vọnq-lự : Là vọng-tuởng, Duyên trần : Là tăm vọng-tưởng 
nó ưa tư-tự, đ ì duyên qua cảnh năm trăn là sắc, thinh, hương> 
vị, xốc, cũng như nói ễ’ Duyin là các sự vật nó liẽn-quan với cả 
trong lẫn ngoài cửa thân ta. Duyên iy  thề nó hư vọng không 
thật, nên nói vọng-lự duyên trần, lại sự vật ấy nó làm những 
duyỉn đ ì ta sanh khởi vọng-tình.

(90) Như con bồ hay trâu nghĩ vì bị mang cái ăch-cộ là khố, r8i 
muốn phá cho hư cái cộ hay xe đi, ngỏ dược khôi khb ; thì ngvòi 
chủ nó lại tạo cải xe khác nữa, thì đi lại cũng vẫn hoàn còn 
khi 1 Cũng như người ta chán-cải thân tìẫy là khò liìn tự thiêu 
cho hoại thăn đi, chĩt là hít khò : Chứ nào có biit cái thăn riầy 
hoại, thì cải nghiệp-ckử nó đi chịu eái thăn sau đề tiíp-tục thụ 
bio khỉt nữa, vì chưa hít nghiệp hoặc kia mà !

(91) Nhơn-không : Lại tin là Sanh-không, Ngã'không: nghĩa là 
quán-sát eấi thăn con người là do năm ttần mượn lẫn nhau 
đ i hòa-hợp làm một cái nhơn-tướng, lại là do nơi nhơn-duyẽn 
cũng như đả điìu-kiện mới sanh thành ra được bằng cách giđ- 
dối, vĩ biĩt trong đó nó chằniỊ có cải ngă thề là t thường> hay 
t nhứt ỉ  gì hết, nên nói là f  nhơn-khỗng >. Chứng nhận được lẽ 
chơn-không rối, nhơn đó đoạn được tất cả phứn-nđo, rốt đắc 
quà Niêt-Bàn, đổ là chỗ eực-điềm của Tiêu-thừa giáo. Bên Đại- 
thừa lập ra eái lỷ .ẳ Tất c i pháp f  sự vật * đầu có cái tánh 
chơn-như, rằng không c<íiể chấp nhtrn-ngă (đối với pháp ngã) 
đó, là nổi nhơn-khõng đ i rõ tánh chơn-như. Sách Khèng-Chưo-ng- 
Mục nói : Đĩn không còn ngă-chấp, là rộ bàỵ tánh (hợn-như, 
gọi là nhern-hhônệ.
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(92) Căn-bản tịnh nhiễm : Do tiữỉ tam độc là tham, sân, si làm 
t căn bin * vô-minh ằ, v6-minh tanh ra 12 nhơn-duytn, tày-thuận 
tạo ra thập thiện là f  tịnh *, thập ác là t nhiễm ỉ, vĩ có chãp 
ta làm thiện, làm ác. Lại hành thập thiện bằng hữu-tuớng là 
nhiễm, vO-tư&ng là tịnh, tịnh là vô-lậu, vô-lậtt chỉ tự-lợi là 
Thanh-Văn. vứ’lậu mà lợỉ-tha là Bd-Tát, vỉ không luôn c i pháp 
không nữa-

(93) Pháp khổng : Là không còn chấp pháp, từ trong thăm tâm, 
cho đín ngoài là quốc-độ, tất cả sự vật hiện-tượng, đầu không 
chấp nhứt, phđn biệt làm cành sở-hữu ngoài tánh chơn-như. 
Thể là ătu không luôn eđ cu-sanh pháp-chấp phân-biệt pháp- 
chấp kêu là t Bộ sanh vô-tưởng... hănh-thí vỗ ttgă.'. i  tức là : 
Võ ngđt vô nhơn ; vô chúng sanh; vô thọ giả.

(9 ị)  Định tánh xvên-đầ : Bịnh tánh ngưiri có cái chủng-tử (tánh) 
duy nhứt (định) xiầrt-đầ ; Ktu đủ là nhứt xiần-đề. Dừh là 
chằng đủ đức tin, là nghĩa bất thành Phật. Lại có hai nghĩa :
1.- Đoạn-thiện xiĩn-đì, dấy lòng đại tà-kiến, dứt hẳn tất eả căn 
lành, vỉ vì bác bỏ hít thảy việc lành. 2.- Đại-bi xiần-đi: Bít- 
Tát eó cái tâm đạt-bi, nguyên độ tận chúng-sanh đìu thành 
Phật, nhưng mà chúng-sanh vô-tận, nên Bô-Tãt hẳn không cỗ 
cái thbỉ kỳ thành Phật. Sách Chỉ-Quđn nói: Xiền-dì eó tâm còn 
có thề thành Phật ; nhị-thừa vì diệt trí, nên tăm đọi-thừa 
chẳng phát'tanh đặng.

(95) Cái vòng ngọc : 1,- Cố chỗ nói Đẽ-võng, hay Đí-thanh là cái 
võng• bằng ngọc thanh sắc-bửu. Nhtỉ nói Đê-thanh bảo võng, 
quang giới trùng tràng... Đó là căa thiên Đí-thich. 2.- Có chẽ 
nói Phạm-võng là : cải võng báu horn hẽt của trời Phạm-vương, 
cũng ánh chiíu lẫn nhau vô-càng vô-tận, rước Phật ngầi lin 
trên bửu võng ấy đề nói BS-Tát giới, nh<rn đồ lập kinh Đì 
bằng dụ là Phạm-Võng kinh Tđtn-Bịa Phằm v>v...

(96) i2  Bộ-phận cũng như 12 P hàn-giáo:
Bại-thừa Tiều-thừa .ể Trưbng-hàng 1
Đại'thừa Tiêu-thừa : Tràng tụng 2
Đại'thừa .ề Thụ-kỷ 3
Ịỳại-thừa Tiìu-thừa ; Cô-khòi 4
Đại-thừa Vỏ-vấn tự thuyêt 5
Đại-thừa Tìầu-thừa : Nhơn-duyẽn 6
Đại-thừa Tiều-thừa : Thi-dụ 7
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Bạỉ-thừa Tiều-thừa : Bĩn-tự 8
Đại-thừa Tièu-thìta ; Bền-sanh 9
Đại-thừa ; Phương-quảng ÍO
Đại-thừa Tiều-thừa : Vị-tằng-hữu 11
Đại-thừa Tièu-thừa : Luận-nghị 12

(97) Như-như : l ẳ- Tướng: là pháp hữu-vỉ lố-xố muôtt-tượng, 
pháp nào cũng đầu tự nhơn-duyin sanh ra đề chường bày tướng- 
trạng của các thử. 2 Danh là cũng nương nơi nhơn-duyẽn đè 
kêu gọi cái tướng của các pháp kia, mà nảy ra cái danh của 
mỗi pháp- Bởi tướng là sở-thuyên, còn danh là năng-thuyẽn. 
Tướng, Danh ăy là cái cảnh sở biển do n<ri tăm hữu-lậu cửa 
phàm-phu nó biín-hiện ra. 3:- Phân-biệt, cựu dịch là vọng- 
tưởng, là cii tăm năng-biĩn ra 2 cái tướng 'phân-biệt và sở 
biỉnẾ Ba pháp trtn đó, là phân năng biín và phần sở bìín của 
tăm hău-lậu. 4.~ Chánh-tri là tất cả vọng-tưởng nó xen vàô 
tăm vô-ỉậu. Bốn pháp trên đó chung là pháp hữu-vt, đề riêng biệt 
phần hữu-lậu và vồ-lậu. 5 - Như như là cái chvn-nhv do chánh 
tri trước mà chứng đặng ; bởi do nơi tri đúng như lý mà chứng 
đặng chơn như, nin nói là như như, là phần vô-vi. Dùng năm 
pháp ấy đì gôm thău tất cả các pháp hữu-vi và vô-vi, không 
sót một pháp nào.

'9.8) Tánh viên thành thật .ề 1,- Biín-kí sở chấp tánh : B ởi phàm- 
phu vọng chấp nên nhận lầm là thật có vật-chất, cái vọng-tình 
phàm-phu khắp kè so-đo các pháp (sự-vật), nên nói là biến kĩ. 
Tỷ như : thấy sợi dẫy nhận tâm là con rắn, chớ không phăi có 
thật thì con rắn, chằng qua là vọng tình mê chấp cho là rắn 
đấy thôi, nên nói biín-kí sở chấp tánh. Bởi đối với trong và 
ngoài thăn tăm, chúng ta nhận tăm thật có ngã, thật có phấp 
cũng thẽ. Vì là cả vạn pháp hữu-vi, dìu là pháp bởi nhơn- 
duyên mượn nhau hòa hợp đó thôi, chớ không có một chi là thật 
ngâ hay thật pháp gì cả, mà chi là cái vọng-tình nỗ chấp lấy 
đo lường nhận tâm là ngã là phấp, thì ra do vọng-tình mà còn, 
chứ khdng thề rời vọng-tình mà có được.

2,- Y-tha khởi tánh : Tãt cả muôn pháp đìu nương nơi 
nhơn duyên dè sanh khởi, thật thề. Tha : Nkữn-duyên, lấy 
chủn6-tử của A-Lại-Da-Thứo làm cái nhân đệ nhứt, mượn lấy 
mỗi mỗi trợ duyên kia f  Tha ĩ  đ ĩ sanh khởi, thì ra lìa vọng 
tình mà vẫn còn. Tỷ như : sợi dây nó do nhtrn-duyên là bã gai 
haỵ Ếế..Ệ Đè sanh khởi.
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3,- Viên-thành thật-tánh : Cải tănh chơn-thật đầy đủ nẽn 
cũng gọi là : pháp tánh chơn nhu... là cái thầ-tđnk của tất cđ 
pháp hữu-vi, in tùông như cải thật-tink của tất cả phâp hữu-vị, 
in túSng như cái thật-tinh cửa dây là gai hay bổ.

Song biẽn-kễ-sở-chấp tánh là vọng-hữu; y-tha-khỷi tánh là 
giđ-kữu ; viẽn-thành-thật tánh là thật-hữu.

(99) Ngõ : chủ-ử, Phàm-phu không rõ thân ngă-uằn này là nghĩa 
mượn hòa-hiệp, mà lại cố chấp răng thân-thê người thật có tự- 
chủ, tự-tại, gọi là nhơn-ngă; chứ rõ thăn ngũ-ùần là nghĩa 
mượn hòa hợp hẳn khồng cổ nhơn thề, nên nói nhơn vỗ ngă, 
đó là cái lí quán sát của tièu-thừa, dùng đề dứt cái chướng 
phữn-nđo, mà đắc qui Nĩít-Bàn-

Cổ chấp cáe pháp cổ thật-thề, có thật-dạng, thì gọi là pháp 
ngă ,ẻ nay hiều các pháp do nhơn-duyin sanh, nó hẳn không cô 
tự tánh, thì gọi là pháp võ-ngã. Đó là lề quán-sát của Đại-thừa 
Eõ-Tảt, đê đoạn cái chướng sở tri, mà đắf! Bò-Tát đạo.

(ÍOO) Sự sự Pố ngại phảp-giởi. Tất-cd chia ngăn mỗi sự mỗi pháp 
nhứt nhứt dìu đứng thức tánh, vì suốt lẫn với nhau bằng mỗi 
lớp mỗi lớp vô càng võ tận (xin xem ở số 12).

(Ỉ01) Tạng, Thông, Điêt, Viên. Bấy là Thiên-Thai tông ptiăn làm 
f  Hóa pháp tử giáo >. í.- Tạng giáo tức tam tạng là kinh, luật 
luận, phân rành từ bộ, từ loại, nói vẽ pháp tứ-đẽ nhơn-duyẽn 
sanh diệt, chinh là đê dạy cả Thinh-Văn, Duyên-Giác gọi là 
nhị-thừa, mà rộng ra thì cũng hóa-độ đền Bõ-Tát nữa. 2.- Thông- 
giăo : nói vì pháp tứ chơn-dí bằng lẽ tức không vô-sanh, cà 
tam thừa thông dìng học-tập, nhưng dùng Bti-Tdt làm chính cơ, 
còn nhị-thừa làm bàng-cơ, 3.- Biệt giáo ẳ’ riêng biệt đối với 
Èõ-Tảt, đ ì nói phảp đại-thừa vô lượng-nghĩa, chớ chẳng đòng 
với người bực nhị-thừa. 4.- Viên-giáo Đểi : với Bầ-Tảt bựe 
tối thượng lợi-căn, đề nỗi vì pháp trung-dạo thật-tướng bằng 
sự ỉỷ viên-dung. Bốn giáo ấy là pháp-môn dê giáo-kóa chúng• 
tanh được lợi-icht ntn gọi hóa-pMp tứ-giáo.

(Í02) Cáy thuốc chúa ầ, Thảo mộc đầu có thê trị lành bệnh, mà trong 
ci dược thảo, thứ nào hay nhứt hơn tít, được gọi dvợc-vvơng- 
thụ. Như Hoa-Nghiẽm kinh nói : Có cây thuốc thượnạ hảo, gốc
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rễ ăn sâu, cành lá bửa khắp, rễ, cọng, nhinh lá đìu trị lành 
các bênh; ai nghe hương của nỗ, cũng đêu lành bệnh hêt c4ề 
Bõ-Tát eũng thí dừng Đại-bi ướp thân, nên từ hình thề đín 
tỉỉng-tăm, đêu lợi-ích cho chúng sanh, gọi là cái thân Bại- 
Dược-Vương. Kinh Pháp-Hoa Nhặp-ỉớ chép rằng : Đối với Bức 
Quăn-ThS-Ẳm, "chủng sanh nào được thấy thăn thè hay nghe 
tiếng tăm, đêu đặng hẽt bệnh khò. vỉ thân Bõ-Tát như cây thuốc 
chúa, nin nói f  Phi môn thị-hiện cứu-khè ừm-thinh >.

(103) Viên-giác Phật : Pháp thăn Phật của Vitn-giảo là Tỳ-Lô-Xá- 
Na Phật■ Pháp-hoa văn cú nổi: Ần 3 tướng trước, chỉ thị ra 
cái thân tướng bất-khả tư-nghi như hư-không tức là Phật Viên- 
giác, vì tự-giăc, giác-tha, giác-hạnh viên-mãn.

Nghe pháp Phồ-m ôn: Phb: khắp giáp ; Môn; tri-giác 
khai thông không ngại, hay thông dường khiên người tô vào. 
Phip-Hoa khoa-chú nói: Phè-môn pháp tức là Viên-thông pháp. 
Kinh Hoa-Nghiẽm nói rõ trong một môn, thâu vào tất cả pháp, 
gọi là phò-môn pháp ; Sách Tham-Htíỳên Kỹ nói: Vào pháp 
tềng-trì duyên-khỉ, trong một môn lĩên thông gầm câ viin-dung 
phắp-giới, nên nói Phầ-môn.

(104) Bảt-nạn ỉêtl thập-địa : 1,- Địa-ngục khốn khS vì quả tội khè. 
2 Ngạ-qui khấn khè vì quả đói khất. 3.- Bàng-sanh khốn kfib 
»ì quá si-mê. 4.~ Uất-Đơn-Việt, khốn khò t/ì quá vui sướng 
không tu được. 5 .- Trường-thọ-thiên, là : các trời và ờ trung 
giới, thượng giới, vì quá ư sổng lâu khó giải-thoát đê lỉĩn-tu, 
và quá ư hường phước vui cũng không tu được mà thành ra 
khấn khò. 6 .- Những kẻ điẽc, đui, căm, ngọng, giữa nhơn gian, 
khẩn khò vì 6 căn chẳng đủ, thiếu cái tướng người. 7.- Thí’ 
tri bỉện-thỗng: khốn khè vì xào ngôn biện bác: phải nói ra 
quấy ; quấy nói ra pkdi, nói sao nghe cũng có lý được cà, 
những thất đức âc khều ĩ»ì mất sự thật. 8-- Phật tữn Phật hậu : 
Người sanh trưởng ở chẽ không có pháp Phật và giữa quảng 
điri giữa hai đức Phật, nghĩa là Phật trước đă qua đời, Phật 
tau chưa xuất‘thế, mà ở chỗ chằng cồ chùa Phật, dạo pháp gì ; 
còn chỗ eó dạo Pháp, và có thấy nghe tu học được thì khỏi bị 
cái nạn đó.
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(105) Thẵng-ứng thán, Liệt-ứng thân ể- Thắng-ứng thăn cũng, 
gọi là tTôn-Đắc thăn ỉ. Tồ Thiên-Thai lập ra ba thân • Pháp 
Báo và ưng. Với Bảo-thđn lại phăn làm hai: í.- Tự-thụ-dụng- 
thân. 2.- Tha-thụ-dụng-thăn : Đối với cái Báo-thăn bằng tự thụ 
dụng, thì kêu cái Báo-thăn bằng Tha Thụ-dụng, l à : t ứng 
thăn * ; Đổi với thứ ba lìệt-ứng-thân trượng lục thì kêu Tha- 
thụ-dụng thân là f  Thắng-ứng■>. Vậy biết t Thđng-ửng thăn t 
tức là : Tha thạ-dụng Báo-thăn. Sách Pháp-Hoa văn-cú Kỷ chép: 
Nên với t Tha thụ-dụng-thân i, cũng được gọi là t Báo-thăn 
cũng được kêu ỉà t Ưng-thân ĩ  ; dà Thắng hay Liệt cũng đìu 
tên là r ứng-thân ỉ  câ.

(Ỉ06) Định-thiên tán thiên : Định : là nghỉ dứt cái tư-lự đĩ tâm 
ngưng trụ vào một cảnh ; Tán : là bỏ ác đề tu lành, mặc dù tâm 
tấn-loạn. Tóm lại, là đìa đem hữi hạnh ấy hôi hướng nguyện 
sanh vầ Tịnh-độ. Đời Đường, Ngài Tkiện-Bạo đem 16 pháp 
quán của một bộ Kỉnh Quán-vô-lượng-thọ Phật, phân làm định- 
thiện, tấn-thiện; với 13 quấn trước, dàng cái tăm thiền-định, đề 
quán tưởng Y-Bdo» Chánh-Báo cửa Tịnh-độ, nín gọi là : Định- 
thiện. Với 3 quán sau, dàng cái tâm tán-ỉoạn, dề tu cải hạnh 3 
phước 9 ptiầm, nên gọi là tán-thiện.

(107) tam chưởng tịnh nghiệp ,ế Lại tên là 3 điêu phước: 1.- Thảo 
ttnôi cha mẹ, văng thờ sư-trưởng, lòng từ chẳng sất-sanh, tu 10 
nghiệp lành. 2.- Giữ và làm đủ các giới hạnh. 3.- Phất Bõ-đê 
tăm, tin sâu lỷ nhơn quả, đọc tụng kinh ẩại-thừạ.

( Í0 8 )  B ốn  tảnh : 1.. Tự-tánh hành : ES-Tát tự tánh bấy lău nay vẫn 
hiên lành, hiẽu dưỡng phụ mẫu, kính thuận Sa-môn, làm đủ 10 
điều thiện. 2.- Nguyện-tãnh hành : Sô-tát phát tăm nguyện thành 
đạo tác Phật. 3Ể- Thuận-tánh-hành .ệ Bd-tát thuận theo 6 độ đề 
thuận hành. -#ễ- Chuyần-tánh-hành : Nhơrt-công tu hành, đề 
chuyên phàm thành thánh. Thấy rô trong Phật Bồn-Hạnh tập 
kinh cuốn nhứt.

(Í09) Do-tiĩần ; Danh-tù sổ dặm của Ấn-Độ, có 3 hạng: l-‘ Thượng 
do-tùần :80 dặm- 2 .-Trung do-tùân ■' 60 dặm. 3- Hạ do-tùân : 
40 dặm. Mỗi một dặm là xa bằng ngỏ con trâu, nhỏ như con 
dê. (Tức là như một cây số ngàn).
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(HO) Cây báu ĐậO-tránỷ : Kinh Vô-Lượng-Thọ cuốn thượng• Chép 
vì chuyện cây So-đẽ ở thỉ-giới Cực-Lạe như vầy: Cây báu nơi 
đạo-tràng của Đức Di-Đà, nó có võ-lượng ánh màu, thăn cây 
eaò dễti 4 trăm muôn dặm, ỉà chõ Đức Di-Bà ngôi thành-đạo 
thuyỄt-pMp, đó là tịnh-độ hoàng-kim, nin cây Bd-đì bằng ngọc 
báu. Còn ở uễ-độ n&y nơi đạo-tràng chỗ Đức Thich-C» ngộ ị 
thành đạo thuyĩt-phảp, thì eđy Bô-đì bằng gõ.

Nói tóm lại, cây S6-BÌ, hay chẩn Bạo-tràng đầu là tiiu-biêu 
của Đạo, từ sự đến ỉýềỆ. Đạo-tràng : Là căitrưìrng dì học Đạo, 
như những chỗ Tăng chúng ờ tu-hành ; chùa-ehữn, Tịnh-xâ, Hội- 
Quán Hội Phật-học v.v... đìu gợi là Đạo-tràng. Cđy Bti-ĐÌ, là 
Phật ngòi nơi gốc cây tìăy tu-luyện mà được f  giấc-ngộ I, chứng 
đặng f  nhứt-thể-đạo-chủng-trí» nên gội cây tìằy là cây Bti-BÌ, 
và đặt nó là cây Bõ-BÌ; Bô-Đì là tiing Phạm, (Bõ-Bì hay Bu- 
Bỉ, Bù-Đì, Bõ-Bà cũng thế). Tàu dịch là t giác-tri ».

( l í ì )  Do-tuần. Cựu dịch. Do-tùân; tăn dịch là ; Thâu thiịn-na, dịch 
nghĩa là :  Hợp'ứng: K ì Hợp-ứng với bấy nhiêu đo lường, 
ấông với SỐ trạm ở xứ năy Kội xưa, Nguyện tiếng Phạm là : 
Yojtna (xem thêm ở si 109).

( Í i2 )  Ngũ nghịch : Ngũ-nghịch thõng đông cửa tam-thừa nổi: 
í.- GiSt cha ; 2 -  Gìít mẹ ; 3.- Giit A-La-Hdn ; 4.- Làm thân 
Phật ra mẫu ; 5 -  Phả hòa-hợp Tăng.

(113) Na-do-tha : Dịch là : Số ức, cỏ ba hạng : 1.- Một ức bằng 
mười vạn. 2- Một ức bằng trăm muôn. 3 Một ức bằng nghìn 
muôn. Na-Do-Tha, tửng Phạm ằ. Nayuia.

( i l k )  Với sanh-thần cao lớn còn đợi nói rõ điầu n ghi: Có chỗ 
nói t Cái thân cao mười vạn ức Na-Do-Tha J, đỗ là cải sanh 
thăn (cùng nhu ứng-thân hay hóa-thân). Số là cái thăn ở tịnh- 
độ, thắng hơn cii thân ở tứ-độ, t)ì sanh thân btn tịnk-độ phải 
cao lớn chừng nớ (bấy nhiiu đồ), còn sanh thân ở uí-dộ thì chỉ 
có một trượng 6 thước. Tri-lễ pháp sư, dùng 13 lần vấn-đâp đì 
biện minh việc nầy, quyẽt định là cái thăn cao lớn đặc-biệt. Rút 
ở sách Diệu-tông-tao-

(115) Bay đời P hật: Kinh tràng A-Hàm đại-bbn nói : f  Trướe đây
91 kitp vì đời quá-khứ, bấy giò’ có Phật hiệu là Tỳ-Bà-Thi
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(Vipasyin); ki, 31 kiip trước đây, bấy giờ có Phật hiệu là Thi- 
Khí Như-Lai (Sikhin) ,ế cũng trong kiếp trtn, bấy gicr cổ Phật 
Tỳ-Xá-Bà ( Visvahhừ) ; giữa kiip hỉín đây, trong tiều kiíp thử 9, 
có dức Câu-Lưu-Tôn Phật (Krakucchanda) ; (Bức Câu-Na-Hàm 
(Kanakmuni); đức Ca-Diíp (Kàsyapa) ; Ta (đửc Thick-Ca) nay 
cũng ở trong kỉip thứ 9 c ia  hỉẽn kịễp nầy I. Kinh Đại-Bi nói: 
t  A-Nan ì Giữa kiềp hừn này, sau khi Ta nhập diệt rdt, qua tiìu 
kiípthứ 10 vì sau, còn có 996 đức Phật nữa tìíp tục ra đờù như 
trước Ta thì đức Cđu-Lưu-Tỗn là số 1, Talà số 4, qua tiều kiễp 
thứ 10 ; Di-Lặc-Phật là sổ 5ẵ Đín tiều kiếp thứ 20, đức Lư- 
Cha Như-Lai là lố 1000, ngươi ph&i biít thứ lớp như thí ỉ, (với 
1.000 Phật trên xin xem cái biêu đ i ớ bộ Ngũỵin nhơn luận)-

Luận Trỉ-ĐỘ nói: f  Trưởc Hỉin kiíp 91 tiều kiip, han đâu có 
Tỳ-Bà-Thi: giữa tiều kiĩp thứ 31 trước dây có hai đức Phật là 
Thi-Khi. Đệ Thứ-Bà-Phụ ; trong htỉn kiỉp đây có 4 Phật là :Ca- 
La-Cưu-Xàn-Dà, Ca-Na Dà-Mưu-Ny, Ca-Diĩp, và Thíck-Ca 
Mău-ni ỉ. Ba đứe Phật trước là Phật ồ VẼ khoin rốt kiip trang 
nghiim cửa qùá khử ; còn 4 Phật sau là : Phật ở vẽ tièu kiỉp 
th i 9 trong kiếp trụ giữa nhơn hiìn của kiiỷ hiện tại.

( Í Í6 )  Tu sáu pháp niệm 1) Niệm Phật là từ-bi Đại-đạo-Sư ; 
2) Niệm pháp là tam thí Phật mẫu ; 3) Niệm Tăng là nhơn-thiín 
phướcdtĩn ; 4) Niệm Thiẽn làtrubng thọ an-lạc ; 5) Niệm giới 
là thăn tâm thanh-tịnh ,ẵ 6) Niệm tri là phb-lí bần-càng.

( i í7 )  Cùng chia sáu cạn : Sách Vĩnh-Gia Tập nói: Tỷ, như ba con 
thổ Voi, Ngựa, Thỏ đông lội qua một dồng sông, lại phăn-biệt 
nhđtt vê ĩăa cạn, vì cạn, giò cứa ba con cỏ dài, ngắn khấc nhau, 
Voi dạ Sõ-Tát ; Ngựa tỷ như Duyẽn-gidc, Thồ ví Thinh-văn ; 
sông tỷ là lý chơn-không của Bạo. Lỹ chơtt-như vẫn một, tùy 
theo trình-độ cửa ba hạng ngưìri có cao và thấp, ntn sự thấy có 
khic nhau.

(118) Phước hơn thiến cung : Lời tựa sách Qui-Nguvn cồ 2 cấu : 
* Hạ-sanh đu thắníỊ bách thiên cung nan nghi ư đòng luận; 
thượng phầm duy cao, nhứt an dưỡng vô càng chi Cực-Lạc *. 
Đại ỷ là ,ế Ngưòri niệm Phật, được văng-sanh dừ là ở hạng rất 
thấp, nhưng hưởng phước vui hơn gấp trăm t&n phúc vui cửa 
thiin-cung; cồn tu niệm Phật được bực cao nhứt thì càng hưởng 
phác vui nhữu đín võ eàng-
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(ỈÍ9 ) Cạ phược phàm-phu : Phữn-ttđo nó trỗi ngưòri đời, đem buộc 
trong lạo ngục iữnh-tử, gọi là phvợc; ngưỉri mà dử icố phứn- 
nđo, gọi là cụ-phược : tức là tất cà phàm-phu. Kinh Anh-Lạc 
chép: Chúng cụ-phuợc phàm-phu chưa biít ngôi Tam-bâo. Tức 
như hiện nay những người mà không biểt Phật, Pháp, Tăng, 
cứ mi sa trong vũng bùn ngũ-dục chính là bọn cạ-phược phàm- 
phu dó.

(120) Thinh danh cú văn : Thinh ; là một trong năm trần ế- (Sắc, 
thinh, hương, vị, xúc), gọi là thinh trần do 4 đại (4 nguyên 
chất lớn) tạo ra, nó thuộc vê sắc phấp, cảnh sỷ đối của nhĩ-căn 
Phật dừng thinh dề thuyit pháp, nhơn đó. đặng ứ-độ chúng-sanh, 
nin dùng thinh làm Phật-sự, lấy thinh lẫm giáo-thề. Danh ; là 
tên cửa chữ; Cú : Là ráp chữ thành câu ; Văn : là chữ ráp 
nhiêu nét thành chữ. Luận Kkởi-Tín chép ve giáo-thề có 4 môn : 
mỗn thứ nhứt tà t tày tướng * có 4 câu, câu thử hai nói: hoặc: 
dùng ăm thinh làm tánhể. còn các thứ Danh, Cú, Văn là những 
cái quanh co trên ậm-thinh, là mượn lấy dỏ đì định nói lời này, 
lẽ nọ mà thôi, chứ ba món ấy nó chi có thê gìcảt như; Tự-mẫu, 
vần mẫu, chỉ cỗ giọng ngâm nga, mà không có nghĩa lý gì cd.

( i2 í )  Mười môn : í.. Ầm thinh ngữ ngôn; 2.- Danh cú văn thân ; 
8.- Thông dàng 4 pháp ; 4.' Cdc pháp rõ nghía ; 5.- Thâu cảnh 
cht tâm; 6 - Gầm duyin vào không ; 7.- Lỹ sự thắng ngại; 
8 -  Suốt gồm sở-thuyên ; 9 Sự sự không ngại : 10. Ấn bề 
rõ bày.

(Í22) Thién-Vận ; Văn tự trong một bài, cà từ đầu chi cuối, gọi là 
một thiên, nhu Thượng thiên, Hạ thi..., Vận .ễ Vân bình văn 
t r ắ c  V .V .-

(123) Dùng cơm thơm làm Phật sự ; Kinh Tịnh-Danhchép : Trong 
nước Chúng-Hương, Đức Hương-Tich Như-Lai lấy cơm thơm 
đề làm Phật sự. Nghĩa là Phật Sy thuy&t pháp bằng hcrì c<rm 
thơm, vì chúng-sanh ở đấy tỹ-căn thững lợi hơn các căn khác, 
nin chi nghe pháp bằng lỗ mũi tìíp xúc với hơi cơm mà tỏ Đạo- 
lỷ. Còn ckúng-sanh ờ thỉ-giới Ta-Bà dây, thì lỗ tai nghe phấp 
được thông lợi hơn các căn khác, nên Phật Thích-Ca phải tày 
theo căn cơ mà thuyết pháp bằng ăm-thinh, dùng tiêng tăm làm 
giáo-thề.
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( I2 í)  Bbn-chẵl ảnh-lượng ễ' Bỗn-chăt của thóc, ânh-tirợng cùa 
thức, tự-chứng phần, và kiĩn phần làm bin chất; sở-btín tướng- 
phân làm dnh-tuợng.

(125) Diệu- quản-sát-trl: Bẩy là chuyin thức thành trí; chuyền đbi 
cái thức thứ 6 của phàm-phu, đề tiễn đin qui Phật, thì thức ấy 
nó thành ra eái trị diệu-qudn-săt. Nghĩa là xem xit các pháp, 
coi pháp nào nin nói cho vừa với trình-độ người nghe được 
lợi ích.

(126) Bòn-chất-giáo .ệ Như nhãn-thức nó duyin qua sắc-cảnh ngoài 
ãnh-tượng (tức tướng-phần) sở hiện nơi nhăn - thức ta, còn 
chủng-tử của A-Lại-Dứ thức nỗ sở sanh eái sắc-phảp bằng thật 
chất, dề làm chõ cho ânh-tượng ấy kỷ-tháe, gọi là bbn • chất- 
Như ỷ-thức nỗ bỗng nhiên ngầm kiện lên cái tưởng-tượng bằng 
cách hữu-danh vô-thật, như lông rùa, sừng thô, và hoa đốm trên 
không, thì nó chỉ có cđi ânh-tượng, chứ không có eái bbn-chất đè 
kỷ-thảc, nin gọi là < dộc-inh-c&nh ỉ. Sách Duy-thức thuật-kỷ 
nói: Trừ ảnh ra ngoài ritng có sở thác, tên là bin chất. Những 
chõ giảng nổi như tha, ktu là bòn-chất-giáo.

(Í27) Ảnh-tượng-giáo : Đổi với ánh sáng, vật thì nỏ bị ngăn che, 
thì nó hiện ra bóng'dâng, với cái bồng ấy ta dà thấy được chá 
nó không có thật-thề, tức là không. Đỏ là đê vi-dụ eăc pháp 
không có tự-tánh. Chúng-sanh bị vọng-thức phân-biỊt, với trên 
tăm hiện ra mỗi mỗi hình tướng, gọi là ảnh-tuợng, thí cũng như 
ảnh-tượng trtn nước, trong gương. Những chỗ giảng nói như 
thỉ, gọi là Ảnh-tượng-giấo-

(128) Tăng-thượng-duyin : Một dtĩu-kìỊn thêm mạnh lên. Quản 
Kinh Huỵần-Nghỉa nói: Chúng sanh mà được văng sanh vầ Tịnh* 
Độ đó, đìu nương sức mạnh đại nguyện tịnh-nghiệỷ của Đức 
A-Di-Đà Phật, làm tăng thượng duyín. Tăng-thượng-duyin là 
một trong bđn duytn, tăng thựợng duyên là một cái đíiu-kiện cỏ 
sức mạnh đi giúp cho một pháp nó được sanh khởi. Như nhăn- 
căn nó năng sanh ra nhăn-thức ; ruộng đất hay sanh trưởng lúa 
bắp• Sách Đại-thừa chượng-nghỉa nói: Tăng-thượng-dvytn là 
một phần mạnh dè giúp cho một pháp nào chóng sanh khởi.

(129) ông Không-Sanh : (Tu-ES-ĐÌ). Ngôi ytn trên gộp đá ễ, giữa 
chốn hư không, trời Để-Thtch rii hoa xuống dề cúng dường- 
Không-Sanh hỏi: Ai rải hoa chi đó p Tõi là Thiên-ĐÍ-TMch mà,



(dưới thể nầy họ tôn xưng là Đức Chúa-Tròri), hõm nay thầy 
Tôn-giă thuyẽt pháp Bát-Nkd rất hay, nin _ tôi r ii hoa cáng 
dường. Tôi có nói, có thuyĩt gỉ dâu ? Vì phấp Bất-Nhđ chơn 
không kia mà, nên gọi là f  vô pháp khi t huy ít t, thế thì eó nỗi 
năng chi! —À IT h ĩ thì Tôn'Giả Ngài không nói, thời tôi cũng 
không nghe. — ừ  ! Vậy mới đúng lỷ Bát‘Nhđ chứ. Vì không nói, 
không nghe mới đìng thề chơn-khỗng vô-tưóng (Thị chư pháp 
không-tưóng, bất sanh bất diệt v.v..ễJ.

(Ị30) Mười môn : l ể- Ngđ, pháp đầu có ; 2.- Pháp cỏ ngă không', 
S-’ Pháp không tới lui ; 4.- Thông hiện giả chơn ; 5 .- Tục dỗi, 
chơn thật; 6.' Các pháp thỉ cổ danh; 7 -  Ba tánh luổng có ;
8 .» Chơn khõng phi tướng; 9.~ Không. hữu, đìu không ngại ; 
10.~ Viin-dung đủ đức.

(Í3 Ỉ)  Ngoài cồ pháp trong cô N gã: Với tròng căn thăn, chấp có 
ngă tướng làm chử-tè thì gọi là ngă chấp ; với ngoài khi giới, 
chấp có phảp'tướng, là những sự vật sở-hữu của bSn-ngđ, thì 
gọi là phdp-chấp. Như chấp có thăn thê của ta, ttn tuèi cửa ta, 
danh-dự của ta ; thân thuộc của ta, nhà vườn của cải, xứ sở nước 
nhà cảa ta, đìu thuộc vì ngđ và pháp chấp.

(Í32) Phật-pháp ngoại-đạo: Cấc phái ngoại đạo, đều chấp cỏ, 
hoặc : * T/iần ngã : linh Kồn t là ta sõng lâu..., hoặc f  Phấp ngđ: 
pháp mầu > là luyện được tài hay phép thuật giỏi v.v... ; sau 
khi họ quỉ đầu, hay ỉợùdụng Phật-phăp, mượn Phật lătK danh, 
tuy nhđn-hiệu bẽn ngoài là Phật-phdp, chứ nguytn-lai đầu óc 
chấp ngã chấp pháp vẫn còn nin gọi l à ; Phật-phâp ngoại-đạo.

( Í33)  Y chánh hay báo ; Chảnh báo là tất cả thân thê của ĐứePhật 
A'Di-Đà, và các Eề-Tátcùng dân chảng trong cõi Cực-Lạc đìu 
là tướng mạo thanh tịnh trang-nghitm; Y-báo là sự vật, ỉău 
đài quốc-độ, đêu là hoàng Um thất bửu răt là vi-diệu.

(13i) Định huê binh đàng ; Là thửn-định và trí-huệ : thâu dẹp được 
đừu tán loạn của ỷ-thức, nói không vọng-động là Định; xem xét 
sự rìăy lỷ nọ đều rành mạch không mê ĩầm, là Huệ. Tu thỉên- 
định quán-tưởng, phải dĩttg thời vừa có Định, vừa có Huệ, 
quăn-bình với nhau mới được. Chớ nếu chi cổ Định mà không 
có Huệ, thì cái định ấy là * khô định ĩ  hoặc si-định thì hại lấm! 
Còn niu (hi có Huệ mà khôriẸ cố Ọịnh, thì cái Huệ ây gọi là
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t cứng huệ » hoặc t Iđo khầu không; *, cứng như thể-trí biện- 
thõng là một.

(135) Chi-Láu-Ca-Sám : Căng kíu tà CM-Săm là một nhà Tăng ở 
nước Nguyệt'Chi, tứe là  nước Bạc-Khu-La {Bhuhkhàra) ở phía 
Tây Ấn-ĐỘ. Ngài qua Trung-Hoa, đời Hậu-Hắn, trong khoảng 
triìụ Minh-Đĩ 08  —74 Khang Tăng-Khải : Khương íKhang) : 
nước Khưorng-Cư, tứe là nước Toát .Mạt-Ktín (Samankand) ở 
vì phía Bắc nước NguyỊt-Chi. Ngài Tăng-Khải tức tẽn là Tăng- 
Già-Bạt-Ma (Samghavarman) qua nước Tàu đời Tàu ngụy, năm 
Gia-Bình thứ V (năm) Quí Dậu, 253), ở Chừa Bạch-Mă, 
thành Lạc-Dương Ngô-Chi-Khiítn : Ngâ : Đông'Ngô (dời Tam- 
Quốc) Chi • Khiêm tụ là Cung - Minh, một vị ưu-bà-tắc nước 
Nguyệt-Chi, sau một vị Cao-Tăng ờ đìri Hán-Mạt, tưứng người 
nhỏ, cao, đen, ốm, mắt trắng, con ngươi vàng. Tống Pháp Hỉẽn : 
Ngài Pkâp-Hùn là người ở  dời Triệu-Tíng (960 — 1296). Bi- 
ĐÌ~Lưu-Ch(: (Bodhiruci) ; Dịch Phảp-Ái : người xuất thăn 
nước btam Thiên-Trầeữ qua Tàu nhăm đợi Đường, trừu Vũ- 
Tắe-Thiirfẫ ịịeh 3 Tọng kinh vào năm Tăn-Hợi (711) càng 
với Ngài Pkáp-Tạng, Trần-Ngoại v-v... đòng dịch ịạ i đình 
Cam-Lộc.

(136) Giá-Đà bộ bái kê ; Phấp-Hoa Huýền-tấn ckép : Già-Đà dịch là 
Tụng, nghĩa là xưng tạng, ca tụng, cử 4 cătt làm một bài tụng. 
Sách Bại-thừa Chượng-nghỉa nói : Già-Bà dịch : Bài kệ không 
tụng lại nghĩa trường-hàng, chi dăng hài kệ đ ĩ nói rõ bày các 
pháp, nin nói là Già-Bà. Tất c i hoặc mỗi câu 4 chữ, 5 chữ, 
7 chữ, 9 chữ; chẳng nồi lại nghĩa trin, đìu là Già-Bà.

(137) Phù-tần dao-tần : í.- Thuở đời nhà Châu, có người Phi-Tử, 
cháu chắc cửa ông Bậ-ích ; Phi Tử là ngtéời cỏ cải ngứ nuôi 
ngựàhay lâm ;ntn dược Châu-Bình ■ Vương (770—772 trứ L.T.) 
yêu dàng, sau phong hiăư' đất Thtềm, qtíốc hiệu là Tăn, thĩ là 
Doatih-Tần. 2.- Thuở Đông-Tấn (317—419), có ông Phà-Kiên, 
thi lực cường thạnh, chiím cứ nơi Quan-Trung, lập Quốc hiệu 
là Tần, đá là Phà-Tần. 3.- Ông Dao-Trành làm tướng cho ông 
Phà-Kiẽn. sau Phù'Kiên bị thua nhà Tần. Dao-Trành cũng 
chiim Quan-Trung ế, truyền đín con Dào-Trành là Dao-Hưng. 
thí là Dao~Tần.

(138) Nước Ku-Che (Cưti-Tỹ) : Cựu dịch: là Ctev-Ty, Cu-Chi- 
Nẵng ; tân dịch Quật-Chi. Cưu-Ty, mà nịưìri ta đọc trật vần là
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Qut-Tưl Vì họ chì biềt chữ Qui (rùa), chữ Tư hay chữ Tự 
(nay) mà thôi, chớ họ chẳng biít 2 chữ Qui-Tư nó còn có vâtt 
chính nữa là Cưu-Ty, nên đọc là Ku-Che đúng hơn.

Ku-Che là : một nước ở vì lưu vực phía Tây nước Tầu, 
thuở nhà Đường đặt là Ku-Che độ-hộ Phủ, tức nay là Huyện 
Khổ-Xa của đất Tăn-Cương, là xứ Phật-Giảo rất thạnh-hành 
từ xưa nay ; Ngài Cưu-Ma-La-Thập sanh tại đổ.

( Í39) Sai tướng Lữ-Quang : Vua Tần Phù-Kiên, năm Kiín-Nguơn 
thứ 13, sai Lữ-Quang dãn binh-tướng qua đánh thắng được 
nước Ku-Che (trận viễn chinh này, mục đích không giành cướp 
chi hơn là chỉ đoạt được vị Phdp-sư mà thôi) rdi rước Ngài La- 
Thập Phấp-sư v'ê, ca-khúc khải-hoàn ; đem quăn vì đín đất 
Lương-Chău, nghe Phừ-Kiên đã chỂt, Lữ-Quang chiêm cứ ở đày 
xưng Đẽ, quốc hiệu là Hậu-Lương (năm Kỷ-Sảu 389)• Đến khi 
Lữ-Quang chét, cháu giòng Thúc-bả là Lữ-Long hàng đầu nhà 
Tần, bấy giờ Ngài La-Thập mới vào đín Quan-Trung ở nơi 
vườn í  Titu-Diêu-Viẽn >•

(1Í0) Niên hiệu Hoàng-Thỉ năm thứ 11 : Hớàng-Thỉ một niên hiệu 
nước Tần trong khoảng niên hiệu Long-An của nhà Đông-Tấn 
từ năm Đinh-Dậu dỉn nămCanh-Tỷ (397 — 400).

( í i ỉ )  Ngài Huyền-Trang pháp-sư : Một nhà Tăng đời Đưìrng, du 
học qua Ấn-Độ, thụ học với Ngài Luận-sư Giới-Hừn, trải mười 
mấy năm, vì nước chở theo hơn 650 bộ kinh, luận, cùng đệ-tử 
đong dịch ra được 75 bộ, cộng được 1338 cuốn được hai Vua 
Thái-Tôn và Cao-Tùn (627 — 683) đêu tôn trọng.

(U 2 ) Trinh-quán năm thử ba  ; Là năm Kỷ-Sửu (629).

( i í3 )  Nước X á-V ê: Thiện-Kiĩn Luật chép : Xả-Vệ là tên người, xưa 
có người ở đấy, vê sau nhà vuứ lập làm tin nước là Xả-Vệ 
quốc, một tên là Đa-Hữu-Quốc rằng: Có nhiều người thông-minh 
tài-trí và các thứ quí báu lạ lùng đìu ỉ&n xuất nơi đây.

(Í44) Trinh-Quán năm thứ 19 : Trinh-Qudn là Kỷ-nguơn của 
Đường-Thải-Tôn ; năm thứ 19 là năm Ẳt-Tỵ (645).

( U5) Diện mạo như ịửc~còn tống: Người mà không dăm-dục, thì 
tinh-khí nó cố kết thành nhĩêu khối : gia-dĩ giới-thân huỊ-mạng



huân kít thành tịnh-chất, thành thử đâu thức tánh lìa khỏi xác, 
mà tỉín ấm thăn vẫn còn như sổng. Trái lại người mà tinh- 
khi ra hít, và không giới-luật duy trì, thì dà chưa tắt thở, mà 
sắe diện đà hiện tử-tướng hoặc là tii, xanh, hoặc thâm đen.

(íi-6) Với cây tàng, mà Ngài Huỳền-Tráng ước nguyện chi đầu được 
như thí đấy, là thêm một đtỉu nữa cho ta biễt rằng: f  Vật 
ngđ nhứt-như ! t Vì cây từng ấy không phảỉ vật ngoài tâm. 
yậyẳ với lẽ cảnh không ngoài tăm, tâm tức là cảnh và tâm tạo 
thitn biến, do đây càng thêm thấy rõ, tiểu mỗi người tăm như 
tăm của Pháp-sư- Kinh nói : Tình dữ vô tình cọng thành Phật 
dạo, lại eàng chăng rỗ. Tăm là Chánh-báo cảnh là Y-báo, níu 
tăm ấy là tăm Phậu thì cành ấy sẽ là cinh Phật, như cdnh 
Tây‘Phươngt Phật A-Dt-Đà' Trái lại, niu tâm là chúng-ianh 
thì einh ẩy là chúng-tanh, như cănh Ta-Bà nầy, do vì tâm trượe 
của ekúng-sanh gây tạo-

( ÍV7)  Ma Đành tùng ; Cây tàng dược TÒ đầu là một pháp ma-đẵnh 
thụ-ký của Phật-Tề xưa. Lại là một: đạo lỷ tăm năng chuyần 
vật. Cữhg đòng một cảnh giới vởi < ngoan-thạch điĩm đầu *. 
Trăn-Đoàn nói : Đạo thông thiẽn địa hữu hình ngoại..., vậy 
thử hỏi t Duỵ-vật hay Duy-tâm ? * Chúng sanh được tiín đín 
trình-độ đồ, thì thi-giởi mới hêt giặc cướp, vì vật ngđ nhứt 
như, không phân biệt, bởi tăm tịnh, độ tịnh, tam-giới duy'tăm, 
vạn-phảp duy-thức.

(íi-8)  Hằng-hồ : Trưirng A-Hàm kinh «Ạẳ ; Phía đông ao A-Mâu- 
Đạt, có sông Hằng-gìà. Sách Huỳin-Trâng kỷ nói: Gà Canga 
(Gangt), sách Tđy-vực ký chip : Căng (kình) gahà, cựu dịch 
là  .Ế Hăng-Già-hà, dịch nghĩa : Thiẽn-ditòrng-lai, là vị nguytn 
ẩấu, từ cao đinh núi lại.

( Í i9 )  Vảo định Ntìựt-quang : Tu pháp thíần-định đây, là cầu cho 
được táng suốt đề duy-trì pháp căa Phật. Truyện chép : Ngài 
Võ-Trước tu định nhựt-quang, giữ đúng nhu làri mà tu họe» 
lỉin đíc-định ấy vì sau, với trước kia những chồ chứ« kiều rõ 
đĩu thững suốt, vỉ chỗ thấy nghe dầu nhớ không quẽn. Đương 
thời chứng nhơn T6n-xưng tà * TMtn Bộ Luận-Chi > : Ồng 
chủ làm ra ngằn tộ lứận.
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(150) Mười sổ lưu-thỏng : í ế- Văn-Tkà Bảt-Nhđ kinh sớ ,ể 2 - Phật 
Di-Giáo kỉnh s ớ ; 3-- Bát-Nhđ Tăm kinh sớ ; 4.- Thoại-ứng 
kinh sớ ; 5.- Tứ-thập nhị-chưamg kinh sớ ; ổ-*- Bỗt-tư-nghì 
pháp-môn kinh sớ ; 7.- Vô-lượng-nghĩa kinh sớ ; 8.- Phb-Hiìn 
quán kỉnh sớ ; 9.- A-ũỉ-Đà kinh sớ ; 10.- Thả-Lăng-NghiẼm 
kinh tớ. Đời bấy giìr ai cũng xưng là f  Thập kinh sớ (hử *•

( Ỉ5 i)  Chẳng những số ức : Sách Kinh-Thi nối: f  Thương ehi tử 
tôn, kỳ lí  bất ức ». Nghĩa là : với eon cháu của nhà Thương* 
chằng thê dừng số ức đề tính hĩt đặng, vỉ quá đông.

(Í52) Bảo-vương-ỉuận : Chùa Thảo-đường, Ngài Phi-Tích pháp-sư 
chép bộ niệm Phật Tam'muệi Bảo- Vương-Luận.

(153) Long-Thơ Vô-Tận : Huyện Long-Thơ, Vương-Nhựt-Hưu, chép 
văn Tịnh-Độ. Vô-Tận cu-sĩ là Trương-Thường-Anh, có chép 
văn cầu sanh Tịnh-Độ. Quan Thị-Lan là Vương-Cb-Trực chép 
tập Tịnh-Độ quyít-nghi. Xử Ngô-Quận, Sa-mỗn Đại-Hựu, chép 
tập Tịnh-Độ chl qui. Vô'Công cư-sĩ là Vương-Bữn chép lụt 
Tịnh-Độ tự-tín. Ngài Từ-Vđn Sđm-Chủ, hiệu Tuân-Thức chép bộ 
Tịnh-Độ lược truyện.

(Í5b) Kệ kính lộ tu hành,: Ngài Thiện-Đạo Hồa-Thượng làm bài 
kệ rằng :

Tiệm tiệm ki bì hạt phát .ữ Dân dần da nhăn tóc bạc ; 
Khan khan hành bộ lung chung ■ Xiềng xứng gối dùng bước giạt; 
Giả nhịỀu kim ngọc măn dường •' Vi dầu vàng ngọc đây nhà ;
Khởi miễn suy tàn bịnh khb Ệ‘ Đâu khỏi ốm đau hành x ác! 
Nhậm thị thiên ban khoái-lạc : Dầu cho ngàn thức sướng vui ; 
Vô-thường chung thỉ đáo lai : Rốt cũng trăm năm thắm-thoát I 
Duy hữu cảnh lộ tu hành : Chỉ có nẻo tắt dễ tu ;
Đản niệm A-Di-Đà Phật ■ Niệm Phật sanh về (Tinh-Độ)

Cựcdạc.

(Ỉ55) Thần thê An-Dưỡng : Đức Vỉnh-Minh-Thợ ThtìnSư chép 
bài t  Phú Tkãn-thi Ản-Dưỡng > (mệt tận tịisớc c$a Cực-Lac 
quốc).
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(156) T ịn h -tìộ  th ị : Đời Tống Nguơn cố Ngài Trung-Phong-Bbn 
Thiìn-Sư đời Nguữn t Minh » ngài Tăy Trai Sở Thạch-Kỳ 
Thiìn-iir V'V— đìu làm thi đề vịnh pháp Tịnk'Độ.

(Í57) Quan, Thải-thú Đoàn-Công làm bài kệ đ i khen rằng :
Ngã s a  nhứt niệm đăng sơ  địa,
Phật quổc sanh ca lưỡng độ lai,
D uy hữ a môn nền cò hóe thụ,
C h i đ i  chỉ v ị quảy kim  đài.

Bại ý rằng : Thày ta tu rtiệm Phật được nhứt tăm bất 
loạn lên bực Sơ-địa 'ằ nước Phật đtm nhạt dẽn đón đ i hai lầtt’ 
Duy có trước ngõ cày hồt xưa ; tành thấp bởi vì ngại đài vàng.

(158} Bạỉ-LỊch năm thử chin : Đời nhà Ngu<rn chỉ cỗ Thiẽn-LỊch, 
chứ kMng cò Bại-Lịch,, mà đín cả đời Minh, cũng chẳng thấy 
có Bạì'Lịeh mà là niên hiệu Đưầrtg Bại-Tõn-

(159) Nhạc ịhán không h o ạ i: Tu phấp niệm Phật mà được đễn cải 
bực ndy, ' chẳng những vì lý là tâm-tịnh, độ-tịnh mà thôi, mà 
luôn cd sự thăn tăm thanh-tịnh nữa, tức là t Lục-căn tịnh-vị ĩ  
dẫy. Thanh-tịnh cả thdn-tđm rồi, tự-nhitn không hoại, là không 
hoi thúi, không rụt-rẵ, mà níu di Iđu măi thì thăn nó khô cứng 
như thăn búp-bĩ. Ở Bẳc-Việt đă có hai vị Tăng xưa, còn lưu 
thăn lại thừ tại chùa. Đức Minh-Mạng có làm thơ kỉnh phụng, 
đín nay vãn cồn. Bin Tàu có Đức Lụe-Tb Di-thề cũng còn đến 
nay. Trái lại, vê vật chất là dđ chẳng cồn đầy đủ tinh-khi cổ 
kít, vì tâm tKăn lại không eó giới-hướng huệ-mạng đè tót-tinh, 
thì tất nhiên ỷhầi thúi, rẵ, vỉ thăn-tđm íbnhiỉm.

(Í60) Niin hỉiu Thiên-Giám ; Là Hoàng-hiỊu cửa Lương-Võ-ĐĨ; 
kỷ nitnấy trong khoảng năm Nhđm-ngũ, đỉn năm Bính-thân, tức 
Dương lich là từ năm 502 -- 516.

(161) Cầm cây gậy tích : Nhà Tăng đi gọi là Phi-tích ; nhà sư 
trụ lại gọi trắc-tích hay là qudy-tich, (tieh-trượng). Sách nói ; 
Phi-tích, Quảỵ-tỉch năi tăng-nhvn chi hấnh chỉ... (Phi-tích là khi 
đi khất thực cầm di ; Qtiày tich Ịà khị vì tịnh-xá thì eậm lại 
nợi bàn
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(162) Thoạt vậy má tịch : Gọi đủ là Tịch-diệt : Vắng dứt, là dứt 
diệt hit vọng hoặc phiên não, tăm được vấng lặng. Tịch-diệt là 
dịch nghĩa tiíng Niít-Bàn (Nirvàna) : Thê nó phẳng lặng lìa 
tất cả tướng hữu-vi, nên nói Tịch-diệt■ Sách nỗi Hòa-Thượng 
tử, vứt : Tịch, là do điền Niỉt-Băn, nghĩa là câu cho được tiín 
đền cảnh-giới : Hoặc tập, chướng tận, danh t Tịch *■

(Í63) Sáu thời niệm Phật : Ngày 3 giữ, đêm 3 giờ, cộng chung là 
6 giờ ; Ngày 3 giờ là : Rạng mai, giữa ngày, mặt nhựt lặn. 
Đêm 3 già là : Đầu đêm, giữa đêm và cuii đêm■ Sách Tđy-vực 
ký nói : Sáu thời hợp thành một ngày một đêm : Ngày 3 thời, 
dỉm 3 thời.

( Í6 i)  Tông thuyết gồm thông : Tu thiìn môn tự ngộ triệt-đề là tâm 
thông ; thuyít-pháp tạ-tại là thuyễt thông. Tông là phdp-tánh ; 
thuyit là phdp-tướng. Tánh, Tướng đìu thông làm vị Đại-Tông 
sư. Tồ-Đình sự uyền cuốn bày, dẫn lời Ngài Thanh-Lương nói: 
Tông thông là tự tu hành ; Thuyít thõng là khai thị cho chúng 
chưa ngộ. Kinh Lăng-Già cuốn 3 Phật bio : Ngài Đại-HuỊ : 
Tất cả các Thanh-Văn, Dũytn-Gỉác, Bì-Tát đầu có hai môn 
thõng-tướng: Tông-thõng, Thuyit-thông. Lời dòng chú-giải : 
Tông là gốc cửa dạo, Thuyit là dấu của giáo, sấch Chủng đạo 
ca nói ; Tông thõng, thuyít cũng thông, định huỊ tròn ĩăng 
chẳng chấp không.

Non Khuôn-Lư : là Th&o-lư cửa ông Khuôn ; hoặc gọi là 
Lư-Sơn : nái cỏ am tranh, tại tinh Chiít-Giang, trên núi có 
chùa Đông-Lăm, do Quan Thứ-Sử là Hoàn-Y iién-trúc, rước 
Ngài Huệ'Viễn trụ-trì đó. K ễ có các ần -iĩ như : Luu-Di-Dđn, 
Lôi-Thứ-Tôtt, và các Sa-mứn cả hàng nghìn, kẻ Tăng người Tục 
cùng vì ở dó. Huệ-Viễn th-chức hội Bạch-Litn-Xă, hội,viên có 
123 ngưìri eă i  Try * lẫn t  Tố t  đSng tu : Đối trước tượng 
Phật Võ-Lượng-Thọ, tu sấu thìrỉ niệm Phật trong mỗi ngày đêm. 
HuỊ-Viễn ở luôn trong núi một trường kỳ cẩm túc ỉuết hơn 30 
năm. Đã hai tăn dượt Đức Di-Bà hiện thăn cho thấy và ma 
đảnh chứng dẫn. Đín năm Hoàng-hiệu Nghta-Hi thứ 12 (Binh- 
tkìn 416) của Bôrig-Tấn An-Đt (397 — 418) Ngài Huệ-Viễn- 
tịch, thọ được 83 tubi. ( f  Try i  là kỉ Tăng, ( Tố ỉ  người thí tục).

(165) Gạch chữ thập đ ề  ghi nhớ : Ngài Tràng-Lô-Trách, mỗi ngày 
cừng chúng hội niệm Phật không luận là niệm được sổ ngàn



hay muôn gì, mà đín ehữu bửa nào cũng vậy, chỉ ghi bằng số 
chữ thập thôi ; nghĩa là ngày nay tu niệm Phật chắc được 
đúng mưòi phăn, là ỷ nói ngày nào cũng cổ gắng tinh-tấn không 
cho một chút ti tí đăi đăỉ i

(Í66) Các ngái : 1.- Điri Minh (Từ Minh-ỉìỗng-Võ... đến Sùng-Trinh 
là năm Mậu-Thđn, 1368... din năm Quỷ-Mùi, 1643). Ngài Không- 
Cốc-Long Thĩtn-sư c6 chép ra sấch Kkông-Cốc tập ; 2.- Ngài 
Bộc-Phong-Thiện Thữn-su ehíp sich Ngữ-Lục ; 3.- NgcU Thiin- 
Kỳ..' Thiìn-sư hiệu Quỳnh-Tuyệt lão-nhorn, chíp sách Quỳnh- 
Tuyệt tập• Đìu tán-dương phdp trì-danh niệm Phật của kinh 
A-Di-Đà.

(Í67) Trương-SÌ-Thánh : Người đất Thải-Chđu, chuyên nghi chở 
muối, sau khởi binh chiim Thãi-Châu-.., xưng Thành-Vưcrng, 
hiỊu nước ỉà Đại-Chđu.

(168) Tướng ác hiên ra : Ồng Thiện-Hòa-Trương khi sống làm 
nghi gứt trău bò dền ỉúe tấp thở hơi cuối càng, ông tự thấy 
bãy súc-sanh ấy đtn đòi thường mạng. Bầy trâu bồ ấy là tướng 
ác hiỊn ra... Nhu t í làm hàng heo lúe sấp chết, cứ nằm thòng 
dầu xuống giường la tiing như heo hít, hộc máu r», đó là 
tướng ác hiện đấy.

Như ngưừi quá ư tham dăm hiỉu sắCt khi gần chễt, nó tự 
thấy ũ hữu mỹ-nă đín mơn-trớn rủ đi, đó là tướng ác hiện đấy.

Nói tém .ể bất luận bình sanh làm nghê nghiệp hoặc thiện hay 
àc gì, đín lúc tẳp chít, dìu có hiện cái tướng của mình dã làm 
ấy ra trước mắt đ i  dẫn tKăn thức đi đỉit chịu cãi kít quà của 
nành đ i  tạo nhơn từ trước, gọi bằng f  T iìn nhơn hậu quả >.

(169) B ái kệ khen can Sáo :
Hữu nhvt linh c&m biệt biệt nhi,
Giii tòng T&ag khln niệm A-Di,
Lập vong luag b ỉ  h ỉn  nhàn sy,
Hóa tùr liên-hoa dã thái kỳ.

N G H ĨA  : Có một con chim  ttn b iê tb íệ t  nhi ( t in  riéng cùa sáo)  
Nó nghe thầg dạy nIệẻm A-Di 
Chim lòng giam hăm khỗng tám lạ 
Bừhý chết., m ọt ién thi mới kỳ ? /...
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(Í7 0) Hai chữ  <r Tối-ỉinh a cũng như <r Tỗi thiện ». Linh : khôn- 
thitng, nghĩa là biĩt xấubiêthb vói dỉềudi-đn .. ntn nói : Khôn- 
thiêng hơn vạn vật• Vĩ với dỉtu giao-cấu, chúng nó đđu biểt 
x&u hò là gì ĩ  Thầy Mạnh đã phân .ẽ Với việc ầm thực và nam' 
nữ (cái, đực vớt nhau) thì con người cũng không khác gì với 
cầm-thú. Vái việc t không khác gi mấy là chỉ có sự kkõng 
loạn-luân và bứt xẩu hồ đấy thôi. — Tổi-thiện : Rất khỂo-khổn, 
là biit tb-chức, chê-tạo, học-vấn... nhứt là biít dạo-dức hành 
thiện, nin nói : khôn khéo hơn vạn-vật,'~bởi vạn-vật nó đâu có 
bứt đạo-đức làm lành là gì ĩ  Chỉ bìễt đói thì kiểm ăn, khát thì 
kiím uống, ức-độ thì kiim (cái, đực) vái nhau thôi ; tiỉ vậy mà 
cũng bứt tự muốn cho được phần hơn, thành thử eấu-xi lẫn 
nhau dử đỉiu tàn-ác. Đỉìu ấy đổi với loài người thì không như 
thỉ. Mà níu như thể thì chua phải là t  Tối-linh, TỐỈ-thiỊn ỉ. 
B ở i: t Níu thú tăm yin khả trắc ! Người nay hình vẫn là nguiri, 
mà lòng thứ đâu xét được ỉ. Ngưỉri như thi : 1) Hoặc người 
Sy là ờ trong dị-loại mới sanh lại hài người. Nẽrt thú tăm chưa 
sấng-suàt. 2 ) Hoặc ngưbi ấy là loài ngưỉri mà sắp đọa vào trong 
dị-loại, nên hình vẫn cồn tương-tợ như loài người, mà lồng thú 
đă gây nin, với hai hạng này chưa phii là bực ngưìri Tấi-linh, 
Tối-thiện. Vì không ioàn nhơn-cách, như Đạo Nho nói: .Tam-cang, 
Ngă-thưìrng. Còn Bạo-Phật nói: Tam-qui, Ngũ-giớiẳ mới toàn 
nhvn-đạo• Mới gọi là người Tối-linh, TSi-thiỊn vậy.

(171) Chầu sao Bđc-Đầu ,ẵ Sách Luận-ngữ nói: Làm việc chánh-trị 
băng nhơn-đức (thì được lồng dân dầu quỉ-thuận). Tỷ như sao 
Bắc-Đằu day ở đâu thì cấc tỉnh-tú kia cũng đều chầu-hầu quanh 
theo đín đó. Luận rằng : Làm việc chấnh-trị có người nghi 
rằng ,ẽ Câm binh Tã trận đánh Đông dẹp Bắc, giành nước hay 
cướp nước mới phải là chảnh-trị. Mà trái lại, chânh-trị là 
những việc sắp đặt và thi-hành đè sửa chữa cửa một nước bất 
luận ở trong trưìrng hợp nào cũng đìu cỏ chảnh-trị cửa trường- 
hợp ấy t i .  Như Quẩc-gia cá chánk-trị của Quốc-gia ; Tôn- 
giáo có chấnk-trị cửa Tôn-giáo, cho đin ki làm ruộng, người đi 
buôn v.v...

Đức Khèng-Tử đă nỗi : Chinh tân tu thân, ừ-gia, trị- 
quổc và bình-thiên-hạ, đìu là việc chánh-trị vậy.

(172) Thạch-Trạ : Cột đá. Dàng nghĩa rằng: Với Phậì-phẩp gia- 
phong, chống đỡ vững chđc. Tỗng-môn : vểncác Tông đêu xưng



là Tông-môn ; vỉ sau Thiền-Tôn tự-hào là Tông-môn, cồn bảo 
các Tâng khác gọi là giảo-môn, kinh Lảng-Gtà nói: Phật nói 
tâm làm tông, vô-môn làm phấp-môn.

(173) Bực thượng-thượng phầm : (Xem ở số 184).

(17í )  Danh nêu liên cảnh : Btời Tống Ngài Tông-Bènt người Huyện 
Vd-Tích, Phủ Thường-Châu, Tỉnh Giang-Tô. Trước dín tham 
học nơi Ngài Thiên-Y-Hoài Thìên-sư... tu niệm Phật có tỉnh- 
ngộ, sau dín ở chùa Tịnh-Từ, có Ngài Lôi-Pheng-Tài Pháp, 
sư, thần thức dạo qụa cảnh Tịnh-độ, thấy có một hoa sen rất 
tươi tốt, ròi hỏi ; thì có người trả là i rằng : Hoa sen ấy đề 
đợ i Ngài Tông-Bèn thỉtn-sư ở chùa Tịnh-Từ sẽ văng-sanh 
ve đăy.

Lại, ông Tư-Phước Hy-Công thăn đến chùa Huệ-Lâm, lạy 
dưới chơn của Ngài Tông Bôn, cúng từn vàng rỗi đi, có người 
hỏi cớ gì ĩ  thì đáp rằng: Trong khi thữn-định tôi thấy có hoa 
sen vàng, hỏi ra thì người ta cho biít rằng ; Đè đợi Ngài 
Tông-Bòn thiên-su.

SỐ là thữn-sư dù ở Tông-môn (thĩin-môn) mà kitm tu 
niệm Phật ; đin lăm chung bằng cách ngSi nhập-định. Được 
nhà vua phong tặng hiệu là Viẽn-Chiíu.

(Í75) Hoa sen mọc trong giường : Ông Tăng-Duệ theo thụ-giảo 
với Ngài La-Thập phảp-sư, đ ì  học kỉnh-nghia ; sau dự vào hội 
Lô-Sơn Liên-Xã. Đòn Tổng Hoàng hiệu Nguơn-Gia năm thứ 16 
(Kỳ-Mão, Tẩng-Văn-Đẽ ; 439) thoạt nhiên Ngài bảo chúng 
rằng : Ta sắp văng-sanh đây ! Day mặt về phương Tây chấp 
tay, ngồi tịch. Chúng thấy trước sàn ông Duệ, mọc lên một 
bông sen vàng, bỗng chốc rồi biín mất. Có một lùõng khói thơm 
5 màu từ trong phòng của Ngài bay ra.

(176) Ngài Tử-Mỉnh ; Sáeh Chỉ-yíu-sao tường giải, cuốn thứ nhứt 
chép Tứ-Minh là tên một quả núi ở phía Nam Phù Khánh- 
Nguơn, Tinh Chiít-Giang, Ninh-Ba, có cả 280 chót, trong đó 
có m ột ch ó t cao h ơ n  h í t ,  lú c  cả n h  t r ờ i  t r o n g  lặ n g , t r ô n g  l i n  th ấ y  

hình như có cửa sb bằng đá, nghĩa là bổn bên dìu thông qua 4 
inh táng của nhựt-nguyỊt tinh thần, nên gọi núi Tứ Minh. Mò 
rộng chánh nghĩa của Thitn-Thai Tôn, nin gọi Tứ-MinhT6n-Gtả.
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(177) Ngài Litìh-Chi ■ Chừa Linh-Chi tại đất Hoàng-Châu, Ngài 
Nguơn-Chiỉu, tự là Trạm-Nhi tít, ban sor y-chĩ nơi Ngài Đỏng- 
Tàng Huệ-Gi&m luật-sư, dề chuyên học bộ Tỳ-ny ; sau theo Ngài 
Thần-Ngộ Thĩẽn-sư, đ ì giirtg giáo-qudn căa Thitn-THai Tông; 
lại theo Ngài Tài-Pháp Phật ehàa QuđngrTừ, đề thụ Bõ-Tát 
giới, rộng xét luật Tông của Ngài Nam-Sơn Đạo-Tuyin, mà 
chăm ỷ v ì tịnbnghiệp, thương nói í sổng thì hoằng truyìn tạng 
luật, chít vì nước An-Dưỡng. Bình sanh ta tở đắc, , chỉ cố hai 
pháp, môn đố thôi. Ngài irụ-trì chùa Lình-Cki được 30 nẫm, 
dín Tống-HuyTôn. hiệu Chánh-Hòa năm thứ 6 (Binh-Thứn, 
216) tháng chín, ngày mông Ị  Ngài tịch, thọ được 69 tu’ôi> 
Thụy là Đại-Tri.

(178) Ngài Thanh-Chiểu : Đời Tống, Ngài Huệ-Hạnh, trụ nơi 
Huyện Vũ-An Hà-nam Hà-bắc đạó, xưng là Thank-Ckiễu luật- 
sư. Buồi dầu năm Ditn-Thạ, theo y-chỉ nori Ngậi Linh-Chi, đ ĩ  
tập học tạng luật, chuyên tu pháp Tịnh‘độ 60 năm, lức lâm- 
chung, nhóm chúng niệm Phật, Ngài nói bài kỉ. rằng

Di-£>à khàu khiu tụng.
Bạoh-hào niệm niệm tvừng.
Trì thử bĩt thối tim.
Quyết định sanh An_Dtrcrng.

DỊCH: (ị Hiệu Di-Đà miệng ta 1 hường tạng,
Ảnh bạch háo trong bạng tưởng luôn,
Tám in tuồng chẳng buông, chẵng thối,
Cõi Phật ta thượng bõĩ thượng sanh >J.

( Í79)  Cửu-Lưu : Hán thư nghệ văn chi-Ệ 1.- Nho-ltev : Phụng sự 
l ẽ  ă m  - d ư ơ n g  c ứ a  th iển  * đ ịa ,  th u ậ t lạ i  hóa đ ạ o  cứ a  Đ u ì r n g ,  

Ngu, Châu, Khồng' 2 ề- Đạo-lưu ; Nuâi tinh-thăn, giữ ỵiu thấp 
mìnhi hiện cái sống dai thong thi. Sể- Ảm-dương lưu : Xem 
tượng trài, chép lịch sách, đ ì  nhơn dân bứt ngày giir mùa tiit.
4 .-  Phdp-lưu : Minh đỉiu thưởng phạt, đề thuận the* lễ  chi. 
5ễ-  D anh-lưu: Chánh danh liỊt vị quan thuận sự thành. 
6.- Mặc-lưu: Thanh-sạch tỗnmiíu, kinh nuổị tri già. 7 .- Tung• 
hoành : Hiệp Nam, Bắc là Tung; liên Đông, Tây là Hoành. Đòi 
Chiĩn-Quốct cỗ nhà tung-hoành nốt;  Ông Tô'Tần litn-kỉt 6 
nước đề chổng Tăn là  Tung ; ông Trương-Nghi thuyíị ổ nước 
đề phụng-tự Tần là Hoành. Biri sau cỗ cắc nhà biện-ỉĩ ngoại■
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giaot cũng là hạng Sy. 8.- Tập-lưu: Kiêm eă lìri nhà Nho nhà 
Mặc, hàm eó thuyit cửa Danh và Phẩp, sự gì căng biít.
9 .- Nông-ỉưu : Khuyĩn-khich ruộng rẫy, bày cửa cải đê trông 
tía. Cả các giới ấy đầu có ngươi tu niệm Phật-

(180) Văn-Lộ-Cỗng : Ịỳbi Tống Văn-ngạn-Bác, tự Ngoan-Phu, ở Giới- 
Hưu tỉnh Svn-Tăy. Trứu vua Nhơn-Tôn Ong thi đậu Tứn-sĩ. 
Làm quan trải bốn trừu vua (Nhơn-Tôn, Anh-Tỗn, Thần-Tôn 
và Triễt-Tôn ; từ năm 1023 dễtt 1099) ; nào ra tướng vũ, nào 
vào tướng văn hơn 50 năm, khi nghĩ làm việc. € chức Thải-sư,
92 tubi quá đìrỉ f  chi kít duytn với bạn đông tu và vđng-sanh. 
Được phong Lộ~quốc-Công, Thụy là Trung-Liệt, cũng xưng là  
Văn-Lộ-Công.

Điri Tống, Td-Thức tự là Tử-Chìêm, hiệu là Đông-Pha Cư- 
Sĩ làm quan đín chức Nội-Hàn, Thụy là Văn-trung, sau qui-y 
Tam-Bdo, làm đệ-tử ngài Tòng thiìn-sư chùa Đông-Lăm, thường 
gỉao-du với Phật-Ấn thiìn-sư.

( i S í )  C ác-T Ỉ-C h i ; Người ở huyỊn Câu-Dung tỉnh Giang-Tô, ông 
là con nhà giồng dõi thb họe Đạo Tiin. Vợ là Kỷ-Thị, riêng 
mình tinh thành niệm Phật. Năm Nguơn-Gta thứ 3 (Bính-Dần 
426) bà mới Un bàn dệt, bỗng thấy giữa trên không sáng rỡ 
ngửa mặt ngó lẽn không, thấy phương Tây có Phật hiện-thăn, 
bửu-cái tràng-phan, ánh che da tròi, bà mừng rỡ nghĩ rằng : 
trong Kinh n ó i: f  Đức Phật Vô-Lượng-Thọ t  chắc là đấy 
chăng ? sấp mặt lạy Phật. Ông T í lấy làm kinh lạ. Đín eoi, 
bà chi chõ Phật hiện, ông T í  cũng thấy được nửa thăn Phật, 
giây phút rỗi mới ần, có măy lành năm màu, c i  xóm đầu trông 
thấy. Thí rtit ông T i thôi luyện Đạo Titn, mà thăm tu niệm 
Phật.

(Í82) Đổt kinh Tiên, tu kinh Phật : Bời Hậu-Ngụy ông Đàm-Loan, 
tánh ưa pháp trường-sanh, chiu học nơi õng Lđo-sư là  Đào-ằtt- 
Quan truýền cho 10 cuổn kinh Tiên. Sau gặp Ngài Eồ-Đì Lưu- 
Chi hỏi r ằ n g ; Đạo Phật có phép thuật sổng dai chẳng chít 
không ? Hà ,ắ,.ề Hà ! ?ế Trương sanh bất tử chinh của Đạo Phật 
đó. KSi trao cho cuổtt kinh Thập-Lục-Quán, và dặn rằng : 
Ngài học kinh đây thà không sanh trở lại trong 3 cõi nữa, 
cũng khôi luân-KSi trong lục Đạo; tẽsíng lâunhĩêu kiíp, dù hà 
ía, ktêp thạch, căng không thê sánh vi đặng ỉ Bó, trường-sanh,
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của họ Kim-Tiín ta, Õng Loan rất mừng, lỉin đắị hít 10 cuốn 
kinh Tiin, ehỉ lo tu 16 pháp qudn, khi lâm-chung dặn dệ-tử 
xong, ngồi tịeh t

(Í83) Kỳ-Bá H uậnh-Đ Í: Ổng Kỳ-Bá và Hiin-Viin Hoàng-Đt cùng 
văn đáp với nhau, rối chép làm các sách nội-iinh, mà làm Tb- 
sư nhà BOng-y (tề thầy thuốc).

('184) Diêm-Vương kỉnh lạy : Sau khi Ngài Vĩnh-Minh-Thọ thỉẽn- 
sư tịch, có một nhà su từ đất Lăm-An phủ, tỉnh Chiit-Giang 
đin hằng ngày đi nhỉĩu nơi ngõi thấp của thừn-sư, đà trii năm 
ngưòri hỏi eớ gì ? thì sư đáp rằng ,ắ Trong lúc đau qui nặng, 
thần-thức của tôi vào chốn Minh-Phủ, thấy nơi điện cửa Ditm 
Vưarttg, phía tả có thờ bức tượng cùa Đứe Thĩỉn-iv, mà Vua 
thường ân-cììn kinh lạy, tôi lin hỏi ra, thì người ta đáp rằng : 
Đấy là Đức Thữn-sư chừa Vĩnh-Minh ỏ• đấi Hàng-Châu, phàm 
là người ta hễ lúc chít thì ai cũng đìu trải qua chốn này ; mà 
duy có Đức Thĩên-sư ấy, lúc lăm-chung lợi trực-chl v ì Tịnh- 
Độ thượng phầm thượng sanh, thành thử đứe Diím-Chúa Ngài 
qui trọng cõng-đứe tu niệm Phật quá cao. ph&i thiít tượng ngài 
đi hỉnh lạy và kỳ-niftn đó.

(185) Quỉ La-Sát hồi tâm ; Kinh nổi : Xưa có một thôn-qut nọ, bị 
cái nạn luân phiin dem con nạp cho qui La-Sât ăn... thịt, đín 
phiên của một người cọn của nhà có uy-tin với ngôi Tam-Bảo. 
Khi phải đi nạp mình, nhưng cứ nhứt tăm niệm Phật. Quỉ ấy 
không dám ăn, và Kôi tăm thôi ăn thịt người. Nhơn đó người 
n ạ p  m ạ n g  kia  đ ư ợ c  t r ở  v ì  n h à .

(Í86) Đức Văn-Thù cầu sanh, Đửc Phb-Hiần ngugén văng : 
(Xem ở sổ (74) trước kia đã có dẫn).

(187) Không nghi bổi làm g ì: í.- Kinh dịch nói : t Trước phải nghĩ 
xét rầi sẽ nổi sau : cùng bàn luận trước, nhitn hậu sẽ làm ,ệ 
nghĩ và bàn, là đ i  cho công chuyện làm đượe thành-tựu xong 
xuôi. 2 ẳ- Thuở nhà Đương vua Thái-Tôn lúc mà còn làm Tần- 
Vương, cùng ganh ty. nhau với Thái-tử Kiíti-Thành, muốn cử 
binh mã đi chinh phục, mà còn chúng nhơn thì bàn rằng : t 
chẳng thắng-lợi. Tần- Vương bảo bói thử coi. Ông Trương-Công 
lấy cái mai rùa liệng xuếng đất và nói rằng .ẵ Với việc bói quỉ
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là đ ĩ  gỉải-quyít điêu nghi ngờ, thi mà đã chẳng có nghi gì thì bói 
làm chi ? Ý nghĩa là .ắỴ Đối với pháp tu >ế Trì danh niệm Phật 
có hai nghĩa quyít-định răng : 1.- Vớt tâm ta, ta niệm Phật là 
đề kêu thức-tănh Phật của tự-tánh Di-Đà của ta thường được 
tinh giác. 2-- Vói cđnh Phật, ĩa niệm Phật là đề kêu van Đức 
Phật A-Di-Đà đả có đại nguyện hứa hện giúp ta. Vậy tu pháp 
Trì-danh vừa là tụ Phật, vừa lă tha Phật, đủ sức, sức nào 
cũng toàn là Phật, tu nhơn, là Phật, kít quả cũng Phật, tỷ như 
írầng nhơn là lúa, két trái cũng lúa, chắc chắn như vậy, còn 
ngừ gì mà lưỡng-lự ĩ Cũng nhưỉ khộng nghi gì mà bói làm chi ?
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PHẬT THÍCH-CA NÓI KINH A-DI-BA 
NGÀI VÂN-THÊ Ù M  LỜI SỚ-SAO

QUYỀN THỬ HAI
Đắt Cồ-Hàng, chùa Vân-Thi, Sa-Môn Chu-Hoằng thuật. 

TỒN8-THÍCH DANH BỀ (phân ra làm hal phần) 

t. Đã nghĩa: nghĩa của kinh nằy.

2. DỊch nhtrn: ngirỉrl dịch ra chữ* Tàu.

1.- BỀ NGHĨA ,ệ
Như nghĩa tám mổn trước đã kè bày, được biít đại-ỷ 

trong một kinh rbi. Bây giờ muổn giải thich lôi văn, trước 
phải nói tồng-đỉ, làm cho mạch văn có lì liỉp ; nin kĩ đáy 
tòng thích danh-đi.

PHẬT-THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH
S Ở : Đề nghía có bổn : 1. Phật năng th n y ểt  ; 

2 ẳ Chính đương th u y ế tế, 3 . Phật bị thuyết •, 4í ‘ Tồng- 
kết tên ai th u yẽt .

Nghĩa lả đức Phật Thí ch-Ca Mâu-Ni ỏr cố i này nỏl 
kinh này kề y-báo chánh-báo trang-nghiêm tín , nguyện 
đưực văng-sanh về n aử c Phật A*Di-Đà ô' cỗ i kia. Tồng* 
quát đại-ý, lần lư ợ t sẽ chia ra  giải như sau đây :

SAO: «Tống quảt » là : Trưởc lược nêu toàn văn, đế cho 
mạch văn thông-suốt, ỷ-nghĩa đầy đủ, sau tuần tợ mỗi mỗi giẵi 
riêng. Đầu đề chỉ nỏi tên Phật, mà sau đây lại nói cả y-báo chánh- 
bảo. v.v... là gì ? Trong Quản-kinh dạy : Nói Phật là đủ, chó nén 
nỏi Phật là gồm thâu tăl cẳ.
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SỞ  : Lăn ỈB ợ t ch ia ra giải : Chữ « Phật » nói đ â 
theo tiển g  Phạn, là : Phật-Đ à (b ự c  đã g iá c-n g ộ ), Tàu  
d ịch  là : G iác-giả vì đủ ba nghĩa Giác ; lại d ịch  : T r í-  
G iả. Bỏ*i vi không chỗ nào mà Ngài chẳng b iể t . Lại 
ch ữ  P h ật là m ội hiện tro n g  m ư ời h iệu  ( t ừ  N hư -Lai, 
ửng-cứng v ểv .. .  cho  đến T h ế-T ô n ).

Lại tron g  k in h  Thập-Đ ịa nỏi : Chữ P hật có m vời 
nghĩa. Tồ T hiên-T h ai T rí-g iả  nỏi : Chữ Phật cỏ  sáu 
nghĩa ; còn k ỉn h  Hoa-Nghiêm nói : Phật có đủ m ười 
thân- Cho nên nỏỉ đức Phật ĩà T ríri trên  các hàng 
trờ i ; Thánh trên  các bực Thánhế Phàm chỗ nào nỏí 
riên g  m ệt ch ữ  Phật tứ c là chỉ ngay đức Bồn-Sư T h ích -  
Ca Mâu-Ni vậy.

SAO : Chữ Phạn : nghĩa trong sạch. Đối với chữ Tàu nói 
Phạm là nghĩa văn chẫt đều cỏ đủ.

Chữ «Cụ» là Cự-Túc. Nói đủ theo tiếng Phạn (Brahma) 
thì nói Phật-đà (Buddha). Nay không nối chữ «Đà » là bớt văn. 
Nếu dịch theo tiếng nưởc Tàu thi ta đọc là bực Giác, vì đổi vởi 
chủng-sanh mê mà nói Ngài là Giảc.

Song Giác cỏ ba nghĩa : l ẽ- Tự-giác khảc với phàm-phu.
2.- Giảc-tha khác với Nhị-thừa. 3,- Giác-mẵn khảc vởi Bồ-tảt.

Ba giác đầy đủ nên nói Ngài là : Tự, Tha, Giác-mẵnỂ
Lại ly vọng-tâm là Tự-giác ; ly sẳc-trần là Giảc-tha ; ly 

cả hai : vọng-tâm, sắc-trần, gọi là Giác-mẵn cũng là nghĩa tam- 
giảc. Lại nói là Trỉ-giả; Tri tức là nghĩa Giác.

Càu « không chỗ nào mà Ngài chẳng biết » là : Trong Luận 
Trí-Độ nói : Ngài biết tẵt cả chúng-sanh và chẳng phải sổ chúng- 
sanh, thường và vở-thường (1), vì cải trỉ của Ngài không chỗ nào 
mà Ngài chẳng biết, nên xưng tụng Ngài là ông : « Đắc Nhửt- 
Thế ch ủng-trí » tức là nghĩa Giác-mãn...

Càu « Mười hiệu » là đức Thế-Tôn đủ cả muôn đức, không 
thề nói cho hết. Nay chỉ lược nói từ hiệu Nhự-Lai cho đến hiệu 
Phật cộng có mười hiệu, mà Phật chính là một hiệu trong mười 
hiệu. Vì có đủ mười đức đày, là chỗ tôn-chủ của cả thế gian và 
xuãt tbế-gian, nên gọi là Thế-Tòn.
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Nói Phật có mirời nghĩa là : Đủ hai trí : căn-bản trí (2) 
và hậu-đắc ti£ (3), đoạn hai chướng : phiền-nẵò chướng (4) 
và sở tri-chường (5). Giác chơn-đế (6) và tục-đế (7), đặng hai 
lợ i : tự-lợi và lựi-tha. Và hai virdụ : Mộng-giác và Hoa-khai, 
hiệp làm mười nghĩa.

Chữ « Phật » có sáu nghĩa : Đầu tiên là lỷ-tức Phật (nói 
tẫt cả chúng-sanh sẵn cỏ Phật tánh) rốt sau là cứu-cánh tức 
Phật. (Nỏi quả vị Diệu-giác)ể Sổ là ban đầu thì toàn-giác bị 
toàn-mê chặng giữa. Giảc mà chưa thiệt Giác, rốt sau mới 
thiệt hoàn-toàn không chỗ nào mà không giácề Nay nói chữ 
Phật đây là chỉ ngay ông Phật cứu cánh toàn-giác vậy (8).

Phật cỏ mười thân là : Thứ nhứt Chảnh-Giác Phật đến 
thứ mười Tùy-nhạo Phật, rõ đủ trong phằm Ly-thế-gian. Mười 
thân Phật đày, duy trong kinh Hoa-Nghiêm cỏ nói (9).

Song tóm chỗ đại-yếu, dầu mãy thân cũng 'chẳng ra 
ngoài nghĩa Giảc-mãn, cho nôn nói mười thần được viên-mãn, 
ngôi Chánh-giác mới thành-tựu, gọi là Viên-Mãn Phật.

« Trời trên các hàng trời » là : Trời có bổn cảnh giới 
l ẳ- Trời thế-gian : Các vị vua trong nước. 2.- Trời sanh Thiên : 
Các Trời trong ba cõi : Dực-giới, Sắc-giới, và Vô-sẳc-giửi.
3.-TrờiTịnh-Thiên : Các thảnh Tứ-quả : Bích-chi Phật. 4.- Trời 
nghĩa Thiên : Các thánh Thập trự Bồ-tảt.

Với bốn trời nỏi trên đây, Phật đều siêu vượt hơn cả, 
nên nói Phật là Trời trên các hàng Trời.

Thánh trên các hàng Thảnh là I Thanh,-Văn, Duyên-Giác 
và Bồ-Tảt, tuy đã chửng quả Thảnh mà chưa hơn. Duy có 
Phật lả quả cực-điẽm nên nói ; Phật là Thánh trên các hàng 
Thánh.

Tức đức Thich-Ca là : Với đời quả-khử, đời vị-lai, hãy 
nều lên ông Phật chi ? Tức đức Thich-Ca hiện ngồi chốn đạo- 
tràng, nên chỉ xưng một mình Ngài vì trong một cõi khổng 
hai vị Phật, du như: Đế-vương triều-đại thời xưa, phải 
xưng gọi cỏ một Quổc-hiệu, còn với nhà cầm quyên thời nay 
thì chỉ xưng gọi ngay là đẫng Chí-Tôn : Cũng bởi cớ trong mộ* 
nước khộng có hai vua, hay hai ông Quổc-chủ.
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Như vậy thì đủ hiều : Phàm chỗ nào nói một chữ Phật 
tức chĩ ngay chọ Tháĩ-từ Tẫt-Đạt-Đa tu thành Phật hiệu Thỉch- 
Ca là Phật thứ tư trong hiền-kiếp (kiếp hiện-tại) này vậy.

SỞ : Chữ (T h u y ế t)  là đ ẹp , là  vui đẹp tro n g  
lòng, Ti bổn biện  tải tuyên diễn từ  1 2  bộ kỉnh luôn  
đến bốn m ón T ất-Đ àu đêu là nghĩa th u yết că ,

SAO : Vui đẹp trong lòng là gì ? Bản-nguyện độ-sanh 
của Phát nhằm cơ thuyểt-phảp vui đẹp trong lòng. Như trong 
kinh Đại-Bốn nói : Đửc Thế-Tôn muốn thuyết kinh này, trước 
khi nổi, cảc căn đẵ ửng đỏ, gương mặt vui tươi khảc thường. 
Huổng chi nay pháp trì-danh niệm Phật đây đã nhằm cơ mà 
thuyết, sự vui thich biết chừng nào.

Bổn phảp biện tàĩ là r Nghĩa-biện, Phảp-biện, Từ-biện 
và Nhạo-thuyết biện tài, cả 4 món đều không ngần-ngại nên 
nói là thuyết.

Bộ Trung-Luận nói: Các đức Pbật y hai Để (Chơn-đế 
và Tực-đế) đề vì chủng-sanh thuyết-pháp. cỏ  tri : Từ (lời) 
không ngại, vl lẫy trí thế-gian đề nỏi về sự sai biệt, cỏ trí 
nhạo thuyết (thích nói) không ngại vỉ lẫy trỉ độ nhứt nghĩa đề 
nói về sự hay khéo.

Trong đây không nỏi hai điều : Nghĩa-biện và Phảp-biện, 
là vi nói hai phảp sau nằỹ gồm luôn cả hai pháp trưỏrcề Bỗi 
Từ-biện và Nhạo-thuyết-biện đã gồm nhiếp Nghĩa-biộn và 
Phảp-biện rồiễ

Mười hai bộ kinh, (phần giảo) v.y... là phốp bị thuyết.
Chữ « Tẫt-Đàn » hiệp cồ tiếng Hoa và tiếng Phạm là r 

Biến thi. Đã dùng bổn môn : Thế-giói; Vị-Nhơn ; Đối-trị ; và 
Đệ-nhửt-nghĩa làm bốn điều lợi ích chủng-sanh là : Hoan-hĩ, 
Sanh thiện, Diệt ác và vào Đạo.

Mười hai bộ kinh với tẫt cả cảc pháp, tùy trường hợp 
mà thuyết cỏ vô-lượng phương-tiệnễ Song tóm tẵt cũng chẳng 
ngoài; Thế-giới, luôn bốn thuyết Tẩt-Đàn làm cho người đặng 
hoan-hĩ ; luôn... bốn điều lợi ich mà thôiế Xem cợ trao pháp, 
văn kịa nhiều và rộng, lược nỏị không hết.
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SỞ : Phật thuyẽt lả : Vi lựa riêng giữa năm 
n gư ời th u y ẽ t.

SAO : Năm người là Phật (1), Bồ-Tảt (2), Trời (3), 
Tiên (4), Hóa-nhơn (5). Năm người đây đều thuyết kinh được. 
Nhưng nay nỏi rõ kinh nầy là vị chi Thánh lập lời, chính lời 
kim khằu của Ngài thuyết, chẳng đồng vời các hàng Bồ-Tốt còn 
ở  khoản tu-nhơn. Trời thuộc loại phàm, Tiên xen với ngoại đạo, 
Hỏa-nhơn chẳng phải thiệt người.

Dự như Lời chiếu của vị Thiên-tử đâu có đồng vởi hàng 
bả quan Tề-tưởng cùng lời các ông vua trong cảc nước nho-nhỏ.

SỞ  í A.Di-Đà là :N êu rỗ đứe Phật ô^cổi k ia .T iẽ n g  
Phạm  « A » đ ịc h  « V ô ». TiếnỊg P h ạm : D i-Đ à d ịc h :  
« lư ợn g ». Nghĩa là , công đứ c củ a Ngài không th ề củng  
tộ t. Cho nên nói r ằ n g : V ô-Iư ợn g. N hu tro n g  kỉnh nói : 
T h ọ-m ạn g v ô -Iv ạn g . Q uang-m inh V ô-Iượng, là tro n g  
những vô>fwọ<iig, ch ỉ nói vài v iệ c , gồm cóc công đức 
kin vậy.

SAO : Vố-laợng cộ hai nghĩa :

1) Đòng nhiều không có số lượng.
2) Rộng lớn khồng cỏ bạng lượng.

Lại có haỉ nghĩa :
1) Vô-lượng là một trong 10 con sổ lởn (kinh Hoa- 

Nghiêm cỏ đủ).
2) Vô-lượng là lại vô cùng tậnề

Chĩ nói có vài việc là : Vời vô-lượng chẳng những : Thọ- 
raạng và quang-minh mà thôi. Rõ như trong văn sau cỏ Biện.

SỞ  i Chữ k in h . T iếng Phạm  nói : (S u tra )  Tn-Đ a- 
La. T àn d ịch  ĩ Khẽ kinh có  Thông và B ỉệ t hai nghía. 
Chữ iShẽ cũng cỏ hai nghĩa. Chữ k in h  lạ i có  nhiều 
nghĩa. K ỉnh tuy cỏ  nhiều nghĩa, nhưng chẳng ngoài 
bốn nghía là : Quán, N hiểp , Thưởng Tà Pháp.
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SAO : Thông, Biệt là : Những giáo-pháp bị Phật-thuyết 
chung kêu là : Tu-Đa-La đó là nghĩa-Thông. Nếu chia ra th ờ i: 
Kinh là Tu-Đa-La, Luật là Tý-Nại-Da, Luận là A-Tỳ-Đàm; đổ 
ỉà nghĩa Biệt.

Chứ « Khế», cỏ hai nghĩa là : 1) Khế-lý : Lời nói hợp với 
đạo-lý. 2) Khế-cơ : Giáo-pháp hợp với căn-cơ. Nay bỏ chữ Khế 
chỉ nói chữ Kinh là bởt văn vậy.

Chữ «Kinh», lại có nhiều nghĩa là : Kỉnh Hoa-Nghiêm, 
lời sớ-dẫn tạp-tàm có năm nghĩa : 1) Xuẫt-sanh ; 2) Hiẽn-thị; 
3) Dũng.-tuyền ; 4) Thẳng-mặc ; 5) Kiết-mang.

Luận Phật-Địa nỏicỏ2 nghĩa : 1) Quản-xuyến ; 2) Nhiếp trì.

Phương đây (Tàu) cỏ bổn nghĩa : 1) Thường ; 2) Pháp »
3) Cảnh ; 4) Điền, cho nên nỏi có nhiều nghĩa,

Câu : Không ngoài bốn nghĩa là, chĩ cho bổn chữ ,ề Quán, 
Nhiếp, Thường và Pháp. Bời vì chữ kinh, bên Tày-Vức dịch là 
Tuyến (sợi chỉ). Tuyến cỏ nghĩa là Quản-trì.

Quản là : Xâu-xỗ, những giảo-lý bị thuyết. Trl là : Thâu 
giữ những chúng-sanh được giảo-hỏa khỏi đọa. Hai nghĩa đây 
gồm đủ năm nghĩa : Xuẫt-sanh, Hiền-thị v.v..ẽ nỏi trên. Nhưng 
kinh-điền phương iHty (Tàu) cũng kêu là kinhỆ Kinh là nghĩa 
Tuyến : Song nưửc Tẩu không quý chữ ^Tuyến nên chĩ nhận 
chữ Kinh lại thêm chữ Khế. Xưa cho vậy là đúng-đẳnế Lại chữ 
« Thường» là : Xưa nay không đối. Chữ Phảp là : Gần xa đồng 
tôn. Chữ «Thường » là : Lâu mà vẫn tuân-hành theo, có nghĩa 
chung nói, tức là cẫnh (con đường).

Chữ « Pháp» là : Phảp-tẳc chơn-chánh cỏ nghĩa nhứt 
định, tửc kêu là Điên (khuôn mẫu). Cũng cô hai nghĩa: 
Thường và Pháp đây, gồm đủ hết bốn nghĩa kia (Thưòrng, 
Pháp, Cảnh, Điền)ệ Thế thời cõi kia (Ấn-Độ)'nói: Quản và 
Nhiếp cũng như phương này (Tàu) gọi Thường vã Pháp; hiệp 
chung lại mà nỏi : Ở trong bốn chữ, đềụ đủ nghĩa kinh vậy.
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SỞ  : Lọi chữ  « kinh » còn cỏ hai nghĩa Thông và 
B ỉệ|ế Một chữ  « k in h  » gọi là Thông (chu ng). Còn nfim 
ch ữ  «P h ậ t T h u yết A -D i-Đ à» gọi là  B iệ t (r iê n g )  Chí 
như : G iáo, H ành, và Lý, T hông và B iệ t cũng th ế . Ba 
ch ữ  đây (G iáo , H ành, L ý) tứ c phối v ở i ba đức : (P h á p -  
thân , B á t-n h ã , G iả i-tlio át) viên-đung cụ -tiíe . N hu Ngàỉ 
T h iên -T h ai nói : V ừa nghe đầu đề tên k ỉn h , công-đử c  
đã vô-lư ợn g. Bằng phối v ở i ba đ ại, th ờ i P h ật là th ề-  
đ ại, V ô-Iư ợn g-T h ọ là tưửng-đạií V ô-Lượng-Q uang là 
dụng-đại như tro n g  phần giáo đã n ỏ ỉệ

SAO: Giảo, Hành, Lý là gốc do nơi Lỷ mà Lập-Giáo : Y 
nơi Giảo đè tu-hành nhờ tu-hành mà rổ được Lỷ. Các kinh 
đều đủ cả ba : Giảo, Hành, Lý, nên gọi là « thông » (chung). 
Bẳng chuyên chỉ riêng kinh này, thì hai chữ : « Phật-thuyết là 
Giảo ». Bổn chữ « chẫp-trì danh-hiệu » là Hành. Ba chữ : « A- 
Di-Đà» là Lý. Theo đây khác với trên nén ?-9' Kinh này là 
« B iệt» (riêng).

Phổi với ba đức là 1.- Lỷ tức là Phảp-thân; 2.- Giáo tức 
là Bát-Nhẵ ; 3,- Hành tức là GÌai-thoảt.

Lại Lỷ thòng cả Hành và Giảo, thì Phảp-thàn tức là Bảt- 
nhã và giải-thoát cho đến bành-thông cả Lý và Giáo hay theo 
Giáo thông cả Lỷ và Hành chẳng hạn, nỏi một tức là ba; so trên 
nên biếtẽ

Thề, Tưởng và Dung: Chữ Thề là Tống Thề, nghĩa là nói 
Phật thì đủ hết, cho nên lly chữ « Phật» làm thề.

Chữ Tưởng là trong Thề sẵn đủ cảc Tướngề Thề vô tận, 
Tưởng cũng vô tận, cho nên lẫy ba chữ « Vô-Lưặng-Thọ » làm 
Tưởng.

Chữ Dụng là trong Thề phát sanh Dungệ Thề chiếu tới đâu 
Dụng cũng chiếu tởi đó, cho nên lăy ba chữ « Vô-Lưựng-Quang » 
làm Dụng, hoặc Thống hoặc Biệt cũng so như trên.

S Ở : Các k ỉn h  lập đauh-đề, phần nhiêu lây cả ba 
m ón N hân, Pháp  và Dụ. Hoặe có  k ỉnh dủng m ộ t, hoặc  
có  k inh đủng h ai. K inh nầy riên g  đủng m ột Nhân 
(n g ư ờ i). N gười ĩại cỏ  h ạ i , Ti ngư ời ch ứ n g-q u ả tro n g  
hai c õ i , th iệ t ra th ờ i cả ba : Nhan, Pháp và Dụ đều 
dung-thông.
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SAO: Một hai là như kinh « Đại-phương-Quâng Phật Hoa- 
Nghiêm» đầy đủ cả ba: Nhân, Pháp và Dụ. Kinh Đại-phương- 
tiện Phật-Bảo-Ân, cỏ Nhân và Phảp không Dự Kinh « Diệu-Phảp 
Liên-Hoa » cỏ Pháp, Dụ mà khổng Nhân. Kinh « Bồ-Tát Anh- 
Lạc» có Nhân, Dụ mà không Phảp. Kinh Đại « Bát-Nhẵ » cỏ 
Pháp mà không Nhân, Dự. Kinh « Phạm-Võng » có Dự mà không 
Nhân và Phảp. Nay kinh nầy đây chĩ có Nhân mà không Pháp và 
Dụ. Các kinh khảc đều so theo đây, sẽ rõế

Người chứng-quả trong hai cõi là Bồ-Tảt tại Nhân, Nhtt- 
Lai tại quả, nên Phật gọi là quả-nhânẽ Nay đức Phật Thich- 
Ca ờ  phương này (Ta-bà) giửi-thiệu Phật A-Di-Đà ộ nưởc kia 
(Cực-lạc).

Dung Thông, là vì nỏi một tức ba. Như kinh Di-Đà. nằy 
mặc dầu riêng thuộc một nhânẾ Nhưng có nhân mời nỏi Pháp, 
có nhân mởi lập dụ. Tuy rẫng lời thiên, nhưng nghĩa viên, chung 
đồng lẫn suốt lý cố nhiên như vậy.

SỞ  : Nguyên k in h  nằy tên lả : «X ư ng-Tán B ất- 
khả T ư -N ghì Công-Đức N h ứ t-T h ể C h ư -P h ật SỐ--HỘ- 
N iệm ». N ay, ngài La-T h ập  cãi đỉnh lại cỏ  bai n g h ĩa : 
I ) Phật-N hiếp vô-tận nghĩa cố  ; 2 )  B ỉ Phật nh<rn 8Ỏ'- 
nhạo v&n*ctfệ

SAO: Nhiếp vô-tận là như văn trưởc nói Phật là đủ, thời 
tẵt cả cống-đửc đều từ Phật mà ra, vi Phật là Băt-khả tư-nghi. 
Lại Di-Đà là vạn-đửc hồng-danh, tầt cả chủng-sanh trong mười 
phương ba đời đèu ựa thich. Trên từ Chư-Phật đều tản-thản, 
dưởi đến Dgạ-quỉ súc-sanh cũng đều ham-mộ quy-y ; chỉnh là 
Bẫt-tư-nghì công-đửc.

S Ở : Sở Sao ỉà  gì ? L ờ i sử đề giải nghĩa kinh "i lở i  
sao đè giải lại nghĩa của lờ i  sở  ch o  dễ h ièn .

SAO: « Sở » : Xưa nối cỏ hai nghĩa: Riêng bày và ghi nhở. 
Nay nói nghĩa kinh đây được rổ bày mà khuăt-ần, ghi nhớ mà 
chẳng sót, ,và quên.
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« Sao » xưa nói cỏ hai: Tỏm lẫy và biên chép. Tỏm lấy 
thời riêng bày chỗ thiết-yếu. Biên chép tức ghi nhỏr cho rõ ràng. 
Chữ « ký» là trông mong. Phàm nghĩa kinh khó hiêu, nhờ lời 
sớ giải thông. Lời sử khó hiếu, nhờ lời sao nỏi ra rành mạch, 
trông mong mỗi người hiếu rõ nghĩa kinh !

S Ở : x ứ n g  lý th ờ i tự -tản h  G iác là nghĩa ch ữ  
(P h ậ t ) .  T ự -tán h -g iác  v ô -lư ợ n g  là n g h ĩa «A-Di-Đà>. T ự -  
bồn -th ỉ đều giác là nghĩa hai n gư ời chử ng quả tro n g  
hai c ố i . T ự -tán h  th ề-g iác k h ẳp -soi là nghía th u y ết  
k in h , sau cũng lệ theo đây.

SAO : Xửng-lỷ là do tức sự tửc lỷ, chỗ gọi rằng gồm 
thâu muôn loài, tức là nhửt-tâm, thời y-bảo, chánh-báo đâu 
chẳng phải tự-tánh ? Lại tức lý là sự y nơi lỷ mà thành. Như 
kinh « TỊnh-danh » n ó i: « Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh ». 
Nay kinh nằy n ỏ i: Nhứt-tầm bẫt-loạn, tức tự-tốnh Di-Đà, 
duy-tàm Tịnh-Độ. Là tông-chì trong bộ kinh nầy, nói tóm hiệp 
vởi lý, nên gọi là xửng-lý.

Chữ giác là nghĩa tông. Trong thề chữ Giác rộng lởn 
thénh-thang vô-cùng-tận là nghĩa biết Bôn, Thỉ có hai nghĩa. 
Luận theo trước sau mà n ó i: Thời Phật A-Di-Đà là cô Phật, 
đức Thích-Ca là Phật mới thành, thế thi Phật kia là Bốn, Phật 
đây là Thĩ ; tức tự-tánh bản-lai sẵn cỏ Phật là « Bồn », bị vô- 
minh che lẵp nay mới phả hoặc chứng-trí là « Thĩ ». Luận về 
nhom-quả mà nói : Thời Phật đây (Thỉch-Ca) dạy bảo vẵng- 
sanh mới được thẵy Phật A-Di-Đà, là đây Bồn kia Thỉ, tức là 
tự-tảnh sẵn cổ tri thành Phật là Bốn. Y nơi Bốn-tri mà tìm 
Phật trỉ mới đặng thành Phật là « Thì » Bốn, Thỉ lẫn Thông 
thường-giác bẩt muội, sảng cả trời, chói soi cả đốt, xưa suốt 
nay, thường nỏi kinh trăm ngàn muôn ửc pháp hội, như vậy.

HỎI: Lời sở-sao kinh này chỉnh là phảt>huy công-đức 
trì danh, khẳp khuyên mỗi người cằn sanh về cỗi kia, thế sao 
cứ mỗi mỗi tiêu-qui về tự tánh, thế là phương-phảp trì-đanh 
trở thành lời cực tắc (quả cao), fõ  ràng Tịnh-độ là tâm, hà tãt 
bỏ đây nguyện về kia làm gì ?
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ĐẢP : Đày chinh là trùm cả hai căn, phả cả hai hoặc như : 
trong bài tự trưởc đã rõ. Bởi do độn căn chãp nơi sự-tường 
mà cho là đủ. Xem kinh này khiến cho họ biết « sự » còn có 
« lý », chở chẫp sự mà bỏ lỷ. Người lợi căn chuộng lý-tảnh 
mà chẩp không, xem kinh nầy khiến cho họ biết lý còn ờ  
trong sự, chở nên bỏ sự chỉ tìm lý.

Lại kinh này vổn vì mượn hai chữ danh-hiệu của Phật 
kia đề chì rõ tự tâm của mình, cũng đồng ỷ với kinh Thập- 
lục Quán. Thời những người muốn ngộ tâm mình, chính phải 
niệm Phật cầu vãng-sanhẵ

Lại, vị Bồ-Tảt còn phải gần Phật như trong Khoa Giáo- 
któi trưởc đã nỏi. Thể thời người đẵ ngộ tàm minh, cũng 
chinh phải niệm Phật cầu sanh, cỏ chi phải nghi vậy ? !

Lại, kinh « Duy-Ma » nói: Tuy biết cõi nườc của chư 
Phàt cùng vởi chúng-sanh là không, vi nhơn-duyén giả cỏ 
nhưng thường tu Tịnh-Độ và giổo-hóa chúng-sanh cho nén lo 
là lo vởi tâm minh mà minh chẳng ngộ vậy thôi. Nếu tâm mình 
mà mình đã tỏ ngộ rồi, thời khống cỏ một Phảp nào ra ngoài 
tự-tàm. Bây giờ tức tâm là cảnh, tức cảnh là tàm, vãng-sanh 
về Tịnh-Độ, ra mắt Phật Di-Bà, đã chẳng ngại chi với duy- 
tâm, mà cũng không hệ gì vởi tự-tánh!

Lại h ỏ i: Người xưa nói kinh Hoa-Nghiêm là kinh cực- 
giảo tối-thượng-thừa đều cỏ thề tu theo phép Quản-hạnh đê rõ 
cảc phảp-môn thì chẳng nói chi ; Còn từ kinh Phương-đẳng 
sắp xuống (trong tiều-thừa) cũng bảo tu Pháp Quán-hạnh làm 
sao được ?

Cố-đửc đáp : Cảc kinh liễu-nghĩa (Đại-thừa) cùng kinh 
bẫt liễu-nghĩa (Tiều-thừa) cũng đều là liễu-nghĩa c ả ; vì chĩ cỏ 
một cải tâm mà thổi.

Căn cứ theo đày, thời bực viên-cơ đối với cảc kinh- 
giáo, kinh-giáo nào mà chẳng vién ; Những bậc đã nhận được 
lý-tàm khi gặp sự, thì sự gi chẳng đúng lỷ ?
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2 - DỊCH NHƠN

ĐỜI DAO-TẦN NGÀI TAM-TẠNG 
PHẢP-SƯ CƯU-MA LA-THẬP DỊCH

SỞ ; D ao-Tầu là nêu cái đ ờ i. Tam -Tạng là rõ  cái 
đ ứ c, La-Thập là tên N gài. Môt ch ữ  « d ị c h »  ỉà kẽt 
thành người năng dịch.

SAO : Chỗ xuẫt-sư : từ đầu chí cuối đã đũ ở văn trước, 
đây không chép lại nữa. Xưa nói ngài La-Thập đã làm Pháp- 
sư dịch kinh từ bảy đức Phật đến nay.

Song đây cũng nói lược, và lẫy bẫy đức Phật mà nói tóm 
thôi. Nếu luận cho đủng, thời từ Phật Tỳ-Bà-Thi cho đến Phật 
Thích-Ca, trước sau chĩ trải có hai đại-kiếp, mà Phật Di-Đà 
thành Phật đã mười kiếpẻ Thế thời trước kiếp Trang-Nghiêm 
(quá-khử) cồn ữên chin kiếp, đã trải biết mẵy muôn vị Phật, 
và chư Phật trong 6 phương không vị nào mà chẳng tán-thán 
kinh nầy. Thế thì từ một muôn vị Phật trồ" lại đây, chắc cũng 
đều có nói kinh này và chắc cũng đều có ngưởi dịch (?)

Mà trong kinh nói : « Mẹ Phật » là nói mỗi đời vị Phật 
nào giảng-sanh, Ta (bà Ma-Gia) đều làm mẹ đẵy. Con Phật thl 
nói Ế- mỗi đửc Phật ra đời, Ta (La-Hầu-La) đều làm con đẫy, 
So đó, thời biết ngài La-Thập làm Phảp-sư dịch kình, chẳng 
những bảy lớp Phật! Mà kinh này lưu-thông lâu xa, đối với 
đây càng thêm tin.

SỞ : X ử ng-lý  th ờ i tự  •lánh d u n ^-th ôn g r ở  r ỡ ,  là  
nghĩa tỉểúg Trung-H oa d ịch  no-i tiến g  Phạn

SAO : Tức Phạn, dùng thảnh Trung-Hoa, thởi Hiền chẳng 
ngoài Mật. Chinh Hoa chưa từng chẳng phải Phạm, là nghĩa 
Mật vẫn ờ  bên Hiêu. Ngay trong tổi cỏ sáng, ngay trong sống 
có tối, tối sáng, lẫn nhau lớp lởp, xen vào thề mầu dung thông, 
không đồng và chẳng khác. (Bẫt nhứt băt dị).



RIÊNG 6IÂI VAN NGHĨA (phân ra làm ba phần)

I.- Tự'-phấn {phần tụ*a của kinh).
2ệ- Chánh-tông-phần iphần chánh cũa kinh).
3.ệ Liru-thông.phần (phần iiru thông).

1.. TỰ.PHẲN (phin ra lìm hai phần)
A.- Ngũ-cú chứng (5 cáu làm chứng tin).
B .-  Liêt-chủng chửng (k ề  chúng làm chửng).

A.- NGŨ-CỦ CHỬNG :
(Lô-i ông A-NAN thuật g i í a  chứng hộỉ)

Chính ta nghe như vầy' Một thuở nọ đức Phật ngự tại 
nước Xấ-Vệ, nơi rừng cây TháUTử Kỳ-Bà, và vưòrn ông 
Cđp-Câ-Độc.

SỚ : Riêng giải văn-nghĩa : Đã biẽt cál ý chuug  
của đề rồ i, nhưng chưa bỉẽt trong đỏ từ  đầu chí cuối, 
lối vàn như thể nào? Nay m ởỉ phân tùng bài, giải 
từng cân khiển nghĩa Tăn-tự Bát-N hã thông-thân lý 
thật-tư ởn g Bát-N hâ. Bfri vỉ tạm dửng Nri hữu-tận  
lư ợc bày lý ▼ô-tận. Ở tron g ba phân, nay thuộc về 
Tự-phần nghĩa-phàn của kinh này.

Chữ Tự fả : Kề bày, Tà mối mang vậy. Nghĩa ỉà : 
Chưa vào chảnh văn, trư ở c  kề bày cái mối mang của 
kỉnh nầy. c ỏ  hai lửi t ự :  Chửng-tỉn, Tả Phát-khỏâ. 
Nay duy cỏ  lờ i tự cỉúrnjg-tỉn. Phàm  chử n g-tỉn , đều đủ 
Báu m ó n  th àn h  - tự u  ẻ Nay th u ận  th e o  Tăn, cân  c h ỗ  n h iều  
▼ả í t ,  ỉạỉ phân làm hai Iru ở c  nói N gũ-cú-chứng, Bau 
nói Liệt-chúng-cliứng, hiệp lại thành sáu. Đây lại lệ 
theo trư ớ c  tồng-quát đại ý •, gau mửỉ ch ia ra  đề gi&i.

Nghĩa l à : \ ờ ỉ  pháp như thị (níin  Tậy) ta theo 
Phật đfe nghe. Một thufr k ia , đức Thí ch-Ca Mâu-Ni 
Phật thuyẽt-pháp nưi Kỳ-viên tại nước Xá-V ệ.V l lở i  
đây là Phật dạy ông A-Nau nói như vậy".
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Câu « Như thị ngă T&n » có  3 n gh ía : 1 , - Nghĩa 
đoạn-nghi. 2 .-  Nghĩa tứ c tránh (d ứ t sự tran h  c&i). 
3 Ế» Nghĩa gỉản-tà (đ ề hièn chán h).

SAO : Văn-tự Bảt-Nhã, nghĩa là đổi vời thật-lỷ Bảt-Nhã, 
không th l nỏi được, nhưng nay nhờ lời nối mà rõ đặng ; nên 
đức Phật dùng văn-tự nói kinh. Nay mượn văn-tự mà giải- 
thích. Song văn-tự tảnh nỏ vốn không; tức là chơn-như thật- 
tường. Cho nên ba món Bảt-Nhã văn tự, quản chiếu, thật-tưởng 
đều là dung-tbông lẫn nhau không ngại gì với văn-tự vậy.

Lược bày là : Lời nói không hết ỷ, nên nói rẳng : lược 
sảu mỏn thành-tựu, phân-phối hai khoa là Lệ như : Ngũ-uần 
và lực-căn, hoặc hiệp sắc khai tàm, hoặc hiệp tàm khai sắc, 
tùy theo chỗ hợp khổng nhửt-định một Pháp nào. Phật dạy là : 
Trong bộ luận Trí-Độ nói : Khi Phật sắp nhập Niết-Bàn, Ngài 
cỏ dạy ông A-Nan rẳng: Tẫt cả đầu kinh đều đề câu : «Như 
thị ngã văn, nhứt thời Phật tại ». Nước nào xứ nào. Đó là do 
ông A-Nan vi vâng theo lời trối dạy của Phật.

Đoạn nghi là : Khi ông A-Nan kiết-tập, trong chúng khỏi 
ba điều’ nghi : 1.- Nghi Phật sống trở lại. 2 . - Nghi ông A-Nan 
thảnh Phật. 3.- Nghi Phật ỏr phương khảc đến nhập cho ông. 
Nay nghe nói câu: « Như thị ngã văn» ba điều nghi liền 
dứt hết.

Tửc tránh là : Nỏi chữ ngã-văn là không phải tự A-Nan 
bịa nói ra.

Giản-tà là ẽ' Nói chữ như thị là đề khác vởi chữ A-ƯU 
của ngoại-đạo. Như trong Luận Phật-địa nói phảp như thị. Ta 
trirởc từng nghe ý lảnh sự lỗi lằm, tăng giảm, riêng khác, cũng 
là nghĩa ngăn dứt việc tranh cãi vỏri nhau.

SỞ  í Chữ N'hư-lhị là T ín-thàn h-tự u. Nỉtư 
trọng Luận-Trí-Đ ô nói í Hai chữ  « N hư-thỊ »' lại 
làm hai nghĩa, c ỏ  nhiều cách giải : Nểu cứ  theo 
tô n  lự a  n g h ía  n h ứ t đ ịn h  ; lu ận  đ ứ n g  về tô n  đ â y  
(T ịnh-đ ộ tôn) như : N hứt-tẵm  bẩt-Ioạu là nhw ị cứ  
thẽ m ãi không sai là Th|.
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SAO : Luận-trí-Độ nói : Biền cả Phật-pháp, tin là vào 
được. Vởi việc tin thì nói việc ẫy như thể (Như thị) với điều 
không thề tin thì nói; việc ẫy không phải như thế (Bẫt như-thị).

Ngài Triệu-Công-Giản nói : Như-thị là : Lời tín-thuận 
vậy. Cho nên người đời tin chịu, cũng nỏi rẵng Như-thị. Lại cỏ 
hai nghĩa là chia hai chữ như-thị ra đều có giải-thich riêng. 
Cỏ nhiều cách giải : Có chỗ nói Vị thảnh-nhơn thuyết-pháp 
rõ bày lý-chơn là Như, duy lý chơn-như là Thị, như ngài Lưu- 
Càu đẵ nói : Có chỗ nỏi chữ Như là lời đúng lỷ. chữ Thị là 
lời không quẫy, như ngài Sanh-Công đẵ nói ; cỏ chỗ nỏi đức 
Như-lai thuận theo căn-cơ mà ứng hiện là Như, tít  cả chủng- 
sanh đều cảm mến là Thị. Như ngài Dung-Gông đẵ n ỏ i: cỏ chỗ 
nỏi lý-thật-tướng, trước sau chẳng khác là Như, đúng như lý mà 
thuyết là Thị. Như ngài Thièn-Thai đã nói : cỏ chỗ nói chữ 
Như là lý-chơn-khòng, chữ Thị là lý-diệu-hữu, đề chống phả 
hai lối chẫp Thường và Doạn cũa Ngoại-đạo. Như ngài Thanh- 
Lương Chiết-Trungvà lời của các nhà giải đã nỏi. Còn cảc thuyết 
nữa sợ phiền không dẫn. Hai chữ « Như th ị» giải như trên, 
đều có ý-nghĩa, đại-khải thì đồng, tiêu-tiết có khảc hẳn, nhưng 
không trái nhau.

Do theo Tỏn đề định nghĩa của hai chữ «Như-thị» là 
tùy Tôn mà định. Nay kinh này, lẫy chữ nhứt-tầm làm tôn.

Bởi do chẩp-tri danh-hiệu nhữt-tâm bẵt-loạn. Nhửt-tâm 
thời không sanh, khống diệt, không tởi không lui, vắng lặng 
trong trẻo thường cồn, nên gọi là Như, Lại nhứt-lâm ầy, Ha 
bốn lỗi (10) diệt trăm điều quẫy (11) nên gọi là Thị. Nếụ nói 
khác vời đây, không được gọi là Thị.

SỞ : Chữ Ngã-vãn là : Văn-thành-tựu vậjs  c-hữ 
Ngã là T ự -‘Nigã, chữ Văn là Thân-Vău. Tự-Ngã Thân* 
Văn, vỉ chẳng phải riêng lành với người khác, và 
chẳng phải đọc suông lờ i của người xư a(12)ề

SAO : Tự-Ngã Thân-văn : Chữ Tự là đề lựa riêng không 
phải mình, chữ Thân là không phải vắng mặt. Nghĩa là chính 
thân mình hiện diện đề vâng lãnh lời vàng của đức Thế-Tôn 
truyền dạỵ.
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Chữ riêng là ông Mạnh-Tử n ó i: Ta chưa được cải hân 
hạnh làm học trò Đức Khồng-Tử. Ta chỉ riêng học đạo lành với 
các người khác thôi.

Giầi rằng : Vì ông Mạnh-Tử chẳng phải là thiệt thãy Đức 
KhSng-Tử. Ồng thọ học với người cháu nội của Đức Khống-Tử 
thầy Tử-Tư, mà riêng vâng lãnh đạo kia, đê tu thân ấy vậy.

Đọc suông lời của người xưa là : Chúa Tề-Hoàn-Công 
đọc sách ở  nhà trén. Người thợ đẽo bánh xe bình-phầm rằng 
chỗ chúa đọc đó bẫt quả nhai bã xác của cô-nhơn thôi.

Giải rẳng : Vì chúa Hoàn-Công chẳng phải chính mình 
đối trưởc mắt cồ-nhơnề cỗ-nhơn đẵ chết lâu rồi, bây giờ chỉ 
đọc suông lời đê lại kia vậy thôi.

Nay ông A-Nan chinh thân gặp mặt vị Chí-Thảnh, không 
phải riêng lãnh với ai hết. Đây là hiệp với hai chữ Tự-Ngã ở 
đoạn trênẾ

Chỉnh tai ông A-Nan nghe lòi  chi-giao, tJ)<í chẳng phải 
ồng đọc suông lời cồ-nhơn, hiệp với Imi chữ « Thân-văn » ở 
đoạn trên. Nay ả  giữa chúng hội bảo « tự-ngẵ thân-văn » ai 
cũng phải tín thọ không ai dám nối gì nữa (vì A-Nan được trựp- 
tiếp vởi Phật).

SỚ : Tháiih-uho-n là vô-ngã, sao nay lại xưng 
n gã? Luận-Trí-Đ ộ nói có ba n g h ĩa : 1 ) Vỉ tủy-thuận  
theo thể>gian. 2 )  Vi phá tâm tà-kiển. 3 )  Vì không 
chấp ỉà Vổ-ngã.

Do ba nghĩa đây, đều cỏ nói ngã cũng chẳng  
ngại gì* Lại pháp-thân Phật ỉà chưn ngã, cũng có  
thề xưng ngã được*

SAO : Sau đây lại phân hai chữ « ngã vãn » ra làm bai. 
Giải riêng như trước :

1'.- Tùy-thuận theo thế-gian, nghĩa là trong phương-diện 
thế-gian pháp nói ngã đỏ, chẳng phải nói cải chơn-ngã trong 
đệ-nhứt-nghĩa. Nay tùy-thuận theo thế-gian, mà nỏi, vổn khổng 
có thật-thề, thời chẳng trái với cảị ngã cùa đệ-nhứt-nghĩa.
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2.- Phá tảm tà-kiến, nghĩa là : Tà-ngã và đanh-tự-ngẵ. 
Người thế-tục đủ hai ngã trưởc. Kẻ học đạo có hai ngã sau. 
Thánh nhơn chĩ cỏn một ngã chót. Vi thuận theo thế-tục mà 
xưng ngã (ta) chĩ là cải ngã bẳng danh-tự, thật không phải tà 
và mạn, nên khồng lỗi lầm g ì!

3ể- Không chẫp là vô-ngẵ. VI cảc vị Thảnh-nhơn biết tẩt 
cả pháp đều không, lỷ thật-tưởng là vô-ngã, nhưng chẳng châp 
khổng, chẳng chẫp vô-ngã.

Lại trong luận Du-Già cỏ bổn nghĩa ; chỗ đại-khái đồng 
như đày. Nghĩa thứ ba nói : Nếu quyết-định là vô-ngã, thời còn 
có ai ta, học, và người ắt sa.nh tâm sợ, cho nên không chẫp là 
vô-ngã, mà cử nói ngã.

Lại trong Quán-Kinh lời sử nói : Vô-ngã thời vô-văn ; vô- 
văn thời việc hỏa-đạo phải tuyệt. Vì muổn truyền-hỏa bất-tuyệt, 
nên mượn cải danh giả mà tạm nói rẳng ngẵ (ta).

Phảp thân Phật chơn-ngã. Đứng theo phương-diện Bẳn- 
Giác mà luận, thời ông A-Nan cũng thông với cải ngã pháp- 
thán vậy. Bời vi trong pháp vô-ngã có cải chơn-nga, tức là 
cải ngã của phảp-thân. Như cải nga trong bốn đức : Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh của kinh Niết-Bàn ; thì đổi vởi hai chữ vô-ngẵ 
có ngại chi ? ỉ

SỚ ỉ Chữ văn là Nhĩ-căn phát ra  nh ĩ-th ứ c, 
Ị>ỏ biệt theo lồng, nên nói là : Ngã văn (ta  nghe).

Trong kỉnh Đ ại-Thừa cỏ ba nghĩa : I .-  Nghĩa Thỉ- 
giảo thì không nghe*, 2 .-  Nghĩa Chung-giốo nghe mà 
không chấp là nghe ề, 3 . -  Nghĩa Đốn-giáo không nghe 
mà không chỗ nào lả không nịịhe.

Nểu luận theo đúng tôn-chĩ, thời vị Thánh - 
nhơn truyền-pháp dửng cái chưu-pgã và vô-ngã không 
hai. Cái D ỉệu-nhĩ, bằng chẳng phải đồng hay khác 
giữa căn và cảnh đề nghe pháp-môn vô-chướng-ngại 
giữa Ta-bả và Cực-lạc vậy thôi.

SAO : Bỏ biệt theo tông đó là : Do không nói nhĩ-văn 
(lỗ tai nghe) mà lại nói là ngẵ văn (ta nghe). Bởi do nỏi « ta » 
thời tống thàu hết cảc căn, các thức, v.v... lẫy tống gồm biệt, 
cho nên nói : Ngã văn.
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Câu: Thĩ-giáo v.v... là như nỏi Ta đã không phải là ta, thi 
dằu nghe cõng chẳng ai nghe; Đây là đại ỷ của Thĩ-giảo về Đại- 
Thừa sơ mồn.

Như nỏi: Từ cảc nhơn-duyên giả hợp, cho nên khòng. 
Không hoại cảc giả-danh; tức không nghe mà nghe, nghe mà 
không chầp là nghe. Đây là đại ỷ của chung-giáo về Đại-thừa.

Như nỏi: Năng, sờ đều yên lặng người nghé và phảp bị 
nghe, đèu vắng lặng. Không nghe mà không chỗ nào là chẳng 
nghe, lìa nghĩ tường, mà tự rõ bày Đại-ý của Đại-thừa Đốn-giáo.

Câu : « Ngã vô ngã » là Sanh mà chẳng tinh nơi sanh, 
chẳng tính sanh mà cỏ sanh cùng khắp, ốy tức là phảp-thân.

« Căn và cảnh » là nghe nỏi Phật A-Di-Đà, năng-văn (người 
nghe) và sở-văn (Phật bị Dghe)ễ Không hai và cũng chẳng phải 
đổng và khảc.

« Ta-bà và Cực-lạc » là nói y-bảo và chảnh-báo cõi Ta-bà 
toàn là ở tự-tâm của nước Cực-lạc vl do kinh này có phần thuộc 
về Viên-giảo, nên phải qui về pháp tảnhề

SỚ : Có nịgưởi hỏi : Phật thành-đạo đã lấu, Ông 
A-Nan mửi xu ăt-g ia , đâu đặng nói ngã văn ?

Xưa đáp có bốn n gh ĩa ; cho nên nói « Văn J> cũng  
không ngại. Lại A-Nan có  ba ông. Nẽu ông này không 
nghe, thỉ ông k ia nghe cũng chẳng ngại chi.

SAO: Người nghi rẳng: Phật thành-đạo nói pháp trước 
đã trải qua hai mươi năm, thì ông A-Nan mời xuăt-gia, lại 
mười năm sau, Phật mởi dạy làm thị^giẫ (hầu Phật). Mặc dầu 
được hầu gẫn Phật, nhưng mà những kinh Phật thuyết ba mươi 
năm về trước, ông làm sao nghe đặng, mà đều gọi Ngã-Văn ?

Xưa đảp có bốn nghĩa là : 1 Lần lựa nghe; như : Kinh 
Bảo-Ân nói: Vởi những kinh ông chưa nghe, thời ông theo bên 
các Thày Tỳ-Kheo đề nghe lại hoặc các vị Thiên-tử nỏi lại, 
như lời lưư-thốiig cho hàng Hoẳng-Quảng Bồ-Tảt mà Phật đã 
dẫn trong kinh Niết-Bàn. 2.- Phật nỏi lại ; như: Kinh Bảo-Ân 
chẻp : ông A-Nan nhơn Phật dạy làm thị-giả, ông yêu cầu ba 
việc; mà việc thứ ba là kinh nào ổng chưa nghe, ổng thỉnh 
Phật nỏi lại...
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3.- ồng A-Nan tự-thông. như: Kinh Kim-Cang-Huộ nói : 
ổng A-Nan đã chửng pháp-tảnh-giảc tự-tại tam-muội, cho nên 
những kinh ỏng chưa nghe có thê tự ông nhờ thuộc. Như kinh 
Niết-bàn cQng nói. Hoặc cỏ khi ông ờ  trong phảp-hội, hoặc có 
khi ông khống b  trong phảp-hội, tự nhièn, ông cũng hiêu r5 
được cả.

4.- Ngài Thanh-Lương chiết trung phê-bìnhba thuyết trên, 
n ỏ i: ồng A-Nan chính là bực Đại-quyèn Bồ-tát ỗnh-hưởng 
hoẳng-truyền. Như kinh Bẵt-Tư-Nghì cảnh-giới n ó i: Ồng Xả- 
Lợi-Phẫt, ông Mục-Kiền-Liẻn nhân đến ông A-Nan v.v... đều là 
bực Đại-quyèn Bồ-tát hiện thân Thinh-Văn. Chẫp chi danh tich 
nhỏ, mà nỏi không nghe!

Ba ông A-Nan là :
1.- Tên Hoan-Hỷ. ông này kiết-tập Tạng-kinh Thinh-văn.

2ẽ- Tên Hỷ-Hiền. Ồng nằy kiết-tập Tạng-kinh Duyên- 
giảcề

3.- Tên Hỷ-Hải. ổng này kiết-tập Tạng-kinh Bồ-tát.

Thế thời ông A-Nan dùng sức đại thần-diệu đế tùy cơ 
dạy bảo chủng-sanh. Vậy nên biết nhửt-đại thời-giảo của đức 
Như-Lai, ông A-Nan nầy khổng nghe, thời ông A-Nan kia nghe, 
cỏ chi mà phải chẫp rẳng nghe, cùng không nghe mà làm 
chướng ngại ?

SỞ : Chữ « N hử t-th ời » là th ời-th àn h -tự n . Thầy 
trồ  h ạp  nhan, đưưngkhi kẻ n ói, người nghe xong rồ i, 
tức gọi là m ột th ờ iễ Do YÌ kẻ n ói, người nghe không 
nhứt-đỉnh nên không nói năm, tháng, ngày, g iờ  nào, 
bfri m ười phưưng th ời g iờ b ất-n h ứ t, hai cỏi (Ẫn-Đ ộvà  
Trung-H oa) ngày mủng một tháng giêng chẳng đồng 
nhau. Luận đúng tôn-chỉ kinh nầy, th ời trong khỉ kẻ 
n ó i ,  n g ư ờ ỉ  nghe, tam nảnhbặt dứ t Thánh và phàm hạp  
nhau, y-báo chánh-báo đung-thông, một và nhiều băng 
b ự c ị đây là c á i th ờ i  m à các p h áp  cò n  đ ối'đ & i đ i đ ô i , n hư  
thẽ đều thông nhứt làm Một, thi gọi là nh«frt th ời vậy.
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SAO: « Kẻ nói người nghe khống nhứt định » là : Hoặc 
người nói lả người đã chứng pháp « Đả-La-Ni ». (pháp lống-trl) 
thời trong một phủt, thông mộl chữ, có thề nổi hết tăt cà 
phảp-môn. Hoặc người nghe là người đẵ đặng nhĩ-căn thanh- 
tịnh, & trong 1 phút, nghe một chữ, có thè nghe suổt hết cẵ, 
bao nhiêu cũng chẳng chưởng-ngại. Hoặc kẽ nổi chỉ ỉt thời 
người nghe thành nhiều thời. Hoặc kẻ nói nhièu thỏd, người 
nghe it thời. Kẻ nói thần-lực dài ngắn tùy chỗ thỉch hợp ; người 
nghe căn-khi lợi độn chẳng phẫi một. Người xưa nỏi : Đổi với 
3 thừa, 6 phàm, 4 thảnh chỗ thấy biểt : phảp-thân, bảo-thân và 
bổa-thần cùng năm, tuồi dài, vắn, thành Phật đẵ lâu hay mau 
mỗi mỗi chẳng đồng, chò nên nay chĩ lẫy trong khi Phật vả 
đệ-tử, Thầy trồ cơ-câm gặp nhau, kẽ nói người nghe xong rồi, 
thì gọi đó là « nhửt-thời » thòi.

« Mười phương thời giờ » : Hễ nói mười phương là khắp 
cùng ngang dọc. Dọc thời thẫu đến cõi trời, (cõi Tử-Thiên một 
ngày bẳng dười cõi người người nătn mươi tuồi). Ngang thời 
rộng khẵp cả bổn chàu, (canh ba của châu Nam-thiệm Bộ, bằng 
khi giờ ngọ của châu Bắc-Cu-Lô) nên không nhứt định là thếễ

Hai cỗi ngày chánh sóc là : Ngày đầu năm kêu là ngày 
chánh-sóc, nưởc Chẩn-Đán (nước Tàu), cõi Ngũ-Thiên (Ẩn-Độ) 
không thổng thuộc nhau. Nhà Châu lập thảng giêng vào thảng 
Tý, (tháng 11 âm-lịch)Ế Nhà Hạ lập tháng giêng vào ỉhảng Dần 
(thảng giêng ta).

Hồi đỏ nưửc Chẵn-Đản thuộc nhà Châu (1134 — 247 
trưỏrc Tầy-LỊch) mà Phật ờ nưởc Xá-Vệ (Ẩn-BỘ). Xá-Vệ lập 
tháng giêng vào thảng Dần, lại nhẵm tháng giêng Nhà Hạ 
(2205 — 1786 trirởc T.L) thl ra thảng giêng cõi ngũ-thiên thành 
ra thảng ba nước Chẫn-Đản ; thảng hai của Ấn-ĐỘ nhằm thảng 
tư của nhà Châu. Nơớc Tàu thuở đỏ cõng không thế nhứt định 
được, cho nên chỉ nỏi nhứt thời thôi.

Y và chánh là ế' VI Phật cùng tâm và cầnh là nhửt-tâm 
bẫt-loạn, vi không tâm năng-niệm, sỏr niệm Phàm-Thảnh là : 
Củng những bậc Thượng-Thiên Nhom đồng hội về một chỗ 
ỊỊưỏrc chim cây rừng đồng thuyết diệu-phảpề
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Một và nhiều là : Vỉ một Phật thuyểt kỉnh, thì sảu phương 
PhẠt đồng khen ngợi (tán-thản).

Như trên, mỗi món bẳng hai phảp đối-đãi đều hiệp thành 
một mùi thanh-tịnh. tức lăy thời ăy làm nhứt-thờỉ.

S Ở : Chữ Phật là chủ-thành-tựu. Nghĩa chữ  
Phật gi&ỉ thây rữ văn trw<Vcẻ

Do vỉ m ột th ời kỷ đỗ chúng-sanh củng nhau 
sủng bái, nên gọỉ là ỏng chủ. Lại làm ch& trên địa vị 
trọng yếu gỉữ a sán món thành-tựu.

SAO : Củng nhau sùng-bái là : Phật ra đời là một thời 
kỳ. Trong một thòi kỳ đỏ, sáu cõi phàm, ba bực Thảnh và tăt 
cả chúng-sanh, củng nhau sùng-bải tôn Phật làm ông Phảp- 
Chủ; cũng như vạn dân, bả quan, quì đàu về một ông quổc- 
chủ trong nưórc.

ồng chủ trong sảu mỏn thành-tựu : Trông về trưỏrc, thì 
trong buồi dự-hội của ông chủ là « Thời thành-tựu ». Nghe lởi 
của ông chủ là « Văn thành-tựu » ; lãnh lời dạy của ông chủ là 
« Tín thành-tựu ». Trông về sau : Chỗ ở  của ông chù là 
« Xứ-thành-tựu ». Những người do ông chủ giáo-hỏa là « Chủng 
thành tựu », là sảu món thành-tựu, nhưng cũng qui trọng về 
nơi Phật, cũng là cải ý nổi Phật là đủ hềt.

SỞ s Cân Tại Xá-V ệ Qnổc K ỳ-thọ Cấp-Cô-Độc 
Viên lá : « X ứ  thành-tựu ». Chữ « Tại » là Ngài Thiên- 
Thai. Giải chữ  € Tại » cũng như Ỷ chữ  trụ , phân ra  cỗ  
bổn J l ễ> T h iê n -trụ ,  2 ễ« P h ạ m -trụ ,  3 . -  T h á n h -trụ ,
4 . - P h ật-trụ . Tùy chỗ hự p, chỗ Phật it  là trụ , nhẫn 
đến T hiên-T rụ (ỏr trên  cõi t r ờ i )  th iệt th ời thân Phật 
k h ỏn g n h ứ t đ ịn h  ĩr  m ộ t c h ỗ  n ào  m à k h ôn g c h ỗ  n ào  
là khổng ỏ".

SAO : Tại, tức ỹ Trự : Trong luận Đại-Phàm nỏi : Phật 
ờ  chõ nào dầu tạm hay ờ  lâu, đều thành ý tạiẻ Nay không luận 
ò  lâu hay ở  tạm, cứ ngay chõ đửc Phật thuyết kinh tức gọi 
là tạiẽ

Dụ như trong đời, vị quốc-chụ đị tởi đâu, tức gọi là tại 
cỊịỗ đó vậy.
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Có bốn trự là : « Phật độ chủng-sanh, tùy theo chỗ thich- 
hợp mà trụ, hoặc hiện-thân trự trên cõi Trờiễ Nghĩa là : Cải 
nhớn về cõi Trời Lục Dục, tức là đem dạy Pháp bố-thí tri-giởi 
thiện-tâm mà trụ. Hoặc hiện thánh trụ cõi Phạm-Thiên. Nghĩa 
là : Cải nhơn về cõi Sơ-thiền đến cõi Phi-tưởng, tức là đem 
dạy Pháp tứ vô-lượng-tàm (13) mà trụ. Hoặc hiện thân trụ ở  
cõi Thánh. Nghĩa là: Cải nhơn về hàng Tam-thừa, thì đem dạy 
ba Pháp Tam-muội mà trự. Hoặc hiện thân trụ ở  cõi Phật, thì 
dùng Định-thủ Lăng-nghiẻm, 100 pháp «Tam-muội» mà dạy 
bảo phảp : Thập-lực, Tứ-vô-úy, Thập bát bãt cọng đề mà trụ.

Với ba cõi trên là tùy theo ỷ người khác cảm mà Ngài 
trụ (ửng) cồn mỗi cõi sau, tùy ý Phật Ngài tự tru.

HỎI: Phật sao còn trự cõi trời ?

ĐẢP „ề Xn thàn cao qui ở  chộ thẫp hèn, là vì cở độn- 
sanh. Không b, mà không chỗ nào không & là ; vi bản thề 
vắng-lặng cho nên không ỏr; vì bản thề viên-thông nên không 
chỗ nào là không ờ. Kinh Hoa-Nghiêm nói: Thân Phật khổng 
đến, nhưng không chỗ nào mà í không đến. Vì sao ? Bồi vì hư- 
không không cỏ thân. Đức Như-Lai cũng thếề Khắp tẫt cả 
cảc pháp, khắp tẫt cả các cõi nước của tẫt cả chúng-sanh, 
chẳng đến, nhưng không chỗ nào mà không đến. Vì thê cũng 
như tâm thanh-tịnh, vắng lặng, dụ như hư-không, nên chỗ 
nào cũng đều có đầy đủ. Song mặc dầu Phật ở  nước Xả-Vệ 
mà hiện thân liệt-ứng đẽ độ hàng liệt-cơ, nên nói thiên-trụ 
(ờ cõi trời). Nhưng đúng như thật mà luận, tức ngay nước 
Xá-Vệ cũng có thê gọi là Phạm-trụ, Thảnh-trụ hay Pbật-trụ, 
nào lại chẳng được ?

SỞ : Tiẽng Phạm (Srayasli) cụng nói : «Thất- 
La-Phiệt-Tất-Đ ề », dịch theo tiểngTrung-H oa là : Văn' 
vật. Vì lấy đức đặt tên nư ớc. Hoặc uỏi là Văn : nghe, 
đ ồ n , vì d ử n g tê n  n g ư ờ i đề đ ặt tên  m r ớ c Ễ

SAO : Đức, là : Do nước giàu đủ bổn đức : 1.- Trần đức : 
Vì cảnh ngũ-trần có nhiều món mỹ-lệ. 2ể- Tài đức : Vi thăt 
bảo, trần-kỳ, không món nào mà chẳng có. 3.- Thánh đức :■ 
Vì ba tạng thảnh-phảp đều đầy đủ. 4.- Giải-thoảt đứe : VI 
nhiều người được giải-thoảt, không nhiễm ngũ-dục. Do đẩy 
tiếng khíen ngợi rung động khắp cùng 5 cõi Thịên-Trúc, nên gọi 
là nước Văn-vật.
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LSy tên người đặt tên. nưởc là gì ? Vì nhiều người hiền- 
đửc cho nén trong nưỏrc lẫy tên người lảm trọng.

S Ở : Kỳ Cấp-Cô-Độc-Viên là s Tỉẽng Phọm ( J e t i  
hay ỉe ta )  Kỳ-Đà cũng nói Thệ-Đa. Nói Ký không nỏỉ 
chữ Đà là bứt văn. Hai chữ  Ký-Đà. Tàu dịch : Chiến- 
th in g< Chữ Câp-eA f& : Nên cái đức Ị tức là ông T u- 
Đạt-Đa. Chữ Viên : địch ầm theo tiểng Phạm : Tăng già 
Lam-ma. Tản dịch  lả : Chứng-viên cũng như tiểng  
V iệt, chỗ cháng-tttng

Số là T h ái-tử  Kỳ-Đả cúng rừng cây , ông Cấp-Cô 
mna mỉểng vườn, gồm c& hai tên n g v ờ i, nên nỏi : Kỳ - 
Thọ Cấp-Cỏ-Độc-Viên.

SAO : Chiến-thắng là Vua Ba-Tư-Nặc, khi sanh Thổi- 
tử, vua cùng ngoại-quốc giao-chiến được thẳng trận, vui mừng 
nên đặt tên (Chiến-th&ng) đó cho con.

Tu-Đạt-La đa tiếng Phạm. Tàu dịch là : Nhạo-Thí quan 
đại thần của vua thẳng quần (quàn đánh giặc được thẵng trận) 
vi ông ưa làm việc bố-thí nên được thành tên tổt (Nhạo-Thí).

Chữ Cẫp-Cô-Độc là : Kê nhỏ không cha mẹ « cô » (mồ 
côi), ngưởỉ già không con cải là « độc » (trơ-trọi). Nay những 
người không có chỗ Dương, khổng ai nuòi, tửc gọi ỉà Cổ- 
Độc. — Riêng luận hai chữ Cô-Độc.

Đửc Không-Tử nỏi : Người quân-tư ra ơn khắp giủp là 
cần cẫp. Thầy Mạnh thuật: Vua Văn-Vương làm việc chảnh" 
trị ỉr ẩp-kỳ, giúp kễ mồ-côi trưởc h ế t; thế đâu chẳng phải 
lồng tự nhò-rập. Nhưng vời kê gẫp thì giúp trước, huỡn thi 
giủp sau vậy.

Chỏ chủng ờ  mà nỏi rằng « vưởn » là vl rừng rậm mảt- 
mẻ, những ngưởi học đạo nén Qirorng đỗ nơi đỏ.

Kẻ củng cây, ngưòri mua vườn là : Kinh Niết-Bàn nói : 
ồng Trirửng-giồ tên Tu-Đạt, gốc ngưởi ờ  nưởc Xả-Vệ, ban đầu 
chưa biết Phật Nhơn dịp đi cưới dâu, vào thàuh Vương-Xá ghẻ 
nhà ồng San-Đà-Na thẫy Phật sanh lòúg tín, mới thỉnh Phật về 
nưỏrc Xả-Vệ. Phật sai ngài Tbân-Tử (Xả-lợi-Phẫt) đi lựa chộ
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chúng ĩt. Lựa đặng vườn cây của Thải-tử Kỳ^Đà. ống Trưỗmg- 
giả hỏi giả, Thải-tử nỏi chơi rẳng : ồng đem vàng trải giảp đẵt, 
tôi sẽ bản cho. ông Trường-giả y lời, chôr vàng đến lót Thải- 
tử cảm mến và khen ngợi, liền bản đẫt, còn cày tispng vườn là 
vật sở-hữu của Thải-tử cúng luôn cho Phật đê lập Tịnh-Xá. 
Trường giả và Thái-tử đua nhau phát-tâm, lập-thànb việc tốt ăy, 
cho nên đồng nêu tên của hai ông.

S Ở : Bàng nổi rữ theo gỉáo-lý của kỉnh này đền 
có chỗ nên, lộ th vở n g  như lđi thích kinh Pháp-H oa yả 
Hoa-Nghiêm.

SAO : Nỏỉ rổ theo kinh này là : Như nước Xả-Vệ là nước 
rẫt tốt, là nêu phảp-môn Tịnh-Độ này rộng-rãi thênh-thang. Vì 
phảp rẫt tối-thượng. Chỉnh ngài Từ-Ẳn nói : Thành-Vương-Xả 
là thành rẫt tốt, thành này vỉ tốt hơn các thành kia, vi kia néo 
kinh Pbáp-Hoa là phảp thù-tbẵng hơn các phảp. Sau cùng lệ 
(so) theo đảy.

Kỳ^Thọ là : Cây rẵt đẹp, đề tiêu-biều cõi Tịnh-Độ bóng 
mảt, che chủng-sanh thường khỏi nóng nựcằ

Vườn ông Cẩp-Cô là vườn rẫt xinh, đề tiêu-biếu cõi Tịnh- 
Độ an ồn chúng sanh, hẳng hường những sự vui. Thái-tử Kỳ- 
Đà là dòng giống tốt, đê tiêu-biều cõi Tịnh-độ hễ người sanh về 
đỏ rốt-rảo thành Phật, nối thạnh dồng Phật.

Ồng Trường-giả Tu-Đạt là người rẵt tổt, đề tiêu biều cõi 
Tịnh-độ, ai sanh về đỏ, được vào nhỏm người chảnh-định, cu 
hội với một hạng người thượng-thiện. Như kinh Hoa-Nghiêm 
món món nêu pháp cỏ nhiều cảch rõ lý nhửt-tám đều là ý 
đây vậy.

S Ớ  : X ú n g -lý  : th ờ i  tự -tá n h  rồ n g  su ố t 1 0  p h v trn g  
là nghĩa ông A-Nan nghe Phật thuyểt-pháp.

Tự-tánh không lỉa  tự -tánh, lả nghĩa Phật trụ  tại 
rừng T h ái-tử  Kỷ-Đ à, vườn Cđp-Cô-Độc.

SAO : Tâm nghe suốt mười phương, lá ông Khinh-Hỷ 
(A-Nan) hiện nay đương kết-tập.
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Chom Phật ngồi trong nhà (trong tâm), là đửc Thích-Ca 
vổn chỉng chĩ ò  cồi Tâ3"-Càng (Ẩn-Độ) quày sự nghe đề nghe lại 
tốnh minh, quày Ổng Phật lại đề thành ồng Phật của minh, mới 
b iết: Một hội Kỳ-Viên nghiễm-nhiên chưa giải-tản, đâu những 
hội Linh Sơ n ! ?

B. - LIỆT-CHÚNG CHỨNG (phân ra lảm ba phàn).
1. -  Thanh-Văn-Chủng: cáe thánh Thanh-văn.
2. -  Bò-Tát-Chảng : các thánh Bồ-Tát.
3. - Nhơn-Thiên-Chúnq .ẳ các hạng người trời.

í. - THANH- VĂN-CHỦNG (phân ra làm ba phàn).
a) Minh-loợi số nói: ngành vá số.
b) Biìu-vị đ ứ c : niu ngôi và đức.
c) Xuắt-danh-hiệu : nôi danh-hiệu ra.

a • MINH LOẠI SỐ
CÙNG Bực BẠI TỲ-KHEO TẢNG MỘT NGÀN HAI TRẢM 

NẢM MƯƠI NGƯỜI CU HỘI

SỞ : Tìr cau này s&p xuổng đến cân : «Chtt-Thiên 
đ ại ch ú n g *cu  * Ị là  ch ú n g  th à n h -tự u .

Chữ « Dữ* cũng như nghĩa ch ữ  « Cộng ».

Chữ « Đại » là lựa khác vối chữ « Tièu » cổ đủ ba 
n gh ĩa : Đ ạt, Đa, Th&ng, vỉ khác vửỉ T ý'K heo kìa, 
Lnận P h ật-đ ịa  cũng cố đủ ba nghía.

Chữ Tỳ-K heo lả liếng Phạn., đây giải-th ích  có 
ba nghĩa : l ế-K h ấ t-S ĩ , 2 .-B ổ -M a , 3 , - Phả-Ấ c.

Chữ « T&ng» nói đủ theo tỉẽng Phạn là (Samgha) 
Tăng-già, không nói «Già» là b ớ t văn. Tảu dịch Tăng- 
GỈ& ỉà : Chúng hồa-hĩệp.

Một ngàn hai tr&m năm m ươi người là : Ba ỏng 
Ca-Diếp, thêm ồng Mục •Kiền-Liên, ông X ả-L ợ i-P h ất là 
năm Ang, tẩ t cả độ-tử của năm ỏug này cộng chung lại 
thành ra 8ố đố ( 1 .2 5 0 ) .  Trvỏrc th ỉ nói bực thuộc hàng 
Thanh-Vău, sau thỉ nói 8ố cổ bao nhiêuệ
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Chữ « Cu » là hiệp Tfri nghĩa chữ  « C ộn g » ĩr 
văn tr ê n .

SAO : Chữ « cộng » nghĩa là : Ngài Thién-Thai giải-nghĩa 
chữ « cộng », bằng bảy chữ « nhứt » gọi rằng : Xứ-nhửt, Thời- 
nhứt, Tàm-nhửt, Giới-nhửt, Đạo-nhửt, Kiến-nhứt, và Giẳi-thoảt 
nhứt, (dừ bảy chữ cũng một).

Phật và đại-chủng cùng b  nơi Kỳ-Viên là ý chảnh của 
kinh này rộng nói như trên.

Lựa khác vời chữ tiêu lả : Chẳng phải nói hàng sơ-tâm 
Tỳ-Kheo tức văn sau chỗ gọi là bực trưỗrng lão v.v..ế

Đại, Đa, Thắng là : Trời, Vua, và bực Đại-nhơn cả đồng 
kinh-ngưỡng, chẳng phải đức nhỏ, nên gọi là đại.

Nội-điền, ngoại-điến khổng bộ nào mà chẳng suốt thòng, 
chẳng phải ít hiều dâu, nên mới gọi là đa.

Vượt khỏi trên 96 phải ngoại^đạo, chẳng phải căn-cơ kém 
hèn nên gọi là Thắng. Đây đều là bực cao tột trong hàng 
Tiều-thửa.

Luật Phật-Địa có ba nghĩa là : 1.- Bực tổi-cực lợi-căn 
chủng-tánh Ba-la-mật nên gọi là Đại; 2.« Đều đặDg quả vị Vô 
học (14) nên gọi là Đ ại; 3.- Trước đặng quả nhỏ, nay đã lên 
quả vị Đại bồ-đê nên gọi là Đại. Đây đÈu là nỏi chung cả bực 
Đại-Thừa.

Tỳ-Kheo có ba nghĩa là :
l ễ-  Khãt-sĩ; nghĩa là Khẫt-thực và Khẫt-phảp. Khẫt- 

thực là xin ăn, thời tránh xa bốn việc tà-mạng, hiệp với bốn 
việc chảnh-mạng. Không kinh-dinh sự-nghiệp, chẳng cần chửa 
đề, Vạn-dụyên dứt sạch, nhứt-chi chuyên-tu. Nhà Tăng phải 
sổng theo đây đề nuối giởi-thàn huệ-mạng, cho nên nối Khẫt- 
thực dề nuỏi thân.

Khẫt-phảp : là xin Pháp, tức là cầu thày hỏi bạn, cần khố 
bết lòng thành, học tìm diệu-phảp, trông thành quả Thánh, cho 
nên nói khẫt-phảp đê nuôi tảm.

2.- Bổ-ma là : Như người phảt-tâm xuất-gia, bộn ma- 
vương nghế sanh lòng sợ-sệt; bởi vi lũ ma nỏ ưa đắm-nhiễm 
đường sanh-tử, mà người xuăt-gia là người ly-dục., quyết tởi 
quả vô-sanh, bọn ma sợ mầt bà con của nỏ nên sanh tâm sợ sệt.
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3.- Phả-ác là : VI hay phả tâm phiền-não luôn 98 sử thây 
đều đoạn-tuyột.

Hoặc thêm hai nghĩa Tịnh-giới, Tịnh-mạng thời thảnh ra 
năm nghĩa của Tỳ-kheo. Nay nỏi ba nghĩa là v>. nghĩa Khẫt-thực 
đă gồm nghĩa Tịnh-mạng, do vi nghĩa phả-ảc thì đẵ gồm nghĩa 
Tịnh-giửi.

Chủng hòa-hiệp là : Từ bốn người sắp lên, nhiều đến vô- 
ỉượng đều đồng một pbáp yết-ma, không tranh cãi vói nhau, 
như sữa với nước nên gọi là hòa-hiộp chủng.

Ba ông Ca-Dỉếp lả : 1.- LTu-Lầu-Tần-Loa Ca-Diếp, Ổng 
này tu ở  trong hang Hỏa-Long cổ 500 người độ-tửỆ 2.- Già-Gia 
Ca-Diếp. Ổng nầy tu ồ  trên nủi Tượng-Đầu có 300 người đệ- 
tử. 3.- Na-Đề Ca-Diếp. ổng này tu ở  bên sông Hy-Liên có 200 
người độ-tử.

Sau tăt cả thầy trò đều quy-y theo Phật, cho nén cổ 8Ố 
1.000 chủng.

Lại ông Mực-Kiền-Liên và ổng Xá-Lọri-Phẫt, hai ổng có 
250 người đệ-tử cũng quy-y vời Phật, thành ra số 1.250 người.

Một thuyết khảc nỏi : Phật độ ông Da-Xả, thầy trò cầ 50 
người và n&m anh em ông Kiều-Trần-Như, cộng lại thành số đẫy.

SỞ : Tại sao chỉ nổi có  1 .2 S 0  nguờỉ ? Là vì Bố 
chúng nầy thường thường tùy-tùng, ĩr  chung vỏri 
Phậtẵ

SẠO : Thưởng-tùy là : đửc Phật xuẫt-hiện trong thí-gian, 
Bộ cốc vị Tỳ-kheo chửng quả A-La-Hán rẫt nhiều đến vô- 
lượng, mà sao riêng nổi cỏ mẵy ông đây ? Bởi vi 1.250 ổng đáy 
quy-y vởi Phật trước hết, lại thường không lia Phật, mãi đến 
lủc Phật diộl-độ, cho nên đặc biệt nổi 1.250 người. Còn bao 
nhiẾD vị khác đi ho&ng-phảp rải rốc ở bốn phương, tuy là « thiên- 
lỷ diện-đàm», nhưng cử theo sự tich viết thành văn, phép 
thường phải nhu vậy ?
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Kia như môn-đồ của đức Trọng-Nè : Những trang hiền- 
đạt kề có 3Ệ000 người, mà tại sao riêng kề cỏ 72 ông ? Là cQng 
bòi vì máy ông đây, thường ở mãi vởi Ngài nơi mẻ sống Tứ. 
rồi cùng vửi Ngài đi qua nưỏrc Trần, mrỏrc Thái. Đây cũng là 
chủng thường tùy vậyẾ

b - B IỀ U  VỊ Đ Ứ C  

ỠỀU LÀ BỰC &ẠI A-LA-HẢN, CHÚNG SỞ TRI-THỨC 
(CHÚNG »ỀU QUEN BIẾT)

SÓ*: Câu trên nên v ị ; c&u d v v i nêu đức.
Chữ đại là :  Lựa khác vói hàng tỉều-quÂ Thanh* 

Vần. Tiếng Phgn.. (arhàn) A-La-Hán đây dịch có ba 
nghĩa í. 1.« ứng-cúng, 2 ệ- Sát-tặc, 3.- Vô-sanh. Tức lầ ba 
qụá c ủ a : Khất-sĩ, Bổ<ma, và Phá-ác, nhv Tan tnrửc.

Chữ tri-thirc l ầ : Nghe danh trọng đức lầ « Tri >, 
thấy hình kính phụng lầ « Thức ».

Một thuyết khắc n ó l: Thẫy hình là « Tri », thấỵ tàm  
là « Thức í ằ Một thuyẽt nửa n ó i: « Tri » tứ c là « Thức 1) 
vì cũng có thề lầm tri thức trong chúng mà cũng là 
bực dìu-dắt cháng.

SAO : Lựa khác là : Quả-thánh ban đầu đến quả-thánh 
thứ tơ đều là quả-vị của hàng Thanh-Văii: Nay nói đại A-la-bán 
là nêu quả thứ tư của hàng Thanh-Văn.

ứng-cúng Ịà : Kẻ phàm-phu khổng giởi-đức, ba quả- 
thảnh trước có giới đức, nhưng còn nhỏ, chưa đảng kêu là 
« ứng-củng ». Nay hạnh tốt đã thành, vượt ngoài ba cõi, đáng 
hưởng sự củng dường ở cõi nhơn-thiên; cho nên luận Cu-Xá 
nói : Cúng-dường cho vị A-La-Hản, đặng phưỏrc-báo hiện-tai. 
VỊ này làm ruộng tốt cho cõi nhơn-thiên trồng quả phtrỏrc, 
hường của cúng-dirờng không hồ, nên gọi là ứng-cúng.

Nhắc lại trước khi tưng bình-bảt đã hẹn làm cho chúng- 
sanh được phước nay đã chứng-đạo, lỷ phải thọ cùa củng, nèn 
gọi là quả khăt-sĩ.
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Song Phật cũng gọi là ứng-củng. Nhưng vị A-La-Hán 
chĩ thuộc về ứng-củng cõi nhơn-thiên. Còn Phật thời chẳng 
nhữog ứng-cúng ỏr cõi nhơn-thiên, mà còn ứng-cúng ỏr cõi 
Thanh-Vỗn, Duyên-Giảc và Bồ-Tảt củng-dường nữa.

Sát-tặc là : Giăc phịền-não cưỏrp giựt của công-đức và 
hại mạng trí-huệ,

Ba quà-thảnh trườc, tuy đoạn Kiến-hoặc (hiếu biết sai) 
nhưng Tư-hoặc (nghĩ lầm) vẫn còn. Nay quả thử tư này, chẳng 
những đoạn Tư-hoặc mà bảy mươi hai phẫm cững đều đoạn 
hết, thânVtâm được yên-tĩnh. Nhir dẹp hết giặc rồi thì thiên- 
hạ đươc thải->binh, nén gọi là Sát-tặc.

Nhắc lại, trước kia do ác iàro giặc, bây giờ ảc diệt được 
rồi, nên gọi là quẫ phá-ảc.

Vô-sanh là : Kẻ phàm-phu không biết bao lần sanh-tử. 
Bực sơ-quả (tu-đà-hoàn) cốn bẫy lần sanh-tử. Bực nhị-quẳ 
(Tư-đà-hàm) còn một lần sanh lại cõi Dực-giỏd. Bực tam-quả 
(A-na-hàm) khổng sanh lại cõi Dực-gìới, nhưng mà còn sanh 
ở  cõi sắc-giởi. Nay quả thứ tư (A-la-hản) nằy, duyên-sanh đã 
hết, chẳng thọ thân hậu-hữu nên gọi là « Vô-sanh ».

Nhắc lại trirỏrc kia nguyện ra khỏi sanh-tử, khiến ma 
khởi tâm sợ. Nay chứng-quả Vò-sanh nên gọi là quả Bố-ma.

Nghe danh thẫy hình là Thân, sơ một đối-đẵỉ. Chữ « tri » 
là đối vời bực La-hán Agười ta tai nghe, thời tâm mến muốn 
thẫy. Chữ « thức » là người tạ mặt thẫy thời phụng-sự chẳng 
trái nghịch.

Thẫy hinh thẫy tâm là : Cao, thấp một đổi-đãi chữ tri 
đẫy, thời mặt đổi trước hỉnh-dungể Chữ thức là thần hiếu lẫn 
trong ý (tha-tâm-thống). Như hai ông thầy đến ra mắt Phật. 
Một ông chết giữa đường. Phật nói ông chết đỏ là thẫy Ngài 
trưởc, ãy là nghĩa thẫy tâm vậy.

Tri tức là thức đó cũng như nỏi: Tương-tri, tương-thức 
(híều nhau, biết nhau). Giởi-đức cao, danh-vọng trọng, tiếng- 
tăm lừng-llỵ trong thiên-hạ, người người đều nghe biết, ai ai 
cũng đều hay, nên nối : Chúng sở tri-thửc.
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Một thuyết khác nối : Ở trong cả chúng, bực nầy được 
nhiều người hay nhiều người biết, đảng làm tai mắt cho cõi 
người, cõi trởi gọi là bực dìu-dắt trong chúng. Nay người ta gọi 
thiện-tri-thửc cũng có nghĩa : 1.- Đối với ảc mà nói, do vì chõ 
ta hiếu biết có thiện, cỏ ảc. Mà nay đây chĩ là ông tri-thửc 
thiện. 2.- Ồng nầy có cải biểt rõ-ràng cải hay đặc-biệt, người 
khác chẳng bi kịp, nên gọi ổng ỉà bực rẫt thiện giữa tri thửcễ

SỞ : Xirng-Iý-thời tự -tánh không nhiễm  là 
nghĩa Á-La-Hán ị tự-tánh không mê, là nghía tr ỉ-th ircệ

SAO : Nguồn tàm vốn vắng lặng, thời các nbiễm toàn 
khồng ; làm thề vẫn sảng tỏ ; thời cảc mê đàu cỏỀ Kinh Phảp- 
Hoa bảo đó là chơn A-La-Hỏn. Luận Kh&i-Tin gọi là ông Cbơn- 
thật thửc-tri.

Những hạng người (Tiều-thừa) đẳm nơi khổng làm vắng- 
lặng, mống niệm mởi biết, gọi là : Danh tự A-La-Hản và Hư- 
vọng ừi-thức. Thế cho nên tà-kiến cùng chảnh-kiến đồng một 
thề, thiện, ảc đồng một mônầ Dứt tàm-vọng mới thẵu nguồn- 
chơn, họa may mới làm Sa-môn được.

c- XU ẨT DANH H IỆU (ph&n ra  Um  hai p h in )

1.- Chúng danh ; Tén riêng của chúng.
2,- Tòng kỉt : Lời chung kít.

í . -  CHỦNG DANH

Bực trưởng-lão là : ông Xá-LợùPhất, ông Ma-ha Mục- 
Kĩền-Liên, ông Ma-ha Ca-Diẽp, ổng Ma-ha Ca-Chiên-Diên, ông Mm- 
ha Câu-Si-La, ồng Lỵ-Bà-Đa, ồng Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, ông A- 
Nan-Bà, ông La-Hầu-La, ổng Kiều-Phạm Ba-Đe, ông Tấn-Đău-Lô 
Phả-La-Bọa, ông Ca-Lưu Bà-Di, ông Ma-ha Kiểp-Tân-Na, ông 
Bạc-Câu-La, ông A-Nâu Lâu-Đà.

SỞ : Trưỏrug íão là : Đií-C người hạnh lớ n , giửi 
lạp cao. Lại đức vởi lạp, chi đủ có một cũng chung 
gọi Fà Trưỏ-ng-lão ; ĩuôn sau 16 vị tữnệt á c . . .
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SAO : Lạp : là thọ-giởi cụ-túc, một năm gọi là một lạp ; 
vl giáp một năm, chĩ đặng một lạp, cũng nói là một hạ, chính 
đồng một ỷ-nghĩa đây. Chung gọi là trên nỏi đửc và lạp đều 
trọng, nên được tôn xưng Trưởng-lão đã đành. Đây nói một 
đức trùm chúngt hay một lạp trước ngưởi, cũng được kêu là 
Trưỏrng-lẵo.

Như trong luận Tỳ-Bà-Sa phân về loại : Thượng-tọa phảp" 
tảnh (tuồi đạo), thượng-tọa sanh-niên (tuồi đời). Lại bản kinh 
nhà Đường dịch Cự-thọ ; là đủ cả đức và lạp. Bản kinh nhà 
Ngụy dịch : Huệ-mạng, là chuyên nỏi về đức.

Dầu rẳng chỉ có đức, hay chỉ có lạp, cững cỏ thề được 
xưng Trưởng-lão mà ắt hơn lẫv đức làm trọng. Nay kinh này 
kề bày, thi chĩ những người cỏ đức mà khổng lạp, chờ chưa có 
ai chỉ có lạp mà không đức bao giờ !

Luôn sau nằy là nói bực Trưảng-lão, chẳng những một 
minh ông Xá-Lợi-Phãt, mà cả đến ông A-Nâu-Lầu-Đà cũng đều 
gọi là bực Trưởng-lẵo, đều là bực thượng-thủ giữa đệ-tử của 
Phật.

SỚ : Ông Xá Lọi Phất (Sariputra) là : Tiếng Phạn  
nói (Sàri) Xá Lọi, tiếng Tàu dịch là Thu Lộ; Tiếng Phạn  
nóiputrata dọc Phất, Tàu dịch là : Tử. Cho nên nói Thu tủ* 
cũng nói Thân tử, cũng nói là Châu t ử .... Trong các dệ tir 
Phât, ông này trí huệ dệ nhút. Xưng dê nhứt là chỉ bày một 
đúc mà thôi.

Sách Luận-Ngữ nói : Người quân-tủ* chẳng phải 
nhv m ột món đồ, huống hồ là bực La-Hán (cỏ  nhieu 
b iệ t - t à i  vỉ 6  th ầ n  th ô n g  b iến  h ó a ) .

SAO : Thu-tử : Mẹ ông, là người thần-hình đoan-chánh, 
mắt trong như mắt chim thu ; vì đặt tên theo mẹ nên nói ông 
là con của bà Thu-LỘ hay là con của bà Xá-Lợiể..

Thàn-tử là ý nói ông là người cỏ cải thân đoan-chảnh.
Châu-tử là ỷ nói ông là người mẳt trong sảng. Còn bao 

nhiêu hiệu nữa nay đày chẳng gẫp nên khổng dẫn nhiều. Măy 
ông sau cũng đều lệ theo (là mỗi ống đều có nhiêu danh đức 
riêng, đây dẫn một vài ông thòi).
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Tri-huệ : Khi ông ỉr trong thai mẹ là đã giủp cho bà mẹ 
biộn-tài giỏi hơn người cậu. Lủc đưực tảm tuồi, ông lên tòa 
cãi lẽ 16 đại-quốc nghị luận không hơn. Ông học Phật, phảp 
trong bảy Dgày đã thông suốt, cho nên nỏi ổpg là trí-huệ độ 
nhửtể

Chi bày một đức là .ẽ Nói ch&ng phải ngoài ông Thân* 
Tử ra mà trí-huệ cảc vị A-La-Hán kia đều kém đàu. Ch&ng 
riêng một minh ông Thân-tử đủ trí-huệ mà cốc vị kia khổng 
đ ủ !?

Bởi vl mỗi một vị, chĩ nỏi một đức đề nẻu pháp môn 
của Phật là vô-lượng. Lại cũng chỉ dẫn những cối tài đặc-biệt 
của mẫy ông ẵy.

Như kinh nỏi ông Xá-Lợi-Phẫt ngồi thiền vên lặng, 
Ngải Mục-Liên muốn phổ phép địnlí của ồng, đứng dậy ráng 
hết thần-lực mà chẳng lay động được một cái chẻa ổo 
của ồng.

Xưa nay ai cững thưởng tốn-thốn ngài Mục-Kiền-Liên 
là thần thông đệ-nhứt, ai dè ông Xá-Lợi-Phẫt thần-thông đến 
thế nầy!

Người quân-từ chẳng phải như món đồ là : Đửc Không- 
Tử n ỏ i: Như chiếc ghe khổng thê đi trên bờ, cái xe không 
thề chạy dưởi nước ; đẵy là món đồ vậy. Người quân-tử có 
đủ tài-năng, chẳng tệ như một mỏn đồ. Đâu đặng nói : Thằy 
Nhan-Hồi, thầy Mẫn-tử-Khiên khổng văn-chương, thày Tử- 
Du thầy Tử-Hạ là người thiếu đửc-hạnh. Người quân-tử còn 
thế, huổng bực đâ siêu-phàm nhập-thảnb, pháp « Tam-Minh » 
(15) tỏ rạng, pháp «Lục-thông» (16) rông suốt gọi là bực Lậu- 
Tận, A-La-Hán ư ? Nên chi nỏi : Chỉ tỏ bày một đức.

SỞ s Bẳt đần nói Ang X á-L ọ J-P h ất, bỏ-i vỉ kinh  
này duy có  bực t r í  m ớ i h ièu  và tỉn  n ồi.

SAO : Trong kinh nói : Phật vì chúng-sanh thuyết-pháp 
khỏ tin đây. Khỏ tin thời duy cỏ bực tri-huệ sâu xa mởi tin, 
không nghi, cho nên trước nhứt nói ông.
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Hoặc người hỏi nạn : Trong « Bát-nhã Tâm-kinh,», Phật 
bảo một minh ông Thân-tử thời biết cải tri của ông ăy rõ lại 
lỹ-khòng, chở không tại pháp Tịnh-Độ ? Ồi! Sẵc, tức là không, 
khổng, tức là sẵc, đâu chẳng nỏi cỗi Tịnh-Độ tức là không, 
không, tức là Tịnh-Độ hay sao ? Nếu bác cõi Tịnh-Độ thời 
chẳng phải là chơn-khỏng ; chẳng rõ lỷ chơn-không, thời 
chẳng phải là người chảnh-^tri. Huổng chi trí ông Thân^tử 
quyết chẳng như thặ,

S Ớ : Ông Ma-ha M ục-K iền-Liên  l à :  Chữ «M a- 
h a» đây d ịch  ỉà  Đ ại. < M ụ c-K iều -L iên », đ ịch  là T h ái-  
thúc th ị. Một thuyết nữa nỏi Ị L ai-B ặc, ông nằy cổ 
th ầ n  th ô n g  đ ệ  n h irt ,

SAO : Muc-Kiền-Liên là họ. Câu-Luât-Đà là tên ; Câu- 
Luật-Đà là tên của một thứ cây. Theo tục lệ cầu vị Thần ờ  
nơi cây này mà được kết-quâ sanh ra ồng, nhơn đó lẫy tên 
cây đặt tên ông là Càu-Luật-Đà. Lại họ nầy trùng họ nhiều 
lắm, nên thèm chữ Đại đề cho riêng biệt.

Thần thông là : Nlur Phật lên cõi Trời Đao-Lợi thuyết- 
phảp, bị con Độc-long phà hơi độc đề ngăn Phật. Các vị Tỳ- 
kheo kia xin dẹp con Độc-long. Phật không cho. ông Mực- 
Kiền-Liên hóa thân lởn, nhỏ... con Độc-long kia sợ hoảng bèn 
chịu thua (17). Lại như bọn ngoại-đạo luyện phẻp đê dời núi, 
ôngkiềm-chế khòng cho núi lay-động (18). cả  dòng họ Thích 
đầy trong một thành, ông thâu vào trong bình bát, đem đề 
trên cỗi trời Phạm-Thiên (19) và việc nắm xe ông Kỳ-Bà cùng 
đốt nhà trời Đế-Thích (20) v.v... các việc đều dùng phép thần- 
thông cả, cho nên nỏi ông là thần-thông đệ-nhứt.

SỞ  : Ông Ma-ha Cà-Diổp : Đây (T à u ) d ịch  s Đ ại- 
qu i-T h ị. Một thuyết khác nói là : Ằm-Quangễ Ông 
Hầy tu-hạnh Đàu-Đà đệ-nhứ t.

SAO : Đại-qui-Thị là : Đời trước ống đi học đạo gặp con 
Linh-qui đội bản«-itồ ra sông, nhơn lẫy đỏ đặt họ. TênTẫt-bảt- 
La, cũng là tên cây, vì cầu tự nơi cây ẫy. Nỏi thêm chữ Đai 
cho khảc với mẵy ông trùng lên, như ba ông Ca-Diếp kia v.v...
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Ấm-Quang là do đời trưởc ổng là người thợ làm đồ 
vàng, bạc cùng với một người nữ thanh-tịnh đồng phảt-tâm 
lẫy vàng quang phểt tứợng Phật bèn cảm được quả báo đời 
đời thân ông như sắc vàng. Sắc vàng chỏi ngời loảng phũ các 
sắc khác, cho nên tên ông ỉà Ầm-Quang (ảnh sảng nuổt cảc ánh 
sáng kia).

Tiếng Phạn : Đằu-Đà, Tàu-dịch : Đằu-Tầu, hoặc nổi 
Đào-Thải. Đầu-Đà có 12 hạnh : 1.- A-lan-nhẵ : Ở nơi vẳng vẽ; 
2.- Thưởng đi khẫt-thực, cho đến hạnh thứ 12 chĩ cỏ ba y. 
Do khố-hạnh đây, quét hết việc trằn-lựy, lỏng sạcb thân-tâm.

Ca-Diếp tuối già mà không bỏ hạnh Đầu-Đà, Phật 
thương ông yếu đuổi, khuyên ông nghĩ, thế mà ông cũng vẫn 
giữ hạnh Đầu-Bà mãi như cữ. Đức Phật ngài rẫt khen : « cỏ 
hạnh Đầu-Đà, pháp ta mởi còn lâu », cho nên nói ông là Đầu- 
Đà đệ-nhứt.

SỞ : Ổng Ma-ha Ca>Chiên>Diên lả h ọ , Tản dịch  
là : V ăn.Sức. Một thuyẽt nữa Dổi là Bãt>Định ị một 
th u yểt nữa nổi là Phỉến-Th&ng và m ột th u y ết nữa nói 
lả Ly-Hữu-Vô v .v .ề. ,  là ngửcri ỉr nước Nam-Thiên- 
T rú c , họ Bà-La-M ồn. Ổng nây nghị.luận đệ nhứt.

SAO : Vãn-Sửc là : Lời lẽ có vê văn-chương trôi chảy. 
Phàm người nghị-luàn, tâm tụy hiều lỹ đổ, song cứ nói tầm 
thường chẳng có vău-chương, hay câu lối rời-rạc khồng chái 
chuốc, thời lời khồng đạt được ýẵ Như vậy không phải lả người 
nghị-luận giỏi!

Bẫt-Bịnh là : Ỹ lanh lẹ của người giỏi nghị-luận, dầu 
nỏi xuôi nghe cũng được, hay luận ngược lời lẽ cũng nghe 
xuôi, khẻo cả.

Phiến-Thẳng là : vi mẹ muốn đi cẫi-giá, bị con cồn bé 
(là ông) buộc ràng, tỷ như cây quạt có dày đai mảng niu lại 
khỏi bị giỏ bay. Lại chữ Phiến-Thẳng có nghĩa là : Phả những 
cải nóng nực ; kẻo ngay những cái cong vạy. Cũng là ý nói 
kbồng mắc về bên đoạn (chẫp khỏng) và khỏng lạc về bên 
thường (chăp có), mồ bày lỷ trung-đạo, vì dê thoảt-ly hai bệnh 
chẫp cố và cbẫp không.
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Như bọn ngoại-đạo h ỏ i: Xét vì người chết đi rồi không 
thẫy trờ về, nên cho rẳng khổng cố đời khác. Nghĩa là người 
chẽt chịu khồ, lẽ phải trở về cho hay! Cải nằy đành ở  đỏ chịu, 
không trờ về, cho nên quyết chẳc là khống cỏ đời khảcế

Ông đảp: Kia như người tội bị giam trong lao-ngục, vậy 
cỏ về được không !

Lại hỏi: Cồn người sanh lèn cõi trởệi sao cũng không về ?
Đáp : Giả sử người rớt dưới cầu xí, bẩy giờ đã lên 

được rồi vậy thử hỏi, ngirời kia cỏ chịu trở xuống chõ dơ đó 
nữa khổng ?!

Như vậy, mỏn món tẵt cả nghĩa mầu đều nói được hết. 
Trong kinh Tăng-Nhửt A-Hàm, Phật khen ông là người khéo 
phân biệt cảc nghĩa, đề diễn bày đạo-giảo, cho nên nói ông là 
bực nghị-luận đệ-nhứt.

SỞ : ôngM a-hà Câu-Si-La, Tàu dịch : Đ ại.T ất, là 
cậu ông X á-Iọ -i.P h ãt.

Ông nẳy đáp , vẩn đệ nhứ t.

SAO : Đại-Tẫt là theo hình-trạng đặt tên. Người cậu ai ? 
Là em ruột của mẹ ồng Thàn-Tử; ngày trưởc nghị-luận giỏi 
hơn chị. Lúc chị mang Ihai ông Thân-Tử, thi cơ biện-luận 
lanh chỏng, ông khổng thề bì kịp. ông (Đại-Tẫt) nối giận đi 
học, đến đỗi k h ổ D g  rảnh đề cắt mỏng tay* Đọc thuộc 18 mỏn 
kinh sử...

Đáp vẫn là : 'Do vì ông quả siêng-năng nên được bốn 
phảp biện-tài. Hễ gặp ai hỏi thời đảp được liền, cho nên nỏi 
ông là bực đáp-vãn đệ-nhửt.

S Ở : Ông Ly-Bà-Đ a, Tản dịch : Tinh-Tủ. Một 
thuyẽt nữa nói lả Thẩt-Tủ.

Ông nàỵ c vôỆđẫo-loạn » đệ nhấtỆ

SAO : Tinh-Tú là : Theo tục cầu con nơi ngôi sao này 
mà được sanh, nhơn lấy đấy đặt tèn ông.
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Thẫt-Tú là : Trong hai mươi tảm ngôi sao, ngôi sao 
« thãt » nằv thuộc về ngôi sao thử 13. Hoặc vì lễ cầu nơi ngôi 
sao nầy « Vô-đảo-loạn » là vì tâm chảnh nên không điên-đảo, 
tâm định nên không tán-loạn, cho nên nói : « Vô-đảo-loạn đệ- 
nhửt».

S Ở : Ông Châu-Iợi Bàn-đà-Dà : Tàu dịch : Kế- 
Đạo. M ột thuyết khác nói là : T iề u -ỉộ -B iê n ề Ông 
này chỉ thuộc có nửa bài kệ mà đirợc tỏ.ngộ chirng 
quả La.Hán.

SAO : Rế-Đạo là : Khi mẹ ông mang thai ông, theo phong 
tục Ẩn-Độ phải về nhà cha mẹ một đễ sanh đẻ, đi nửa đường 
sanh ổng, vì lẵng-nhẵng trong khoản giữa đường, nên đặt tên 
ông là Kế-Đạo.

Tiều-lộ-Biên là Ể" Mẹ ông sanh hai người con, mà người 
nào cũng sanh ờ  giữa đưởng cẵ, nên nói ông là Tiẽu-lộ-Biên, 
cho khảc với anh ông là Đại-lộ-Biên.

Nửa bài kệ là : Ông xuẫt-gia mà căn-tánh ngu-ảm, à  
chùa quả lâu, nhưng không biết chi hết. Người anh vào đạo 
trước, qu& ông là vô-tri, đuôi ông huờn-tục. Ổng dựa cửa chùa 
khóc than rơi lụy. Đửc Phật thãv vậy thương, thâu dùng lại cho 
học hai chữ : Tảo-Chửu (21). Mỗi ngày ông đọc hai chữ, nhưng 
nhớ một chữ này, lại quên một chữ kia. Đọc mãi lâu rồi thoạt 
ngộ, cẫu sạch, hoặc trừ, ông chứng được quả A-La-Hản.

SỚ : Nan-Đà, Tàu dịch f à : Thỉện-H oan-H ỷ, là 
ông Phỏng-Ngưu Nan-Đà.

SAO : Phóng-Ngưii (22) Nan-Đà là : cỏ đến 3 ông Nan- 
Đà : 1.- A-Nan-Đà ; 2.- Tôn-ctà-la Nan-Đà; và ông nằy nữa là 
3 ông. Do dùng chữ Phóng-Ngưu đề cho khác vởi hai ông kia.

SỞ  : A-Nan-Đà, Tàu d ịch  s Khánh-H Ỉ. Lại d ịch  : 
Vô-nhiẽm. Ông này là em con nhà chủ của Phật. 
Ông có tài đa v&n đệ nhứt.

Chính kinh này, th ờ i ông A-Nan càng trong  
đại chúng đồng nghe giáo pháp môn TỊnh-Độ nhưng 
chỉ một mình ông đủ sức tồn g-tri, nhớ dai không 
quên, ông kiết-tập thành < Tạng kinh ».
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SAO : Khánh-Hĩ là ngày sanh ông nhẫra ngày Phật thành 
đạo. Vna, bả quan vả nhàn-dân một mặt nghe Thái-ttr Sĩ-Đạt- 
Ta con lả nhà bác thành Phật, một mặt ]ại nghe trong cung, nhà 
chủ sanh ra Hoàag-tử, cả hai đều tốt, cả hai điều khó được, 
mà nay đồng thời đền được, cả nước vui mừng nên đặt tên 
ông là Khảnh-HỈ.

Lại người thẫy tướng ông, người nghe tiếng nỏi của ông, 
nguời trông oai-nghi của ông, không một ai lả chẳng hoan-hỉ.

vỏ-nhiễm : Là ông theo Phật lén cung Trời, xuổng cung 
rong, tâm không vui đắm, cũng là một việc đặc-sẳc.

Em con nhà chủ của Phật: Phật là con vua Tịnh-Phạn, 
ổng A-Nan là con vua Bạch-Phạn ; vì hai vua là anh em ruột.

Đa-văn : Là ông A-Nan làm « Thị-giả » cho Phật ba mươi 
năm, với những pháp Pbật nói, ổng chẳng qnên một chữ. Kinh 
Niết-Bàn khen ông là bực Đa-văn đệ-nhứt. Lại ngài Ca-Diếp 
khen rẳng : Pháp của Phật như nước biền cả mà đều chẳy dồn 
vễ trong tâm ông A-Nan !

Đồng nghe riêng nhở : Chính nâu ông lả người < cường- 
kỷ • (nhớ dai) ham các bực kia, cbo nên nói ông là bực Đa-văn 
đệ-nhửt.

SỚ ỉ Ông La-H ầu-La, Tản d ịc h : PhA>ChirửDg, 
cũng d ịch  : Chấp-Nhựt. Ông nảy < mật-hạnh đệ nhứt »•

SAO : Phú-Chướng là tên thần A-Tu-La. Vi khi sanh ông 
nh&m lủc thần A-Tu-La đang lẫy tay che ánh-sáng mặt nhựt, 
mặt nguyệt, nên đặt tên ông là Phủ-Chướng, và cũng tên là 
Chẫp-Nhựt. Song, Chướng có 2 nghĩa: 1.- Phật bị ông làm 
chướng, không xuất-gia được sớm,'do vì Thái-tử (Phậl) chưa 
cỏ con (là ông), nên xin đi tu, đức phụ-vưomg cbẳng cho. Thái 
tử phải chỉ vào bang vợ đê giởi-thiệu, vua mới biết đã có thai, 
mới toại b&n-chi; thế thi đức Phật bị ông làm chưởng. 2ệ- Do 
đời trước ông lãp bang chuột sảu ngày, nên nay mắc quả-báo, 
phải ờ trong thai mẹ 6 năm. Thế là ổng lự làm cbướng lấy ổng.



Mật-hạnh là : Trong kinh nói : Mật-hạnh cũa ổng La- 
Hầu-La duy cỏ Ta (Phật) biết được thôi. Duy cỏ Phật biết được 
thì đủ rõ các hàng Thinh-Văn bực Bồ-Tảt còn không thê biết, 
huống chi chúng phảm-phu lảm gì biết đưạc. Bời nhiễu hạnh 
tốt mà người chẳng biểt nên cb! nói ông là bực Mật-hạnb 
đệ-nhứt.

SỚ : Ông Kiền-Phạm -Ba-Đ ề, Tàn d ịc h : N gưo. 
Thi : {T râ n  n h o i). Ông này thọ c ia  Chư-Thiêu cúng- 
dưcrng đệ-nhứl.

SAO : Ngưu-Thi là : Trong đời quá-khứ ông khinh nhải 
một thầy Sa-môn già móm nhai mẫp-mẫp, nay mắc quả bảo 
cối miệng ông nhai raãp mấp như mồm trâu nhori. Lại vỉ mắc 
quả báo làm trâu năm trăm đời. Loại trâu ăn roi ỉ san lại tbnòmg 
nhơi, cái dư-báo đỏ ông chưa hét. cbo nên đặt tên lả Ngưn- 
thi : (Tràu nhơi).

Chư-Thiên củng-dợởng lả : Thời kỷ Phật vả chúng-tăng 
chịu quả léo ăn lủa ngựa (23) chỉ một minb ổng riêng ở  trên 
cõi trời, nơi vườn Thi-lợi-Sa hường-thọ của trời củng. Lại kẽ 
phàm-phu kbổng biết xem kỉnh đức-hạnh, chỉ thấy tưởng nhơi 
của ổng, phần nhiều khinh dễ, sợ họ chè cười mẳc tội. Phật 
dạy ông thường à  trên cõi trời, Chư-thiên kỉnb-phvng, nên chỉ 
nỏi ông là người thọ hưởng cùa Chư-thìên cúng-dưòmg đệ-nhứt.

SỚ : Ông Tân-đàu-Lỏ, Phã-Ia-đọa, ba chữ  trvỏrc 
Tàu dịch  Bất-động (là  lên) ; ba chữ «an d ịch : Lọri. 
Căn, ( là  h ọ ).

SAO : Tên trước họ sau là : Vi họ kia tởi 18 phái, nén 
ông nàv kêu tên trước họ sau, là đề cho khác với mẵy ổng trong 
các phái kia. Luật-nại-Da nói : Ông Trưởng-giả tên Thọ-Đề lẫy 
cải bát bằng gỗ chiên-đàn đề trên đầu cây cột phướn, ròi giao 
hứa vỏri Tăng-chúng rấng: VỊ nào có thễ dùng thần-lực lẫy được, 
tôi xin hiến cái bát ẫv. Tôn-Giẳ hiện thần-thông bay ỉên lẫy 
bảtỂ Phật nghe qucr trách rồi bẳt buộc khổng cho ông nhập- 
diệt, đề kéo dài thân sổng lân mãi ở qna đời mạt-phảp, đặng 
chứng làm ruộng phưởc lớn cho trai-chủ, chủng-sanh cúng- 
dường gọi là gieo giổng lảnh vậy.



SỚ : Ông Ca-Lưu-Đ à-D í, Tàu dịch là : Hẳc- 
Q uang(da đen Ián g n g ờ i)ẳ

SAO : Hẳc-Quang là : Vì nhan-sẳc ỏng xẫu và đenẻ Lại sắc 
đen chói bỏng, khảc vởi sắc đen thường thành thử ông đi khẫt- 
thực ban đêm, người thẫy kinh hãi ! Do đỏ Phật mởi chế giới 
cẫm không cho đi đêm.

S Ở : Ông Ma-ha K iếp-T ân-N a, Tàu đ ịch  là Phdng- 
Tú (ông này b iế l việc t in h -tú  đ ệ-n h ứ t).

SAO : Phòng-Tú là ngôi sao thử tư trong 28 ngôi sao. 
Cha mẹ cầu khấn nơi ngôi sao này mà được kết-quả sanh ra 
ôngế Một thuyết khác nói : Khi ông mới đi xuãt-gia, muốn đến 
ra mắt Phật,, nhưng đi nửa đường lại bị mưa, ghẻ ăn -và ngủ 
nhờ trong nhà anh thợ đò gốm, tình cờ có một thầy Tỳ-kheo 
cũng đển ngủ chung trong nhà ăy. (Tỳ-kheo kia là Phật hỏa hiện). 
Đêm ẫy ông nghe Ngài thuyết-pháp, ỏng liền đắc đạo. Thế thời 
chữ Phòng-Tú cũng là một nghĩa ngủ đậu trong nhà người thợ 
làm đồ gốmẽ

Tri-tinh-tú : Là không cần mượn cải « Triền cơ ngọc 
hoành » mà thông hiếu « Thiên-văn tinh-tượng », cho nên nói 
Tri-tinh-tú đệ-nhửt.

SỞ  : Bạc-C âu-La, Tàu d ịch  là Thiện-D ung, (ông 
nầy thọ mạng đ ệ-n h ứ t).

SAO : Thiện-Dung là vì nhan mạo ông đoan-chảnh và 
Thọ-mạng : Vi ông sống làu đển 160 tuối, cho nên nói ông là 
thọ-mạng đệ nhứtễ Do đời trước ông giữ giời bẫt-sảt, được 
sống làu, khỏng chết yêu, 91 kiếp đêu thọ như thế. Lại đời 
trước ông từng cúng trái A-lê-Lặc cho một ông tăng cỏ bệnh, 
do đó cảm được năm món bãt-tử.

Khi mới sanh, ông hiện những tướng lạ. Bà mẹ tưởng 
là yêu quái, đem đế trén cái bàn ram nường cho chết, mà ông 
cũng không chết. Lại đế trong cải chõ nấu cho chết, mà ông 
cũng khồng chết. Lại đem ông thả giữa sổng cá lớn nuốt, rồi 
cá bị người đánh lirởi bẳt, thợ chài lãy dao mồ cả, bày ông rđ



mà không tồn hại chi hếtể Nỏi lại : 1.- Lửa không thề nưông ;
2.- Nước sôi không thề nẫu ; 3.- Nưởc sòng khổng thề chìm;
4.- Cả nuổt không chết; 5.- Dao cắt khỏng hại, nên gọi là 
năm mỏn bãt tử.

Lại ông ưa chỗ vang-vẻ, lòng it ham muổn, thâu-nhiếp 
sáu-căn, nên sau khi ống diệt-độ, cải tháp của ông còn không 
chịu thọ tiền của vua cúng (24). Do lúc bình thường ông ưa chỗ 
vẳng-vẽ, không chịu ở trong chỗ đông người, vì sợ nhiễm 
những tiếng thị-phi, đây cũng xưng là đệ-nhứt.

SỞ : Ông A-Nấu-Lâu-Đà, một tên nữa : A-Na-Luật- 
Đà, Tàu dịch : Vô-Bần; cũng dịch : Vô-Diệt; cũng dịeh : 
Như-Ý. Ông này có phép thiên-nhãn-thông đệ-nhứt.

SAO: Vô-Bần là : Thuở trước nhẳm thời cỏ nạn đỏi- 
khảt, ông đem cơm lúa tắc cúng cho một vị Bích-chi-Phật, 
nên được hưởng phưởc 91 kiếp, cũa-cải nhầy-đày, hưỏng- 
dụng đến nay không hết, cầu điều chi đều được như ý, cho 
nên có nghĩa Vô-Bần, Vô-Diệt, Như-Ỷ ; cả ba nghĩa đã dịch.

Phép « thiên-nhãn-thông » đệ-nhửt, là ồng đã xuẵt-gia 
mà tánh hay ưa ngủ, mỗi thời Phật thuyết pháp, ai nãy chăm 
nghe còn ổng thì vẫn cử gật-gù ngủ, không biết gì hết. Phật 
quờ trách ông, và tỷ-dụ như loài ốc, sò. Ông tự giận lẫy mình, 
liền phát-chỉ tinh-tấn trong bảy ngày đêm, mắt không nhắm 
mí, bị mù hai con mắt. Phật bèn dạy ông tn-tập phẻp : «Nhạo- 
Kiến-Chiếu-Minh Kim-Cang Tam-Muội », ông liền chửng pháp: 
Thiên-nhãn-thông, thẫy suốt cõi Đại-thiên Thế-giới, cũng như 
thấy trải đế trong lòng bàn tay, cho nên nói ông là : Thiên- 
nhãn-thông đệ nhứtẵ

2.- TỒNG-KẾT
NHƯ TH| BẲNG CHƯ-&ẠI &Ệ-TỪ I 

(NHƯ THẼ HẾT THÀY CÁC BỆ-TỪ CỦA PHẬT)

SÓ*: Nhir-tlii: là k ỉt vấn trirớc. Chử Đẳng ỉầ chỉ 
cấc ông kia. Chữ Đại là gồm nghĩa chữ đại vấn trw<rcẵ 
Chữ Đệ‘tử  ỉằ : học sau thầy là Đệ, sự hiều bỉễt do Thầy 
sanh ra là tử. Cái thắng-hộỉ nhu* đây nên g ọ iệ. Nan-đệ, 
nan-huynh, khéo khéo thuật.
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SAO: KẨt văn trên là kê các ông khác. Đảy trưởc kết 16 
vị Tôn-giả ; sau kẽ một nghin hai trăm năm mươi người.

Gồm nghĩa chữ đại văn trước là : Chữ đại đệ từ văn 
đây, tức là văn trước, chữ đại Tỳ-kheo, chữ đại A-la-Hán, lẫy 
một chữ Đại văn đây gồm luôn nghĩa hai chữ Đại văn trưởc vậy.

Học sau Thầy là : Vì Thầy biết trưởc, trò biết sau, như 
anh trước em sau vậy. Sự hiều do thầy sanh ra là : Vì nhờ 
thầy mỏr bày nuôi dưỡng mới thành pháp-khỉ ; chỗ gọi rẳng ; 
Từ miệng Phật sanh ra, sẽ nối thạnh giống Phậtệ Như cha 
mẹ sanh con, con sẽ thờ nối Tồ-Tiên.

Nan huynh, nan đệ là : Xưa nói ông Nguyên-Phương khó 
làm anh, ông Quí-Phương khó làm em. Nghĩa là anh em đồng 
cỏ tài trí hơn người, không ai hơn, thua. Nhưng ờ  đày không 
lẫy ý đó, chỉ lược-dụ Phật là anh, các vị A-la-Hản là em, vì 
cả hai trong đời đều khó đặng, mà nay đều đặngệ

Khéo làm, khéo thuật là : Xưa nói ông vua Văn-Vương 
ông Vương-Quới làm cha, cha làm ra trước ; ông Võ-Vương 
làm con, mà con nối theo sau. Nhưng nay cũng chẳng dùng ý 
đỏ, chỉ lược dụ Phật là cha, các vị A-la-Hán là con, vì thầy trò 
đạo hiệp.

S Ở : Xứug-ỉý, th ỉ tự -tán h , tâm -virưng, tâm-Bố, 
dung thông, là nghĩa Phật củng đ ệ-từ  cu -h ộ iẽ

SAO : Ngài Thiên-Thai nói : Tàm-vương là Như-Lai, 
Tàm số là đệ tử. Nay giải-nghĩa : Tâm-vương, là tám-thức 
tâm-vương. Tám thức tâm-vương đày, thiện-ác luân-chuyền 
do nỏ làm chù-tê, ví như ông vua cai-trị dàn chúng, ông thầy 
dạy dỗ học trò.

Tàm số là 51 món tâm sở. Năm mươi mốt tảm-sỏr đây 
cổ 3 nghĩa :

1.- Thường y nơi tâm-vương đê phát-khời.
2.- Tương-ưng với tâm-vươngế
3.- Huệ-thuộc vởi tàm-vương. Vì nó đối vời tám thức 

tảm-vương kia, cũng như tôi chầu vua, đệ-tử hầu tliằy.
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Lại Ngài Tri-Giảc nói: Mười vị đại Thanh-Văn đều là só 
mười pháp thiện của tâm mình (10 vị : Từ 1 Đa văn đệ nhứt; 
đến 10 : thiên-nhãn đệ nhứt).

Luận Tỳ-Đàm lời Rệ nỏi : l ẵ- Tâm dục ; 2.- Tàm tư&ng ;
3.- Tâm-cánh-nhạo ; 4ẵ- Tàm-huệ ; 5ệ- Tàm-niệm ; 6.- Tâm-tư;
7. - Tâm giải-thoát ; 8. - Tâm tác - ý cùng cảnh - giới (xúc); 
9Ế- Tàm Tam-ma-đề (định) và 10ể- Tảm-thống. Nên biết ông 
Đại-Ca-Diếp là «tâm số-dục» : Do vì chĩ còn giữ cải phẻpxuẫt 
ly, phát tâmthiện-dực xuất thế-gian, bỏ tâm ảc-dục của thế-gian.

ồng Phú-Lâu-Na là «.tâm số-tướng» : Do vì tưởng thời 
mởi phân biệt biện-tài, không ngăn ngại.

Ông Ca-Chiên-Diên là « tâm cánh-nhạo » : Do vi văn-đáp 
lời lẽ qua lại nhiều lý do đẩp (lõi lẹ làng, luận-nghị không cùng. 
Nhẫn đến «tàm huệ » là ông Xá-Lợi-Phẫt, « tâm niệm» là ông 
Ưu-Ba-Ly, « tàm tư » là ông La-Hầu-La, « tâm giải thoát» là 
ông Thiện-Kiết, tức là ông Tu-Bồ-Đề, « tâm tảc ỷ» là ông Na- 
La-Luật, «tâm tam-ma» là òng Mi^c-Kiền-Liên, «tàm thổng» 
là ổng A-Nan v.v...

Chữ Thống là thọ, cỏ ý nghĩa lãnh nạp.

Phảm tâm vương phải đủ tâm số ; Tảm số quyết phải qui 
tùng tầm vương, cả  hai giủp đỡ lẫn nhau mửi được khai ngộ. 
Song dầu tâm vương dầu tâm số, cũng chẳng ra ngoài một cải 
tâm mình, miễn mình đặng nhứt tàm thời gồm cả tâm vương 
và tâm số.

2,- BỒ -TẢT CHỦNG (phân ra  làm ba phần)

a )  Minh-loại : Nói về loại.
b) L iệt-dan h : Nói vầ tén.
c) Tòng-kiít .Ệ Chung kít.

MINH LOẠI 

TINH-CHƯ BỒ-TÁT MA-LA-TẢT

(Và cảc vị Bồ-tảt lởn trong hàng Bồ-tổt)
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s ó * : Chữ T in h : Nương theo vấn trirớc, nói Phật 
thuyết kinh này, chẳng những hàng Thinh-Vần dự-hội, 
mà cả đển bực Đại-gĩ cũng đồng nghe phấp € trì-đanh  
niệm P h ậ t» này.

Chữ Bồ-tất là tiếng Phạm nói đủ lầ : Bồ-đề-tát-đỏa. 
(Nay nói có hai chữ Bồ-tát là b át văn). Tầu dịch là : Giấc* 
hữu-Tình. Chữ Giác.Tình lại còn có 3 nghĩa : lại cũng có 
nghĩa là Dõng-Mãnh mà câu. Chữ Ma-ha-tát. Tàu dịch : 
« Đạo-đại tam chúng.sanh » ; do vì .đủ bốn nghĩa B fi. 
Lại kỉnh Pháp.Hoa cổ 6  nghĩa Bại, Luận Phật-Đỉa, ba 
nghĩa đại, cũng không ngoầỉ bổn nghĩa. Chữ : Bồ-tát Ma. 
ha-tát, cũng nhir n ó i: Bực Đại Bồ-tát trong hàng Bồ-tát 
vệỵ. Vi lựa khấc vửi bực Tiều*B(ì-tát.

SAO : Chẳng những hàng Thanh-Văn, nghĩa là bực Đại- 
thừa, Tiếu-thừa, tẫt cả hiền-thánh đồng nghe kinh này, chở 
lầm tưởng rẳng cõi Tịnh-Độ, là chỗ các bực Bồ-tảt chẳng 
màng đâu!

Chữ Gịảc-hữu tình là : Đồng-chứng chỗ Phật chửng, đó 
gọi là Giác. Nhưng vô-minh chưa hết gọi là tình.

Lại có ba nghĩa là : 1.-Nghĩa bi, tri sở-duyên ; gọi rằng 
chữ Giác là chỗ tu-đạo Phật. Chữ Tinh là chỗ độ các chúng- 
sanh. Nghĩa là trèn dùng trỉ mà cầu quả Phật, dưới dùng lòng 
bi cứu-độ chúng-sanh.

2 .-Nghĩa năng, sở hiệp nhứt, gọi rằng chữ Giác là cái 
quả sở-cầu (bị cầu)ề Chữ Hữu-tình là những người năng-cằu. 
Nghĩa là lẵy tâm cùa mình mà cầu ngộ lý Phật.

3 .-Ngliĩii lợi sanh là gẫp gọi rẳng rộng Giác-ngộ cho tỗt 
cả loài hữu tỉnh. Nèn cỏ câu : Chưa hay độ minh, tnrớc lo độ 
ngưừi là nghĩa đày vậy.

Dõng-mãnh cầu là : Hàng Thinh-Văn cSu về nơi vắng- 
lặng (lẽ an lnrửng riêng phần minh, đức Phật gọi là anh chàng 
dãi-đãiỂ Còn bực Đại-sĩ (Bo-tát) quyết chỉ chứti{Ị được quả Bồ- 
đề, nên Hỏi ông là tirớng Đại-cường tírth và dổng-mãnh.



Chữ Đại cỏ 4 nghĩa: Lởi sớ của ngài Thanh-Tương nói:
1.- Nguyện đại, vl cầu cho đơợc quả Bồ-đề.
2.- Hạnh đại, vi thành-tựu được hai lợi (tự-lợi và 

lợi-tha).
3.- Thời dại, vì trải qua 3 vố-số-kiếp, cũng cố-gẵng tu 

cho thành.
4.- Đức đại, vl đầy-đõ các công-đức bực nhứt thừa.

Kinh Pháp-Hoa nói sảu nghĩa đại là :
1.- Tín đại-phảp : (Tin pháp Đại-thừa)
2.- Giải-đại-nghĩa : (Hiẽu nghĩa đại-thừa)
3.- Phát-đại-tâm: (Phát tâm đại-thừa)
4.- Xu-đại-quẫ : (Tởi quả đại-thừa)
5.- Tu-đại-hạnh : (lu-hạnh đại-thừa)
6.- Chứng-đại-đạo : (chứng-đạo đại-thừa)

Nhưng mà Tin, Giải và Phát, ba đại đây gồm trong 1 nghĩa 
Nguyện Đại thứ nhứt. Xu gồm trong nghĩa Thời-đại thử ba. Tu 
gồm trong nghĩa Hạnh-đại thử hai. Chửng gồm trong nghĩa Đức 
đại thứ tư.

Trong luận Phật-địa có ba nghĩa đại là : 1.- Số-đại; 
2.- Đức đại; 3.- Nghiệp-íại. Song Đirc-đại thời dễ biết, cồnSỐ- 
đại, tức là ý nghĩa Nguyện-đại, Nghiệp đại tức là ý nghĩa Hạnh- 
đại, cho nên nói không ngoài 4 ỷ là vậy.

Lựa ra chẳng phẳi bực Tiều là, như: Đức Văn-Thù, đức 
Di-Lặcv.v... đều bực Đại-thìra Bồ-tát ở  trong địa-vị Thập-địa 
Bồ-tát, Đẳng-Giác Bồ-tát, chớ chẳng phải Bồ-tát sơ tâm ở  5 
phầm; là Tín, Trụ, Hạnh, Hirớng Bồ-tát.

SỞ : Xứng-Iý, thời tự .tánh chưn vọng dung, 
thông là nghĩa B ồ .tá t.

SAO : Chơn-tảnh thời chẳng biến, mà tùy-đuyên tảm-thức 
là nghĩa giảc-ngộ cho loài hữu-tình. Vọng-thức, thời làm thành 
các việc mà bân-thề vẫn không dính mắc, là nghĩa loài hữu tình 
cở tảnh-giác. Chơn và vọng chẳng lập riêng, chỉ là nhứt-tâm. 
Thành cái tâm đại-đạo đây, gọi là Ma-ha-Tảt.
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b- L IỆ T  DANH

NGÀI VÂN-THÙ SƯ-LỢI PHẢP-VƯƠNG-TỬ, NGÀI À-DẬT-&A BỒ-TÁT 
NGẢI CÀN-aẰ HA-&Ề BỒ-TÁT, NGÀI THƯỜNG TINH-TẤN BÒ TẤT

SỞ : Văn-Thù S ư -Iợ i, Tàu d ịc h : Diệu-Thủ, cũng 
đ ịc h : D iệu-C át-Tư ờng cũng d ịch  D iệu-Đ ức.

P hápềTWtfng>tử là :  Phật là ngữỉ Pháp-vưưng Bồ- 
tát vào ngôi chánh câa  Pháp , gọi là Pháp-vtro-ng-tử.

Lại hàng B ồ .tá t : b ẳ l đầu nói ngài Y ăn-Thù là so 
nghĩa nhu* văn trư ở c  : Vửi hàng Thiuh-văn, Phật kêu 
là ông X á-L ợ i-P h ất.

SAO: Văn-Thù Sư-lợi, cũng dịch: Mạn-Thù Thẫt-Lợi, 
hay là Diệu-thủ v.v... Chuần theo tôn Hoa-nghiêm, nêu ba 
pháp môn : Tín, Hạnh và Trí. Diệu-thủ là pháp môn Tín, vì Tin 
là đầu muôn hạnh, muôn đửc. Diệu-cảt-Tường là phảp môn 
Hạnh vậy.

Luận Phật-địa n ó i: Được tẫt cả thế-gian thàn-cận cúng- 
dường và tán-thán nên kêu Ngài là Diệu-cảt-Tường.

Lại đức Chơn-đế nỏi : Đối giữa kẻ oản, người thân, ngầi 
luôn luôn làm việc lợi-ích, không làm việc tSn-nẵo, cho nên gọi 
ngài là Diệu-cảt-Tường.

Lại khi sanh ngài có mười điềm tố t: Từ món thử nhẫt 
là Hào-quang sáng đầy nhà cho đến thứ 10 là voi mọc sáu 
ngà, (25) nên kêu ngài là Diệu-cảt-Tường. Đỏ là tức « Giải » 
mà « Hạnh ».

Diệu-đửc pháp-môn Trí vậy. Kinh nói: Trí, là mẹ chư 
Phật, là thầy đức Thích-Ca đàu chẳng phải Diệu-đức (đức tnầu 
nhiệm), đỏ là tức « Hạnh » mà « Giải ».

Vào ngôi chánh của pháp là : Đức Như-Lai nương theo 
lý trung-đạo nghĩa đệ-nhứt, mà những Bồ-tát vào được địa- 
vị đẫy, gọi là nối thạnh dồng Phật được kế-vị làm Phật, cũng 
như đẵng Đại-Quân thê theo đức ngươn ở  ngôi chảnh, đã sanh 
Thải-tử, nay ĩr Đôngf-cung rồi sẽ nối ngôi chánh (lên làm 
Quốc-chũ), nên gọi: Phảp-vương-tự, lại gọi là Phật-tử, ý đây 
cũng thệ.



Phàm Bồ-tảt đều là Pháp-vương-tử, sao ,gọi riêng một 
mình ông Văn-Thù ? Tồ Kinh-Khê n ó i: Đối trong hàng vương- 
tử. về đửc thời nhường cho ngài Văn-Thù.

Lại các kinh cững nối : Vì ngài Văn-Thù thường làm bậc 
thượng-thủ cho tẫt cả hàng Bổ-tót.

Lệ như Ngài Xả-Lợi-Phẫt là ông Thân-Tử trí-huệ đệ 
nhứt. Ngài Văn-Thù bực đại-trỉ độc-tôn, (như văn trưởc đẵ 
rõ). Vi kinh này duy cỏbựctrỉ mới tin lãnh nồi. Lạiphân-biệt mà 
luận, thời ôngThân-Tử là bực quyền-trí, Ngài Văn-Thù là bực 
thật-trí.

Quyền-trí nói về sự có sanh Tịnh-Độ ; thật-trí nổi về lý 
không sanh Tịnh-Độ. Kẽ độn-căn từ « quyền » vào « thật». 
Người lợi-căn thì « quyền » « thật » đêu đồng thời dung-thông.

Nếu suy cho tột gổc đề mà luận, Kinh Băt-tư-nghì cẫnh- 
giới n ó i: Lại cỏ trăm nghìn yạn ức vị Bồ-tảt thị hiện làm thân 
Thinh-Văn cũng đến ờ  trong pháp hội, tên các vị kia là Xá- 
Lợi-Phẵt, v.v... Thế thời ngài Văn-Thù, ông Thân-Tử, đồng một 
bực trí-huệ thậm-thâm. Càng biết kinh nầy chỗng phải người 
thiền-trí mà có thề tin nồi.

SỞ  : A-D ật-Đ a, Tàu d ịch  : Vô-nãng-Thẳug, (tứ c  
là ngài Di>Lặc B ồ -tát).

SAO : Di-Lặc, Tàu-dịch : Từ-thị (là họ), A-Dật-Đa (là 
tên)ế Nói cho đủ thời phải n ỏ i: Từ-Vô-Năng-Thẳng. Do vì khi 
ngài ở trong thai mẹ, đã cỏ từ tâm cho nên lấy đỏ mà đặt là 
họ Từ. Lại về đời quá-khứ, ngài gặp đức Đại-Từ Như-Lai, ngài 
nguyện đồng hiệu đó, liền được pháp : Từ tâm tam-muội.

Lại đời trước ngài từng làm thầy Bà-la-môn, hiệu : Nhứt- 
thế-Trí tu tập hạnh-từ trong tám nghìn năm. Lại thời kỳ Phật 
Phẫt-Sa, Ngài với đức Thích-Ca Như-Lai, đồng phát tâm Bồ- 
Đề, thường tu tập pháp Từ-định. Lại kinh Tư-ích nói : Chúng- 
sanh thẫy ngài liền được pháp Từ-tâm tam-muộiể

Lại kĩnh Bi-Hoa nói : Ngài phảt-nguyện ủng-hộ chủng- 
sanh trong kiếp đao-binh. Thế là lòng từ chán-chứa đương đời, 
lòng bi tràn ngập đến đời sau. Vì lòng từ tột bực vượt khỏi kẽ
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phàm-phu và Tiếu-thíta, nên gọi Ngài là Vô-Năng-Thẵng (không 
ai hơn).

S Ở : Lại Dgài DI-Lộc đg nghe kỉnh này, chẵc 
hội Long-Hoa (20), ngài sẽ nói kinh này, nên biết 
kỉnh này lưu-thông vô-tận.

SAO: Hòi : Sao biết chắc như thế ? — Đảp : Kinh Phảp- 
Hoa n ỏ i: Cô-Phật đẵ phống-quang ấy là vì nỏi kinh đày. Nay 
lại Phật cũng phổng-quang ẫy nên biết chắc cũng nói kinh 
đây, thời mỗi đức Phật nào cũng nói kinh Phảp-Hoa vậyề Mà 
kinh này đây (kinh Di-Đà) là pháp độ-sanh cần kip, chư Phật 
đồng tản-thánể Chư Phật đầ đồng tán-thản, chắc là chư Phật 
cũng đồng tuyên nỏi kinh này, cho nên biết kinh nầy, hội Long- 
Hoa, chắc chắn sẽ nóỉ, cỏ nghi chi đâu ? !

SỚ : Cảng Đà Ha»Đề : Tàu dịch là B ất-hư u-T ứ c.

SAO : Băt-hưu-Tửc nghĩa là : Tu các hạnh tốt, nhiều kiếp 
như sổ cát sông Hẳng, vậy sau mới được thọ ký. Vi trải nhiều 
kiếp như thế, mà không hề thôi, nghĩ.

SỚ : Thường Tinh-Tấn : có  hai nghĩa s 1 .-  Ngài 
T h iên -T h a i nói : Vi thấy pháp-tánh th ư ờ n g .trú  (cò n  
h oải) nên tu pháp Vô-tác và Chánh*Cần. 2 . -  Kỉnh 
Bảo-T ích nói : Vị B&.tát này vì một chúng-8anh khó 
độ, tră i vô-ỉirựng k iếp , theo dối chẳng th ôi, chúng* 
sanh ấy can g-cvàn g  không chỉn nghe lờ i giáo-hóa, 
thể mà ngài chẳng có một Tâm-niệm buông bỏ ị 
thật là  tin h -tẩn  rấ t tộ t bực.

SAO : Hai nghĩa là :
1.- Tự lơi : Mình chưa sanh tâm thiện, lầm sao 

cho thêm lớn tâm thiện, đã sanh thiện phải khéo 
giữ gìn. Chưa sanh tàm-ảc, ngăn ngừa đừng sanh, đã sanh tâm- 
ảc lỡ rồi, mau mau trừ diệt, gọi là tứ-chảnh-cần (4 việc siêng 
năng). Mà nói thẫy tánh là Vô-tảc, thời rõ biết phảp-tảnh vổn 
không phải thiện, không phải ác. Tuy nói rằng : Tu thiện, nhưng 
không tu mà tu. Tuy nói rẳng : bỏ ác, nhưng không bỏ mà bỏ, 
Nghĩa là : Vì một vọng niệm không sanh, tức là chơn tinh-tẫn.
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2,- Lợi-tha  : Vì độ nhiều chủng-sanh cũng chưa lầy làm 
khỏ ; nay nỏi chỉ vì một chúng-sanli, mởi thiệt là khỏẾ Trong 
giày phút vì một chúng-sanh cũng chưa lẫy gì làm khó, nay nỏi 
tởi vô-lượng kiếp mởi thiệt là khó. Nhiều kiếp mà nhẵm người 
dễ bổa-độ, cũng chưa lẫy làm khỏ, nay nỏi còn một người 
không chịu sự hóa-độ ; mà khổng buông bỏ mời thiệt là khó. 
Khống buông bỏ, cũng chưa lẫy gì làm khỏ ; nay nỏi rằng : 
Không một tâm niệm buông bỏ mới thiệt là khố. Tinh tăn như 
thế mãi, khổng mảy may nào lui sụt, cho nên nói là thường.

Lại ngài Bẫt-Hiru-Tửc, iức là ngài Thường-Tinh-Tẫn ; 
ngài Thường-Tinh-Tẫn, tức là ngài Bẫt-Hưu-Tức. Hai \ị Bồ- 
tảt đây, tuy rằng cải tên khảc nhau, nhưng vẫn đồng một đức- 
tảnh.

c- TÒNG K Ễ T :

Dữ NHƯ THỊ BẰNG CHƯ frẠI BÒ-TÁT 
(CÙNG CÁC VỊ »ẠI BỒ-TẢT NHƯ THẾ NỮA)

S Ở : Kẽt văn trên  chiếu lệ bao nhiêu nữa cũng 
đồng như t r v v c . Vì chỉnh ngay kinh này th i tiêu , 
biền ba m ô n : T ín , Hạnh và Nguyện, làm thành cái 
nho-n  c ỗ i  T ịn h - Đ ộ ễ

SAO : Đồng như trưởc là : Kết văn trên : Đức Văn-Thù, 
đức Di-Lặc v.v... chiếu lệ bao nbiêu nữa thời như, đức Phố- 
Hiền, đửc Quan-Ẳm, tẫt cả các hàng Bồ-tảt nữa cũng như vậy.

Tin, Hạnh và Nguyện : Ngài Diệu-Thủ (Văn-Thù) là tièu- 
biêu pháp mỏn : Tín. Bởi cầu sanh Tịnh-Độ ; đo tâm Tín làm 
đằu tiên. Kinh nối : « Nhược hữu tin-giả, thị dã » (phâi có lòng 
tin mời được).

Ngài Tinh-Tãn, là tiêu-biêu phảp-môn Nguyện và Hạnh. 
Tinh : Là bẵt tạp. Tăn : Là bẩt-thối. Bẩt-tạp là : Kinh nỏi : Nhứt 
tâm bẵt-loạn. Bẵt-thối là : Kinh nỏi : Bẫt thối-chuyên Bồ-đề. 
Ngài Bẫt-Hựụ-Tức. Tức là nghĩa Bặt-thội,
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Lại ngài Di-Lặc là Từ-Hạnh. Ngài Càng-Đà là Phạm- 
Hạnh. Trong Quản-kinh nỏi: Từ tàm bẫt-sảt, đủ càcgiới-hạnh. Vì 
thành cải chơn cõi Tịnh-độ, thời kề bày cảc vị Bồ-tát, không 
có một vị nào mà chẳng trồng nhơn Tín, Hạnh, Nguyện.

S Ớ : Xứng-lý th ời tự-tánh không chỗ nào chẳng 
chiểu , ây là nghĩa Văn-Thù đ ạ ỉ-tr í . Tự tánh không 
chỗ nào chẳng dung-tha, ĩà nghía Di-Lặc đ ạ i-tr í , Tự- 
tánh vô-cùng vô-tận, là nghĩa ngài B ất-H ư u .T ứ c, là 
Thtttrng-Tinh-Tấn. Còn bao nhiêu nữa so theo đậy 
nên biẽt.

SAO : So theo đây nên biết là : Tự-tánh quảng-đại, là 
nghĩa Phồ-Hiềnế Tự-tánh viên-thông là nghĩa Quan-Âm v.v.ề. 
Như văn trên, tùy nói một mòn, đề nêu danh-hiệu các ngàiẵ 
Nếu mỗi ngài đếu đủ hết, tức là danh-tự lẫn-thông, cho nên 
nói Tâm tức là danh-tự vậy. (Tàm chỉ cỏ danh-tự, không cố 
hình-tướng). Hiếu như thế, tức là ở trong một tâm chảnh-quán, 
thẵy đủ tẫt cả các vị Bồ-tát. Nay chúng ta thẫy phàm-phu, 
không thẫy cảc vị Bồ-tát, là do vì măt tâm chánh-quản. Cho 
nên nói : Bồ-tát như trăng mát, thường dạo khắp hư-không. 
Chúng-sanh lồng trần sạch, bóng Bồ-đề hiện ở trong.

3.- NHƠN- TH1ÊN-CHỦNG
CẬP THÍCH-&Ề HOÀN-NHƠN, &ẰNG VÔ-LƯỢNG 

CHƯ THIÊN ÔẠI-CHỦNG cu

(Và các trìri Thích Đề-hoàn-nhơn, Thiên thần
nhiều đến vô-lượng đến cu-hộỉ giữa đại-chúng)

S Ở : Chữ Cập ĩà : Nối văn trirớ c nói : Pháp-môn  
TỊuh-độ này chẳng những các bực thánh dự hội ; mà 
tấ t cả chúng phàm, phu cũng đồng nghe nữaẵ Chữ Thích- 
Đề-Hoàn-Nhưn. Tàu dịch : Nãng-Thiên-Chủ. Nói chữ  
Đẳng lại cũng nói V ô-Iưạng là vì nổi chung hễt tẩ l cả  
cốc hàng Chir-Thiên vậyẵ Nói chữ  Đ ại-chúng, là : V ì 
gồm hết tẩt cả các chủng-aanh vậy. Chữ Cu là : Chung 
kẽt luôn các vị Bồ-Tát cho đển các văn aau.
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SAO: Văn trên nói chữ Tinh chư Bồ-tảt là một đổi đẵì 
vỏri nhau giữa Tiêu-thừa và Đại-thừa. Văn đây nói chữ : Cập 
chư-thỉên đại-chủng là : Một đối-đẵi với nhau giữa Thánh và 
Phàm, nghĩa là : Thảnh, Phàm đồng nghe kinh nầy, chở lầm 
rằng : .Cõi Tịnh-độ là chỗ kẽ phàm-phu chẳng đươc nghe hay 
vè ở !

Thich-Đề Hoàn-Nhơn là : Nếu nỏi cho đủ thì phải nỏỉ : 
Thích-Ca Đề-Bà Nhơn-Đề. Chữ Thich-Ca, Tàu dịch : Năng. 
Chữ Đề-Bà Nhơn-Đề, Tàu dịch : Thiên-Chủ, rỗ cố 5 tèn. sợ 
nhiễu khổng nỏi.

Nhắc lạ i : Thời kỳ Phật Ca-Diểp nhập-diệt, cỏ một 
người Nữ phát-tâm làm tháp, lại có 32 người phụ giũp. Nay 
người Nữ đỏ được làm vua trên cõi Trời Đao-Lợi, thống 
nhiếp cả 4 phương 32 cõi trời. Lại trong kinh A-Hàm nói: 
Người Nữ đó khi còn làm người thật bành viộc đốn-thí (bõ-thí 
triệt-ctè). Nay làm đặng ổng chủ, cho nên nổi là Thiên-Chũ.

Chữ Đẳng là : Luồn 32 trời bạn, nhẫn đến còn nhiều 
trời dân nữa vậy. Chữ Vố-lượng là : Nói thêm cho hểt, thời 
gồm cả c5i trời Dục-giởi, Sắc-giởi và Vô-sắc-giởi hết thảy cảc 
cõi trôriẾ

Song, chữ Thiên là trời, mà tiếng trời cổ nhiều nghĩa : 
Trời là ngày, vi ngày rẵt dài; Trời không buồn rầu, vi thưởng 
hưởng sự vui; Trời là đèn sảng, vl chẳng cỏ tối tăm.

Chữ Đại-chủng là : Trên chư-thiên, sắp xuổng thi là 
Người và thần A-tu-la, chung hết tẫt cả chủng-sanh trong 6 
đường vậy. Một thuyết nữa n ó i: Gồm văn trước, cốc hàng Bồ- 
tảt và Thinh-Văn, đồng kêu là Đại-chúng.

Cbung kết là : Văn trước nói .ễ Củng cảc chủng đại Tỳ- 
Kheo cu-hội. Văn đây chữ Cu là : Cũng nói; cùng với các vỊ Bồ- 
tát, chư-thiên và đại-chúng đồng Cu-hội vậý.

Hoặc cổ ngưởi gạn h ỏ i: Chủng ở  cõi trời Vỏ-Sắc, thời 
không tai, không thân, còn loài Ngạ-quỉ, Địa-ngục thời rỗt tối, 
răt khồ, đâu cho dự hội, mà nghe kinh này ? Song chủng-sanh 
ĨT cõi Trời Vô-Sắc là không sắc thân thồ, *chớ không phải lả 
khòng sẳc thân tếể Cho nên khị đức Phật, Ngài nhập Nịệt
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Bàn, các người ò  cõi trời Vô-Sẵc, rơi nước mẵt như mưa. Thởi 
cỏ thân đến, có tai nghe, ciing là vô-ngại. Đến như cảc nơi 
Địa-ngục, Ngạ-quỉ trừ những người nghiệp nặng, hoặc ngăn 
cách chẳng thông, CÒD như những kẻ nghiệp nhẹ, chưa chắc 
là mẫt phần.

Huống lại Hào-quang đức Phật soi vào đâu, dù là Địa- 
íigục hoặc Thiên-tử tức Diêm-la Vương cũng chửng đặng pháp 
Đổn và Viổn. Thế thi Phật thuyết kinh nầy, hào-quang chiếu 
khắp 10 phương, đâu biết loài Ngạ-quĩ, và Địa-ngục chẳng 
được nghe ư ? !

S Ớ : Xứng lý, thời tự-tánh thấu trên, suốt dưới, 
là nghĩạ La-hán, Bồ-tát chư-thiên, đại-chúng đồng cu-hội.

SAO: Phảp nằy là phảp bình-đẳng, khổng cỏ phân-biệt 
cao thẫp. Trên thời suốt đến chư Thánh, trên cũng được dự 
hội. Dưới thời suốt đến lực pbàm, dưới cũng được dự hội. Bởi 
cả Phảp : Tứ-Đế, phảp Thập-nhị Nhơn-Đuyên, phảp Tứ-Đẳng, 
phảp Lực-Độ, pháp Ngũ-Giới, phảp Thập-Thiện và Yạn-hạnh, 
nhẫn đến tảm vạn bốn nghin, cảc cửa trằn lao lăng-xăng duy 
có một cải tâm nằy, vl ở trong tánh chơn-thật không sai 
không khác. Mặc dầu Long, Xà (rông, răn) hỗn tạp (lộn lạo), 
Phàm, Thánh giao tham (đua chen), nhưng ở trong đó, Phật 
phảp vẫn trự-trì (như như) xưa sao nay vậyế (bình đẳng)ế

★* *

2.- CHÁNH-TÔN-PHẲN (phân ra làm 4 phân)
A) Tường trằn y, chánh linh sanh tin nhạo .ẳ (Rõ bày g-bảo, 

chánh-báo đìu tốt sọch đ ì  cho chúng nảy lòng tin ưa).
B ) Chánh thị nguyên hạnh linh' sanh tu chử ng: (Chỉ ngay 

nguyện hạnh -a, khiễn cho chúng biỉt đ ĩ  m à tu chứng).
C) Giao dẫn Phật ngôn linh đoạn nghi hoặc ; (Lẫn nhau dẫn 

lờ i Phật nói, đề cho chúng dứt lònq nghi lầm).
D) Hỗ chương nan sự linh thiết cảm p h á t : (Làn nhau rõ sự 

khó khăn đ ì cho chúng nảy lòng cảm thiỉt).
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A.— TƯỪNG TRẦN Y CHẢNH LINH SANH TÍN NHẠO 
(phân ra làm hai phân)

í . -  ĐỖI-CƠ (đổi với người đương cơ)
2.- THỊ-PHÁP (chì bảo g chánh)

1.- ĐỐI-CƠ:
Nhĩ thìri Phệt cáo Tnr&ng-ỉẵo Xá-Lọrỉ-Phỉt

(Bãy giờ Phật bảo Ngài Trưảng-lão Xá-Lợi-Phẵt)

SỞ  : T ừ  văn đây sáp xuống thuộc về phần chảnh* 
tôn : Về trư ớ c  là phần tự -dẫn, về sau là phân Iira- 
thông (tru y ền .b á ). Duy có văn đây là chánh nghĩa 8ỏr. 
tôn  trong m ột bộ k in h  vậy.

Nhĩ th ờ i l à : Đirtrng th ờ i đủ sáu món thành-tựu 
k ia . Phật cáo ỉà vỉ k in h  này không ai phát-khỏri (mỏr 
10*1 h ỏ i)  Phật tự  kêu óng T hân-T ử  mả n ó i. B ở i vì k ỉnh  
nầy cứ u  đ ờ i  cần  k íp , Dên k h ỏ n g đ ợ i  a i th ỉn h .

SAO: Phàm nói chữ Nhĩ-thời, chắc trưởc cỏ lời duyên 
khời (mở đầu) cho nên nói đương thời vậy (6 món thành-tựu) 
Phật tự thuyết là : Cảc kinh đều có Thông (chung). Biệt (riêng) 
hai bài tự : Thông, là bài tự Chứng-Tin. Biệt, là bài tự Phát- 
Khỏri. Như: Kinh Phảp-Hoa thời tướng Bạch-Hào của đức Phật 
phỏng-quang là mở đầu giảo phảp nhứt thừa (nhứt thừa Thật 
tướng). Kinh Duy-Ma: Thì ngài Duy-Ma thị tật (giả bệnh) nơi 
tbành Tỳ-Da là khai hiều pháp-môn bẫt nhị. Còn kinh Viên-Giáe, 
kinh Kim-Cang cho đến cảc kinh, phần nhiều nhơn cỏ người hỏi 
trước, sau Phật mới vl đỏ mà diễn nói.

Nay kinh nầy không phai vậy; cho nên n ó i: Khổng người 
phảt khởi.

Cứu đời cần kíp là gì ? Chủng-sanh đời mạt phảp căn 
độn chướng sâu, rẫt khó đặng hạng người tu theo 2 pháp 
giải-thoát và thièn-định! Nên Phật dùng lòng đại-bi thương- 
xót thuyết ra một môn trì danh niệm Phật này, đê cửu cẵp 
chủng-sanh bẳng cách chẵm dứt đường sanh-tử vi đi tắt ngang ria 
khòi 3 giởi thế mà còn e khổng kịp. nên chẳng đợi ai thỉnh càù.
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Vi nhu cô ngườlxẳy mẳc chứng bệnh quá ngặt, sanh mặng 
chĩ còn trong horỉ hoi-hóp dử ta sẵn cỏ phương thuốc bay đối 
chửng, mà còn y đó bào-chế, thi e trS nải ngáy giở, thuốc chưa 
làm xong, mạng đs chết trước.

Chi b&ng, đẵ sẵn có thuổc làm rồi, đồ vổ miệng là tức thì 
tĩnh sống ngay, nếu người cổ lồng nhorn, phải cho lập tức, đáu 
lẽ cồn đợỉ người kia sẳm lễ ân-cần vậy sau mởi là cho thuổc! ? 
Phật cửu chúng-sanh ý cững như thế.

S Ở : Hỏi í Vửi các kinh khác thỉ khAng luận ; chi 
nhtr bồn-giáo hai kỉnh đền có n gvvi phát khỏri i sao 
r iê n g  k in h  DỈT ch ẳ n g  nhu* th ể  cổ  ? Đ áp : Vỉ ý -c h ỉ  cả n g  
th iế t, cũng lả eó phát khỏri b&ng cách không phát khfrỉ 
đố thôi.

SAO : Bồn-giảo hài kỉnh là : Kinh Thập-lục-Quán, và kinh 
Đại-bồn, đồng bộ với kinh này, cả hai đều chuyên nói về pháp 
tu Tịnh-độ, cho nên gọi là b&n-giảo.

Quán-Kinh: Thời do Bà Vi-Đề-Hi bị đứa con ốc-nghiệt 
(vua A-xà-Thế) làm hại, nên Bà chỏn cõi đời ngữ-tnrợc, mà 
cầu sanh nước thanh-tịnh. Bà bạch đức Phật rằng : Con nguyện 
sanh về thế-giởi thanh-tịnh, không muổn ĩt thế-giới ác-trược cỗi 
Diêm-phù-đề nầy.

Đẵy là do mẹ con vua A-xà-Thể làm người phát khôi.
Kinh Đạỉ-Bồn nói: Một b&a DỌ dung-nhan đức Thế-tồn 

khác thường, Thị-giả là ổng A-Nan thSy Tậy, Bạch hỏi .ế Từ khi 
con theo hầu Phật, chưa từng cỏ lúc nào được thẫy dung nhan 
Phật như ngày hổm nay. Phải chãng Phật nghĩ nhớ các đức Phật 
đời quá khử, bay lả chư Phật kiếp vị-lai, cho nên cỏ sự kbảc 
thường như thế?l

PhẠt bâo: Quỉ quá thay A-Nan! cỏ  cảc vị chư-thiẻn .mượn 
độ-tử đến hỏi hay đệ-tủr tự hỏi như thế ?

Này A-Nan! Câu hỏi của đệ-tử, đỏ Dỏ có phưórc đức 
hơồ găp: trăm lần, Dghin lần, muôn lần đối vởi kẻ đẵ trải 
qua nhiều kiếp đem của bổ-thi cho các thánỉv-nhon nhi*
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Thinh-Văn. Duyên-Giác, chư-thiên, nhơn-dản, nhẫn đến các loài 
bỏ bay máy cựa ở đầy một châu trong 4 châu thiồn hạ, cũng 
chẳng bì kịp câu hỏi của đệ-tử !

sỏr dĩ vl sao ? Bởi Chir-thiên. nhơn-dân, cho đến loài bò 
bay mảy cựa đều nhở câu hỏi của đệ-tử mà được độ thoát.

Đây là do vì lẩy dung-nhan vui vẻ của Như-lai, là nhơn- 
đuyên phát khởi của kinh Đại-bSn.

Nay có người hỏi nạn rẳng : Các kinh có người phát khởi, 
thôi xin gát lại khoan luận. Chỉ như hai kinh này bôn-giảo 
Tịnh-độ (gốc dạy tu Tịnh-độ) đều cỏ người phát khởi. Kinh 
đâv (Di-Đà) cũng cbẳng khác gì hai kinh kia, vì lẽ gì lại riêng 
không nỏi ? Cho nên lập lời đây đề giải rõ : Nghĩa là Phật thuyết 
hai kinh, tuy cũng là một tâm đại-bi thiết-yếu, riêng dạy pháp 
vãng-sanh. Song mà pháp Quản tinh-vi, môn nguyện rộng lớn, 
như đã nói trong bài tự văn trưởc, chưa bẳng kinh này, ch ĩ 
chuyên sự trì danh, liền sanh nước kia, rẫt là cần yếu mà lại 
cần yếu cho nên ý Phật đối vởi đây cũng đã thiết yếu, mà lại 
càng thiết yếu, vì các chủng-sanh làm bạn bẫt thỉnh vậy.

Không phát mà phảt là : Vi chủng-sanh hiện-tiền ưa đắm 
sanh-tử không cầu ra khỏi; tự hay phát khởi lòng đại bi của 
Phật, nên Ngài mời thuyết kinh nầy không đợi ai thỉnh.

S Ớ : Phật chỉ kêu m ột minh ông X á-lợ i-P h ỗ t đè 
băo l à : Lệ như vãn trư ớ c  nói duy ngirỉri có  trỉ m ới 
tin  nồi kinh này. Lại bẳo một mình ông lứ c là b&o tấl 
cả chúngế Ngài Tịnh-Giác nói : Vi pháp hiệp bổn món 
Tất-đàn vậyẻ

SAO : 14 như văn trước là : Tức là ỷ nghĩa bắt đầu nỏi 
ông Thản-tử. Do vì ông có trí-huệ thậm-thâm. Xét thẫu các cơ 
tịnh và uế, dung-thông tột ngành sự và lỷ, mới hay tin thọ không 
nghi. Như trèn hội Bát-Nhẵ, bắt đầu nói ông Tu-BỒ-Đè, do 
kinh Bát-Nhã luận lý chơn-khòng mà ông Tu-bỒ-Đề là người 
hiêu lỷ chơn-không đệ nhứt trong chủng.

Bảo tẫt cả là : Phật bảo một mình ông Thân-tử, tức là bảo 
tẫt cả hàng Thanh-văn, Bồ-tảt, nhơn, thiên, đại-chủng hiện-tiền, 
vặ bảo tặtcả các chúng-sanh đời vị-lai nữa..,
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Bổa món Tẫt-đồn là : 1.- ông Thần-tử là đệ-lử hầu bển 
tả, cảc kinh phần nhiều đề ông ở  trưởc hết là phép như thế. 
Đây là phép Tẵt-đàn Thế-giới. 2ắ- ông Thân tử là bực tri-huệ 
độ nhửt, trong chủng đều tôn-ngưỡng, nểu ông tin Tịnh-độ, 
thời chủng cững tin theoể Bày là phép Tẵt-đàn VỊ-nhơn. 3.- Vi 
người không tin cõi Tịnh-độ, tự hố mình không bẳng ông, liền 
đối bỏ tà chẵp. Đày ỉà phẻp Tất-đàn Đối trị. 4 . - Vi khiến kẽ 
quen tập • pbảp Tiều-thừa, bẳt cbưức hưởng tới Đại-thừa câu 
sanh Tịnh-độ, cửu-cốnh thành Phật, Đây là phảp Tãt-đàn đệ- 
nhứt nghĩa.

S Ớ : Lại chẳng những T rí là n&ng T ín , mà được 
thành tựu quả P h ật, cũng đều do T rí.

SAO : Kinh Hoa-nghiêm, quyến thử 22 nổi : Tẵt cả các 
đức Phật Trangf-nghiêm thanh-tịnh, đâu chẳng phải tầt cả đêu 
do Tri. Thế thi biết đức Phật A-Di-Đà cũng do Trí này, thành 
tựu công đức Tịnh-độ, mà cảc chúng-sanh tu phép Tịnh-độ ăy. 
do Trí mà sanh Tín, thời Tin mời là chảnh Tin, do Trí mà 
phát nguyện, thời nguyện mởi được rộng lờn, do Trí mà kh&i 
hạnh, thời hạnh mới mSu-nhiệm, cho đến thành Phật, thường 
phải do đẫyề

Bỏri Trí nỏ là cái lý mầu đề suốt nhơn thẫn quả, thành 
thĩ thành chung nữa, chứ chẳng những chỉ làm môn tin giải 
mà thòiẵ

SỞ : Xứng lý, th ời tự -tánh nó có tr í  tự nhiên, 
là ttghla Phật iự kêu Ang X ả -ĩợ i-P h ấ t đề bảo pháp 
t r ỉ -d a n h .

SAỌ : Không nhơn mà chiếu, không nghĩ mà biết, tảnh 
mầu sẵn sàng chẳng tự đâu mà đặng. Thế cho nên tiếng kiẽn- 
chùy chưa động, khổng ai thưa thỉnh, mà Phật thoạt nhiên tự 
nỏi, nói mãi không gián đoạn.

#
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2- THỊ PHẢP (phân ra làm hai phần)
a) TồNG-TIÊU (nêu chung)
b) BIỆT-THÍCH (giii rtẽng)

a) TỒNG-TIÊU (phân ra làm hai pKăn)
1) Tiêu>độ hiền y (nêu cõi]đ$ rõ y-báo)
2) Tiêu-chủ hiền chánh (nêo chủ đĩ rõ chánh báo)

1 . .  T1ỀU -BỘ  HIÊN.Y

Từ đây qua phương Tây mưĩri muôn ức côi phât, cổ 
một thế-gióả tên là Cưc-lạc,

SỚ  : Độ là cảnh 8ỏf-y, gọi là y-báo. Phật là người 
nẵng-y, gọi là chánh báo, Bâỵ gi ọ- trw<ýc nói cảnh 8Ĩr-Ỵ 
(cảnh nương-tựa).

Chữ Thị là đây, ỉà chi cõỉ này mà nói Ị nghĩa ỉ a : 
T ừ  thẽ-giới Ta-Bà đâỵ cứ nhắm hiró-ng Tâỵ đi tớ i, gọi 
là  qua.

Cõi Phật là : Một thế-gióả đại Thiên gọi là một cõi 
Phật, qua cõi Phật như vậy, tới m ười muôn ức ; nghĩa 
l à : Cách phirong này xa lại càng xa càng xa chẳng phải 
như cái coi cáchmtíò-i muôn tấm nghìn dặm (1 0 .8 0 0 )  
nói trong kỉnh Pháp-Bửu-Đàn vậy.

Nếu ctr s ự c ứ lý , cũng chưa lấy lầm xa. Chữ Thễ 
là Đời. Chữ Giới là Xú*, Cực-Lạc tiếng Phạm (Suinati) 
Tu-ma-Đề, Tàu dịch : An.Lạc cũng dịch An-dirõ-ng, cũng 
dịch: Thánh-Thắi, cũng d ịch : Diệu-Ý; tên tuy có khấc 
một chút, chó’ cũng là một nghĩa CựcệLạc.

Song cõi có nhiều nghĩa : Với trong 4  cõi, ĩr đây 
nó cõi Cực-Lạc ỉà cõỉ Đồng-Cu-; mà cũng luôn ba cõỉ 
trước. Lại với cõi Thọ-I)ụng, cõi Pháp-Tánli, và côi 
Bỉển-Hổa, cả ba cõi đồng ý đây.

Lại: Mirò-i cõi, cũng đồng ý đây. Lại Phật dù không 
cõi, nhirng vì hóa-âộ chúng-«anh tại đâu nóỉ cõi cũng 
chẳng ngại gì.
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SAO: Y-bảo là : Thán nương cõi đề &ỹ cho nên kỀu 
cảnh giởi là sờ  y, tùy theo nghiệp minh gây tạo cânh sỏr y 
(cảnh ò) cỏ tốt và xẫu cho nên kêu lả bảo ; Câu: Từ cõi Ta- 
<Jày là : Cõi Ta-Bà và Cực-Lạc cững ỏr trong cõi Hoa-Tạng, hai 
cối trổng nhau như ngang hàng.

Nay nói chữ € Quả» là : Qua, là từ cỗi đây nhắm hưởng 
Tây mả đi ngang suốt q«aề Một cõi đại-thiên : Cõi tam Ihiên 
đại thién thể-giởi vậy ; trong bài Lục-phương ở  sau có nỏi.

Mirời muôn ức là : Con đường từ đây qua Táy-phương, 
lẫy sổ ức tinh đó sẽ có 10 muôn: Nghĩa là : Qua một cõi Phật, 
mười cõi Phật, nhẫn đến một ức cõi Phật.

Lại từ một ửc cõi Phật, mười ửc cỗi Phật, nhẫn đến 
mười muôn ức cõi Phật, chọ nên nói xa đó lại càng xa vậy. 
Song, số ức cỏ 4 thứ: Mười muôn, trăm muôn, nghỉn muôn 
và muôn muôn, cững đều đặng kéu lá sổ ức, nay chưa được 
biết chĩ về sổ ửc nào vậy.

Trong Đàn-Kinh nói: Mười muôn tảm nghin dăm là lầm 
chĩ cổi Tây-vực là Ẩn-Độ đây vậy : cũng trong bài lực-phương 
sau cộ giải rõẳ

Câu nói xa cũng chưa lấy làm xa, đủ cỏ hai nghĩa :
1,- Cứ theo sự, kinh Pháp-Hoa nói: Thế-giời phương Đông rẫt 
nhiều, lẫy đãt nghiền thành bụi, mỗi hột bựi, kề một thế-giỏri, 
thời mười muôn ức cỗi, cũng chĩ là phần răt ỉt vẠy thôi.

Kinh Hoa-Nghiêm nỏi : Một thử thế-giởi, vậy là ngoài 
cõi Ta-Bà cồn có 13 số sát trằn thế-giởi đế vây giáp vòng. Nay 
cỗi Gực-Lạc chì qua mười muôn ức cỗi đâu đủ làm xa,

2.- Cử theo lý, thời cậu nỏi « mười muôn ức » ẫy, đối 
vỏri tâm lượng sanh tử của phàm phu mà nói vậy thỏi, Nếu 
Tịnh-nghiệp thành, khi lâm chung, tâm ỉr trong định, tức cái 
tâm fiy thọ sanh cõi Tịnh-Độ, nhơ cáu : « Phân minh tạĩ 
mục tiền ». (Tịnh-ĐỘ rỗ ràng ỗr trirởc mắt) là vậy, cững nào 
từng xa ?

Chữ Thời là : Đỉri quả khử, hiện tại, và vị-lai. Chữ Xử 
Ịà ; Bốn gốc và trên dưỏrjtv Riêng một mình chự thời, riéng
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một minh chữ xứ, thời Dghĩa thế-giởi chẳng thành, thời và xử 
hiệp, mởi kêu là thế-giửi.

Chữ Cực-Lạc dịch cỏ nhiều tên, mà nói chữ Cực, là nói 
rõ cái nghĩa vui tột bực, chẳng phải tẫt cả những cối vui cõi 
Nhơn-thiên bì kịp ; cho nên riêng nêu chữ Cực vậyệ

Bốn cõi lả : 1.- Cõi Thường-Tịch-Quang. Kinh nói : 
Phật Tỳ-Lô-Giá-Na, Phảp thàn Ngài khắp tẫt cả xử, chỗ ở  của 
Ngài, gọi là cõi Thường-Tịch-Quang. Đây là chỗ người chứng 
quả tột bực ờ.

2.- Cõi Thiệt-Báo Trang-Nghiêm. Vì do tu pháp chơn 
thật, cảm đặng phước báo tổt đẹp, bảy báu trang-nghiêm, đủ 
năm mỏn trần tịnh-diệu, cũng nỏi là cảnh vô-chướng ngại ; 
do tâm tức cảnh (sắc), cảnh tửc tâm, vì tâm cảnh không hai, 
nên lỗ chơn lỏng và cõi Phật dung chứa lẫn. Đày là cõi của bực 
Phảp thân đại-sĩ ở.

3.- Cõi Phương-tiện Hữu-Dư mới dứt 4 cải trụ hoặc 
thuộc về đường phương tiện, chưa hết vô-minh, nêo gọi ỉà 
hữu dưễ Đầy là cõi của bực Thảnh-nhơn Tam-thừa ồ.

4 . - Cõi Phàm, Thánh ĐÌ3ng-Cư:Đây là cõi chung của 
tử-thảnh, và lục phàm ở ỉẫn lộn nhau mà phàm khống thẫy 
thảnh !

Bốn cõi tuy hơn thua chẳng đồng, nhưng cGng cỏ phản 
riêng cõi tịnh và cõi uế. Nay nước Cực-Lạc đã nỏi rẳng có Bồ- 
Tát, Thinh-Vỗd, Chư-Thiên và nhơn-dân, thi cùng với Ta-Bà 
đều gọi là cõi Đồng-Cư.

Nhưng mà ở  cõi liầy thì đẫt đố gai chổng, bốn thú lăng- 
xăng, nước kia thời bảt-đức, thẫt- trân, chúng nhơn-thiên rỡ rỡ, 
đây cũng là cõi Đồng-Cư mà thauh-tịnh vậy.

Cũng luôn ba cõi Irưởc là : Tuy theo căn-cơ mỗi người 
cỏ khác nên chỗ cảtìi thăy cũng lạ nhau. Nhtr : cỏ người ở  cổi 
Đồng-Gư, mà thẫy cõi Thiệt-Bảo, cỏ người ỏr cỗi Đòng-Cư mà 
thẫy cõi Tịch-Quang, có người ở  cõi Đồng-Cư mà thẳy cõi 
Phương-Tiện, cỏ ngưởi ở  cõi Đồng-Cư mà cbĩ thẵy cõi của 
Mình (Đồng-Cư).
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Như kinh Pháp-Hoa, đửc.Phật nổi : Ta vẫn an ôn ở  cổì 
nầy (Đồng-cư) chúng nhơn thiên thường đông đũ. Kinh Tượng- 
Phổp Quyết-nghị, Phật dạy : Trong pháp hội bữa nay, sổ chúng 
đỏng không xiết kề. Hoặc người thẫy cõi nầy b&ng núi, rừng, 
đẵt, cốt, sỏi, sạn ; hoặc cỏ người thẫy bẳng cõi Thỗt-bầo, hoặc 
có người thẫy b&ng Phật đi kirih hành ; hoặc cỏ người thẵy 
bẳng cẫnh giởi Bẫt-tư-Nghi của chư Phật. Đẫy là đều theo 
căn-cơ cao thẫp của mỗi người mà cảm thẫy có khác vậy thối 
(gọi bằng kẻ có nhơn thẩy ra nhơn, người có trí thẫy ra tri...) 
(dụ như xem sảch, mẳt tỏ thẫy chữ to, mắt lờ thăy chữ nhỏ).

Ba cõi đồng nha trước là : 1— Cõi Phảp-tánh ; tức là 
cõi Thưởng-tịch-Quang ; 2 .- Cõi Thọ-đụng ; tức đồng cõi Thiệt- 
bảo, nhưng có phản : Tự-thọ-Dựng ;và Tha-thọ-Dụng ; 3ể- Cõi 
Biến-hỏa ; đồng vởi cõi thứ ba thử tư trưởc, tức cõi Phương- 
tiện và cõi Đồng-cư.

Thế thời cõi Cực-lạc đây tuy đang ở  cõi Biến-hóa nhưng 
cũng có thế b  vào cõi Thọ-dựng và cõi Phảp-tánh được vậy.

Mười cội là : Ngài Tảo-Bả phân 10 thử Quyền và Thiệt. 
Tuy thiệt cõi Cực-lạc là quyền chở chẳng phẵi thiệt. Song đãy là 
cử quyền đối đãi phân-biệt mà nói vậy thỏiễ

Nếu luận theo lối tùy cơ, thời quyền thiệt khổng nhứt 
định ; sờ dĩ vi sao ? Ngài Tảo-Bá đã nói : Cõi Phật Di-Đà vi 
một phẫn kẻ phàm-phu chẵp tưởng, chưa tin nối lỷ thật-tướng 
của phảp chom-không do đẫy chuyên tàm nhớ niệm, được 
phần tịnh kia, tbời được sanh về cõi Tịnh-độ, ãy là .quyền chớ 
chẳng phải thiệt.

Thế thì biết, đảy là tại người chẵp tưởng mà nói, chở 
chẳng phải tại người đã nhập lỹ nhứt tảm. Nếu đặng lý nhứt 
tâm, thời tức, quyền tửc thiệt, nên nối không nhứt địnhỂ

Lại vởi bốn cõi nói trên, cũng là lẽ đĩ nhién có đủ, chớ 
chẳng nên chĩ chẫp cõi Thưởng-Tịch Quang ; vì nếu chửng được 
cỗi Tịch-quang, thời đối với ba cõi dưới cũng phầi tùy tâm 
nương gả, chở chẳng nên bác bỏ mà cho r&ng không.

Người mà chưa chứng đặng cõi Tịch quang, vội bảc bỏ 
mà cho rằng không cỏ ba cõi dưỏri, thời khồng cồn cõi đề ỉt
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(cảnh nương ở) là rằm lắm vậy. Cho nên kinh Lăng-nghiêm. 
Phật rẫt quổr kê không tin phương kia (Tây-phương) cỏ thế- 
giởi kim sắc (nếu ai chưa phá được cái tướng ngũ ẫm).

« Phật khổng cỏ cõi » là : Trong bộ : Thập-tử Khoa Tịnh- 
độ, lời sao n ó i: Bực Bát-đại Bồ-tảt sắp lên mời là khỏi hẳn cải 
khô lựỵ của sắc trần, chiếu bản thề độc-lập, phép mầu khôn 
cùng, còm dùng cõi làm chi nữa. Huống hồ chư Phật! Phật thiệt 
không cõi, ọỉ)ưng mà nói cỏ cũng được, là vì do chúng-sanh 
chỗ hiều tiM ít, mà chỗ lầm tjhì nhiều, cho nên lẫy cõi 
phưởc lạc đề" dẫn dắt nó, khiến cho làm lành. Sổ là vị Thánh- 
nhản dùng tích gần đặng tiếp vật đẫy thỏi. Cho nên nói có cững 
chẳng ngại gỉỀ

SỞ : R iêng ch ỉ Tây-phưcrng, là TỈ đ ịn h  c&nh xn - 
hirớngằ Tây-phưưng riêng chỉ rnrởc Cực-lạc là : Như 
b à i : VA-khồ H ữu-lạc san, và trong kinh Vãng-sanh 
cổ nói.

SAO: E cỏ người nạn h ỏ i: Thế-giới trong mười phương, 
đều có cõi Tịnh-độ cở sao cứ riêng cổ cảnh Tày-phương bảo 
người cầu sanh về nước kia ? Bỏri cũng như đưởng lớn cỏ 
nhiều ngả tè, nên mẫt đê ; bẳn do chuyên chú mởi trúng chim 
hộc (27). Không dụng hai tâm, công làm chẳng bề bộn. Bộ 
Thơợng-đô-Nghi n ỏ i: Qui mạng về ngôi Tam-bảo, cốt phải chĩ 
phương lập tường, trụ tâm lẵy một cẳnh, chủng phàm phu phải 
buộc tâm như thể còn e chưa được, huống nữa bổ tướng mà 
được hay sao ?

Nếu luận đi cúng-dường chư Phật khắp trong 10 phượng, 
rồi trở về nưởc còn trong bữa ăn sớm, thì việc đó là việc sau 
khi sanh về Tây-phương Tịnh-độ rồi. Chỗ gọi rẳng : Mởi thẫy 
trứng, mà muốn được con gà liền, tính chi sởm thế ?

Lại h ỏ i: Thế thì kinh Hoa-nghiêm sao lại dạv phải phồ 
lể nhiều đức Như-lai mới được ? — Đáp kinh Hoa-nghiêm n ó i: 
Một tức là nhièu, nhiều tức là một, nếu biết nghĩa đâv, Hoặc 
phồ-lễ (nhiều đức Như-lai) hoặc thiên lễ (lạy một đức Như-lai). 
vẫn khảc vẫn đồng không đủ pghi vậy.
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Vô-khố Hữu-lạc : Rõ thẫy trong văn sau. Lại kiuh : Tùy- 
nguyện vãng-sanh nối : Biết bao cõi nước Phật, thế sao cử riêng 
cầu về nước Cực-lạc ? — Đảp : 1.- Do nhơn tốt vì mười niệm 
làm nhơn tức đặng vâng.sanh vậy. 2.- Do duyên tốt vi 48 lời 
nguyện Phồ-độ chủng-sanh vậy.

SỚ : Hỏi s Q uán-kinh nói : Nước Cựe-Iạc cách đây 
chẳng xaặ Kỉnh DỉềĐầ dây n ó i: Mirời muôn ức cõi. Thể 
thì hai kỉnh nói chỗ gân xa vì sao chẳng đồng vậy?

Đáp : B(Vi vì lầ : Gần mà tức xa, xa mà tức gần. 
ỈNễu y theo Luận Phật-địa, thời cõi Tịnh-độ xa hay gần 
gi cũng đều bất-khả ttr-nghì.

SAO :Cảch đày chẳng xa là : Trong Quản-kình nói : Bẵy 
giờ đức Phật Thich-Ca, bảo bà Vi-đề-Hy rẳng : « Hoàng-hậu 
nay cỏ biểt chăng ? Nưởc Phật A-Di-Đà cách đây chẳng xa ». 
Kinh đây nỏi tức xa, tức gần. Bởi do cảch đày chẳng xa, là nói 
đối vởi nước Cực-lạc, chỉ qua 10 muôn ức cõi, nên cảch đây 
chẳng xa vậy.

Qua mười muôn ức là nói đối vởi nưởc Cực-lạc cảch đây 
chẳng xa vl chỉ qua mười muôn ức cõi. Tâm bao trùm cả phảp- 
giởi, thi cái gần nào mà chẳng phải là xa ? Mười phương phảp 
gỈA,í chĩ trong một Tâm duy nhứt, thi cái xa nào mà chẳng phải 
là gần, lẴn nhau đê nói, vốn không ngại gì.

Câu « Bẫt khả tư-nghi » là : Luận Phật-địa nêu câu h ỏ i:
Cõi Tịnh-độ vượt qua chỗ đi của Tam-giới như thế, là nó 

cững đồng một xử sỏ" với tam-giởi, hay là iam-giởi vởi nỏ đều 
riêng khác ư ?

Đáp : Có thuyết nỏi : Ở cõi trời Tịnh-cư. cỏ thuyết nói : 
Ở cõi Tầy-phương v.vể.. Song giáp vồng trôn của nỏ cũng không 
biết bao cùtíg tột. Vì khắp cả mười phương phổp giởi, không 
thề nỏi rẳng : Ở ngoài ba cõi. hay ờ  trong ba cõi, cứ tùy theo 
chỗ hợp của ông Bồ-tảt mà hiện (Tịnh-độ) hoặc hiện ở cõi Tịnh- 
cư, hoặc ở  Tây-phương v.v...

Thời biết nước Cực-lạc Tịnh-độ, vượt khỏi thường tinh ; 
không phương sờ nào chẳng phải là phương sỏr, khổng ở  đâu



mà khòng đàu chằng ĩf, khổng nén chẫp cho nhu cõi ĐỒng'Cu 
mà làm chỗ luận nhứt định.

SỞ : Xứng lý, thời tự lánh kiên cố thanh*tịnh, 
là nghía Tây •phorvng. Tự tánh khổng chưỏrng, hết lỗ i, 
là nghĩa qua mvàrỉ muôn i tự tánh ngang trủm  dọc »uổt 
là nghĩa th é-gỉởỉ.

SAO : Kiên cổ là : VI phương Tày thế thuộc kim, cỏ 
nghĩa kién-cổ, tức tự-tảnb chơn thường bẫt dịch (ch&ng đôi) 
vì muổn đời như-như vậy. Thanh-tịnh là : Lại có hai nghĩa : 
Vỉ phương tày đương không khi nghiêm-tịnh, cỏ nghĩa trừng 
thanh (lỏng trong). Tửc tự-tốnh các vọng vốn không. Vi thế 
nỏ lộ ra gió Tây. Vì phương Tày đương sẵc bạch, cỏ nghĩa 
trong sạch, tức tự-tánb cảc nhiễm khổng sanh, xưa nay một sắc.

Khổng chưởng hểt lõi là : Tự-tánh vổn không phiền-não, 
như thập khồ, thập ảc, thập triền và thập sử v.v... đều vượt 
khỏi cả ; nên có cải nghĩa quá xa ; thế thỉ biết kiên-cố thanh- 
tịnh là phương Tây mởỉ là tột hết phương Tây, không phẳi cứ 
□êu chỗ mặt trời lặn xa ngút mới gọi là qua, còn đâu đâu chẳng 
phải là không qua vậy, ai cỏ thề tinh kể số đườag dặm. vì là 
ngang suốt 10 phương, dọc tột ba đời, chẳng phải gần ch&ng 
phải xa, chẳng phải giữa, chẳng Tíbải b ia!

Thếthởi, tử đây qua cõi Phật số vi-trần, bất khẳ thuyết, 
bẫt khả thuyết, không thế-ẹiới nào mà chẳng phải cõi Cực- 
Lạc, đ&u lại chỉ cổ một thế-giởi mởi gội là Cực-lạc ru ?

2 .. T IÊ U  CHỦ m Ề N  CHẨNH 

Cõi kia cổ Phật hiệu A-Di-Đà, 
hiện nay đang thuyết pháp

SỚ : Nghĩa chữ ký : K ia, là chỉ văn trên  t Có 
cỗi ẳ tc ỏ  người, chỉ Phật là người năng y, P h ậ t ; ắt có 
hiệu Ị đè chỉ ra  hiệu (tê n ) của đức Phật đó là A-DỈ>Đửễ 
Ba đời đều cổ  Phật lựa khác ông Phật quá-khú* Tà r ị-  
lai, nên nói là ông Phật hiộn*tỹi. Mỗi vị Phật nào cũng 
đều độ sanh ; chỉ phép độ sanh là thuỹểt*phápễ
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Hiện*tọi thuyẽt-pháp : Nhur kinh Đại-bồp và 
trong kinh Đẹỉ*TÍn đã nỏl.

SAO s Kinh Đại-Bốn nỏi : Ông Phật kia, chẳng phải ỏng 
Phật quồ-khử, chẳng phải ỏng Phật hiện-tại và cũng chẳng 
phải ông Phật vị-lai. Bởi do Ngài đáp lại cải chi nguyện của 
Ngài,- nên hiện ở Tây-phương thôi, thế-giởi Ngài tên là Cực-Lạc, 
hiệu ngài là A-Di-Đà.

Chữ Đại-Vàn là kinh Đại-phương-Đẳng. Đại-Vàn nói : 
Bẩy giờ đửc Thế-Tòn Thích-Ca hớn hở mỉm cười, từ trên gương 
mặt của Ngài, phỏng vô-ltrợng hào-quangắ Ngài Đại-Vân-Mật- 
Tạng Bồ-tảt hỏi duyên cở.

Phật dạy : Thế-giởi bên Tây-phương, có nước tên là An- 
lạc, ông Phật hiệu là Vò-lượng-Thọ, hiện lại thuyết-pháp, và 
bảo một vị Bồ-tảt rằng : Bên thế-giới Ta-bà cỏ Phậi Thich-Ca 
Mâu-Ni, hiện nay đang thuyết-pháp về kinh Đại-Vân, ngươi nên 
qua đỏ mà nghe. Nay vị Bồ-tảt đó, sắp qua đến đây.

Thế thì chỉnh đương khi bên nầy đửc Thích-Ca thuyết- 
pháp, thì bên kia Phật A-Di-Đà cũng đương thuyết-phảp, cho 
nên biết chẳng phải quá-khứ, chẳng phải vị-lai mà là hiện tại 
thuyết-phảp.

SỞ : Phàm nói hiện tại, cũng cỏ hai nghĩa nhu : 
Đức Thích-Ca, đức Di-Đà đều gọi là hiện tại, nhưng cỏ  
một chút chẳng đ&ng.

SAO : Một chút chẳng đồng là : Đức Thich-Ca là vị Phật 
thứ tư trong hiền-kiếp (kiếp hiện-tại) nên kêu là ông Phật hiện 
tại, nhưng đã Thị-tịch nơi chổn Song-lâm khó thẵy lưỚDg- 
hảo, chĩ nghe danh tốt, và còn đẽ lại ba tạng kinh giảo và ảnh- 
tượng Ngài mà thôi !

Còn đửc Phật A-Di-Đà thời trong ngày nằy giờ nằy, chinh 
ở  nước kia hiện đang thuyết-pháp. Thể thì đức Thích-Ca hiện 
tại mà đã quả-khứ. Di-Đà hiện tại vẫn hiện tại vậy.

Người xưa nói : Khi Phật còn tại thế, ta bị trầm luân, 
nay được thân người, Phật đẵ diệt-độ mất rồi. Ôi buồn cho tấm 
thân nhiêu nghiệp-chướng không thẫy được Kim-lhân cửa đức 
Như-Lai, cảm mộ thương than đến nỗi thế nầy !
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Nay đức Thích-Ca tuy diệt-độ. nhưng đức Di-Đà đang 
còn, miễn sao vãng-sanh liền đặng gần-gũi, thế mà không 
tin, không nguyện luổng uống thương than cũng là vô-ich, thật 
rẵt lầm.

SỞ : Lại vửi hiện tại đây là cứ  theo đvơng thời 
đức Thích-Ca còn đời mà nói, chứ th iệt ra  th ời suốt 
đến đời trư ớ c  đời san, cũng cởn đời sau và đời sau 
▼ô-tận đều kêu đời h iện -tại.

SAO : Đời trước đời sau là : Đửc Thich-Ca trước khi 
chưa ra đời, đức Di-Đà cũng hiện tại thuyết-phảp. Đức Thich- 
Ca đã diệt-độ mẫt rồi, đức Di-Đà cũng hiện tại thuyết-pháp, 
nhẫn đến ngày nay cũng vẫn còn hiện tại.

Đời sau đời sau vồ-tận là : Do đửc Phật Thích-Ca thuyết 
pháp, chỉ ỏr trong 49 năm từ đức Ca-Diếp sắp về trưởc, đến 
Phật Di-Lặc về sau dầu sổ năm nhiều đi nữa, cũng có hạng 
lượng, chưa bẳng đức Di-Đà thuyết-pháp rẫt là lâu xa, chư 
Phât chẳng bẳng, thế cho nên chẳng những trong thl giở này, 
còn gọi hiện tại, mà đời sau đời sau đến vô-tận đời sau cũng 
vẫn còn kêu là hiện tại thuyết-pháp.

H ỏi: Sau khi đức Di-Đà, kế bố xứ Quán-Âm, đâu đặng 
nói đúc Di-Đà vô-tận ? Đáp : Đức Di-Đà trụ thế mẩv kiếp ? Mửi 
bồ đức Quản-Âm cỏ tầng biết số chăng? Kia, đức Quản-Âm 
còn nỏi: trụ vô-ương sổ kiếp vô-ương sổ kiếp, bốt khả phục 
kế kiếp, bẫt khả phục kế Kiếp, mởi trao lại chọ đức Thể-Chi, 
(28) thời với đức Di-Đà ở làu đời khả biết; đâu chẳng phồi 
cũng hữu-tận bằng vô-tận đỏ ư ? Huống đức Thế-Chí mà bô 
cho đức Quán-Âm, hẳng không thời kỳ bảt-nê-hoàn (vào Niết- 
bàn)ế Tuy nói rẳng : Đức Thế-Chi nhưng thiệt ra Ihi cũng như 
đức Di-Đà thuyết-phảp khổng khảc vậy. Đây gọi là đời sau và 
đời sau vô-tận ; thế nào mà chẳng được ?

SỚ : Lọi, hiện tại đây, là cứ  nơi đức Thích-Ca  
dối vởi đức Di-Đà mà nói, chớ  th iệ t th ời hiện tại của 
đức Di-Đà tức là hiện tại của đức Thích-Ca.

SAO: Ngài Trỉ-Giổc nỏi : Trong kinh Giảo-Tồng-Trì nỏi: 
37 vị Phật. Đều là một bản-thân Phật TỶ-Lô Giả-Na hiện ra. 
Nghĩa là : Trong tàm đức Phật Giả-Na chửng cõi Tự-thọ-dụng,
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thành ra năm tri. Trtrớc dùng trỉ : Pháp giởi thanh-tịnh tự <5r 
giữa trang-ương, kế dùng bổn tri tủa ra bổn phương thành 
bốn đửc Như-Lai, và tri Diộu-quan-sảt kia tủa ra phương Tây, 
thành ông Phật Vô-lượng-Thọ ờ  thế-giởi Cực-Lạc thời một vị 
Phật mà biện ra hai cõi, cho nỀn Ngài Thanh-Lưorng nói: tửc 
đửcB&n-sư vậy.

SỚ : Song ch ư  P h ật th u y ẽt.p h áp  nhiều cách  
chẳng đ&ng. Nay đay y-báo chánh-báo đều th u y ế t, rổ  
như kinh này Tà kinh Đ ại-bồn củng tro n g  Q uán-kinh  
đa n ó i.

SAO : Nhiều cách chẳng đồng là : Như thuyết-phảp 
bằng: Tiếng nói, bẳng mắt xem, nhẫn đếnbãng cơm thơm v.v... 
cho nên thế-giới Cực-Lạc chẳng những thuyết-phảp bẳng lởi 
nói của Phật, mà y, chảnh cững đều thuyết-phảp, như kinh 
Đại-bồn nói : đức Phật A-Di-Đà vi cảc hàng Bồ-tảt, Thanh-văn, 
Chư-thiên, Thế-nhơn rộng nỏi đại-giảo (đại-thừa) diễn đủ 
phảp-mằu, ai nghe chẳng mừng rỡ vui thích, tâm được tỏ ngộ, 
mỗi người đều cỏ chỗ sờ-đẳc.

Lại nói, phương Đỏng có hẳng-bà sa-số chư Phật, đều 
khiển vô-lượng Bồ-tảt, Thanh-văn, đi đến chỗ đức Phật A-Di- 
Đà, nghe thuyết diệu-phảpễ Bốn gốc trên dưởi, chư Phật 
cũng sai Bồ-Tảt đi nghe thuyết diệu-pháp. Như thế đây là : 
Chánh-báo thuyết-phảp.

Kinh đây chép nưởc, chim, cảy, rừng diễn ra diệu phảp, 
củng kinh Đại-bồn và Quản-kinh, như trong bài văn sau dẫn 
rõ ; đây là : Y-bảo thuyết-phốp.

I^ại kinh Đại-Bồn nối: Hoa sen ờ nưởc kia, phóng ra vò 
lượng hào-quang, trong hào-quang, phóng ra vô-lượng đức 
Phật, mỗi mỗi chư Phật, đến thuyết diệu-phảp. Đây là Y, 
Chánh đồng thời thuyết vậy.

SỚ  : Có ch ỗ  nói th u y ết pháp là ứng-thấn và bổo- 
thân. Lọi có  ch ỗ  k h á c n ỏ i : Ba thăn đồng th u y ể t, tủy c ơ  
m ỗi n g v ờ i thây chẳng đồng.

SAO : ửng thân Phật thuyết là : Có chỗ nói : Phảp- 
thân Phật một mực kbỏng thuyết. Báo thàn Phật đủ thuyết mà 
không thuyết, cỏn ửng-thân Phật nhứt định thuyết ; thế thời
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sự thuyết pbảp cũa đửc Phật kia, chinh ià ứng-tbân. Song cQng 
gồm bảo-thân nữa ỉ như kinh Đại-bèn n ỏ i: Thân Phật cao hơn 
tst cả tb&n của người thế-gian. Quốn-kinh nói: Thân Phật cao 
sảu mươi vạn ức Na-do-hẳng-sa do-tuần. Thế thời đảu phải nhứt 
định là thân một trượng sáu thước!

Song trong kinh nói: Bảo-th&n và Hổa-thân đẽu chẳug 
phải là Phật hiện thật, cũng chẳng cỏ thuyết phảp, thi đâu đặng 
nhứt định r&ng Pháp-thân không thuyết, đó là tùy cơ mỗí người 
ngỏ thẵy. chỗ thẫy ch&ng đồng thôi (chử kỳ thật ba thân đồng 
thuyết).

S Ở : R ất đáng iỉé c  thay m nỏn dặm  tră m  th àn h , 
vi d u  ứng T r i .T h ứ c , trè o  non v ư ợ t b è , m ứỉ nỗl rằn g  
1S chổn Đ ạo-T ràn g há nên v ớ i P h ật Vẹn đirc N h ư . L a i, 
h iện  tạ i th u y ểt p h áp , làm  ngor chẳng đoái h o à i , đảnh  
đọa ch ốn  Đ ông-thành ! Thể thdrl gọi là đáng th a ơ a g  
x ó t  l&m!

SAO: Vạn lỷ (muôn dặm) là : Ổng thầy hỏi ngài Đại-Tủy: 
Chừng kiếp hỏa tai nồi dẠy, đốt chảy, chưa biết cái ẵy (thức 
tâm) hoại hay là khòng hoại ? Đại-Tùy đáp: Hoại.

ông thầy hỏi: Nhu thể thì nó đi theo kiếp hoại sao ? Đáp; 
Đi theồễ Ổng thầy hồ nghi mẵi, khổng giẳi quyết, phải qua lại 
muổn dặm, khẳp cầu ông Tri-Thửc c&t nghĩa, mỏri đặng đại ngộ.

Trăm thành là : Ngài Thiện-Tồi trải qua phưamg Nam một 
IrSm mốt cải thành tham cầu 53 ổng Thiện-tri-thức.

Dẫn lời đây, đề so sảnb đức Phột A-Di-Đà là ông Tri- 
Thức tối cao vậy. Trèo non vượt bề là: Non Nga-My và non 
Phồ-Đá y.v...

Dẫn lời đây, dề 30 sảah thế-giới Cực-Lạc Tầy-phương là, 
chốn Đạo-Tràng tối thẳng. Song người xưá lặn suối, trèo non ; 
ẫy là vỉ muổn gằn gQi bậc hiền ỉhảnh.

Ngày nay giong ruồi Đòng Tây chĩ là xa xem ảnh tượng 
mà lại trải đủ con đường hiềm trỏr gian tru&n, chẳng nái sự lao 
khố! Đâu đặng vời đức Từ-Tổn hiện tại, bỏ qua không đến. khác 
nào bà Lão-Mẫu ở Đông-thành đồng sanh một ngày giờ vỏù 
đức Phật, mà không thầy chơn dũng của Ngài. Hả chẳng phẳi 
đồng bạn đó chở cbi ?
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vỏri ổng Phật quả khử và vị-lai thể tẵt khó gặp, cồn ổng 
Phật biện tại cũng bỏ qua, cho nỀQ nói đáng thương xót.

SỚ  ỉ X ứ n g  lý , thửi Bự  tánh thè r i n  l in h -tr í , là  
nghla cộ i k ia  cỏ  P h ậ t. T ự -tán h  ch ỉn h  Bay văn h iền - 
h ỉệ n , là nghĩa h iện  tạ i th u y ểt p h áp .

SAO: Mãn buòi hầu bồn Phật, mà cb&ng tbẵy kim-dung 
Ngàỉ, trọn ngày ngồi trong pbáp hội, mà ch&ng nghe được đạo 
m&u. thành thử đề Ma-vương lộn vào c8i Phật; Tồ phốp chen 
vời lý chơn-tôn ỉ Nếu bay quày rõ nguồn tầm Phật Phốp đồng 
thời đều đủ I

b) B IỆ T -T H ÍC H  (phăn ra làm hai pKănỉ
1.-Y-BÁO (cõi y báo)
2.- CHÁNH-BÁO (thăn ekđnh báo)

Y-BẢO (phăn ra làm hai phần)
í .-  Tbng danh Cực-Lạc (chung gọi nước Cực-Lữc)
2,- Biệt thị trang nghiệm ỉriing chì vật t6t-đẹp)

TÒNG DANH CỰC-LẠC

Nằy Xá-Lợi-Phất! VI sao nước kia gọi là Cực-Lạc ? Biri 
chdng-sauh nưd-c kia chĩ hư&ng những điều vui, không cỗ các 
▼ỉậe khỉ, nên gọi là Cực-Lạo.

SỞ : Trưỏrc gi&ỉ y-báo 1&: Vỉ thuận th eo  Tăn trẽ n , 
cũng vỉ khiển ch o  chúng-sanh, sanh tâm  v a  v u i.

Kh& : L& nghĩa ép ngặt khốn h ại. Khồ là m ột m ỏu  
đần tro n g  bổn m ón T ứ -Đ ế. Các khồ là : T ro n g  các k in h , 
luận phân r a  có  : 3  k hồ, 8  k hồ, 1 0  k hồ, 1 1 0  khồ.

L ại 80  gỉfta hai m ón sanh t ử : P h ân .đ oạn  Tà B ỉến -  
d ịch , th ỉ B ỉể n .d ịch  sanh tfr cũng lo  khồ rồ i ị  h a ống 
ch ỉ các c á i khồ khác n ữ a : Do sự khồ chẳng ph&i m ột, 
cho nên nói các khồ vậy.

Các vui l à : N h a tro n g  k ỉnh  kề hai m ón tkanh- 
tịn h  trang-Dghiêm  cũng do sự TUẾ chẳng ph&ỉ m ột, cho 
n tn  nỏi r&ng các ▼nỉ vậy.
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N ttớc C ự c-L ẹc là : Do các n ơ ớ c  khồ vui c ó  bốn  
m ón ỉ Cỏ mrórc khồ nhiều yni í l ,  có  ntrởc vui khò  
bằng nhan Ị có  n v ớ c  khồ í t  Tai ph i$n , có  n ỉrởc không  
kh%7 toàn YUÌ, Nay n v ử c  C ự c-L ạc nhằm  n ư ớ c th ứ  tư  
(k h ốn g  khồ toàn v u i) .

SAO : Tử-Đế là : Khố, tập, diệt, đạo, mà khố thi ờ  trưỏrc 
hết. Vi biết khồ mời Đoạn Tập và tu Bạo mời chứng Diệt (tịch 
diệt Niết-Bàn). Ba khồ là :

1.- Khố-khồ. Nghĩa ỉà : mang thân hữu lậu n'Sy đâ là khô 
rồi. mà ỉại chịu các khồ ép bức cũa hoàn-cảnh nữa, cho nên nói 
khố mà lại ỉhêm khố vậy. Đây là cải khồ cõi Dực-giời.

2.- Hoại-khồ : Nghĩa ỉà : Đang khỉ vui đẵ hoại rồi, thời 
không xiết bao sự lo buồn vậy. Đây lồ cải khố cõi sắc-giới.

3.- Hành-khồ : Cái khố này nó ở  giữa chừng, tức là bẫt 
khô bẫt lạc, vi mỗi niệm mỗi dời đồi trong bành vi. Đãy là cải 
khố cỗi Vô-sắc-gióri.

Lại cỗi Dục-giởi đủ cẳ ba món khố Sy, cổi Sẳc-giởi gồm 
hai món khố sau. Còn c5i Vò-sẳc-giới chĩ cổ món Hành-khồ, ìà 
ba khô vậy. Mà người ở  nưởc Cực-Lạc kia là người đã ly dục, 
được thanh-tịnk; thời không có cái khồ-khồ, y bảo, chánh bảo 
vẫn thưởng còn và vui, thời không có cái hoại-khồ. Vurợt khỏi 
ngoài ba cõi, thời không có cải Hành-khồ.

Tảm khồ là : Khi sanh thời ở  trong ngục thai của mẹ ; 
Khi già bị cải điều ỉóng cổng ; Khi bệnh chịu cảc sự đớn đau 
Khi chết lại thảm buồn phân tẻ ; Khi thương muốn hôi- hiệp, mà 
hoàn cảnh bẳt phải chia Ha ; Khi oán ghét ỷ muổn lảnh xa, mà 
bắt phải gặp g& ; Khi cầụ một vật gì ưa thỉch muốn cho được, 
mà lại phẳi thất bại; Cho đến cải thân này cẳ ngũ-ẫm nó lẫy 
lừng gồm hiệp vởi bảy khò trên, thành ra 8 khồ vậy.

Nhưng nước Cực-Lạc kia, khi sanh là b&ng liên hoa hỏa 
sanh thời không có cải khò b&ng thai sanh như cõi nằy ; khí hậu 
không mưa lạnh ỉẳm, không nắng nực lắm, thời khổng cỏ cải 
khồ già nua lóng cỏng. Thân là khồng phải cải th&n bẳng phân- 
đoạn sanb-tử, thời không có cái khô bịnh đau đớn ; mạng sổng 
lậu bẵng số vò-lượng, thời không có cải khố vè chết m ẫt;
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Khổng cha, mẹ. vợ, con, thời không cỏ cải khồ vĩ tĩnh thương 
yêu mà bị phân cảch ; các ngưỏri bực Thơợng-Thiện đồng hội 
hợp đoàn kết một xử, thời khỏng có cải khồ bằng oản ghét lậi 
gặp nhau ; tâm muổn vật chi, vật ẫy từy tâm hiộn đến, thời 
không cổ cải khồ mưu cầu mà không đước như c8i nầy. Quán 
chiếu thân tử-đại vốn khồng, vẳng lặng, thời khổng cỏ cải khò 
b&ng th&n ngữ-ẫm xỉ thạnh (lẫy lừng).

Mười kh& là : Trong Bồ-Tảt Kinh-Tạng n ó i: 1.- Khỉ sanh 
khồ ; 2.- Khi già khồ ; cho đến thử 10 là cái khố trôi lăn trong 
đường sanh-tử.

Một trăm mưởỉ khô là : Luận Dn-Gỉà nổi ế’ 1.- Khổng có 
kh& bằng saỉ biệt đ&i thay ; 2ể- Không cỏ khố về tbam dục, và 
si mê, cho đến cải kh& thử 55. Kề có chin mỏn khè ; ở  trong 
cbỉn món ẫy, lại thứ lởp chập chồng chia ra thành 55 nữa, hiệp 
cộng 110 cải khố. Naỵ nưởc Cực-Lạc kia đều khống cỏ một khô 
nào cả (cho nên gọi là Cực-Lạc : toàn vui).

JSong ưỏrc lược mà nói : Chẳng ra ngoài 3 khồ, vởi 8 khố, 
nó đã gồm thâu cảc món khố. Vậy hai món sanh tử là : Phản* 
đoạn sanh-tử, và Biến-dịch sanh-tử.

Phân-đoạn là do bốn đại thành thân, nên thân cổ ngằn,
chừng từng phần,tùng đoạn, như trong bài văn : Tám khổ. (trên 
đã nói).

Biến dịch là cõi đ&y dầu bực Nhị-thừa Bồ-tát, tuy đã lia 
cái thân phần-đoạn, nhưng mà chưa khỏi tưởng (sanh, trụ, dị, 
diệt) đồi dời, nhơn, dời quẲ đôi, cũng gọi là khồệ Còn nước kia 
ờ  trong hoa sen hóa sanh ra ; một phen sanh về khồng bề lui 
sụt, nào phải lo hai món khô vậy.

Kinh Đại-Bốn nói : Nước kia không nghe cải tên khố, 
huống chi có khồ thiệt; cho nên nổi khống cỏ các kh&.

Hai món thanh-tịnh là : Trong Luận nói : 1.- Khi thế- 
gian cõi vổ-tỉnh thanh-tịnh ; 2.- Chủng sanh thế-gian cỗi hữu- 
tình thanh-tịnhằ Tức y-báo và chánh-bảo, hai bảo đều là cống- 
đức trang-nghiêm, nhự trong bài vỗn sau, và kinh Đại-Bộn củng 
Quán-kinh đS biện rành,



Hỏi : Kinh Tịnh-Danh n ó i: Tẵt cả chủng-sanh tửc tưởng 
tịch diệt khòng cần diệt gi nữa ? Thời tẫt cả cõi nườc, tức là 
tướng Cực-Lạc, lại nào còn cỏ Cực Lạc gi nữa ? Mà kinh này 
phân ra có khô có vui, tuồng nha trái với kioh kia ?

Đảp : Ngài Hiền-Thủ Đại sư giẫi-thỉch kinh kia, ý Ngài 
n ó i: Chĩ do vi chủng sanh mê lầm điên đảo, quấy thẵy có 
sanh tử, gọi là ở bờ bến này. Bực Đại-Thảnh đẵ ngộ sanh từ 
vốn khổng, bẳn-lai viên-tịeh. Tức gọi là đã qua bờ bên kia. 
Nay kinh này cững n ó i: Vì chủng sanh mê đảo, vọng chẫp cõi 
đời ngũ trược nầỹ, cho là thật tể là đại đồng, gọi ỉà ỏr nưởc 
Ta-Bà. Bực tỏ ngộ cỗi ngũ-trược này vốn không, bản lai thanh- 
tịnh, tức gọi là đã về nưỏrc Cực-Lạc. Nói tỏm lại, cõi nưởc 
thường-tịch, tại chúng sanh tự mô, mê nhiều ngộ ỉt. cbo nên 
đức Phật Ngài mới chĩ cbo cõi khô và bày cỗi lạc, khổng nỡ 
thôi được t

SỞ : Song khồ, vui đối nhan, chỉnh dửng kia  
đây hai c ỗ i , đè 80 hrởng thẳng và liệt, khiễn cho sanh 
tâm v a  và nhảm, như mưửỉ món khó dễ

SAO : Tương đổi là : Lẫy cái hết sức khồ ờ cỗi nằy, đối 
vởi cái rẫt vui tột bực ồ  nước kia, một thắng, một liệt, sánh 
xa như trời với đãt, đề tự sanh tâm ưa vui, chán khô, lẫy bỏ 
tự-quyết.

Mười mỏn là : Ngài Từ-Vân Sảm-chủ : Chia cõi này cõi 
kia khó và dễ cổ mười món, nay đối vởi khố vui mà Dổi :

1Ế- Cõi này cổ cái khố chẳng thường gặp Phật; cổi kia 
khổng điều đó, mà chĩ cỏ cải vui hoa nở thẫy Phật và thường 
gần gũi Ngài.

2.- Cõi này cỏ cái khồ không được thường nghe thuyết 
pháp, cõi kia khổng điều đó. Mà chì có cái vuỉ: Nước, cbỉm. 
cây, rừng đều rao pháp mầu.

3.- Cỗi kia không có cải khồ : Bị ác hữu ràng buộc kéo 
lôi, mà chĩ có cái vui cùng cảc người bực Thượng-Thịện đồng 
cu-hội một xứ.

4.- Cõi kia không cỏ cái khố bị quăn ma nẵo loạn ỉ mà 
ẹhì cò cái vui chư Phật hộ niệm, xa ỉỉa việc ma chưởng.
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5.- Cỗi kia không có cái khồ, luân hồi chẳng dửt mà cbĩ 
cỏ cải vui bặt hẳn đường sanh tử, hẳng khỏi nẽo luân hồi.

6ể- Cõi kia khống có cải khồ, khó khỏi tam đồ ; mà chĩ cỏ 
cải vui xa lìa ảc đạo, và chẳng nghe tên ảc.

7.- Cõi kia không cỏ cái khồ, bận vì việc lo làm ăn, trờ 
ngại việc hành đạo, mà chỉ có cải vui vật thọ dụng sẵn sàng, 
chẳng đợi kinh dinh (sẵm sửa).

8.- Cõi kia khổng cổ cải khồ, mạng ngẳn chết non, mà 
chĩ cỏ cái vui sống lâu bằng Phật khống cỏ hạn lượngệ

9. Cõi kia khổng có cải khồ tu hành thối thẫt mà chỉ có 
cái vui vào ngòi chảnh định hẳa khổng thối chuyền.

10.- Cõi kia khổng cỏ cải khồ, nhiều kiếp khỏ thành mà 
chĩ có cối vui một đời tu chứng, chỗ làm đặng xong.

Chữ Đẳng v.v... là : Như lời Sao Ngồi An-Quổc : Phân 
làm 24 việc vui, và trong Luận Quần-Nghi : Chia rộng ra làm 
30 việc lợi ích, đều nói cõi vui đê cho rõ cõi khố ; nói việc ích 
đề cho rõ việc hại, đại ỷ đồng như văn trước, đây không 
chép nhiều.

SỚ : Vó-i bốn cối k h ồ v u i, lư ợc như trong giáo 
pháp Ngài Thiền-Thai nói :

SAO : Nghĩa là : Lầm về sự thấy, lầm về sự nghĩ, nhẹ 
hay nặng, đỏ là khồ lạc của cõi Đồng-Cư. Thề-không và tich- 
không, khéo hay vụng đó là khồ lạc cùa cõi Phương-tiện. Thứ 
lởp nhứt tâm, đố là khô lạc của cõi Thiệt-Báo. Phần chứng, hay 
cửu cảnh chứng, đó là khố lạc của cõi Tịch-Quang, v.v... Văn 
nhiều đây khống kề.

SỚ : Hỏi : Ông Bồ-Tảt hy-sinh bô ngũ dục lạc. 
Dầu ngôi vua Luân-Vưo-ng cũng chẳng lấy làm vui, 
thvcrng lưỏrng chủng-sauh vẫn ĩr dưới Địa-ngục, thay 
thể cái khồ kia ! Nào đặng bỏ chúng>sanh đưưng thời 
mà tỉm  lấy cỗi Tịnh-Đ ộ, đề an hư&ng cái vuỉ một 
mình ?

Đáp : Trong bộ Thập-Nghi-Luận của Ngài T rí. 
GỈ& đã tường thuật và cũng có nhiều thuyết thủ xả 
chẳng khá chẳng biện.
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SAO : Trong Luận n ó i: ồng Bồ-Tảt chưa đặng quả Vô- 
Sanh Pháp-Nhẫn, khòng đủ sức độ sanh, dụ như đem ghe bề 
vírt người đắm nựửc, mình và người đèu bị chết chìm luôn; 
cầu sanh về Tịnh-Độ, chửng đặng Vô-Sanh-Nhẫn rồi, trở lại cõi 
này, cửu khồ cho chủng-sanh, mởi là có phần giúp ích được, 
cũng như cửu cải dốt của người, trước minh cần phải biết 
chữ. Cho nên ông Bồ-Tảt mởi phảt tâm cững thế, trưởc phải 
bỏ cõi khố này, sanh về cõi kia. Căn cứ theo đây, thời xả cõi 
khồ, chỉnh là muốn cứu khồ cho chủng-sanh ; thủ lẫy cõi vui, 
chính là muốn sẽ đem lại cái vui cho chủng-sanh vậyẵ Tự-lợL 
lợi-tha, là bôn-phận của ông Bồ-tảt, hả bực nhị thừa độc thiện 
mà khá sảnh được sao ?

Lại cỏ nhiều thuyết là : Tồ Khuê-Phong giải thich bộ 
kinh Viền-Giác n ó i: Các mỏn thủ-xả đều là bị luân hồi-cả. Như 
nói: Xả cõi Ta-Bà nàyỂ Thủ cõi Tịnh-Độ kia. Mà Ngài Đại- 
Mai cũng-nỏi: Xả cấu thủ tịnh, là nghiệp sanh tửẻ Cho nên nay 
biện rẳng : Những lời nói đày chẳng phải là chẳng trúng đích. 
Nhưng mà đặng ỷ-chĩ thì gọi là vị Đề-Hồ, mà thăt ỹ-chĩ trở 
lại thảnh thuổc độc. Cót muốn mỗị người đều tu tịnh-nghiệp, 
đề cho nhơn-loại đều đặng thanh-tịnh, chứ nào chĩ bỏ cái cẫu 
của Ta-Bà, riêng lẫy cải tịnh của Cực-Lạc, mởi là thủ xả ? Dầu 
nói : Cõi của Ta-Bà duy tâm, mà xả thủ tâm, cũng cồn ở  trong 
vòng thủ với xả vậyẳ Dù rằng Ta không thủ xâ, mà xả cải thủ 
xả đây đề thủ lẫy cải không thủ xả kia, cũng là còn thủ xà, 
cững là nghiệp sanh tử ỉuân hồi vậy.

Đâu cỏ biết rẳng : Lỷ thì nỏ không phân hạn, cỏn sự 
thì nỏ có sai khác. Hễ Lý mà tùy Sự đề biện đồi ra, thời chỗ 
không thủ xả, nỏ thủ xả rõ ràng ; còn Sự đặng Lỷ đề lẫn thông, 
thời chính khi thủ xả đó, toàn là không thủ xả. Cho nén òng 
Bồ-Tảt tuv biết tẫt cả các Pháp, binh đẳng không hai, mà chĩ 
cảnh khồ, vui, khai môn thủ xả, quyền thiệt đều làm, lý sự 
vô ngại.

Lời luận đày xin gát lại. Bày giờ cảc ông tự xẻt lại 
mình coi : Hẳn có thê đổi với vị hầm hút, hỏi thiêu, vữa rã, 
dùng làm đồ ăn uống không khác như ăn vật cao lương mỹ- 
vị chăng ? Với CỈỊỘ cău x/, hầm-hố lẵy làm giường, chõng
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chẳng khảc như nhà lằu tốt đẹp chăng ? vỏ câv lả cỏ, dùng 
làm y-phục chẳng khác lụa ỉà gẫm nhiễu chăng ? Hồ, Tây, 
Hùm, Gẫu lẫv làm bậu bạn, chẳng khác cha, mẹ, anh, em 
chăng ? Mùa đòng ngồi trong giả tuyết, chẳng khảc ngồi trong 
nệm bổng chăng ? Mùa hạ bữa nắng gẳt chẳng khác gỉ gỉổ mát 
chăng ? Nhẫn đến trong Địa-ngục'b£m, thiêu, đâm, xay, chẳng 
khác nào vào cõi Thiền thứ ba chăng ? Đi trong dị-ỉoại, cb&ng 
khác nào như đi dạo chơi chăng ?

Bằng chưa được như vậy (vl còn phân biệt) rõ ràng là 
phàm phu, đâu đặng lẫy cảnh giới quá lượng của vị Đại-thỏnh- 
nhơn, mà làm cảnh giới sờ hữu của mình, thủ lẫy cải nói cho 
khoái khấu một thời, đề cải hại nhiều đời vô-tậo. Nên nghe 
lời đây, sanh tâm đại hổi hận, khỏri tâm đại-giốc-ngộ, rơi lụy 
thương khóc vởi cải nghiệp minh, mà cầu sanh về Tịnh-Độ 
mời là phảiỀ Cho nên ông Thièu-Thủy phê-bình lời Sór ngài 
Khuê-Phong rẳng : Phân ưa, nhàm, thủ, xả. Tuy rẳng : Mê 
chơn khởi vọng, nhưng cũng có thề thuận theo lời dạy mà 
thành côngẳ Phải b iết: toàn ỉu tức tảnh, thời tâm ưa nhàm vốn 
không. Huống một pháp môn (niệm Phật) An-Dưỡng (Tịnh- 
Độ), chư Phật đồng khảm khen, qua lại trong pháp giới, càng 
rõ lý duy t&m ; mượn du vén lành kia, mau lên cõi Bửu giảc. 
Thật ỉà đường chảnh của người đời về nương, chảnh là phép 
buyền diệu của Thảnh-Nhơn đề dắt chúng.

S Ớ : xứ ng-lý , thời tự-tánh không nhiễm , là nghĩa 
không cỏ cảc khồ. Tự-tánh thư ờn g-tịch , là nghĩa chỉ 
hvử ng các sự vui.

SAO : Nhiễm: là nghĩa khố. Tịnh : là nghĩa vui. Tự- 
tảnh khổng nhiễm thường tịnh, là nghĩa khổng khố thường 
vui vậy. Kinh Hoa-Nghiềm n ó i: Bực Lục-Địa quán xét vô- 
minh ; Do từ vô-minh cho đển thử 6 là lực-nhập, ẩy là Hành- 
Khô. Xúc, Thọ, ẫy ià Khồ-khố, còn các cải kia là Hoại-khồ.

Nay nỏi tâm ta đây, từ không cải vô-minh, cho đến 
khổng cải Lão, Từ, là nghĩa không Khố-khồ. Không 12 món 
đày, tức là bực chơn Giâi-thoảt, là nghĩa hường sự vui. Kinh 
n6i : Quả Vô-thượng Ẹô-Đề Ịà cối vui: Giốc-Phốp côi Vô-
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thượng Niết-bàn là cải vuí : Tịch-Tịnh. Thế đều là nghĩa vui 
vậyẵ Do trên, vả thuận theo kinh văn, khố vui đối đãi. Như 
thật mà luận : Nhiễm đã không lập (không có) tịnh lại đàu còn. 
Tịnh uế đều vong, khồ vui binh đẳng. Cải vui như thế, mời 
đúng với cải nghĩa Cực-Lạc. Bằng chẫp là Thảnh giải (chăp 
mình chửng bực thánh) trở thành cảnh-giởi của Ma-Chẵp Phật 
kiến (chẫp chỗ thăy mình bẳng Phật) liền đọa ngục Thiết-vi. 
Thế cho nên ta quản xét nước Cực-Lạc, thiệt khổng đáng vui. 
VI nếu chẫp có đảng vui, thỉ khác gì vởi đáng khố, bởi vl còn 
tương đối.

&

BIỆT t h ị tra n g  n gh iêm  (ph&n làm bốn phần)
LANG VÕNG HÀNG THỌ (lan can, lười cáy) 

2.- TRÌ CẢC LIÊN  HOA (ao, làu, hoa sen)
3 .. THIÊN NHẠC v ữ  HOA (nhạc trời, rả i bông) 
4.- HÓA CẦM PHONG THỌ (hỏa chim gió cây)

LANG VÕNG HÀNG THỌ (phân ra làm'hai pbần)
1,- Taròng-trSn (rõ bày)
2,- TSng-kết (chang kết)

TƯỜNG-TRẰN

Lại nữa, nằỵ Xá-Lọrỉ-Phất ! Cõi nước Cực-Lạc cổ bẫy 
l<frp lan can, bẫy lớp lưổi giăng ; bảy lớp hàng cây, đều 
làm bằng bốn món báu, đoanh vây gỉẩp vòng.

SỚ" : Văn đây chính nỏỉ rỗ ra  các 8ự Tật rất  
vui. Lan*can quanh ĩr ngoài hàng cây , lư ới giăng phủ 
ĩr trên  cây , xen lẫn vỏfi nhau, đều có  7  lỏrp. Bốn 
mỏn báu là : Bốn món trư ứ c , trong 7  món báu vậy. 
Châu tráp  là : Giáp vòng kh&p đủ. Đoanh-vây lả : 
Đoanh-quanh bao b ọc, nghĩa là : Mỗi Iởp đều là 
b&ng bổn món báu trang-aức.

SAO : Lan-can : Bề ngang là Lan, bề đứng lồ Can (song 
can). Phưomg đảy, vởi những vườn hoa cây kiềng cũng có 
làm lan-can : 1.- Ngăn rào trâu, dê làm hư hại. 2.- Đề coi cbo
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tốt. Cõi kia tuy khỏi giữ trâu, dê, và khống cố-ý đề xem cho 
tốt, má là do vạn hạnh cổng-đức trang-nghiêm, tự nhiên nỏ 
đều thật hiện thành tựu. Nghĩa lưỏri giăng cQng đồng như đâyễ

Hàng cảy là : Tlíứ lởp thành hàng, khồng lộn lạo. Thế 
nào là bảy lỏrp : Một lởp lan-can một lởp lưới, vây phủ một 
lởp hàng cây ; cho nêii nói rằng : Lởp lởp xen nhau. Vởi ba 
việc nầy mặc dầu cõi ta đây cững cỏ, nhưng mà chỗt nỏ chĩ 
bSng cây với đảế Cõi kia thi ròng là đủng các thứ ngọc bảu 
làm thồnh.

Bốn món bảu trưởc trong 7 mỏn báu là : Kim, Ngân, 
Lưu-ly, Pha-lê vậy. Giảp vòng đoanh-vây là : Như kinh Thoại- 
Tưởng nỏi : Vô-lượng lưởi báu, đều dùng chĩ vàng, châu ngọc, 
trăm nghìn món tạp bảo trau dồi rực rợ, giáp vòng bổn phia, 
treo những cái bâo linh, hào quang màu sắc chóa lòa, phủ trùm 
trén rừng cây. Kinh Đại-Bồn nói : Lười kia mềm dịu, như 
bông Đâu-la-miên (bồng vải) chẳng phải như mỏn bảu trong thế 
giởi nầy, phải đợi chạm trô uốn nắn mới là nghiêm sức. Lan- 
can bằng ngọc trang sức, cũng lệ theo đây nén biết.

Kinh Đại-Bồn nói : Trên bờ đường bằng cảc mỏn bảu, 
có vô số cảy chiên-đàn-hưomg, cây kiết-tttờng-quả, mỗi hàng 
mỗi hàng ngang nhau, mỗi gốc mỗi gốc đối nhau, mỗi cành 
mỗi cành nương nhau, mỗi lả mõi lả ngay nhau, mỗi hoa mỗi 
hoa chiu nhau, mỗi trải mỗi trái- xứng nhau. Như vậy hàng 
ngQ, mẩy trăm nghìn lớp, nên gọi là hàng. Kinh lại nói : Cảc 
cây bẳng Thẵt-Bảo, đầy nhầy trong tliế-giới, chỗ gọi rằng : Gổc 
vàng, cảy vàng nhảnh lá hoa trải cũng đều bằng vàng, thời gọi 
ỉà một món báu.

Gốc vàng, cây bạc, nhánh lồ hoa trải, cũng phân ra vàng 
và bạc, thời gọi là hai món bảu. Như vậy ba mỏn báu, bốn mỏn 
bảu kia xen lộn, lẫa lựa thêm nhiều, nhẫn đến 7 món báu. 
Lại nỏi : Cõi TỊnh-Độ chư Phật xinh tốt trang nghiêm, ở trong 
cày bảu thảy đều hiện ra, cũng như gương sảng. Quán Kinh 
nỏi : Bây hàng cày báu, mỗi mỗi cây, cao 8 nghìn, do-tuần mỗi 
mỗi hoa lả, ửng ra màu sắc báu lạ, trong sắc lưu-ly phỏng ra 
hào-quaug sắc vàng ; troug sẳc pha-lê chiếu ra tia sáng sắc 
hồng v.v...
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Lại nói: Lưới bẳng ngọc chơD-ch&u tốt giăng phủ trên 
cây bảu, mõi mỗi cây cổ bảy lỏrp lưỏri ngọc, mỗi lởp lưới, cỏ 
năm trăm ửc cung điện tốt đẹp, như cung điện trời Phạra-vương, 
chư-thiên, đồng từ tự nhiên ở trong đỏ. Lại n ỏ i: Mỗi mỗi cây 
lả, dài rộng vừa chừng 25 do tuần; lá kia ngàn sắc, có các hoa 
đẹp, như sắc vàng cây Diêm-phù-Đàn. Như vòng lửa quây, lăng- 
xăng trong lá, sanh ra các trải, như cải bình của trời Đế-thỉch, có 
hào-quang lửn, hỏa thành tràng phan, vô lượng bảo cải, trong 
bảo cải ẩy, ánh hiện cõi tam-thiẻn, đại-thiên thế-giởi, tăt cả 
Phật sự, cũng hiện ỉr trong đỏ. Lại kinh Đại-Bốn n ó i: Nhà 
giảng đường của Phật, nhà cửa các vị A-la-Hản, mõi mỗi trong 
cỏ ao Thất-bảo, ngoài cỏ cây Thẫt-bảo, mãy nghìn trăm lởp. Căn 
cứ theo đây, thời ba kỉnh: Kinh thi nỏi nhiều, kỉnh 4ại nói ít, 
cỏ khác, như kinh này : Chỉ nói cỏ 7 lởp; mà kinh kia lại nói 
tới trăm nghỉn lớp. Kinh này chỉ nói lưới giăng, kinh kia nói 
trong lưỏi giăng hiện ra cung điện chư thién. Kinh nầy chỉ nói 
hàng cây, kinh kia nỏi trong hàng cây hiện ra thế-giởi đại-thiên : 
và kinh này nổi bốn món bảu ; kinh kia lại nỏi 7 món bảu. Số là 
kinh nằy nói lược, ít. Kinh kia nói rộng, nhiều. Lẵy it gồm nhièu, 
vì dùng văn bớt cho gọn. Văn tuy chẳng đủ, nhưng nghĩa thiệt 
kbòng thiếu.

Như ngài Linh-Chi nỏi: Bảy lớp lan-can. Phàm chỗ ĩr của 
Phật và Bồ-Tảt, đều như vậy cả, chử chẳng phải cả một nưởc 
mà chĩ có 7 lớp vậy đâu. Thời biết nhiều đến mẫy trăm nghỉn 
lớp, vì nhiÈu thử 7 lờp, chẫt chứa mà thành, cứ 7 lớp này, kế 7 
lửp khác, lửp lởp vô cùng. Còn nữa so đây nên thẫy.

SỚ : Lại đều nỏi Bổ 7  là : Nêu 7 g iác-ch i, 7  
Thánh-tài v .v .ềi

SAO : Với Giác-chi, sẽ thấy văn sau. Còn 7 Thánh-tài là • 
1.- Tin ; 2.- Giởi ; 3.-Văn ; 4.- Xa ; 5,- Huệ ; 6.- Tàm : 7ẵ- Qui! 
Năm mỏn trước như của báu, hai món sau như người biết cách 
giữ của báu.



- 2 2 0 -

SỚ : Lọi kinh Đại-Bồn nói : Cây Bồ-đề nơi Đạo- 
Tràng của Phật A-Di-Đà cao 16 irc do-tuần, bỗn phía 
cành lá 8  ức do-tuần, gốc cây cao lên 5 nghỉn do-tuần, 
tấi cả các báu tự nhi£n hiệp thành, lại xủ các ngọc báu 
dửng làm chuỗi Anh-Lạc lại có  lu ở i bán, giàng phủ 
trên cây. Căn cứ* theo đây, thời ngoài hàng cây Ể Riêng  
có cây Đạo-Tràng của Phật, mà văn này bớt gọn, tức 
là gồm trong hàng cây.

Lại trong luận nỏỉ : cồ  công đứ c, cũng nhiếp 
trong hảng cây . Kinh Đại-Bồn nó í : Cây kìa có mủi 
hưưng, cũng nhỉểp trong món báu.

SAO Ệ. Cây Đạo-tràng tức là cây Bồ-Đề, như Phật Thich- 
Ca, cũng ngồi đirởi gốc cây nằy, mà thành ngòi chảnh-giảc, 
phải vậy. Mười sảu ức do-tuần là : Kinh Đại-Bồn Ngài Vương- 
Thị nỏi: Một nghìn sáu trăm do-tuẩn. vả Luán ; hàng cây còn 
được 8 nghìn thay. Huống cày của Phật đâu lại kém ư ? Lời Sớ 
đây gổc dẫn trong kinh Bâo-Tích vậy. Tức nhiếp trong hàng 
cây là: Do cây Đạo-tràng. Cũng là: Gổc, chồi, cành, lá, bổng, 
trải, mỗi hàng mỗi hàng kế nhau, cho nên nỏi hàng cây đủ dùng 
nhiếp hết.

Thế nào là cỏ công-đức ? Trong Luận nỏi : cỏ Bảo-Tảnh 
công đức, nhu nhuyễn quanh chiu theo hai bên, hễ ai đụng nhẳm 
thì sanh tâiĩi vui sướng hơn cải thích ý ôm chim Ca-chiên-lân- 
đà(29). Văn đây không nói đến cỏ, là do vi nỏi cày gồm cỏ.

Mùi hương của cây ẫy là : Kinh Đại-Bồn Ngài Phốp-Tạng 
nguyện rẫng: Khi ta thành Phật, hoa cây trong nước, đều dùng 
vô-lượng các món tạp bảo, trăm nghìn món hương, mà cộng hiệp 
ihành. Hươiig kia phồ-huân cả 10 phương thế-giời, chúng-sanh 
iiào có duyên được nghe đến, đều nhớ tu đạo Phật: văn đây 
khòng nói đến là vì hễ nỏi cảc thứ báu lạ thi lẽ cố nhiên, ắt có 
mùi hương lạ. Do vì nói báu lạ nỏ gồm hương lạ.

&
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TÒNG K Ễ T

Thế cho nên nirác kia, gọi ỉà nưác Cực-Lạc.

SỚ  ỉ Kẽt văn trv ử c  đề sánh văn san.

SAO : Kết văn trưỏrc là gì ? Do Lan-can, lưới giăng hàng 
cây mỗi mỗi đỉu thanh tịnh trang nghiêm ăy. sở dĩ cõi địa 
cầu bẳng vàng ròng, nó khảc vởi địa cầu bùn cát, cây ngọc báu 
khác vời cây chổng gai. Kbồng tẫt cả sự khồ, cổ tốt cả sự vuỉ, 
nén gọi là nưỏrc Cực-Lạc.

Đề sảnh văn sau là gl ? Văn sau dưới mỗi câu : công đức 
trang nghiêm, tuy khổng câu : Danh vi Cực-lạc, nhưng nghĩa 
thời cỏ đó. Trong văn đáy, dưới câu : Danh vi Cực-lạc, tuy 
khồng câu : Cỗng-đửc trang-nghiêm, nhưng nghĩa cũng có ; vi 
lối hành văn tông cách bày thẫy lẫn nhau.

S Ở  : X ứ n g  lý , th ờ i  lự .tá n h  đ& m u ôn  đ ứ c d ọ c  
ngang, là nghĩa lan-can ễ Tự-tánh rỗng rang bao-la pháp 
g i ứ i ,  là  n g h ĩa  I v ớ i  b án . T v -tá n h  n u ô i lở n  c á c  C&Q 
lành, là Dghĩa hàng cây .

SAO : Dọc và ngang là gi ? cả pháp lục độ vạn hạnh 
khổng là tự tảnh như: Tự tảnh vốn khòng xan tham, ăy gọi 
ỉà Bổ-thí-độ, lẩy Bố-thi làm bề dọc, Bố-thỉ mà tâm không 
nhiễm trưởc, thời bề ngang thành pháp-giỏri độ (trỉ-giới)ễ Bố- 
thi mà tâm khổng kiêu ngạo, thời bề ngang thành phảp-nhln- 
độ (nhẫn-nhục). Bổ thí mà tâm không nhàm mỏi, thời bề ngang 
thành phảp-tẫn-độ (tinh tẵn). Vởi pháp Thiền-định, Tri-huệ, 
cũng lại như vậy. Năm độ kia, so như trên nên biết. Cảc món 
nhiệm mầu trọn đủ, tửc là nghĩa xem cho tốt. Cảc vọng không 
phạm (nhiễm), tức ỉà nghĩa ngăn trâu, dê làm hư hại.

Bao la là gi ? Tự tánh khẳp đầy, thanh-tịnh, vì trùm bao 
cẳ phảp giói. Nuôi lởn cảc căn lành là chi ? Như kinh Hoa- 
Nghiêm ph&m Ly-thế-gian nói: Cây Diộu-phảp, của ông Bồ- 
Tảt sanh nori đăt Trựe-Tâm, tiột giống băng Đức-tín. gốc b&ng 
Từ-bi, Trí-huệ làm thản cây, Phương°tiện làm ohành cội, năm 
độ làm ràm rà, lả bẳng định, boa bằng Thần-thông. Nhứt thể 
Tri là trối hột
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Lại kinh Tịnh-Danh phằm Phật Đạo nỏi: Pháp vô-lậu 
là rừng cày, Giảc-Ý Tịnh-Diệu là hoa giải thoát, Trí-huệ lả 
trái, đều là cội gốc ờ  nơi đẫt Trực-Tâm mà phát sanh ra vô 
tận ẩy vậy. Ngặt vi lan-can đẵ ha mà lại va rìu bủa vào; 
lưới giăng đã lủng mà lại bỏng che mát thưa ỉ Còn khô héo 
đến ca gốc nhảnh là khác, huống mong gì nở nang hoa trải ? ! 
Song mà rừng Giảc (lảnh giảc) vẫn như xưa, bột giống đạo 
(Phật-tánh) chẳng xa, sao ch&ug mau vun bồi, ỉại thèm sửa 
soạn, liền thẫy cây Bá ở  trườc sân hoa Dược lan ngoài rào, mỗi 
hàng mỗi hàng đều là Bổt-nhã chợo như, mỗi pbỉa mỗi phỉa 
toàn là B&»Đề Phật tánh!

*

TRÌ CÁC LIÊN HOA (phân ra làm bốn phần)
ỉ . -  TRÌ-THỦY (ao nước)
2.- GIAI-CÁC (thím lều)
3.- LIÊN-HOA (hoa sen)
4.- TỒNG-KẾT (chung kễt)

TRÌ • THỦY

Lại nữa, Xá-Lgri-Phất ỉ Cõi n aớc  Cực-Lạc có ao bằng 
Thất-Bẫo, 8 thử nirýc công-đức, dẫy đầy trong đó ; dưới đáy ao, 
dùng rồng thứ cát bằng vàng lót đất.

S Ở : Lại nữa 1& : Noi theo v&n trên , chẳng những 
trên  đẩtliền trang-nghiêm cỏ  nhírng lan-can, lư ới giăng, 
h&ng cây như th ê, mà dưới ao nvórc cũng trang-nghíêm , 
cũng lại th&ngdỉệu khững chi kịp vậyế Ao Thât-bảo là 
gỉ ? Do bảy món ngọc báu lảm th àn h ; chất n ư ớ c  trong  
ao, cũng dửng 7  tbií* ngọc bán.

SAO : Bảy món ngọc báu làm thành là : Vi lựa khác với 
phương nầy, dùng đẫt đả làm thànb. Kinh Đại-Bồn nói : Trong 
□goài đôi bên có những ao tắm, hoặc 10 do-tuần, hoặc 20, 30, 
nhẫn đến trăm nghỉn do-tuàn cQng như biền lởn. Hoặc dửng 
một món báu, hai món bảu, nhẫn đến 7 mỏn bảu, hiệp cộng 
làm th&nh.
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Lại n ỏ i: Nha cái ao của đức Phật kia, tư vuông bội hom 
cái ao tông trăm ngàn do-tuần ẵy, toàn dùng 7 món báu làm 
nênể Nay kinh này (Di-Đà tiều bồn) không nói ao cùa Phật, là vl 
gồm chung trong cải nghĩa ao rồi.

Nưởc cQng dùng các mỏn báu, như kinh Thập-Lục-Quản 
n ỏ i: Nước trong mỗi ao, do 7 mỏn báu làm thành, bảu kia nhu 
nhuyễn từ ngọc Như-Ý-Châu Vương (thanh tịnh tâm) sanh ra. 
Phân ra 14 dòng ntrớo, ngời ra màu tốt của 7 mỏn bốu, vàng 
rồng làm bờ ao.

Lại nỏỉ: Nưỏrc bằng chẫt ngọc Ma-Ni (tâm chảnh định) 
kia. chảy rỏt trong hoa, nưỏrc chảy chuyên thèo cây lên, xuống. 
Nay kỉnh này chĩ nổi ao báu. khổng nỏỉ nước cũng do ngọc báu 
làm thành, và chây rót lên xuống, là vì chung gồm trong nghĩa 
nưởc vậy.

Nưởc, bẳn tảnh nổ thỉ chảy xuống, mà trải lại từ dưới 
thẫp chảy lền trèn cây cao. Vì phương ta đây không có, (dù cố 
cũng mắc công bơm). Như kinh Hạ-Sanh n ó i: Cõi trời Đầu-Suẫt 
Đà-thiẻn của Phật Di-Lặc ở, cỏ thử nườc chảy đi trong rường 
cột, tửc là đồng loại nước đ&y vộyễ

SỚ : N vức cỏ  tám thứ  cững-đức là : Bản kinh  
dịch đời nhà Đ vởng nói : l . -Lóng trong ị 2 . -  Mát 
mẻ ị  3 . -  Ngọt ngon ; 4 . -  Nhẹ mềm ; 5 . -  Nhuần láng ;
6 .-  An-hòa ệ, 7 . -  T rừ  đói khát ; 8 . -  Nuôi lửn các c&n 
lành. Đủ tám món công-đức đay đ i lợi ích cho chúng* 
sanh Tây ễ LỞI Sớ' kỉnh Thập-Lục-Quán Đỏi : Phân tích  
tám món cAng-đirc, vỏri kinh nầy có khác một chú t.

Dvórl đáy ao cát vàng l à : Do lấy cál vàng ỉ&m 
đáy ao, cho khỏi bủn cặn vậy.

SAO : Lóng trong là : 1Ệ- Lóng trong sạch sễ khổng ô- 
trược; 2.- Mát mẻ : Trong trêo mát mê, không nóng nảy ;
3.- Ngọt ngon : ngọt ngào ngon đẹp, đủ chẫt vị rẩt quỉ ; 4 ,- Nhẹ 
Ểm : Nbẹ nhàng. Ếm ải, chảy lên xuống đều vừa ỷ ; 5ề- Nhuần 
láng : được nhuần trơn lảng, không khô r i t ; 6,- An-hòa : An- 
tịnh bòa huỡn, khổng gẵp tràn; 7.- Trừ đói khát: Nước này
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đã đ& khát mà nay lại thêm đỡ đổi, cỏ sức thủ thẳng ; 8.- Nuôi 
lớn cảc căn lành : Nuôi đưỡng thêm lớn cho cả trong tâm ngoài 
thân vậy.

Trong Quản-Kinh lời Sở nỏi: Tảm món công-đửc là •
1.- Nhẹ. 2.- Trong. 3.- Mảt. 4.- Êm. 5.- Ngon. 6.- Không hôiể
7.- Khi uống hòa đẹp. 8.- Uống rồi không bệnh. — Đối vởi trên, 
chỗ đại-khải thì đồng, nhưng có khác một chút.

Vì sao ? Do kinh đây, nhẹ và êm hiệp m ột; cồn kinh kia 
lại chia ỉàm haiễ Kinh đây, khồng nói: Khống hôi. Kinh kia lại 
thiếu : Nhuần láng và Hồa-an. Song nghĩa lẫn nhau thẫy đủ. Vì 
hễ lóng trong mảt-mẽ, thời ắt không hồi-hảm; đã nhẹ lại dịu- 
êm. đâu chẳng An-hòa, lược bớt nghĩa Nhuần-lảng ; cho nên 
n ó i: Cổ khác một chủt.

Lại kinh kia phổi vỏri nghĩa Lục-Nhập, Kinh đây thời lỏng 
trong là căn Sắc-nhập. Ngọt ngon là căn Vị-nhập, cho đến nói: 
Nuôi lởn cảc căn lành, là : Nhĩ-nhập, Tỹ-nhập, Thân-nhập vá Ỷ- 
nhập, đều thâu nhiếp cẳ.

Lại kinh Đại-Bốn n ỏ i: Dưởi sông lởn, cảt vàng lót đẫt. 
cỏ hương chư Thiên, hương đời không sánh được, theo nưỏrc 
tan ra bảt-ngảt, hòa vời nườc trôi thơm đèu là chứng rõ có căn 
hương nhập vậy.

Văn sau nỏi thuyết-pháp ẫy là chửng rõ : Căn Thinh-nhập 
và căn Phảp-nhập. H ỏi: Với ngọt, ngon, nhẹ, êm, trừ đói, nuôi 
lởn căn lành. Phương đầy không hẳn, thiệt đủng như vậy, nhưng 
mà phàm nước thì tbẳy đều mảt-mẻ, thảy đều nhuần-lảng, nay 
vì sao nước cõi kia cũng có đủ hai tảah đó, mà lại riêng xưng 
là nưởc cồng-đửc ?

Đảp : Nước ở  phương ta, pnặc dầu cũng mát-mê, nhưng gặp 
nắng thì nóng, gặp lửa thi sỏi, còn nước cõi kia dầu kiếp lửa 
đến nó cũng mát-mẻ tự như, trọn khổng nỏng và sôi.

Nưỏrc ở  phương ta, tuy cũng nhuàn-láng, nhưng Dẳng quá 
thời khô, lửa đốt thời cạn. Còn nưỏrc cõi kia, dầu kiếp lửa đốt 
đỏ, nỏ cũng vẫn nhuần-láng tư như, khổng khô và can.
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Kim-sa (cảt vàng), trong Quún-Kinh nói : Vàng ròng 
làm bờ ao, dưới bờ ao, cỏ những thứ ngọc Kim-Cang làm cát 
dưởỉ đảy aoỂ Kinh Đại-Bồn nổi : Ao, ròng một món báu, cảt 
dưởi đáy, cũng dùng ròng một món bảuẻ

Ao vàng rỏiig là : Cát dưới đáy ao bSng chẫt bạc trắng, 
như ao thủy-tinh, cảt dưới bẫng ngọc Lưu-lyề Hai món bảu 
làm ao, thời cát dưởi đảy, cũng hai mỏn, cho đến 7 món báu 
làm ao, cũng lại như vậy.

Nay kinh này chỉ nổi một thử cát vàng, là vỉ bởt văn 
gọn lại.

SỞ : Lại kinh Đại-Bồn nói : Ao n v ở e, các món 
bán đfi kề rồ i, nay lại phan ra  ba món diệu-dụug thử- 
th&Dg: l ẳ-N ư ớ c hay tù y -ý ; 2 . .  Nước hay thuyẽt-pháp ;
3 , -  T&m rồi tân tu đạo nghiệp.

SAO : Tùy Ỷ là gì ? — Kinh Đại-Bồn nối : Các người 
bực Thượng-Thiện, vào trong ao Thẵt-Bảo, tắm sạch thân thề, 
ỹ muốn cho nước ngập chưn, nước liền ngập tới chưn, muốn 
cho tởi gối, nước liền ngập tới gối, muốn cho tới lưng, tởi 
nảch, tởi cồ, và xổi lên trên thản thề, đều được như ý muốn. 
Muốn cho nỏ trờ lại, nưỏrc liền trở lại, điều. hòa ìím, mát, 
không chút nào mà chẳng thuận thích. Nới thần sướng vóc, 
rửa sạch tinh lự (30), trong ngần lỏng sạch, tịnh như vô-hình. 
Nước ẫy thiệt là vô tâm mà hay tùy tâm ỷ người muốn vậy 
(không như nước mảy cõi năy, cần người ra sửc bơm, vặn, 
nhận nủt trong khi tắm).

Thuyết pháp là gi ? — Kinh Đạỉ-Bồn nỏi: Pháy dợn xoay 
vòng, chuyên nhau rỗn rên, không chậm không mau, ém đềm 
rĩ-rả. sỏng xao vô-lượng, tự nhiên kêu ra những tiếftg nhiệm 
mầu. Hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Phảp, hoặc nghe 
tiếng Tăng, tiếng tịnh, tiểng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ- 
bi, tiếng Ba-la-mật, tiếng thập-lục, tiếng vô-úy, tiếng bẵt-cộng- 
phảp, tiếng chư-thồng-huệ, tiếng vô-sở-tảc, tiếng bẫt-khởi- 
diệt, tiếng vổ-sanh-nhẫn, cho đến tiếng cam-lồ, quán-đảnh, 
tiếng chủng dỉệu-pháp, xửng tâm sỏr dục (vừa theo ỷ muốn). 
Khộng phút nào chẳng nghe, phát-tám thanh-tịnh, thành tbục
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cảc căn, hẳng không lui sụt đạo vỏ-thơợng Bồ-Đè. Thiệt là 
nưởc ẫy vổn vỏ-tinh, nhưng có thê nói được các điệu-phảp vậy.

Tẳm rồi tẫn tu đạo nghiệp là : Kinh Đại-Bồn nói : Củng 
nhau tắm rồi, hoặc mõi người ngồi trên hoa sen. Lại nói : Có 
người ở  dưởi đẫt giảng kinh; người tụng kinh ; người tự thuyết 
kinh ; người dạy kinh ; người nghe kinh ; người niệm kinh ; 
người nghĩ đạo ; người tọa thiền nhứt tâm ; người đi kinh 
hành ; cỏ người ở  giữa hư không giảng kinh ; nhẫn đến người 
tọa thièn rồi đi kinh hành; mỗi người đều tùy theo tánh của 
mình muốn mà cỏ đặng chỗ sờ đắc.

Người chưa chửng tứ-quẳ, nhơn tắm rồi đặng tứ-quả ; 
chưa đặng bực Bẫt-thối-chuyền-địa Bồ-tảt, thời đặng bực Bẫt- 
thối-chuyền. Nước ẫy chẳng những chĩ cỏ cải công-năng dùng 
đề tắm được, mà lại sau khi tắm rồi, được nhiều lợi ich quí lạ.

Sắp về trước ba mỏn thù-thẳng, đều nhiếp về trong 
nước Bảt-công-đức, và ao Thẫt-Bảo. Lại Hậu-Xuẫt-Kinh lời 
Kệ n ỏ i: Chĩ cỏ nườc sông chảy, tiếng vang như thuyết-phảp 
thật vậy.

SỞ : Xứng lý, thời tự tánh sâu rộng đằm thẳm, 
là nghĩa ao báu. Tự-tánh đều đủ tấ t cả công-đức ị là 
nghĩa nước Bát-công-đức.

SAO : Sàu rộng đằm thẳm là gì ? Chữ : Uông : là dạng 
thầm sâu, là vì tự-tảnh sâu mằu vô-tận, như đáy ao vậy. Chữ 
Dương là : Dạng rộng khơi, là vi tự-tánh rộng xa khổng tột, 
njiư lượng lớn của ao vậy. Đẳm thắm là : Dạng trung hòa ; vl 
từ-tảnh chẳng phải chơn, chẳng phải tục, thuần-túy chí-thiện, 
như ao thuần dùng ngọc báu làm thành.

Đủ các mỏn công-đức là : Tự-tảnh khỏng nhiễm, tức 
đức lỏng sạchẾ Tự-tảnh khòng phiền-não, tức đức mảt-mẽ. Tự- 
tảnh không hung ác, tửc đức ngọt ngon. Tự-tảnh vô-ngã, tức là 
đức nhẹ êm. Tự-tổnh khồng dứt mãttửc là đức nhuần-láng. Tự-
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tánh khồng bạo tàn, tức ỉà đức an-hòaẽ Tự-tánh khổng thiểu 
thốn, tức là đức trừ đỏi khát. Tự-tánh sanh ra tẫt cả muôn 
điều lành, tửc là đức nuối lởn.

Lại tự-tánh thuận muôn vật mà vô-tinh, đi lên thời vào 
bực Thánh, nhưng bực Thảnh cũng khổng tăng, đi xuống thời 
làm bực phàm, nhưng bực phàm cũng chẳng giẳm. Băt biến mà 
tùy duyên, khắp cùng cả pháp giởi. Cho nên nói chảy rót thắm 
trong các thử hoa, và chẳy lên trên những cột rường ẩy vậy.

Ngài Vĩnh-Minh n ỏ i: Vì nước có 10 đức, đồng với chơn 
tảnh. Chỉnh ý như đây. Nước định lặng vậy nhầy đầu, người 
tắm nước đây không nhơ cũng khỏng sạch, ẫy là nước Bảt- 
công-đức.

GIAI CẤC

Đưỉrng đi bốn bên thềm ao thành bằng bốn chất báu là : 
Kim-ngân, Lưu-ly, Pha-lê, trên có lầu các, cũng dừng Kim-ngân, 
Lưu-ly, Pha-ỉê, Xà-cừ, Xích-châu, Mã-não, đề kiến trúc điềm tô 
□hà lău ấỵể

SỞ : Bốn bên là : Giữa là ao n v ở c , giáp vòng bốn 
bên là thềm đường vậyỂ Kim : Tiểng Phạm (suyarna) 
Tô-Phạt-la. Ngân : Tiếng Phạm (R upya) A-lộ-Ba. Lưu- 
ly đây dịch : Thanh-8ẳc-bảo (viên ngọc màu xanh). 
Pha-lê đây dịch  : Thủy-ngọc (ngọc th ủ y -tin h ), xà-cờ 
đây dịch : Đại-Bối (con ốc lớ n ). X ích-châu , tiểng  
Phạm  : Bát-M a-La-G iàễ M ă-não tiếng Phạm : B át.m a. 
Ia-gỉà-Iệ ; dửng 7 món báu đây đề trang nghiêm trau  
dồi.

SAO: Giai-đạo (thềm đường) là : Cao khỏi mặt đẫt gọi 
chữ : Giai (thềm). Đường bằng phẳng gọi chữ : Đạo. Chữ Lầu- 
các là : Chồng nóc gọi là Lầu, lầu cao nói là Cảc. Như trong 
Quản-Kinh nói : Trên đẵt vàng rồng, trong mỗi mỗi món bổu, 
năm trăm sắc hào-quang, hào-quang như hoa, thành đài quang 
minh, nghìn muôn lầu cảc, trăm món báu hiệp thành.

Kinh Đại-Bồn n ó i: Nhà giảng đường Tinh xá và cung 
điện lầu các của Phật A-Di-Đà, đều dùng 7 món Dảu. Tốt



- 2 2 8 -

bơn gẵp trăm ngàn muồn bội chỗ cũa trời thử 6 trong thể- 
giởi nầy vả chỗ ĩr của cảc vị Bồ-tảt, cĐng hơn như vậy. cỏn 
cung điện, lầu cảc của cảc vị chư-tbiẾn, vả người, thi xứng 
theo hlnh sắc cao, thẩp, lởn, nhỏ, hoặc đủng một món báu, 
hai món bảu, nhẫn đến vô-lượng món báu.

Lại luận Phật-Bịa n ó i: vả nói 7 món bảu, nhưng kỳ 
thực cõi Tịnh-Bộ, vô-lưựng món bảu nhiệm-mẳu. Cho nên 
biết r&ng nói bổn bảu là bởt văn.

Lại kinh Hoa-Nghiêm phầm Nhập-phảp-giới nỏi: Lầu 
cao dẵy dọc, đường đi quanh trên gảc gie ra hai bên, cột nhà 
liên tiếp, song, cửa lẫn nhau ánh chỏi, thềm sân, hiên rào, 
món món đầy đù, tẫt cả đều dùng ngọc tốt trang-nghiêm, tức 
là nghĩa đây vậy.

Lại kinh Đại-Bồn nói : Các nhà lầu nhà gốc đày, có cải 
tùy ỷ người mà nôi lên cao lờn ở  giữa hư-không, như vừng 
mây vậy. cỏ cải chẳng tùy ỷ người thời chỉ cao lớn ờ  trêu 
mặt đẫt. Do người khi cầu đạo, đức có dày, mỏng, chõ tự 
minh gây tạo. Lại nói .ế Lău quản, lan-can, có ngọc anh-lạc phủ 
lên irên, đều trỗi lên tiếng nhạc ngĐ-ầmế

Lại trong Quản-Kinh nói : Hai bên lầu-các, đều có những 
cải tràng hoa,vô-lưỢng đồ âm-nhạc, dùng làm trang-nghiêm, 8 
món giỏ trong khua đồ ầm-nhạc ấy, diễn reo những tiếng 
phảp : KhS, không, vô-thưòmg, vô-ngãr; lẵy đây nghiệm xét, 
thời kinh chĩ nỏi lầu cảc, không phân của Phật và Bồ-tảt, trời, 
người, cũng ch&ng phân ở  trên không, ĩt dưới đốt cũng ch&ng 
nỏi âm-nhạc diễn pháp, đều là bỏrt văn vậy.

Kim (vàng)có 4 nghĩa : l . -S ắ c  không biến đồi ; 2 .- Thề 
không nhơ-bân; 3.- Chuyền làm vô ngã ; 4 .- Hay khiến ngứời 
giàu — Ngân (bạc) cỏ 4 nghĩa dồng vởi đây, nhưng cổng-dụng 
nó cổ thua một chút Lưu-ly chính dịch là sắc xanh, lại cỏ tên 
là Bẫt-Viễn. Băt-Viễn là cái tén một hòn núi, vl cải nủi sanh ra 
ngọc báu này (lưu-ly) ở gằn thành Ba-la-nại.

Thủy-ngọc là : Ngọc Thuy-Tinh bẫy giờ. Xà-cừ mà nỏi 
con ổc lờn là vì con 6c nầy là loài 6c cỏ vỏ, ò  trong biến, thứ
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lờn gọi lồ bảo (bốu). Một thuyết nỏi, khòng phải tiếng Phạm 
(xà-cừ). Do vl nỏ giống vành bánh xe, chữ Cừ là vành bảnh 
xe vậy. Chữ xỉch-châu là : Luận Phật-Địa nỏi : Loà! trùng àố  
sanh ra ngọc này (xích-châu). Song cỏ ngọc xich-châu trên 
trỡi, tèn là .Ệ Nhơn-Đà-La, chẳng phải vật 9ơ-hữu ở  dưởi thế 
này. Trong Đại-Luận gọi ngọc Trân Châu, hoặc trong bụng 
con cá sanh ra, hoặc trong óc con rắn sanh ra, hoặc trong 
thai con Trai sanh ra, hoặc trong cây tre sanh ra, thời sắc nó 
cũng chẳng nhứt định là đỏ ; cho nên theo bản dịch trưỏrc là 
đủng hơn. Ngọc Mã-não : Hoặc cỏ thuyết nói : Chẫí máu con 
quỷ ở  ngoài đồng nội xử Đơn-Kỳ hóa ra, có một thuyết khác 
n ó i: Ví như cối sọ con ngựa.

Chữ Trang-nghíêm có nghĩa là chĩnh-tề. Chữ Giảo-sửc 
có nghĩa là rực-rơ ; do những loại nghiêm sức đày, như văn 
trưởc, hoặc dàng một món bảu, hai món báu, nhẫn đến bẳy 
mỏn báu.

Lại bảy món báu đây, chỉ mượn cải tên đồng vóri 
phương nầỵ, chở thật ra chẵt nó ch&ng giống, như vàng trời 
và bạc trời, như người đời không cỏ thề cỏ được. Huống chi 
cối Tịnh-Độ kia.

S Ớ  : Lại bảy m ón báu là th v ờ n g  dụ ỉ Dửng nghĩa 
quỉ trọn g , như trong k in h  Phọm^Vổng n ó i.

SAO : Quí trọng là kinh Phạtn-Võng phằm Bồ-tảt Tàm- 
Địa n ỏ i: Xả bỏ kinh luật Đại-thừa chẳng học, mà lại học sách 
vở của ngoại-đạo, Nhị-thừa là-kiến v.vế. Khảc nào như bỏ 
cùa bảy báu, trử lại dửng ngói sạnẽ Đối ngói sạn mà n ố i; nên 
biết chữ bảo ẵy là lẫy nghĩa qui trọng. Chính là nổi hai cõi, 
uế và tịnh chẳng đồng, vì khiến cho người đời sanh ơa cõi 
Tịnh nhàm cổi Uế.

Hỏi : Vua Nghiêu ở  nhà tranh, ông Cơ-Tử can vua Trụ 
dùng chén ngọc đfla ngà, những bực vua tôi trong đời côn 
chuộng điều chẳc thiệt; vị Bồ-tảt cõi Tịnh-Độ, sao lại còn quỉ 
vật báu đề làm trang nghiêm ?
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Đảp : Đây cỏ hai nghĩa : 1.- Những người bực thượng 
tri, biết tâm minh tịnh, thởỉ cổi tự tịnh, cbánh-bảo thù thắng, 
thời y-bảo ẳt hùng cường lễ cổ nhiên vậy, nhưng tâm thiệt 
không nhiĩm. Du như : Vua Thuẫn ờ chổn ruộng nương, mình 
vác cày bừa : một khi chịu vua Nghiêu truyền ngỏi thì vởi cảnh 
cửa nghiêm ra vào, mão ngọc tua tbả, chẳng cầu mà tự đủ, 
Vua Thuẵn nào ham vui ư ? Cho nên n ó i: Có Thiên-Hạ mà 
cbẳng màng vậỵ.

2 .-Chiềutheo kê phàm-phu độn căn, phải chĩ cõi khố 
cổi vui, khỉền cho sanh tâm ưa và nhàm. Trưởc lẫy sự ưa 
muốn mà kéo dẳt, sau khiến tỏ vào được trí Pliật.

Dụ nưỏrc đang gặp nạn đói rét, chợt nghe cỏ xứ no cơm 
ăm ảo ; đang rớt dưới dầm đen tối, thoạt thẫy cảnh quang 
minh, hả chẳng thân tâm chẳm hẳm, bỏ cũ theo mớí, miễn 
đặng vẵng-sanh, quyết thành người giải-thoát ; phương-tiện 
tiấp dẫn, lẽ phải như vậy.

SỐ* : Xứng lý, th ời sự tánh bằng thẳng, là nghĩa 
tầ ề m  đường. T ự -tánh cao ^ a , là nghĩa lầu các . Tự-tánh 
cụ tức c& công-đức tà i , pháp, là nghĩa bảy món báuệ

SAO : Bẳng tbẳng là gì? Tự-tảnh giẳi-thoát tự tại, lìa 
cảc cẫu ò, rộng rãi thẳng bẳng, không có thiên lệch, ãy gọi 
là thềm đường. Cao xa là gi ? Tự-tánh vượt khỏi cẳnh lục 
trằn, xét soi không sót, bao quảt chổn hư không thinh thoang 
vô-tận, ẫý gọi là lầu cảcỆ Công-đức tài và phảp là chi ? Tự- 
tảnh thưởng mà không đ ối: Tịnh mà không nhiễm ; Ngã mà 
tùy duyên không ngại ; Lạc mà giàu cỏ không thiếu ; ẫy gọi 
là Kim-ngân. Tự-tảnh trong ngoài sảng suốt, không chưởng 
không ngại, ẫy gọi là Lira-ly ; Tự-tảnh bản thề trong sạch lia 
Tử-quẵ, tuyệt ệAch-phi, ẵy gọi là xà-cử. Tự-tánh quang-minh 
chói lọi, ẫy g9Ì là Xích-châu. Tự-tảnh chắc thật khổng đồi, ẫy 
gọi là Mã-não.

Cảc về đẹp đều đủ giúp thành phảp thân ; ẵy gọi là 
nghiêm sửc vậyế Vầ chăng Nệài Thiện-Tài khắp trẳi nhièụ
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thành, rống cầu cảc thảnh, rốt sau đến lầu cảc đức Di-Lặc, đỉm 
chỉ mà lên.

Nay kinh này : Chỉ trì danb, không lặn lội đường quanh, 
liền được ở cảnh tốtệ Kia như trọn ngày đì tréo thềm bảu, 
mà tự nỏi là đửa lạc đường ỉ Khả gọi rằng : Dựa cửa khảy 
mỏng, chẳng biết thân mình ở  trong lău ngọc, tiếc thay i

L I Ê N  • B O  A

Hoa sen trong ao, lớn bằng bánh xe, sắc xanh, hào-quang 
xanh, sắc vàng hào-quaug Tằng, màu đỏ chiếu ấnh đỗ, màu 
trắng tỉa sáng trắng, nhiệm mầu thơm sạch.

SÓ* : Văn trưỏrc ,nói vật tổt ồ* ngoài ao. Văn đây 
nêu vật tố t trong ao. Hoa sen tỉẽng Phạm  : Phân-Đ à. 
L ợ i, cũng nói Ư u-Bát-LẠ , hay B át Đ ặc-M a, hoặc câu - 
Vật-Đầu.

SAO : Tiếng Phạm Phân-Đà-Lợi, Tàu dịch : Bạch-Liên- 
Hoa (hoa sen trắng). Khi chưa nở tẻn là : Quật-Ma-La. Khi 
sắp rụng tên là : Ca-Ma-La. Khi đang nờ tên là : Phân-Đà-Lợỉể

Ưu-Bảt-La là : Hoa sen xanhỂ Bảt-Đặc-Ma là : Hoa sen 
hồng. Câu-Vật-Đầu là : Hoa sen vàng vậy.

SÓ* : B án h  xe  là  nói cá i h ìn h  của n ó , lớ n  nhỏ 
không nhứt địnhễ Luận Bà-Sa Tà các thuyết nói : Nhiều 
thử chẳng đồng, mỗi mỗi đều tủy cơ  mà th ấy.

SAO : Bánh xe lớn nhỏ là : Luận Bà-Sa nói Bánh xe vàng 
của vị Luân-Vương nghìn bức, vòng tròn 15 dặmẵ

Kinh Hoa-Nghiêm lời sao nối: Bánh xe vàng lởn một 
do-tuần, trong Quán-Kinh n ói: Mõi mỗi trong ao, cỏ 00 ức 
hoa sen bẳng thất-bảo, tròn vìn vừa đúng 12 do-tuàn. Kinh 
Đại-Bồn Dối : Hoa sen trong ao, hoặc một do-tuần, nhẫn đến 
100 do-tuẫn, nghìn do-tuần, mà bảnh xe của người đời, lờn 
chẳng quả một trượng ; không nện chẫp đẫy. mà cho là mực 
chậc,
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Lạỉ n ỏ i: Hoa sen bằng các chẩt bảu, châu biển cả phảp 
giởi, mỗi mỗi hoa bảu, cỏ vô-lượng trăm nghìn ức cánli, xét 
trong kinh 'phân biệt hoa seo cỏ thắng cỏ liệt, ba thử . 10 cảnh, 
100 cổnh, 1000 cảnh.

Nay kinh này n ổ i: Vò-lượng trăm nghìn ửc cảnh, cảnh 
đẵ vỏ-lượng thời hoa kia sức lớn, cũng vô-lượng vậy. Lại 
kinh Như-Lai Tạng n ó i: Bây giờ đức Thế-Tỏn ồ  trong nhà 
Chiên-Đàn Lằu-Cảc, đang ngôi chốn Đạo-Tràng, mà hiện pháp 
thần biến ra có hoá sen nghìn cảnh, lởn như bảnh xe, trong 
sen, hỏa cảc vị Phật, mỗi Phật phổng vô số trăm nghìn hàp- 
quangắ Cho nên biết bảnh xe khổng thề nghĩ bàn. Đâu đặng 
chẫp theo bánh xe của ngưởi ợ  đời Ibường đi, mà làm bạn 
lưọng.

Tủy cơ ỉả : Hoặc nhỏ, hoặc lớn, do chỗ tu nhơn mỗi 
người, cổng phu niệm Phật, có thẳng cỏ liệt, cơ cảm tự nên 
như thếễ Cổ người chSp hoa bẳng bảnh xe, chê kinh nầy là 
tản thiện, ẵy là người chưa xét được nghĩa bảnh xe.

SỚ : Lứn nhơ bánh x e , vả dụ hiuh th è, lấy bánh 
xe dụ đ ứ c, cũng cỏ  nhiều nghĩa.

SAO ẽ. Hình thề là : thề bánh xe bao tròn, có giống hlnh 
hoa sen vậy : Nhiều nghĩa l à : Lại bánh xe, cổ nghĩa xoay 
chuyền: Là Hoa sen nẫy chúng-sanh gá thai, đồi phàm thành 
Thảnh, tức là nghĩa xoay chuyềnể Lại bảnh xe, có Dghĩa lăn 
□ghiền là : Hoa sen nầy, khủng nhiễm sự ô-trược phá trừ 
phiền não, tửc là nghĩa nghiền lăn. Lại bảnh xe cỏ nghĩá bay 
đi là : Bảnh xe vảng cùa vị Thánh-Vương, trong một ngày bay 
giảp bổn châu thiên hạ, là ý n ố i: Hoa sen này, khắp đến 10 
phương, tiếp những chủng-sanh niệm Phật kia, về đến nưửc 
Cực-Lạc, tức là nghĩa bay đi. Cõn nhiều nghĩa nữá đây 
khổng nói.

S Ở : X anh , vàng, đ ò , trẳng 1& nói màu sắc cùa 
nó vậy ; chẳng những c ó i màn sôc, m i nói hào-quang  
nữa. V i hoa sen C0Ỉ nầy, vẫn cỏ  màn g&c, nhưng không 
Jfòo-qnang. Chỉ nói bốn 8&C là rủt Tăn gọn lạ i.
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SAO : Bốn sắc, giải thẫy lời sờ văn trườc, Hào-quang ẫy, 
từ sắc mà chiểu ra, như viên ngọc trong bóng, thời hay chói 
ánh-sảng. Hoa sen cõi kia, rẫt là thanh-ỉịnh, cho nốá có hào- 
quang sảng chiếu.

Kinh Đại-Bồn nói : Sẳc xanh hào-quang xanh, sắc trắng 
hào-quang trắng, sắc đen, sắc vàng, sắc đỏ, sắc tỉa, hào-quang 
kia cũng vậy, rực rỡ ảnh ngời, xán lạn như mặt trời mặt trăng, 
trong mõi mỗi cải hoa, chiếu ra 36 nghin ửc tia sáng, trong mõi 
mỗi tia sáng, hiện ra 36 trăm nghln ức đức Phật. Mỗi mỗi đức 
Phật, lại phỏng ra trăm nghìn hào-quang sảng đề khắp vi chúng- 
sanh trong 10 phương mà thuyết-pháp vi-diệu.

Cử theo đây thời xanh, trẳng, đen, vàng, đỏ, tía, đã thành 
6 sắc mà Luận Phật-địa lại nỏi: Bảy báu, cho nên biết bốn sẳc, 
ỉà vi bớt văn

Kỳ thật hoa sen đùvô-lượng sắc, đù vô-lưựng hào-quang 
vậy. Lại không nói hoa sen thuyết-phảp, cũng vi bởt văn.

SỎ* : Vi diệu hưưng khiẽt là nói cái đức kia vậy. 
Nói bổn đửc là cũpg vì bứt v in .

SAO: Bốn đức là : Ly-cẫu, iẩ.nghĩa chánb của hoa sen. 
Suy rộng nghĩa kia, lược nói cỏ bốn :

I.- Nỏi chữ: Vi, là cững có bốn nghĩa ; hai nghĩa đồng và 
hai nghĩa b iệ t: l ẽ- Rễ nó ngầm dưởi đảy ao, không ngỏ thẫy 
được, ẫy là nghĩa u vi. 2.- Không sanh nơi gò cao đăt cồnế Cùng 
cảc thử hoa sảnh nhụy, mà tranh phần tốt xinh tổt, ẫy là nghĩa 
Sn-vìẵ 3.- Trong Quản-Kinh n ó i: Trén mỗi mỗi cành hoa cơ 
tám vạn bổn nghỉn gân mạch, cũng nhữ thợ trời khéo vẽ, ãy lả 
nghĩa tế-vi. 4 .- Bảy báu làm thành, quí lạ ròng tốt, ẫy là nghĩa 
tinh-vi. Hai nghĩa trườc chung vởi phương này; hai nghĩa sau 
nườc kia riéng có, cho nên hai nghĩa đồng, hai nghĩa biệtễ
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n.- Nói chữ: Diệu, lồ cũng cỏ 12 nghĩa ề- Bổn nghĩa đồng, 
tám nghĩa biệt: 1,- Mới có hoa liền có quả, chẳng đợi hoa rụng, 
ăy là nghĩa: Nhơn-Quả Đồng Thời Diệu ; 2.- Nhiễm mà không 
nhiễm, không nhiễm mà nhiễm, ấy là nghĩa: Cẫu tịnh Song-Phi 
Diệu ; 3.- Một hoa khắp vòng ở  ngoài hột, các hột .sắp hàng ờ  
trong hoa; ẫy là nghĩa: TÔng-biệt tè-chương Diệu ; 4.-Ngày thời 
n& đủ, đêm thì búp lại, ẫy là nghĩa : An hiền tùy-nghi Diệu ; 
5Ế- Hoa lởn ở  giữa, có trăm rghin vạn ức hoa sen, dùng làm 
quyến thuộc, ẵy là nghĩa : Chủ bạn tương tham Diệu; 6.- Thượng, 
Trung, Hạ phàm, mỗi phàm phản ba thành chín, chín nhàn chỉn, 
cho đến vô-lirợng tùy theo nhơn trước của mỗi người tu, không 
lầm lộn nhau, ẫy là nghĩa : Thắng liệt phân minh Diệu ; 7.- Lởn 
một do-tuần, cho đến trăm nghin vạn ức do-tuần, ẫy là nghĩa : 
Đại Tiều vô-định Diệu ; 8.- Chẳng do mùa xuàn sanh, chẳng vì 
mùa thu hẻo, luôn luôn thường mới, ầy là nghĩa : Hàng thử bẫt 
thiên Diệu ; 9.- Đỏ, tía, đen, vàng hoặc là thuần trắng, bay tạp 
sắc, tạp quang, cũng lại như vậy, ấy là nghĩa: Thế-tố giao-huy 
Diệu ; 10.- Sanh ờ nước kia, mà từ hư-không bay đến cõi nầy, 
đề rước ngứời đáng sanh, ẫy là nghĩa: Động-tịnh nhứt nguyên 
Diệu; 11.- Chư Phật Bồ-tảt, ngồi kiết già trong đỏ, những chúng- 
sanh niệm Phật, cũng gả thai ơ trong đỏ, ẩy là nghĩa : Phàm- 
thánh kiêm thành Diệu; 12ể- Người phương này niệm Phật, hoa 
lièn nẻu danh (tên người đỏ trong hoa sen) siêng, biếng, vừa 
phân, thời tươi khô liền khảc, ẫy là nghĩa: cảm-ửng minh- 
phù Diệu.

Bổn nghĩa trước, 8 nghĩa sau, đồng và thua khá biết.

III.-N ói chữ: Hương, là phương đây (Ta-Bà) nước kia 
(Cựe-Lạc) sảnh nhau thắng và liệt, cSng cỏ hai nghĩa :
1.- Phương đây thời từ trong bùn mọc ra, tuy là chỗ nhơ, 
nhưng vẫn thơm tho ngào ngạt, ẫy là nghĩa : Ở giữa uế mà 
vẫn thơm ; 2,- Nước kia thời, như kinh Đại-Bôn nỏi Hào- 
quang màu sắc đã khác, thi mùi hương cũng khảc. thơm tho 
báỉ-ngát, không thê kẽ xiết, cho nén bài kệ : Thanh-liên hoa 
hưorng, Bạch-lièn hoa hương. Người tụng bài kệ đây, còn được 
trong miệng bay ra mùi hương hoa sen (31), hơn tât cả cảc
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hương khác không sảnh kịp, ăy lá nghĩa Hương thơm hơn 
hết giữa các món hương. Thởi Liết hương sen ở  phương này, 
đã hơn các hoa khảc. Huống nước kia, đã bơn mả lại hơn 
ẫy vậy.

IVệ- Nỏi chữ Khiết, là phương Ìĩầy, nườc kia, thẳng 
và liệt cững có hai nghĩa : 1.- Phương nầy thời từ trong bùa 
lầy mọc ra, thì đảng lẽ bị lẫm nhơ, nhưng mà lại sảng sạch 
thanh tịnh, ẵy là nghĩa : Giữa nhơ riêng sạch. 2.- Vì nước kia, 
thời gổc nó từ nơi cảt vàng mọc lên, khác vửi cõi trơợc nầy. 
Vi sanh từ nưửc công-đức, khác vởi nước thường, bởi chẫt do 
các bản hiệp thành, khác vởi hoa sen ờ  cỗi phàm ; cho nên 
sạch hơn tẵt cả món sạch, sạch khổng chi sảnh bằng, ỗy là 
nghĩa : sạch bơn hết ĩr giữa các món sạch.

Hơn má lại càng hơn, lệ theo trên nên biết, nhẫn VÊ 
trưửc từ chỗ thiết cận, lược nêu bổn đức, nếu rộng diễn đỏ, 
cững đến vô-lượngế Hỗi : Có người Mo : Sanh VÈ hạ phằm hạ- 
sanh, là sanh trong hoa sen bằng s8t, thuyết ẫy phải không ?

Đảp: Chưa tfiẫy Phật nói. Như trên đã nói, sắc nỏ 
chẳng những bốn, mà cỏ hoa sen bẵng bảy báu nữaỀ Thời biết 
hoa sen vàng là : Nhiếp trong sắc vàng. Hoa sen bẳng pha-lê, 
xà^cừ, với hoa sen bẳng bạc, nhiếp trong sắc trắng. Hoa sen 
bẳng xich-châu, mã-não, nhiếp trong sắc hồng. Nhẫn đến hoa 
sen bằng lưu-ly cũng nhiếp trong sắc xanhế Suy cho rộng ra 
thời hoa sen xanh như ngọc xanh của Thiên-đế cũng nhiếp 
về trong sắc xanh, như hoa sen bẵng chần-châu v.vẻ.. cũng 
nhiếp về trong sắc trắngẵ

Lẫy đây sảnh hiệp, chắc không có hoa sen bằng sắt. vả 
chăng sắt cũng thuộc về trọng 'õ loại kim khí, mà là loại kim 
khí rãt hèn, huống sắt đổi với bảy món bảu ẫy, không cỏ thử
•ẾL _ v_săt nay.

Sanh trong 9 phầm, về phầm hạ nước kia, còn hơn cung 
tròri. Mà cung trời đèu dùng 7 bảu làm thành, chở chưa nghe có 
sắtẾ Huống ờ  Tây-phương nào đâu có thử đó !!
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SÓ* : Loại hoa sen là : Chỗ gá thại cho ngvờỉ T&tíg- 
san h v ền ư ứ c k ia . Vậy n g ư ^ in ỉệ m  P h ật, ch ỉ phải b iết đ ó .

SAO : Gá thai là người chưa chửng quẵ vổ sanh, hễ sanh 
về đó, &t cỏ chỗ gá. Chúng-sanh trong sáu đường, thời thâQ 
trung-ẫm, tự tìm cha mẹ bực Thiện-sĩ ^vãng-sanh, thời trong 
một khảy móng tay hoa sen hỏa sanhẽ Văn sau nỏi : Nhứt tâm 
bẫt loạn, liền đặng sanh về cõi nưửc Cực-Lạc của Phật A-Di- 
Đà, tiỉrc là sanh trong hoa sen đây vậy.

Hoa sen đây: Chỉnh là cung mầu cỗi xảc phàm, nhà 
thần an Huệ mạngề Với nước đề về đến, gọi là nưỏrc Liên-Bang. 
Bạn đồng tu, gọi là bạn Liên-xã. Với phân giờ thièn-tụng, gọi 
là đồng-hồ Liên-lậu. Định chỗ tột xu hướng gọi là phài »Liên- 
tông, trọng về sự kia vậy.

Người tu Tịnh-Độ, hoặc khi lễ Phật, phải tưởng mỉnh 
& trong hoa sen làm lễ, Phật cũng ở trong hoa sen chịu mình 
kỉnh lễ. Hoặc khi niệm Phật, phải tường minh ở trong hoa 
sen, ngồi kiết-già, Phật cũng ở trong hoa sen tiếp dẫn mình, 
như vậy rồi sau mới nhứt tâm trỉ danh.

Xưa cỏ hai ông Thầy chỉ tưởng hoa sen nở ra rồi tưởng 
hoa sen bủp lại; mà còn đặng vãng-sanh thay. Huống lại thêm 
nhứt tâm trì danh mà chẳng đặng vãng-sanh sao ?

Hỏi : Kinh đây; chẳng gồm sự quán-íường sắc tượng, 
vì lẽ gỉ nay lại nói thế ?

Đảp : Vì cỏ chỗ chuyên chủ, gồm cũng không ngại. VI 
sao ? Kià như vị Bồ-tát, khi tu đủ lục độ, nhưng như riêng lẫy 
bố-thí độ làm chỗ chuyén chủể Các độ kia khổng phải ỉà khổng 
tu, miễn tủy sức tủy phậnệ

Nay phảp niệm Phật cũng thế. Người chuyên chú pháp 
quản-tưởng, it trì danh, người chuy.ên chú pháp tri danh, thời 
it quản-tu&ng, cững là nói tùy sức tùy phận vậy.

Câu nói: Không gồm sắc tưỏrng ẫy. Số là, e nhứt tâm 
chăp trì danh hiệu, lại nhửt tâm quản-tưỏrng sẵc tượngề Chẳng 
những tâm không hai tác dụng, mà hai sự đồng thời đều làm, 
khinh trọng chẳng phân, đều khòng thành-tựu đó thôi.

Nếu rõ đặng nghĩa chánh và trợ, thời nhứt tâm tri 
danh, lẫy làm chỗ chảnh, ít quán-tưởng làm trơ, trợ cũng QUÍ
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só* : Xứng lý , th ờ i tự -tán h  thanh>t{nh quang- 
mỉnh lả nghĩa hoa sen.

SAO : Thanh-tịnh là nêu sẳc, và tự-tổnh mảy trần chẳng 
dính. Quang-minh là néu hào-quang, vì tự tánh cỏ muôn pháp 
đành-rành vậy. Luận Phật Địa nói : Cảc sắc giả và thật như thế, 
đều chẳng ngoài tâm-tịnh'của Phật. Tức tàm-tịnh ầy, hay hiền 
hiện các sắc giả và thật.

Cho nẻn ỉrong kinh nỏi : Sẵc xanh hào-quang xanh, sắc 
vàng hào-quang vàng v.v.ẽ. Sẳc nào hào-quang nẫy chẳng hai, 
tịch đâu chiếu'đỏ đều dung thông vậy. Lại tự-tảnh tịch là nghĩa 
hoa búp, tự-tánh chiếu là nghĩa hoa nờ, tự-tảnh cụ-túc tẵt cả 
thiện phảp, ẫy là nghĩa vi-diệu hương-khiếtễ

Thế thời chẳng lia cảnh trần, chưa tắm ao bảu, mà thường 
ờ  trong hoa sen, đi kinh-hành và tọa ngọa.

T Ò N G -K É T

Xá-Lợi-Phẩt : Cõi nước Cực-Lạc thành'tựu công-đức 
trang-nghiêm như tnể.

SỚ : Nhu T&n trư ớ c  : Lan-can, Iưỏri gifing, hàng 
cây , ao , lâu, hoa sen, món mỏn trang-nghiêm , đều là 
do đức Phật A-Di-Đà, trong nhân Ngài phát Đại. 
nguyện, và nguyện rồi lại tn Đại-hạnh, vô-Iượng công* 
đức mó-ỉ đư ợc thành-tựu như vậy ? N hv lời nguyện- 
hạnh trong klnb Hoa-Nghiêm cũng đồng ý đây.

SAO : Do Đại-Nguyện, khởi ra Đại-Hạnh. Nhờ cỏ Đại- 
Hạnh, mời đủng lởi Đại-Nguyện, chỗ tu-nhơn của ông Bồ-tảt, 
đàu chẳng phài thế ? Hạnh đủ nguyện xong, kêu lả thành-tựu. 
Trong chỗ tu-nhơn là : Khi Phật Di-Đà còn làm ông Tỳ-kheo 
tên Phảp-Tạng. Lời Đại-Nguyện là : Ngài phát 48 lời nguyện. 
Có lời nguyện Ngài nói rẵng : Khi Ta thành Phật, những người 
sanh về cõi Ta, đèu ờ trong ao Thất-Bảo, nưởc Bát-công-đửc ở  
trong hoa sen hóa sanh. Lại nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, 
trong cõi Ta, từ dưới đãt sắp lên, đến hư-không, đèu có cung- 
điện lầu các, ao, suối, hoa, cây, đều dùng vô-lượng cảc ngọc báu, 
trăm nghìn mỏn hương mà hiệp cộng thàuhẾ Lại nguyện rẳng :



-  2 3 8 -

Nểu khi Ta thành Phật khắp cùng nước đủ các món trang-nghiêm 
không cỏ chủng-sanh (người nào) mà có thê diễn-tả cho hếtđưực. 
Thế gọi là lời Đại-Nguyện.

Nói Đại-Hạnh là : Kinh Đại-Bồn n ỏ i: Ngài Tỳ-kheo Pháp- 
Tạng, đổi chỗ Phật Thế Tự-Tại-Vương, nhiếp thủ cảc hạnh 
thanh-tịnh 21 ức cõi Phật, y như hạnh đỏ mà tu tri.

Lậi n ỏ i: Ngài Tỳ-kheo Phảp-Tạng phát 48 lời nguyện rồi, 
trụ nơi trí-huệ chơn-thiệt, dũng mãnh tinh-tẫn, cả kiếp A-tăng- 
kỳ, tu hạnh Bồ-tảt, giữ thàn, miệng và ý, tu hành lục độ, rõ 
đặng lỷ không, vô-tưởng, vô-tảc, thi hành giáo-hóa, đến vô- 
lượng chúng-sanh, phát tàm Rổ-đề. Thế gọi là lời Đại-Hạnh.

Nỏi công-đửc ẩy : Tức là Đại-Hạnh, Đại-Nguyện, đây 
gọi là : Công-đức. Kinh Đại-Bồn nói : Tích công bồi đức nhur 
thế, vô-lượng nghìn muôn ức kiếp, công-đửc trọn đữ, mới đặng 
thành-tựu lời Đại-Nguyện ẫy mà vào ngôi vị Phật. Lời Đại- 
Nguyện Đại-Hạnh trong kinh Hoa-Nghiêm là : Kinh Hoa-Nghiêm 
phầm thế-giời n ỏ i: Cõi Hoa-Tạng trang-nghiêm Thế-G iới- 
Hải đây, là do Phật Tỳ-Lô Giá-Na thuở trước, ở chỗ vi-trần 
sổ Phật tn vi-trần số Đại - Nguyện, mời đặng thành - tưu cõi 
nghiêm tịnh đày vậy ;

Lởi văn n ói: Đều thành-tựii Trí-Địa và Hạnh của đửc 
Phồ-Hiền thời tẫt cẫ cõi trang-nghiêm, từ đây mà sanh raỂ Lệ 
như lời Nguyện Hạnh của Ngài Pháp-Tạng, cũng in như vậv.

SỞ : Lại công-đirc là : Công-đức tánh vô-lậu, lại 
cỏ thăng và liệ t , nay đây lầ công-đức thẳng.

SAO : Công-đức vô-lậu là : Đửc Sơ-Tồ nói : Gày làm 
phước trong đời là cái nhơn hữu lậu (32), chẳng goĩ là công- 
đửcể Lại nỏi : Công-đửc ỏr trong pháp tbân, thời đặì-hạnh, đạỉ- 
nguyện đây, đều là công-đửc vô-lậu trong tánh mình, chẳng phải 
sự nhơn hữu lậu tiều-quả cõi nhơn Thiên nói trên vậy.

Thắng liệt là : Hàng Thanh-Ỵăn, bực Bồ-tát, nhẫn đến 
bực Phật đều có công-đửc, nhưng lớn nhỏ khảc nhau.

Nay là nhơn địa của Phật kia (Di-Đà) tu vô-krợng nguyện 
hạnh mời đặng thành-tựu, còng cao đức tột khòng thê nghĩ bàn, 
cho nên nói Thắng.
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SỬ : Hỏi : Kinh Kim-Cang Bát-N hâ nói : Trang* 
nghiêm cỗi Phật ấy , th iệt ch&ng phải trang-nghiêm , thể 
m ới gọKIà trang-nghiêm . Nạy kỉnh nằy rộng bảy y 
ch ả n h , TỈ sao h ai k in h , ý  n g h ĩa  t r á i  nhau ?

Đáp : Vỉ tánh và tư&ag chẳng riên g , nhưng vi chỗ 
lâp tô n  c ó  kháC’*

SAO : Tánh và Tướng chẳng riêng là : Toàn tánh khỗi 
ra tường, toàn tướng qui về tánh. Tánh Tưởng vốn chẳng phải 
hai vật, nhưng chỗ lập tôn của mỗi kinh chẳng đồngề

Như kinh kia (Kim-cang) lẫy lý vô tưởng lập Tôn, cho 
nên chỉ nói tướng đệ-nhứt-nghĩa, khống dùng hình tướng, thiệt 
thời trong tâm thanh-tịnh, thân cõi đều hiện, du như lau 
gương, bụi hết, hình tượng bày ra. Còtí những kinh mà chuyên 
nỏi vè tảnh đỏ, sổ là tánh tức tướng chẳng pbải bỏ tướng 
riêng dùng tảnh.

Nay kinh nầy, do khuyên cầu sanh tịnh-độ làm Tôn cho 
nên với cõi Cực-Lạc y chánh, mỗi món trang-nghiêm tráo trở 
phân rành, khiến người khởi ham m ộ; thực ra thời tướng vốn 
tự không, chĩ là duy tâm, duy-thức mà thôi.

Kinh nây (Di-Đà) rộng bày tưởng đó, số là cải tưởng tức 
tảnh, chứ chẳng phải lia tánh ra mà chĩ nỏi tướng đàu. VI chỗ 
lập tôn của mỗi kinh cỏ khảc, chờ chỗ cứu cảnh cũng vẫn đồng, 
cbo nên biết hai kinh, nghĩa chẳng trải nhau.

SÓ*: Hỏi : Cung-điện, vườn hoa của chư-thiên  
cũng dùng bảy bán traug-nghỉêm , thỉ sánh vửi cõi Phật 
kìa cỏ  khác gỉ ?

Đ áp : V ỉ x ấ u  và tố t  có  k h á c  n hau.

SAO : Xẵu và tốt là : Như châu ngọc trong đời, tuy 
đồng tên là ngọc báu, nhưng mà chẫt nỏ cỏ thử xẩu có thứ 
tổt, giá cỏ khinh có trọng, cho nên các cõi trời, từ cõi thẫp 
đến cõi cao, y-báo, chảnh báo trang-nghiêm cùa mỗi cõi, từ 
xẫu lần đến tốt, có thắng có liệt khác xa. Huống gì nước Cực- 
Lạc, vượt ngoài ba cõi, đâu chẳng phải vời trong bảy báu 
trang-nghiêm, riêng cõi Phật là tốt hơn h ết; Trong kinlĩ nói :
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Vị Luân-Vương, cũng có 32 tưởng tốt, nhưng khổng bằng 
Phật, tức là ý đây vậy.

SỚ  : Lại công-đức đây, tuy lả do nguyện lực đức 
P h ật thành-tựu, nhvng cùng gồm nhử chúng-'ianh. Do 
tam kia tịn h , th òi cOỈ mứi tịnh.

SAO : Gồm nhờ chúng-sanh là: Kinh Duy-Ma n ỏ i: Trực 
tàm là Tịnh-độ của ông Bồ-tảt ; Bồ-tảt khi thành Phật, những 
chủng-sanh khồng dua vạy, mới sanh về trong nước Ngài, 
Thâm tâm là Tịnh-độ cùa ống Bồ-tát. Bồ-tảt khi thành Phặt 
những chửng-sanh cụ túc công-đức, mởi sanh về trong nước 
Ngài, nhẫn đến muôn hạnh cũng đều như vậy,

Cho nên người ờ  phương nằy niệm Phật, cõi kia hoa 
sen thành, thời nưỏrc Cực-Lạc mỏn mỏn thanh-* tịnh trang- 
nghiêm. Tuy rẳng Phật kia (Di-Đà) khi làm Bồ-tát chỗ tu 
thành-tựu, nhưng mà nói chúng-sanh cẫn tu tịnh-nghiệp chung 
cọng thành-tựn, cũng được, Cho nên n ó i: tùy kỳ tâm tịnh, 
tắc Pbật độ tịnh,

S Ớ : Xứng lý, thời tự-tổnh hay sanh ra muôn 
pháp, là nghĩa trang-nghỉêm.

SAO : Đức Lực-TỒ nói : Nào dè tự-tánh hay sanh ra 
muồn pháp. Kinh Hoa-Nguyên n ỏ i: Tất cả những cải bảo linh, 
lưỏri báu, do tâm hiền « Nhửt Thế Pháp Như Huyễn » sanh 
ra. Tẫt cả lầu cảc bẵng bảy báu, cũng do « Thiện căn vô- 
trưửc, Thiện căn vô-sanh » sanh ra, nhẫn đến y-phục, bảo cải, 
tràng-phan, bửu tòa v.v..., đâu chẳng từ nơi ẫy sanh ra vậy?

Kinh Hoa-Nghiêm lại n ố i: Trong cõi Hoa-Tạng trang- 
nghiêm Thế-giởi Hải đầy, hoặc từ sơn-hà, nhẫn đến cây rừng, 
bụi-bặm mảy lông cảc xứ, mỗi mỗi đều là xứng cõi Chơn- 
Như pháp-giới đủ đức vô-biên, cho nên phải biết ,ễ Tịnh-độ 
tại trong tâm, ngoài tâm không có cảnh.



CHÚ - THÍCH
KINH A -D I-Đ À  SỚ-SẮO

QUYẾN THỨ HAI

(1) « Chẳng phỉi »6 chủng sanh » ,Ệ Nghĩa gôm hai thí gian -ệ

ỉ , -  Bốn bực Thánh : Thinh-Văn, Duyin-Giác, Bề'Tất, 
Phật, là những vị đâ tiín Un cành-giới trỉ-huỊ giác-ngộ, nín 
không ờ trong sổ chúng-sanh.

2.- Bỗn Cháu thí-gi& i; Bông-thắng-thần, Nam-thiệm-bộ, 
Tăy-ngựu-hóa, Bắc-cu-lồ, và núi, sông, căy, cô... là những vật vô 
tri-giâct nên căng gọi không trong sổ chúng-sanh, vl cái danh-từ 
chúng-sanh tức là t Hữu-tình * nghĩa là có cái tình-thức, bởi biit 
eim-tình vẽ vui cười, khờ khóc v.v...

« Thường và vô-thường a .Ệ Giữa 3 thí-gian, cải thê- 
tánh mà có cáị lý bất-sanh, bất-diệt gọi là thường ; còn cái hiện- 
tượng mà có sanh trụ ; dị, diệt, gọi là vO-thuờng.

(2) « Cẵn-bản-trí » : là cất tri do Chơn-tri mới phát sanh tỏ hợp 
với Chvn-lỷ; chửng được cái thực-trí cửa Chơn-lỷ ấy, nó làm gổc 
cho tục-tri đè biít Ịự nây tướng nọ giữa pháp hữu-vi, nên gọi nó 
ỉ à Căn-bin-trí.

(3) ((Hậu-Rỉc-trí» : là cái tục-tri do sau khi đắc Chơn-trí rỊi nó soi 
rõ được cđ muôn sự vật của pháp hữu-vi ; DÌ cái tri này nỗ 
sanh ở sấu cái tri căn-bin, nín gọi là Hậu-đắc-tri.

(4) « Phiền-não clnró-ng » : Các điìu tham, săn, si... làm rối loạn 
trong thâm-tăm cửa chúng hău-tình, nên gọi là phiìn-năo nó hay 
làm chướng-ngại cho tđm-trí giăc-đạoỹ nên nói là chướng, phữn- 
năo chướng nỗ do cái bệnh f  Ngđ-chấp * sanh ra- Đoạn ehướnẹ 
nầỵ chứnạ Niít-Bàn nhị thừạ.



-  242 -

(5) -t Số- tri-chư<ýng » : Củng gọi tri-chưởng : Bởi ngu-si mt-ám, 
không hữu thấu được sự-tưởng và thực-tánh của các Pháp, nên 
bả} là Trỉ-chướng• Cải chướng nầy do bệnh t Pháp chấp t sanh ra. 
ữứạn luôn cái chướng này, Bồ-Tát cũng chưa đắc B9-Đì, vì hai 
chương có rộng hịp.

(6) « Cho-n-để » : Do trí cửa bực Thánh xét thấy được cđi lỷ'tănh 
chcrn-thật, vì lìa bỏ điìti hư-vọng, nên gọi là ch<rnỷ li nó quyit 
định chẳng còn bị lay-động, nin bảo là £2ẵ Lại, eái lỷ tánh đây, 
với Thánh là thật, nên nỏi là Đi • Chắc-thực.

(7) « Tục-để » : Tánh-tình còn mi-muội nhận thấy những sự tướng 
giữa côi đòi, vì thuận theo cái phương-phẵp của phàm-tục, mi* 
tinh, nin gọi là Tạc. Nó là cải đạo-lỷ vê phàm-tục, nín bảo là 
Đỉ, vì người đời cho là quyễt-định không lay-động. Lại sự’tưứng 
ấy, với thễ-tục nhận làm thật, nên bảo là B í  .ế cho là thực.

(8) « 6 nghĩa tức Phật » : 1.- Lỷ tức Phật; m tất ci chúng-sanh 
dìu có tánh Phật. 2.- Danh tự tức Phật : vì hữu biĩt kinh điền, 
nghe tiing biễt chữ. 3.~ Quán hạnh tức Phật • vì y theo giáo- 
pháp đề tu, tức là cáe vị ở trong ngôi ngũ-phầm. 4 .- Tương-tợ 
tức Phật ; t>ì phát cái huệ giải tương-tợ tức là các vị ở trong ngôi 
thập tín. 5.- Phần chứng tức Phật .ẳ vỉ phá được một phần vô- 
minh, thì chứng đặng phần pháp-thăn, trí-giác, tức là các vi ở 
trong bậc sơ-trụ nhẫn đín ngôi Đẳng-giác. 6.- Cứu-cánh tức Phật, 
uì đoạn vô-minh, chứng tri-giác đầu đã viên-măn rlsi, tức là ngôi 
Diệu-giác.

(9) «Phật có 10 thân » : 1.- Chánh-giảc-Phật; 2.- Nguyện Phật.
3.- Nghiệp-báo Phật Ế, 4.” Trụ-trì Phật; 5.- Niĩt-bàn Phật- 
6.- Pháp-giới Phật ; 7.- Tâm Phật ; 8.- Tam-muội Phật ; 
9 Bbn-tánh Phật Ị và 10.- Tùy-nhạo Phật

1,- BS-ĐÌ thăn (chánh giát PhấO : tk£r> Phật bằng cách 
thị hiện ra 8 cái tướng đê hành dạo rkánk'ỀtC't- 2." Nguyện thăn 
(nguyện Phật) ; cái thân Phật bàng khi mù nguyện sanh ở cung 
trời Đâwxuất. 3.- Hồạ-thận (hóa Phậé) : cái thăn Phật băng 
cặch óng hóa sanh ở ncri cung vua lại : có hiỊn hóa thăn, ắt 
hiện diêt thận, nện gọi Niỉt-bàn Phật. 4.*- Trụ-trì thăn (trụ-trì
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Phật) cái thân bằng cách sau khi nhập-diệt, đè Xd-lợi cùa tu 
thăn lại. đặng trụ-trì Phật Pháp. 5.- Tướng hảo trang nghiêm- 
thân (nghiệp báo Phật) ; cất thân Phật trang-nghiim bằng vô- 
biên tướng hảo ; đần trả lại cho những công-đức bởi tu-nhơn dù 
muôn hạnh nghiệp nhơn lành, nên gọi là nghiệp báo Phật. 
6.- Thế-lực thăn (Tâm Phật) : dùng từ tăm của Phật, đ ì thâu 
phục tất íáề nên nói thí-lực thân. 7 .-  Như-ỷ thăn (ỷ sanh thân) : 
dổi với các vị ỉỉô-Tât trước thập-địa, và trin thập-địa, đề hiện 
ra cái Phật thăn bằng như-ý. 8.- Phước-đức thăn (tam-muội 
Phật) : cải thân thường ở trong tam-muội, t»ì tam-muội là cực- 
điềm của phước, nên gọilà  phước-đức. 9 ,-T rỉ-thân  (tánh Phật) : 
là cà 4 trí, như Bại-viin cảnh-trí v.v... 4 trí dìu là tánh-đức 
bhn-hữu. nên gọi là tánh Phật. 10.- Pháp-thăn (pháp-giới Phật) 
là b'ôn-tánh đề cho trí thân hiều rõ.

(10) « Lìa tứ quá » ểể í , -  Có; 2 .- Không ; 3.- Cũng có cũng không ; 
4.- Phi CÓ phi không. Với 4 dĩ iu trtn vì chấp là thật, nên thành, 
quá thất;

(11) « Tuyệt bách-phi )) : Cd 4 câu trên, điêu có : gốc, ngọn, 3 dời, 
đã sanh hhời, chưa sanh khởi, cộng thành 100 câu, đìu phi chân- 
thiệt nên nói là phi. Vả như ẵ-

* Cé * có 4 câu là : 1.- Có có ; 2.- Không không ; 3.- Có 
cung có cùng không ; 4 .-  Có phi có phi không.

« Khốnc i có 4 câu là : 1.- Không có ; 2 -  Không không ; 
3-~ Không cùng có cũng không ; 4 .- Không phi có phi không.

* Cũng có cũng không * cồ 4 câu là .Ế 1.- Cũng có cũng không 
cỏ ; 2 - Cúng có cũng không không ; 3.- Cũng có cũng không 
có cứng không ; 4.~ Cũng có cũng không phi có phi không.

t Phi có không * cỏ 4 câu là : í ,-  Phi có phi không có ; 
2 .-  Phi có phi không không ; 3 .- Phi có phi không cũng có cũng 
không ; 4 .- Phi có phi không phỉ có phi không.

Nghĩa là :với cái lẽ chơn-thật cùa nó, nỉu bảo rằng (có) là 
phạm vầ cái lỗi tăng thêm ; còn bảo rằng (không) là phạm diêu 
W|ằ gịảm b ớ t ; hoặc cho là (cũng có cũng không) là phạm cái lồi
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tương-vi (trái nhau, mđu-thuẫn) cho là (phi cổ phi .không) là 
phạm điìu lỗi Hi-luận. Bởi lẽ cktrn thật nó lìa ngữ-ngôn văn- 
tự, nin hễ nói ra bằng cách nào căng đìu phạm lỗi cả, goi là 
ngôn tanh lỷ tán, thuyĩt tắc đầu giác sanh (sanh vọng).

(12) « Đọc lòi ngirò-i xira » : Sách Trang-Tử chép rằng : Vua Tề- 
Hoàn-Công đọc ỉâch trín nhà, thợ dẻo bánh xt tên là Biền, 
đương đẻo bánh xe nhà dưới, buông dòi-đụe và đ i nghi, lẽn 
nhà trên tâu hỏi :

— Xin tđu Bệ-Hạ ; BỊ-Hạ ẩọe sách gì đó ?
— Sách của người xưa.
— Ngưìri xưa còn tống không ?
— Qua đìrỉ rội'
— Thí thì sách bị đọc đó nó là eặn-bă của người xưa 

thối ?

— Quả nhân dọc sách, quan Luân-Nhơn sao đặng phép lên 
nghị-luận ư ĩ Vậy Quả-nhân giao rằng : Hễ nói có lỷ-do thì 
được sống, còn nói mà chẳng lỷ-do là phải tội chít ?

— Tâu Bệ-Hậ : Xin lấy cất nghì-nghiỉp của thần-hạ đè 
xit thử như thi này .ệ Với việc dẻo bảnh xe đây, niu quá chậm, 
thì nó non lỏng mà chẳng chắc, còn quá mau, thì nó già gđt 
mả không lọt vào■ Vậy không mau không chậm, vừa đắc nơi tăm, 
vừa hiện nơi tay, có cái lý sổ còn mãi. Với nghê hay ấy, hạ- 
thần không thê dạy truỳên cho con mình được, mà 'con của hạ- 
thần nó cũng không thê nối truyìn được cái tài nghệ cửa hạ- 
thần. Thê ntn năm nay d i 70 tuồi, mà lụi-đụi ròi đây, cái tighề 
hay đẻo bánh xe này nó cũng chỉ đồng lão hủ theo với hạ-thăn 
mà thôi, chả còn mẵy ai nữa ì ? Ôi! Cái điêu mà người xưa 
chẳng thê truyìn được đố nó đã theo người xưa qua r in  Thỉ 
thì cái mà bị Bệ-Hạ đọc đó, nó bất quá là bã xấc cửa C’ô-nhơn 
vậy thôi, chớ nỳo phẠi tSị.dỉo ngon lành gì ĩ.

— Quan Luân-Nhơn nói đúng lậm ; Quđ-Nhơn nấy chỉ 
gidn-tiĩp với văn-tụ của cò-nhơn, chứ phị (rực-tịếp với cb-nhơn 
bằng đạo-lỷ hay đạo-vị gì cả.
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(13) « Tớ-vôlirợ-ng-tâm » ; í , -  Từ vô lượng tâm : cải tăm ban vui 
cho vô lượng chúng-sanh ; 2.- Bi vô lượng tăm : cái tăm cửu 
khi cho võ lượng chúng-sanh ; 3.- Hỉ vỗ lượng tăm : cái tăm 
thấy chúng-sanh lìa khò được vui mà mừng rỡ tán-thành ; 4.- X i 
võ-lượng tâm ; với 3 cái tăm trên đìu x i hít, mà lòng không 
ch&p trước•

Với kề thăn người thù, lồng vẫn bình-đẳng, là hỉ xả eho 
kẻ ăn người oản, lòng cỗng-bình làm lợi cho chúng-sanh, thì gọi 
là f  tứ đẳng tăm ĩ ,  lòng không phăn biệt mà phồ-độ tất cẵ 
chúng-sanh, thì gọi là ( Tứ vô-lượng tâm ỉ. Với 4 tâm ẩy nương 
theo 4 thtên-định đè tu, hễ tu được là được sanh lin cõi Phạm' 
thiên, nin cũng gọi là r tứ phạm-hạnhJ ắ

(14) «VÔ học » Trong ngôi tu-hànk, người đâ ehăng đỉnqtiả vị thứ
4, tứe là A-la-Hán, ri đă dứt hít rỗi những vọng hoặc trong 
tăm, chứng đủ eă chân-đi của thảnh-trí, ntn gọi là vô học, bởi 
không cồn vọng-tâm dđu nữa đ i  dứt, khống còn thánh-trị đâu 
nữa đề chứng. Đã giảỉ-thoăt ra ngoài tăm-vọng-hoặc của chúng 
sanh trong 3 giới. Còn 3 qui thănh-nhân kia là hữu học, vì cồn 
đoạn-hoặc chứng-chđn.

(15) « Tam-minh » : Ở Phật là tam-đạt ; ở La-Hán là tam-minh: 
Có cái tri hiiu các pháp (sự-vật rõ được cẵ, ntn gọi là Minh). 
Ịắ-  Túc-mạng minh : Biít cà sự sanh-tử từ đời trước của thăn 
ta với thăn cháng-sanh ; 2.- Thiên-nhđn minh : Hiều cà tướng 
sanh-tử vì kiíp sau . cửa thân ta với thăn chúng'sanh ; 3.- Rõ cả 
cải khè tướng sanh-tử hiện đời nầy của thân ta và thân của 
chúng-sanh ■ nhb có eái tri đó mà ta tự dứt được tất cả phỉên- 
nđo. Chữ Lậu là phtỉn-năo, lậu-tận là hểt phíên-năo rít. PhỈỄn- 
nđo là : tham, sân, ỉi, thất-tình, lục-dục.

(16) « Lọc-thông » : Các thánh trong tam-thừa tu dắc thần thõng 
có táu phépt là : thiên-nhãn thông, thiẽn-nhi thông, tha-tăm 
thững, túc-mạng thông, thần-túc thông, và ỉậu-tận thông. 1.- Đắc 
nhăn-eăn như con mắt trời sắc-giới ; ngó lâu không mỏi nhảy, 
thấy suổt không ehi làm chướng ngại, nín gọi thiền-nhãn thông.
2.- Đắc-nhĩ-căn nhu lỗ tai cửa trời vô sắc-giới : nghe rõ biỉt 
tiíng cả chúng-sanh không chi làm chướng ngại nin gọi là thiên- 
nhĩ-thông. 3 .- Chứng đặng cái tri sảng-suổt biết cd tăm niệm
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của chúng-sanh, nín gọi tha-tâm thông. 4.~ Bắc cải trí tự biet 
cả sanh-mạng từ đàri này suốt nhiìu kiíp trước của mình và của 
chứng-sanh lục-dạo, nên gọi túc-mạng thông, ổ.- Đắc cẩi thần 
lực dạo đi qua lại rất nhanh tự-tại, không chi làm trở ngại, 
nên gợi thần-túc thõng, ổ.- Lậu-tận-thông tứe là lậu-tận-minh đă 
nói ở tam-minh trẽn.

Chi có người tu Phật, chứng La-Hdn mới đắc cải ỉậu-tận 
thõng; còn 5 thông trước : những kẻ ngoại đạo tu tiên, kẻ tu 
pháp thiên hữu-lậu, kẻ tu luyện thuốc, luyện chú, luyện bùa, 
luyện ngãi, cho đin cic ông trời ở tam giói, cấc thần linh, cấc 
yêu quỉ... ẩiu chứng dược : hoặc 5 thông, 4 thông, 3 thông,
2 thõng và í thông. Nhưng rốt rồi dầu phải luân-hiõi lại phàm- 
nhorn> vi chưa chứng được cái lậu-tận thông. Chữ thõng nghĩa 
là tát dụng tự-tại, không chi làm trở ngại.

Phật, Bồ-Tảt, Ngoại-đạo titn-nhvn tu chửng đặng thì gọi là 
ỉ  tu đắc thông lực * vỉ tam-thừa thảnh-hĩin tu tam họe mà đấc 
lục thông, ngoại-dạo titn-nhơn tu thỉền-định mà hiện dược ngữ- 
thòng. Còn 3 g iớ i eác trơi đêu có ngũ-thông, nhẫn đín quỉ thần 
cũng cỗ một vài thông, đìu chung gọi < báo đẳc thông lực >, vì 
y nơi quả báo tự-nhiên có đặng. Lại quỉ thần Hti-lytinh lở  
dắc là t nghiĩp-thông * vì nương nơi nghiệp lực mà đắc.

{Tu theo Phật mới được 6 thông, cóc đạo kia chỉ có 5 
thông, còn bị luđn-fứi sanh-từ, vì chưa diệt được ỷ-thức vi-tỉ 
vọng tưởng dù tu lên cõi trời Phi phi tưởng nhưng ehi diệt 
được phan thô).

(17) « Rông chịu thua » : Hai anh em Rông Nan-Đàt Bạt Nan-Bà, 
đều ờ biền bên núi TU-Dt ; Phật thường lên cung trời Đao-Lợi, 
hai rồng ấy nồi giận rằng trách : cớ sao người trọc cứ đi trtn 
chẽ ta ở ? Lần sau, Phật lại lên Đao-Lợi nữa; hai Rờng ấy hà 
hơi khói thành mây den làm tối mù mịt trời đẵt. Cấc thầy Tỳ- 
kheo xin phíp dề ngăn dẹp nó, mà Phật không cho ,ắ đín ông 
Mục-kiìn-Liên ra xin, Phật mới chấp thuận. Con rSng ấy nó 
biỉn hiện cải thân cực kỳ dài lớn, quấn núi Tu-Di giáp 7 vồng, 
đuôi đập nước biên, đâu gác trỉn đảnh núi. Ngài Mục-Liẽn 
hoá ra cá i thân rỗng lớn d à i gấp  hai nó quấn g iáp  núi 14 vòng, 
duôi quây tháu d áy  biến, dỗu  cất tởi cung trời Phạm -Thiên. 
H ai rồng ẩy  la i cung giận  dừ, hóa phép  rnuxi dá  sạn  tuôn xuống.
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Ngài Mục-Liên hóa đá sạn ẩy biín ra hoa sen> mhm mại khá 
yêu. Rông eòn giận mãi chẳng thôi, Mạc-Liên lại hóa làm nhăng 
con giòi rít nhô, chun vào trong mỗi cái vđy, đê cắn rút lung- 
tung, từ mắt chun vào tai, từ tai chun vô mũit cứ chun vô bò 
ra lúc-nhúc như thi. Rông bị đau quá phải chịu thua nguyỊtt 
quỉ-y tam-bão.

(18) « Chẳng cho dò"! núi » : Cổ một phái ngoại-đạo c i thay trò 
là 5 trăm ông Lão-Sư, dàng sức luyện thần chú, đề dời núi đòi 
chừa tiên, chúng luyện hơn một tháng, núi đã lay động. Mục- 
Liên lẩy làm cảm-thương vì núi ấy dời đi, tất cả nhàn dăn 
quanh vừng bị nhiiu thiệt-hại.

Ngài lên đành núi ngôi thiền-định, nái đứng yên lại như 
xua. Chủng ngạc nhiên nói : Phép của chúng ta làm núi đã 
dộng, chừng vài bữa nữa là dời được, cở sao cứng lại như 
trước ? Tất nhiên có đệ-tử Phật lòng từ khiến thế ! Chúng tự 
bứt phép yiu, dẫn nhau đầu Phật.

(19) « Đem con chán họ Thlch giẵu trên cung trỉri » : Vua Lưu- 
Ly đánh giít họ Thích ; Mục-Litn muốn cứu, mà Phật cho là 
do cái định nghiệp khó trốn, nẽu cứu là làm việc bất-bình, vì 
Lưu-Ly vương mất nợ I Tuy đã biĩt lẽ nhơn-quà báo-ứng giữa 
họ Thích với Lưu-Ly vua, nhưng Mục-Liên không nỡ dĩtm 
nhiên tọa thị, ông hóa phép thần-thông : đem được 500 người 
Thích chủng giấu trong bình bát đề tản-cư lên cung trời Bại- 
phạm. Trận giặc ấy chấm dứt roi, Mục-Ltẽn lên đem bình-bát 
vầ đê giở nắp ra coi, thì 5 trăm người TMch chủng kia đâu 
mất, mà chi còn là một bình-băt máu vậy thôi. T h i đủ bỉít 
rằng .ẵ với nghiệp lực quả báo, Phật cũng không thì binh vực đầ 
cứu bằng cách băt-bình cho bên đòi!

(20) «Ngẵn xe đỗt nhà » : Kỳ-Vực là ông Tè thầy thuốc của Ẩn- 
Độ, là đệ-tử của Mục-Liên, đă mãn phần, sanh lên cung trời 
Đao Lợi, nhơn một đề-đệ đau bệnh nan y, Mục-Liẽn lin trời 
đề hỏi thuốc. Gặp cấc trời trầy hội rong chơi, Kỳ-Vực ngoi 
trên xe không bước xuống, chi chào thầy bằng cách chấp tay 
mà thdi. Mvc-Liên dùng tKăn lực ngăn không cho te chay Buộc 
lòng Kỳ-Vực phải xuống xe đè thú tội rằng .Ế Chư thiên vì sự 
hưởng phước bắt buộc vui say, đến đỗi chẳng còn rỗi rảnh đè 
ngó mặt nhau ! Tôn-gid ngài mtíón gì mà hạn chi đỉêu tự-do
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t>«»ế sướng của dệ-tử thí này ? Ngài Mục-Liên cho biít việc đì 
tìm thuốc chữa bịnh ấy. Kỳ-Vực đáp rằng : Với chứng bịnh 
đó chỉ còn cỗ phương-pháp thiên-y• nghĩa là nhịn đói thì tự 
nhiên lành bệnh, dẫu không lành di nữa, thì cũng mau giải- 
thoát được cái xác khb. Bấy giờ Mục-Liên buông xe cho Kỳ- 
Vựe mới được đi chơi với các trời. ( Ồng Kỳ-Vực có chẽ nói 
ông K ỳ-Bà).

Đức Chúa Trời Đề-Thích sau khi chiín thắng mặt trận 
cùng đánh với thăn A-TU-La, kiẽn thiit một ĩâu-đài bằng thất- 
bửu kỳ diệu trang-nghiêm» đề kỷ-niệm cuộc thắng trận, và 
thưởng tướng khao binh, tiệc tàng ăn lễ, biìu diễn lắm trò vui 
mừng thắng thưởng. Nhơn dịp Ngài Mục-Liẽn ghé vào ; đức 
Thiin-chủ đón tiíp , rước đi xem cuộc triìn-lãm, và cắt nghĩa 
giới-thiệu danh nây cảnh nọ. Thấy Mục-Liên nghĩ là ông thầy 
tu ờ nhơn-gian mới lên, các à'gái trời làm bộ e-lệ, trẻn trờ, lỏn 
núp trong các bức màn-ngọc trướng-koa, mà ri rịch, DÌ không 
được tự-tiện múa hát đê Kẵu đức Chúa của chúng-ả : Mục-Ltên 
bìét vi thí mà đức Chúa nó không tu tỉnh được cũng bởi một 
cớ ấy Mục-Liên dàng thần-lực hóa lửa tam-muội chăn hỏa ra 
phừng-phừng hực-hở. Cả bà con của đức Thiên-chủ đìu thấy 
ngôi nhà thắng trận bị phát hỏa thiêu rụi l Cả trời chúa, tôi 
btìõn chán và than : vui nọ chưa no, bùồn này đòn đễn. Thừa 
dịp Mục-Liên an-ủi, giảng thich vê điêm ( tam giới vô an, du 
như hỏa-trạch. Lạc thị khè nhom. Vô thường vô ngã...). Bức  
Chúa Đê-Thích nghe dược hít mê, Kôỉ đâu giác-ngộ hoan-hỉ lo 
tu, trâ tù binh lại cho thần A-Tu-La vương. Bấy g ià  Mục-Liên 
thâu phấp thằn thông lại, thì ra bà con tôi chúa thấy nhà 
thắng trận vẫn còn nguyên hiện, mới biĩt phép thần của Tôn- 
Giả cảm hóa v.v...

(21) «Hai chữ tảo chởn )) : Tảo .ề quét ; chửu: cây ch’6i. Kinh 
Pháp-Cú chép : nước Xá-Vệ, có thầy Tỳ-kheo tên là Bàn-Đặc, 
sau khi xuất gia học hoài không thuộc, vì quá V ngu-dổt, bởi 
tổi dạ lắm Ị Đến đỗi Phật giao cho 5 trăm thảnh A-ldrHán, luân 
tohiê n mỗi ngày hai vị, đè thay đ'ôi dạy ông học, một bài kệ rằng: 

« Cỉn tảo già lam địa,
Thòi thời phtró-c hoệ sanh,
Tay vô tẫn khách chí.
Diệc hữu thánh nho*n lành ».
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NGHĨA: Siêng quét đất vườn chùa,
Mỗi qiờ sanh phước huệ,
Dù không khách khứa đễn,
Cũng có ihánh nhơn đi.

Đã 3 năm qua, mà ông học chưa thuộc ì Anh của ông là Châu- 
L ợ i quở rằng: Em không thầ học thuộc được, tốt hơn là thôi, v ì 
tục, làm cư-sĩ cho xong! Bàn-Bặc đín đứng dựa cửa Kỳ-Hoàn mà 
khóc và than tiẽc rằn g : Nêu hoàn tục thì làm sao hằng ngày được 
thấy đức Thỉ-Tôn? Phật thấy, ra hỏi: Cớ gì thẽ? — 5 trăm 
thánh tăng đã chán dạy vì con tối dạ, lại bị anh con đu'ỗi hoàn 
tục, e không được thường thấy Phật nên con khóc! Thôi đừng 
khóc ỉ Vào đây. Phật nắm tay dắt vê Tịnh-Xá, bảo ở với Phật, 
Phật đưa cho một cây chềi, và dạy cho học hai chữ: Chồi quét. 
Ông đọc được f  chbi >, lại quên chữ f  quét», mà hễ nhớ được chữ 
f  quét ■> thì lại quên chữ t  chồi ỉ. Cứ như thí mãi, luôn đín mấy 
ngày. Đín chừng xét biêt ông sắp hẽt nghiệp-chướng. Phật mới 
thừa dịp đề khai-thị rằng: Với 2 chữ t chèi quét »\nó có sự và lý 
thẽ n ây : Sự, là cầm cây choi vật hữu-hình, đề quét sạch bụi-bặm 
và rác rín nơi ngoài nhà là Cư-địa, đặng trông mát khỏe cho ta 
lẫn người ; Lý là gìn cây chềi pháp vô-hình đế quét sạch bụi-bặm 
là phtên-não nơi trong nhà là tăm-địa, đặng giữ thanh-tịnh cho ta 
với người. Tóm lại, quét sạch cả bại trần cấu-uẽ trong thân tâm 
ta và chúng, chớ có gì lạ làng đâu mà không nhớ ? Phật vừã dứt 
lời, ông liền sáng suốt, chứng quả La-Hân, đủ 6 phép thần-thông.

Bấy giờ, bên phải Lục-Qùân Bý-Xu-Ni, có Tịnh-xă riêng, 
đã lạy Phật thỉnh giáo g iớ i ; Phật sắp đặt ; mỗi ngày có một Bý' 
Xu tăng, sớm mai đẽn giảo giới, rồi vì hỳ-hoàn■ Đẽn phiên ông 
Bàn-Đặc đi giáo giới, cấc Bỷ-Xu ni d'ếu ngơ ngác mà hỏi với 
nhau : Sư huynh ấy tối dốt tận mạng di, mà nay đến Huỹnh làm 
gì giáo-giới được, có lẽ Huỹnk cậy sư huynh của Huỹnh là Huynh 
Châu-Lợỉ thay thế cho, chớ Huỳnh mà giáo giới gì ? Đương còn 
dư luận, không de ông đã reo gậy tích trước sen• ủ a  ! Huỹnh đã 
tới ; A-Ha Huỹnh th iệt; Bà nào cũng xânì-xì... mủmmỉm ; Có ý 
cười cợt bằng cách dễ ngươi. Nhưng, giới luật bắt buộc, nên phải 
ra rước vào, làm lễ, dưng Cữm> rôỉ hầu nghe thuyẽt-pháp. Bà nào 
cũng lấy vạt ảo Cà-sa che' miệng và sụt-sịt cười hoài, nên chả dám
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đề trống; Ngồi trên pháp tòa ông thầm nghĩ mình kém đức, nên mứt 
có cái cãnh ngộ này ; Ông bố-cáo rằn g : Kính cùng các phảp-tỷ ; 
Mặc dừ tối dốt, chớ đệ đã học hiên dược vài nghĩa của hai chữ 
f  chòi quét » mà Phật chứng truyền, vậy các chị hãy đề tâm yên 
lặng nghe đệ giảng coi có hợp pháp với chương trình giáo-giới 
không ? Thưa các đại-tỳ ; Người tu Phật, tày mỗi trình-độ mà học 
hỏi tu niệm cá nhiều phương pháp ; nhưng yíu-điềm cũng không 
ngoài phải giũ cho sạch bụi tran cũng như đào-thải cho hét phtêtt 
não, nhứt là tảo-thanh những chướng-ngại vật là ngă-mạn khinh 
ngạo, đề cho thân khều ý 3 nghiệp đêu khiểt bạch, 6 căn được 
thanh-tịnh, như gương lau sạch bụi, cốt được như thế, mới mong 
minh-tâm kiên-tánh, chứng quà vô-lậu. Ây là  nghĩa cùa hai chữ 
( chềi-quéị i  V.V‘.. Vậy có thề nói : với 8 vạn 4 nghìn pháp-môn, 
cũng không ngoài ý-nghĩa của 2  chữ « chồi quét*, là vì quét sạch 
8 vạn 4 nghìn bại trần lao. Bó các chị xét cổ phải thể không? Tân- 
Giả vừa hỏi rôi, cấc Tỳ-kheo ni điêu giật mình chứng ngộ quả A- 
La-Hấn. Sạch lòng khinh mạn, đủ niệm kính thành, khẫp-khởi 
hoan-nghinh> ân-cần bái-tống. — Bấy giờ vụa Ba-tư-Nặc thỉnh 
Phật và chúng tăng vào cung thụ-trai ; Phật đưa bình-bát cho Bàn- 
Đặc bưng, bảo đi sau chót, Phật đi trước hít, kế 1 ngàn 2  trăm 
50 T ỳ-kheo, lăn lượt vào cửa thành, sau rốt đẻn Bàn-ĐặCt bị 
quăn linh gác cửa ngõ càn lại không cho vào ! Và chỉ trích rằn g : 
Chúng tôi là Cư-sĩ không thề học dược nhiìu, vì bận việc quăn- 
chánh gia-đình, nhưng cũng thuộc được một hai bền đê hôm sớm 
tụng-nỉệm; còn Huynh đã làm Tỳ-kheo, một bài kệ chỉ 20 chữ, mà
3 năm roi cũng học chưa thuộc! Thế có tài đức gì đâu hòng vào 
thụ của nhà vua cúng ĩ

Đín giờ Phật lên trai-đàn tưởng binh-bát dề cơm vào, ông ở 
ngoài ngọ-môn dùng thần lực kéo dài cánh tay đưa bình-bât đín 
ngay trước Phật... ; cả vua củng bả quan lấy làm kinh-ngạc ! F ì 
chi thấy cánh tay quá dài mà không thấy người nào đâu cả ? ! Phật 
phải giới thiệu đề cho vua bứt rằng : Bây là cánh tay của Bàn- 
Đặc đó, vì quăn lính không cho La-Hán ấy vào, mà bình-bát của 
T a giao cho ông ấy bưng, biết trong nãy tới giờ thụ-trai nên dùng 
thần biến đưa bình-bảt vào. Vua sai các quan vội ra rước vào-.. 
Cuộc trai phạn rôi, vua hỏi : đức Tôn-giả đây vì sao tổi dạ? Lại 
học cách nào được chủng quà như thỉ ? Phật dạy rằng: Kiẽp trước
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là người tu học thông lắm , chi vì muốn đề một mình làm thầy 
quán-chúng, nẽn bồn xẻn không bổ thí pháp cho chủng, sợ chúng 
hơn mình, bởi cái tội lẫn pháp đó, thành thử đời này mắc quả 
tối dốt. Nhưng nhờ có lòng ham tu, và mên Ta, mà tội diệt phước 
sanh, chieớng kia tỉa hẽl, huệ nọ sáng thêm, chỉ học 2  chữ, mà 
chứng quả như thế. Cả trai-đàn đại-hộỉ vua quan ai nấy đêu 
được nghe biẽt : cái tội (lẫn pháp) như thế kia : và không dâm 
(khinh người) như thế. Tiệc ròi bải tạ, đưa Phật tăng vì. Tôn- 
giả từ đăy mới đươc chúng kính-trọng.

(22) « Pbóng ngva » : Tiẽng Phạn ■ (Nanda) Nan-Đà dịch : Hỷ, 
cũng tin  là Phóng-ngưu. Sách Pháp-Hoa Huyên-tán chép rằng : 
Nguyên là người chăn nuôi trâu bò, gặp Phật, ông hỏi thắc-mắc 
v ì cái ngKê chăn nuôi, nghĩ bụng cho Phật chắc là chưa hữu đín  
cái nghi hèn mọn đyẾ Phật giảng v'ê nghề chăn nuôi có 11 sự
ông biểt Phật là đủ trí bict tất cả. Bầu Phật xuất gia, rẫ ị thông’ 
minh. Phật sai ông làm giáo-giới, 500 Tỳ-kheo ni nghe pháp rõi 
đìu chứng quả La-Hân.

(23) « Ẳn lúa ngựa » : Một trong 10 chướng nạn mà Phật cồn chịu 
dư bảo hay là dư-ương, thấy trong Trung Bản-Khỉ kinh cuốn hạ, 
Bại-Phương-Tiện Phật báo-ân kinh cuốn 3, Kinh Luật dị tướng 
cuốn 5 • Trỉ-độ Luân cuốn 6, và Kinh Hưng-Kh&i-Hạnh đêu chép 
răng : Bẽn nước Tỳ-La-Phiín vua A-Kỳ-Đạt (Agnỉdatta) thân 
ngự đín Kỳ-Hoàn, đề rước Phật và 500 đệ-tử Tỳ-kheo v ì bèn 
quốc, 3 tháng an-cư, Phật và chúng tăng kiít-hạ cấm túc r ò i ; bấy 
giờ có ổng (rời Thiên - Ma- Vương giảng hạ nhập vào thân tăm 
của vua, làm vua mẽ sa tửu sắc, ca nhạc với cung phi mỹ nữ 
trong nội-điện, lại nghiêm cấm cả 3 tháng không cho tâu việc lởn, 
nhô, ra, vô gì hễí. Thì ra quên không cúng Phật hộ tă n g ; chúng 
tăng xin phép đi khất thực, Phật không cho, đã thụ thỉnh ồ  
đây, lại đi hỏa-traỉ nơi khác, thì đâu trọn lời hứa với đàn việt 
đây■ Bẩy giò’ có người nước Ba-la-Nại làa bầy ngựa cho đi ăn 
đến thành Tỳ-la-Nhiên, thấy Phật và chúng tăng, vì chịu hứa cấm 
túc mà phải bị khhn, động lòng cảm-thiít, phát tăm thào luận với 
chúng tăng rằng : Không dám nào ! Tôi chỉ có chở theo mấy xe 
lúa đ ì  nuôi ngựa dăy, tính muổn bớt ra một mớ, làm gạo cvnt bánh 
đ ì cúng Phật hộ tăng trong vài tháng này, không biít Phật cô thụ 
dụng chăng ? — Chúng tăng vào bạch..., Phật dạy rằng: Phải tàỵ
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nghiệp thụ dụng chớ sao ỉ Còn 7 ngày nữa các nhà hào phú 
Cư-Sĩ xa gần nghe biêt, đem vật thực vào cúng dường. Đẽn ngày 
giải cấm (gỉấi chẽj Phật bảo A-Nan vào cáo vua, mãn hạ, từ giã 
vê Kỳ-Hoàn T rời Ma-Vương thăng, vua được tỉnh lại, biít là 
bi Ma-vương âm ảnh rất ăn hận lạy Phật và đại chúng xin cho 
sấm hối ! Chứ sự quá si điên, đã dĩ lỡ  ra rỗi, ăn năn không kịp Ị 
Phật khuyên nhủ rằng : Nhà vua chớ bùõn ỉ đấy căng là Ma- 
chướng qu i báo, mà chúng ta hít nợ với nhau rôi ! Về đẽn chùa, 
kẽ thấy vua và cấc quan xe giá chở tứ sự đễn cúng dường. đầ 
xin hỏi qua vê quà báo vừa rồi. Phật bảo rằn g : Đời trước rất 
làu xa, có đức Phật Tỳ-Diép-La ra đời ; trong thành Ma-Bạtt 
vua là Bàn-Đau mời Phật và chúng - tăng vào nội cung cúng- 
dương.

Bấy giờ có người Bà-la-Môn, tên Nhơn-Đì Kỳ-Lợi, là một 
nhà đại iriẽt học, thâu dạy được 500 đệ-tử. Thấy vua sùng bái 
cúng dường Phật tăng ! tanh tăm tật-đố răng : Với bọn trọc đầu 
đó, cồ lúa ngựa mà cho chúng nó ăn, chở dồ ngon vật quí đâu mà 
cho cho ubng! Cả thầy trò cũng đồng ganh ghét chê nhạo như 
thể... Phật kít luận : Này đại chúng ; Có biít chăng ? Người Bà- 
la-Môn ấy, nay là Ta vậy, 500 đô đệ kia, chính 500 La-Hãn đây. 
Vỉ nhơn duyên đó, Ta cừng các ngươi phải chịu khè tam'đÔ, nay 
dù chứng quả như thề này hãy còn dư-ương phãi trả !

Kinh Lăng-Nghỉẽm cuốn 6 Phật cũng nói : (Chính như Ta  
phải ăn lúa ngựa đ ì trả qud-báo).

(24) « Tháp không chịu- tiền của vua » : Vua A-Dục (Asoka) đi 
chiêm lễ các ngôi tháp của chư La-Hán, khi đến lạy tháp của Ngài 
Bạt-Câu-La, vua đọc vài câu có ý nhắc đờ i rằng : (Tuy tự luyện 
vô minh vu thế thiều lợ i ích) lúc Ngài còn & dời, dù chơn tu bằng 
cách ở chỗ vắng-về đề rèn dứt vô-minh, thành ra ít có lợ i {ch 
cho đời. Và cứng 20 cái bửu-bối (tiìn bạc bằng ốc xà-cừ), nhưng 
roi tĩên -bửu-bổi ấy từ trong tháp bay ra theo dính nơi chơn của 
vua ; Các đại-tKân thấy thí cả kinh, phục rằng : Lúc TÔn-già còn 
ờ nhơn gian, ưa một mình nơi vắng, thiều dục tri túc, nên nay 
ngôi tháp của Tôn-giă, cũng vẫn còn không chịu thụ-dụng tỉện của 
thí gian. Thanh-liêm đên nỗi!
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(25) « Voi mọc sán ngà » : Khi đức Văn-Thà sanh, trong xứ hiện 10 
điìm tốt : l.~  Ánh sáng hực đầy bùSng; 2 . - Sương ngọt sa đầy 
sân ; 3ắ- Dưới đất nbi lên bảy báu »■ 4ẽ- TKân tài mờ kho đã 
giấu ; 5.- Gà nở con chim phụng; 6.- Heo đẻ con lợn rông ,ễ 
7 .-  blgựa sanh con kỳ-lăn ; 8-- Bò đẻ con bạch trạch ; 9 .- Kho 
lúa hóa thóc vàng ; 10,- Voi mọc 6 ngà.

(26)« Hội Long-Hoa » : Đức Di-Lạc Eõ-Tát, hiện nay (1953) ở nội- 
viện trên cung T rờ i thứ tư là T rò i Đâu-xuất-Đà ; đương thời 
ông Đinh-Phước-Bảo ( trước đây 20 năm) tính còn năm mươi sáu 
ức bảy ngàn muôn năm nữa, là Di-Lạc ra đời. Kinh Di-Lặc hạ 
sanh chép : đín vườn Hoa-Lămt ngồi dưới cây Long-Hoa bo-đ'ê, 
thành Phật, mở pháp hội, thuyết pháp độ sanh, nên gọi là Long- 
Hoa hội. Kinh Tăng nhứt A-Hàm cuốn 44 chép : cách thành T rỉ' 
Đầu không xa  mấy, cố Đạo-thụ gọi là cây Long-Hoa, Bồ-Tát ngôi 
đó thành đạo quả vồ thượng. Kinh Di-Lặc đại thành Phật chép : 
nguyên tin cây ấy là Bôti-Na-Già, nhánh nỗ hình như con rõng, 
nở bông có nhiìu tia bâu quí rất dẹp. Kinh Đại-Nhựt cuốn 7 chép : 
Bôn-na-Già là hoa căy rồng. Sách Pháp-Uyễn Châu-Lâm chép : 
Hoa nhánh như hình dầu rồng, nên gọi Long-Hoa thụ, Bầ-tát 
ngôi dưới đó thành đạo, nên gọi là Long-Hoa bồ-đ'ê thụ, xin xem 
bài Long-Hoa tam-hội ở cuốn trung sách Qui Nguyên Trực'Chỉ, 
mới rõ hơn.-

(27) « Đvỉrog tẻ mất dê... bẵn trúng chim hộc » : Sảch Liệt-tử 
biên rằn g: có một người ở bên xóm thầy Dương-Tử, mất dê 
người ấy đã dẫn cả gia-nhơn, lại còn mượn thêm kẻ Đ'ông-tử của 
tlìây Dương nữa đ ’ê rượt theo kiểm dê. Thầy Dương hỗi : chỉ mẫt 
có một con dê, rượt theo chi đông lắm thí ? Người đáp : E vì 
nhiêu đirừng tẻ như ngã ba, ngã tư chẳng hạn, nên phải có đông 
người đặng chia ra đề ktẽm theo mẽi con đường mới được■ Mà 
rõi trở vì chớ không tìm thấy dê đâu cả bởi vì trong đường tẻ 
lạ i cỗ nhiêu đường tẻ nữa, thành thử rốt rôi chà biét con dê nó ở 
chỗ nào ĩ  Nên nói : Với cái đạo cả tỷ như nhieu ngẵ mới mất dê, 
lắ  đê tỗ rằng kẻ học đạo bởi : lòng ham học lấy nhiều phương nên 
mất sổng ; Kêu bằng ■' Đa thư loạn tăm, nghĩa lộ thải đa, lý độ 
quá, đà hư bất như thiều thiệị.
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— Chim hộc : Cải đích giữa tấm da đề thi bẳn. Bên Tàu 
xưa thuở đời tìưirng đời Ngu dùng vải, hoặc da, chinh giữa vẽ 
con hộc, hoặc hình : gấu, cọp, beo, hươu, nai, nhưng khi chọn thi, 
hoặc cùng tân khách yỉn ầm, dựng bức bia ấy lên, thề ai bắn trúng 
đích là được phan thắng, nên gọi là (xạ hậu) : bắn tên da.

(28) « Trao lại cho Quán-Ẳm Thẽ-Chí » : Kinh Bi-Hoa chép Ịời Phật 
Thỉch-Ca thuyít pháp tiên tri rằn g :...

Đức Phật A-Di-Đà trao lại cho Ngài Quán-Thé-Ẫm lên làm 
Phật hiệu là Phò-Quang Công-Đức-Sơn- Vương N hư-Lai; sau roi 
đức Phật ấy trao lạ i cho Ngài D ại-Thé-Chí lên làm Phật hiệu là •' 
Thiện-Trụ-Công-Đức-Bửu-Vương Như-Lai.

H ỏ i: Di-Đà, Quan-Ằm, Thế-Ckí và Thanh-Tinh Đ ại-ỉỉải 
chúng mà thương bữa tụng công-phu tới đó, quí thầy gọi là lạy tứ- 
thánh hiệu ; 3 hiệu trên đã hiêu roi, còn hiệu sau đó chưa được 
biẽt danh-tỉch ỉà chi, và có trao tiỉp làm Phât sau đức Thẽ-Chí
không ?

Đáp : Không, vì là một hiệu (chung tất cả), chứ phi là hiệu 
riéng như Quán-Ảm, Thẽ-Chí. B ở i rằn g ; Thanh-tịnh tức là Tịnh' 
độ ; Đ ại-H ải chúng : Cả biền chúng, nghĩa hcrn cả biẻn ĩiỊỊưừi. 
Vậy b i ĩ t ; Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải chủng Bò-Tát, nghĩa là ; 
kính lạy cả biền chúnịi lỉà-Tát trongcõi nirớc Thanh-tịnh. Fỉ tịnh' 
Độ là gọi tàl câu Thanh-Tựih trang-nghiêm quốc-độ.

(29) « Ca chiên lân đà » : Sách Pháp-Uyễn Chău-Lâm chép rằng : 
Chìm Ca-Chán Lân-Đà, sanh trưông ở cù-lao biêrt, ôm đụng đến, 
thăn lâm sướng lạ hơn cái sướng cùa trơ i lục-dục : Kinh Chánh- 
Pháp niệm chép : Ca-Chìẽn Lăn-Dà dịch : Khả ải diêu ( chim khá 
yêu) : Sanh ả  trong bê chạm đen rất vui sướng: T ạ i thể g ió i này, 
đen thơi ki'é[> tăng, mỗi ngươt dìu sống đủ 8 vạn 4 ngùn tuồi, có 
Chityền-Luăn-Vươìig ra d õ i. tức cỏ thử chim ấy cũng sanh ra,
là vật quí báu trong thất-bửu. mà do nơi hạnh-phúc của Luân- 
Vương, mới xuất h iện• Chim ấy hình như chim oan ương cũng 
loài thủy điều. Tuy vậy nhưng mà không bằng đụng thứ cỏ công 
đức, bẽn cõi Tịnh-Độ, sự lui-sướng bội-thắng hơn.



(30) « Tình lự » : Tình là tình cảm, Lự là tư-lự, là tất cả những hi, 
nộ, ái, ố..ẽ tư duy vọng tưởng, mà trong kinh sách Phật gọi là : 
kiến-hoặc, tư'hoặc, cả 8 vạn 4 nghìn phiên não chướng■ Nước ờ 
thễ-giới Ta-Bà, người ta tắm chi sạch dược cải bụi phiên não 
ngoài thân, nhưng chỉ dược một chập lát mà thôi, Ví là uĩ-độ. 
Nước bên cõi Thanh-tịnh, hễ tắm roi là sạch luôn bụi phỉin  não 
trong tăm nữa là khác, nên gọi tâm tịnh, độ tịnh• vì là tịnh-độ, 
cả y-báo. chánh báo đêu thanh-tịnh trang-nghiêm.

(31) « Miệng ra mùi tlio-m của Sen )) : Truyện chép : Õng Âu-Vương 
Vĩnh-Thủc ra làm quan Tri-Chãti tại đất Dĩnh ; ờ đó có một 
quan-ủy, ( nghĩa là Đĩ nhà quan), vì chỉ có quan lớn nhứt trong 
châu mới được, bởi nàng có mỹ-sắc hơn hét, lạ i miệng và tno-hôi 
đìu phường phất tươm ra hơi ỉiên-hương : Có nhà tăng biẽt túc- 
mạng của Nàng : Kiếp trước củng làm thăn phụ-nữ, thường tụng 
kinh Pháp-Hoa suốt 30 năm, giờ rảnh lại thường ngâm luôn mẫy 
câu • thanh liên hoa hương... Nhưng Ngài Tri-Châu cũng chưa 
chịu tin ! nhà tăng thí nghiệm cho biết rằng cách đọc trước vài 
câu, thì nàng ấy ỉitp ứng khâu đọc luôn trọn bộ bằng cách thuộc 
lòng; còn đọc kinh khấc thì nàng chả biết một chữ nào ráo : Chừng 
đó quan Tri-Chău mới tin chắc rdi hỏi rằng : Kiễp trước đã tu 
trì đP.n bực đó, sao đã chẳng siêu lại dọa như vậy ? — Bởi mọt 
niệm sai lăm, nên dên nôtig-nổi ĩ

(32) « Tu phiró-c đời là nho-n hữu lậu » : Lương-vũ-Đẽ hỏi đức 
S ơ-T ’ô rằng Quả-nhơn dựng chùa, lẽn cốt Phật, tu đủ việc phước 
thiện, sẽ được bao công đức ? Sơ-Tồ đáp Tằng .ễ Hẳn không công 
đức. — Vì sao không công-đức ? — Nó chỉ là cái quả-phúc nhò 
của trời và phú-quớị của nhơn gian, vì lả cái nhơn hữu-lậu, như 
bóng theo hình, dù có nhưng không thật. T hế nào là công-đức chơn 
thật ? — Dẹp hét vọng-tâm, lòng không chấp trước, thí tài, thi 
pháp, phước huệ đeu tu, tigưừi tức là ta, không phân bỉ thử, 
không nghĩ như trồng cây mong sau ăn trái, tâm cảnh như tìíé, 
mới là công-đức.

Vũ-Đẽ kiều được khen phải và than : với việc làm mà tâm 
được như thế, thật là khó làm. Nhưng nếu không làm, cùng chưa 
phải là người biết học Phật ! ?



PHẬT THÍCH-CA NÓI KINH A-DI-BÀ 
NGÀI VÂN-THẼ Ù M  LƠI SỚ-SAO

■■■■ . ..

QUYỀN THỨ BA
Đất Cò-Hàng, chừa Vân-Thé, Sa-Mỗn Chu-Hoằng thuật.

TH1ÊN-NHẠC VŨ-HOA (phồn ra làm bỉỉn phần)

1.- Thlôn-nhạc : (nhạc trM l
2.” Kim địa ỉ (đất vàng) 
3Ễ- Vũ hoa : (tuôn hoai 
4.- Tỉng kè't: (tóm tót)

THIÊN-NHẠC

Lại nầỵ nửa Xá-Lựi-Phất ỉ Cõi nvởe của Phật kia thưìrng 
trỗi nhạc trỉri

SỞ  : Văn trư ớ c  kề ao báu ễ Văn đây nói trên  đẵt 
b&ng vàng, có  hoa t r ờ i ,  nhạc tr ờ i  xen lẫn ch ó ỉ-h ự c. 
Nhạc tr ờ i  là khác Tới nhạc đời vậy. Thưởng tr ỗ i  là 
không hử  dứt vậy.

SAO : Khác vời nhạc đởi là : Kinh Đại-BÔn nổi : C5i trời 
thứ nhửt có 4 vua Trời và cổc vị Thiên-nhơn đem trăm ngàn 
món bương hoa, trăm ngàn tiếng âm-nhạc đề cúng-dường Phật 
và cốc vị Bồ-Tát, chúng Thinh-Văn. Cõi Trời thứ hai : Trời Bế- 
Thích (Đửc chúa Trời) và 32 vua trời, vỏi cả cảc- đức chủa trời 
ờ  Dực-giởi cho đến thử bảy là cõi trời Phạm (phạm-thiên), tẫt 
cẳ cảc trời đều đem hoa thơm, nhạc hay của mỗi cỗi lần lựa gẫp 
bội phần, đem d&ng cúng Phật và ttại-Chủng.
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Lại nỏi : Cũng cỏ tự nhiên muôn món kỹ-nhạc, không 
mỏn nào là chẳng phải tiếng nỏi phảp. thanh tao thảnh thót, 
rõ hay thanh nhã ; tăt cả cảc tiếng tãm khảc không thề sảnh kịp.

Quán-Kinh nói : cỏ  vô-lượng cốc vị trời và thằn trỗi tiếng 
nhạc Tròri, lại cò cảc món đồ àm-nhạc, như ệẾ treo tòn-ten ờ trên 
hư-không, tợ hồ cái bửu-trẳng cũa trời Đế-Thich không ai khây 
mà nó tự kêu. Vi thế những tiếng nhạc của cốc vị Thiên-nhơn 
đảnh kia, không phải trong nhơn gian nây có được, Cho nên DÓÍ 
khảc vởi nhạc đời vậyề

Khổng hỏr dứt là : Nhạc đởi cần người, cỏ đánh có ngbĩ. 
Nhạc Trời tự kêu, cho nên nỏi thưởng trỗi vậy. Nay người niệm 
Phật, ngày lâm-chung, có nhạc trời rưỏrc trên khổng, chinh cõi 
tịnh-độ, mới có nhạc trời thường trỗi vậy (Trời : Thiên-nhiên ; 
tự-nhiện : nghĩa là sẳn sàng).

SỚ  : x ứ n g  lý th ờ i tự  tánh, cổ muôn đức đung 
hòa, là  nghĩa th iên -nhạc.

SAO : Tự-tánh như thật không, thời chẳng dinh một mảy 
trần; như thật chẳng không, thời lẫn bày muôn đức, điều-hòa 
và xuôi-thuận chẳng trải, đẳm thắm một mực khổng sai. Mức 
nhẫn-tẫn (nhẫn-nhục, tinh tăn) vừa chừng cạo thẫp, thời tiếng 
Quyên reo, tiếng Trì trỗ i; Bực Chĩ-Quán đều thành Định-Huệ, 
thời tiếng khảnh dứt, tiếng chuông khua ; giọng từ-bi thương 
mà không hại, nhịp hỷ-xả vui mà không đắm (1). Thiên nhạc 
như thế, chẳng những không khua, lại còn không tiếng. Tiếng 
Võ lặng, tiếng Cung tcàrtí, nhưng vang cả trời, rền cả đất!

KIM BỊA
Vàng ròng ỉầm đất.

S Ớ  : Văn đây noi theo trư ớ c , đè khỏ-i văn san, 
nói Cực-Lạc thế-gió*i, trên  th ờ i có n h ạ c -trờ i, d ư ở i đđt 
cỏ  vàng la -ỉiệ t . Mà ở  trên  đất vàng ròng ấy , chẳng 
những la ! nghe tiểng nhọc t r ờ i ,  mầt cũng đ ư ạc thây 
hoa tr ờ i  nữa.

Vàng ròng là :  nói trên  đđt bằng ngọc Lưu-ly xen 
thêm  th ứ  r à n ệ  ròng. Song cũng nhỉều th ứ  báu , không
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n hứ t-đ ịnh  (V ỉ tùy công-đức tu niệm  Phật đẽn đâu 
^ưọ-c đẽn đ ỏ)ẳ

SAO : Xen thêm vàng rồng là gì ? Như trong Quán-kinh 
nói: Thấy đẫt Lưu-ly trong ngoài : ánh suốt. Dưới cỏ tru kim- 
tràng bẳng ngọc kim-cang thẫt-bâo, đ& đội trải đẫt Lưu-ly. 
Hỉnh tràng cỏ tảm khỉa bẳng trăm món báu hiệp thành, mỗi 
thứ ngọc báu phóng ra hàng nghin tia sáng, mỗi mỗi ánh sảng 
có tám vạn bốn ưghin màu sắc, chỏi hực trên quả đẫt Lưu- 
ly, như ửc nghìn mặt nhựt. Trên quả đẫt Lưu-ly, cỏ các dây 
bằng vàng ròng, lộn-lạo xen nhau, lại cỏ bảy thử ngọc báu 
làm giời hạn chừng ngẳn rành rỗ.

Cứ đâv thời quả đất vốn là Lưu-ly, mà vàng rồng lại là 
món trang-iighiêm đê cần lỏt ngăn ranh trên mặt đăt vậyắ

Kinh Đại-Bốn nỏi : Cõi kia tự-nhiên (sẵn có) bảy mỏn 
bảu, thề tảnh nó mềm-mại ăm-áp, xen nhau làm đẵt. Hoặc 
chỗ thi thuần một mỏn báu, ánh hào-quang chỏi-vọi, vượt 
khòi mười phương, rộng rãi thênh-thang khổng thê cùng tột, 
đẵt đều bẳng-phẳng không cỏ núi Tu-di, và các non, biền, 
hầm, hố, giếng, hang và cảc chỗ u-ảm.

Cứ đày, thời cũng cỏ thề nỏi : Cõi đẵt kia chĩ toàn là 
b&ng vàng ròng. Bời vi nước kia rộng lứn, chẳng những một 
góc Vàng ròng hav Lưu-ly đỏ là chỉ nói một, hoặc hai mỏn 
báu đó thôi. Thật ra cà các món báu hợp thành cõi đất, thế 
thi sẽ còn ngọc báu nhiều đến vô cùng!

S Ớ : Xứng-lý, th ờ i tự -tán h  ohưn-như bỉuh-đầng, 
lả nghĩa đđt ▼ảng.

SAO : Chơn-như, thời khống tạp, khổng uế, khổng đối, 
không dời, trải muôn kiếp mà thường mời. Bh)h-đẳng thời 
chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng thẫp, là chỗ nghỉn bậc Thánh, 
chung nơi (đi). Phật Tỳ-Xả Như-Lai n ó i: Trưởc phải binh cái 
tâm-địa, thời thế-giới mới bình (2). Như ông Xá-Lợi-Phăt, 
tâm có cao thẩp mởi thãy côi này, gò nồng, hầm hố. Cho nên 
chõ đi của mỗi người là vàng ròng, đàu đợi đức Như-Lai lấy 
ngón chơn nhốn dưới đẫt (3).
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VŨ HOA (phÂn ra làm ba phin)
1,- Thiin  vũ Diệu hoa : (T rờ i ra i bốn thử hoa qui)
2,- Tri dĩ cảng Phật; (chủng đem hoa cúng Phậtỉ
3,- Củng dĩ tự thích : ( cúng ròi tự vui sướng)

THIÊN VŨ DIỆU HOA 

Ngày đêm sáu thìri trìri r ii hoa Đà-La.

SỚ  : Nỏỉ trên  quả đât vảng rồng đầy, thường rả i 
hoa tốt đẹp vậy. c ỏ i  k ia  không núi tu -d i, và mặt nh ự t, 
mặt nguyệt, mà nói sán th ờ i lả  lẩy hoa nô- ch im  kêu 
làm chừng vậy.

Hội n iệm  Phật ĩr non L ô -S a n , dửng cá i Đồng-hồ 
hinh hoa sen, là phỏng theo ỷ k ỉn h  nàyế

SAO : Cõi nầy mặt nhựt, mặt nguyệt xoay vòng quanh 
nủi Tu-di, mà phàn ra ngày đêm. Như vị-tri Châu Thiệm-Bộ 
chỉnh ngay phỉa Nam uủi Tu-di. Ban ngày, lủc hừng sáng là 
mặt nhựt đi đã đến phân nửa Đổng ch&u ; kế nỏ vòng qua 
Nam châu ể, lúc cuối ngày là mặt nhựt đi đã đến phân nửa 
Tày châu. Ban đêm : lủc đầu hổm là mặt nhựt nó đi đã đến 
phân nửa Tây chân ; kế nỏ vòng qua Bắc châu ; lúc cuối đêm 
là mặt nhựt đi đã đến phàn nửa Đồng châu. Mặt nhựt đi giảp 
một vòng như thế là phối vửi 12 giở, 6 giờ ban ngày, 6 giờ 
ban đêm, là một ngày vậy. Nưỏrc kiầ đẵ không nủi Tu-di, lại 
không mặt nhựt mặt nguyệt, sảng mãi không tối, ngày đêm 
kbổng phần biệt chỉ lẫy hoa nả, chim kêu làm ngảy; hoa xếp 
chim đậu (nghĩ) làm đêm vậy. Song vời mặt nhựt 'mặt nguyệt 
có hay khồng ? Thì các bẳn dịch nói chẳng đồng, như bản dịch 
đởi nhà Hản nỏi : Mặt nhựt mặt nguyệt ỏr giữa hư-không. Bản 
dịch nhà Ngổ cũng như nhà Hản. Nhưng Ngài Vương-Nhựt- 
Hưu lại nói: ĩt giữa hư-không mà khổng vận chuyến. Bản dịch 
□hả Tàu-Ngụy chẳng nói cỏ hay là khổngỆ Còn bản dịch nhà 
Đường và nhà Tống quyết định r&ng khổng có. Nếu hòa-hợp 
lại đề nói, thì là mặt nhựt mặt nguyệt tuy có, nhưng do vi 
hào-quang của Phật và Thánh chủng che lẫp ánh sáng, thi 
dù cỏ cũng như khòng vậy. Song mà xét cho tột lý, khổng cỏ
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là phái hơn. Vi sao ?, Từ cõi trời Đao-lọri sẳp lên, còn không 
cần ảnh-sáng cùa mặt nhựt, mặt nguyệt. Huống chi nước 
Cực-Lạc ?

Hay là bản dịch đời nhà Hán, trên hai chữ « nhựt nguyệt» 
thiểu hai chữ « khổng cổ » cũng chưa biết được ? ! Vậy nhờ bậc 
Cao-minh giải rổ cho ỉ !

Đồng-hồ hinh hoa sen là : Tô Huệ-Viễn lập hội nhóm 
chúng niệm Phật tại non Khuỏn-Lô, chạm cây làm hình hoa 
sen, đủ 12 cảnh, dẫn giọt nước chảy vô ao hồ, chia phiên niệm 
Phật, mỗi một giờ là ntrớc ngập một cánh ; ngày đêm 6 thời, 
thièn tụng không trễ, các bậc hội viên tu niệm Phật được vãng 
sanh rẫt nhiều. Người đời nay phân thời tu tịnh-nghiệp, là 
gốc của TS Huệ-Viễn. Tồ Huệ-Viễn, căn cứ nơi kinh nầy.

SỞ  : M ạn-Đà-La, là : Tên hoa trên  t r ờ i  đây 
d ịch  fà T h ích-ỵ . Lại d ịch  Bạch hoa. T r ờ i rả l hoa là : 
Khen ngại Đ ạo-đứ c, như sự tích  Ông Không-Sanh 
(T u -B ồ -Đ ề) Yà tr ờ i Đ ẽ-T h ích .

SAO : B ạch-hoa  là gi ? Hoa trời nhiều thứ, như : Mạn- 
Thù-Sa là thử hoa đỏ. Nay chỉ nói có một thử hoa trắng, là 
bởt văn cho gọn. Cũng cỏ thê nói phượng tây thuộc kim, lẫy 
nghĩa ỉà nghiệp trắng sạch.

Thích-ỳ lá gi?  Hoa trời xinh tốt,làm vui đẹp ý người vậy.

Kinh Đại-Bồn nối : Tẫt cả chư thièn, đều đem trăm nghỉn 
hoa thơm trên cõi trời, đển củng dường Đức Phật kia, cốc vị 
Bồ-Tát, cùng chủng Thinh-Văn.

Khám khen lá gì ? Người đời làm lành, các vị trời hoan 
hỷ. Huống chi nước kia đức Như-Lai, các vị Bồ-Tảt, và Hiền 
Thánh, toàn là bậc Thượng-thiên cùng nhau nhóm hợp, nên 
trời thẫn khen ngợi rải hoa, lẽ cố-nhiên, phải vậy. Như Ông 
Không-Sanh (Tu-BỒ-Đề) và trời Đế-Thich. Ông Không-Sanh 
(Tu-BỒ-Đề) yên ngồi. Trời Đế-Thich rải hoa Ông Tu-Bồ-Đề 
hỏi : Ai ờ  trên khòng rải hoa đỏ ? Đáp : Tôi, là Thiên-Đế. Do 
vi Tốn-Giả nỏi phảp Bát-Nhã rẵt hay !
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Xem đày nên biẽt, những người vẵng-sanh vè Tịnh-Độ, 
là bực đều đặng nhứt-tâm bẵt loạn, thời cảc yọng-niộtn chẳng 
sanh, muôn pháp vắng-lặng, tức là khéo nói phảp Bảt-nbã, 
cảm-động đến cảc trời, còn nghi chi nữa ?

SỞ : Lại hoa có hai thứ : I )  Hoa t r ờ i ,  2 )  Hoa 
cây . Ntay chỉ nói hoa t r ờ ỉ ề Là vỉ hoa trử ỉ gồm cả  
hoa cây Tậy.

SAO : Hoa trời là : Từ Irên trời rải xuống, nghĩa như 
văn trưởc đã giẳi.

Hoa câg : Kinh Đại-Bồn nổi : Bổn phương tự nhiên nồi 
giỏ, reo ra năm trăm thứ tiếng, thôi các hoa cày. Hoa tiết ra 
mùi hương lạ', theo gió bay khắp bốn phương, bav đến chỗ các 
vị Bồ-tổt, Thinh-Văn Đại-chúng. Hoa rơi xuổng đẫt, chửa dày 
bốn tẫc, sáng ngời chỏi mắt, thơm tho khổng chi bẳng. Đến lủc 
hoa hơi hẻo, tự-nhiên giổ thối cuổn đi, thế thỉ cõi kia cũng có 
rải hoa cây, cho nên nói. Hoa trời đã gồm cỏ Hoa cây là thế.

SỞ : Xứng-Iý thời tự .tán h  m ĩr tỏ , nghĩa là 
hoa đẹp.

SAO: Tự tánh cởn mê, như hoa cồn bủp ; Tự-tánh thoạt 
ngộ, như hoa nờ xồeệ Lại màu sắc rực-rỡ, khổng vẽ mà 
thành, mùi thơm bát-ngảt, chẳng đi mà đến. Hoa rải tự nơi 
không, chẳng trồng mà mọc, chẳng hái mà tự-nhiên rơi xuống. 
Tự-tảnh thần-linh thôũg đạt, cũng lại như thế ?

TRÌ Dĩ CÚNG PHẬT
Chúng-sanh cõi kia, thưìrng mỗi bữa sáng sớm. Mỗi 

ngưìri lầy cái y-kích, hứng đừng các thứ hoa, đem đi cúng- 
dưìrng 10 muôn ức Phật ĩr phương khấc; ngay trong giừ ần 
s6m, về đến nưó*c mình.

SỞ : Vân đây nổi trờ i rải hoa, chúng-sanh lấy 
đi cáng Phật. Chứng-sanh là : Chừa Phật ra , cỏn thì 
đ$u là chứngế8anh. Sáng 8Ởm ỉà một trong sáu g iở  vậy. 
Y -k ích  là : Cái đựug hoaễ Củng Phật rồi trỏ ’ về nước> 
Còn trong thời ăn gứm, là vi bay đi bằng phép thần - 
tủc thỏng vậy.
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SAO : Chừa Phật ra là ế. Duy có một minh Phật, riéng 
xưng là bậc Đại-giảc, còn từ bực BS-tảt sắp xuống, nhẫn đến 
kẻ sơ t&m phàtn-phu vãng-sanh Ỷề nước kia đều kêu là chủng- 
sanb vởi Phật tương-đổi.

Một trong sáu thời lá ; Sảng sởm là thời trước nhửt 
trong một ngày, lẫy buối sảng sớm đi củng Phật, là đề tỏ lòng 
chí kỉnh vậy.

Lại lủc sảng là lủc khỉ đém còn thảnh-mảnh (tươi vui), 
sảng sởm cúng Phật ỉà dùng tâm còn trong sạch vậy.

Chủng-sanh nưởc kia, tuy ngày đém nhửt-ỉâm (băt-loạn) 
vốn không thanh trược ; nhưng người chưa chửng lẻn bực 
Phật, còn cỏ chút vô-minh, chạm việc gặp duyên, chi cho khỏi 
xúc động ; cỉing lẩy lúc vừa rạng sáng, gọi ỉà tâm thảnh-mánh, 
cũng cỏ thề tủy thuận phương này, mà tạm nỏi là sáng 
sởm vậy.

Thường là gl ? Vì mỗi bữa vẫn thường như vậy, vì khòng 
nhàm mỏi.

Mỗi người là : Vi mỗi người đều như thế, vi khống ai 
siêng năng, không ai lười biếng. Đò đựng hoa : Ngài Chơn-Bế 
nói: Y-kỉch là cái đồ *đựng hoa của người ngoại-quốc. Hoặc 
nỏi cải y-khàm : (giỏ lam). Cũng như lấy vạt ốo đựng hoa. 
Nói phương khác là từ nước mình đến phương khác. Đây, 
không nói nước minh, là bởt vănề Mười muôn ức đức Phật : 
Mỗi một đức Phật là một cõi Đại-thiên, 10 muôn ức là nói chỗ 
rộng xa vậy.

Thời ăn ]ả : Bữa ăn sởm mai ; sổng SÓTĨ1 đến bữa ăn 
buối mai, ỉà thời rẫt it ; lẩy thời rãt it, cúng Phật rẫt nhièu, 
là nỏi sự đi răt chóng vậy.

Như Kinh Đại-Bồn nói : Các vị Bồ-tổt nương oai-thiần 
của Phật chừng trong một bữa ăn, khắp đến 10 phương vô- 
lượng thế-gidri, cúng-dưởng các vị Phật: Đồ hoa hương, kỷ- 
nhạc, y-phục bâo-cái, tràng phan vò số đồ củng. Hoặc muổn 
dưng hoa, ỉhời ở giữa hư-không hóa thành cái Bửu-cái bằng 
hoaẽ Khắp 40 dặm, nhẫn đến sáu trăm, tảm trăm dặm, đều y
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theo ý muốn lỏm nhỏ, đứng dừng giữa hư-không, cối thế nó 
đều xủ xuống, dùng thành- phốp cúng-dườngẻ Lại dùng tiếng 
rãt hay đề khen ngợi đức Phật, nghe lănh kinh pháp. Đẵ cúng- 
dường xong, thoạt nhiên bay bồng, vè đến nưỏrc mình, còn chưa 
đển 8n sớm,

Cử đây, thời cỏ dủ thử những đồ cúng-dường, lại hỏa 
tràng hoa thảnh những tốn cáị, và cúng rồỉ nghe phốp nữa,

Văn đày chỉ nói dùng hoa củng-dirờng, đều là bớt 
văn vậy.

Thế nào là thằn túc ! Như Kinh Đại-Bồn Ngài Pháp-Tạng 
nguyện r&ng : Khi Ta thành Phật, người trong cỗi của Ta, đều 
đặng phảp Thần-túc-thông. trong raột phút Irải qua trồro ngbìo 
vạn ửc sổ na-đo-tha thỂ-giởi.

Lại nguyện rẳng : Lièn đặng pháp Túc-mạng-thỏng, Lại 
nguyện rẳng Thiên-nhẵn-thông. Lại nguyện rẳng : Thiên nhĩ* 
thông. Lại nguyện r&ng : Tha-tâm-thông,

Thế thì biết, người sanh nước kia, sáu phép thần-thòng 
tự-tại, không những bay đi mà thôi ; nhưng đây không nỏi, 
cững là bởt văn vậy.

SỚ í X ét pháp Thăn-tứe-tbAng đây, các vị Bồ- 
tát Tề bực T h ập -trụ , Thập-hạnh mớ ỉ eỏ nhu trong  
kỉnh Hoa-Nghiêm nổi.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm nói : Bực Bát-trụ Bồ-tốt. trong 
một giáy phút dạo đi giáp vô sổ thế-gỉởi.

Lại trong kinh Thập-Hạnh, lời lụng nỏi : Cõi Phật vô- 
biên không có số đếm, vô-lượng chư Phật ở trong đó. Cảc vị 
Bồ-tảt ở trong đó, thân cận cúng-dường sanh tâm tôn trọng 
Thể thời vởi phảp thần-túc nay đây hàng Tièu-thừa đâu dễ 
kịp ư ?

Hỏi: Thế thời ba mỏn ỷ-sanh thân, sễ thuộc VẾ bực nào ?
Đáp : Kinh Lăng-Già nỏi ba món chia ra thuộc Thinh- 

Ỵăn, Bồ-tảt và bực Đại-thảnh (4).
Thởi biết người sanh về nước kia, tùy chỗ tu của minh, 

đèụ cỏ chỗ sỏr-chửng, lệ như trong văn cửu phầm,
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SỚ t Xứngế!ý thửi tự •lềnh tự trang-nghiẽm , lả 
nghĩa đựng hoa oAitg-đv^ng. Tự-tánh tự biên khẳp, 
lả nghĩa 1 0  muón ử c  cổ ỉ Phật. Tự-tểnh tự  lặng khỏng, 
là nghía thửl ttn vệ kịp. Tự-tổọh tự -trụ , là nghía nirức 
mỉnh.

SAO: Tự Ịrang-nghiêm là : Tâm vốn đủ trùm muôn đức 
trở lại dùng muòn đửc đề nghiêm-tâm. Bửc mà không khoe chỗ 
đức, nghiêm mà khổng trụ cbỗ nghiêm, đó mới chinh là chơq 
thật cúng-dường.

Kinh Tư-ích n ó i: Người mà hay cúng-dường cho Phật? — 
Thời người ấy thông-đạt lý vô-sanh.

Kinh Bảo-Vổ nói : Kẻ nào Tư-duy đúng như lý, tửc là 
cúng-dường đức Như-Lai đó vậy. Tự biến khắp là : Do tự-tâm 
khắp tẫt cả xử, tửc là đều dâng thờ mõi vị Phật, không bỏ 
khòng qua vậy.

Cho nên kinh Duy-Ma n ó i: Đông thời cúng-dirờng, không 
trườc, không sau. Tự lặng không là : Tâm thề vốn vẳng không, 
không thì khổng tới, không lui. Cho nên chỉ thời ăn về kịp, chĩ 
đối vởi sự văt-vẵ lặn-lội ả  phương nầy mà thôi. Thật ra thời 
khống vượt ra ngoài sát-na (một niệm) đã trở về nước rỗi.

Tự-trụ là : Nguồn tâm vẳng-ỉặng, thưởug trụ không dời 
đ ồ i; đỏ là cái chỗ : Quê Xử ruộng đãt đề an tbân lập mạng 
của mỗi người.

Kinh Kim-Cang nổi: « Huờn chỉ bồn xứ » tửc như kinh 
nầv nòi : « Huờn đáo bồn quốc ». Đăy mới đảng gọi là vụ-bồn, 
gọi oẳng quân-tử vụ-bốn ; người quân-tử chuyên về việc gổc là 
bon-phận.

CÚNG D ĩ T ự  THÍCH

Ẵa cơm rồi đi kinh-hành.

SỞ : Nvtrng văn trên  nói giờ ftn. Cho nẽn kẽ đay 
nói việc ăn, ĐI kỉnh-hành là : Nghĩa xoay vòng khAng 
dứt. Về rồ ! ăn, ăn rồi đi là cái dáng th&nh-thưi tự  
thích vậy.
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SAO : Ẵn cơm ỉà gi ? Kinh Đại-Bồn n ỏ i: Những người 
được vãng-sanh đến giờ ăn cơm, với cảc binh bẵng bạc, b&ng 
vàng, mỗi món bát bảu tùy ý muốn thứ nào, tự-nhiên nỏ hiện ra 
thử nẩy; trăm mỏn ầm-thực dẫy-đày trong đó. Chua, mặn> 
ngọt, lạt, đều theo s& thích, không dư không thiếu, không vì sự 
ăn quả hrợng, ăn rồi tự tiêu, chứ khống còn cặn phần. Hoặc 
người ăn bằng cách : thẫy sắc nghe hương, tưỏrng Wy làm cách 
ăn, tự-nhién no đủ, khống đắm thèm chi, thản-ỉâm nhẹ-nhàngẵ 
Ăn xong rồi, cảc đồ nỏ tự biến hỏa đi, đến giờ ăn nó lại tự 
hiện ra.

Xoay vòng là : Như đường canh suổt đường chĩ, thoi 
dệt liên kết, qua lại không thòi vậy. Ăn rồi lại đi là : 1.- Do 
điều hòa thàn-thề, đừng đề ngưng trệ. 2.- Điều hòa tâm trí, chở 
cho buông lung. Thảnh-thơi là : Ý nói rảo bưởc tự rỗi. Người 
đời ăn rồi, nếu không giong ruôi việc trằn, thời cũng mải mê 
giẫc ngủ. Cồn ở nước kia, ăn rồi đi lản bộ bẳng cảch kinh-hành, 
là vởi cái thế dạng giải-thoảt, cải trạng thải tiêu-diêu, khá tưởng 
thăy vậy.

SỞ ỉ Chỉ nỏỉ ỉn  cvm , không nói đến áo mặc v.v... 
Chỉ nói đi kỉuh-hành, không nói đẽn ngồi n ằ m v .v ,,.  
cũng là b ớ i văn vậyẳ

SAO : Ảo mặc là : Kinh Đại-Bồn Ngài Pháp-Tạng nguyện 
r&ng : Khi ta thậnh Phật người trong cõi của ta, ý muốn có ảo 
mặc, thì nỏ tùy theo niệm liền đến. Không cần cắt may, nhuộm 
đập giặt xả, lại còn có vô-lượng đồ y-phục tốt đẹp như : Mão, 
ngọc, vòng, xuyến, hoa tai, chuỗi anh-lạc, tràng hoa dây chuyền, 
cảc ngọc báu rực-rỡ, trăm nghin sắc đẹp, tự-nhiên hiện ở  
nơi minh.

Lại nguyện rẳng : Còn có vô-lượng : Như-ỹ~diệu-hương: 
Hương hoa, hương bột, thơm tho bảt-ngát khắp cả nườc Phật 
kia. Nên biết không nỏi ảo mặc, vì nói Cơm ăn là gồm áo mặc, 
và tăt cả đồ nuôi sốngễ

Không nói đến sự ngồi nẳm đỏ, Kinh giảo cỏ chia ra bổn 
pháp Tam-muội ắ‘ l ễ- Thường-hành Tam-muội; 2.- Thưởng-tọa 
Tam-muội; 3 .- Bản hành bản tọa Tam-muội; 4 .- Phi-hành 
phi-tọa Tam-muội (5).



Chính trong văn đây, thời chĩ có pháp tbử nhứt, song 
trong hai bộ (Đại-Bôn và kinh này) đều nỏi người vãng-sanh, 
ngồi trong hoa sen.

Kinh Ban-Chàu Tam-muội: Thời nói đứng, nên biết ; vi 
nói pháp đị đã gồm phảp ngồi, và luôn bốn oai-nghi vậy.

S Ớ : Xứng-lý thời tự -tánh thường Định, lả nghĩa 
ặu cvm . Tự-tánh thường Huệ là nghĩa đi kinh-h&nhỆ

SAO : Lẫy Thiền-duyệt làm mỏn ăn. Cho nên thiền-định 
cỏ nghĩa ăn. Trí hay vận chuyền; cho nên huệ cỏ nghĩa đi, 
như trong Luận lời tụng-nói : Yêu thích mùi phảp của Phật, 
lẫy phảp thiền Tara-muội làm món ăn. Lại Luận Phật-Địa n ỏ i: 
Trong cõi Tịnh-ĐỘ, chư Phật Bồ-tảt, hay giảng-thuyết, háy 
thọ dụng phảp vị Đại-thừa. Lại nữa, đề tri thàn chánh-bảo 
thọ dụng mùi vị chơn-như, hay 'gịữ-gìn giời-thàn huệ-mạng, 
khiến không đoạn hoại, và nuôi lớn muôn pháp lành, nên cỏ 
nghĩa gọi là Sn.

Lại Kinh A-Hàm, Luân Duy-thửc v.v...' đều nỏi năm mỏo 
ăn ra khỏi đời : 1.- Thiền-duyệt; 2.- Nguyện ; 3.. Niệm;
4.* Giài-thoảt; 5.* Pháp-hỷ. Nghĩa là do pháp Thiền-định nuôi- 
dưỡng tinh-thần, nhẹ-nhàng vui đẹp, đó tức là nghĩa ăn. Sức 
nguyện giữ-gìn Chánh-phảp, thời pháp-thân tăng-trường, 
tức là nghĩa ăn. Sức niệm nhớ rõ, thời Thánh-Đạo hiện tiền, 
tức là nghĩa ăn. Giải-thoát là hết chướng-nghiệp, hẳn hòi 
được lợi-ỉch, tức là nghĩa ăn. Món pháp-hỷ là tu đẳc-pháp thì 
mừng trong tâm dẫy đằy, nên no bẳng rẫt vui mừng, tức là 
nghĩa ănế

Văn đáy chỉ nối pháp Thiền-định là : Nói một gồm bốn, 
Vì trong pháp Thiền-định, khòng pháp nào mà chẳng thâu- 
nhiếpể Kinh Duy-Ma nói : « Người chưa phát ý Đại-thừa, ăn 
món cơm nầy, đến chừng phát ý Đại-thừa, .mời tièu ; người 
đã phát ý đại thừa, đặng quả vô-sanh-nhẫn rồi mới tiêu. 
Người đặng vô-sanh-nhẫn, đến nhứt-sanh-bô-xứ mởi tiêu ».

Kinh Hoa-Nghiêm, văn Cự-Túc Ưu-Bà-Di nổi: « Nếu 
các vị Bồ-tát nhựt sanh bS sứ ăn cơm của ta, đều ồ  dười càỵ
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Bồ-Đề, thành bực chánh-giảc ». Đều là lý Tự-tánh chơn-như 
vổ-tận, mà làm mổn ăn vậy.

Đi kinh-hành là : Kinh Tri-Thế n ó i: Chõ đi của Đức 
Như-Lai, là chỗ khòng đi ; chỗ không đi ẫy, là Chơn-Huệ vậy.

Cho nén biết, cầm thìa (muỗng) buông đũa, mỗi miếng 
không rơi ; giờ cẳng động thản, mỗi bước đạp nhẳm.ề. Đâu 
đặng vùi đầu ăn cơm, luống qua một đời, ngẳm nưởc xem non, 
uồng công muôn djặmẾ

TÒNG KẾT

Nầy Xấ-Lợi«Phất! Cõi nư£c Cực-Lạc thành-tựu Côngệđức 
trang-nghiêm như vậy.

S Ớ : K ết Tăn trên : Nhạc T r ờ i ,  Hoa T rờ i v.vệ.. 
Món món trang-nghiêm , đều do hạnh-nguyệD công-đức 
của Phật k ia , mỏri đặng thành-tựu như thể.

SAO: Nguyện là như Kinh Đại-Bôn Ngài Phảp-Tạng 
nguyện ứ n g : Khi Ta thành Phật, từ đẫt sắp lên, đều cỏ vô- 
lượng mỏn tạp-bảo, trăm nghlii mỏn hương, đề hiệp cộng lại' 
làm nén cỗnh trang-nghiêm ăy.

Lại nguyện rẳng : Khi. ta thành Phật, 10 phương vô ương 
số thể-gỉởi, chư-thiên, nhơn dán, nghe danh hiệu Ta, hắp đèn 
rải hoa cúng-dường.

Lại nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, các vị BỒ-tồt trong 
cỗi Ta, dùng hương hoa v.v... các món đồ cúng, muốn đến 
thế-giới phương khác, đê cúng-dường cảc đức Phật, chừng 
trong bữa ăn, liền đặng khắp đến.

Lại nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, người trong cõi 
của Ta, chừng khi muốn ăn ngay trong bát báu, tự-nhiên cỏ 
trăm mỏn đồ ầm-thực, 11Ó hiện ra ở trước, ăn rồi lièn hóa đi.

Đến nay Ngài thành Phật, mỗi mỗi lời nguyện của Ngài 
thây đều thành-tựu.
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Hạnh lá nhu Kinh Đại-Bồn nổi: Ngài Pháp-Tạng Tỳ-Kheo. 
Đã phảt nguyện rồi, trời mưa hoa mầu, mà rải trên đó.

Lại nguyện rẳng : Hoặc làm thầy Tỳ-Kheo; hoặc làm vi 
vua trời; hoặc làm vị vua ngurởi, là Luân-vương. Hoặc quan đạỉ- 
thần, thường đi đến chỗ Phật, dâng thờ cúng-dựờng.

Lại nguyện rằng: Trong tay thường hóa ra đồ y-phục, đồ 
ầm thực, tràng-phan, bảo-cải, tẫt-cả tiếng âm-nhạc. Đến nay 
Ngài thành Phật. Như văn trên: Nhạc trời, hoa trời v.v... Cảc 
phước bảo, cŨDg đều thành-tựu.

HÚA CẨM PH0N6 THQ (phân ra làm ba phằnl 

I H ó a  cầm diSn pháp: (hóa chim nól phốp) 
2.- Phong thọ diễn phốp: (giỗ cây nói kinh)
3.- Tồng kè't nhị nghiộm : (tóm kè't hai mỗn đẹpì

HÓA CẦM DIỄN PHÁP (ph&n ra lìm  hai phin)

1.- Chánh thị phấp Am (chì ngay tiếng phẩp)
2 -  Thỉch v ỉ ác đẹo (rõ kh6ng đirò-ng dữ)

CHẢNH THỊ PHẢP ẤM (phán ra làm hai phần)
1.- Tuy in âm : (rao tíing pháp)
2ệ- Hoạch ích : (nghe đặng lợi ỉch)

TUYÊN ẴM

Lại nữa, nằy Xá-Lợi-Phất! Nơớc kia thirìrng có các 
thứ chim ; Kỳ-diệu tạp Bắc như : Chim Bạch-hạc, chim 
Khống-Tước, chim Anh-Võ, chim Xá-Lợi, chim Ca-Lăng-Tin- 
Già, và chim Cộng-mạng, các ỉoài chim ấy, ngày đêm 8ẨU 
thìri, kêu ra những tiếng hòa-nhã, tiíng kia nói rõ cấc pháp: 
Ngũ-căn, Ngũ-lực, Thất bồ-đề-phan, Bất thánh-đạo-phằn, 
như yậv.
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S Ớ : Văn trurổx nỏi : Các trờ i dẳng cúng hoa m ầuẳ 
Văn đây nói : Các thứ chim , cây bán, diễn nói thành 
tỉểng các pháp của Phật. Lại Tăn trư ớ c  nói : Sự cúng* 
dường rấ t thủ-thẳng. Văn đấy nói : Sự nghe pháp rđt 
thử thắng. M ỗi m ỗỉ các món là nóỉ không phải ch ỉ m ột 
món.

Ký •diệu là : Cái tốt đẹp lọ thường.
Tạp-S&c là : Nhiều màu 8ẳc, xen lộn ('ất khéo. 

Chim Bạch-Học VẾV... là trong nhiều thử mà chi nó! 
m ột, hai thứ  th ô lễ

Bạch-H ạc, Khồng-Tưởc Tà Anh-võ, là thứ chim  
ta th vở n g  thây đ vợc b ié t. Chim X á^L ại, xem  giải 
▼ăn tr v ớ c ễ Chim Ca-Lăng Tăn-gi à : đây dịch  lả Diện* 
Ằm : Cộng-mạng cỏ chỗ nói : Mạng-mạng, nhu vậy các 
th ứ , thảy đều ký•diện. Chẳng phải ch im  ỏrcỗỉ phàm 
sánh k ịp .

SAO: Kỳ-diệu là Hỉnh nó khảc vởi loài chim kia, gọi là 
Kỳẵ Tiếng hay gọi là Diệuẵ Chim Bạch-Hạc ẫy: Cõi này cũng bổn 
thứ Hạc: Đen, Vàng, Xanh, Trắng. Mà hạc trắng thi tốt hơn. 
Song hạc tuy trắng, nhưng chưa toàn trắng, chẳng phâi là chơn 
Bạch-Hạc vậy. Khồng-tước, Anh-võ, đều là thứ chim được người 
ở. cõi nầy cho là qui, nên đày riêng nỏi. Tần-già: Đây dịch là 
Diệu-Ằm, vì khi nó còn ờ  trong trứng đã có tiếng kêu tốt hơn 
các thứ chim khảc!

Kinh Chảnh-Pháp Niệm-xử nói: Tiếng tốt của chim này, 
dù tiếng của người, cùa trời, của thần Khẫn-Na-La v.v... cũng 
đều không thề bỉ kịp, chỉ trừ tiếng của Đửc Nbư-Lai, cho nên 
nói: Diệu-Âm.

Chim Cộng-mạng, cũng nỏi Mạng-Mạng, cũng nỏi Sanh- 
Sanh; nguyên tên là : Kỳ-Bà Kỳ-Bà-Ca, một mình hai đầu 
thân quả báo đồng, nhưng thần thức khác, như về đời quả 
khứ, Đửc Thích-Ca và Ông Điều-Đạt từng đọa trong loài 
chim này (6).

Lại ỏr non Tuyết-sơn cố con chim hai đầu. Một thuyết 
nỏi: Chim Ca-Lầu-Trà. Một thuyết nữa nỏi : Chim Ưu-Ba-Ca- 
Lầu-Trà, thật vậy. Hình nó cũng mường tượng như nghĩa COD
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rắn hai đầu ệ' Con chim chỉn đầu ; con cá nghln đầu ; nay thợ 
chạm, hoặc vẽ làm thân người cỏ haỉ đầu, e sai đó vậy.

Mẫy loài chim nói trên. Bổn loại chung cổ ờ  nước Chấn-đốn 
(Tàu) hai loại riêng có cõi Tây-càng (Ẩn-Độ). Ở cỗi đây (Ta- 
Bà), đẵ khen quỹ lạ ; nên ồ  nước (Cực-Lạc) hinh-thề, màu, 
tiếng càng thêm kỳ-dỉệu : Nay chỉ lấy tên đồng, mà thật thời 
kbảc, lộ như : Lan-can, lưới giăng, hàng c&y vếv... đều dừng cảc 
ngọc bảu làm thành, chẳng phẳỉ người đời b  đây cổ được I

Nỏi một hai loài là : Vi nhiều không thề nói hết, như : 
Trong Quản-Kinh nỏi : Chim Phù, chim Nhạn vả chim Oan- 
Ương v.v... Nay dùng ít loại đề gồm số nhiều, cũng là bớt văn vậy.

SỚ : Song các loài chim  côi nầy, chỉ cỏ m ộtY ài 
thử như : Chìm Anh-Vd biẽt nói liếng vgư& ĩ, n hưng  
cũng chỉ gợi là học nói mà thỏi ! N vởc k ia th ở l ngày 
đêm kêu ra  tiếng, đfi hòa lạí nha, TỈ hay diễn nói các 
phâp : Ngũ-C&n, N gũ.lực, T h ất-g iốc-ch i, Bát-chổnh- 
đạo, tâ t cả đạo-phôm ; chẳng phải lãng-mạng vỏ ý nghĩa !

SAO: Chĩ khen học n ó i: Nối, chỉ biết nỏi theo người, mả 
khổng thề hiều nghĩaẽ

Sảch Lễ-Kỷ nói: chim Anh-Võ hay nói, nhưng không 
ngoài loài chim bay; con Tinh-Tinh hay nỏi; cĐng chưa lla loài 
cầm thủ, thế thời việc nhơn-đạo chủng nỏ nỏi còn chưa thông. 
Huống chi luẠn đến việc Phật-pháp. Chim Anh-Vổ còn như thể, 
chim khác thì khả biết vậy.

Hòa-Nhã là : Hòa đổi vởi xẵng như : chim « Oanh », chim 
«Ly* v.v.ẵ. là loài chim kêu tiếng tực (quê kịch).

Dịu-dàng ém-ải, không cỏ thô xẵng, hay khiển người 
nghe, tầm nỏng nảy cũng tự h ế t; thế gọi là tiếng hòa. Chánh đại 
cằn nghiêm, không cỏ tà mị, hay khiến người nghe, tảm ham 
muốn tự binh; thế gọi là tiếng nhãỆ

Tiếng đờn sắc của Ông Tử-Do còn thiếu nơi đạo hòa ; 
tiếng nỏị của người nưởc Trịnh rẫt trải với thỏi nhã (7)ẵ Chim
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kia gồm hai tiếng đêu tốt (hòa-nhẵ); thế là tiếng huỳnh-chung, 
tigng đại-ỉữ (8) đều chẳng bỉ kịp tiếng chim ỉ

Chữ Diềa là: Mồ cho rộng ra, vì nghĩa vỏ-tận. Chữ 
Sướng l à : Giải cho thông, vt ỹ khổng ngăn trộ. Như thế, diễn 
giải các pháp ; Căn, Lực, Giốc, Đạo, cả 37 đạo-ph&m vậy (9).

Đạo-phầm là : Do phầro loại đây đề vào đạo cờ vậy.

SỞ ] Song3 7  phâm đây, thuốc về pháp tièu-thừ a. 
Nhưng thật ra  cững chung cả đạí-thừ a nữa. V itủ y  theo 
tẳm hạnh cùa n gvỳỉ đại, nhu trong cổc kinh luận n ỏ ỉẽ

SAO : Chung cả Đại-thừa là : Luận Du-Già quyền 44 nỏi : 
Pháp Đại-thừa Bồ-Đề phần cỏ nhiều món, 37 phầm đày, nhưng 
trong đỏ có nghĩa riêng biệt và thông đồng đổi vởi bực Đại và 
Tiều (Bại-thừa thl thẫy đại-thừa...).

Luận Tri-Độ nói : 37 phằm không thừa nào mà nó chẳng 
nhiếp gồm cả : tửc nhiên vô-lưọmg đạo-phằm, cũng & trong đó. 
Kinh Tịnh-Danh n ỏ i: cảc đạo-phầm là đạo-tràng. Lại nói : Đạo- 
phằm thàu 'nhiếp trong cải nhơn của pháp-thân. Luận Đại-thừa 
n ỏ i: Đạo-phầm là cây đuốc báu Đà-La-Ni của ổng Bồ-Tảt.

Kinh Niết-Bàn nói: Nếu người hay nghiên cứu pháp Bổt- 
Chánh-đạo tức thẫy được Phật tốnh, gọi ỉà đã được vị đế-hồ. 
Đày đều là ước theo phảp đại-thừa đế nỏi.

Tày theo Tảm-hạnh kia là : Như Kinh Niết-Bàn n ó i: Trí 
cỏ hai món : 1) Trung-trí; 2) Thượng-tri.

Như Quản cảc Ẩm (thân ngũ-ẫm) là khồ; thế gọi là bực 
trung-tri Phân-biệt cốc ẩm có vồ-lượng tưởng, chẳng phải hàng 
Thinh-Văn bực Duyên-Giác biết được; thế gọi là bực Thượng- 
triế Thời biết đạo-phầm là một. Nhưng cải tri nghiên-cứu của 
mỗi người Đại, Tiếu vốn không nhửt-định.

SỞ : Pháp ngũ-c&n lả : 1 ) Tín ; 2 )  Tân Ị 3 )  N iệm ; 
4 )  Đ ịn h ; 5 )  Huệ. Hay sanh thấnh-đạo nên gọỉ Ịà căn 
( ệ ịỉc ) . Lạỉ nh ư  Luận C u-X á cỏ  đủ ba nghla.
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SAO: Chữ căn có bai nghĩa : 1) Nghĩa năng t r i : Giữ 
cỏi chỗ đS đặng, mà phằn minh khống cho mSt vậy. 2) Nghĩa 
sanh hậu; Sanh nhũng cái chưa đặng, mà rolnh gắng t$n cằn 
lén vậy,

Nói chữ tín-căn là : Đối trong Đế-lý, cương quyết bỏ hẳn 
việc ngO-duc lạ c ; ẵy gọi là tỉn-rcăn. Một căn đậỵ là tồng (gốc) 
còn 4 cổị kịạ nương thẹo trên (tỉn*căn),

Tẫn-căn là : Đẵ tin lỷ đ&y, cần cầu không th ổi; &y gọi là 
Tẫn. Niộm-cău là : Đã càu lỹ đậy, tường đậy ĩf đậy. nhử rõ 
không quên, ăy gội là Niệm.

Định-căn là : Đã tường lý đây, buộc duyên một cảnh, 
tương-ưng không tản-loạn, íy  gọi là Định,

Huệ-căn là : Đã định tàm nơi đạo,' lại pháp chảnh-quán 
rõ-ràng, quyết chọn phải quăy ; ăy gọi là Huệ.

Hay sanh thảnh-đạo là : Do năm pháp đây, điều-trị; tâm 
kia vỉ như không khi âm-dirơog hòa-hập, tăt cả hột giống, đèu 
đặng nò  mọc, cở vậy.

Cu-Xá ba nghĩa là : Trong Luận Cu-Xá nói: 1) Tối-thắng; 
2) Tự-Tại và 3) Quang-hiền là căn.

Tổi-thắiíg là : Vì căn-thề thù-th&ngễ Tự-tại là : Vi căn 
dựng thù-thắng. Quang-hiền là : Vì thề và dụng" đèu bày. Ở đây 
chia ra 22 căn (10), vi cố tỉn v.v..ẽ cẳ năm cănế

SÓ* : Pháp ugũ-lực l à : Tức ng&-c&n trưổrc t&ng- 
trư&ng thêm lên, đủ cổ sửc mạnh, nên giội là lực*

SAO : Chữ Lực cổ hai nghĩa : 1) Không bị cái khảc đè 
ép ; 2) và cỏ thế đè ép được cải, khảc. Như Luận Du-Già n ó i: 
Vi pháp ngũ lực (năm sức mạnh) đ ây ; hay đến đời sau và 
đời sau đối vởi chỗ chửng pháp xuẫt-thế-gian. Sanh tảm rõ 
biết thâm lỷ một cổch thù-thẵng, với tẵt cả những cải khảc dù 
khỏ, mà cỏ thề đè ép nó được ; Và lại có eai thế rẫt lớn, và 
mạnh, cỏ thề xô dẹp đươc tẵt cà bọn ma quân (phiền-não), 
cở vậy,
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Tín-Lực lả : Tin sâu Để-Lý (lỷ chẳc Ihật) càng thêm,tăng 
trư&ng. hay ngăn những việc nghi hoặc, khổng cho lay động ; 
hay chõng lũ tà ngoại, không cho mê ' loạn ; và hay phố tâm 
phiền-nẵo, không cho nỏ xâm hại, cớ vậy. Một tín lực là t&ng, 
cốc cối sao nương theo, lệ như Tín-căn nóỉ trên,

Tẫn-lực là : Vì tăn-căn tăng-trưởng) hay phả được cảc 
mỏn dẵi-đãi thân tâm, thành xong cảc njộn sự nghiệp ra 
khỏi đời.

Niệm-lực là : Vi niệm-căn tăng-trưởng, hay phả được 
tầm tà-niệra, tbành-tựú đươc tỗt cả tàm chảnh niệm TO 
khỏi đời.

Định-lực là : VI định-căn tãng trường, hay phá được 
tẫt-cả cải tưỏrng tạp loạn, phát khờỉ các phốp thiền-định 8ự 
và lỷ.

Huệ-lực là : Vi huệ-căn tăng-trưỏrng, hay phả đữợc tẫt- 
cả tà-kiến của kẻ tà, ngoại, hay đoạn được tẫt-cẵ những cải 
chẫp của bực thiên-tiều (tiêu-thừa).

SỞ ỉ Thất Bô-Đề phân là : Tức Thất giác *chỉề Cũng 
do n&m căn , năm lực trưórc, m ới đặng bảy cái huệ 
dụng đây : 1 ) N iệm ; 2 )  T rạch  pháp ị 3 )  T inh-tấn ế, 
4 )  Hỷ ; 5 )  Kỳ ; 6 )  Định ; 7 )  Xồ. c ỏ  một chỗ nói :
1 ) Trạch-pháp ; .2 ) Tinh-Tấn ; 3 ) Hỷ ; 4 )*T rừ  •, 5 ) Xả ; 
6 )  Đ ịn h; 7 )  Niệm. Nay giải theo thuyết sau.

SAO : Giác-Chi là : Giác tức Bồ-Đề, Chi tức là phằn. 
Nghĩa là : mỗi phần mỗi phằn, tùy chỗ hợp mà dùng vậy. Do 
căn lực trưỏrc Ịà : Luận Du-Già nói : Đã chửng vào ngỏi chảnh 
vị của các phảp rồi, thời phải dùng giác'huệ như thật ẫy làm 
chi phần. Cho nên biết năm căn, năm lực, đã chắc chắn rồi, 
vậy sau cằn có cải giảc-huệ, theo chỗ hợp mà dừng. Giài theo 
thuyết sau là: Do vì thuyết sau của Ngài Thiên-Thai giải, ý 
rẫt rõ hơn.

Lại Kinh Hoa-Nghiêm lời sớ cũng lẩy phần Trạch-phảp 
làm phẫn tự-lhẽ, còn mãy phần kia làm tử-phằn : 1) Trạch- 
phảp là : Vì khi nghiên-cửu các pháp phải khéo hay rõ biết, 
đề lựa riêng cảị nào chcrn thì dùng, cái nào ngụy thi bỏ.
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2) Tinh-tẵn là : Vi khi tu dạo pháp, khẻo hay biết rõ khổng tu 
lầm những cái khồ-hạnh vô ich. 3) Hỷ là : Vì khi Tàm đặng phảp 
hỷ, khéo hay biết rổ, khỏng theo những phảp điên đảo, mà 
sanh tâm hoan-hỷ. 4) Trừ là : VI khi trừ các việc tà-kiến, tâm 
phiền-não, khéo hay biết r5, đoạn hết cảc yiệc luống dổi, không 
hại căn lành chơn-chảnh. 5) xả là : Vì khi xẳ đước sỏr-kiến niệm 
trước, khéo hay biết rổ : Thủ, Xả, Hư, Ngụy, hằng khống vói 
tưởng. 6) Định là : Vì khi phốt ra cải pháp thiền-địíih, khéo hay 
biết rõ, những pháp thiền hư giả (giả dối) khổng sanh tâm kiến- 
ải. 7) Niệm là : Vi khi tu đạo ra khỏi đời, khéo hay biết rõ, 
thường khiến định huệ quàn-bình, nếu tâm chìm đẳm, phải 
nhở dùng « Trạch-phảp », « Tinh-tẫn » và « Hỷ » ba chi, xét mà 
đảnh thức nỏẵ Nến tâm phù-động lắm, phải nhớ dùng : « Trừ »ậ 
« Xả » vả « Định » ba chi, thâu nhiếp mà dẹp nổ. Mỗi niệm mỗi 
niệm điều hòa, khiến cho vừa phải.

S Ở : Bát Thánh-đạo ấy , cũng cỏ tên là : Bát 
Chánh-đọo. Do trv ở c  nhờ có Trạch-pliáp vẵv... cho nên 
đến đầy được Tào chánh-đạo: 1 ) Chánh-kỉẽn ị 2 ) Chánh 
tư-duy ; 3 )  Chánh-nga- ; 4 )  Chánh-nghiệp ; 5 )  Chánh* 
mạng Ị 6 )  Chánh Tinh-Tấn Ị 7 )  Chánh-niệm ; 8 )  Chánh- 
định.

SAO : 1.- Chảnh-Kiến là : Trong bộ Tạp-tập n ó i: Nếu khi 
tu giảc-chi mà ngộ chơn-thật rồi, thời phải dùng chánh-huệ đề 
thành lập vững vàng, xét thẵv được Đế-lý rành rẽ, không còn 
lầm lộn. 2ệ- Chảnh Tư-duy là : Khi thẫy rõ Đế-lỷ nầy, nỏ tương- 
ưng vởi tàm vố-lậu, với sự suy nghĩ so-lường, khiến nó tăng 
trường, đề vào cõi Niết-bàn. 3.- Chánh-Ngữ là : Chẳng những 
tâm không tà tư loạn tường, lại còn dùng tri vố-lậu, đề nhiếp 
4 khầu nghiệp, trụ vào 4 lời thiện-ngữẽ 4,- Chảnh-Nghiệp là : 
Do nơi tri vô*-lậu, trừ được 3 nghiệp của thân, tất cả tà nghiệp, 
đề trụ vào thân-nghiệp thanh-tịnh. 5,- Chảnh-Mạng là : rio nơi 
trí vô-lậu, đề trừ 5 món tà-mạng (11) trong 3 nghiệp (thân, 
khầu và ý). 6.- Chánh Tinh-Tẫn là : Do nơi tri vô-lậu, nên riêng 
tu tinh-tăn, đê tới đạo quả Niết-bàn. 7.- Chánh-Niệm là : Dùng 
trí vô-lậu, đổi trong pháp chánh-đạo và phảp trợ đạo, phải nhở 
niệm đề tâm khỏng động thẵt (xao lãng). 8.- Chánh-Định là : 
Do cải tri vô-lậu đề tượng ưng nhau, đăng chánh trụ norị đế-lý
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quyết định không dời đồi. Tỏtn lại đèu nói chữ Chánh là : Do 
khòng nương theo lối chênh lệch tà vạy, nên gọi là Chảnh ; và 
hay đi đến đạo của Niết-bàn nên gọi là Đạo.

Bằng theo kinh Hoa-Nghiêm, phấm « Ly-thế-gian » : Thời 
pháp Bảt-chánh đều là cái đạo của ổng Bồ-tát.

Chảnh-kiến là : Xa lìa tẫt cẳ các cải thói tà kiến. Chảnh 
tư-duy là : xả bỏ cái tâm vọng tưỏrng phân biệt ; đê thuận theo 
« Nhứt thế tri ». Nhẫn đến chảnh-định là : Khẻo và phảp môn 
bẫt tư-nghi giẫi-thoảt của ông Bồ-tảt, vởi từ ỉr trong một pháp 
Tam-muội, mà tự tại ra vào luôn cả các pháp Tam-muội khác.

Giải rẳng : Chứng cứ văn đây, đâu chẳng sâu mầu. Do 
đỏ suy ra : Pháp Thẫt-giảc chi, Phảp Ngũ-căn ; Ngũ-lực, luôn 
37 phằm, đều tùy theo chỗ tu nhơn cùa chủng-sanh, nên căn 
nhận thẵy chẳng đồng, thành thử chỗ chửng Đại, chứng'Tiếu, 
mỗi môi đều có chỗ sỏr-đẳc cả, riêng biểt (như trền đã nói).

SÓ* : Câu « Như thị đ&ng pháp »i Chữ Đ&ng 1& nói 
chung các pháp :T ứ  niệm -xir, tứ  chánh-căn, tứ  như "ý 
túc. Thành ra  3 7  ph&m, và cỏn tãt cả cã c  pháp khác nữa.

SAO : 37 phầm, mà trên chĩ nói 25 phầm cho nên thêm 
chữ « Đẳng » đề bao-quát đó.

Tứ Niệm-Xứ là : 1.- Quản xét thân bẫt tịnh. 2.- Quản xét 
thọ dụng là khồ. 3,- Quản xét tàm vò-thường. 4.- Quản xét phảp 
vô-ngã. Mà nói niệm-xử là ế- Lấy điều bẫt-định là chỗ đề cho 
mỗi người quản xét thân, cần phẳi niệm (nhở) vậy. Cho đển 
phảp khồ, phảp vò thưòrog vểv..ễ cũng lại như vậyẽ

Tứ-chánh-cần đã giải thẫy ở văn trưỏrc ; do vì sanh thiện 
diệt ác khỏng dãi-đãi, nên kêu là cần ; vl cần với chỏ đảng cần, 
hiệp nh&m chơn-lỷ, nên nói Chảnh-cần.

Tử Như-ỷ đỏ cũng có tên là tử Thần-tủc, như: Dục- 
như-ý-túc ; Tâm-như-ý-túc ; Cần-như-ý-túc ; Huệ-như-ý-túc. 
Bỏri do tứ niệm-xứ, Tứ Chảnh-cần đến đây, sự tinh-tẫn t&ng 
nhiều, định tâm hơi kẻm, nén bảo phải tu 4 mỏn định-lực Dầy. 
<Jề nbiểp târa lại ; thời trí và định quân-binb, hay đoạn đưcrc
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cải kiết-sủr, chỗ sơ nguyện đèu toại, nêa goi là như-ý-túc vậy. 
Hiệp vời 7 loại phầm trên, thi là 37 phẫm. Trong Luận Bà-Sa, 
Luận Trỉ-Độ, đều có dự rổ : Tứ Niệm-Xử dụ Hột giống, Tứ 
Chánh-Cần như gieo tròng, Tứ Thần-Túc như nức mọngẾ 
Ngũ-căn như mọc rễ. Ngũ-lực như lên mầm, đâm lá. Thãt- 
giác-chi như trồ bông. Bát Chảnh-đạo như kết trải, cho nên 
gọi tên là cây Đạo-thọ. Còn tẵt-cả các pháp như pháp Tứ Vô- 
lượng Tâm, và Lục-Độ vô-lượng pháp-mốn v.v.ệ.

SỚ : Hỏi : Tại sao không kề bày trư ớ c  là T ứ - 
Niệm -Xir v .về.. mà ỉại bẳt đần nóí pháp Ngũ-eăn ? Đáp : 
Do YÌ trọng chữ Tín vậy. Biri cỏ đức tin là chủ. Lại 
yì từ  b a k h o a  trv ổ rc  đến đ â y , m ớ i c ỏ  că n  Tà lự c  (n g ữ -  
căn , ngũ-lực).

SAO : Cứ theo thứ lớp của 7 phầm loại là nghe pháp : 
Trưởc phải niệm-tri và nhở giữ, kế thì cần tuắ Vi cần, nên 
mời thâu-nhiếp tâm được điều-hồa, vì nhu-hòa nên mới thành 
căn-bản chắc. Găn đã tăng-trư&ng thành thế lực, nhẫn đến 
thẫt-giác là đề phàn-biệtỂ Bát-Chảnh là làm nên hạnh chơn- 
chánh!

Nay trọng chữ Tin đồ là : Do Kinh này dùng đửc Tin 
làm chủ, mà căn, lực, cả hai cung đều lẫy Tin làm đầu. Vì Tín 
có thề kềm giữ 4 cái kia (Tẫn, Niệm, Định, Huệ), và vỉ Tín là 
gốc của Đạo, là mẹ sanh ra các công-đức vậy. Nha trong 
năm ngỏi (12), chữ Tín cũng ở  đầu. Trong ngồi Thập-Tín, chữ 
Tín cũng đứng đầu, và 11 pháp lành, chữ Tin cũng ả  trước 
nhứt cở vậy.

Ba khoa trên ăy là : Từ khoa Tứ-Niệm-Xứ, Tứ Chánh- 
Cần, Tứ Như-Ỷ-Tủc, tu hành đến đây, mới đặng có căn, lực 
kiên cố, làm cho các pháp đã đặng từ trước kia nó không có 
thối thầt ; và lại những pháp sẽ đặng sau này, rổt rảo đồu 
được thắng lợi, cũng do một chữ Tín, cho nên đầu tiên phải 
nói căn, lực trước đã !

SỚ  : X ứng-Iý, th ờ i tự -táuh b iến  hỏa, là nghĩa 
các I 091 ch im , tự  tánh sanh ra  tẩ U c ả , các p h áp -m ôn , 
là nghĩa Căn, L ự c, G iác, Đạo.



- 2 7 8 -

SAO : Văn sau nói : Đức Phật kia biến hóa làm ra. Văn 
đây nối : Sắc tốt đẹp tiếng hòa nhã, toàn thề tự tâm minh hiền 
hiện, thi đâu đặng nhường cho cõi Thánh 'mà mình không có 
hay sao ? !

Lại Tâm-địa dụ như : Quá đẫt bao hàm cảc giống, thl 
các pbảp Ngũ-căn v.v.„. toàn-thề là của tự-tâm vun trồng (Căn 
lành đầy đũ) cần gì giong-ruồi bên ngoài tim kiếmệ Cho nên 
bực Tiên-Đửc n ó i: Tin tảm kiên-cố, lặn như hư-không tửc 
là pháp Ngũ-căn, Ngũ-lực. Tàm giác không ktaỏri vọng, tức là 
Thẵt-giác-chi. Quyết rõ nơi tàm tảnh rồi, tà, chảnh chẳng ăn 
thua, tức là phảp Bảt-Cbảnh-Đạo. Cho nên nỏi : Biền Giốc 
sanh ra muôn vật, không vật nào mà chẳng phải biềnắ Nguồn 
tâm sanh ra mìiòĩị, phảp, không phảp nào mà cb&ng phải tâm.

HOẠCH - ÍCH

Chứng-sanh cõi kia, n g h e  tiếng ấy rồi, th ỉ j đều niộm 
Phật, DỈệm Pháp, niệm Tẵng.

SỚ : Nghe tiếng YA-ỉch, th ờ i đồng vửỉ tỉểng  
th ể - tụ c , TỈ cũ n g  c h ỉ đ ề  m u a YUỈ m à c h o i .  Nay n iệm  
ngỏi Tam -Bảo, chỉnh lả nỏỉ việc hữ u-ích  rậy.

Tam -Bảo ià : Lư ợc có 3 tv ở n g  : 1 .-  T rụ .tr i  
tướng ; 2 .-  B iệt-tư ớ n g  ị 3 . .  Đồng-tướng. Vi đáng tôn 
quí nênt gọi là Bảo.

SAO : Tru-trì-tướng là : Chạm, đúc, đẵp, vẽ gọi là Phật 
Bảo. Cuổn vàng gáy đỏ gọi là Pháp Bảo. Tỳ-kheo năm chúng, 
hồa-hiệp khòng tranh, gọi là Tăng-Bảo ; tức là ngôi Tam-bảo 
thường ở trong thế-gian vậy.

Biệt-tưởng lả : Lược eỏ 3 nghĩa : 1) Tam-bảo tự-biệt;
2) Tam-bảo-đại, tiều-thừa-biệt ; 3) Tam-bảo danh-tướng các 
biệt.

Tông-quảt đại-ý kia, thời cải ỉhân thống thường mà cao 
lớn hơn hết, nhưng thị-hiện chẳng đồng, gọi là Phật-Bảo. Vởi 
cảc Giảo, Hạnh, Lý, Quả, Ngài lập ra pháp-mỏn chẳng đồng, 
gọi là Pháp-bảo, Bực Tam-hiền, Thập-thảnh, Tử Quả, Tứ
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hướng. Duyên-giác, Độc-giốc, ngốìbực chẳng đồng, gọi lồ Tăng- 
bảo. Tức là ngôi Tam-bảo xuẫt-thế-gian vậy.

Đồng-tưởng là : Bằng ước về năm giảo mà nồi, thời: 
1) Môn-lập-sự-tựu-nghĩa (lập sự đề đi lần tởi lỷ). 2) Môn- hội- 
sự về lỷ. 3) Môn sự-lý dung-hiền (đều bày). 4) Môn tuyệMướng 
lý-thật (sự-lý) tảnh-tướng đêu bặt. 5) Môn dung-thông vô-ngại 
(có đủ cả viên-giao) tuy trưởc thẫp sau cao, nhưng đồng về một 
gổc. Tông-quảt đại-ý kia thời cải tánh-thề linh-giảc. chiếu tỏ các 
phảp, gọi là Phật-bẳo. Hằng sa đửc tánh, đều khỏ giữ gìn, gọi 
là Phảp-bảo. Tánh tưởng khổng hai, thầm hiệp không trải, gọi 
là Tăng-bảoễ Tửc là ngôi Tam-bảo xuẵt-thế-gian tổi thượng vậy.

Tỏn quỷ là : Phật là Lư&ng-túc tôn ; Phảp là Ly-dục-tôn, 
Tăng là Chúng-trung-lôn. Y theo đô tu-hành, thởi ra khỏi ngoài 
bạ cõi. Thế-gian yêu-trọng, khòng bậc nào có thê so-sảnh, nện 
gọi Sà Bảo.

bách Thòng-thơ cũng nói : Rẫt tốn-trọng là Đạo, rẵt yên 
quỉ là Đức; huống ngôi Tam-bảo là Đạo vả Đửc rẫt tột, hả 
chẳng xưng Bảo hay sao ?

SỞ : Nghe chim  nói pháp đều nỉệm  Tam-b&o, tự  
cỏ  4  nghĩa : l ) V ỉ  trong tiếng chim  kêu, khâm khen 
ngôi Tám-B&ÓỀ 2 )  Vỉ tiẽng chim  thnyẽt-pháp, cỏ  
phvưng-tiện^hay cẳm  vào thâm-tâm c&á n gư ờ i. 3 )  Vỉ 
tiẽng pháp ngày đêm không d ứ t, quen nhuần lỗ tai. 
4 )  Vỉ chim  cỏn biết nói pháp đề khuyẽn-khich, nên 
người phải g&ng tâm hăng hái thêm hưu.

SAO : Khen ngợi Tam-Bảo là : Mặc dù mỗi mỗi Gác phảp 
Căn, Lực, Giảc, Đạo, trên mỗi-phấm chẳng đồng, nhưng nói 
tóm lại đều nhiếp thàu trong ngòi Tam-Bảo cả.

Khi mà chim diễn nói pháp nầy (37 phầm) : Hoặc nói 
loài hàm-linh sẵn đủ tổnh-giảc, tức là phật tảnh ; chúng-sanh 
nghe rồi, tỏ đặng bồn-tâm mình mỏri biết minh sẵn cỏ đủ Phật- 
tảnh (Phật-bảo)ế Hoặc nói tảnh ấy đủ cảc thứ tưởng : chúng- 
sanh nghe rồi rõ nghĩa thâm diệu, mới biết minh có sẵn phảp, 
(Phảp-bẵo). Hoặc nỏi lánh tướng hòa-hợp khổng hai ; chúng-
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sanh nghe rồi sự lỹ không ngại, mới biểt minh sẵn có Tăng 
(Tặng-bảo). Cho nên tường niệm ngôi Tam-Bảo là thế.

Khéo tỏ vào tâm người là : Tuy nói phổp nhiệm-mầu, 
nhưng lập lời không khéo, thời người nghe bắt dội ngược. Nay 
chĩ nói tiếng hòa-nhã, êm-ải, dịu-dàng, nghĩa-lý đẹp tâm. 
người nghe sanh mừng, nên nhớ niệm ngôi Tam-Bảo.

Quen nhuần lỗ tai là : Tuy khéo nỏi pháp mầu, nhưng 
một bữa sốt sắng, mười bữa nguội lạnh (13), thời tâm cũng ắt 
dẵi phế. Nay chĩ nói sảu thời tương-tục, thường nghe quen 
nhớ. thẫm tủy, nhuần da, huăn luyện thành tánh, nên nhở niệra 
ngôi Tam-Bảo.

Khuyến-khích tâm người hãng hải là : Chim còn cỏ thề 
nói pháp, người sao chẳng bẳng, thoạt sanh tâm tàm-quý, tự 
nhiên phổt tâm tinh-tẫn, nhỏr niệm ngôi Tam-Bảo,

SỞ : xứ n g -lý  th ời tự -tánh chưn-tâm  một th ề , là 
nghĩa P h ật, Pháp rà  Tăng.

SAO s Như văn trên, chỗ bày ngôi Tam-Bảo đồng-tướng ; 
thời biết chĩ có một chơn-lâm, lại khòng thê nào riêng khác : 
Tâm thề vốn tự Giác-chiếu, tức là Phật-Bảo. Tàm thẽ vốn tự 
tánh ly (vọng) tức là Pháp-Bảo. Tàm thế vốn tự không hai, 
tửs là Tăng-Bảo, cho nên nỏi : Mình qui-y ông Phật minh, 
mình qui-y Pháp mình, mình qui-y Tăng mình, chĩ khiến qui- 
y về mình, khòng nói qui-y về người khác, nghĩa là mỗi niệm 
trở về tâm mình, thế gọi là thật nhớ niệm ngôi Tam-Bảo.

THÍCH V ồ ÁC-ĐẠO

Nàỵ Xá-Lợi-Phất! ông chó1 nói loài cbim ấy chính do 
tội báo sanh ra. Sô1 dĩ vì sao ? Cõi nước Phật kia, khÔDg 
cổ ba đurừng ác ! Nằy Xá-Lợi-Phất ! Cõi nưíc Phật kia, 
danh ác đạo còn không, huống chi có thật; các loài chim ẵy 

do Bức Phật A-Di-Đà muốn cho pháp-âm được lưu-bổ, 
tiên Ngài biến hóa ra.
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SỞ : Đây lầ phồng cỏ người nghi : Cỗi Tịnh-Độ 
nhơn sao mà có  sủc-sanh, thành ra  không hiệp vởi lửỉ 
ưức nguyện của Ngài Pháp-Tạng ? Cho nên nói rằng : 
N ưởc kia thật không có ác-đạo Ị do Phật A-DỈ-Đà, Ngài 
muốn cho Pháp'ầm  được lọt vào tai mỗi người, nên 
dửng sức thần-thông mà bỉén-hóa ra , chó' chẳng phải 
thật có sức-tsanh. Và lại chẳng; đồng vói chim ỉr cối 
trờ ỉ , YÌ hay thuyẽt pháp.

SAO : Nhơn sao là : Do cải nguyên-nhơn tổi tăm ngu- 
si, nên kết cái quầ sanh trong loài súc-sanh, bôi cái nhân Xan- 
tham tật-đố, nên kết cải quả sanh trong đường ngạ-qụĩ; cồn 
cải nhơn bẳng tội thập-ảc, tội ngũ-nghịch, thi kết cải quả sanh 
trong địa-nguc, chung gọi là tam-ác-đạo (hạ ác ; Súc-sanh ; 
trung Ồ.C : Ngạ-quỉ} thượng ảc : Địa-ngục).

Vi trong sảu đạo : Đạo Trời (loài trời) là thượng thiện ; 
Bạo người (loài người) trung thiện; Đạo Thần Tu-La là hạ 
tbíện ; cho nên chỉ bạ đạo này (địa-ngục, ngạ-quỉ, súc-sanh) 
gọi là rẫt ảc.

Luận rẵng : Tạo cái nhơn nơi tâm tịnh, thì kết cải quả 
sanh trọng cỗi tịnh ; lễ nào cõi Tịnh-Bộ mà cỏ ác-đạo ? ! Như 
cổi kia có ảc-đạo thật thi thành ra chỗ tạp-uễ, không khác 
chi cõi Ta-Bà, đâu đặng gọi là Cực-Lạc, cho Iỉên có tàm nghi vậy.

Bản nguyện là : Kinh Đại-Bồn Ngài Phảp-Tạng nguyện 
rẵng : Khi Ta thành Phật, trong cõi Ta không có ngạ-quĩ, sủc- 
sanh, nhẫu đến loài quyên-phi xuần-động. Lại nguyện rẳng : 
Người trong cõi Ta, .đều khòng nghe đến cải danh bẫt-thiện, 
huống chi là cò thật; chẳng đặng nguyện ẵy, quyết không làm 
Phật. Lẽ nào nay quả Phật Ngài đã thành, lại trải vời nguyện 
trước ? Cho nên nói rõ rẳng nước kia vốn không ảc-đạo, 
chẳng những mắt không thăy, mà tai cũng không nghe đếnề 
Bởi vi chỗ nghe vào tai, là chì nghe vạn-đức hồng-danh của 
chư Phật. Như-Lai, Và những hiệu tốt: Bồ-tảt, Thinh-văn, và 
Chư-thiên, Thiện-nhơn, quyết không có danh-tự của 3 ác-đạo 
ỈỌỊt vào lỗ tai, thật vậy.
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Biến-hỏa ra là : Tự lập lời nạti rẳng : Đã khôog sủc- 
sanb, nay chim Bạch-hạc, Khồng tước v,v.,. từ chỗ nào bay 
đến ò  nước kia ? Thành thử chỉ ra căn do ấy : Là Đức Phật 
A-Di-Đà biến-hóa ra, chở chẳng phâi thật cỏ, Như trong Quản- 
Kinh n ó i: Ngọc-Châu như-ý, nỏ phóng ra 8ẳc vàng, hàcMỊuang 
vịodịệu hóạ làm loài chịra trăm sắc báu, tốt đẹp thật vậy.

Phổp-Ẳm tuyên-lưu là : Chữ Tityên : Là Tuyên-bố, lừ 
trên khắp dưởi vi như lời của vị Quốc-chủ. Chữ lưu : Là lưu- 
tbông, từ gần đến xa, ví như nước chảy. Đức Phật Ngài muốn 
phảp-àm của Ngài giáp khẳp khổng bở ; cho nên ch&ng những 
dùng người đề thuyết pháp, mà cũng khiến tiếng cỏa các loài 
chim lua, đều diễn nỏi °phảp mầu, khống xử nào, khống thời 
nào, mà chẳng được nghe. Đó là sức Đại-thần-thông, Ngài 
biến hổa ra ; đâu đồng vởi cải nhơn ngu-ảm mà mắc quả-báo 
thiệt, làm loài chim, súc-sanh ư ? Song biến-hỏa đây cũng cỗ 
hai nghĩa: 1.- Như Phật sai vị hóa-ohom nổi các phảp môn.
2.- Trong tảnh sẵn đủ cảc pháp ; y trong tánh khôi hạnh tu, 
trên quả tự hay sắc và tâm dung lẫn, y và chảnh không hai 
thảy đẽn thuyết-pháp. Thế thời tiếng chim diễn nói, Pháp nó 
vẫn tự-nhiên, chẳng phải Phật Ngài cỏ tâm, riêng biến làm vậy.

Chẳng đồng chim trời là : Kinh Chánh-phảp-niệm-xứ 
nói: Cảc đức Chúa trời dạo đi chơi trong ao, chim Phà chim 
Nhạn v.v... đều kêu-ra tiếng tăm, tỏ bày lời kệ lời tung đê 
chỉ bày việc vui ngữ-dục (14), rốt rồi cũng đèu là vô-thường, 
Chẳng nên mê đắm lắm cảc Ngài ơ i!

Các trời nghe rồi, có vị tĩnh hồn đến đỗi rơi lụy! Đây 
là thiệt loài chim, bởi kiếp trước khi cồn làm người ở  đời, 
miệng hay nói phảp mầu, mà không chuyên tâm lo việc chơn 
tu; nên nay mắc quả-báo làm các loài chim, ở chốn Thiên- 
cung, do thói quen đời trước, nên nay dù làm chim còn nhớ 
thuyết-phảp ; chẳng phải như cõi Tịnh-ĐỘ Đức Phật Ngài biến 
hỏa, nên nói chẳng đồng vậy!

SỚ : Hỏi Ngài Pháp-Tạng nói lời kệ r ỉn g i  Địa- 
ngục, Ngạ.quỉ, súc-sanh, đều sanh rề  trong cỗi c$a
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Sao nói cỗ i kia khAng ác-đạo ? Đáp : Ý lời kệ rổ 
chằng đợi biện nghi Ị người Nữ sanh TỀ a ư ớ c  kia, 
nghĩa cũng như vậy.

SAO: Ỷ lởi kệ tự rõ là : Ngài Pháp-Tạng Tỳ-*kheo, nguyện 
rồi nỏi lời kệ. Trước nỏi rẳng : Địa-ngục; Ngạ-quĩ, súc-sanh, đều 
sanh trong cõi cùa T a ; kế đố Ngài lại nói rẳng : Tỗt-cả người 
sanh về, tu tập hạnh thanh-tịnh. nhir thân sắc vàng cùa chư Phật, 
tướng tốt đều trọn đũ. Thời biết chắc người ã /, ở  cõi Ta-Bà 
đã trồng duyên Tịnh-Độ, cho nên đặng sanh v ề ; đã đặng sanh 
về nựớc kia, dứt hết CỘỊ gổc ảc-đạo, đến thành bực Thượng- 
thiện, tướng hấo như Phật, nào còn cái binh thề Địa-ngực, ngạ- 
quĩ, súc-sanh ngày trước ư?

Người Nữ sanh về kia cững vậy là : Trong Luận n ó i: 
Người Nữ và người thiếu căn, đều không sanh về. Cho nên 
viện dẫn lệ theo trên. Cũng do người Nữ, đời trước có tu tịnh- 
nghiệp; một phen sanh về nước kia đũ tưởng trượng-phu, 
không còn binh người Nữ vậy. Nay vẽ bẫiv-ctồ cửu-phầm vẵng- 
sanh, cồn đề cải hình người Nữ, là lầm vậy. Đó là cải tưởng 
niệm Phật khi ở  c5i Ta-Bà,. chỏr chẳng phải cải tưởng khi đẵ 
vẵng-sanh về Cực-Lạc vậy. Hay là hoặc vẽ cải hình đó, đề tiêu 
biều cải chỗ nhơn-địa của ngữời kia, đê cho rổ rẳng tẫt cả 
nam và nữ, hỗ ai tu cũng đều được sanh về cả. Người tri nên 
xét vậy!

SỚ  : X ứ rig -Iý  th ờ i  tự -tá n h  Tốn k h ô n g  th a m , sân , 
si v .v ..ễ lả nghĩa vô tam ác-đạo. Tự-tánh yốn đủ pháp* 
môn như huyễn, là nghĩa biên hóa ra.

SAO: Nếu cứ theo trong phảp-mòn Bẫt-nhị, thời tham, 
sân, si, tức giới, định, huệ. Thế thiện-đạo, ác-đạo cũng đều như 
huyễn, mà huyễn nó không có tự-tảnh, thì chĩ là nhứt tâm ; hễ 
nhửt tâm chẳng sanh, thời muôn phảp đều dứt.

PHONG THỌ DIỄN PHÁP
Nằy Xá-Lợi-Phẩt! Cõi nước PhậỉSria, gió vi phong thSi 

động, cấc hàng cầy bấu, và tràng ỉirýi báu, kêu ra tiSng nhiệm 
mầu: Ví như trăm nghìn mổn nhạc, đồng thìri đều trỗi lên,
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ngưM nghe tiếng ấy, tư shiên đ&u ậanh tâm niệm Phật, niệm 
Phấp, Tà niệm Tăng.

SỞ : Vău trư ứ c n ỏ i, hảng cây lưổả giăng. Văn 
đây nói các cay lưỏrl ấ y , nhon gió rung động reo ra  
tiếng ấy cũng như văn trên , chim  kêu, dạy bảo chủng - 
sanh lợ i-íc h  vô-cùng tận vậy.

Gió mà nói rằng V i-Phong, là thứ gió tốt rđt tột. 
Tiẽngm à nói là V I-diện, là tỉểng hay rấ t tu yệt. Vi-diệu  
tức là ý-nghĩa hòa-nhă, Trăm  nghin món nhọc là ĩ Lấy 
í t  sánh nhiều, khen nhạc kia rã th a y ; Tiếng nhọc rấ t hay 
cõ i uhorn-thiên cũng không thề bi kịp. Vi tiểng nhạc côi 
kía cũng diễn nói p h áp : c&n, L ự c, Giác Đạo i món 
món đạo-phầm. Mà ir đầy khổng nói ĩà bứt văn vậy.

Lại Kinh Đạỉ-Bồn nói : Gió Vl-Phong thồi đụng 
nhằm thân, mà ĩ r  đầy không D ÓỈ đến, cũng là bứt 
văn vậy.

SAO : Giỏ Vi-Phong là thứ giỏ rẫt tốt; cõi này có thứ gió 
gọi là cù-phong (Bão-tõ) thồi động (cả 4 phia đều thồi đến) thời 
hỏa ra nghiêng hồ đỗ nổng, tiếng nỏ bắt người phải rùng rọn; 
còn thử gió mãnh-phong (gió dữ) thôi động thời hóa ra sập nhà, 
tróc cày, tiếng rãt ghê-gớm. Nhẫn đến giỏ Tỳ-lam thỗi động* 
thời hỏa ra ngã núi, lở non, hoại các thế-giới; cả vũ-trụ loài người 
khổng trổnh được tiếng của nó.

Ngay như nay nỏi cảc thử giỏ: Thử-Minh, Thanh-MinỊi V .V ..  

(15) các gió, tuy cũng xưng là gió lốt, nhưng cũng chỉ- lay -̂lắc 
núi rừng làm cho sanh-trường trăm vật mà thôi. Còn giỏ b  nước 
kia, in tuồng như có, in tuồng như không, vì chẳng phải lạnh, 
chẳng phải nóng, nhẹ-nhàng hòa-dịu, không thẽ sảnh vi vởi cải 
gì đượcế

Trong Quán-Kinh nối: Tám thứ giỏ Thanh-phong (16). 
Thanh lức là cải ý-nghĩa chữ «Vi». Huống cõi kia hàng cày 
và các lưới giăng, chãt nó đều bằng bảy món báu do nhờ gió 
vi phong; kbiia đụng lẫn nhau, tự-nhiên reo ra những tiếng 
tăm vi diệu, như trăm nghìn raỏn nhạc, đồng thời trỗi một
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lượt. Thời 6 tiếng luật âm, hòa lẫn vời 6 tiếng luật-dương, điệu 
nhạc bát-âm rập rền vang dậv; hòa lại càng hòa, nhã lại rẫt 
nhãẵ Giỏ cây cõi kia, đã chẳng phải tiếng tư và trúc đàu cỏ 
tiếng cung và thương ? Thế mà có thề cùng vời trăm nghìn món 
nhạc, đồng lộng-lẫy như thế thật là it có.

Nhạc cõi Nhơn, Thiên chẳng kịp là : Như Kinh Đại-Bồn 
nói : Trăm nghìn vạn mỏn, tiếng nhạc của vị Đế-vương trong 
thế-gian; chẳng bẳng một tiếng rẩt hay trên cung trời Đao- 
lợi. Trăm nghìn mỏn nhạc trên cung trời Đao-lợi, không bằng 
một tiếng rẫt hay trên cung trời Dạ-Ma... Như vậy lần lựa các 
cõi chư thiên, nhẫn đến không bẳng một tiếng rẫt hay trong 
nưỏrc Cực-Lạc, gió thồi rừng cả}', ra tiếng tăm vi-diệu, thật là 
vượt ngoài cõi người cõi trời vậy.

Câu : Cũng diễn nối Đạo-phằm là : Do trong Kinh chĩ nói 
tiếng Diệu-Âm. Kỳ thật ỷ gồm tiếng thuyết-phảp. Nếu chẳng 
phải pháp-àm, thì làm sao hay khiến ngưởi nhử niệm ngôi 
Tam-Bảo ?

Cho nên Kinh Đại-Bốn nỏi : Gió vi-phong pháy động, 
thồi cảc cây bảu, hoặc kêu ra tiếng ảm-nhạc, hoặc kêu ra tiếng 
pháp-âm, lẫy đây chửng rõ. — Do trưửc lệ sau, đều là bởt 
văn vậy.

Càu : giỏ đụng nhẳm thân là : Kinh Đại-Bốn nỏi : Tẫt cả 
loài hữu-tinh ở  nước kia, gặp giố thôi đụng nhẳm thân thề, an 
hòa vui đẹp, cũng như thầy Tỳ-Kheo đã đặng phảp Diệt-tận- 
định (17), sung sưởng biết bao ! Thế cũng là cải lối thuyết- 
phảp bẳng cách không thuyết-phảp vậy.

S Ở : Lại các thử  Bảo-thọ ấy , trong 3 món báu, 
món này là báu hưn h ết, vi hay làm Phật-sụ .

SAO : Luận Tri-Độ nói : Bảu cỏ 3 mỏn : 1) Vật báu của 
người; như 7 món bảu của vị Luân-vương, vl nỏ hay biến-hỏa 
bố thí cho những của cải. 2) Vật bâu của trờ i; như : Các món 
bảu của chư thiên, vì nỏ hay tùy tùng đề cảc trời sai khiến.
3) Vật bảu của Phật; như : Cơm thơm hào-quangằ.ệ vi nó hay 
đến 10 phương đê làm những Phật-sự. Nay ờ  đây nói mổn
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bảu bằng giỏ cây nỏ hay thuyết-phảp, là món bảu rẩt hơn trong 
cảc mỏn bảu, vì phầm lượng nỏ vượt khỏi ngoài cõi người, 
cõi trời.

SỞ : Lại cây Bảo-thọ của P h ật nỏ biểt thụyết- 
pháp, nay đây không nỏi đó cũng ỉà bứt văn vậy. Vỉ lệ 
như Tăn trên ; Ao nưởc đều biểt thuyết-pháp ;Iại kỉnh  
Hoa-Nghiêm, kinh Bát-Nhã y .y ... đều có nghĩa đâỹ.

SAO : Cây Đạo-thọ là : Kinh Đại-Bồn nói : Cây Đạo-tràng 
của Phật ngồi bằng các mỏn báu trang-nghiêm, lưởi báu phủ trên, 
giỏ vi-phong phảy động, nối ra không biết bao nhiêu tiếng tăm 
pháp mầu, vang đến khắp cùng cõi chư Phật, chúng sanh nghe 
đến đặng pháp nhẫn thầm sảu, trụ vào bực Bẫt-thối-chuyên, 
cho đến thành tựu quả vô thượng bồ-đề nay đây không nỏi cũng 
như lời sớ trttớc dẫn gồm trong văn hàng cây, nghĩa là nói 
hàng cày còn biết thuyết-pháp, cây của Phật đâu những chẵng 
thếj nên nói bớt văn.

Lại theo lệ suy ra, như văn trước chỉ nỏi ao báu, lời 
sở dẫn văn trong hai bộ kinh. Thời nước báu chảy đi, vì đều 
nói ra tiếng diệu-pháp, lại theo lệ suy đỏ, như Kinh Đại-Bồn 
nói : Cây bảu nói đạo-tràng của Phật kia, chủng-sanh thẫy đẫy 
khòng cỏ cải bệnh nơi con mắt. Người nghe mùi hương nố, 
cũng không bệnh lỗ mũi, ăn trải nó lưỡi cũng không bệnh, hào- 
quang của cây ấy chiểu đến thân-thê cũng không bệnh, quản- 
tưởng cây ầy, tâm đặng thanh-tịnh, khống còn chứng bệnh tham, 
sân, phiền-não...

Lại nỏi ể. Người thẵy cây đây liền chửng đặng 3 phảp- 
nhẫn. Thời biết câv ấy sắc hương và vị của nỏ, cũng đều diễn 
nói phảp : Căn, Lực, Giác, Bạo, các pháp như thế. Chúng-sanh 
nghe đẫy, đèu nhớ niệm ngôi Tam-Bảo.

Lạí theo lệ suy đó : cát vàng nước kia, thèm đường 
nưởc kia, làu cảc nước kia, cho đến hoa sen tiếng nhạc trời, 
hoa trời, cái y-kích đồ đựng thức ăn, tẫt-cả các sự-vật của 
nirởc kia cũng đều diễn nói các phảp Căn, Lực, Giác, Đạo. 
Đối với các pháp ẫy, chúng-sanh nghe đến, đều nhờ niệm ngôi 
Tam-Bảo.
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Như Kinh Hoa-Nghiém : Hương, mây, đài, lưới đều nói 
ra bài tụng ; như cải trống cõi trời Đao-Lợi (18), diễn lý chơn- 
thuyên khôrig lường (lỷ mầu tuyệt-diệu) ; rừng cây Bảo-Lâm 
tại chùa Lòi-Âm (19) nói diệu kệ vô-sanh (kệ giải-thoát).

Lại Kinh Đại-Bát-Nhã nói : Bén cõi Tịnh-ĐỘ cây rừng v.v... 
các vật trong ngoài, thường có giỏ vi-phong khua động, phát ra 
tiếng nhiệm-màu nói tẫt-cả pháp, đều khòng có thật-tảnh v.v... 
đồng nghĩa đây vậy.

S Ở : Những ngvời khéo hièu, thỉ ngay cõi đây cồ 
I091 hữu-tinh và vô-tỉn h , cũng đền có nói pháp. Nhv 
nghe chim  Oanh kêu, khua cay trứ c Huống nữa
cổi Tịnh-Độ !

SAO: Những người khéo hiếu là: Không chẵp cảnh làm 
cảnh, mà rõ cảnh tức là tâm, thỉ mỗi mỗi vật chi, mỗi mỗi món 
gi đều la ý Tố-sư cả. Nay chì nói vài việc thôi.

Nghe chim Oanh kêu là: Xưa có một Ông thầy nhơn nghi 
một câu trong kinh Phảp-Hoa : « Các pháp từ xưa nay, tưởng nó 
thường vắng-lặng». Tìm xét hết sức làu mà chưa tỏ-ngộ. Một 
bữa nọ thoạt nghe tiếng chim Oanh kêu, lièn đặng đại-ngộ là 
minh-tâtn kiến-tảuh. ông làm bài tụng tỏ-ngộ như vằy : « Các 
pháp từ xưa hay, tướng nỏ thưởng vắng-lặng, xuân đến trăm hoa 
thơm, cành li lu Oanh kêu nhắn».

Khua nhằm cây trủc là : Ồng Hương-Nham vi khổng rõ 
câu : ((Trước khi cha mẹ chưa sanh, cải đỏ nỏ ò  đâu?» Dẵy niệm 
bực tức, lên ở tu trên núi. Một bữa cuốc đẫt, lượm cục đá giăng 
đuhg nhằm cây trủc, cỏ tiếng kêu rang ràng, thoạt vậy đại-ngộ. 
Ngài làm bài tụng tỏ-ngộ như vầy : « Một đụng quên chỗ biết ; 
khỏi cần phải tu riết, cựa mình bày đường xưa (chơn-tàm), hết 
ồ  lớp thua thiệt».

Như vậy thởi chim khảch kêu trưởc nhà, lả thông reo 
ngoài nội, một con muỗi, một con ruồi; một ngọn cỏ, một lá 
cày, chẳng luận mỏn nào chẳng diễn bày diệu phảp, khêu gợi 
đạo-tâm. Huống chi cõi thanh-tịnh của chư Phật ư ? — Hỏi: 
Trong kinh nói : « cỏ khi Phật thuyết-pháp, có khi Phật lảm
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thinh, cả hai không mích bổ riéng một nào, sao đây chỉ nói, 
nước chim cây rừng thu3’ết-phảp mãi không thôi, thế thời có 
động mà không tịnh ? Đáp: Kinh Đại-Bôn nỏi: Người nào muốn 
nghe, thởi riêng người ẫy được nghe (là Phật thuyết-phảp). 
Người nào không muốn nghe, thời cũng riêng người ẫy khòng 
nghe (là Phật làm thinh). Thế thì tịch tịnh hay động dụng đèu 
tùy ờ  tâm, tức động mà cưng tức tịnh,

SÓ*: xứ ng-lý thời tự-tánh có lý hòa lẫn nhan với 
trí là nghía gió thòi cây rung thành tiểng pháp-âm  
vi-diệu.

SAO: Lỷ gồm muôn pháp như vậy, trí khắp phảp gịớị 
như giỏ, lý cùng hợp vởi tri, tri nó tùy lý đề rõ bày, nhựng mà 
giỏ cây đều chẳng biết nhau, lỷ và tri vốn. không hai gốc, trăm 
nghìn món nhạc, không phải giỏ động, không pbảí cây độqg, roà 
do tâm của nhorn-giả động.

TÔNG K Ễ T  NHỊ NGHIÊM

Này Xá.Lợi-Phất! Cỗi nưó-c Phật kia, th&nb-tưu cổng.đức 
trang-nghìêm như vậy.

SỚ i Kết văn t r ê n : Chim biển hóa glỏ rung cây 
hai món trang nghiêm, đều là do cái chỗ < nguyện », 
« hạnh 1» công-đức tu nhvn cùa đức Phật kia, mà thành- 
lựu vậy,

Lại công-đứẹ «b iến -h ỏa», công-đirc « Đ ai.thừa », 
công-đức đồng hư-không, và cỏng-đức của tự-tánh c& 
bốn món đ ư ạc thành-tựu, như trong Luận nóỉ : Điều 
trưở-c công-đức trang-nghiêm , điều san công đức trang- 
nghiêm ; dư ởi hai điều ây nó không hệ-thuôc yớỉ ĩờ i  
lụng của Inận văn.

SAO : Do sỗ nguyện mà được thành-tựu là : Kinh Đại-Bôn 
nỏi s Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, người 
trong cõi Ta, tùy theo chi nguyện kia, hễ muổn nghe pháp, thời 
tự-nhiên được nghe, cho nẻn chim kêu, câv động, đều thàah 
'iếng phảp-àm vi-diệu vậy.
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Do sở hành mà được thành-tựu là : Kinh-Đại Bốn nói : 
Sau khi Ngài Phảp-Tạng phát nguyệt: rồi, y lời nguyện mà tu 
hành các hạnh, như Ngài nối : Ta thường dùng nhan-sắc hòa- 
nhã, lời nói êm-ải, đề lợi-ích cho chủng-sanh. Thế nay kết- 
quả đặng thành giỏ thồi rừng cây, đèu nói ra thành tiếng phảp- 
âm vi-diệu. Như Ngài n ỏ i: đối với Phật, Phốp và Tăng; Ta tín 
trọng và cung kính. Thế nay kết-quả được thành, chủng-sanh 
nghe pháp, đều cảm niệm ngôi Tam-bảo.

Sao gọi là công-đức «biến-hóa»? Như trong bài tụng 
n ố i: Cảc loài chim tạp sắc, loài nào cũng kêu ra tiếng phảp-âm 
hòa-nhã. Người nghe nhở niệm ngôi Tam-bảo, quên cảc Tưởng 
bên ngoài tỏ vào lỷ nhửttảm phải vậy.

Sao gọi là công-đửc « Đại thừa » ? Như trong Luận bài 
tụng nói: Người Nara-tử cỏ thiện-căn Đại-thừa, và người không 
thổt tiếng chê bai Tam-bảo được vãng-sanh. Côn người Nữ và 
người chẳng đủ sảu căn, cả bực Nhị-thừa không đặng vẵng- 
sanh, thật th ế !

Chữ « Đẳng» là đỗng vởi hư-không công-đửc và tánh 
công-đức (20) văn trước và sau: dưởi hai câu « Như thị công- 
đức trang-nghiêm» đều chẳng hệ-thuộc vởi lời tụng của luận. 
Do lời tụng đây : 1.- Thiếu hai chữ « Hóa làm »ế 2,- Thiếu hai 
chữ « Ảc đạo »ề Cho nên riêng nỏi cho rổ ra đó, Rẳng tiếng của 
loài chim kèu ra, nếu chẳng phải đức Phật Ngài (hỏa làm), 
thời người nghe đâu hay quên cảc tướng trẫn mà vào đặng lỷ- 
nhứt-tâm ?

Không nỏi câu « Ảc-Đạo» là vi trong loài người, còn 
khòng người Nữ. Giữa bậc thảnh, cững khổng tiều thảnh, huống 
nữa có ảc-đạo ư ? Trước sau rõ-ràng đã biết, nên khổng nêu 
nhiều.

Lại hai món công đức y và chánh, b  ngoài câu « Như thị 
trang-ngbiêm », nên cũng chẳng néu.

SỞ : Xirng-ỉý thửi tự -tánh Bát'nh&, kh&p cùng 
pháp-gió-i i là nghĩa chim  cầy thuyẽtẺpháp.
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SAO : Kinh Thù-Lăng-Nghièm lời sao nói: « Nếu hay 
chuyến vật (chuyên nôi hoàn cảnh) tức đồng Như-Lai; Yì ngoài 
tâm không vật (cảnh vật tức là tâm).

« Miễn tâm lia phân biệt, tức là chánh tri Bát-nhS, thế nỏ 
cùng khắp phảp-giỏri, không có chi làm chướng-ngại ». Thế cho 
nên cỗi Tày<-phương, nưửc, chim, cây, rừng thảy đều thuyết- 
phảp. Nay chúng ta không thẫy chim, cây thuyết-phổp, là vi 
chưa hết tàm « vọng-niệm phân-biệt ».

Luận Khởi-Tín nói: Lia tướng vọng-niệm ròi tâm nó 
sánh bằng cõi hư-khòng, thế cho nên khắp trong cõi hư-không, 
thảy đều có thuyết phảpỂ

#

CHANH-BAO (phân ra làm hai phằn) 

I.- Hóa-chủ í <đfrc Hốa-chủ) 

2 - Hóa-bạn : (các Hóa bạn)

HỎA CHỦ (phân ra làm hai phăn)
1.- Trưng-danh : (hỏ i tên Phật)
2.- Hỉền-đức : (rõ đức Phật)

TRƯNG DANH

Nầy Xá-Lợi-Phất! Với ý ông nghĩ $ao ? Phật kia cá- gì 
hiệu là A-Di-Bà.

S Ớ : Vãn trư ử c nói y-báo rấ t thù thẳng ị mà y tù* 
nơi chánh-báo sanh ra , nên kể đầy nóỉ vè chánhằbáoỆ 
Câu với ý ông nghĩ sao, ĩà hỏi thử  ông X á -L ợ i.P h ẩ t, 
có hiều bỉểt hay không. Nghĩa ỉà đã biểt Phật kia hiệu  
là A-Di-Đà, nhưng chưa hiều nghía đó. Do vỉ Phật kia  
!à ông chủ chánh-báo trong một bộ kinh, nên phăi 
hỏi thử.

SAO : ông chủ chánh-bốo cỏ y, cỏ chánh, mà Phật ở  
về ngôi chảnh bảo. Chánh-bảo cỏ chủ có bạn, mà Phật là ông 
chủ của nước kia. Nghĩa kia phải hỏi là : Do Di-Đà, là danh



hiệu đủ Vậĩi đức, nghĩa rẵt sâu rộng, cần phải khai thị ra, khiến 
cho người hiếu rõ, đặng mà sanh tâm hướng mộ.

SỚ ỉ Xtrng-lỷ th ời tự-tánh chánb-tư -đny, là 
nghĩa với Ỷ ứng nghía sao ?

SAO : So lường gọi là ỹ. Người đời khối nơi ỷ-thức, 
mỗi niệm mỗi niệm, so lường theo ngoại cảnh, là tà tư-duy vậy. 
Quày ý-thửc lại tự hỏi minh mà xét, suy đi nghĩ lại, lại đi rồi 
suy nghĩ cho cùng nguồn tột đáy, cho đến cải chỗ mà không 
còn gì nghĩ được nữa, thời toàn thàn tức là «Thọ », toàn tâm 
tức là « Quang » nào luận Phật kia Phật đày.

HIÈN-ĐỨC (phán ra làm hai phần)

1.- Danh hàm  đa nghĩa : (Danh trùm nhièu nghĩa)
2,- Đạo thánh viễn kiỉp  : (Đạo thành đã láu)

DANH HÀM ĐA NGHĨA (phân ra làm hai pKân)
J ế- Quang-minh Vô-lượng (sáng suốt không lường)

Thọ-mạng vô-lượng (mạng sổng không củng)

q u a n g  - MINH V Ô . LƯỢNG

Nầy X á 'L ợ i-P h ấ t !  Phật kia hào-quang vô - lượng. VI 
chiếu 10 phương nước, không chỗ nào chưó-ng-ngại được; 
thế nên hiệu là A-Di-Đà.

S Ớ  : Chữ V ô-Iư ợng, đa giải nhtrvăn trư ứ c , nhưng 
vì chưa bỉểt được cái tên vô-Iuạng, nên vãn đây nỏi : 
Q n ang-m inh , và T h ọ ễm ạng cả hai đều là v ô - lư ợ n g  vậy.

Quang-mỉnh cỏ hai n g h ĩa : !•* Trí-quangị 2 ế- 
Thân-quang •, lại cỏ  hai n g h ĩa : 1.- Thưởng-quang •,
2 , -  Phóng-quang.

Lại sỏ^nỈMrn của chữ Quang cũng cỏ hai nghĩa :
1 .-  V ạn -đ ứ c sỉr-th à n h  Ị 2 . -  B ản  n g u yện  Bồ*-thành.

SAO : Trước giải hai chữ Quang-minh vậy. Tri-quang, 
Thân-quang là ẵ' Như đức Lổ-Xả-Na, dịch: Quang-minh biến-
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chiếu : Tự-thọ-dụng-thân, chiếu cõi chơn-phảp-giời; đó gọi là 
Tri-quang. Tha-thọ-dụng-thân, khắp chiếu trong đại-chủng ; đỏ 
gọi là Thân-quang.

Lại Kinh Ni ết - bàn nói : Ngải Lưu-Ly-Quang-BỒ-Tát 
thân phổng-quang-minh ; Đức Văn-Thù nỏi : Quang-minh đây, 
gọi là Trí-huệ. Thế thời sự lý viên-dung, Thân và Tri không 
hai vậy.

Thưởng-quang, phổng-quang là : Hào-quang thường hiên 
hiện, không phóng mà không lủc nào là khổng phóng..ệ Như cái 
viên-quang một tầm v.v... Phải vậy.

Phỏng-quang là : Hoặc ở giữa chơn mày, hoặc ở trên 
đảnh, hoặc miệng hoặc răng, hoặc rõn, hoặc chơn, các nơi ây, 
phải vậy. Văn đây nói chữ Quang là chánh ỷ ờ  chữ Thường, 
(thường-quang) mà cững gồm chữ phóng (phóng-qụang) và 
Thân cùng Tri vậy (Thân-quang, Tri-quang) Như Kinh Đại-Bốn 
nỏi : Khi ẫy, Phật A-Di-Đà từ nơi gương mặt phỏng ra vò- 
lượng hào-quang.

Kinh lại nói : Ta (Thích-Ca) dùng hào-quang trí-huệ, rộng 
chiếu vố-ương sổ thế-giởi. Vạn-đức sỏr-thành là : Kinh Hoa- 
Nghiêm phầm Hiền-Thủ : Phân ra 44 pháp quang-minh, mỗi 
quang-minh đêu cỏ cải sở nhơn của nó : Hoặc nhơn qui-y Tam- 
bảo, hoặc nhơn phát bổn lời Hoẳng-thệ, hoặc nhơn tu phảp 
Tam-học, hoặc nhcrn tu luc-độ, là các chỗ tu nhơn màthành-tựu 
vạn-đửc đ ó ; mỗi mỗi đều kết rằng: Thế cho nên đặng thành 
quang-minh ẫyẾ

Lại kinh Bảt-Nhẵ : Phật (Thich-Ca) dạy : Đổi trong tẫt 
cẳ pháp ta khổng chẫp chỗ nào cả nên đặng cải thưởng-quang 
một tằm. Thể thời biểt : Nay hòo-quang sảng của đức Phật đây 
(A-Di-Đà) chẳng phải nhơn tu một đức mà tbành vậy.

Cảu : Bỗn-nguyện chỗ thành ỉà: Kinh Đại-Bồn ngài Pháp- 
Tạng nguyện rằng : Nguyện khi ta thành Phật, trong đảnb có 
hầo-quang sảng, thắng hơn mặt trời, mặt trăng trăm ngàn vạn 
ức bội.



Lại nguyện rẵng : Nguyện khi Ta thành Phật, hào-quang 
sáng chiếu đến vỏ-ương sổ thiên-hạ các chõ tổi tăm đèu đặng 
sảng tỏa. Cảc trời và nhơn-dân, nhẫn đến loài bỏ bay cựa quậy, 
thẫy hào-quang Ta, khổng ai là không phát từ-tàm tảc-thiện 
đề nguyện sanh về nước của Ta.

Lại trước lời nguyện nỏi lời kệ : Hay khiến vô-lượng 
cõi, hào quang đều chiếu diệu, nên nay Ngài thành Phật, đèu 
đặng như sỏr nguyện.

SỞ s Vô-ĩượng ĩà : Nỏi chỗ chiếu rấ t  rộng vậy. 
Mười phưvng là : Vì chẳng đồng kinh khác, chỉ 
chiểu cỏ một phưưng. Không chướng-ngại là :  Vỉ 
chẳng đồng nhựt-quang (ánh sáng mặt tr ờ i )  cồn có 
chỗ khuẩt.

SAO : Chẳng đồng kinh khác là : Như kinh Pháp-Hoa 
chiếu phương Đông, thời khòng nỏi phương khác ; và chỉ nói 
chiếu có 1 vạn 8 nghin cõi, mà không nói gồm hết cảc nước, 
thế thời cái nghĩa còn cỏ chỗ sở-thủ vậyệ

Nav Kinh này thời nói : Bốn gổc trên, dưới, tất cả cỗi 
nước, không nước nào mà không được chiếu. Chẳng đồng với 
nhựt-quang là : Mặt nhựt tuy có hào-quang, nhưng thần Ta-La 
che, thời bị ngăn khuăt. Giữa núi Thiết-Vi thời bị ngăn khuẫt. 
dưới chậu úp thời bị ngăn khuất Ế Lại châu Nam-Diêm Phù-Đề 
sáng, thời Châu Bẳc-Đơn-Việt bị ngăn khuẵt, châu Tây-Cù-Da 
sáng, thì châu Đông-Phẫt-Vu bị ngăn khuẫt. Nay thời suốt núi 
thẵu vách, thông chỗ tối đến chỗ mờ, khòng chi che đậy làm 
cho hào-quang phải ấn khuẫỉ m ẫt; khổng gì ngăn cách làm 
cho hào-quang bặt dứt.

Như Kinh Đại-Bốn nỏi: Hào-quang của Phật’ kia sáng 
tỏ răt xa, hào-quang của chư Phật khác khổng thề bì kịp. Cổc 
đức Phật ò  10 phương, trên đânh phóng ra hào-quang sảng 
chiếu, có đức Phật chiếu một dặm, cỏ đức Phật chiếu hai 
dặm, như vậy lần xa, cỏ đức Phật chiếu hai trăm muôn dặm, 
như vậy làn xa, có đức chiếu một thế-giới, có đức chiếu hai 
thế-giời, như vậy lằn xa, cỏ đức chiếu hai trăm muôn thế-giới
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Duy có hào-quang của Đửc Phật A-Di-Đà chiếu đến một 
nghìn vạn thế-giởi, khổng có cùng tận. Cho nôn hiệu Ngài là : 
Vô-Lượng-Quang Phật, Vô-Biếh-Quang Phật (21) Vô-Ngại 
Quang Phật... nhẫn đến Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang Phật, đều là 
nghĩa Quang-Minh vô-lượng vậy.

Trong Quản-KÌỊih n ó i: Viên-Quang đửc Phật kia, lớn 
như trăm ức cõi Tam-Thiên đại-thiên thế-giới. Lại nỏi : Phật 
kia có tảm vạ» bổn nghìn tưởng, mỗi mỗi tưởng có tám vạn 
bốn nghìn cải tùy hinh hảo (tướng tốt), mỗi mỗi tưởng tốt, cỏ 
tám vạn bổn nghin quang minh, khắp chiếu 10 phương, chúng- 
sanh niệm Phật, đều rước hết không bô xỏt.

Lại Kinh Đại-Bốn nối : Ồng A-Nan đầu lạy mới vừa 
chẫm đẫt, niệm danh hiệu Phật, lúc lạy chưa đứng dậy. Phật 
phỏng hào-quang sáng lởn, khắp 10 phương trên dưới, đẵy đèu 
là nghĩa Quang-Minh vô-lượng vậy.

Hoặc hỏi thắc-mắc rằng : Nhựt-quang (mặt trời) còn cỏ 
khi khuẫt, trong đời ai cũng biết. Hào-quang Phật không khuát 
sẽ cỏ chỗ chửng cứ bẳng cảch nào? Đáp : Mụ tờ già của Ông 
Tu-Đạt irưởng-giâ không muốn thãy Phật, lánh vào trong 
phòng kín, hào-quang Phật soi đến, tường vách đều rống suốt 
trong ngoài bốn bôn, mụ xây mặt về phia nào cũng thẵy thân 
Phật hiện trước... tức là chứng cứ cho cải nghĩa hào-quang 
đửc Phật không bị chi che khuăt, nên gọi là Siêu-nhựt-nguyệt- 
quang.

T H Ọ . MẠNG V Ô -L Ư Ợ N G

Lại nữa này Xá-Lọi-Phất ! Thọ-mạng Phật kia, và ca 
nhân-dẳn trong nước đều sống vô-lưựng YÔ-biln A-Tăng-Kỳ 
kiếp, nên kêu là Pbật A-Di-Bà.

S Ở : Quang-minh vô-ĩượng, ỉà một nghĩa trong  
nhiều nghĩa vô-lưọ-ng. Văn đây nói Thọ*mạng, cũng 
vô-ỉượng vậyỂ Phật Thọ có 3  : Pháp.thọ, Báo-thọ, 
ửng-thọ. Như kinh Pháp.H oà và Quán-kinh, trong  
lờ i sớ  nói rố '
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Song Phật thọ vA -fvạng, lả tùy ccr chỗ thấy. Đây 
nói vô-lượng cũng có thè tức từ một 80 vô-lượng trong 
nhiều số vô-Iưựng.

SAO: Thọ-mạng là : Cái chỗ trải qua của sổ ttiọ-mạng cổ 
ngẳn cỏ dài. Nay đương thời kỳ kiếp giẫm, số thọ chỉ trăm năm 
(22). Dù thời kỳ kiếp tăng kia cũng chừng tám vạn (23), dẫu vị 
Luân-vương, Trời Đế-Thích (24), hay cảc đức Phật trự thế, cũng 
cỏ hạn lượng. Duy có Thọ-mạng của Phật A-Di-Đà kia rẫt là 
làu xa, không cuộc sổ thường, Ihế gọi là vô-lượng-thọ.

Ba thọ là : Kinh Pháp-Hoa phằm Thọ-Lượng lởi sớ nói : 
Chữ Thọ : Sổng lâu. Cũng nói nghĩa thọ là chịu. Njhư Pháp thân 
là lý chơn-như nỏ kliông cảch ngại cảc pháp, nên gọi là lãnh 
chịu ể, như Báo-thân cảnh và Tri nỏ tương-ửng vời nhau, nên 
gọi ià lẵnh chịu. Như ứng-thân mắc cải báo trong một thòri kỳ, 
trăm năm không đoạn, nên bảo là lãnh chịu.

Phảp-thàn lẫy lỷ chơn-như làm thọ-mạng ; Báo-thân lẩy 
Tri-huệ làm thọ-mạng, ứng-thân lẫy hai chữ nhơn-duyên làm 
thọ-mạng.

Trong Quán-Rinh lởi 'sờ nói : Phật thị-hiện ra đồng tưởng 
sanh diệt, cỏ thỉ, cỏ chung đỏ là số thọ-mạng của ứng-thân. Một 
phen chửng quả được rồi thời chửng được luôn bằng cách vĩnh- 
viễn. Cỏ thi, cỏ chung đỏ là số thọ-mạng của Bảo-thân. Chẳng 
thọ, chẳng phải chẳng thọ (sống làu) vò-thĩ vô-chung, đó là số 
thọ-mạng của Phảp-thân vậy.

Lại nói : Thọ-mạng của Phật kia, thiệt cỏ kỳ hạn, toản- 
số-học của người, và trời, không đếm đặng; thế là hữu-lượng 
mà vò-lượng vậy.

Ngài Việt-Khê giải rằng : Kinh đây tuy nỏi Vô-lượng, 
chính là cái thân có 32 tưởng, chúng-sanh thường thấy, chẳng 
phải cải thàn thẳng-ứng cao lờn mà trong Kinh Thập-lựoquản 
nói, cũng đồng ỷ văn trước.

Nay nói tùy cơ chỗ thẵy là : Kinh nầy nói thân Phật 
không nhửt-định, trong văn nghĩa lỷ trưởc đã biện rành.
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Huống chi văn kinh chỉ nói Đức Phàt A-Di-Đà, hiện & trước 
mặt đó. Chưa hề chì định hiện cải thân bực nàa9 Ngài Việt- 
Khê đàu đặng định cho là cải thàn 32 tường ? Chắc rằng thân 
Liệt-ửng, thời người liệt cơ tự thẫy lẫyẵ Chở không phải kinh 
nầy chuyên ch! lẫy cải thân Lỉệt-ửng, đẽ hiện cho người liệt cơ 
vậy đàu ?

Kinh Đại-Bồn Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta thành 
Phật, dàu cho 10 phương chủng-sanh, đèu là bực Duyên-Giác, 
Thinh-Văn mà là bực tọa thièn nhứt-tàm, muổn tinh tuối thọ của 
Ta, dầu mẫy nghìn vạn ức kiếp, tính mãi cũng không thề biết 
được. 'Đ 1 phải là cải vô lượng cùa thần thường thẫy đó ư ? Cho 
nôn đức Thich-Ca đã nhập diệt chốn song-lâm rồi, mà hoặc có 
người còn thẫy hội Linh-Sơn chưa giải tán. Vởi thân Phật Xả- 
Na nghỉn trượng, mà có người thấy b&ng thân kim sắc trượng 
sảu. Thề Phật vốn không đồi dời, mà do căn cơ nên thãy khác 
vậy thôi. Thế thời nói thọ-mạng Phật kia, bẳng số vô-lượng 
trên vô-lưọmg, cũng nào chẳng được?

SỞ : Câu : «Cập ký nh<rn dân Iả» : Vỉ khéo dửng 
lờ i đảo-ngược Nỏl nho-n dân là : Vỉ Phật dụ như Ông 
Quốc ch&. A-t&ng-kỳ, Tàu địch  : v ỏ-8ổ , gấp hai sổ vô 
số gọi Bố vô -ĩư ợ n g  vô -b iên . N hơn dân sổ thọ có  hai : 
l ễ- Vi nhỏr sức bản-nguyện của Phệt g iáp . 2 , -  Vi nhờ 
Birc công đức lu c&a minh,

SAO : Lởi đảo-ngược là : Nếu theo lời xuôi thuận phầi nói 
nhu vậy: Phật và nhơn-nhân thọ-mạng vò-lượng. Như câu : Ba- 
La-Mật gọi là Bĩ-Ngạn-Đáo, phải nỏi Đáo-Bĩ-Ngạn mới thuận 
hơn, lẫy ý hội hiều, chór chẫp lời hại ý.

Càu Phật như Ồng Quốc-chủ : Nưởc kia tuy khổng cớ 
cái phong-hỏa bẳng chế-độ vua tôi cha con. Song Phật là 
pháp-vương (25), cỏ nghĩa như vua chủa, người sanh về nước 
kfa, nương theo Phật học, Phật nên có eái Dghĩa như nhơri-dân.

Chẳng phải như cõi Ta đây: Bản-đồ sô bộ, hệ-thống ; 
bién tên dân chúng vậyễ Sổ Tấng-Kỳ (26) lại ỉà một con số 
đẫu trong 10 con số lờn (27). Từ một trăm số Lạc-Xoa (28)
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bội thêm chồng chửa mà thành ra sổ A-Tăng-Kỳ. Lại Tăng-Ký 
là một số vô-lượng (29); vô-lượng vô-lượng là một số vô-biên. 
Nay hiệp nỏi đó tự cỏ hai nghĩa: l ẻ- Thiệt rõ số kia, lẫy sổ 
Tăng-Kỳ tính đó, có vô-lượng vô-biên sổ Tăng-Kỳ vậy. 2.- Tột 
khen sổ kia rẵt nhiều, không còn biên-lượng, không còn cùng 
tột, là Tăng-Kỳvậy.

Phật-lực là : Kinh Đại-Bồn Ngài Pháp Tạng nguyện rẵng : 
Khi Ta thành Phật, người trong cõi Ta thọ-mạng đều là vô-ương 
sổ kiếp; không cỏ ai tinh đặng số kia. Đày là vì nhờ nguyện-lực 
của Phật, nên cỏ số thọ mạng ẫy.

Tự-lực là : Nhứt-tâm niệm Phật, v ì; tâm được thanh- 
tịnh nên hoa sen hóa sanh, cải thân thanh nhẹ, chẳng đồng với 
cải nhục thân chẫt ngại có già, bệnh, chết ; đăy là vì nhờ sửc 
minh tinh-tẵn, nên có sổ thọ mạng ẫy.

s ó * : Hỏi rằug : Vô-ĩượng đấy, cũng có thề tứ c là 
Vô-Iượng, t rê n  v ô -Iư ợ n g  đ ấy , nó cỏ  chứ n g  c ứ  gì chăng ?

Đáp : Lệ nhu tro n g  kinh Hoa-Nghiêm đa nói.

SAO : Văn trên dẫn lời sớ trong Quản-Kinh nói: Vô- 
lượng đây là từ hữu-lượng cho đến vô-lượng, mà nỏi cũng có 
thề tức nói vô-lượng cho đến vô-lượng đẫy, do vì văn đây chinh 
giống kinh Hoa-Nghiêm : Kinh kia văn hồi-hướng nói Vô-lượng 
A-Tăng-Kỳ ».

Lời giải rẳng : Bây không phải là một trong hữu sổ (cồn 
đếm được) mà nó chỉ là lời nổi đê tỏ nghĩa vô sổ. Nếu nhứt 
định có số, thời cồn bị hạn cuộc trong hạn lượng.

Nay Kinh nầy cũng nòi « Vô-lirợng vô'-biên A-Tăng-Kỳ » 
hai kinh văn-thế ý rẫt giống nhau. Nên nỏi Phật kia thọ-mạng, 
cũng có thề tức là vô-lượng của vô hạn lượng vậy.

Hỏi : kinh Hoa-Nghiém. Phầm thọ lượng n ó i: Thế giởi 
Ta-Bà một kiếp (30) là thế-giới Cực-Lạc một ngày đêm. Một 
kiếp của thế-giới Cực-Lạc bằng một ngày đêm của thế-giởi Ca- 
Sa tràng ; như thế lần lựa kiếp và ngàỵ tương đối với nhau,
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cho đến trăm vạn sổ A-Tăng-Rỳ thế-giởi, tột đến thể-giới Thắng- 
Liên-Hoa : Thời ngày kiếp của thế-gếiới Cực-Lạc chì hơn ngày 
kiếp của thế-giởi Ta-bà, mà thua rẫt xa với mẫy thế-giới sau 
đỏ, thì đâu đặng còn là vô-lượng của vò hạn lượng ư?

Đáp : kinh kia lởi sao giải rẳng : Ba thân dung hiệp, thì 
ba thọ không ngăn ngại, tức dài cũng cỏ thề thàu ngắn, chỉnh 
nói ngắn cũng kéo dài, không phải dài không phải ngắn, thỉ dài 
ngắn đồng nhau, mỗi mỗi đều hòa lẫn viên-mãn, lời bàn ý nghĩ 
đều bặt, từ đày nghĩa nỏ tự rõ, khồng nhọc công biện-luận.

s ò * : Lại yổ ’ 1  th ọ -mạng quang-m inh đó chỉ là tóm  
tẳ t  mà nó i đỏ t h ô i ,  yỉ dửng 8Ố í t  đè gồm số nhiều . Hai 
bộ kinh dành đề chỉ nói Vô-Iượng thọ ây thi tóm  ỉỹi 
càng tâm nữa, vi thè nó gồm cả dụng. Nểu nói cho đủ 
ra  thỉ y-háo, chánh-báo, thảy đền vA-ỉượng.

SAO : Tỏm nói là : vì Phật đủ muốn đức. Nay chĩ nói thọ 
mạng và quang-rainh ẵy. như kỉnh Hoa-Nghiêm về bực Bát-Bịa 
nói: Thàn tướng vồ-lượng, Trí-huệ vô-lượng, Phương-tiện vở- 
lượng, Quang-minh vô-lượng, Thanh-tịnh vô-lượng, Âm-thinh 
vô-lượng v.vể„ Thời biết nỏi hai việc là dùng ít nhiếp nhiều.

Thề nhiếp dựng là : Hoặc cỏ kẻ nạn rằng : Đã Quang-minh 
và thọ-mạng cả hai đều nỏi, vl sao kinh Đại-Bôn và Quán-kinh 
danh đè hai bộ đều chỉ nói : Vô-lượng-Thọ mà khổng nói vỏ- 
lượng-Quang, nghĩa ẫy lại làm sao?

Đỏri do một tâm chơn-như, không khứ khống lai suốt xưa 
SMÍt nay. Thọ kia vô-lượng, Quang kia cũng vô-lượng vậy. Thề 
vàng, thời hào-quang vàng, vì không lia nhau vậy.

Luận Khời-Tín nỏi: Tàm Tánh không khởi (vọng) tức là 
đại trí-huệ, đại quang-minti, khắp giáp phảp-giới. Khống khẻri 
!à : Thọ vậy. Tri-huệ là : Quang vậy. Nỏi thọ thời quang ở trong 
đó, nên nói một cái gồm đủ.

Y, Chảnh vô-lượng là : Tự một thân Phật cỏ bao nhiêu 
công đức và như vặn sau, có bao Thanh-văn, Bồ-tốt, nhẫn
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đến văn trước những lan-can, lưới giẵng, hàng cây v.v... mỏn 
món trang nghiêm hết thẫy đều ỉà vô-lượng vậy.

S Ớ  : x ứ n g - ĩý  th ờ i  tự -tá n h  th ư ờ n g -c h ỉẽ u , lả  nghĩa 
quang-mỉnh. Tự-tánh thường tịch  là nghĩa Thọ*m9Dg. 
Tự-lánh tịch -ch ỉẽu  chẳng haỉ là nghlâ A-Di-Đà..

SAO s Tánh khôn tỏ rồng suốt. « Quang » bặt bở bến; 
tánh vắng-lặng thường hẳng « Thọ » nào tinh kề. Thường 
hẳng mà lại rồng suốt, nên tức « Thọ » mà « Quang », rống 
suốt mà cũng thường hẳng, nên tức quang mà thọ ; như vậy 
thời Phật A-Di-Đà, tuy trải qua ngoài 10 muôn ức cõi, mà thật 
ra vẫn ngồi kiết-già chễm-chệ không động ngay trong tâm 
chủng-sanh nơi thế-giởi Ta-Bà nầv. Thế sao lại đeo phảp 
trưírag-sanh, luống uống kiếp chết yêu, đội ảnh sảng mặt trời, 
trỏr thành cải màn đen tối. Tàm vốn là Phật, tự muội tâm mỉnh, 
Phật vốn là tâm, tự mê ông Phật minh,

ĐẠO THÀNH VIỄN KIẾP

Này Xá-Lqri-Phất ! Đức A-Di*Đà từ thành Phật đến 
nay vức đã 10 kiếp.

SỚ : Đã biếtý-nghía của tên đức Phệt k ia, nhưng 
chtta đư ợc bỉểt Ngài từ  thành Phật đến nay, đa trả i  
bao nhiêu th ờ i kiểp.

Chữ ( Kiếp » nói đủ là : Kiếp-ba. Tàu dịch là 
T hởỉ-phàn m ười kiếp cỏ chỗ nói : M ười đại-kiểp . 
Và có chỗ nói : Mưửi tiều kiếp; Nay kinh này nói lâu 
xa , chắc ĩả 10 Đ ại-kỉểp. Lại 10 đạỉ-kiểp , cũng là nói 
trong m ội th ời ký phó cảm tủy c ơ ễ X èl lộ t mà nói, 
Ngài thành Phật nhẫn nay, cũng đến vố-Iưọ-ng nhv  
trpng kinh Phảp-Hoa nỏi.

SAO : Một Đại-kiểp cỏ 4 trung-kiếp : Kiếp-thành, kiếp- 
trụ, kiếp-hoại và kỉếp-không. Mỗi trung-kiếp đều có 20 tiêu- 
kiếp; trọn 80 kiếp mời thành một (lại-kiếp (30), Nỏi 10 Đạir 
kiếp là 800 tiều-kiếp vậỵ.
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Ý kinh nói : Vì tỏ cho biết Ngài thành Phật đẵ làu xa, 
nếu nỏi tiêu-kiếp, thời chưa thấy chỗ xa kia. Nay y theo bản 
dịch đời nhà Đường nói 10 đại-kiếpệ

Câu cGng tởi vô-lượng là : Như trong kinh Phảp-Hoa. 
Chủng nghi đức Thế-Tôn (Thích-Ca) thành Phật chưa bao làu, 
làm sao cảc vị Bồ-Tảt tu đẵ nhiều kiếp kia, là được Ngài giảo- 
hóa ?

Phật dạy : Ta thiệt thành Phật đến nay vô-lượng vô-biên 
kiếp rồi. Thế thời Đức Di-Đà thành Phật kia, cỏ thề lường 
được ư ?

SỞ : N ểu xẻt cải nhơn-địa của đức A-Di-Đả, từ  
thành Phật s&p về trư ử c . Chẳng phải một cái uh<rn 
làm « Pháp-Tạng » mà th ô i, có nhiều cái nhơn nữa, 
nh ư  tro n g  các k in h  n ó i .

SAO : Nhơn làm Phảp-Tạng là : Kinh Đại-Bồn nói : 
Trước Đức Phật Định-Quang, có đửc Phật thứ 53 tên là Thế- 
Tự-Tại-Vươngể Khi đó ngài Phảp-Tạng đang làm vị Quổc- 
vương, bỏ ngôi đi xuẫt-gia, phát 48 lời nguyện. Nay Phật A- 
Di-Đà đây là ông Phật do Ngài Pháp Tạng tu thành vậy.

Còn nhiều nhơn nữa là : 1.- Kinh Phảp-Hoa n ỏ i: Thời 
kỳ Phật Đại-Thòng Tri-Thắng Như-Lai cỏ 16 vị Vurơng-tử đi 
xuẫt-gia tinh tu phạm hạnh, càu quả Bồ-Đề vô-thượng, sau khi 
Phật Đại-Thòng diệt-độ, 16 vị thường ưa thuyết kinh Diệu- 
Phảp-Hoa, ẫy sau cững thành Phật hết cả. Vị Vương-tử thứ 9 
thành Phật ở  về phương tây. Vị Vương-tử thuở đó nay là 
A-Di-Đà đây.

2.- Kinh Bi-Hoa nói : Yô-lượng kiếp về trước, có vua 
Chuyền-Luân-Vương, tên Vô-Thảnh-Niệm, củng-dường cho Phật 
Bảo-Tạng Như-Lai, lủc đỏ vua phát nguyện rằng : Nguyện khi 
Ta thành Phật, trong nưởc Ta nhiều mỏn thanh-tịnh trang-ngbiêm, 
Phật-Bảo-Tạng thọ-kỷ cho, qua kiếp sổ hẳng hà sa, làm Phật ờ  
thế-giới phương Tây, nước tén là An-Lạc. VỊ Quốc-Vương thuở 
đỏ, nay lả Phật A-Di-Đà đây.
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3Ể- Kinh Đại-thừa Phương-Đẳng Tông-Trì n ó i: Thời kỳ 
Phật Vô-Cẫu-Diệm-Xưng-Któi-Vương Như-Lai. Có ông Tịnh- 
Mạng Tỳ-kheo thuộc lồng cảc kinh, cộng 14 ức bộ. Tùy tâm 
chúng-sanh ưa muổn, rộng vì thuyết-phảpề Ổng Bí-Sô thuờ đó, 
nay là Phật A-Di-Đà đây.

4.- Kinh Hiền-Kiếp nỏi : Thời kỳ Phật Vân-Lôi-Hầu- 
Như-Lai cỏ vị Virơng-tử tên TỊnh-Phưỏrc-Bảo-Chúng-Âm củng- 
dường Phật kia, vị Vươag-tử thuở đỏ, nay là Phật A-Di-Đà đây.

5.- Kinh kia lại nỏi: Thời kỳ Phật Kim-Long-Quyết- 
Quang, cỏ ông pháp-sư tên Vò-Lượng-Bảo-Âm-Hạnh, ra sức 
hoẵng hỏa kinh phảpẻ ông phảp-sơ thuở đỏ, nay ỉà Phật A- 
Di-Đà đây.

6.- Kinh Quán-Phật-Tam-Muội quyên thứ chín nói: Thời 
kỳ Phật Không-Vương cổ bốn ông Tỳ-kheo, bị phiền-não che 
tâm, thoạt nghe giữa thanh khồng, dạy bảo phải quản Phật, 
liền đặng phảp niệm Phật Tam-Muội ; Ông Tùv-Kheo thử ba 
thuở đỏ, nay là Phật A-Di-Đà đây.

7ẽ- Kinh Như-Uyên-Tam-Ma-Địa-Vô-Lượng-Ấn-Phảp- 
Môn nói : Thời kỳ Phật Sư-Tử Du-Hý-Kim-Quang-Như-Lai, 
cỏ vị Quốc-vương tên Thắng-Oai, tôn trọng cúng-dường Phật 
kia, tu hạnh thiền-định; vị Quổc-vương thuở đó, nay là Phật 
A-Di-Đà đây.

8ẳ- Kinh Nhửt-Hưởng Xuăt-S»nh Bồ-tảt n ó i: Đức Phật 
A-Di-Đà thuờ trưởc làm vị thải-tử nghe pháp-mòn vi-diệu 
đây, vưng giữ tinh-tăn, trong 7000 (bầy nghìn) năm lưng 
chẳng đến chiếu, khổng nhớ ái dục tài bẳo, khổng hỏi đến 
việc của người khảc, thưởng ờ  chỗ một mình, ỷ chẳng lay 
động; lại giáo hỏa tám nghln ức số na-do-tha người, chửng 
quả bẵt-thối-chuyền ; vị thải-tử thuở đỏ nay là Phật A-Di-Đà đây.

Như trên lược kế vài sự tích, nếu nói nhiều kiếp nhiều 
nhơn, cũng tởi vô-lượng.
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S Ớ : Xirng-Iý thời tự-tánh xưa nay thành Phật, 
là nghĩa 10 kiễp.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm nói: Mười Đại-kiếp là nêu số 
vố tận, tức nay nỏi tự-tánh mình thành Phật sắp lại đầy, nào 
những ch! từ bên kia Phật Oai-Âm-Vương ? Mà là bẻn kia lại 
còn bèn kia, trần sa kiếp lại tràn sa kiếp nữa vậy ! Nếu quyễt 
định chăp 10 kiếp, chi khỏi bị người xưa nói ; cũng còn là con 
cháu của ông Vương-Lão-Sư (31).

HÓA BẠN (phân làm hai phSn)
1.- Hiện tạ i: (ngtrỉri bản xứ)
2,- Vãng-sanh : (kẻ đSn ờ)

HIỆN TẠI (phán làm 3 phần)

í .-  Thanh-văn ẵ- (thánh Thinh-oăn)
2.- B ò - tả t ; (thánh Bầ-tảt)
3.- T bng-kỉt : (chung-kít)

THANH - VẰN

Lại nẵy Xá-Lựi-Phẵt! Phật kia có đệ tử đã chứng quả 
thinh-văa mà đều ỉà bực A-La-Hán nhiều đến aí vô-lưọrng vô- 
biên, chẳng phải tỉnh số chỗ hay biết đưgrc.

SỞ : Chủ ẳ tcó  bạn. T rư ớ c nỏi hàng Thinh-V&n, kể 
nói hàng B ồ-tát, đều là những bạn-Iữ trong ngôi phằm 
Thánh-hiền vậy.

Văn đây trư ớ c  nói hàng đ ệ-tử  Thanh-văn. Thanh- 
văn là : Nghe tiểng Phật dạy. Phốp Tir-đế, mà được 
chứng-quả A-Ia-Hán là lựa không ph&ỉ ba quả trv ứ c  
vậy Ệ T ro n g  đây khAng n ó i D u y ên -G iác , là vì gồm tron g  
hàng Tỉianh-văn. Chẳng phải toán số là : Nói sổ kia rấ t  
nhiều vậy.

SAO : Nghe Pháp Tứ-đế là : Đức Thế-Tôn vì cảc ông 
Kiều-tràn-Như v.v... năm ngưởi, chuyên bảnh xe : Khô, Tập. 
Diệt, Đạo. Ban đầu chỉ cho pháp Tử-Đế, thử hai khuyên tu, 
đến thử ba thời chứng-quẳ. Các lậu phiền-não đã hết, thành



quả A-la-Hản ; Nhơn nghe tiếng Phật dạy, mà được mỏr tỏ, nên 
gọi là quả Thinh-văn. Cải hiệu Thinh-văn, chung ba quả trước; 
nay quả thứ tư là quả A-la-Hán vậy.

Duyên-giảc nhiếp là : Bực Duyên-giác quán xét tu pháp 
thập nhị nhơn-duyên, mà đặng tỏ-ngộ tự-tảnh ; tuy 12 nhơn- 
duyên mà tóm lại khòng ngoài pháp Tứ-Đế. Bực năy tuy cỏ 
tâm lợi-sanh, nhưng chưa được rộng, nền thuộc hàng Thinh- 
văn vậy.

Toản-số là : Pháp toán-sổ trong thế-gian. Cao tột là ò  
nơi pháp cửu<-chương. Pháp toản-số cũa Phật nỏi; như sổ phầm 
A-Tăng-Kỳ trong kinh Hoa-Nghiêra thởi chẳng phải tâm lực 
của người đời học tỉnh nồi đặng. Văn đây nói pháp toản-số là 
nói chung luôn cả phảp toản-số của thể-gian và xuẫt-thế-gian. 
Do số đệ-tử Thanh-văn cõi kia rẫt nhiều vô-tận, vượt khỏi 
ngoài phảp toán-số, dù ồng Lạc-Hoẵng người đời Hán-Vũ-Đế, 
ồng Nhửt-Hạnh Thièn-sư đời Đường Huyền-Tôn không thề ra 
tài hay khéo mà tính cho đặng.

Văn trên nói: Số vô-lượng, vô-biên, là nhằm con sổ thứ 
hai thử ba, trong 10 con sổ lởn, thế là cỏ toản-số, nhưng văn 
đây nói : « Chẳng phầi dùng phép toán-sổ mà biết được »; cho 
nên biết «vô-lượng, chỉnh là lởi tản-thản rẫt nhiều, không nên 
lấy số thưởng mà chẫp vậy »ể

Như Kinh Đạii-Bồn n ỏ i: Dầu cho các bực Tỳ-kheo đầy 
một ức sổ na-do-tha, trăm nghìn số ỉưạng, đêu có pháp thần- 
thồng như ông Mực-Liên, muốn chung tinh kề số Thinh-văn hội 
ban đằu cõa Phật kia, đủng hết thằn-lực trù-tính, trong trăm 
phần không biết được một phần, nhẫn đến phần Ô-Ba-Ni-Sát- 
Đàm (33), cũng khổng biết được một.

Lại n ỏ i: Phật bảo Ồng A-Nan : Giả sử cỏ người nhô lông 
trong một thân, nghiền làm mảy bụi: Đem những bụi ẩy quăng 
trong biên, múc nưởc ra : Nước của mảy bụi nhiều, hay nước 
trong biền nhiều ?

Ồng A-Nan bạch rẳng : Thưa Đức Thế-Tôn : Nước của 
mảy bụi không đày nửa bụm; còn mrỏrc trong biên kia vô- 
lượngỂ Phật dạy : Nầy A-Nan : Đệ-tử về hàng Thanh-văn trong
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cõi Phật kia ; vởi sổ mà cỏ thề biết được đỏ, như nước của 
mảy bụi; còn số mà khổng tỉnh hết được đỏ, như nưửc trong 
biền kia.

SỚ  ỉ T ron g  Luận nói : Bực n h ị-th ừ a  ph&ng sanh 
nay nói cỏ  Thanh-V ăn đỏ là do bực &y quen tập pháp- 
th ừ a, chẳng bao !âu cũng chứng đặng Đ ạỉ-th ừ a, rố t rồi 
không cỏn tièu -th ừ a nữa. Như trong Q uán-K inh lử i BỚ 
nói. Nểu cứ  theo nghĩa Đirc Phật Ngài biến hóa, thời 
cỏ tỉèu -th ừ a cũng không ngại gì.

SAO : Rốt rối không tiếu-thừa là : Trong Quốn-Kinh lời 
sở n ó i: Những người quen tập tiều-thừa, vốn chẳng đặng sanh, 
nhưng do kia khi lâm-chung, phát tâm Bại-thừa, cũng đặng 
vẵng-sanh ; do vì quen tập tiều-thừa, vừa nghe Phật nói các 
phảp : Khồ, Không, vỏ-thường, thuận theo tảnh quen trước, 
liền chửng quả tiẽu-thừa, mà cải tâm hưởng đại đã thành, huống 
đặng gần Phật, chẳng bao lâu sẽ chứng đại-thừa, thì đâu còn 
làm thinh-văn nữa ư ?

Thế thời kinh nói cõi kia cỏ Thanh-Văn, là do vi tạm cỏ. 
Nên trong Luận n ó i: bực Nhị-thừa chẳng sanh là do vì cõi kia 
quyết định không cỏ tiều-thừa. Câu tiều cũng không ngại là : 
Cõi Tịnh-Độ còn dung chứa các loài chim, hàng Thinh-Yăn há 
chẳng bẳng chim sao ? Với chim (tã biến hỏa làm thành ra, thì 
Thanh-Văn đâu lại riêng thật có ; dù cho nưởc kia, vẫn cỏ Thinh- 
Văn đi nữa, cũng chẳng ngại gỉ.

BÒ • TẨT

Các chứng Bồ-Tát cũng nhiều như vậy.

SỚ  ề. Nương văn trên chẳng những chúng T hanh, 
v&n tiều -th ừ a, m ì các bực Đ ọi-thừa B ồ .tá t khôDg bực 
nào chẳng sanh.

Càu cũng nhiều như vậy là : Cõi kia cỏ cảc chủng Bồ- 
Tảt cũng nhiều vô-lưựng vô-biên, khống thề kề hết số. Và lại 
Bồ-Tát ẫy cũng đủ Vỏ-Urợng vô-biên công-đửc, như trong Đại- 
Bốn nóiẽ
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SAO : Bồ-Tát là : Từ bực sớ tâm (là mởi phát tàm tu 
Bồ-Tát) nhẫn đến bực địa tận (là hết thảy Bồ-Tảt cả Thập-Bịa), 
như tròng khoa giáo khời trước đẵ biện rành, và như trong văn 
bố xứ sau cỏ dẫu, nỏi Bồ-Tảt rẫt nhiều vô*-lưựng, đâu cỏ thề 
kế số. Công-đức là Kinh Đại-Bồn : Phật khen món món công- 
đửc của B'ổ-Tảt ờ nước kia, lập làm 23 lởi dự : 1.- Tảiih Bồ- 
Tảt kiên-cổ bẩt-động ; như nủi Tu-Di. 2.- Trí-huệ sảng-suốt 
như ảnh sảng mặt nhựt, mặt nguyệtế 3.- Tảnh rộng lởn như 
biên, vi hay sần-xuẫl cổc của báu công-đức. 4.- Tánh sảng rỡ 
như lửa, vì thiêu củi phiền-não. 5.- Tánh nhẫn-nhục như đẫt 
(đại-địa) vi bình-đẳng với tẵt cả chúng-sanh. 6.-Tánh thanh- 
tịnh nhtr nưởc trong, vi rửa các tràn cẫu. Nhẫn đến dự 23, như 
Đức Từ-Thị một quán-niệm vì bình-đẳng với cả phảp-giỏri. Rốt 
lại kết rẳng : Nay vì cảc ông Ta nói lời cốt-yếu thế thôi, bẳng 
nổi rộng ra một kiếp nói cũng chẳng hết.

Thời biết số Bồ-Tát vô*-lượng, vô-biên, công-đức của Bồ- 
Tổt cũng vỗ-lượng, vô-biên như vậy.

SỚ  : Như K ỉnh Hoà-Nghiêm nói : Chỗ ờ  của Như- 
L ai, các chủng thanh-tịnh nương ô- trong đỏ, chỉnh  
đồng nghĩa đây.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm quyên 25 nói : Tẫt cả chư Phật 
quốc-độ trang-nghiêm. Chỗ ỉr của Như-Lai bát-khả tư-nghi, 
những chúng thanh-tịnh, có duyên đồng tu độri trước, nương ờ 
trong đỏ. Trong đời vị-lai sẽ thành ngôi chảnh-giảc.

Chỗ ở của Như-Lai, tửc là Cực-Lạc quốc-độ, của Phật 
A-Di-Đà. Chúng thanh tịnh kia, tửc cảc vị Bồ-Tát, đời vị-lai sẽ 
thành Phật, tức văn Bồ-xứ sau có nói.

SỞ : Xứng ỉý, thời tự -tánh tứ c không, tứ c g iả, ỉà 
nghĩa Phật kỉ& có Thanh-Văn, Bồ-Tál.

SAO : Tảnh khòng thời lý nhứt chơn đứng lặng (chơn 
như bẫt biến). Tánh giả thời vạn dựng hằng sa (bẫt biến tùy 
duyên). Đứng lặng thời thăm-thẳm không bờ mẻ. Hằng sa, thời 
rộng lởn vổ cùng tận, đâu từng tính số, và khả đặng so lường 
ẫy ư. Thế thời Thánh-Hiền bực Tam-thừa chung tbờ một vị
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Phật; Chơn Tực cả hai đế, đồng do một cải tàm. Một tàm rõ- 
ràng. Phưởc đũ, Huệ <Ịủ.

TỒNG - K ỄT

Nằy Xá-Lựi-Phất: cõi nưó-c Phật kia, thành-tựu công-đức 
trang-nghỉêm như vậy.

SỚ  : K ết văn trê n , T hanh-V ăn , B ồ -T ít  là đ ệ-tử  
trang-nghiêm , đền bỏri nguyện hạnh công-đức do in 
nhvn đời trư ớ c  của Phật k ia , nên nay kết quả thành- 
tựu như vậy. T ron g  Luận nói : N ỉiư-Lai là nhóm  tịnh- 
hoa. Hoa chánh giác đặng sanh, phải vậy.

SAO : Nguyện là : Kinh Đại-Bôn Ngài Phảp-Tạng nguyện 
rằng : Khi Ta thành Phật, Bồ-Tảt trong cõi Ta, thần thông, trỉ 
huệ biện-tài, Tướng-hảo oai-thần, thảy đều như Phật. Đến nay 
Ngài thành Phật, đặng toại sờ-nguvện.

Hạnh là : Kinh Đại-Bồn nói : Khi đỏ Ngài Phảp-Tạng 
giảo-hỏa chủng-sanh, tu hành pháp luc-độ, rộng làm việc giảo- 
hỏa, đến vô-lượng chúng-sanh, phát tâm bồ-đề. Hạnh nay đặng 
thảnh-tựu, mởi cỏ đệ-tử trang-nghiêm nhưthếễ

Nhóm Tịnh-Hoa là : Như Kinh Tịnh-Danh : Bảy giống 
tịnh-hoa : 1.- Giởi-tịnh : Vi tịnh hết ba nghiệp. 2,- Tàm tịnh : 
Vì các phièn-não kiết-lậu đã tịnh. 3.- Kiến-tịnh : Vì thẵy rõ 
tánh chơn cùa cảc pháp, không khởi vọng tưởng nữa. 4.- Độ- 
nghi-tịnh : Vì kiến giải sâu, thì nghi hoặc liền dứt. 5.- Phân- 
biệt đạo-tịnh : Vì phải đạo nên làm, không phải đạo nên bỏ.
6.- Hành-đoạn tri-kiến-tịnh : Vì chỗ làm chỗ đoạn đều thông 
đạt. 7.- Niết-bàn-tịnh : Vi đã chứng quả vô học (A-La-Hán).

Ngài Hảỉ-Đỏng nói : Bảy niỏn đây thuộc lởi luận tụng của 
hàng Thanh-Văn. Nay dây cho rằng cũng đặng gồm chung Bồ- 
Tảt, lệ như 37 phầm, vì chung cả Đại-tlìừa, Tiều-thừa.

Từ văn : Lan-can, lười giăng hàng cây đến đày. Y, chánh 
cộng là 5 phen kề những món trang-nghiêm, với nghĩa của sự 
vật trong nước Cực-Lạc lược tột nơi đày. Văn sau chúng-sanh 
sanh về đó, và đi bố-xứ v.v... cũng nhiếp thuộc trong văn 
chảnh-báo.
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VẴNG-SANH (phân ra làm hai phần)

í .-  Đại-Chúng : (cả nhân chủng)
2.- Thượng-Thả  ,ể (bực bề trên)

BẶI . CHỨNG

Lại này Xá-Lọri-Phít! Cõi nước Cực-lạc, chúng-sanh ỉf 
các nơi được sanh vỉ đó, đều đặng A-Bệ-Bạt-Trí.

SỚ : Nương văn trên  : Chẳng những chúng hiện 
ĩr nư ớc k ia , không vị nào ch&ng phải Thánh-H iền. 
Nhưng hễ ai đ ư ợc sanh về đó, đều đặng bực B ất- 
thối. Chứng-sanh là cái danh-từ tóm  nhiếp tấ t-cả , 
A -B ệ-B ạt-T rí là : Tàu d ịch  B ất-th ố i chu yền -đ ịa, nhu 
kinh Đ ại-Bòn và trong ỉuận đã nói : Lại có  nhiều 
món nho-n-duyên, nên đặng bực B ất-th ối. Như bộ 
Thập-Nghỉ năm món. Bộ Thông-Tán 10 việc tốt. Bộ 
Quàn-Nghỉ 3 0  điều ĩợ i-ích  v .v ...

SAO : Sanh về, đều đặng Bẵt-thối là : Sợ người nghi 
nưởc kia vổn nhiều Thánh-hiền. Song đèu là bực Thượng-sĩ 
tu làuẵ Người mới sanh vẽ vị-tăt đặng bẫt-thối. Nên văn đây 
nói : không iuận Thánh-Phàm, hễ ai tu trì-danh niệm Phật 
được sanh về đó, liền đặng Băt-thối-chuyền một cách như 
nhau, đề giải quyết cái nghi của người kia vậy.

Như trong Kinh Đại-Bôn đã nói : Người sanh về nước 
kia, ờ vởi nhau bằng điều nhơn, đối chác nhau bẳng việc 
nghĩa, khồng làm gì quẫy quả, trong khổng cỏ cái tâm dàm nộ, 
thỏi ngu-si.

Lại nỏi người sanh về nước kia, thảy đều trọn đủ 32 
tướng tốt, các căn sảng ngõ, nhẫn đến thành phật, chẳng mắc 
vào ác thủẾ Lại trong Luận lời tụng nói : Những chúng ngườỉ 
và trời tàm đều bất-động, toàn là ở trong biền tri thanh-tịnh 
sanh ra. Bẫt-động, tức là Bẵt-thối. Bởi do sức niệm Phật, được 
nhờ biền trí Nliư-Lai thẵtn nhuần sanh ra, nên cỏ tẩn mà 
không thối.
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Năm mỏn là : Bộ Thập-Nghị-Luận n ỏi: cỏ năm món 
nhơn-duyèn nên đặng bẵt-thối : l ề“ Nhờ nguyện-lực đại-bi Đức 
Di-Đà nhiếp tri nên bẫt-thối. Nay giầi rẳng: như kinh Đại- 
Bốn Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta làm Phật, ai nghe 
danh hiệu Ta, qui-y tinh tẫn liền đặng phảp nhẫn thử nhứt, 
pháp nhẵn thứ nhì và pháp nhẫn thứ ba, ở trong pháp chư- 
Phật hằng không thối-chuyền, vỉ như qua biền cầ, được đi 
chiếc tàu to, thl khỏi chim đắm. 2.- Nhờ hào-quang Phật 
thường chiếu nên tâm bồ-đè tăng tiến Ềhông thối. Nay giải 
rẳng : Như Kinh Đại-Bồn n ỏ i: Thẩy hào-quang sáng của Phật, 
mà sanh từ-tâm ; lại người niệm Phật, Phật phỏng quang- 
minh nhiếp hộ người ăy. Vi như mặt trời, mặt trăng chiếu rọi 
đường tổi, thì khỏi sa hầm hổ. 3.- Nliờ nước, chim, cây, rừng, 
tiếng giỏ, tiếng nhạc, đều nói ra phảp khô không, người nghe 
thường khởi tàm niệm Phật, Phảp, Tăng, nên Bẩt-thổi. Nay 
giải rẳng như Kinh đây và trong hai bộ nỏi .ằ nước, chim, cây, 
rừng, gió, nhạcế Ví như người vong-giả nghe tiếng khảnh, 
tiếng chuông, tăng thêm chảnh-niệmễ 4.- Toàn là các bực Bồ- 
Tảt, dùng làm bạn lành, ngoài không Ma, Tà, trong không 
phiền-nẵo, nên băt-thối. Nay giỉi rẳng : Như Kinh đây nói : 
Cõi kia các người bực thượng-thiện đồng hội một xứ. Ví như 
đem con đê ờ  nơi xốm Trang-Nhạc (34) nước Tề thì khổng 
còn nói tiếng Sở. 5.- Nhờ thọ-mạng vĩnh-kiếp, cùng Phật bẳng 
bực, nên bẵt-thối. Nay giải rẳng : Như trong kinh nói : Phật 
và Nhơn-dân thọ-mạng vố-lượng. Ví như đi con đường muôn 
dặm, nương theo thời-gian lâu mau rốt rồi cũng đến Bảo-SỞ,

Còn 10 việc tốt và ba mươi điều lợi-ich, đại khái đồng 
với đâv, vì số nhiều không dẫnẾ

S Ớ : Lại B â t-th ố i cỏ  ba n g h ĩa : Đ ại-tỉù ra B ấ t-  
thối ế, D l-đẳc B ấ t-th ố i. V ị-đ ẳc B ất-tliố i. Lệ như kinh  
D ỉ-Lặc vấn nói.

SAO : Đại-thừa Bẫt-lhói là : Vì vãng-sanh về nước kia, 
là đi ngay vào bực Đại-thừa, không còn thối-chuyền làm hàng 
Tiều-thừa nữa, (hay nhị-thừa cũng thế).
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Dĩ-đắc Bẫt-thối là : Vì hễ sanh về nưởc kia, phàm chỗ 
đã đặng, không còn thối-chuyền, tan mẫt cái minh đã có 
(chứng).

Yị-đẳc Bẩt-thối là : hễ sanh về nước kia, phàm chỗ 
chưa đặng, không chi làm thối-chuyền, ngăn con đường tiến 
tới trước.

Lại Kinh Di-Lặc-vẵn nói : Tự-phần kiên-eố gọi là Bẫt- 
thổi. Thắng-tẩn bẵt-hoại, gọi là bẫt-chuyên. Văn đây nghĩa : Đại- 
thừa ; Dĩ-đẳc, và vị-đắc. Ba nghĩa phổi đỏ, thời hai nghĩa trước 
đồng với Tự-phần ; một nghĩa sau đồng với Thắng-tẫn.

s ó * : Lại đồng tên là B ẩ t-th ố i , nhưng cố ch ỗ  thấp  
và ca o . N hư tro n g  K lúH -T ỉn  vả th u y ểt Ngài Dỉệu* 
T ô n , Ngài T ừ -C h iểu  nói v*v...

SAO: Luận Khởi-Tin nỏi người sanh về nước kia, thường 
thẫy Phật, rổt đặng bực bẫt-thối. Lời sờ nỏi bẫt-thối cỏ ba vị :
1.- Tin hạnh chưa đủ, chưa đặng bẵt-thốiẵ Vì không có duyên 
thối, nên gọi là bất-thối. 2.-VỊ Thập-tín đầy đỏ tiến vào vị thập- 
trự, đặng thiều phần pháp-thân, gọi là bẫt-thối. 3.- v ị Tara- 
hiền viên-mãn tiến vào vị. Sơ-Địa sắp tỏri, chứng biến mãn phần 
pháp thân, gọi là Bẫt-thổi.

Lại Ngài Diệu-Tống làm lời sao nỏi : Bẫt thối cỏ ba 
nghĩa : Nếu phá được kiến hoặc, tư hoặc, gọi là vị Bãt-thối. 
Thời hẳng khởng mẩt cải ngòi siêu phàm. Nếu dẹp được Tràn- 
sa-hoặc, gọi là hạnh Bẫt-thối thời hẳng không mẫt cải hạrlh Bồ- 
Tát. Nếu phố tan được vô minh hoặc gọi là niệm Bẫt-thõi, thời 
hằng khỏng mẫt cải chảnh niệm trung đạo.

Lái Ngài Từ-Chiếu-Tôn-Chủ, làm bộ Tử-độ-Đồ thuyết 
nói : Bởi người chưa đoạn phiền-não hoặc, sanh cõi Đồng-cư. 
là nguyện bẫt thốiẵ Người đã phả kiến hoặc, tư hoặc, sanh cõi 
phương-tiện, là Hạnh bãt thổi. Người phả được tràn-sa họặc, 
và phả được một phần vô minh hoặc, sanh cõi Thiệt báo, là Tri 
bãt thối. Người phả luôn hết ba hoặc, sanh cõi Tịch-quang, là 
vị băt-thối. Thế thời cái tên bẫt thối tuy đồng, mà thãp, cao tự 
khảc, lệ như nghĩa cửu phầm.



-  310 -

SÓ*: Lại tro n g  Tú*•giáo nói bổt th ố i, chẳng phăi 
như nghĩa k inh  n ly .

SAO : Trong tứ-giáo đều nói bẫt thối, như Tạng-gĩáo 
tu Biệt tướng niệm là bẫt thổi. Thồng-giáo Được ỉảnh địa là 
bất thối. Biệt - giáo Birc Thãt trự là bãt thối. Viên - giáo Bực 
Thãt tín là bãt thối. Thế thời biết từ đáy sắp trước, tẫn thổi 
chưa định.

Nay người niệm Phật miễn sanh nước kia, dầu trước kia 
là người ảc, hay súc sanh, nay cũng đặng bẫt thối, đâu chẳng 
tốt mầu mau lẹ, khác hơn các kinh giáo k ia !

SỚ : X ứ n g lỵ , th ờ i tự -lán h  thưò-ng t r ú , ỉà nghĩa 
b ất thối chuyền .

SAO : Vi nhưhư-không, từ xưa đến nay, khổng từng thổi 
chuyền, dầu muốn thốị chuyền, thối đến chỗ nào ?

TH Ư Ợ N G  • THỦ

Trong nước kia, có nliỉều vị nhứt-sanh bố-xứ, số ấy 
rất nhiều chẳng phẫi toán số mà biết được, chỉ khá dùng «ố 
vô-lượng, vô-biên A-tăng-kỳ mà nói thôi.

SỞ : N ư ơng vãn trê n  nói : N gừ ời sanh n ư ở c k ia ,  
đâu những b ấ t-th ố í, ĩại cỏ n  có bực B ồ .tá t  b ồ -x ir, 
không th ề  kề  x i ế t ,  ị đề k h u y ê n  ngirò-i cầu sanh vậy. 
BỒ-xú* l à :  Chỉ m ột đ ờ i n ầy , kể bồ ngôi P h ậ t, tứ c  bực 
Đẳng-G ỉác B ồ-T át.

SAO : Khuyên người cầu sanh là : Người sanh về đò đều 
'được bẫt-thối đã hơn các nườc, lại nhiều vị bố-xứ, khả gọi 
rẳng : Siéu vượt thù-íhắng, răt tột đỏ vậy.

Chỉ một đời nầy là : Người ờ  cõi nầy tu-hành, bỏ Ihàn nầy 
thọ thàn khảc, nghìn đời muồn đời, chưa có cùng tột, nhẫn đến 
người chứng tam quả, cũng cỏn cỏ sanh, bực A-La-Hân, mới 
đoạu được thân hậu-hữu. Tuy đoạn thân hậu-hữu, nhưng chưa 
đặng thành Phật.
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Nay kinh nầy nổi, chỉ còn một đời, kế liền bồ đi làm Phật. 
Trước như Ngài Hộ-Minh, saú như Ngài Từ-Thị, là vị Bồ-tảt 
tột ngôi. Lại kinh Đại-Bônnói : Người sanh về nưởc kia, đều đủ 
32 tướng tốt, rốt ráo thâm nhập chỗ yếu nghĩa pháp mầu, đều 
còn một đời, sẽ bồ-xứ làm Phật.

Cử đây, thời như : VỊ Thự-Quân (Thải-tử) tạm b  Đông- 
cung, quyết định nối ngôi Nam^Diện, chẳng phải sánh vời các 
hàng bả-quan, lần hồi thăng chức, bẫt quá tới bực Nhơn-Thần 
cực vị mà thôỉr Các vị BÌ5-tảt đây, cũng đèu nguyện vãng-sanh, 
những người khinh - dễ cõi Tây - phương, sao mà chẳng xét 
cho ỉắm ? !

SỚ : H ỏi : X ứ  k ia , đức Q uan-Ẳ m , ké sẽ bồ ngôi 
P h ậ t, kể là T h ế-C hí. Sau đức Thế-C hí không nghe noi 
b ồ a ỉ  ? Nay nói : B ồ .x ứ  r ấ t  nh iều , vậy chổr ngày nào 
sẽ bồ ? Lại b ồ -xứ  đó vị B ồ -tá t đã tiễn  lên h ết Ih ập -đ ịa , 
vào trụ  ngôi Đẳng>gỉác, như m ặt tr&ng g iữ a  các ngôi 
sao , đâu đặng r ẩ t  nh iều , đirưng ở  m rớ c  k ia ?

Đáp : Bồ-xú* b ấ t-tấ t  định bồ chỗ x ứ  củ a Phật 
D i-B i , mà ỈO phưưng th ể -g iớ i v ô -tận , ch ư  P h ật nhập 
N iểt-B àn  v ô -tận , Bồ-xú* B ồ .lá t  cũng v ô -tận . N hiều vị 
trụ  tro n g  cõ i n ơ ở c  k ia , mà đọ-i b ồ -x ứ , thi sao ỉại 
chẳng đặng ?

L ại ch ư  Phật cũng như vi>tr&n, không có củng  
tận ẻ, huống là B ồ .tá t  số k ia  r ẩ l  nhiều , không đủ gỉ 
n gh i, nhtr tro n g  Đ ại.B ồn  Bổi.

SAO : Kinh Đại-Bốn nói : Phật (Thích-Ca) bảo Ngài Di- 
Lặc : Trong thế-giởi nầy (Ta-Bà) có 720 ức vị Bồ tát sanh về 
cõi kia, mỗi mỗi vị ầy đã từng củng-dường vô-ương (34) số 
Phật, như ông Di-Lặc đây; cảc vị Tiều Bồ-tảt cũng được vãng- 
sanh khòng thê kề xiết. Thế-giởi phương khác: 1.- Cõi Phật 
Quang-Viễn-Chiếu, cũng có 80 ức Bồ-tát, đều đang sanh về.
2.- Cõi Phật Bầo-Tạng, cũng cò 90 ứcỂ 3.- Cõi Phật Vô-lượng- 
Âm, cũng cỏ 220 ức như thế. Lần hồi kế đến 44 cõi Phật, nhẫn 
đến vô-lượng cõi Phật, những người vãng-sanh không thề kê 
xiết. Chỉ nói danh diệu Phật, cùng kiếp không hết, huống các
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Bồ-tảt đang sanh về đóẽ Nỏi nhir Di-Lặc, thời rẫt nhiều vị Bố- 
xứ càng thêm chứng rõ.

SỞ : Như văn t r i r á c ,  y , chánh h ai báo. H oặc 
tro n g  văn k inh  c ổ , tro n g  văn bản-nguyện không ị 
hoặc tro n g  văn bản-nguyện c ó , tro n g  Tăn k inh  không, 
lẫn thấy không ngại.

SAO: Nếu cử theo nghĩa chúng-sanh mộ Phật Ị)hảt-nguyện, 
nguyện mãn thành Phật, thời cõi kia mỗi mỏn sờ-hữu, đều là 
mỗi lời nguyện của Phật kia đã thành, thảy đền in hiệp. Nay 
nỏi lẫn nhau làm cỏ, không đó, vì văn hơi khác, nhưng ỷ thời 
đày-đủ vậy.

Lại như Ngài Pháp-Tạng nguyện rẳng : Khi Ta làm Phật 
trong cõi nưởc Ta, cảc trời, Nhơn dân, tẫt-cẳ vạn-vật, đều 
nghiêm-tịnh sáng-suốt, hình sắc xinh-đẹp, tột-nhiệm rẫt mằu, 
không ai cỏ thề cân lường, dầu đặng pháp thiên-nhãn-thông, 
cũng không thề biện biết được cải danh số đó. Xem đây, thời chỉ 
nỏi chảnh-bảo, y-bảo, đâu chẳng nhiếp hết ? ! Chẳng nên chẵp 
văn mà hạn nghĩa.

SỞ : X ứ n g -lý , th ờ i tự -tán h  quyết đ ịnh  thành  
P h ậ t, ĩà nghĩa nhirt-sanh b ồ .x ứ .

SAO : Ngài Khuê-Phong nối : Nay biết Tâm mình là Tàm 
Phật, quyết sẽ làm Phật. Nhưng mà Phật xưa nay vẫn thành Phật, 
chứ chẳng phải cỏ làm mới đặng. Thế thời chĩ thẫy cảiThĩ-giác- 
Phật mới đây, chỏr không biết cải Bản-giác-Phật sẵn cỏ. Nên 
gọi rằng : Bố thời quyết định bố. Thành Phặt thời thiệt chẳng 
phải thành.
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B- CHANH THỊ NGUYỆN HẠNH LINH TRI TU CHứNS 

(phân ra làm bò'n phần)

l ằ-  PHÁT-NGUYỆN (Dấy lòng nguyện)
2-- KHỞI - HẠNH (làm công hạnh)
3.- CẢM-QUẢ (cảm được quả)
4,- KẾT  . KHUYẾN (kít lời khuyên)

PHẨT-NGUYỆN (phân ra làm hai phần)
1.- Khuuín phát nguyện tâm (khuyên dấu lòng nguyện)
2,- Xuất kỳ  sở đ ĩ  ( c h i iớ  do k ia )

KHUYẾN PH ẮT NGUYỆN TÂM

Nẳy Xá-Lựi-Phất! Chúng-sanh nghe lìri ấy, rồi nên phii 
phát nguyện sanh về nước kia.

S Ớ : Văn t r ê n :  Kề bày y , chánh h ai báo. Văn 
đây : Nói chúng-sanh đ ư ạ c  nghe lờ i  đ ây , nên cần phát 
khỏri đại-n guyện đề nguyện sanh về n ư ớ c k ia , ấy là : 
K huyên lần  thú* n h ứ t, sau m ứi trá o  t r ử  tỏ  bày ( tr á o  
t rỏ ’ là lặp đ i lặp lạ i  nhiều  l&n).

SAO : 1.- Khuyên lần thứ nhứt là : Trong Kinh nói đi nỏi 
lại nhiều lần : Khuyên nghe, khuyên tin, khuyên nguyện, ườc 
có bốn lần. Nay nhẳm lần khuyên ban đầu : Là righe nói đến 
công-đức y, chảnh trang-nghiêm thù-thắng mà phát nguyện.
2.- Nói nghe nối lời ẫy là : Nghe lời nói nhứt tâm trì danh, 
quyết định vãng-sanh, mà phát nguyện. 3,- Nói nghe kinh nằy 
đày là : Nghe nói pháp Trì-đanh được Phật hộ, chẳng lui mẵt 
quả Bồ-đề, mà tín thọ ; Không nói nguyện là : Tín Thọ tửc là 
nguyện. 4.- Nói nếu cỏ người tin, là tống kết cải lời nói người 
nghe rồi thàm tín, những người mà đã có Tín và Nguyện, thì 
khồng một người nào mà chẳng sanh, nên cần phải phát nguyện. 
Mỗi làn mỗi nghe, nghe lại càng sàu, mỗi lời Iĩiỗi nguyện nguyện 
thêm thiết thật, lời tuy tráo trả, nghĩa chẳng lặp trùng, lòng 
quá sâu vì thương vật, nên dạy người chẳng mỏi !



-  3 1 4 -

SỚ : Lại : Sự nghe nối nhiễp th u ộc về nghĩa T ín , 
N guyện nổ nhiếp về nghĩa H ạnh, ba việc ấy là ba mtón 
T ư  ỉ trưng đều đủ n ơ i đây.

SAO : Có nghe rồi, vậy sau mới Tín, chẳng nghe thời tín 
từ đâu sanh ? cỏ nguyện rồi vậy sau mời hành (Tu). Không 
nguyện thời hành do đâu khởii ? ? Yăn sau nỏi Tin, Hành, là cội 
gốc văn đây; Tin, Hành, Nguyện, ba món Tư lương về Tịnh-Độ 
đầy đủ không thiểuằ

S Ớ : L ại lờ i  nguyện nổ có cái năng-Iực b ất-k h ả  
tư -n gh ỉ ỉ Cõi Tịnh-Đ ộ c&a P h ật k ia , cũng vỉ do lờ i  
n gay ện , khỉ lâm  chung đ ư ợ c văn g-san h : Chỉ vỉ nhò* 
ỉcri nguyện, nhtrn-quà tro n g  ba c õ i đều tùy theo lờ i  
nguyện. Các vị đại B ồ .tá t  đèn tủy lờ i  nguyện đ ư ợc  
vãng-sanh.

SAO : Tịnh-độ của Phật kia là : Ngài Phảp-Tạng do trong 
sờ nhơn phảt 48 lời nguyện. Nay thành quả Phật, rộng độ chúng- 
sanh. Thời biết: Công-đức vỏ-cùng tận của Như-Lai, đều từ 
lời nguyện sanh ra, nên nói bẫt-khả tư-nghì.

Lâm-chung vãng-sanh là : Phằm Hạnh-Nguyện nổi: Người 
đỏ đến khi mạng-chung, tẫt-cả cảc căn, thảy đều bại-hoại, nhẫn 
đến bà con oai-thế, voi, ngựa, trân-bảo v.v.ệ. cũng đều tan m ẵt; 
duy cỏ lời nguyện chúa (lớn) đây, chẳng bỏ lìa nhau ; trong tẫt- 
cả thời, nỏ dẫn-dắt tới trước; tronglmột sát-na, liền đặng sanh 
về thế-giới Cực-Lạc, nên nói Bẵt-kbả tư-nghì.

Nhơn-quả trong ba cõi là : Nguyện hưởng sự vui trên cõi 
trời, thời người Bần-mẫu sanh lên (35); Nguyện làm ông Minh- 
Vương, thời vị Ngục-Thằn trị quỉ (36). Món món đèu tùy theo 
lời nguyện, chẳng phải ai bắt làm mà tự-nhiên tầm nguyện nó 
làm ; nên nói bẫt-khả tư-nghì.

Bồ-tảt nguyện sanh là : Đức Phố-Hiền nỏi lời Tụng 
rằng: Nguyện Ta đến khi mạng sẳp mẫt, dứt hết tẫt-cả cốc 
chưởng-ngại. Trước mặt thẵy Phật A-Di-Đà, liền đặng sanh về 
cõi An-Lạc ; nhẫn đến nguyện nhờ đức Phật thọ-kỷ, rộng lợi- 
ích chúng-sanh v.v... Chi như đức Văn-Thù phát nguyện vãng-
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sanh, Ngài thuyết lời kệ, cũng nỏĩ : Nguyện Ta khi mạng-chung, 
diệt-trử các chướng-ngại; mặt thẫy A-Di-Đả, sanh về cõi An- 
Lạc, cùng đức Phồ-Hiền, như hiệp cải Phù-Tiết (37). Kìa như 
Ngài Thiên-Thân, Ngài-Long-Thọ v.v... nhiều không kề hết, đều 
nguyện vẵng-sanh nên nói bẵt-khả tư-nghì.

S Ớ : x ứ n g -lý , th ờ i tự -tán h  trfr về B ả n -th è , là 
nghĩa nguyện sanh về nước k ia .

SAO : Nếu biết Bản-thề không lia đương xứ (Bản-thế) 
thời chẳng phải sanh vè nưửc kia, mà là sanh nước đây vậy. 
Tuy nói, con đường 10 muôn ức, nào từng động bước trong tẵc 
tbưỏrc ! Nên nỏi chẳng nhọc khảy móng tay mà tởi Tày-phương 
vậy. Như ai kia vởi tảnh Chơn-Như mà không giữ được tự- 
tảnh, đề đến đỗi tùy duyén theo năm đường, thời như đứa 
Cùng-tử (38) nưcmg ạgu quê lỊgqrời linh-đinh vát-vả, nên phải 
sờro về làng cũ,

XUẨT KỲ s ử  Dĩ

Lẽ ẩy thế nào ? y ì được cìing các ngưừi bực thượng- 
thiện nha thế, đồng hội-họp một xứ.

SỞ  : Văn đây nối văn trư ử c , gạn h ỏi ch o  r a ,  vì 
sao dạy n g ư ờ i, phát nguyện sanh vê nư ử c k ia  ? Do 
n ư ớ c k ia  là cá i x ứ  đề các ngư ời bực T h ư ợ n g -T h iện  
hội-đồng. Nếu đ ư ợ c sanh về n ư ớ c k iã , th ì đ ư ợ c vào 
hội tố t hưn h ết. N hư yậỵ nên phải cần  sanh.

SAO : Gạn hỏi có hai nghĩa : 1.- Cõi Ta-Bà cũng là nước 
Phật (Thich-Ca) hà tăt xa lia nước minh ? 2.- Trong 10 phương 
cõi Phật răt nhiều, vì sao cứ bảo càu về Tây-phương ? Nên gạn 
hỏi căn do đỏ.

Đáp bẳng cách dung-hòa cũng cỏ ba nghĩa : 1.- Hoặc vi 
có Quốc-độ : Người, súc, quỉ, ngục, đòng nhau chung ở, thì 
vị-tẫt toàn là loài người. 2- Hoặc có Quốc-độ, tuy thuần là loài 
người ở, nhưng vị-tầt đều là người thiện. 3,- Hoặc có Quốc, 
độ, tuy thuần là người thiện ởf nhưng vị-tẫt đặn là người 
Thượng- Thiện,
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Nay nỏi rẳng : Cảc ngtrời bực Thượng-Thiện, thời chẵng 
những là bực Thiện trong hạng người, cũng là bực Thiện trong 
bực Thiện, như văn trên đã kề bàyẳ Cảc bực Thanh-Văn-Bồ-tát, 
nhẫn đến bực Bố-xử, các bực đây, đều là bực người Thượng- 
Thiện. Nay người đặng vẵng-sanh, liền cùng các bực ây cu- 
hội một xử. Chỗ gọi rẫng : Quan-Âm, Thế-Chi bắt tay cùng 
đi ; Văn-Tliù, Phồ Hiền, sát cảnh bạn lành, dụ như lên chốn 
Long-Môn (39) cùng Dinh-Châu (40). Vì trong đời người ít có 
vậy. Thế nên bực Đại-Sĩ cầu vào hội Liên-lục (41) huống là kẻ 
phàm-phu ! Người xưa tỉm chỗ ở, còn biết chọn làng có nhơn, 
phương chi trang học đạo hội tổt như đây, há chẳng muốn ư ?

SỞ : H ỏi : N girời sanh vê C ự c-ĩ-ạc, lo ại k ia  
chẳng phải m ộ t, đâu đặng đ ồ n g x irn g là  bực Thượng* 
T h iện  ? Đáp : Do vì đền đặng bực B ấ t-th ổ i-ch u y ề n .

SAO : Loại kia chẳng phải một là : Có Phàm, Thảnh, 
Đại, Tiễu, thượng, trung, hạ phầm, phân có ngôi thứ, vậy sao 
nay lại ltrợc bỏ phầm Trung, phằm Hạ, chỉ nói phầm Thượng- 
Thiện, nên lập lời nạn đây.

Nay nói chủng-sanh, sanh về đó, đều là bực bẵt-thối- 
chuỵên, thì rốt-ráo đều thành bực Vồ-thượng Chảnh-Giác, là 
cẵnh-giởi của Phật nên không khác vậy.

SỚ : X ứ ng-Iý  th ờ i tự .tá n h  vạn th iện  đồng qui 
(q u i về tự -tá n h ) là nghĩa đồng-hội m ột x ứ .

SAO : Trăm sông hội về một bề cả, cảc cảnh-vật hội về 
một cõi không, các người bực Thượng - Thiện, chẳng hội về 
một xứ đây, vậy chở tính hội về đâu ? !
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KHỞI - HẠNH (phân ra làm hai pbần)

í .-  G iản D ư  H ạnh ; (chọn riéng các hạnh)
2ệ- T h ị Chánh-H ạnh : (chỉ ngay chảnh-hạnh)

GIẦN D ư  HẠNH

Nây Xá-Lợi-Phất! Không thề do nhơn-duyên phước đức 
và căn lành ít, mà đưọrc vãng-ganh về nước kia đâu !

S Ở : N ương văn trên  n ố i : Đối vỏ-ỉ bọn phàm  dễ 
tử i , bạn lành khó thân ỉ Huống ch i v ớ i hội củ a  bực 
Dgucri T ố i-T h ư ợ n g - th iệ n  há DỄn dùng c h á t  T h iệ n  c h ủ t  
P h ư ớ c m à đ ư ợ c sanh yào ?

T ron g  văn đ ây , Ngài Linh-C hl lấy h ạ i ch ữ  T h iện - 
C ãn, làm  hạnh ch á n h -th ứ c , thuộc về pháp tr i 'd a n h , lấy  
hai ch ữ  Phư i^c-Đ irc, làm  hạnh t r ợ  (p h ụ ) thuộc về bạ 
việc p h ư ớc của pháp tu  T ỉnh-nghiệp ,

Ngài H ải-Đ ông th ờ i gom  ỉuôn bốn ch ữ  cĐa T h iện , 
Đa P h ư ớ c  > ĩàm  hạnh chánh nổi đó là phát-tâm  B ồ -đ ề ; 
lấy bốn ch ữ  € T h iều -T h iện , T h iền -P liư ớ c > làm  hạnh  
t r ợ ,  nói đó là pháp chấp  T rỉ-đ an h  h ỉệ u Ệ Hai nghĩa trá i  
nhau. Náy đều vì h ò a -h ạ p  mà g iả i, nghĩa là : Muốn sanh 
về n ư ớ c k ia , cần  phẳi đa th iệ n , đa ph ư ớc m ớ i đ ư ợ c . 
Mà nay nói pháp trỉ-đ a n h  đ ây , chính  là cái T h iện  ỏ* 
tro n g  các hạng T h iện , P h ư ớ c tro n g  các hạng P h ư ớ c . 
Chính chỗ gọi rằ n g : P h át tâm  B ô-đề, mà ĩảm  đại nh<rn- 
duyên sanh về nu*ó*c k ia  vậy.

SAO: Trải nhau là : Một ông cho phảp Trl-danh thuộc về 
hạnh Chảnh. Một ỏng cho pháp Trì-danh thuộc về hạnh trợ. Hai 
thuyết mâu thuẫn. Mà đại-ỷ kinh đây, chính là trọng pháp Trì- 
danh. Nếu cho pháp Trì-danh là hạnh trạ ; thời văn sau nghe 
nỏi Phật A-Di-Đà, chẫp Trì-danh hiệu, nghĩa phải nỏi làm sao 
cho thông ? Thế thời với pháp Trì-danh, mạ cho lá hạnh trợ, 
đoồn chắc khống cỏ lý đó.
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Lại Ngài Linh-Chi; Lẩy ba việc phưửc trong Quản-Kinh 
phối với cải phưức đức kinh đây, thời việc phước thứ ba kia 
chính thức là phát tâm Bồ-đề, đẫy, bèn thành ra hạnh trợ. Cùng 
Ngài Hải-Đông n ó i: Tàm Bồ-đề là hạnh chảnh, hai Ngài cũng 
mâu-thuẫn. Nhưng trong Quản-Kinh lãy ba việc phước làm cái 
chánh-nhơn tu Tịnh-Nghiệp. Thế mà Ngài Linh-Chi nối phát 
Bồ-đế tâm là hạnh trợ ; cũng khỏng cỏ lỷ đỏ.

Nay (Tố Vàn-Thê) vì hòa hợp mà giải; Lại lẵy pháp Trì- 
danh làm hạnh chánh, còn lăy pháp Trì-danh lảm phát Bồ-đề 
tâm, thời đều thủ ỷ của hai Ngài, mà hòa-hợp nghĩa kia vậy.

Thiện-căn là : Trong Quán-Kinh : Thời như văn trên nói: 
Việc phưửc thứ ba, là phát tâm Bô-đề. Kinh Đại-Bôn thời n ó i: 
Ba bực vãng-sanh, cũng đều nói phát tâm Bồ-đề.

Căn-cứ theo đây thời : Phảt tâm phàm-phu, ẫy gọi là 
không thiện căn. Phát tâm Thanh-văn, không phát tâm Bồ-đề, 
ãy gọi là thiều Thiện căn vậy.

Phước đức là : Trong Quán-Kinh thời nỏi : Hiểu dưỡng 
Phụ, Mẫu v.v... Kinh Đại-BSn thời nói: Tu các công-đức v.v... 
Căn-cứ theo đày thời đối với Bố-thi, Trì-giởi v.v..ể nhẫn đến lập 
chùa, tạo tượng, tham thiền, tụng kinh, khồ hạnh, tăt-cả việc 
phước, đều bỏ đi không làm, ây gọi là vô phưừc-đửc. Song ta 
làm phưửc đây, là trồng cái nhơn hữu-lậu, kết quả nho nhỏ ở 
cõi Nhơn-thiên, ấy gọi là Thiều phước đức.

Thiệu trong các thiện là : Tự có năm nghĩa, do vi trong 
Luận Trí-Bộ đủ năm mỏn tâm Bồ-đề : 1.- Phát tâm Bồ-đề. 
Nghĩa là : Ở trong vô-lirợng sanh-tử, phát tâm đại BÌ3-đề, mà 
pháp tri-danh chính là ờ  ;trong cải tâm kẻ phàm-phu sanh-tử 
khởi tâm đại-giảc. 2.- Phục Tâm Bồ-đề. Nghĩa là : Đoạn các 
phiền-não, bẽ dẹp tâm kia (phiền-nẵo) vậy ; mà pháp Trì-danh, 
thời tâm chảnh-niệm vừa bày, tâm phiền-não tự diệt. 3.- Minh 
Tâm BỒ-đề. Nghĩa là : R5 thẫu lý thật tướng của các pháp ; 
mà pháp Trì-danh chinh là một tâm ốy, rõ thẫu tãt-cả thật 
tướng của cảc pháp. 4.- Xuát Đáo Bồ-đề. Nghĩa là ệ* Đặng bực 
Yô-Sanh nhẫn ra khỏi ngoài ba cõi, đến biền Tảt-bà-Nhã
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(nhứt-thế-trí); mà pháp Trì-danh lièn đặng nhẫn thử nhứt, thử 
hai, và thứ ba, mau khỏi đường sanh-tử, tới bực nhứt-thế-trỉ.
5.- Vô-thượng Bồ-đề. Nghĩa là : Ngồi chốn Đạo-Tràng, thành bực 
tối-chảnh-giảc; mà pháp Trì-danh thời đặng bực Băt-thổi- 
chuyền, thẳng đến thành Phật.

Lại Ngài Hải-Đòng làm lời sở dẫn trong phấm Bồ-tảt 
Tâm-địa nói: Cảc vị mới phát tàm tu Bồ-tát, hay thảu giữ tẫt 
cả pháp Bồ-đè phận (37 đạo phầm) thiện-căn, thù thắng. Luận 
Du-Dà quyền thứ 37 n ó i: Bồ-tảt chỗ chửa nhóm thiện-căn, 
dùng tín tâm tịnh diệu thuần nhứt, đẽ Hồi hướng lên quả Vô- 
thượng Bồ-đềẽ Bộ Lương-Nhiếp, qnvên thử 10 n ỏ i: Chỗ làm 
căn-thiện, cũng dùng hồi-hưởng lên quả Vô-thượng Bồ-đề. Thế 
thì cảc kinh đều lăy chỗ phát tâm Bồ-đề làm thiện-cănỂ Mà kinh 
đây phảp Trì-danh, chỉnh là cái thiện-căn hồi-hưởng lèn quả 
Vô-thượng Bồ-đề vậy. Do vi đức Phật A-Di-Đà tức là ngôi Vô- 
thượng Bồ-đề. Đày là cái thiện trong các việc thiện, nên gọi đa 
thiện-cănể

Phước trong các việc phước là : Cũng có hai nghĩa:
1.- Phật A-Di-Đà là danh hiệu muôn đức, một danh ẫy vừa 
niệm, thời muôn đức đèu đủ, thể chẳng cầu phước mà phước 
đã đủ tròn. 2.- Do năng lực trỉ-niệm, tự nhiên các việc ảc không 
khởi, các việc lành vưng làm; lẫy đây tu phước, thời phước dễ 
nhỏm. — Đày là cải phước trong các việc phước. Nên gọi đa 
phưởc đức.

SÓ*: Nho-n-duyên ĩà : Ngài Tbanh-Lirưng n ó i : 
Chỉnh là lấy cá i m à nó hay phát k h ^ i ra  đó làm nhân. 
M ượn những cái giúp thành chò nhân phát khỏ*i làm  
duyên. Nay kinh đây có hai nghĩa : 1— Dùng th iện  căn  
làm  nhân, dửng phiró-c đứa làm  duyên. 2 — T h iện .căn , 
p h ư ớ c-đ irc , m ỗi cá i đều có nhân-duyên.

SAO : Thiện-nhản, Phước-duỵên là : Dùng thiện-căn Bồ- 
đề làm chánh nhàn vào đạo. Như trong kinh n ó i: Kinh phảt- 
tâm chánh-giảc Bồ-đề, dầu tu phảp lục-độ vạn-hạnh, trải hằng 
sa kiếp, rổt cuộc cũng không thành Phật. Cho nên biết Bồ-đề 
tâm là cội gõc sanh ra muôn việc lành, thế gọi là nhân. Song cần
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phải làm tẫt cả việc phước đức, đê giúp thành quả Bồ-đề ; dùng 
phưởc giủp huệ, dùng sự đề hiền lý, giúp đỡ vào đạo; ẫy gọi 
là duyên.

Đều cỏ nhân-duyên là : Thiện-căn, pliước-đức, chỗ lý-do 
của nỏ, từ đâu mà phảt tâm, đèu kêu là nhânễ Mà thiện-căn 
phát-khỏri, ắt cỏ các mỏn thiện-duyên làm trợ, phước đức phảt 
khởi ắt cỏ cổc mỏn phước duyên làm trợ. Thế là mỗi mổn đều 
cố cải duyên cõa nó.

só*: Hỏi : cớ sao tro u g  Q uán-kinh nói : P h át-tâm  
Bồ-đề đề ĩr  về p h v ớ c  thứ" b a ? —  Đáp : Do vi p h vứ c có  
sự, có  Tý không phải chuyên về sự không.

SAO: Trong Quán-Kinh nói: Ba việc phưỏrc: 1 .-Hiếu- 
dưỡng cha mẹ và phựng-sự Sư-trường, từ tâm bẫt sát, tu 10 
thiện nghiệp. 2.- Thọ-tri pháp tam-qui, giữ đủ các giới, không 
trái oai-nghi. 3.- Phát tâm Bồ-đề, tin sầu lý nhơn-quả, đọc tụng 
kinh điến đại-thừa, khuyến tẫn người tu.

Nạn rẳng : Vì sao phảt tâm Bồ-Đề, mà cho nhập với hai 
cải trên, đồng gọi là phước ? — Nay nói phưởc cỏ sự cỏ lỷ. 
Tâm Bồ-đề đây, là trong lỷ Bảt-Nhã, Phưởc to lởn như hư 
không không thề nghĩ lường, chẳng phỗi cải phước hữu-lậu 
cõi nhơn-thiên mà bị Tồ Đạt-Ma ngài chê vậyỗ Cho nên hai 
cái phước trước còn chung với bực phàm tiêu. Duy phước 
đày riêng bực Đại-thừa mà thôi. Song nay lời Sớ không dùng 
phát Bồ-đề tâm phổi với phước, mà đem thuộc về thiện căn ấy 
là sao? Bỗri do Thiện và Phước, riêng ra thời hai, chung lại 
thời một. Riêng mà nói đó, thời tâm Bồ-đề, riêng thuộc về 
thiện-căn.

Chung lại mà nói đỏ, thời tàm Bồ-đề, cũng nói là phước 
được. Trong Quản-Kinh chung dùng, nên nối phưởc cũng 
không ngạiệ

H ỏi: Kinh Bảo-Tich, kinh Đại-Bồn đều nói : « Người 
muốn thỗy đức Vô-Lượng-Tbọ Phật, phải phát tâm vô-thượng 
Bồ-đề, lại phải chuyên tàm tưởng niệm nước kia, và chửa 
uhóm Thiện-căn» thời thảnh ra Bổ-đè và Thiện-căn tuồng
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như hai việc. Nay kinh đây trực nhận thiện-căn, thuộc về tâm 
Bồ-đè là sao ?

Đáp : Kinh kia chĩ nói Thiện-căn. Kinh đàv lại nói đa 
thiện-căn. Một chữ Đa, chẳng phải tâm Bồ-đề, thi lẫy cái gì 
tương đương vào đỏ.

S Ớ : Hỏi : Chỉnh n ơ i pháp tri-d an h  cho là đa 
th ỉện -căn  p h ư ớc đirc ; ngoài k inh đ ầy , riên g  có kỉnh  
nào ch ứ n g c ứ  chăng ? Đáp : có  đành rành có  thề chứ ng  
đ ư ợ c n h ư :  K inh Đ ại-BỈ, kinh Đ ại-Phầm  v .v ..ế đều 
có  nói.

SAO : Chứng về Ttìiện-căn là : Kinh Đại-Bi nói : Một 
khi xưng danh hiệu Phật do Thiện-căn ăy, được vào cõi Niểt- 
Bàn không thề cùng tận. Lại nói : Khi ta (Phật) diệt-độ rồi, 
nưởc Bắc Thiên-Trúc, cỏ ông tỳ-kheo tên Kỳ-Bà-Già, tu tập 
vô lượng pháp « tối-thắng thiện-căn» sau khi mạng chung 
sanh về Tày-phương, qua trăm nghìn ức thế-giới nước Phật 
Vô-Lượng-Thọ. Nhẫn sau thành Phật hiệu là : Vô-Cấu-Quang 
Như-Laiẽ Lại Trang-Nghiêm kinh luận nói: Khi Phật còn tại 
thế, cỏ một ông già, đến cầu xin xuẫt-gia. Ngài Xả-Lợi-Phẫt 
v.v... Cảc vị đại Đệ-tử đèu không chịu độ. Do vì xem ông già 
nhiều kiếp khống cỏ thiện-căn. Phật ngài độ cho, liền chứng 
đạo quả, nhơn đó Phật bảo trong Đại-chúng rằng : Ồng nầy vô 
lượng kiếp về trước, làm ông tiều đốn cũi, bị cọp dữ rượt chụp, 
hoảng hốt (sợ) bèn leo lên cây, niệm nam-mổ Phật ; do thiện- 
căn đó, nay gặp ta đắc độ.

Kinh Hoa-Nghiêm quyên thứ 10 văn Hồi-Hirờng nói : 
Nguyện nhớ niệm tẫt cả chư Phật về đời hiện tại, vị lai, quá 
khứ trong vô lượng vô biên thế giới.

Và kế nỏi : « Do thiện-căn niệm Phật đây ». Như thế đỏ 
đều là chỗ chứng rõ rằng ể‘ pháp trì danh là đa thiện-căn.

Chửng phườc-đức là : Kinh Đại phàm Bát-nhẵ nói : Nếu 
người tán tâm mà niệm Phật, cCng đặng hết khố, với phước 
kia sẽ hưởng không hết. Huống là định tâm nhở niệm ư ? — 
Kinh Xưng-Dirơng chư Phật công-đức nối : Nếu có người 
được nghe danh hiệu Phật Vô-Lượng-Thọ Như-Lai, một
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lòng tin chịu, tri đọc tung niệm, ngưởi ẫy sẽ đặng cải phước 
vồ lượng, hẳng khỏi chốn tam-đồ. Sau khi mạng lâm-chung, 
sanh về cõi kia.

Luận Trí-Độ nói : Vi như có người, khi mởi sanh ra lọt 
xuống đẫt, liền mỗi ngày đi nghln dặm, đi mãn một nghin 
năm, dùng của bảy báu dưng cho Phật, phưỏrc đửc biết bao ! ? 
Thế mà chẳng bằng cỏ người qua đời ác sau nầy, một liếng 
xưng niệm A-Di-Đá Phật, Phước đây hơn kia.

Kinh Tăng-Nhứt A-Hàm n ó i: Như cỏ ngưởi dùng tử sự 
cúng-dưởng tẫt cả chúng-sanh, trong cõi Diêm-phù-Đề nằy 
được phưởc rẫt lởnề Nhưng chẵng bẳng người xưng niệm 
danh-hiệu Phật, bẳng trong những nặn sữa (giây phút) công- 
đửc hơn trên, không thề nghĩ bàn. Phàm nghĩa như thế đỏ 
đều là chứng minh phảp Trì-danh là Đa phưởc-đửc vậy.

Lại kinh Bảo-Tich quyền 19 nỏi: Bẫy giờ cỏ 1 thầy Tỳ- 
kheo nghe đức Phật (Thich-Ca) khâm khen công-đửc cõi Phật 
Bẫt-Động Như-Lai, sanh tâm ham mến, mà niệm sanh về kia, 
Đức Phật Ngài dạy 1'ẳng : Khổng nên đem Tâm ải-lúyến, mong 
đặng sanh về ; duy có trồng các thiện-bốn, tu các phạm-hạnh, 
mới được sanh về cỗi kia. Thiện-bôn tức là thiện-căn; phạm- 
hạnh tức là phưửc-đức. Đẩy, lại đều rỗ ràng đề chửng-minh 
rẳng phảp Trì-danh mới là «đa-thiện đa-phưởc ». Các kinh đều 
tản-thán, chủng ta khả chẳng tỉn thọ sao ?ẽ

S Ở : Hỏi : Những người ĩr  cối này, riêng iu lý 
Viên-đốn, chẳng nguyện vãng-sanh, đau được nól họ 
là Thiều-thiện-cãu ư ?

Đáp : Người tu Viên-đốn, tuy ngộ được nhứt tâm  
hãy còn thân hậuếliữii. Chính phàỉ cầu sanh nước kia, 
thân cận Phật Di-Đà.

K ỉa , như ch iểc xe ông T riết-L ão , ông Thanh* 
cỏng rõ-ràn g  úp bánh ! Nếu k ia  tự  phụ !à người V iên- 
đốn, chẳng nguyện v&ng-sanh. Phải b ỉẽ t những ngưỉri 
ấy là T hièu-th iện-căn  vậy ! Như trong k ỉnh  Hoa- 
Nghiêm nổi thỉ thua th iệt biểt dwò*ng nào ?
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SAO: Hậu-hữu là : Thân hậu-ẫm vậy ; tức là đời sau. 
Người tu Viên-Đốn dù chỗ kiến-giải tuy bằng với Phật, nhưng 
mà vô-minh thô tế, hãy chửa dứt hết, đức-tảnh hẳng-sa cũng 
chưa trọn đủ, còn có vọng-hoặc tẫt cỏ luân-hồi đâu khỏi Ihàn 
hậu-ẫm. Đã còn thân hậu-ấm, thời ắt có chỗ đi thọ sanh không 
khỏi luân-hồi trong sáu dạo; trừ người đã chửng lên cõi 
Thật-báo. Cỡn bao nhièu hoặc chưa khỏi cõi nhơn-thiên. 
Nhưng trên cỗi Trời nhiều kẻ đắm mê sự dục-lạc, trong cõi 
người xen lộn nhièu thống khô ; kẻ đọa-lạc thi đông, mà người 
giâi thòát không mẵy. Thế thời chủng ta kbông cầu sanh về Tịnh- 
Độ, vậy chớ tinh sanh vê đàu ?

Kia như ông Triểt-LSo, nọ như ông Thanh-Công, đều 
xưng là người có tỏ-ngộ. Mà ổng Triết-Lão thản đời sau, đẳm 
mến trong cẳnh giàu sang, ổng Thanh-Công thân sau, chịu 
nhiều sự ưu-khố. Đều là bỏri khổng ham mộ pháp vãng-sanh, 
tự mẫt lợi lành ; đến nỗi sa đọa nhiềa đời, xa đường Bồ-đề, 
đâu chẳng pbẳi thiện-căn kém thiếu, mới ra như vậy ?

Nói kinh Hoa-Nghiêm là : Phốm nhập phảp-giới nói: Trên 
hội đửc Cha-Na, cốc bực đại Thanh-văn, cỏ người không thẫy 
Phật là do vl thiện-căn chẳng đồng, vốn ch&ng tu tập thiện- 
căn kiến Phật tự-tại cớ vậy. Nên biết pháp chẫp-trl danh- 
hiệu, nguyện thẩy Di-Đà thành đa thiện-căn, đại thiện-căn, tổi 
thắng thiện-căn và bẫt-khả-tư-nghi thiện-căn vậyẽ

SỞ : xứ n g-lỷ , thời tự tánh sanh ra  tâ t cả pháp, 
là nghĩa thỉệii>căiiẳ Tự tánh giàn có tâ t cồ pháp, là 
nghĩa Phư ớc-đứ c.

SAO: « Nào dè tự-tánh, hay sanh vạn pháp ; nào dè tự' 
tánh vổn tự cụ-tủc »,

TH I CHẤNH HẠNH

Nay Xá-Lại-Phất ! Nếu có gã Thiện-nam ngưìri Thiện- 
nữ, nghe nổi đến Phật AếDi-£>à, chấp trì danh hiệu đề niệm, 
hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4  ngày, hoặc 5 ngày, 
hoăc 6 ngày, hoặc 7 ngày mà nhứt tâuỊ bất loạn.



SỞ : Nương văn trên đa-thỉện , đa-p h ư ớc, m ới 
được sanh về nước kia. Nhưng mà thiện-c&n khó trồng, 
phước-đire khó tu , huống lạ i Dổi rằng Đa. N hiều k iếp  
nhọc-nhằn, không thề nên đặng. Như k in h  B ào -T ỉch  
nổi : M ười tâm. K inh  Hoa-Nghỉêm nói 10  lờ i  nguyện 
▼.V. . .N ay  có m ột pháp t r i  -danh vừa mau ĩẹ  vừa gọn dễ, 
tủ*c là đ a-th ĩện , đ a-p h ư ớ c. Nên rõ pháp trỉ-d an h  công- 
đức rấ t thừ thắng.

SAO : Thiện-căn khó trồng là ẻ’ Như thuờ trước ông 
Thản-Tử (Xả-Lợi-Phẫt) phát tâm đại-thừa, nhơn người Bà-La- 
Môn, xin trồng con inẳt.Ệ. mà ông bèn lui mất thiện-căn v.v... 
Phưởc-đửc khó tu là : Như trong kinh Niết-bản quyền 34 nói : 
Năm phầm tàm, tu mười điều thiện ; gọi rằng phàm hạ, phầm 
trung, phầm thượng, phẫm thượng trung, phẫm thượng thượng. 
Mỗi phẫm đều tu 10 thiện, thành ra năm chục. Trước' tu, sau 
tu, mới thành 100 phước. Thế thời phưỏrc đó không đễ gì tu, 
đã rõ vậy.

Khi Bảo-Tích nói 10 tàm là : l ẻ- Đối với chủng-sanh 
khỏi tầm đại-từ, không tâm tôn-hạiệ 2.- Đổi với chúng-sanh 
khỏri tâm đại-bi, khồng tảm bửt-não. 3.- Đổi với Phật-Phảp 
khổng tiểc thàn mạng, lại có tàm hay giữ-gìn Phàt-pháp. Nhẫn 
đến tàm thứ 10 là đối vởi chư Phật xa lia cảc tưởng, lại hay 
khỏri tâm tùy-niệm. Đủ mười tàm đây mới được sanh về 
Tịnh-Độ.

Kinh Hoa-Nghiêm nối 10 nguyện là : 1.- Lễ kinh chư 
Phật; nhẫn đến. 10.- là phố giai hồi-hưởng. CQng do 10 nguyện 
đày, mới sanh về cõi nước kia.

Như trên, đều là cảc bực Bồ-tảt quảng đại tri-hạnh, 
chẳng phải dễ trồng, dễ tu. Nay pháp Trì-danh công-đức rẫt 
lờn, dầu cho mười tàm chưa đủ, mười nguyện chưa đầy. 
Nhưng tịnh-nghiệp một phen thành thời liền sanh về nước 
kiaẽ Đã đặng sanh về nước kia, thời Tâm này, Nguyện nây 
tự-nhiên thành-tựu : hả chẳag phải đa thẳiện-căn, đa phước- 
đửc đẫy ư? Chẳng trải quanh co, thế là man lẹ. Khòng cảc 
việc bề bộn, thế là gọn dễ. Mau lẹ mà đến xa, gọn dễ mà đặng 
nhiêu. Các pháp-môn khảc chẳng bì kịp, thế là thù thắng vậy.



sò" : Thiện.nam  iử  t h i ệ n .nữ nho-D. Chữ Thiện cố  
hai nghĩa : I — Thiện-nho-n đời trư<rc. 2 .- Thiện-Ioại 
đời này. Nám, nữ là chung chỉ kẻ Tăng, ngttỉri T ụ c, kẻ 
lợ i người độn và iấ t-cả  chúngỄsanh trong sáu đvrờng 
có duyên với pháp Tri-danh niệm Phật.

SAO : Thiện-nhơn đời trưửc là : Kinh Đại-Bồn nói: 
nhơn dàn trong thế-gian, những người đời trước có làm nhơn 
lành nên nay mới được nghe danh-hiệu cồng-đức Phật A-Di- 
Đà. Một phen nghe danh Phật từ tâm vui thích, ỷ-chi thanh- 
tịnh ; tóc lông (lựng dậy, nước mắt liền tuôn ra, người đẫy 
hoặc đời trước từng tu Phật đạo, hoặc vị Bồ-tát cõi Thập- 
phương khác, vốn chẳng phải người phàm. Thế là những người 
tin tâm niệm Phật đều là người đời trước đã có tu gốc lành 
ẫy vậy.

Thiện loại đời nầy là, như kinh Hoa-Nghiêm nói: thà ờ  
trong các ác thú đề mà hằng được nghe danh hiệu Phật, chớ 
chẳng muốn sanh trong các cõi trời tạm thời chẳng được nghe 
danh hiệu Phật, Luận rẵiig : Không lẫy cõi nhơn thiên làm 
thiện, mà lãy cải được nghe danh hiệu Phật làm Thiện. Thế 
thời người tín tàm niệm Phật đày, đốu là bà con vởi bực thượng 
thiện nhơn.

Tăng, tục, lợi, độn là : Pháp-môn Tịnh-độ, thâu gồm tẵt 
cả. Như kinh Đại-Bốn n ỏ i: Những người sanh lên bực thượng 
phấm là người bỏ nhà, lìa tục mà làm thầy Sa-Môn và cũng có 
người không bỏ nhà lia tục đẫy, tức là năm chủng xuẫt gia, hai 
chúng tại gia. Hễ ai niệm Phật, đèu được vãng sanh nốt, thế là 
chung cả kẻ tăng người tực.

Lại cõi kia hoa sen phân ra làm 9 phằra. Phầm thượng 
gồm cảc bực Thạnh-đức Bồ-tát, phầm hạ kịp đến kẻ phàm phu 
lơ lơ, nhẫn đến người ảc v.v... Hễ ai cỏ niệm Phật đều được 
vãng sanh cả, Ihế là chung kẻ lợi người độn.

Lại cảc loài: quĩ, súc, địa-ngục, trống, mái, đực, cái cũng 
đêu có thè kêu là nam nữ. Hễ loài nào có tâm niệm Phật, đều 
đặng vãng sanh, thế là chụng tẫt cả chủng sanh vậy. Xét xưa 
nghiệm nay, chỉ biên một hai tích; muốn rổ đủ đó, xin xem trong 
Vãng-Sanh tập.



SỞ : Van kẽ đây cổ  ba phần t Nói đanh>hỉệu Diễ 
Đà, là nêu cảnh air niệm . Nhứt tâm  chấp tr ỉ  lả rổ pháp 
năng niệm. Một ngàỹ đến bảy ngày , Iàhạn định ký niệm.

SAO : Nểu khổng có cảnh, thời phảp khổng từ đâu mà 
thi-thiết. Không cỏ pháp, thời cảnh cũug là luống thỏi. Không 
kỳ hạn, thời dầu cảnh thắng, phảp mầu, cũng dãi đãi, lôi thôi, 
cổng ch&ng chóng tiến.

Đủ ba việc đây hay khiến phảp tịnh-nghiệp quyết chắc 
thành-lưu.

SỞ : Nêu cânh niệm  là : Đức Phật kia thành-tựu  
mnỏn đức ỏ" cố í Tịnh... Độ thau nạp hổa độ chúng-sanh. 
Cho nên dửng bổn chữ Hồng-Danh A-Di-Đà P h ật, lảm 
c&nh sỏ^-nlệm V vl y theo đó tu hành có chỗ vế đển.

SAO : Y-bảo, chánh-báo nưórc Cực-Lạc, nói Phật thi đủ. 
Vởi công-đức của Phật như bề cả, cũng chĩ nỏi danh-hiệu là 
đủ rồi. Nên dùng bốn chữ danh-hiệu làm cảnh ; y theo cảnh ãy. 
mà gia-cổng chẫp trl, vậy sau mởi có chỗ về đến Chữ Nghệ là 
đến vậy. Nghĩa là về đến nưởc kia vậy.

Hoặc cỏ người h ỏ i: Ngoài tâm không có cảnh, quản tàm 
tửc là đủ nào dùng cảnh làm chi ? — Ngirời ẵy đâu cỏ biết tâm 
với cảnh là một, cBng lẫn nhau phảt bày. Bực Tiên-Đức nói : 
Cỏ phảp tam-muội thi chĩ quản ngay ba đường, hiền bày ông 
Phật bản tánh.

Cỏ pháp tam-muội thì gồm tu phép tri-chú..ễ có phảp 
tam-muội lại gồm tu sự tụng kinh... cỏ pháp tam-muội lại gồm 
tu câu niệm Phật.

Nay nêu cảnh niệm, tức là gồm pháp niệm Phật tam- 
muội. Đẫy, đèu dùng cảnh làm trợ duyên, đề hiền-lộ ông Phật 
trong bản-tánh của ta. Hoặc trực-hiền bản-tánh hoặc trợ-hiền 
bản-tánh đến chỗ củng tột kia cũng là một mà thôi. 'Huống kẻ 
phàm-phu mới học chưởng nhiễm đậm-dày. phải toàn nhờ cảnh 
thù-thắng, mởi phảl-minh được cái diệu-tâm của ta. Thực là 
chưởc nhiệm tu hành không nên khinh dễ vậy.
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SỚ : Rỗ pháp niệm ấy nghĩa lả : Đa nghe thánh 
hiện cần phải chấp t r i ,  chấp là nghe thòri lânh thọ, 
châm .hẳm  quả quyết khôngcho lay sút. T rỉ lầ lãnh th ờ i  
giữ .gỉn , thưcrng hằng bền ch&c không cho sót quênẻ

SAO: Chữ chẵp-trỉ, phân giải như trên. Đây riêng nói 
chữ trì thời gồm chữ chăp. Tỏm chữ chẫp. Tóm lại là ý chuyên 
niệm không quén. Lại chữ Tri cũng có mẫy cách : 1,- Minh-Trl: 
Nghĩa là niệm ra tiếngề 2.- Mặc-Trì: Nghĩa là niệm thầm khổng 
ra tiếng. 3.- Bán minh, bản mặc-trỉ: Nghĩa là niệm hơi động 
mỏi lưỡi. Cảc nhà ta tri chú gọi đó là pháp Kim-Cang-trì.

Lại hoặc trì niệm bẳng cách ghi nhở sổ, hoặc tri không 
nhỏr số, đủ như trong Mật-giáo nỏi. Tùy tiện niệm cảch nào cũng 
đều được cả. Nhưng mỗi mỗi đều phân cỏ sự có lỹ : Nhờ niệm 
không gián-đoạn, đỏ là sự Irì. Thê xét không giản đoạn đỏ là 
lỷ tri. Văn sau sẽ biện rõ. Lẫy đày làm nhơn. Văn sau nhứt tâm 
băt-loạn cũng có sự và lý. Những người không hiều ỷ đây, cho 
phép niệm Phật là đề độ kẻ độn-căn; tu pháp Tham-Thiền 
mới đặng ngộ đạo. Kẻ sơ-cơ nghe lời đẩy, khổng tự giải-quyết 
được. Đâu cố biết pháp thề cửu niệm Phật (lỷ niệm), cùng các 
vị Tôn-Tủc đời trưởc dạy người nỏi câu Thoại-Đầu dẹp tình 
nghi, ý rẵt giổng nhau. Cho nên người xưa nỏi: Phép Tham- 
Thiên không cần nỏì càu Thoại-Đằu nào khác, chĩ tiêu-qui trên 
một câu A-Di-Đà Phật thời xongế Rẫt mẫu thay lời nói đó !

SỚ : Lại chữ C h ấp .trì, lức là nghĩa Quỉ.mọng.

SAO: Qui-mạng là : Tiếng Phạm n ó i: Nam-mô. (Namah- 
Namo). Đã giải trong lời tự trưởc. Nếu chẳng đem cả thàn mình 
Qui-mạng thời đâu đặng thành nhửt-tàm chẩp-trì ; cho đồng 
một nghĩa. Chữ Qui lại có hai nghĩa: Cũng như trong lời tự 
trưởc nóì: 1,- Nghĩa Qui đầu : Chẫp Trì-danh hiệu, nhửt tàm 
hưởng đến, tức là sự nhứt tàm. 2- Nghĩa Qui-nguyên : Chẫp tri 
danh hiệu đem trở về nơi nhứt-tàm (của minh), tức là lý nhứt- 
tâm vậy.
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SỞ : Do Tăn trên trong hai : Cảnh và Pháp, lại cổ 
ba nghĩa : l ệ.  Nghe nói danh hiện Ph ật, thể là v&n-huệẽ
2 .-  Chấp thọ no-ỉ lồng, thể là Tư>huệ. 3 . .  Giữ-gìn 
không quên, thể là Tu-huệ.

SAO : Văn huệ là : Đức Phật A-Di-Đà tuy cỏ vô-lượng 
công-đửcỂ Nhưng công-đửc ẫy, nểu không nghe thời không biết, 
nếu đức Thích-Ca không nỏi thì ta không được nghe. Nên trong 
Hoa-Nghiêm nói: Người đặng huệ vô sanh, do trưởc nhờ có đa 
văn. Lại n ó i: Phật pháp không người nỏi, tuy ta có huệ cũng 
không rõ đặng. Hoặc nghe lời trong kinh luận kia cho tỏ bày ; 
hoặc nghe ông Tri-Thức kia chỗ chĩ bẳo, một phen nghe lọt 
vào lỗ tai, hẳng làm hột giống của đạo, như thế đỏ gọi là Văn. 
Văn mà nói Huệ : Văn tức là Huệ. Vi sao ? Vi như đối với cây 
đả mà nỏi, thl chúng nó chai ngắc đâu cỏ biết nghe gì đổi với 
người ngu mà nỏi, thời họ nghe mà không nhận lãnh, được gi 
cũng như không nghe; cho nên nói Vãn Huệ.

Tư huệ là ,ệ Đã nghe vào nơi tai, phải gìn nơi tâm ; lỏng 
xét chin xem, đỏ là pháp môn gì, đảy là nghĩa lỷ làm sao, thế 
đó gọi là Tư. Tư mà nói rằng huệ là : Tư tức là huệ. Ví như 
loài cầm sủc tuy cỏ nghe, nhưng nố đâu cỏ biểt tư-tưởng gì, còn 
người ngu tuy cỏ nghe, nhưng nghe vào tai nói ra nơi miệng, 
khòng nhờ tưởng chi cả ; cho nên nói Tư-huệ.

Tu huệ là : Đã sâu nghĩ đỏ, phải gắng sửc làm theo, thẽ 
đó gọi là Tu. Tu mà nói rẳng huệ là : Tu tức là huệ. Ví như người 
cuồng dại, tuy có suy nghĩ chỉ hao tinh nhọc thần, chở chẳng 
thực hành.

H ỏi: Nay th ỉ ba huệ đây, cỏ chỗ nào chửng cứ ? Đáp : 
Luận Phật địa n ỏ i: Vị Bồ-tát thực hành ba diệu huệ mà được 
sanh về cõi Tịnh-độ; giải rẳng : Do nghe, nhờ, tu (văn, tơ, tu) 
ba huệ đày mởi vào cõi Tịnh-độ. Cho nên biết phảp niệm Phật 
ẳt có ba huệ.

SỞ : Lại có ba nghía: Nghe uóỉ danh-hiệu Phật, 
tâm không nghỉ ngò", thể đó gọi là Tín. Tín rò i g ỉữ 'g ln ,
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khfri lâm ưa muốn, thế đỏ gọi là Nguyện. Nguyện rồi 
tr ỉ  niệm , tâm cần tinh tân , thể đó gọi là Hạnh.

SAO : Tin, Nguyện, Hạnh, trong văn sau sẽ biện.
SỚ : Chữ đanh hiệu là : Bốn chữ  hồng danh : A- 

Di-Đà Phật không gồm sầc tượng v.v... Nhu* kỉnh Văn* 
Thử Bát-Nhã và trong luận )Tỳ.Bà"Sa đã nói thỉ đem 
các món sẳc tirợnggồm  trong danh hiệu.

SAO : Không gồm cảc mỏn sắc tượng. Chinh nói kinh 
nầv chuyên chú vê chẩp trì danh hiệu vậv. Kinh Văn-Thù Bát- 
Nhã nỏi : Phật bảo đừc Văn-Thù ẵ- Muốn vào pháp Nhửt-hạnh 
tam-muội đẫy, thời phải ờ chỗ vắng-lặng, bỏ hết các ý loạn ; 
khòng dùng tưởng mạo, chỉ buộc tâm vào một vị Phật, chuyên 
niệm danh-tự, tùy phương sở của Phật kia ở, vững minh ngó 
ngay hướng Phật, đế đối với một vi Phật, mỗi niệm mỗi niệm 
nối nhau; tức trong niệm ẫy, thãy đặng cảc đức Phật, ơ  đời 
quá-khử đời vị lai và đời hiện tại. Ghỉ niệm công-đức một vị 
Phật, cũng đồng như niệm công-đửc của vô-lượng ©ức Phật 
khác. Chỗ ông A-Nan nghe được Phật pháp, còn mắc Irong số 
lượng, chớ nếu ta đặng pháp Nhứl-hạnh tam-muội, thời đổi với 
phảp-mòn trong các kinh mỗi mỗi phân-biệt, thảy đều rõ biếtể 
Ngày đêm diễn nói, trí-huệ biện-tài, không bao giờ đoạn tuyệt. 
Dầu ông A-Nan đa văn biện-tài, trăm nghin đẳng phằn, chẳng 
kịp một phần của kê đắc nhửt-bạnh tam-muội kia. Luận 
Long-Thọ Tỳ-Bà-Sa nói : Trong Phật-pháp có vô-lượng phảp- 
môn. Ví như con đường trong thế-gian, cỏ khó cỏ dễ. Với con 
đường dễ đi thì mau đến. Nên niệm Phật và xưng danh hiệu 
ngài. Đửc Phật A-Di-Đà cỏ lời nguyện như vậy.

Gồm trong danh hiệu ẫy cỏ hai nghĩa : 1,- Vì có danh ẳt 
cỏ tướng. 2.- Vì danh và tướng đều chẳng ngoài một cái Tâm. 
Thố thời niệtn danh hiệu một vị Phật, với chánh-bảo, gồm thu 
hết cả rồi còn nghĩ gì sắc tượng ư ?

SỚ  í Nay ngirời nghe danh hiệu P h ật, chẳng chịu  
ch ấp -trỉ đỏ, ư ớ t cỏ bốn chirórng, bốn chướng phá trừ', 
mới cỏ thè ch âp -lrì danh h iệu , nhẫn đến nhứt tâm 
đvực.
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SAO : Chữ chưỏrng là : Che ngăn. Do bốn món chưởng 
đây, ngăn che tâm niệm khỏng chịu chẫp-trl, nên phải cần phả 
trừ. Bốn chường là : 1.- cỏ người bảo : Tức tâm là Phật, hà 
tẫt bỏ Phật mình mà niệm Phật kia ? Đàu cở biết vì tửc Phật 
lả tâm, thời niệm Phật cũng không ngại gìỀ Bởi tức tám là Phật, 
đâu chẳng tửc Phật là tâm. Nếu chẫp niệm tâm không chịu niệm 
Phặt, thời thành ra tâm vời. Phật là hai, nghĩa chữ Tức làm sao 
thành lập. Thế nên lấy niệm Phật tức niệm tâm, vl cả hai khỏng 
ngại. 2.- Có người bảo : Sao chẳng niệm hết thây cảc đức Phật, 
mà cử niệm một vị Phật ? Đâu cỏ biết tâm chuyên chí nhứt mới 
thành phảp tam-muội. Bỏri vi chủng-sanh trí cạn, niệm nhiều 
Phật thời không x iế t; nên dùng tri mà không phàn nhièu đường, 
thời tâm thằo được ngưng định, nếu khiển tâm nhiều ngẳ thời 
công iàm phải tản-loạn.

Như Ngài Phố-Quẵng Đại-Sĩ hỏi Phật .ẵ Mười phương đều 
có cõi Phật vi sao riẻng khen cõi Tày-phương ?

Phật dạy : Người cõi Diém-Phù-Đề, tâm phần nhiều tạp 
loạn ; khiến cho kia chuyên tâm về một cảnh, mởi đặng vãng- 
sanh. Do vì cảc vị Phật đồng một thân phảp-tốnh, nên niệm 
một vị Phật, lức lạ niệm tẫt-cả cảc vị Phật. 3.- Có người bảo : 
Mỗi vị Phật đều cỏ thề niệm, sao không đẽ cho người kia tự- 
do niệm một vị Phật nào, mà cứ bẳt niệm vị Phật A-Di-Đà kia ?

Đâu có biết vị Phật kia cùng các chúng-sanh riêng cỏ 
nhơn-đuyên vậyệ Bổi vì danh diệu Phật kia, người nào cũng đèu 
ưa niệm ; đến nỗi ngựời ảc, có khi thoạt-nhiên thổt ra tiếng 
niệm Phật; nhẫn đến người gặp việc lành bẫt ngờ thốt lời niệm 
Phật vui mừng tản-thản ; còn người gặp việc ác cùng trong khi 
gặp nạn khố, bỗng-nhién thốt ra tiếng niệm Phật mà thương 
xót đớn đau. Vì cơ cảm nhơn-duyên, không ai bâo họ, mà họ 
tự nhiên niệm Phật. 4.- cỏ người bảo : Yì sao không niệm 
công-đức trí-huệ, tưởng hầo quang minh của Phật, mà chl niệm 
danh hiệu ?

Đâu có biết, ỏf trong đời mạt pháp nẳy, phảp trl-danh 
rẫt hợp ca vì là bẫt-tư-nghì. Hợp-cơ íà : Kinh Văn-Thù Bát-
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Nhã nói : Chúng-sanh ca ngu-độn, nếu dạy phảp quản tưởng 
thi họ không biết đượ^, chĩ khiến niệm danh hiệu Phật, tiếng 
niệm nối nhau thời tự-tiện hơn, dễ được vãng-sanh.

Băt-tư-nghì là : Như văn trước đã nói : Chĩ có pháp 
Nhứt hạnh tam-muội nay, thời chẳng những hợp với kẻ độn-rCơ, 
mà chỗ thần-dụng cùa nỏ không lường vậy, Như trong kinh 
Di-Giổo Phật dạy : Tàm này kiềm chế nỏ lại một chỗ, thời 
không việc nào mà chẳng xongể Nay kinh nầy bào buộc tâm vào 
hiệu Phật, nhHn đến nhứt tâm, tbờỉ chõ thàn-dụng đâu cỏ th& 
nghĩ bàn!

SỞ : Ký hạn niệm lả : Một ngày đển bảy ngày, 
thẽ !ả cái ký hạn đa định vậy. Bảy ngày là : Trong  
thé-gian và xu ất-thế-gian , khi trọng cái sự gỉ dó, thứi 
thường dửng con số bảy. Như nói bảy ngày niệm  
Phật khỏi chốn địa-ngục có* vậy. Lại ký bảy ngày cũng 
có hai nghĩa, mãi nghĩa đều có phân lợ i và độn. Lại 
8Ố nhiều th ờ i kinh Đ ại.Bồn nổi m ưừi ngày. Kỉnh  
Thanh-Virưng nói m ười ngày. Kinh ĐạiỆTập nói 4 9  
ng&y. Kinh Ban-Châu nói 9 0  ngày v.v...

s ặ  ít  th à i kinh Đ ẹi.Bồn nói một ngày kinh Thập- 
Lục-Quán nói 10  niệm v.v..ệ Nói ngày là : Do mặt nhựt 
đi ngang qua đường Xí ch-đạo từ  tối đển sáng trọng  
m ột TÔng vậy.

SAO : Kỳ hạn ẫy : Nếu cử theo Đức Như-Lai về sự Ngài 
đẳc-quâ Bồ-Đề, thiệt không kê đến số ngày ; thời chẳng phải số 
ngày, sổ kiếp gì hết, đàu cỏ cải sổ bẫy ngày. Nếu cứ trong cối 
nhơn của vị Bồ-tảt tu hành, trải qua nhiều kiếp như số vị-trần 
thời vô-cùng vô-tận, đâu những bảy ngày mà thôi ?

Nay lập kỳ hạn bảy ngày đày. vì chủng-sanh đời mạt- 
pháp, tu cảc cỏng-đửc, sức tinh-tăn rẫt khỏ, mà bỏ xuôi thời 
dễ, nên phải có kỳ hạn mởi phảt tâm hăng-háỉ.

Vi sao trong thế-gian quí trọng số bảy ? Như phép lễ 
sám thời nói rằng bảy đém. Phép tri-chủ thời nỏi rằng bảy 
biến, Kinh nầỵ : Lan-can, Lưới giăng, Hàng cây, đều nối rằng
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hầy lớp. Nhẫn đếu qiiốc-gia lập nhà thờ tiền Tố thời nói rẳng 
bảv miếu, dạy dân thời nói rằng bảy năm. Và như có việc 
gì hết lòng thành, thời nối rấng bảy ngày trai-giới, các loai 
phỗi vậy.

Khỏi địa-ngục là : Kinh Luật Dị-Tưởng nỏi : cỏ ông vua 
hại cha, bảy ngày nữa sẽ đọa trong địa-ngục. Khi đỏ gặp một 
vị Tòn-Giả dạy : Đại-Vương nên niệm Nam-Mò-Phật. Ông vxia 
liền nhứt tàm niệm Phật, bảy ngày không trễ nải, khi mạng 
chung đến cửa Địa-ngục, cỏn niệm Nam-mô-Phật ngưừi tội 
trong ngục đều đặng glải-thoát,

Lợi độn là chỗ thì nói : Người lợi-căn niệm một ngày. 
Ngưòri độn-căn hoặc niệm đến bây ngày, Kinh này nói ; Lợi và 
độn hai căn, đều từ một ngày cho đến bảy ngày. Như người lợi- 
căn, vi tảnh nhậm-lẹ, niệm một ngày thành-công liền đặng qhứt 
tầm, khồng còn tản-loạn,

Còn người hơi độn-căn, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày 
nhẫn đến bảy ngày, mời đặng thuần nhứt. Song cũng cỏ người 
lợi-căn, trài đến bảy ngày, vững-vàng được nhứt tâm, không cỏ 
một chút nào loạn. Cồn người hơi độn-căn chừng sổu ngày, năm 
ngày, nhẫn đến một ngày, hoặc liền tán-loạn. Thế cho nên cảí 
sổ bảy ngày ẫy, đều cho kẻ Lợi-căn người Độn-căn, khổng riêng 
thuộc một kê nào.

Mười ngày lả : Kinh Đại-Bồn nói : Ăn chay giữ giởí 
thanh-tịnh, nhứt-tâm thường niệm, mười ngày đêm không ngớt, 
khi mạng-chung, ắt sanh về trong cõi của ta.

Lại Kinh Cồ-Âm-Vương nỏi : Nếu cỏ người thọ tri danh 
hiệu Phật kia, kiên cố tâm mình nhở niệm không quên, mười 
ngày, mười đêm, dứt hết tâm tán-loạn, ắt đặng thẵy Phật A- 
Di-Đà kiaẻ

Bảy lần bảy ngày (49 ngày) là : Kinh Bại-Tập nói : Nếu 
cỏ người chuyên niệm vị Phật ở phương kia, hoặc đi hoặc ngồi 
cũng vẫn niệm, đến 49 ngày, thây Phật hiện thân, liền đặng 

ãag~saah.
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90 ngày là : Kinh-Ban-Châu Tam-muội nói : Nểu cỏ 
người tự thệ nguyện trong 90 ngày thưởng đi thường đứng 
trong tịnh-thăt, nhứt tâm chuyên niệm, lúc ờ  trong thiền-định, 
đặng tbẫy Phật A-Di-Bà.

Lại Kinh Văn-Thù Bảt-Nhã nỏi : Trong 90 ngày ẩy, ngồi 
ngay thẳng, xày mặt về hướng Tây, chuyên niệm đức Phật 
kia, đặng thành phảp Tam-muội.

Một ngày lả : Kinh Đại-Bốn nỏi : Ngài phảp-Tạng nguyện 
rẳng: Người nào nhứt tâm chuyên niệm danh hiệu Ta. Tuy chừng 
trong một ngày đêm mà niệm kbỏng ngớt ắt đặng vãng-sanh về 
cõi Ta.

Mười niệm là : Kinh Thập-Lục Quản phầm hạ-hạ nói : 
Người nào bị khồ ngặt quả, không rânh niệm Phật, thời chl 
mười tiếng xưng danh hiệu Phật, v.v... Thế nẻn biết từ một 
ngày đến bảy ngày, tùy số ngày nhiều ít, đều là cái kỳ hạn 
niệm Phật đề vãng-sanh, tùy theo sức mình làm thế nào vậy thỏi.

Tối sáng một vồng là :T ừ  giờ tỷ, đến giờ ngọ lậ từ tối 
đến sảng. Từ giờ ngọ đến giờ tỷ, là từ sảng đến tối. Đỏ là một 
ngày đém.

Vả chăng, trong giây phút tâm còn có sanh diệt, huổng 
là cả một ngày đêm ư ? Trong văn đây nói : Nhứt-tàm là : nối 
trong 12 giờ, mỗi niệm mỗi niệm đèu là niệm Phật, khổng gián- 
đoạn ẫy vậy (giản : khòng xen lộn niệm khác ; đoạn : không 
ngớt niệm Phật).

SỚ : Lại cái số bảy ngày đây, chẳng phải quyểt 
định chỉ khỉ lâm chung bảy ngày ; mà cũng dửng khi 
b ỉn h -th ởỉ, người có định fực như thể, ftt sanh về 
nước kia.

SA.O : Khi bình-thời là : Người chẫp cải văn bảy ngày, 
tưởng chắc là từ một ngày cho đến bảy ngày rồi liền mạng 
chung, mời kêu là bảy ngày. Cho nên n ó i: Hoặc khi lâm chung 
hoặc lúc bình thời ; hễ người cỏ cải định lực một ngày, hoặc 
bây ngày, hằng nhửt tâm bẵt-loạn, đều đặng vãng-sanh. Nên
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nói : Lúc rảnh lo sẳni, đề khi tủng có mà dùng ; sau đến Cơn 
lâm-chung, nhơn-quả phù hiệp, ẳt sanh về nước kia.

SỞ : Câu nhứt-tâm  bât-Ioạnể Là nói chỗ kết quả 
của eự chấp tr ỉ  vậy. Thật là cái yểu chỉ c&a m ột bộ 
'kinh nằỵ.

SAO : Chữ Tấm là : Lựa khác với mỉộng tụng mà tâm 
không niệm vậy. Chữ nhứt là : Lựa khác với tâm tuy niệm, mà 
niệm không nhứt vậyể Chữ Bẵt-loạn, lựa khác với niệm tuy 
nhứt, mà cỏ khi lại không nhứt. Nhứt tâm bẫt loạn là : công việc 
tu phảp Tịnh-nghiệp đã xong rồi.

S Ở : Giải thích bốn chữ đây : T rư ớ c  nói tồng chỗ  
đ ?ỉ'ý , sau m ới tường trân sự-lý. Đ ại-ý là nói : Cũng 
thỉ v á i bốn chữ đó ; nhung khỉ thì nói xu ô i lủc lại 
nỏỉ ngược. Như nói xuôi là : Nhứt-tâm . Nói ngược là : 
B ât-Ioạn.

SAO : Vì rẳng hễ nhứt thi khổng loạn ; mả hễ loạn thi 
khồng nhứt, cỏ cải Nhứt tâm thời không cải Loạn tâm. Cho nên 
nói rẳng xuôi là ngược. Lệ như câu : « Thuần-Nhứt Bẫt-Tạp » 
và câu « Tinh Nhửt vô nhị » thế vậy.

Kinh Hoa-Nghiêm khoản thập hồi hướng, bài thử 4 nói : 
Chỗ gọi rẳng Bẵt-loạn hồi-hướrig, và Nhửt-tâm hồi-hưởng.

Giải rẳng : Nhứt-tàm là : Chuyên chủ về cảnh chánh. Bẩt- 
loạn là : Khồng sanh vọng-niệm. Chuyên chú cũng như khống 
vọng, tức là cái ý xuôi ngược.

SỚ : Sau đây nói 8ự Tà lý là : Một lờ i nối c&a Đức 
Như-Lai Sụ, Lý đèu đủ, nên đồng kêu là Nhvrt-tẳm : có 
Sự có Lý, như trong kinh Đại-Bồn nói : Nhứt tâm kê 
niệm , chỉnh chỗ gọi rằng : Nhứt-tâm  bât-Ioạn vậy. Mà 
Sự Tà lý mỗi cái đều có khác.

Ban đ&u nói Sụ* N hứt-tâm  là : Nhir văn iriĩớ c  nhó1 
niệm danh hiệu Phật mỗi niệm mỗi niệm nối nhau, 
không có cái niệm thứ hai ị Tín Lực thành tựu thi gọi 
là Sự Nhứt tam ; nhiếp thuộc về môn Đỉnh, vì chưa cổ 
Huệ vậy.
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SAO : Với văn trưởc : Trong pháp chẫp-trì, do nhở niệm 
và Thê-Cứu, lược phàn làm hai món:

Nhở niệm là : Nghe nói danh hiệu Phật, thưởng nhở 
thường niệm, đề tâm duyên theo, mỗi chữ mỗi chữ rổ-ràng : 
câu trước câu sau nối nhaư không dứt, Đi, Đứng, Ngồi, Nẳm 
chỉ một niệm Phật nầy, khổng một niệm thứ hai, không bị 
các niệm : tham, sân, phièn-não nó làm rối rắm. Như trong 
kinh Thành-Cự/Quang-Minh Định-Ý gọi rẳng: Lúc ở  chỗ vắng- 
lặng, mà vẫn nhửt-tâm ; dù khi ờ chõ đổng-đẳo rộn-ràng, mà 
cũng vẫn nhửt-tâm ; nhẫn đến các chỗ .ề khen, chê, đắc lợi, thẫt 
bại, thiện, ảc, cũng vẫn đều được Nhứt-tâm. Thế là trên Sợ 
thời đặng, còn trên Lỷ chưa xong ; chỉ mỏrỉ đặng Tín-Lực, vi 
chưa thẫv Đạo nên gọi sự nhửt-tâm.

Nói chữ « Định » là ể' Đã dẹp được cái vọng-niệm. Nói 
khổng «Huệ » là : Do vi chira phá được cái vọng-niệm.

SỚ : Lý nhứt tấm là : Như văn 1rư ức : Thè cứu  
niệm Ph ật, tự thấy đặng Phật tánh trong bản tam minh 
cho nêngọỉ là Lý nhứt tâm. Đối trong đây có 2  nghĩa :
1 .-  Rõ biết tam năng-nỉệm, Ang Phật 8ỏ*-niệm, lại châng 
phải hai vật chỉ là Nhứt-Tam. 2 . -Chẳng phải có  5 chẳng  
phải không Ị  chẳng ph&ỉ cũng có cũng không ; chẳng  
phải khổng cỏ  không không. Lia cả 4  câu , chỉ là nhứt- 
Tâm ,

Đay, thuần là Lý-Quán, ch ở  khAngchuyên về lỗi 
Sự-Tưó-ng. Sức quán xét đuọ-c thành-tựu thỉ gọi là 
niệm  Phật b&ng Lý Nhứt Tâm ; TỈ nhỉẽp về môn Huệ và 
cũng gồm môn Định nữa.

SAO: Thề-Cứu là : Nghe nói danh hiệu Phật, chẳng 
những nhử niệm mà thôi, tức vừa niệm vừa quán tư&ng thề 
xẻt tim tòi, cùng tột nguồn gốc của nỏ. Thế xẻt rãt tột, tự nhiên 
trong bản tâm mình, thoạt vậy khế hợp.

Trong cỏ hai nghĩa là : l.-T ứ c là Như và Trí khồng hai. 
Nghĩa là .Ệ Ngoài Tàm nàng-niệm của ta, không có ổng Phật 
nào là ỏng Phật bị niệm, đổi vời ta, thế là ngoài trí không
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cỏ. Như ngoài ông Phật bị niệm không cỏ cái tâm nào là cái 
tàm năng-niệm đối với Phật, thế là ngoài Như khống cỏ Trí. 
Chẳng phải Như chẳng phải Tri, cho nên chỉ Ịà Nhứt Tàm.

2.- Tức là Tịch và chiếu khó nghĩ khỏ bàn ; Nếu nói rằng 
là Có, thời cải Tàm năng-niệm bân-thê nỏ tự không, với ông 
Phật bị niệm hoàn-toàn khổng thề cố.

Nếu nói rẳng là không; thời cải tàm năng-niệm làu làu 
không muội; ông Phật bị niệm, rành-rạnh rõ-ràng. Nếu nói 
rằng là cũng có cũng không thời cải cỏ niệm, cải không niệm 
đều mầt. Nếu nỏi rẵng khổng phải có không phải không, thời 
cải Cỏ niệm và Không niệm đều còn.

Chẳng phải Có: Thời thường vẳng-lặng. Chẳng phải 
Không : Thời thường Chiếu soiễ Chẳng phải cả hai cũng Có, 
chẳng phải cả hai cũng Không, thời không Tịch, không Chiếu, 
mà Chiếu mà Tịch, bặt đường nói, nghĩ, không hình-dạng kêu 
gọi (miêu tả) đặng ; vi chĩ là Nhửt-Tàm. Thế thời tình Năng, 
Sờ tiêu, cái chẫp Hữu, Vò hết, vẫn chĩ là cải thề bản-nhiên 
thanh-tịnh, còn cỏ cải vật..gì nữa mà làm cho tạp-loạn ; do vi 
chõ thăy Đạo chắc chắn, nên gọi là Lý Nhứt Tàm vậy.

Nỏi môn Huệ là : VI hay chiếu cái vọng. Gầm mồn Định 
là : Vì chiếu cái vọng vốn không, vọng tự dẹp vậy. Lại vì chiếu 
hay phả cải vọng, chẳng những dẹp (tiêu) mà thôi.

SỚ : Lại trong kinh giáo phân bổn pháp niệm  
P h ật, từ  thđp lần đẽn cao mà pháp xưng danh đây là & 
trư ớ c h ết. Tuy hai phảp sau cao hơn hai pháp Irư ởc ; 
th ật th ờ i  hai pháp t r ư ớ c  thấu  đến haỉ pháp sau , do TỈ 
Lý Nhứt Tam tirc là ông Phật thật-tướng.

SAO : Bốn pháp niệm Phật đày như trong lời tự quyền 
trưởc nói: 1.- Xưng-danh ; 2.- Quản-tượng ; 3.- Quán-tường ;
4.- Thật-tưởng. Xưng-danh là : Tức kinh này nói Xưng danh 
hiệu Phật. Quán-tượng là : Nghĩa là thiết lập một cái hình 
ông Phật đứng, chăm mắt xem ngỏề Như trong Kinh Pháp- 
Hoa nỏi : Đứng dậy chẫp tay, nhứt tâm xem Phật, tức là quán 
sét tưởng hảo quang-minh của òng Phật hiện-tại vậy. Như
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vua Ưu-Điền, dùng gỗ chién-đàn chạm hỉnh tượng đức Tbế- 
Tôn; tức là quản-tưởng ỏng Phật bằng đẩt, bằng cây, bẳng 
vàng, bằng đồng đủc tạo nên ttrợng ỉ cho nên nổi phảp Quản- 
tượng.

Quản tưởng ẫy: Nghĩa là dùng tâm mắt của ta, tưởng đửc 
Như-Lai kia. Tức kinh Quản-Phật Tam-Muội và Thập Lục-Quản 
có nói cả, thật vậy...

Thật tướng ãy là : Tức là niệm ông Phật Thiên-Chơn 
trong tảnh của ta, không sanh khòng diệt, chẳng cò chẳng khồng, 
không năng khổng sở. Với các tướng cũng đều lia tưởng, ngổn 
thuyết, ly tướng danh tự, ly tướng tàm duyèn, thế gọi là ỏng 
Phật Thật-tướng. Nêu có câu : Ta muốn thẫy Cực-lạc thế-giởi 
Phật A-Di-Đà, tùy ỷ liền thẵy, thật vậy.

Bốn phảp trên đây tuy đồng tên là phảp niệm Phật, trưởc 
thẵp sau cao, phát) trì danh tuy ờ  về pháp ban đầu, kỳ thật ỷ 
trùm vò tận Vì sao Ỹ — Vì sự nhứt tâm thời tbãp, lý nhứt tâm 
thời cao ; tức Sự tức Lý thời tức Thẫp tức Cao, nên nói thấu 
trước thẫu sau.

VI sao ? — Vì lỷ nhứt tâm ẫy, Nhửt tàm tức là lý Thật 
tưởng, thời trước hết lức là sau hết. — H ỏi: Đàu đặng pháp 
xưng danh, liền thành ông Phật Thật-tướng ? — Đảp : Nỏi Thật- 
tướng đẫy, chẳng phải diệt hết các tướng, sổ là tức nơi các 
tướng mà vô lưởng vậyễ Trong kinh nái : Lời nỏi trị đời, đều 
cừng Lỷ thật-tướng, không trái nghịch nhau. Thế nào Vạn-đức 
Hồng-danh của Phật mà chẳng bằng một lời nối trị đời hay 
sao ? — Kinh (Phảp-Hoa) nỏi một tiếng xưng niệm Nam-mố 
Phật, đều đã thành Phật-đạo, huống chi kinh nẫy pháp xưng 
danh đặng Lý -nhứt tâm,

Lại kinh Thập-Lực-Quán : pháp quán thứ chỉn là quản 
tướng hảo của Phật. Lời sờ chỉ nói : Quản pháp-thân Phật. 
Tưởng-hảo đẵ tức là Pháp-thàn danh hiệu đâu chẳng phải là 
Thật-tưởng.

S Ớ : Lại Lý nhứt-tầm  đây, chính là : pháp Nhứtẳ 
hạnh Tam-muội trong kinh Vôn-Thủ *, cũng 1& pháp
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Nhứt-hạnh niệm Phật, và phấp N hứt-thởi niệm Phật 
trong kinh Hoa-Nghiêm. Lại như trong Kh&ì-Tín nói : 
Chơn như Pháp-thân. Và trong các kinh nói pháp niệm 
Phật đồng lỵ nhứt tấm đay.

SAO : Văn-Thù Nhửt-Hạnh là : Dùng tri Bát-nhS chuyên 
tri danh hiệu Phật rõ thẫy văn trước. Hoa-Nghỉêm Nhửt-hạnh 
là : Ông Đức-Vản Tỳ-kheo dạy phảp-môn niệm Phật.

Lởi sớ nói : Pháp Nhửt-Hạnh Tam-muội là quán xét pháp 
thân Phật k ia ; lẩy lỷ chơn-như làm cảnh, thì không cảnh nào 
chẳng phải thật. Lại tu pháp niệm Phật Tam-muội, phần nhiều 
là ước về lối niệm tu. Nghĩa là : Trước niệm ông Phật hóa thân, 
kế niệm ống Phật bảo thân, kế nữa niệm ông Phật pháp thân. 
Nay kinh nầy một thời đồng tu, chẳng trải thứ lởp, một hạnh 
chở khổng phải hai hạnh ; một thời chở không phải hai thời; 
cho nén nói tức là Lý nhứt tâm.

Khỏi-tín nói : Chơn-như là Irong luận Khởi-tin n ỏ i: Nếu 
ta quản xét Lý chơn như pháp thân Phật kia, thường cần tu 
tập, rốt rảo được vãng sanh, trụ nơi pháp Chảnh-định. Lại kinh 
Ma-ha Bảt-nhã nỏi : ồng Bồ-tát tu niệm Phật, không chẫp hình 
sắc đề niệm, nhẫn đến không dùng Bốn trí, 18 phảp Bẫt-cộng 
đề niệm. Do cở làm sao ? — Vì các phảp đó tự tánh nỏ vốn 
không ; tự tánh khòng ; thời khống chỗ niệm, khổng chỗ niệm 
đỏ là niệm Phật. Lại kinh Quản-Phật Tam-muội hải, Phật dạy 
ông A-Nan rẳng : Trụ nơi phảp niệm Phật là tâm ấn bẫt hoại. 
Dạy rằng : Xét rõ tự tâm mình gọi là Quản Phật, không bị cảnh 
làm tản loạn, gọi là Tam muộiỀ Một thề kbông dời gọi là 
Tâm ẫn v.vế..

Lại kinh Xá-Lợi-Phât Đà-La-Ni nỏi: Chĩ tu nkửt tâm 
niệm Phật đèu là nghĩa Lỷ nhứt-tâm vậy.

S Ở : Lại tuy Hỏi rằng N hứt-tâm  Thực thời trong  
Qúán-Kinh nói : Ba TâmẾ Trong Kh&i-Tín n ó i : Ba 
Tâm. Trong luận nói : Ba Tâmễ Nhẫn đến trong kỉnh 
Hoa>Nghtẽm n ó i: Mười Tam. Trong Bảo-Tích nói : 
Mười Tâm, vỉ không đ&u chẳng đủ.
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Lại kinh Tịnh-Danh nói : Tám pháp, vl cũng là 
Nhứt tâm» ông Đức-Vân nỏi : 21 pháp niệm Phật, vi 
cũng chẳng ra pgoàỉ Lý nhứt tâm đâyể

SAO : Trong Quán-Kinh nói: Ba Tâm là : 1) Chí-thành 
tâm. 2) Thâm tâm. 3) Hồi hướng phát nguyện tâm cùng với 
ba Tâm trong luận Khời-tỉn, tên tuv khác mà Lý vẫn đồng. Bởi 
vi Chỉ-Thành Tàm ấy, tức là trong Khỏi-Tin nói : Trực-tầm 
chảnh-niệm lỷ chơn-như. Mà kinh đây n ó i: Nhứt tâm bất loạn, 
lại không luống dổi, lại không dời đồi, vi tùy thuận lỷ chơn- 
như. Thâm-Tàm là : Tức như trong Khời-Tin : Tâm ưa nhóm 
tẫt cả Thiện-căn. Mà kinh đây nỏi : Nhứt tâm băt loạn vì muôn 
việc lành đều về nơi đỏ. Hồi-hướng phát nguyện là : Tức nhứ 
trong Kh&i-Tín Tâm độ tẫt cả chủng-sanh. Mà kinh đây nói: 
Nhứt tâm băt loạn đèu vi chung cả vật và ta. Trong Luận nỏi: 
Ba Tâm. 1) Thanh-Tịnh Tâm ; mà kinh đày nói : Nhứt tâm, vi 
không cẫu nhiễm nào chẳng hết. 2) An-Thanh-TịnhTâm ; mà kinh 
đây n ỏi: Nhứt tàm, vi lý không đâu chẳng đủ. 3) Nhạo Thanh- 
Tịnh Tâm ; mà kinh đây nói: Nhứt tâm, vì lòng từ không chỗ 
nào chẳng thu nhiếp. Cùng với hai mỏn ba Tâm trước, chỉnh 
phối-hiệp nhau vậy.

Kinh Hoa - Nghiêm nói : Mười Tâm là : Trong Bồ - tát 
Thập-Niệm-Tạng nói đủ imrời phảp niệm Phật: 1.- Tịch-TỊnh 
Niệm ; 2ễ- Thanh-Tịnh Niệm ; nhẫn đến 10 Vô-chướng-ngại 
Niệm. Kinh nẵy nói : Nhứt tâm thời bẫt động ; thế là Tịch- 
Tịnh Niệm. Nhửt tâm thời băí nhiễm ; thế là Thanh-Tịnh 
Niệin. Nhứt tâm thời đồng vời phảp-giời, thế vô Vô-chướng- 
ngại niệm.

Kinh Bảo-Tich nỏi mười tâm là : Đã giải thẫy ở văn 
trước. Văn trước nỏi mười tàm khó đủ. Văn đây nói tâm đã 
đặng nhửt rồi, thời Từ, Bi, Hỷ, xả, trăm nghìn món tâm, chỗ 
nào lại chẳng đủế

Kinh Tịnh-Danh nói tảm pháp là : Vị Bồ-Tảt thành-tựu 
tảm pháp, hạnh khòng kém thiếu, được sauh về Tịnh-Độ ; mà 
pháp thử tám lại kết rằng : thường dùng nhứt tâm, cầu các, 
công-đức. Kinh đây nói : Đã nhứt tâm thời với trăm mónph'.p, 
phảp nào mà chẳng đủ.
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Đức-Vàn niệm Phật môn lả : Kinh Hoa-Nghiêm phầm 
Nhập-Pháp-Giới. Ngài Đức-Yân Tỳ-kheo bảo ỏng Thiện-Tài 
rẳng : Ta đặng phảp-môn : « ửc niệm Nhứt-thế chư Phật cảnh- 
giởi tri-huệ quang-minh phồ-kiến », mà lại chia ra 21 môn niệm 
Phật: khởi đầu từ môn Trí-qtiang Phồ-chiếu, rốt saú đển môn 
Trụ hư-khỏng. Nay đây bảo: Ngoài tâm khồng có cảnh-giởi, 
ngoài tầm khòng c6 trí chiếu và ngoài tâm không có hư-không ; 
cho nên biết 21 môn chẳng ra ngoàỉ một Lý nhứt tâm, tbảy 
đều cụ-tủc.

Trong kinh Na-Tiên nỏi : Trong các việc thiện, chỉ có 
Nhứt tâm là đệ nhứt. Thổng nhứt được tóm kia rồi, tbời cảc 
việc lành theo đỏ, chính ý đáy vậy,

SỚ ; Lại vì Nhứt tâm đậy, lức 1« hai nghĩa T4c 
Tà Thị.

SAO : Trong Quản-Kinh nói : Khi tâm tưởng Phật, Thị 
tâm Tác Phật, thị tàm thị Phật. Nay kinh nằy n ó i: Nhửt-târo 
trì danh, do Nhứt-tàm đây, sau sẽ làm Phật. Từ nhơn đến quả, 
gọi là Tác tức Nhứt-tâm đày toàn thế là Phật; khổng phải 
Nhơn, khổng phải Quả ; gọi đó là Thị (phải).

SỚ : Lại nữa Nhứt tâm đây tứ c 1& Đinh-Thiện  
trong các món Đ ịnh-Thiện.

SAO : Định-thiện trong Định-thiện là : Dùng Định-thiện 
và Tán-thiện phân ra đề nói đó. Tu các thiều-thiện, thỉằU' 
phước là : Tán-thiện vậy. Còn nhửt-tâm Băt-loạn; là Định- 
thiện vây. Lại lẩy chữ nhửt-tàm mà phân Định và Tốn ; Sự 
nhửt-tâm là : Tán-thiện trong Định-thiện; Lỷ nhửt-tâm là ; 
Định-thiện trong các Định-thiện vậy.

SỞ : Lại nhứt-tâm  đay, tứ c là Pháp Niệm Phật 
Tam-muội của ông Bồ>tát.

SAO : Hoặc có người nghi Phật nỏi kinh Bồ-tát niệm 
Tam-muội. Trong đỏ đều không nỏi những câu Tin, Nguyện 
vẵng-sanh VỂV.Ể. chỉ nói niệm ngay Lỷ thật tướng của các pháp, 
thế gọi là niệm Phật ; tuồng như với kinh nầy ý nghĩa trải 
nhau, Naỵ nói kinh kia là chuyên chủ về Lý ; kinh nầy đâỵ
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gồm ca Lý và Sự. Lý nhứt-tâm là : Niệm mà vô-niệm, tức là 
Lỷ thật-tưỏrng. Số là kinh kia dùng vố-niệm làm chánh-nhập 
(Lý) Kinh đây dùng hữu niệm làm xẵo-nhập. Chỗ tác-dụng có 
chút khác, chớ chỗ cứu-cánh vẫn đồng. Thế cho nên đồng kêu 
là Phảp Niệm Phật Tara-muội.

SỞ : Lại nhú*tệtâm đây, tử c là phảp thiền trực*  
chỉ của Đức Đạt-Ma.

SAO: Theo lối tầm thường người nói: Các thiền giả giẫu 
pháp Tịnh-độ. Nay nỏi đức Đạt>Ma nói pháp thiền, chỉ ngay 
nỏ là tự-tảnh Linh-tri của mình. Kinh đày Lỹ nhửt-tàm chính 
làtự-tánh Linh-tri. Cảc môn-đình lập ra pháp tu chẳng đồng 
nhưng chỗ chửng thời không hai vậy. Hay thay lời của Ngài 
Trung-Phong nỏi rẳng : Thiền đố là phảp thiền cõa Tịnh-độ ; 
Tịnh-độ đó, là phảp Tịnh-độ của phảp Thiền vậy ; có ỷ vị thay 
nói lời nằy.

Hoặc có người h ỏ i: Phốp thiền trực-chĩ, không lập văn- 
tựệ Kinh nầy nói chẫp-trì danh hiệu, sao cho hiệp đồng ? — 
Đàu có biết TÔ truyền pháp dùng bài kệ bổn câu ; Ẫn tâm 
dùng bộ kinh bổn quyĩìn. So với chữ danh hiệu, văn-tự kia 
còn nhiều hơnế Sổ là chẳng phải dùng đoạn diệt văn-tự là 
không lập vậy. Nghĩa là : Không chãp văn-tự, mà không bỏ 
văn-tự. Người trí rõ đỏ.

SỚ : Lại nhứt-tâm  đây, phải biẽl Tâm vvvng, 
Tâm không tâm nào chẳng nhứt.

SAO; Tâm vương, Tâm sở, giải thẫy văn trước. Văn đây 
nói tảm thức Tâm vương, và 51 Tâm sử lăng-xăng chẳng đồng, 
lộn xộn phảt khời, mà nay nỏi không tâm nào chẳng nhứt là : 
B&i do Tàm vương, Tàm sở tuy nhiều; nhưng ngược dộng tột 
nguồn, chẳng ra ngoài nhứt-tâm. Nay người niệm Phật, ban 
đầu lăy Nhĩ-thức, nghe danh hiệu Phật kia, kế, lẵy ý thức, 
chuyên chủ nhớ niệm 5 do vl chuyên niệm tóm thâu sáu căn 
Nhẵn, Tỹ, Thỉệt, Thận. Như vậy sảụ thức đều chẳng hiện hành. 
Niệm mãi không thôi, niệm tột rồi quên chỗ gọi rằng hẳng 
thầm tư lương (thức thử bảy) ẫy, cải tư lương kia lặng vậy.
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quên mãi không thối, quên tột rồi hóa (biển hóa) chỗ gọi 
rẳng : Chơn, vọng hòa hiệp ẵy, cải vọng kia tiêu vậy. Thời 
thức thứ 7, thức thửc 8, cũng chẳng hiện hành, ông chủ đã 
chẵng còn, kẽ tùy tùng nương vào đâu, thế là 51 tâm sở  kia 
còn luận chi nữa, đương khi, sóng to sóng nhỏ, đều thành 
nước đứng; mây đậm mây lợt, trọn hóa thành không. Băy 
giờ chỉ cỏ nhứt-tâm đày, không còn một món chi khác, cho 
nên khổng nối tâm nào chẳng nhứt vậy.

SÓ* : Cho nên biễt chỉ lâm niệm  A-Di-Đà Phật một 
tiểng, d iệt đặng tám muôn ức đường sanh tử  trọn g tội Ị  

bỉri VÌ chính chỉ cho Lý nhirt-tâm  vậy. Như trong kinh 
Pháp-Hoa Tam-muội nói.

SAO : Có người nghi h ỏ i: Tội đã nhiều, kiếp nặng 
chưởng sâu, cần sám-hối cho lâu, lần chửa công-đửc, họa 
may mới tiêu hết ; mà nay nói niệm Phật một tiếng diệt đặng 
tội nhiều kiếp, thàrih ra nhơn làm thì ít, được quả thì nhiều, 
vôn không tin nồi ? — Nay chĩ nỏi chí tâm đẩy tức là Nhứt- 
tâm vây. Nếu sự Nhứt-tâm, tuy hay diệt tội, vì sức hơi yếu, 
tội ắt hiện lại phải niệm cho nhiều, chỉ khả diệt được cái tội 
chút đỉnh ; nhưng mà cái chí tảm đày, chính thuộc lý nhứt. — 
Nhứt-tâm đã rõ ràng, thời các vọng chứa liền không. Dự như 
nhà tối nghìri năm, chỉ đốt một ngọn đèn, tối kia liền diệt! 
Cho nên một tiếng niệm Nam-mô Phật, đều được ithành quả 
Phậtế Ghẳng những kinh Diệu-Phảp Liên-Hoa có nói. Mà trong 
kinh Phảp-Hoa Tam-Muội-Quản cũng nói : Chủng-sanh trong 
mười phương, một tiếng xtrng niệm Nam-mô Phật ẩy, đều sẽ 
làm Phật. Chỉ cỏ một pháp đại-thừa, không có hai và ba. Tẫt 
cả các pháp chĩ có một tưởng một môn. Chỗ gọi rằng : Vô- 
sanh vô diệt rốt ráo không tướng. Tập phép quán như vậy 
việc Ngũ-dục tự đoạn, mà ngũ-cái tự trừ, pháp ngũ-căn tăng- 
trường, liền đặng phẻp Thiền-định. Giỗi rẳng : Một tiếng niệm 
được thành Phật là Nhứt-tầm qui-mạng, không thề nào chẳng 
thành Phật. Vì lìa ngoài một tưởng roột môn của tự tâm 
mình, lại không cố pháp nào đáng làm chỗ qui-ry rỐUrảo 
vắng lặng cho ta' được. Quán được như vậy đó, việc ngũ-dực
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tự đoạn ; nhẫn đển phảp lục-độ, vạn liạnb, cững đều thành-tựu. 
Như trên đã nói, chẳng phải Lý nhứt-tâm chở gì ?

Lại kinh Phât-Danh nói : Một phen nghe danh hiệu Phật, 
diệt vô lượng kiếp sanh tử trọng tội. Một phen nghe thời chẳng 
đợi xưng niệm. Vô-lượng thời chẳng những tảm mươi ức kiếp. 
Nhơn cảng hẹp mà quả càng rộng chẳng phải lý nhứt tâm đâu 
đặng đến bực nầy.

Cbĩ lo tò lo tậro khống đặug nhứt, nào lo tội kia chẳng
diệt.

SỚ : Cho nên ngvởi xư a luận chỗ trỉ-k ỉển  chẳng 
khẳp nhẫn đẽn lời biện định tâm, chuyên tầm 5 bỏei vỉ 
chi đặng sụ nhửt tâm , chớ chẳng phải Lý nhứt tâm.

SAO : Tri-kỉển chẳng khẳp là : Luận Hoa-Nghiêm nói đại 
đạo nhứt thừa, chẳng phải cẵnh-giởi của ông Bồ-tảt muốn sanh 
về Tịnh-Độ; vi lỏng còn chẫp Tịnh và Uế, chỗ tri-kiến chẳng 
khắpẳ Văn đâỵ nói các vị Bồ-tảt ẫy, chĩ cho những vị vừa đặng 
sự nhứt tâm ; nếu đặng Lỷ nhứt, thời tò ngộ một cải Tàm rồi, 
có gi là Tịnh là Uế ? Song tuy biết Lỷ pháp-giới bỉnh-đẳng, 
không chủng-sanh nào đề độ; nhưng thường tu pháp Tịnh-Độ 
đề giáo-hóa chúng-sanh, chinh chỗ gọi rẫng : Bực đại-đạo 
Nhửt-Thừa vậy. Vời chỗ tri-kiến dầu cho khắp đủ, đâu hơn 
được đây.

Lại đức Phố-Hiền Bồ-tảt làm trựỗrng-tử trong hội Hoa- 
Nghiêm, cbẵng phải bực Nhửt-Thừa cảnh-giởi sao? Mà muốn 
khi lâm-chung diện kiến Phật Di-Đà, vãng-sanh về nưởc An-Lạc ; 
rồi cũng nói Ngài tinh vẫn cồn chẫp Tịnh và Uế đặng ư ?

Định tâm chuyên tâm là : Ngài Vĩnh-Minh nói ếẵ Trong 
chín phàm, phàm thượng và phầm hạ chẳng ngoài hai lâm : 
1 .- Định-Tàm : Như tu pháp Thiền-Định và tập Quản-tưởng, 
được sanh về bực Thượng-phầm Thượng-sanh. 2Ế- Chuyên-tâm : 
Như chỉ niệm danh hiệu đặng thành phẫm chỏt (pỉrằm hạ). Nay 
kinh nằy đã nói rẳng : Hễ niêm„. rriột chữ Hễ, chiuh chỉ là đặng 
Sự mà thồi, vi chưa đăng Lỷ, cớ vậy.
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SỞ : Cho nên biỂt người xư a nói : Người ngu cầu  
tu pháp Tịnh-Nghiệp đấy ; chẳng những không đặng 
hý  nhứt tâm , mà Sự nhứt tâm cũng khổng đặng nữa.

SAO : Vị Cố-Đửc nỏi : cỏ ngưởi Tham-Thiền không thẵy 
linh-nghiệm, vội bô nhơn trước, mai chiồu làn xâu chuỗi càu tu 
Tịnh-Nghiệp. Lại nói niệm mẩy tiếng Phật, TOUỔn cbo khỏi cây 
Thiết-Bản trong tay Diêm-La Lẵ(Mử,

Chỉnh là chỗ làm của người ngu, Thế mà cỏ người chẫp 
lởi nói ãy bèn sanh tâm nghi bảng : Đàu cỏ biết, lời ẫy là vỉ 
ngườỉ Tham-Thiền chí chẳng qui nhửt, bèn bỏ việc làm của 
mình, mà nỏi, chở chẵng phải chê phảp Tịnh-nghiệp. Cho nên 
chì nói : Người ngu mai chiều lằn xâu chuỗi cầu tu Tịnh-nghiệp; 
chờ không nói người ngu mai chiều Nhựt tâm Bẫt loạn cSu tu 
Tịnh-nghiệp đâu ?

Trong Quản-Kinh nói : Hễ ai nghe danh hiệu Phật và hai 
vị Bồ-Tát đặng diệt vô-lượng sanh-tử các tội, huống chi nhớ 
niệm. Nhử niệm là chĩ cho Sự nhứt tâm vậy. Thế thời đủ biết 
Sự nhửt tâm, dã chẳng phải ngirời ngu, huống chỉ là Lý nhứt ?

SỚ : Cho nên biểt người tu TỊnh-nghiệp rồi lại 
bồ tu các .hạnh khác Ị th ờ i chẳng những chẳng bỉểt hỷ  
nhứt tìm , mà Sự nhứt tầm cũng chua đ v ạ c  nữa !.

SAO : Mỗi niệm mỗi niệm, đều niệm Phật, lại không cồn 
tạp-niệm, thế gọi là Nhứt tâm. Nhứt tâm niệm Phật, rồi lại 
Nhứt tâm tu cảc phảp-mỏn khảc, thế là nhị tâm. vả chăng khòng 
tạp-niệm đẫy, chĩ là đặng Sự nhứt tâm ; nay Sự nhứt tâm còn 
chưa đặng, huống gì là Lỷ nhứt. Cho nên người niệm Phật giữ 
chi khồrig hai, chở nhơn phảp Tam-muội khỏ thành, mà vội bỏ, 
tu qua hạnh khác. Vị Tiên-Nho (Mạnh-Tử) có nỏi: Chẳng nên 
nói cải đạo làm Nhơn khỏ thuần thục, mà đành làm cải đạo khác 
chò dễ thành (42) là nghĩa đây vậy.

SỚ  Ị Lại Ịiổn chữ  đây, nến  giải theo cách Ly Ỵà 
Hiệp í Thíri Y<yi Tựơng-Tức nên gọi Ịà Nhứt tâm. v ỷ i  
Tựtrng Phi nên gọì là B ất loạn.



SAO: Tương-Tửc là : Tức không, Tức giả, Tức trung, thời 
như văn trưởc đã nỏi. Văn dày : Năng-niệm sờ-niệm tức có mà 
không, (bảt-nhã) tức không mà cỏ (giải-thoảt) hai bên chẵng 
đặng, chính giữa cũng khổng còn (phảp-thân), Ba đức trộn đủ, 
không thê phân-biệt, thế gọi là Nhủt Tàm,

Tương-Phi là : Giẵ chẳng phải là không, không chẳng phải 
là giả, Trung chẳng phải là giả là không. Thế thời năng-niệm, 
sờ-niệm đều vong, thành đức Bảt-nhã. Năng-niệm sở~niệm đền 
cồn, thành đức Giâi-thoátế Cũng còn cũng mât, hiền bày lỷ Trung- 
đạo thành đức Pháp-thàn. Ba đức r5 ràng không đặng lộn^lạo, 
thể gọi là Băt-loạn,

SỞ : Lại N hứt-tâm  Bất-loạn đây, cùng phân r»  
năm giáo. Nay khống nói là, do TỈ chính chỉ vệ Đốn* 
giáo và Viên-gỉắo,

SAO : Cũng phân năm giáo là : Do vi hoa sen phân làm 
chín phầm, thời Tiẽu, Đại, Thiến, Thâm tự có sai khảc (nhiều 
bực). Như Tiều-thừa giáo n ó i: Bỏri do tâm tạo nghiệp lành mà 
cảm hiện cảuh Tây-phương trưởc mặt là Nhửt-tảm,

Thỉ-giảo n ó i: cảnh Tây-phương do thức A-Lại-Da biển 
ra là Nhứt-tâm.

Chung-giảo n ó i: Thức và cẫnh như mộng chĩ cỏ Như- 
Lai-Tạng là Nhửt-târa.

Đổn-giảo nỏi: Nhiễm, Tịnh đều bặt là Nhửt-tâm,

Viên giáo n ỏ i: Tồng gồm vạn-hữu tức là Nhửt-tâm.

Nhưng đức Phật Thích-Ca nói kinh đây vổn vì kẻ hạ phàm 
chúng-sanh, hễ niệm danh hiệu Phật kia, liền lên bực Bãt-thối 
thẳng đến thành Phật, chính thuộc về Đốn-giáo, Viên-giáo, Lạỉ 
kinh này nói hột giống Nhị-thìra không sanh cho nôn bớt ba giáo 
trưởc, chẳng còn phân làm năm. Với Thịên-thaị nói bốn giáo 
cũng lệ như trên đâỵ.
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S Ở : Lại kinh đây : Sự và Lý đều tr ỉ  niệm , trong  
Luận Khỏ-i-Tín cỏ đù ý đây.

SAO : Trong Luận kia n ó i: Chuyên niệm Phật A-Di-Đà, 
liền đặng vãng-sanh đẵy. Đây là gồm cả Sự và Lý mà nỏi vậv. 
Kế nói: Nếu niệm cái Ghơn-như Phảp-thàn của Phật kia. Lại 
nỏi : Tuy niệm cũng không, Năng niệm nào có thê niệm ; đều 
là chĩ cho Lỹ Nhửt-tâm vậy.

SỞ : Lại văn đây, Sự và Lý đều t r i ,  tứ c là Hiền 
Mật hai ý.

SAO : Bổn chữ danh hiệu (A-Di-Đà Phật), toàn là tiếng 
Phạm ; chĩ niệm không quên, thời cùng với phép trì-chú cSng 
đồng, thế gọi là Mật (Mật-giảo). Vừa niệm vừa tham, quản tâm 
xét lỷ thẾ gọi là Hiền (Hiền-giáo). Chỗ lập môn cỏ chút khảc, 
nhưng chỗ qui-nguyên thì đồng : Hiền, Mật viên thông, Sự Lỷ 
không ngại vậy.

SỞ : Lại kinh đây Sự và Lý đều t r ì ,  tuy văn 
trưỏrc rõ phân chỗ thẳng và liệ t. Nhưng cỏ người 
chuyên về Sự, cỏ người chuyên vè Lý ị cư kia cũng 
lẫn th ồn g , b ấ t  tấ t  gì nghỉ ngại.

SAO: Văn đây : Chỉ e những người mởi vừa được sự 
niệm, họ tự nghi rằng : Lỷ-tảnh chẳng rành, e chỗ làm của mình 
vô-ích chăng ? Cho nên văn đây nói : Sự đặng thời Lý thông, đề 
quyết tâm nghi của người kia.

Chương Đại - Thế - Chí - Viên - Thông nóì: Cứ giữ pháp 
niệm Phật đây ; chẳng cần phương-liện khác, tự đặng tâm tỏ- 
ngộ. Ngài Không-Cốc nỏi : Khi niệm Phật, không cằn tìm coi 
Phật ăy là ai, cứ như vậy thuần nhứt niệm đi, cũng có ngày tỏ- 
ngộ thật vậy.

Lại e những người chỉ cần lỷ niệm, họ tự nghi rẳng 
mình niệm danh hiệu Phật ít quá hoặc đến nỗi lạc vè chỗ không
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chăng ? Cho nên văn đây nói: Lỷ đặng thời Sự thông đề giải 
quyết tâm nghi người kia. Mỗi niệm mỗi niệm đều là Lỷ nhứt, 
thế là mỗi niệm mỗi niệm đều là Phật Di-Đà vậy. Thế thì phảp 
niệm xưng danh hiệu kia chẳng phải lớn sao ?

Thế cho nên : Pháp Nhiếp-tâm và pháp Thề-tâm, hai 
phảp niệm Phật; vì sự lỹ lẫn thông, vốn chẳng hai vậy.

SỞ : Lại kỉnh đây, sự và lý đền t r i ,  hoặc tiệm  
lân, hoặc đốn nhập cũng tủy cơ  không nhirt-đ|nhỆ

SAO : Tiệm tẵn là : Những người cãn hơi độn, trước phải 
cằn về sự trì, sau mởi dần dàn xét đến lý.

Nếu người căn-tảnh đại-lợi, thẳng tới chỗ lỷ tri gọi là 
đổn nhập ; chỗ tảc-dụng có khảc chút, nhưng đến chỗ thành 
công thỉ là vẫn đồng một.

SÓ* : Lại dưới cân nhứt •tâm Bẩt-loạn. c ỏ  bảng 
kinh thêm câu chuyên trì-danh hiệu T.Tịẻ. hai mươi 
mốt chữ. Văn đây chẳng dừng, do vi văn nghĩa chẳng  
thảnh. Nhưng y theo bản xu a , không thêm . Mà đủng 
cá i ỷ câu  « tứ c  th ị  đa th iệ n  phuỏ-c >, lờ i  ngoài bồ vào, 
chắc có lẽ nhir vậy.

SAO : Văn nghĩa không thành là gì ? Văn trên đã có câu 
chẫp-trì danh hiệu bốn chữ, không nên viết thêm một câu chuyên 
tri-danh hiệu nữa. Bởi vi trên dưới trùng lặp, không thành 
văn nghĩa.

Lời cựu truyền 21 chữ đây, là thẫy khẳc trong bần đả ở  
đẫt Tương-Dương. Nên biết 21 chữ đây ià lời giải kinh của 
người thuở trưởc, mà bản kinh đẩt Tương-Dương khắc làm 
vào lời chánh-văn, viết lộn không phân biệt đẫyễ Những người 
thạo văn nghĩa sẽ tự thẩy đặng.

S Ở : Xírug-Iý, thời tự-tánh chẳng phải nhớ chẳng 
phải quên ỉà nghĩa : C hấp-tri. Chẳng phải nay chẳng
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phài xưa ỉ à nghĩa Bảy ngày ị chẳng phải một chẳng 
phải nhiều là nghĩa nhứt-tâm . Chẳng phải định chẳng 
phải loạn là nghĩa Bẩt-loạn.

SAO .ề Tự-tảnh vốn không sanh không diệt. Đâu cỏ nhở 
đâu cỏ quên. Tự-tảnh thế bặt quá-kliử vị-lai, lẫy gi thành nay 
thành xưaẵ Một cũng chẳng phải một, nhiều lại Dào còn. Định 
cũng không tướng định, loạn đem gởi vào đâu ? Rõ đặng như 
vậy, trọn ngày niệm Phật, trọn ngày niệm tâm ; trọn ngày 
niệm tâm là trọn ngày không niệm ; Tức tâm tức Phật, chẳng 
phải Phật chẳng phải tâm, thế inới gọi là người chơn niệm 
Phật vậy.



CHÚ ~ THÍCH
KINH A-DI-ĐÀ  SỚ-SAO

QUYỀN THỨ BA

(1) « Vui mà không đtm » : Sách Luận-ngă, đức Phu-Tử nỗi ; 
t Thư Quan-thơ vui mà không đắm, thương mà chằng hại *■ Un 
chủ: Đắm : vui quá độ mSt đừu chănh-dáng. H ạ i vì quá ư thương 
mà hại nơi Hòa.

(2) «Thễ-gió-i mó-i bỉnh )) ; Đương đời đức Phật phồ-Quang, ông 
Trì-Bịa Eô-Tát, tu hành : bôi đắp che bằng mặt đất trên đường 
lộ. Đêti thuở đức Tỳ-Xâ Như-Lai, có nhà vua trong nước rưóc 
Phật chứng tiệc chay; bây giò' Eõ-tát vẫn đương bình-trị địa-giới 
đĩ đợi Phật đi qua. Như-Lai đễn rờ đâu Bầ-Tảt và dạy rằng 
phải lo bình lẫy tâm địa, thì tăt nhiên thí-giới sẽ bình theo, vì 
cảnh khờng ngoài tăm.

(3) « Tâm có cao thẵp » : Kinh Duy-Ma chép : Xá-lợi-PMt nói tôi 
thấy íhế-giái đây có gò nòng hầm hố gai gốc cát sạn, cấc nái đẫt 
đá, nhơ nhớp đầy-nkầy. T rờ i Phạm-Vương phê bình : Đó là tự 
Nỉurn-giả tâm còn cao thấp, không nương nơi Phật-huệ, thành thử 
thẵy thẽ-giứi này bất-tịnh thê thôi. Nhcrtt đó, Phật dàng ngón 
chơn bẵm xuống đẫt, tức thì dại-tkiên thí-giới hiện thành eõi tịnh- 
bửu-nghiêm-

(4) « Ba thứ ý-Banh-thân » : 1.- CMnh-thụ ỷ-ỉanh-thđn : cái thân 
nầy sổng bằng cải vui pháp tam-muội, thăn này thuộc vê các thánh 
Thanh-văh 2.- Tánh ý-sanh-thân : sống bằng cách biết tự-tánh của 
các pháp, thân này thuộc V(Ị các Thánh Eô-tát. 3 .- Vô-hành tác ý’ 
sanh-thđn : sống bằng eảch đìu sổng với các chủng-loại, thăn năỵ 
thuộc về của cáe đức Phật.

(5) « Bỗn thứ tam-mnội» : ĩ .-  Pháp tam-muội thường đi : kinh 
Ban-Châu dạy lập một kỳ hạn 90 ngày, chuyên tăm niệm danh hiệu
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cùa thật A-Di-Bà. Cũng gọi là Phật lập tam-muộiệ, nghĩa là trong 
90 ngày đó không được ngôi nằm, chi đứngtùệm Phật. 2.- Thường 
tọá tam-muội kinh Văn-Thù Vấn-Bảt-Nhđ dạy rằng : chín mưữi 
ngày làm kỳ hạn, chuyên tăm buộc vì lý pháp ■giới, chớ không kiềm 
đên tự tướng cũng gọi là Nhứt-hạnh tam-muội nghía là chuyên 
một hạnh niệm Phật bằng cách quán xét lý phấp giới. 3.- Bán 
hành bán tọa tam-muội .ế tu pháp này khõng nhứt định kỳ hạn ; 
hoặc 21 ngày, hoặc bây ngày, hoặc 10 ngày, đè niệm Phật bằng 
eách lạy các pháp tám Phương-đằng, Pháp-hoa... Ba pháp trên 
đồng là quản xét lý thật tướng. 4.- Phỉ-hàtth phi-tọa tam-muội : 
trong eác kinh vì phép iu này chẳng chuyên đi và ngồi, đêu thăn 
thuộc vì pháp đây, tức là tùy theo tự-ỷ tam-muội, một pháp rìằy 
thỉ thuộc Ịự quán.

(6) « Bọa loài chim nầjr » : Nguyên trước, thì đức Thich-Ca và ộnậ 
Đieu-Đạt cà hai càng đọa làm một con chim Cộng-mạng, gọi là 
t Báo đong thức dị t nghĩa là vẫn đàng một cái bảo thăn, mà 
thức tánh lại khác nhau. Thành thử một đàng làm Đỉiu-Đạt thì 
ưa ngủ măi, một đàng làm Thich-Ca thì ưa thức ; bên thức nhơn 
kiim được quả thơm ngon đì ăn : bin ngủ thức dậy ganh ghét chỉ 
trích rằng : Sao lại dối ta kịễm ăn một mình, và nghĩ bụng đề 
kiêm trái độc hại đi cho rầi. Nin sau khi ăn độc quả, hai mạng 
đêu chít luôn 1

(7) « Tiẽng đờ-n ngirò-i Do )) : Người Do tức là Tử-Lộ. Đức Phu- 
Tử nói •' Người Do khâi đờn sắc có ích gì với nhà cửa ta ĩ ! Lài 
chú rằng : tiếng dờn của Do nó bất hòa, vỉ nghe ra nó xẵng 
quá, không ei hòa rập với tiíng đơn của ai c& ì — f  Tiếng nóì 
nướe Trịnh J ễ Đức Khềng-Tử nói : Buông bỗ tiíng nói cửa nước 
Trịnh, xa lìa lời cia người nịnh. Vì tiễng đy lừa dối và tà ; 
người ấy là mỉỊng lời lanh-lợi và hại.

(8) « Huỳnh chung đạl lũ » : Ậm .nhạc có 12 tiíng luật: 6 tiíng 
thuộc đương là : 1-- Huỳnh-chung ; 2-- Thải-thổe ; 3.- Cô-iầy Ẻ, 
4•- Nhuy-tân ; 5.- Di-tắc ;  ổể- Vô-dịch. — 6 tiíng thuộc ăm là :
I.- Đại-lữ ; 2.- Giảp-chung ; 3.- Trọng-lữ ; 4.- Lăm-chting ;
5 .- Nam-lữ• 6.- ứng-ehung.

(9) « 37 đạo ph&m » : xin xem cái bièu-đề ờ phần kỷ-niệm tách 
Khánh-Anh t văn sao * si dễ hữu htrtt.



(10) « 22 cằn » : í ế - Đứe tin ; 2.- Tấn tớ i; 3.- Nghĩ nhớ; 4.- Lồng 
định ; 5.- Huệ-sảng ; 6 .- Lòng lo ,ể 7 .-1 Lồng mừng ; 8.- Cực 
kkằ ; 9.- Vui sướng ; 10.- Xả bỗ ; 11.- Nhăn : mắt ; 12.' Nhĩ : 
tai ; 13-- Tỹ : mũi ; 14.- Thiệt : lưỡi ; 15.- Thân .ễ mình ; 
16.- Ý : nghĩ; 17.- Nam-căn : ngọc hành; 18.- Nữ-căn : âm hộ; 
19.- Cân chưa biẽt muổtt biễt ; 20.- Căn đă biễt : 21-- Mạng 
căn, và 22.- Căn đủ biĩị.

(11) «Nẵm món tà-mạng » : í,- Mong vì lợi-dưỡng mà giả đối 
hiện ra các tướng lạ làng, như là : ngi ngôi, ăn ót, tịch cát đi 
đầu trần, cữ cơm ăn mh ăn bông chuổi, đị-đoan, mê-tín dối gạt kề 
tin tâm, thám cầu lợi-dưỡng không nghe lời cha mẹ, phin nghịch 
với tKây tề bòn-tông V.V.: 2.- Cốt vì lợi-dưỡng mà tự khoe công- 
phu đức-hạnh của mình ra đ ì người kinh trọng, như là ế' thánh 
thần mách bảo như thề nọ, Diẽm-chúa mời hỏi như thẽ kia v.v... 
3-- Chuyên nghê ; bói quẻ, coi tướng, coi sế, đàng làm car-qtịan 
thuyít-phẩp bằng cách cát hung, họa phước xui hên đê thủ lợi. 
4 .- Lợi-dụng mưu thần chước quỉ, bùa ngải thư im, dọa nạt hăm 
he, cho người khiíp sợ lo lót ; 5 - Khot nói kể kia dâng hộ vật 
kia, người nọ cúng đưòng món nọ, ông A có đạo tâm lắm, vì đă 
cúng tiên mặc áo Phật, bà B có lòng thành lắm, vi hằng bữa hệ 
đầ ăn cho chúng tăng. Quan lớn kia cả nhà được phước đức nhứu 
lắm, vì thường ngày vi chùa lạy Xá-lợi của Phật luôn V V . . . ; nói 
những lời ẩy đ ĩ cảm-động lòng người, đè đặng lợi-dưỡng. Bởi 
sanh-nhữi bằng cách không chánh-đáng, nên bảo là tà-mạng : Trái 
lợi là chảnh-mạng.

(12) «Nẵm ngôi» : 1.- Ngội tư-lương ,ề 10 tín, 10 trụ, 10 hạnh, 10 
Ksi-hìtởng. 2.- Ngôi gia hành : 4 eăn hành. 3.- Ngồi thông đạt : 
sơ-điữ nhập tăm. 4Ế- Tu tập-vị : sơ-địa trạ tâm, đin thập-địa 
xuất-tăm. 5.- Ngôi cứu cdnh : Phật vị.

¥éi s  ngôi trên, có chia làm 3 A-Tăng-Kỳ, đề chi rỗ lối tu 
nhơn chứng quả của 41 vị tu Phật; xin xem cái biiu d ỉ ở 
Nguyên-nhơn-luận-

(13) « Nhứt bộc thập hàn »•: Một ngày dan nđng, 10 ngày dan lạnh, 
Là ví dụ sự học hỏi, tu dưỡng cửa ngitời, làm và nghi không 
thường. Thầy Mạnh nói; Mặe đầu có vật dễ sống nhứt trong thiên 
hạ, mà một ngày đem phơi nống, miỉòri ngày đ ì dan lạnh, cũng
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chua cô thề sống nhi; Việc tu học cũng thi : níu một bữă học, 5, 
10 bữa không; thì sự kít-qui thành-cõng cũng khó mà thành được.

(14) « Ngũ-dục » : cũng kêu là ngũ-trần : 1.- Sắc ; 2 .- Thinh ; 
3.- Hương; 4.- Vị ; 5.- Xức. Người đời »ỉ 5 thứ ấy mà làm 
cho chơn lỷ bị vài lấp đi, nên gọi là trần. Lại ngũ-dục là ề. 1.- Tài. 
2 .- Sẳc. 3.- Danhễ 4.- Thực. 5ể- Thụy miên. Ngưìri đời bị 5 
món ấy nó kêu, gợi lòng tham muốn, nín gọi là dụe. Luận Trí-độ 
nói : Thương cho chúng-sanh, thường bị 5 dục làm hại, t)ì tham 
cầu không thôi. Bởi 5 dục : hễ °đặng thì càng khấn, như lửa hơ 
ghẻ ngứa, 5 dạc vô ích : như chó nhăn đuSc lửa ; 5 dục thêm 
giành .Ẽ như chim giành mõi ,ệ 5 dục dốt người : như cầm đuốc 
nghịch giỏ ; 5 dục hại ngvòi : như đạp rắn độe ; 5 dạc không 
thật : nhu mơ được vàng; 5 dục chẳng lâu : như mượn phđi trả, 
ngưiri đời ngu si, quả tham 5 dục đín chết không buông, nên 
mãi luăn-Kôi, chịu vô-lirợng khi.

(15) « Tám gió» : Sách Thuyít-văn chỉp .ể gió đông là gió minh-thứ, 
gió đông nam là gió thanh-minh ; gió nam là gió cảnh ; gio tây 
nam là gió lương ; gió tâỵ là gió xương hợp ; giỏ tây bắc là gió 
bất châu ; gió bắe là gió quảng mịch; gió đông bắc là gió dung điêu.

(16) « Tám thứ gió thanh » : Là gió trong cửa tám phương : 4 
phưtrng 4 góc, kinh Quẩn-Vô-Lượng-Thọ nót ể- Tám thử gió trong 
từ ánh sảng ra. Tò Thiên-Thai nỗi : 8 thứ gió ấy, bẽn Tịnh-Độ 
hẳn không thời tiít tiẽv..ệ

(17) « Diệt-tận-định )) : Tiỉng Phạm : Nirodhammàỷatti- Lại tin là 
diệt-thụ tứớng-định. Là phấp thĩỉn-định diệt hĩt tăm-sở, tăm- 
vương của thức thứ 6. không cho nó phất-khởi hiện-hành. Các 
Thánh đă chứng Quả-bất-huừn nhẫn lẽn, tù mượn cái tưởng vào 
Niít-Bàn, nên vào tu cái định nầy, rất lău là ngôi định luôn 7 ngày, 
thuộc vì cdnh-giới Trời phi-tưởng. Còn chăng ngoại đạo tu vào 
cái đỉnh vô tărrii goi là vô tưởng, thuộc vê T rò i tứ-thíên. Sách 
Đại-thừa chương-nghĩa cuốn 2 nói ; DiỊt-tận-định ấy là : cấc 
thánh-nhơn lo vì cái tăm nó lao-lự lắm, nên tạm đứt cái tim-thức 
đi, đ ì  đặng cái phdp hữU'VÌ phi sắc tâm bè vào chỗ tăm, nghĩa là 
diệt Két cái f  thụ tâm-ỉở ỉ  cái < tưởng tâm-sở * nên gọi là f  Diệt- 
thụ tưởng-định

(18) «Trống tròá» : Kinh Hoa-Nghiêm nói : Cẩc đức Chúa Trời ở 
cõi tam-thập tam-thitn, lúe nào đắm say 5 thứ dạc-lạc, phóng tủn"
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tánh tình thì cái trổng trời nó thốt tiing ra, đề rao bảo các Chúa 
trời rằng ,Ẻ cải vui ấy là vô-thvờng, vì vui là cái nhơn sẽ đưa 
đẽn cái khi ; Vậy chớ nên buông lung.

(19) « Tiếng sâm rừng báu » ; Lôi-âm tỷ như cung trời Đao-lợỉ; 
bâo-lâm so như trổng-trừi, cũng là cảnh vật nói phấp dê hlnh-tỉnh 
trơi người.

(20) « Công-đức và tánh công-đú-c » ; Hư-khang công-đức ấy, Luận 
Văng-sanh lởi tụng rằng : Vô lượng báu lẫn xâu, lưới giăng 
giữa hư không, mỗi thó linh reo lên tỉẽng, kêu ra tiẽng pháp rất 
hay. — Tánh công đức ấy, lời tụng rằng : Đạo chánh, từ bì lớn, 
vì sản-xuất các căn lành.

(21) « . ế . vô-biên quang )) : Kinh Vô-Lượng-Thọ nói: Bức V6- 
Lượng-Thọ Phật có uy-tKân quang minh là bực nhứt... thúi nin 
đức Vô-Lirợng-Tkọ Phật hiệu là : V6.-Lượng-Quang Phật, Vô-Biẽn- 
Quang Phật, Vô-Ngại-Quang Phật, Vô-Đối-Quang Phật, Diệm- 
Vưcrng-Quatig Phật, Thanh-Tịnh-Quang Phật, Hoăn-Hỷ-Quang 
Phật, Trí-Huệ-Quang Phật, Bất-Đoụn-Quang Phật, Nan-Tư-Quang 
Phật, Vô-Xứng-Quang Phật, và Siêu-Nhựt-Nguỵệt-QuangPhật. Cả 
12 Phật trên đêu là mỗi tên hiệu riêng của đức Phật A-Di-Đà.

(22) « Sổ thọ trầm năm )) : Cái thời kỳ Phật Thích-Ca ra đời nhằm 
kiíp giảm của tiều kiép thứ 9. Bấy giờ số trung bình tùôi sống 
mỗi người là một trăm tuồi ; từ đó vì sau ẽ' Cứ một trăm năm là 
giảm 1 tuèi... dín nay đã giảm mất 25 năm rời, vì từ Phật ra 
dời đền nay đã trài qua là 2516 năm, thí thì hiện nay (năm Quí- 
Tỵ 1953) SỐ trung bình mỗi người còn được 75 tuòt.

(23) « 8  Tạn tuỗi » : L à số thiẽu của < 8 vạn 4 nghìn ỉ ,  với giữa thời 
kỳ tăng lấy tùôi sổng của mỗi người đủ 8 vạn 4 nghìn tuồi là 
rất dài : lẩy tuồi sổng của mỗi người còn 10 tuồi và rất ngắn.

Luận Cu-Xả nói : từ 10 tubi ổtển 8 vạn, lại từ 8 vạn đin 10 
tuồi, ỉvhư tiều kiíp thứ chỉn tiầy, vê thời kỳ giâm ; thuở con 
người sống còn 60.000 tuồi, là cái thời Phật Cău-Lưu-Tôn ra 
điri..., cứ giđm xuing 100 năm là giảm 1 tùôi... mãi xuống thuở 
mà con người sổng còn 100 tuỉn, là cái thời Phật Thich-Ca ra 
đài. Luân-Vuơng ra đòi nhằm thuở người sổng đù 8 vạn 4 nghìn
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tuềi, vì là thời tăng. Đọc theo ttẽng Phạm : Cakravar ti-raja, 
dịch : Chuyèn-Luân Thánh-Vương. Luận Ctt-Xá cuốn 12 nói : 
Châu-Nam Ditm-Phù-ĐÌÊ nãy, về thời tăng, con người sổng đủ 8 
vạn tubi, bấy giờ có vị Chuyền-Luăn Thánh-Vương ra đời, thân 
có 32 tướng tốt; từ 8  vạn 4 ngàn tubi của mỗi người sống, là cái 
thời của Luân-Vương ra đời; đín thời giâm: từ mỗi người sổng 
còn chi tám vạn tubỉ sấp xuống dín chỉ còn 10 tùôi, trong thời 
gian đó chẳng có Luăn-Vương, vì những hạnh phúc giàu, vui, sống 
lâu của chúng-sanh ở thể-giới này đìu bị tên giảm, mà độc ác 
phứn-não càng tăng thạnh, phi căn-khí của đạùnhơn, nên không cỏ 
Luân-Vưtrng ra đời.

Thiên Đè-Thích : Trời nay ở trên đảnh nái Tu-Di. thân 
tướng dài một do tuần, sống lâu một ngàn ịùôi, một ngày ở đấy 
bằng một trăm năm ở dưới nhân-gian.

(24) « Pháp-vưo-ng )» : Pháp là vạn pháp, Vương là tự tại■ Đối với 
vạn pháp Phật đêu sáng suốt, tự tại vì không còn một pháp nào 
làm chướng ngại, nên gọt Pháp-vương, Kinh Dtty-Ma phầm Phật- 
quốc nói : Bối với các phấp được tự tại, thế nên cúi đầu lạy 
ịhảnh-nhơn ngôi tột gọi là Pháp-vương. Phàm-nhơn ngôi tột gọi 
là  Luân-vương.

(25) « SỖ tấng kỳ » : Đọc đủ là A-Tăng-Kỳ, dịch : vỗ-số tiíng Phạm. 
Asanikhya. Cách muôn muôn là một VỊO (ức), muôn vẹo là 
triệu. Một A-Tăng-Kỳ là ; một ngàn muôn muôn muôn muôn muôn 
muốn muốn muôn triệu. Tiếng Phạn, lại là : Asanikhỵ ya tức là : 
100.000.000.000.000.000.000 000.000.

(26) « 10 con »6 ló-n » : Chưa kịp thấy , xin nhà vị nào rộng thấy 
bi cho.

(27) « Số lạc xoa» : Tiíng Phạn. .ẳ Laksa. Một lạc xoa là 10'vạn. 
Một trăm lạc-xoa là một cu-chi, cu-chi có 3 hạng : một là mười 
vạn ; hai là trăm vạn ; 3 là nghìn vạn.

(28) « Số vô hrọ-ng)) : Sách Nhiíp-- Đại-thừa, luận thích cuốn 8 nói: 
Khồngthê sánh ví đì bứt đặng làvô-lượng, vì quá nhtẽu quá lớn, 
chẳng kề lường. Một vd-lượng Ịà 100.000.000.000.000.000.000
000.000.000.
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(29) « Ta-Bà 1 kiếp, Cực-Lạc 1 ngày đêm» : X*ểí/> cồ 3 hạng :
1,- Tiêu kiép, kề có 16 triệu năm (16.000.000 năm). 2 .- Trung 
ktíp, ke có 3 trăm hai chục triệu năm (320.000.000 năm). 3 ẽ-  Đại 
kiíp, tó có một nghìn 2 trăm 80 triệu năm.

(30) « Một Đại-kiểp » : Kề có 1.280.000.000 năm.

(31) « Con cháu Vưo-ng Lão-8ir » : Uy-Ầm-Vương Phật là đức Phật 
trước nhứt ra đời thuở không kiếp mới thành ; còn vê trước thì 
chưa có Phật xuất thẽ : nên chi trong Tông-môn chỉ vê chỗ trước 
nhứt, là nói rằng Uy-Ầm Na-Bạn nghĩa là trước Phật Uy-Ảm- 
Vương■ Tb-đình-sự-uyêti cuốn 5 nói: Vè trước Phật Ưy-Ầm, 
đó là chỉ chẽ thật-lỷ ; vê sau Phật Uỵ-Ẳm, đó là chi môn Phật- 
Sự. Đấy là mượn đì tỷ-dụ vì chỗ rõ đạo, ngõ bỉit rằng chỗ sở- 
đắc chẳng từ nori ai. Nghĩa là sở-đắc ấy cực kỳ lâu xa trước 
hơn hít. p* cho Phật tánh là cái có từ trước, cồn Phật-Sự là việc 
ở sau.

Vương Lăo-Sư : Đất Trì-Châu Nam-Tuyìn, Ngài Phò-Nguyện 
Thiìn-Sư họ Vương, thường tự xưng là Vương Lão-Sư. Ngài 
Hoàng-Bách đín tham học nơi Nam-Tuyền, bữa nọ dẽn thời cơm 
trưa, bưng bình-bát tới trước ngôi lên chỗ ngõi của Nam-Tuyen ; 
Nam-Tuỳên tới sau, thấy thề hỏi : Trưởng-Lăo này hành đạo tu. 
trong khoảng năm nào ? Sư Hoàng-Báck đáp : Trước Phật Uy- 
■Ẩmẽ Nam-Tuỳẽn bình rằng : Cũng còn là con cháu của Vương 
Lăo-Sư nầy ? Vì là  cái chỗ ta đă ngSi từ trước rôi. (Níu hiệp 
vì lý-tánh-' Thì Phật-tánh sẵn có từ Vô-Thỉ, không những từ 
Uy-Ẩm ra đời).

(32) « Ô-Ba-Ni-Sẩt-Đàm » : Tịễng Phạn : upanisad■ Dịch: Gần ít, 
rất nhỏ, là một con số đã càng cực; Đại-Luận dịch là Vi-tẽ-phần, 
là phătt tich đă dễrt chẽ tột, còn số Lân-hư nữa là hết.

(33) « Xóm Trang nhạc)) ; Đổi với Đới-bẩt-thắng, thầy Mạnh bảo 
răng :

— Ở tại nước Sở quan Đại-Phu muõn cho con nành nỗi 
tiing nước T ì, vậy khiín người nước T ề  dạy nó nói, hay là sai 
người nướe Sở dạy nó nói ư?

— Sai người nước T ì dạy nó nói.
— Chi có một người nước T í dạy nó học nói tiêng nước 

Tì, mà chung quanh nó phần nhỉẽu là ngvỉri nước Sở hằng ;tệử'



toàn nối tiing nước Sở, thì dà cho hẵng ngày đánh đì buộc nó 
nói tỉẽng nước Tì, cũng chẳng thê được ; Còn như đem nó đề ở 
giữa xóm Trang-Nhạc bẽn nước T ì chừng vài năm, dà mỗi ngày 
đánh buộc nó nói căng không thề đặng. Tỷ rằng chúng-sanh vãng 
ở giữa nhóm Chic-thượng Thiên nhơn, thì dã dễ lại mau thành 
bực người Ibên nước Cực-Lạc.

(34) « Vô-iro-ng-Bỗ » : Do tiíng f  A-Tăng-Kỳ >, mà dịch là Vô-hoặc 
dịch là Vô-ươttg. Vô-ương cũng như vô-tận, tức là vô cùng tận.

(35) t Băn mẫu sanh lên » : Thuở xưa, có một cạ già, hét sức nghèó 
khè, đễn đỗi không có cái chòi đề che thăn, nên thường vùi núp 
nơi đổng cỗ rác của chúng nhơn ở chợ đem đồ bỏ ; hằng ngày đi 
kiểm đ i dư thừa cặn cáu của nhơn dân vứt bỏ dem về ăn !

Tb Ca-Diíp thấy thương muốn tạo phước cho, nên đẽn xin 
vật ăn ,ễ bần mẫu dem đò cặn bã đã mới lượm vầ dăng cho T£ắ 
Tôn Giả hỏi : Bà nguyện được chi ĩ Bà lão thưa rằng ■' Già nầy 
chỉ muốn trả rì)i kiíp nghèo khè, là dược stêu-sanh lên cõi trời, là 
chí nguyện thê thôi. Vài ngày sau Bà mãn phần, thần thức được 
sanh lên cõi tròi Đao-Lợi, hưởng phúc hơn các trời trong cõi dó.

(36) «Nhạc thần trị ngục » : Vua nước Tỳ-Sa đánh vớt vua nước 
Duy-đà-Thỉ, nhưng vũ-lực chằng bằng, phải bại trận : Nghĩ giận 
mà thè rằng : Qua đờ i sau ta làm Diím-chủa nơi Đia-ngục đề 
trị bọn quân thà đó, còn 18 VẾĨ đại-thăn kia, cũng đông nguyện 
như thế đê theo giúp việc. Hiện nay Diẽm-chúa ở địa-ngục đó tức 
là vua. nước Tỳ-Sa trước kia ; còn 18 vị chủ ngục,hiện nay > cũng 
nguyên là 18 quan đại tướng quân trước đó. Đó là tày nguyện v.v...

(37) « Hiệp nhv phù tiềt » : Thầy Mạnh bàn rằng : Chẽ đắc chí của 
vua Thuẫn vua Văn-Vương, được thỉ hành nơi Trung-Quốc, nó 
phù hợp nhau như cát ấn tiết. Phù-tiểt : Làm bằng ngọc, hoặc 
tròn hay vuông theo ý định của đôi bên, giữa thì khắc chữ bằng 
thứ chữ triện xưa, rồi phân ra làm hai, mỗi bin cầm giữ một nửa, 
sau mỗi khi có tờ giấy gởi qua lại, đóng con dấu ấy, đem so mà 
đôi bên nó đầu vừa vẹn in hịch với nhau, thể là ỉn rằng thật sự 
của đôi bên, khỏi bị giả mạo, nên nói hiệp như phù-tiễt, nghĩa là 
hợp đông với nhau.



-  357 -

(38) « Củng tử » ệ. Một dụ trong 7 dụ cửa kinh Ph&p-Hoa ; eà chúng 
sanh 3 giới, tỷ như kẻ Càng-tở, vì chẳng có cửa căi bằng pháp 
tài công-đức. Kinh Pháp-Hoa phầm Tín-giải nói : "Thí như người, 
lúc tủồi còn nhỏ, bỏ cha trốn đi, ở lâu nước khấc, 4, 5, chục năm ; 
đẽn lúc đã lớtị, càng thêm cùng khẽ; Giong rubi 4 phương, đề 
van xin ăn mặc... Bài thí dụ ấy, bọn 4 người giữa ông Tu-B'ô- 
Đ ì... là 4 thánh Thinh-văn : Sau ĩkhi lãnh được công-đức Đại- 
thừa, mới tự nói tỷ mình như Cùng-tử... Kinh Lăng-Nghiim cuốn 
nhứt nối tỷ như Cùng-tử bỗ cha trốn đi. Ông Lưu-thảy giải lời 
sớ rằng : Hẳn không công-đức pháp tài đ ’ê nuôi pháp thân huệ 
mạng, nên gọi Cùng-tử !

(39-40) « Long môn, Dinh-Châu » : Bên nước Tàu, đời Đông-Hán 
có ông Lý - Ư l à  người chuộng cái khí tiết thanh - bạch cao- 
thượng, ỉt giao-thiệp với ai, người nào mà được ông thâu nạp 
họ lấy làm vinh diệu như ãirợc lên chốn Long-Môn ; Tỷ dụ người 
có danh vọng rất cao cả là Long-Môn. Thư của Lỷ-thái-Bạch 
dăng cho Hàn-kinh-Châu có 2 câu : Nhứt đăng Long-Môn giả 
trọng bách bội ! — Đời Đường vua Thái-Tôn mở cái quản Hằng- 
Văn, dùng các ông ,ế Đỗ-như-Hối, Ngô-thẽ-Nam, Chữ-toại-Lương... 
cả 18 người làm chức Học-sĩ ; Người ta khen tặng là rất vinh- 
hạnh, vì được tuyền vào chốn Dình-Châu ! Là hòn núi giữa biền 
Đông. Sử-ký nói ẵ* Giữa biền có 3 núi thần tiên, là Bồng-Lai, 
Phương-trượng và Dinh-Châu (các hòn đảo nước Nkựt-Bon ngày 
nay) mà người Tàu xưa cho là chõ ờ của các õng Tiên biít bay ỉ?

(41) « Cần vào hội Lỉên-lục » : Ngài Trương-Lô-Sách Thĩên-sv hiệu- 
triệu ứ'chức thành-lập Un hội Liên-Hoa thắng, đề phề-khuyên niệm 
Phật. Ban đêm ông nằm mộng -ễ Cố người khăn đen áo trắng, vóc- 
dạng thanh tốt, chấp tay thưa rằng : Xin vào cho tôi Liên-Hoa- 
Thđng hội của ngài. Thỉen-sư h ỏ i : Tên Chi ? — Phb-HuỆ. Biên 
rôi. — Gia huynh tôi là Phồ-Hữn cũng nhờ ngài biên vào. Đẽrt 
chừng thức giấc dậy, Thừn sư nhớ lại trong phầm Ly-thễ-gỉan 
của kinh Hod-Ngkiêm có danh đức của hai vị Bồ-tát ấy, thành 
thử đem hai đứe Bầ-tãt đứng đầu hội.

t Chọn xóm có nhơn* Sẩch Luận-Ngữ, đứe Phu-Tử nồi ; 
Xóm nào mà nhân dân lồng đìu có nhơn, mới là thùần phong mỹ- 
tục ; người mà chẳng chọn chỗ ở  có điìu nhân, thì đâu phải là 
cò tri ỉ
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(42) « Đạo nho-n khó thục, đạo khác khó thành » : Với Ngữ Cốc
là thứ giống rất tổt, vì loài người sống nhờ nó, nên đã tặng cho 
nó một danh rất quỉ báu là t hột ngọc*! Thí mà, níu với việc làm 
màa không chuyên thục, thì trái lại, nó chẳng bằng giống Đe- 
Bái, là thứ lúa lép, lúa ma í Ôi ỉ Với việc tu nhơn cũng thê : 
Cốt tu làm sao cho được chuyên thục đỗ mà thôi I ? Chớ dừng 
tưởng rằng : Với cái đạo tu nhơn cho là khó chuyên thục, rõi bỏ 
đi, lại tính tu qua cải đạo gì khác cho Cữ thành. Ý là : Tu trì- 
danh niệm Phật khó chuyên thục, rdi thôi di, đề tu pháp gì khác 
cho mau thành! Thì ra, người như thế đó, dù tu học cái gì căng 
bất thành ĩ Vì với cái nọ đã lam-nham, thì dầu cái kia cũng trật 
vuột như nhau Ị



PHẠT THÍCH-CA NÓI KINH A-DI-ĐÀ 
NGÀI VÂN-THÊ LÀM LỜI SƠ-SAO

QUYỀN THỨ Tư
Đ ắt Cầ-H àng, chùa Vân-Thê, Sa-m ôn Chu-Hoằng thuật. 

CẢM QUẢ (phân ra làm hai phần)

1.- Phật hỉộn ngã trôn (Phật hiện trtrửc mặt ta)

2.- Ngã vãng Phật xứ* (Ta sanh qua xứ1 Phật)

PHẬT HIỆN NGÃ TIỀN

Ngưìri kia đến khi mạng chung, Phật A-DỈ-Đằ cùng CẨC 

vị Thẩnh chúng, hiện ĩr trước mặt.

SÓ*: Người kia là : Chỉ người tu pháp trỉ-danh  
niệm P h ật. Nưưng văn trên  nỏi : Hễ đvọ-c nhứt-tâm  
bát loạn, th ờ i đến khi sanh-mạng sắp cuối củng, Phật 
&t hiện trư ớ c  mặt Ị do vỉ nhờ sức mỉnh với Birc Phật 
ỈS cảm  ứng lẫn nhau. Như trong hai bộ kinh và các 
kỉnh n ỏỉể

SAO : Sửc minh là : Phàm người khi raạng-chung, lủc 
thân tiền-hữu sắp mẵn, thân hậu-hữu chưa sanh ; thời cỗ đời 
binh sanh làm việc ác hay việc thiện, tự-nhiên bây giờ nó hiện 
ra trưởc mặt, như : việc thập-ảc, việc Iigũ-nghịch, thời tường 
địa-ngục hiện ra trưởc ; xan-tham tật đố thời tưởng ngạ-quỉ 
hiện ra trước. Nhẫn đến tu ngũ-giới, thập-thiện thời cảnh nhơn- 
thiên hiện ra trưởc.
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Nay người chuyên về niệm Phật, nhứt-lâm bẫt-loạn, 
thời tịnh-niệm thành-tựu; trong tâm thanh-tịnh, lẽ nào Phật 
không hiện ra trưởc mặt ư ? Kinh Lăng-Ngỉriêm nói : Nhớ Phật 
niệm Phật, hoặc hiện đời, hoặc đởi sau, quyết-định thẩy Phật, 
chắc vậy.

Sức Phật là : Kinh Đại-Bồn, Ngài Phảp-Tạng nguyện 
rẳng : Khi Ta làm Phật, trong 10 phương vô-ương số thế-giởi 
cảc vì chư Thiên, Nhơn dân ai cỏ phảt-tâm Bồ-Đề, tu các việc 
công-đức, nguvện sanh về trong cõi của Ta ; thời đến khi mạng 
chung. Ta cùng đại-chúng hiện ra trước mặt người đó đề dẫn 
về nước.

Trong bài văn Tam-Bốì vẫng-sanh, lại nói : Người kia 
khi mạng sắp chết Phật cùng cảc vị Thảnh-chúng đều đến rước 
về. Trong Quản-Kinh văn Cửu-Phầm, hoặc nối Phật A-DI-ĐÀ 
đến trước người tu kia, hoặc nối đến chõ người kia, đều là cái 
Ỷ hiện ra trưởc mặt vậy.

Nói các kinh là : Kinh Xưng-Dương chư Phật cống-đửc 
n ỏ i: Nếu cỏ người được nghe danh-hiệu Phật Vô-Lượng-Thọ 
Như-Lai, nhứt tàm tin muốn, người đó khi mạng chung, Phật 
A-DI-ĐÀ cùng các vị Tỳ-kheo hiện ờ  trưởc ngưởi đỏ ; mà nỏ 
chẳng dám pbả hoại cải tâm chảnh-giác người kia.

Lại kinh CS-Ẳm-Vương nói : trong tử-chúng (1), hoặc cỏ 
người nào hay chơn chảnh thọ-trì danh hiệu Phật kia, đến khi 
mạng chung, Phật A-Di-Đà liền cùng với đại-chủng, hiện ra ở 
trưởc mặt người đỏ, khiến cho người đỏ được thăy. Lại Kinh 
Hoa-Nghiêm quyên 46 n ỏ i: Đức Như-Lai cố 10 món Phật Sự i
1.- Nếu có chủng-sanh nào chuyên tâm nhở niệm, thời Phật 
hiện trước mặt người đỏ Chinh chỗ gọi rằng : chúng-sanh 
niệm Phật. Phật rưởc cả không bỏ sót một ai. Nếu y theo kinh 
Bảt-Nhẵ; thời sửc mình lại có hai nghĩa: 1.- Sức mình niệm.
2,- sẵn có sức Phật-tảnh của minh, và thêm nhờ sức của Phật 
nguyện rườc, míri thành ba sức. — Sức sẵn cỏ là ỉ Như chiếc 
thuytn. Sửc niệm Phật là : Như buồm chèo. Sức Phật nguyện 
rưởc là : Như giỏ xuôiế, ba việc đủ trọn, ắt chỏng lên bờ kia.
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SỚ  : P h ậ t và c á c  vị T h á n h -ch ú n g  là : P h ậ t gồm  
că Bốo-thân và Hóa-thân ; Thánh'Chủng gồm luôn cáo 
▼ ị B ồ -tá t, hàng Thanh«v&n T .v ...

SAO: Gồm Báo-thân, Hóa-thàn là : Trong Quản-kinh nỏỉ 
rõ về Phật hiện : Trước nói thân Phật cao 60 vạn ứ c ; kế nói 
thân một trượng sáu ; thử nữa thì nỏi người sanh về phầm hạ, 
vị Hỏa-Phật đến rước. — Thế thời biết người sanh trong chín 
phầm, chỗ thẵy Phật chẳng đ’ôngể Trong Nhiếp-luận cũng nỏi : 
Bực-Đăng-Địa mới thẫy được ông Phật Bảo-thân tòn hồi mỗi 
địa càng thãy thàn Phật càng nhỏ nhiệm. Kinh đây chỉ nỏi Ph^l 
hiện chở không phân ông Phật Bảo-thân hay ông Phật Hóa- 
thân, do vì nói một gồm nhiều.

Gồm các vị Bồ-tảt, Thanh-văn là : Như trong Quản-kinh 
văn Thượng-phầm thượng-sanh, n ó i: Phật cùng Quan-Ẳm, Thế- 
Chí, vô số Hóa Phật trăm nghìn Bi-sô, Thinh-văn đại-chúng vô- 
lượng cảc đức chúa trời hiện ra trưởc mặt người đỏ. Nhưng 
cũng cổ người niệm Phật, mà Phật không đến rước, đề các vị 
Bồ-tát đến rườc đẫy, văn đày theo phàn nhiều Phật rước.

SÓ*: Hỏi : Cơn lâm chung Phật h iện  ra  trvérc, 
cũng cỏ ma hiện chăng ? Đáp : Người xưa đã nói khồng 
ma ị dẫn hoặc có đó quí tại tự  mình biện rành bỉẽt lấy.

SAO : Không-ma là : Riêng tu một pháp thiền-định ma 
ngrt-ẫm nỏ nồi lên; như trong Lăng-Nghiêm, trong Chĩ-Quán và 
cảc Kinh Luận, phàn-biện việc ma rẫt rành. Kinh đáy nỗi người 
niệm Phật, nhờ sức oai-thàn của Phật, sức bản-nguyện của Phật 
trong hào-quang lởn cùa PHật che-phủ, quyết không cỏ việc ma 
nó phả. Song cũng cỏ người nghiệp-chưởng đời trước sáu dày; 
hoặc không khéo dụng tâm, đề cho cố ma nồi lên chưa chắc cỏ 
thê quyết-định được, phải phồng biện rành biết lẩy.

Như trong kinh, Luận n ỏ i: Người tu thẵy Phật muốn 
biện-bạch biết cho rành, thời cỏ hai phép như đây: 1— Thẫy 
Phật hiện mà không hiệp với trong Kinh, Luận, thi đỏ là ma 
sự ỉ 2.- Không hiệp vởi chỗ tu cùa mình, thi đó là ma sự. sờ
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đĩ vi sao ? Do vì vởi người riêng tu phảp thiền-định thời gổc 
chỗ tu nhơn, là duy nhận cổ tự tâm chờ không nhận cỏ nương 
□ơi cảnh, cho nẻn ngoài tám có Phật hiện, điều đó thôi không 
cằn luận, do vỉ quả chẳng hiệp nhơn, Kình này nỏỉ người niệm 
Phật, một đời nhở Phật, cơn lâm-chung thây Phật, nhơn-quả 
phù-hìệp, đàu đặng cho là raa sự ư ?

Nếu mà người chưa đặng rõ quyết Phật hay là ma được, 
thi phai như hai phỏp trước kia đê biện-biệt xét biết mà thôi. 
H ỏi: Đã nỏì rẵng không ma thời ắt là thiệt Phật. Mà sao tôi 
nghe người xưa nỏi Phật khỏng khử không lai, nay vl lẽ gì có 
Phật hiện ờ  trưỏrc mặt người kia ? Đáp: Vởi cải đạo-Iỷ cảm- 
ứng nó liên-lạc lẫn nhau, cũng chẳng ngại gỉ, vói lẽ khồng lai 
mà lai, khửng thẫy, mà thẫy. Cho nên ngài Vĩnh-Minh bảo rẳng: 
Như huyễn chẳng thật, thời tâm và Phật đÊu quên; nhưng tướng 
huyễn chẳng khổng, thời không hoại tâm và Phật. — Lại nói ỉ 
Ông Chơn-thật phổp-thân, vốn không sanh khổng diệt. Song từ 
nơi chơn Phật mà phát khồi ra ông Phật Hóa-thân, đề dẫn dắt 
người si-mê. Đây chỉnh là công-đửc bản-nguyện cùa Như-Lai, 
khiến những chúng-sanh nào cỏ duyên kia, chuyên tâm tưởng 
niệm, hay ờ trong tự tâm mình thẩy Phật đến rưởc; chẳng phải 
chừ Phật thiệt cỏ sai vị Hỏa-thân đến đề rườc. Thế thời vời 
thân Phật vẫn thường vắng-lặng mà chủng-sanh thẫy có khử, 
có lai như hlnh trong gương, chSng phải trong, chẳng phải ngoài, 
như việc trong mộng, chẳng có chằng không.

Lại trong kinh Phảp-Hoa nói : Do chủng-sanh muổn cho 
được thân Phật hỏa độ, thời đức Quản-Thế-Âm Bồ-Tát liền hiện 
thàn Phật ra đẽ vì thuyết-pháp cho nghe, cũng ý đây vậy. Cho 
nên hễ có nuởc trong thời trăng tự đến, Tâm Ihanh-tịnh thời 
Phật tự hiện; chỗ gọi r&ng cảm-ứng đạo-giao, khổ nghĩ, khỏ bàn.

SỞ : Nên biẽt khi l&m-chung, th iết một tv ạn g  
Phật và trợ -n iệ m , vãn đây chép trong kỉnh P h ật, phép 
đây truyền ra  từ  bên ntrức Tây -vức ị khống nên 
pghỉ n g ạ i.

SAO: Kỉnh Hoa-Nghi6m quyền 15, lời tụng nói: Hễ 
thSy cổ người lảm-chung thỉ ta khuyên họ niệm Phật. Lại
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trương tượng Phật cho họ xem kỉnh ; khiến người đó đổi vởv 
Phật rẵt sanh tâm qui-ngưỡng theo Phậtế Cho nên đặng thành 
hào-quang ẫy. Lòri sờ n ó i: Phép bên Tây-vức cỏ người khi 
muốn bỏ sanh-mạng, dạy họ trồ mặt về hướng Tây; ĩt trước 
đề một tượng Phật đứng, tượng kia cũng trôr mặt về hưởng 
Tây; rồi lẫy cải đầu tràng-phan treo nơi ngón tay tượng Phật, 
bảo người bệnh tay nắm đuòi phan đẫy tưỗrng vãng-sanh theo 
Phật và bao nhiêu người cùng đổt hương đảnh chuông trợ 
niệm danh hiệu Phật. Chẳng những vong-giả được sanh về ở  
trưởc Phật, cũng trọn thành được thăy hào-quang của Phật 
nữa. Nếu vởi người xuẫt thần dạo đi cảc cõi, đi ở tự-tại không 
ngăn-ngại, đó là bực siêu-phàm đề ngoài lời luậnế Còn hoặc 
người chưa được như vậy, thời phải gắng-gồ làm theo trên 
đó. Nghĩa là riêng vỉ trương tượng Phật đề trợ việc vãng- 
sanh ; huống chi người kia nhứt-tâm bẫt-loạn, cảm Phật hiện 
ra trưởc m ặt; chở lo là ma-sự mà tự sanh tâm nghi - ngại 
không nên ! !

S Ở : Xứng-Iý thời tự -tánh vọng củng chưn lộ , 
là nghĩa cưn ỉâm -chung Phật hiện.

SAO : Vọng-tâm chưa hết thời mờ-mờ mịt-mịt đỏ là cải 
nghĩa mạng-căn chưa đoạn ; mê-hoặc dính-chẫp trước không, 
tình-lự tiêu, vọng-kiến hết; tỷ như người chết nhà hư, khói tắt 
tro bay là cải nghĩa mạng-chung đẫy. Các cái mê-vọng hết rồi, 
không chơn còn đợi gì nữa ?ế Bẫy-giờ dẫu cầu Phật đừng hiện 
ra trước mặt cũng không thề được vậy. Song mà lòng từ của 
Phật vố-hạn đầu đợi cơn lấm-chung mới là hiện ra trước. Thế 
cho nên cỏ câu .ệ « luôn laôn hiện trước kẻ thời nhơn, mà kẻ 
thời nhơn tự chẵng btét » (2).

NGÃ VÃNG PHẬT XỨ
Ngiròà ấy khi chết tâm chẳng điên-đỉo ; liền đặng vãng- 

sanh vỉ nước Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà.

SỚ : Văn trên  nói chữ  « lăm » đẩy : Lả mạng gàn 
muốn th ác, Văn đây nói chữ « chung-thò-i » : Chỉnh |i 
pói cái Ịúc hơi âm (3) tron ậ minh sẳp h ết, th&n-thưc
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đl ra . Tâm chẳng điên-đảo là do vl nhứt-tâm  bất-ĩoạn , 
nên chẳng đỉên*đão, do vỉ không điên-đảo, nên chẳng 
sanh về chỗ kháci Liền đặng là ; Nói 8ự v&ng-sanh rỗt 
mau chóng.

SAO : Điên-đảo là do người kia khi bình-nhựt thuận theo 
thói vọng-tưởng, không tu chảnh-niệm, tâm nhLu tản-loạn. Như 
văn trước đã pói ệ. Lúc sẳp bỏ hơi ấm, thời một đời chỗ làm 
lành hay dữ ; bẵy giờ đều hiện ra trước m ặt; tâm-thần lo sợ 
trăn-trở mò-mằn co cúm. Người đáng vào trong địa-ngục, thời 
tự thẫv đốivởi núi đao, rừng kiếm, lại xem là vườn huê-kiềng 
(vai thích). Người đảng đọa trong loài sủc-sanh, thời với bụng 
ngựa thai lừa lại nhận là nhà cửa. Dầu cho người làm lành, 
được sanh cối người hay cõi trời đi nữa. Nhưng cũng chưa khỏi 
cải kbồ : ghét, thương, cha, mẹ (4); nhẫn đến bực Tiều-Thánh 
8ơ-tâm (5) còn chưa chính biết được chỗ xuẫt nhập (6) ;  nên chi 
gọi rẳng điên-đảo (7) ; Nhơn điên-đảo đãy. nên phải tùy nghiệp 
thọ-sanh trong 3 cõi, 7 thủ (8).

Nay kinh này nói : Đã nhửt-tâm bãt-loạn, thời trong sẵn 
chảnh-niệm, ngoài cảm Phật rườc, bỏ bảo-thân nẫy, liền banh 
về nưửc kia ; Như lời Phật dạy : <í.Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật 
độ tịnh ». Lại nói tẵt-cả quõc-độ, duy có tâm tường kiẽm giữ, 
trọn thành tâm tưởng thanh-tịnh, thời ắt đặng vẵng-sanừ, hẳn 
không Iighi-ngờ gì nữa (không sợ sanh về chỗ khác).

Sanh về chỗ khảc là có ba chỗ : l ẽ- Thế-giởi Ta-Bà đày >
2.- Cõi nước Phật khác ; 3ẳ- Chỗ biên-địa nước kia, nay đều 
lựa bỏ ra đỏ. Chữ Tổc nghĩa Mau là : Không trải qua thân trung* 
ẫm, không cách ngày giờ. Nên trong Quán-Kinh nói: Như trong 
khi đờn chỉ đã sanh về nước Cực-Lạc kia rồi.

Lại Ngài Tri-Giả nỏi: Cơn lâm-chung mà tâm vẫn ờ  trong 
định, tức là cõi tịnh-độ. Khi tâm nỏ động niệm, tức là liền 
sanh về cõi lịnh-độ. Chỗ nỏi tâm ờ  trong định là : Kinh nầy nói 
tàm chẳng điên-đảo vậy. Chỗ nói tàm nỏ động-nỉệm là : saụ độ 
nguyện được sanh vè nưởc kia,
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SỚ : Kỉnh Đ fiễBồn nói : Thân-thè c&a người ĩr 
bên nước Tịnh-Đ ộ, ch&ng phàỉ ; nh a thân-thè của người 
ở  c õ i đíri này , vả củng chẳng phải nhu thâo-thfe của 
chủng ở  trên  cỗi trờ i . Mà lả thân-thè ây đều là những 
đức chứ*acác việc lành, nên tự-nhiên c&m đặng cái thân* 
thè nhẹ nhàng, bỏri hỏa-sanh trong hoa sen, cũng không 
có người nhũ.dưỡng.

SAO : Chửa cảc việc lành ấy : Tửc là cảc thân thành- 
tựu bẳng đa thiện-ỆCăn đa phước-đửc ; chẳng phẳi như do tâm 
ải-dục làm nhơn, cảm quả thân bẳng tứ-đại làm thề ; cho nên 
ch&ng do thai ngục, mà là gả-chẫt nơi ao sen thăt-bẳo vậyề 
Cũng khổng cỏ người nhũ-dưỡng ẫy : Nghĩa là tự-nhiên khôn 
lởn. không phải như bên đẫt Bắc-Cu-Lô Châu còn đợi đề đầu 
ngón tay ra sữa, mà làm sự nuôi-nãng.

SỚ : Do chỗ < nhứt-tâm  bđt-loọn trên  », thỉ vởỉ 
những ng,ười được Tâng-sanh kia phân ra  làm cái nhơn  
tam -bốitílru.phằm  ; Lại chín chắn phân tách ra , cũng 
lả TÔ-lượng.

SAO ấ„ Tam-cửu là kinh Đại-Bồn nói: Tam-bổi. Kinh 
Tỉiập-lục-Quản n ó i: cửu-phầm, do nhứt-tàm phân ra cỏ sự 
và lý. Sự lỷ cũng lại phản mỗi cải có Tliắng và Liệt. Sau khi 
được vãng-sanh đủng như chỗ căn-bồn, là cải nhơn tu đỏ, mà 
chia làm phầm-vị.

Tam -bổi là : Như kinh Đại-Bốn nói : Bực thượng-bối là 
do những người phảt-tâm Bồ-Đề chuyên niệm Phật A-Di-Đà, 
tu các việc công-đửc, và nguyện-sanh về nưởc kia ; đến khi 
mạng gần thác, Phật và cảc hàng Thảnh-chúng hiện Inrởc mặt 
người đ ó ; ngtròri đỏ liền ở trong ao thăt-bảo, hoa sen hóa- 
sanh, trụ bực bẫt-thổi-chuyền, trí-huệ đõng-mânh, thần-thông 
tự-tại; chỗ ở  thi là các cung-điện bẵng bảy báu ồ  giữa hư- 
kbổng ; cảch Phật rẫt gần, thể gọi là : người sanh bực thượng 
bối ; phõi-hợp vởi văn trưởc,* thời bực nầy đặng cả sự và lỷ 
nhứt-tâm ẵ

Bực trung-bối là những người khòng thề tu các công- 
<3ức lờn, mà cũng phảt-tâm bồ-đề, chuyên niệm hồi-hưởng ;
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khi mạng-chung sanh về cõi kia, công-đức tri-huệ sút hơn bực 
thượng-bối, thế gọi là người sanh bực trung-bối. Phối hợp vởi 
văn trưởc, thời bực nầy vừa đặng sự nhửt-tàm cỏ dư, nhưng 
vỏri lỷ nhứt-tâm thời chưa đủ.

Sanh bực Hạ-bối là những người không thề làm các việc 
công-đức, nhưng cũng phát bồ-đề tâm, một bề chuyên-niệm 
nhẫn đến mười niệm, được sanh về cõi kia; nhưng cung-điện 
thi chỉ ở  trên đãt, lại sủt hơn bực trung-bối; thế gọi là người 
sanh bực Hạ-bối. Phối sảnh vời văn trước, thởi bực nằy chỉ 
đặng sự nhứt-tâm, chở chưa đặng lý nhứt-tảm.

cửu-phẫm là trong Quản-Kinh cỏ nói : Với trong ba 
phằm thượng: Có người sanh về cõi kia liền đặng trăm nghìn 
phảp Đà-La-Ni.; cỏ người sanh vê cõi kia phải trải một tiều- 
kiếp mỏi đặng bực vô-sanh-nhẫn, có người sanh về cõi kia, 
còn phải trải ba tiều-kiếp mời đặng bảch-phảp minh-môn, trụ 
nơi bực Hoan hĩ-địa; so sảnh với văn trước, thời phầm nầy 
được cả sự và lỷ nhửt-tâm ; nhưng cỏ cao và thẫp, cho nên 
thành ba phầm, đảy đồng như bực thượng-bối.

Với trong ba phàm trung : Có người sanh về nưởc kia, 
liền đặng quả A-La-Hán; cỏ người sanh về nưởc kia, đến nửa 
kiếp mởi đặng A-La-Hán; cỏ người sanh về nưởc kia, trải 
một kiếp mời đặng quả A-La-Hản; phối với văn trưởc, thời 
ba phầm này với sự nhứt-tâm đầy đủ, Lý nhửt-lâm cồn kém 
thiểu ; cũng có cao và thăp, nên thànb ra ba phầm, lệ nằy đồng 
như bực trung-bối.

Vởi trong ba phầm hạ trung : cỏ  người sanh về nưởc 
kia, phải trải 10 tiẽu-kiếp mới đặng vào bực Sơ-địa ; cỏ người 
sanh về nước kia trái đến sảu kiếp hoa sen mới nở, phảt-tâm 
vô-thưạng đạo ; có người sanh về nước kia, 12 đại-kiếp mỏi 
phảt-tàm bồ-đề ; phổi vửi văn trước thời 3 phằm này chỉ cỏ 
sự mà khỏng có lỷ ; cũng do cao thẫp nên thành ra 3 phầm; lệ 
như bực hạ-bổi.

Chỉn chắn phân ra là như trong văn trưởc nỏi: Trong bổi 
pbầm phân ra lại phân ra, thời cỏ trăm nghin vạn-ức vô cùng
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Bối và Phầm, đều là do sự nhửt-tâm, và lỷ nhứt-tâm ; chỗ dặng 
có cao và thẫp, mà làm ra cỏ thử lởp nhiều thế.

S Ớ : Như tron g Quán-Kinh nỗi : Bực thượng- 
phầm thp-ợng-sanh là bực người đfi đặng quẳ vô-sanh- 
nhẫn. Ngài Thiên-Thai phân phán ra  cho thuộc về bực 
Sor>Địa. Mà kỉnh Hoa-Nghiêm nỏì : V ới quả vô-sanh- 
nhẫn iụ  cổ bực thâp và cao. Thời tron g phầm thượng* 
thượng, thật có nhiều ph&m ể, huống nữa là các Phằm  
trung trả hạ kia !

SAO : Thẫp cao là Kinh Hoa-Nghiêm nỏi: Bực-Bảt-Địa 
trong phần Tịnh-Nhẫn, lời sở n ó i: Bực Vô-sanh-nhẫn lược có 
hai nghĩa ẳẽ 1 .- Ưởc về phảp ; 2ẻ- ước về hạnh. — ư ớc  phảp thời: 
Những cải lỷ vò-khởi tảc, đều gọi là Vô-sanh ; Tâm-huệ an trự 
trong lỷ đỏ, nên gọi là nhẫn, ước hạnh thời : Báo-thân giới- 
hạnh thuần-tbụ,c, tri hiệp vời lý : Không trụ nơi vô-tưỏrng, 
không chẫp nơi vô-công, rộng-rẵi như hư-không, lặng trang 
như biẽn đứng ; tâm thức vọng hoặc, bặt hết khòng khời, mới 
gọi là Vô-sanh. Thuyết trước cồn chung các Địa, thuyết sau chĩ 
riêng về Bảt-Địa ; còn bao nhỉêu như trong lời tự, quvền trước 
đã có biện.

Cho nén biết bực Vổ-sanh-nhẫn, tự có thẫp và cao. Thời 
trong phầm thượng-thượng, từ bực nhứt-địa, nhẫn đến bực 
bát-địa đã trùm nhiều phầm. Vởi cảc phấm kia khả biết vậy, 
nén chỉn chắn phân ra cQog đến vổ-lưạng.

SỚ : Lại tam-bốì cửu-phầm. Hai kỉnh phổi nhan, 
thửỉ mỗi thuyết có chút khác* Nhơ Ngài Phụ-Chánh  
chỗ giải dung-thông.

SAO : Trong Quản-kinh lời sở nổi : Kinh đây nỏi cửu 
phằm, vì khiến cho biết phấm vị có cao và có thăpỂ Tức kinh 
Đại Bốn nói tam-bốỉ.

Ngài Cô-Sơn n ó i: Tam-bổi trong Đại-Bốn, chỉ ngang vởi 
sảu phầm vê trưởc trong Quán-kinh. Vì Tam-bối thuần nỏi 
người hành thiện, khổng nói đến người ác vậy. Ngài Linh-Chi 
phân Tam-bổi, chỉ đối vởi ba ngành phấm thượng; cho nén 
nỏi : Các thuyết cỏ khảc nhau chút đĩnb.
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Ngài Thẳo-Am Phụ-Chánh giải rẳng : Ngài Thiên-Thai 
nói : Chín phẫm đồng vời Tam-bối là : So về ngôi thử đồng 
nhau, chờ khổng phải nói b|ng cảch so về hạnh nhơn (cái nhơn 
tu). Thời Ngài Cổ-Sơn, Ngài Linh-Chi đều không trải vởi Ngài 
Thiên-Thai. sở  dĩ vì sao? Do Ngài Thiên-Thai chỉ ước về ngôi 
thử ihời bối phầm ngang đồng. Còn hai Ngài kia chĩ ưởc về 
hạnh-nhơn, thời chĩ bằng ngang với phiầm trung, phầm thượng. 
Ngái nào cũng đều có chỗ chửng cử, nhưng dùng nghĩa chẳng 
đồng, cho nên chẳng trái vậy. Song chắc thật mà luận : Thời 
tâm phiền-não chẳng khác tâm bồ-đè, trước ác nào ngại gì sau 
thiện, người ác đã trỏ1 thành người thiện, đâu chẳng phải đồng 
bực vởi. Thảnh - Hiền ? Tam-bối cửu-phầm phổi hiệp ngang 
nhau, khòng chi phải nghi hết.

SỞ : Lại kinh Hoa*Nghiêm nói : Người niệm  Phật 
« số » củng c tâm » bằng nhau v .v ... Tức ĩ à nghĩa Tam* 
bối, cửn-ph&m tủy gốc tu-nh<rn chẳng đồng.

SAO : Số, Tâm bẳng nhau là : Kinh Hoa-Nghiêm quyền 
23, Ngài Ly-Cấu-Tràng Bồ-Tảt nói lời kệ rẳng : Như người tu 
phảp trl-danh, lẩy Phật làm cânh-giời, chuyên niệm mãi không 
thòi, thời người đỏ được thẫy Phật. Số, cùng Tâm kia bẳng 
nhau v.y... Giải rẳng : Số cùng đồng bực với Tâm, nghĩa là : 
Tùy-niệm tùy-hiện. Tùy-nĩệm có hai nghĩa : l ế- Tùy niệm nhiều 
í t ; Phật hiện cũng in như đó.

Như niệm Phật một tiếng, có một vị hỏa Phật tử trong 
miệng bay rav.v... 2ể-Tùy-niệm cạn sâu, thởi Pbậl hiện cũng 
xứng đóẻ Như cơn lâm-chung thẫy Phật, cỏ thẳng có liệt v.v... 
Nhiều ỉt cạn sâu, tửc bối, phầm phân-biệt. Người ẵy được thẩy 
Phật: Tửc là Đửc Phật A-Di-Đà hiện ở  trước mặt người đỏ. 
Chuyên niệm là gì ? Tức là nhứt-tâm bẵt-loạnễ

SỚ  : Lại ngài Chí - Nhãn nỏỉ : Hai món tịnh  
nghiệp, cũng là nghĩa tam-bối cửu-phầm .

SAO : Ngài Chỉ-Nhẵn phảp-sư nói: Một môn vẵng-sanh 
đây, có hai pháp tịnh-nghiệp : 1.- Phảp chánh-quản thầm-soi 
trong bản tâm của mình. 2.- Phảp trợ-hành, làm đủ muôn việc 
lành. Hai việc đều đặng thời rõ thẵu bốn cỗi tịnh-độ.
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Như người chỉ làm đặng sự thiện, gần thời sanh về cỗi 
đồng-cư, còn xa thì làm cái nhơn cho ba cõi kiaể Cho nên biết 
cõi Tịnh-ĐỘ, chính là cảnh-giởi của Ổng Cứu-Lỷ Bồ-Tảt đi lên; 
mà cũng là gồm chứa chủng-sanh ngơ ngơ nữa. (Cứu-Lỷ : Đắc 
pháp niệm Phật bẳng lý nhứt-tàm. Ngơ-ngơ: Cải nhơn còn xa).

Lại nói rẳng : Bực vién-cơ thề-đạo (rổ đạo) là phép tịnh- 
nghiệp tối-thượng. Nếu thêm lời nguyện đê dẳt đường, thời liền 
được dự hàng ưu-phẫm (phàm thượng). Còn những chủng tối 
dốt, chỉ niệm Phật phát nguyện thì cũng được sanh về. Xem một 
môn Tịnh-độ, thởi vị Thảnh-nhơn không bỏ một ai cả.

xẻt càu nỏi: Phảp chảnh-quảR, thòi thông cả phầm thượng, 
phầm trung. Câu nói: Pháp trợ-hành, thởi đồng cả phầm trung 
phầm hạ. Lại Ngài Phảp-sư làm lởi luận đây rất đủng ; kẽ xem 
đến chở nên khinh thường.

S Ơ : Cỏ người hổi ỉ vỏri chín ph&m, mà tám phằm 
dưới từ  trong hoa sen hóa sanh ra : do vi phầm ihir 
nhứt nói : K im -caug-đài. Nay tham hiệp theọ các kinh 
luận, th ờ i kinh luận nào cũng vẫn nói cả chín phầm, 
đều thuộc về hoa sen sanh ra.

SAO : Chẵp rằng tám phằm dưởi đều từ hoa sen sanh ; là 
họ căn cứ trong Quản-kinh văn thượng-phầm thượng-sanh nổi: 
Người kia tự thẫy thân minh ngồi trên đài kim-cang; bởi trong 
đó không có hai chữ lièn-hoa, đỏ là phầm thứ nhứt. Cho nên 
họ nói Tảm phầm sau móri là từ trong hoa sen sanh ra. Song 
trong kinh luận đã nói đành rành, đều nói 1'Sng người sanh Tây- 
phương, cả chín phầm đều từ hoa sen mà sanh ra kia mà. Kêu 
bẳng « cửu-phầm liên hoa vi phụ mẫu... »

Kinh Đại-Bồn Ngài Phảp-Tạng nguyện rẳng : Vô-ương số 
thế-giới, chư thiên nhơn dàn, nhẫn đến loài quyên-phi xuần- 
động, hễ sanh về trong cõi của Ta, thì đều ở giữa ao thãt-bảo, 
trong hoa sen hổa-sanh. NóỊ chữ Giai: Đều ; Thời gồm cả chín 
phàm nốt.

Lại nỏi cảc bực đại Bồ-Tảt phương khảc, muốn thốy 
Phật A-Di-Đà thi ờ nưửc kia, trong ao thẵt-bảo, hoa sen hỏa-
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sanh, nỏi bực Đại Bồ-Tảt, thàri ắt khòng phải phẫm trung 
phầm hạ.

Lại nỏi người đặng sanh bực thượng-bối kia, khi mạng 
muốn thác, Phật cùng các vị Thánh Chúng, đều đến rước vềẽ 
Người kia liền ờ  trong ao thẫt-bảo, hoa sen hỏa-sanh. Nỏi bực 
thượng-bổi, tức lả đối ngang với bực thượng-phẫm, đêu không 
cỏ cải ý rẳng bực Tối-thơợng chẳng có hoa sen ?

Lại kinh Pháp-Hoa n ó i: Người nghe kinh điền này, y như 
lời nói trên đây mà tu hành, khi mạng chung liền sanh về Cực- 
Lạc thế-giởi. Phật A-Di-Đà cỏ các vị Bồ-Tát vây đoanh chỗ ở ; 
người ẵy trong hoa sen sanh ra đặng bực Bồ-Tảt cỏ ỉhần-thổng, 
vô-sanh phảp-nhẫn.

Xét rằng : Đặng bực vô-sanh-nhẫn chẳag phải bực Thượng- 
thượng phầm chớ gì ?

Lại phẫm hạnh-nguyện: Đức Phồ-Hiền Bồ-Tát dùng 10 
lời đại nguyện vương, đề dắt về mrởc Cực-Lạc mà nói rằng: Cõi 
Phật kia chúng hội đều thanh-tịnh; Ta bẫy giờ ở trong liên-hoa 
tốt nhứt sanh ra. Xét rẳng : Đức Phồ-Hiền vãng-sanh, chẳng 
phải bực Thượng-thượng phẫm hay sao ?

Lại kinh Bảo-Tích n ỏ i: Các vị Bồ-Tát ờ bực Thập-tàm 
Hồi hướng, sau đặng vàọ trong hoa sen hóa-sanh. Xét rẳng bực 
Thâp-tàm Bồ-Tát chẳng phải bực Thượng-thượng pbầm hay 
sao ? Lẵy đầy nghiệm xét ắt có chứng rành.

Hỏi : Quả vậy, thời trong văn Thượng-thượng phầm, 
sao lại nói Kim-cang-đài, mà chẳng nỏi hoa sen ? Đáp : Vi 
rẳng lổi hành văn lẫn nhau có và không, chớ nên chẩp nhứt. 
Do đâu biết thế ? Bời văn Thượng-phầm trang-sanh, cũng nỏi 
ngồi trên cải tử-kim-đài đó rồi, lại cũng cho rằng từ bẫy phầm 
dirửi mởi có hoa sen sanh hay sao ? Huống chi phầm trung 
sắp xuống cũng chĩ nỏi rằng : người này khi mạng-chung, ví 
như anh trảng-sĩ trong lúc co duỗi cảnh tay, đã sanh về Tây- 
phương Cực-Lạc Thế-giới. Trong văn đều thiếu hai chữ hoa 
sen rồi lại cũng cho rằng : 6 phầm dưới mởi là từ trong hoa 
sen sanh hay sao ? Xét rẳng : Đẵ nói khòng hoa sen là hơn,
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thời phầm trung, phằm hạ, là phấin thua kém, sao QĨuig chẵng 
cỏ íioa sen ?

Lại vởi cái ngành thượng của trung phầm sắp lên riêng 
có nỏi Liên-hoa-đài, thời cái đài đó nó đồng một loại vởi Kim- 
cang-đài và Tử-kim-đài chăng? Hay là 11Ó đồng một loại vởi 
Liên-hoa ư ? Lộn-xộn khỏng thứ lởp, tãn thối khỏng căn cứ ; 
Thế rõ biểt văn thiếu lẫn raà nghĩa ắt lẫn đủ vậy.

Theo ỷ biều của Tòi (Ngài Vàn-Thê) Phàm nào cũng đèu 
có hoa sen tỗt-cả, hoa nào cũng đều có đài tăt-cả. Nhưng mỗi 
đài đêu chẳng đồng nhau, vì có tốt có xẵu, mà cải đài bằng ngọc 
Kim-cang thi là cải đài tốt hơn hết đẫy thôi.

Như ông Trằn-hoài-Ngọc ngản-đài vừa qua, kim đài nối 
đến, khả chứng-nghiệtn vậy. vả chăng chữ Đài cỏ hai nghĩa : 
l ằ- Chữ đài thuộc nghĩa cơ-đài, là cải đài nó ồ  phla dưới hoa 
vì nó làm cái nền ề, như ờ  đời, người ta chạm tượng Phật, dưởi 
cỏ làm cải bửu-đài, trên đài đề những cánh hoa, trên hoa đề vị 
Phật, phải vậy. 2.- Chữ đài thuộc nghĩa phồng-đài; là cải đài 
nỏ ỉf trong hoa, vì hoa bao bọc bổn phía, nên gọi là phòng. Như 
trong kinh Phảp-Hoa-huyền-nghĩa: lẫy hoa sen nêu 10 nghĩa 
Như. Đến văn Như-thị-Báo nói : Ví như hột-sen đều ở quanh 
giữa cải phòng-ítài. Lại nỏi : Hột nương ở  trong cái đài, thi 
người đời thường nỏi tức là cải gương sen phải vậy, (Liên- 
phòng : buồng sen, vi nhốt chứa hột sen).

Lại kinh Hoa-Nghiêm văn Thập-Địa-Liên-Hoa nói : hoa 
sen kia dùng ngọc liru-ly làm cọng, gỗ Chiên-đàn làm đài- 
gương, ngọc Mã-não làm nhụy, tua vàng Diêm-phù đàn làm lá 
cánh. Thế thì đều cỏ nói cọng-sen, gương-sen, nhụy-sen và 
cảnh-sen. Mà kinh Niết-Bàn cũng nỏi, ví như cọng, cảnh, nhụy, 
gương hiệp Ịàm hoa sen; đày chỗ gọi rẳng : Phòng-đài đều là 
cải gương sen. Tức là ỷ-nghĩa rẳng : ngọc bảu chân-thúoca 
làm đài gương sen của kinh Phảp-Hoa. Xem đây, thời biết trong 
Quán-kinh vê pháp quán Hoa-tòa trước dạy : Phải tưỏrng hoa 
sen ề, kế nói lăy ngọc Thích-Ca Tỳ-Lăng-Già làm cái đài seiỊ, 
Thế là cải đài nàỵ nỏ ở trong hoa,
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Lại nói mối mỗi sẵc vàng, mỗi mỗi chỗ biến hóa; hoặc 
biến làm đài Kim-Cang ; hoặc biến làm lưỏri bốu v.vễ.. Thể thời 
cải đàĩ nầy lại ở dưới hoa. Cho nôn văn Thượng phầm trung 
sanh trước nỏi tử-kim-đài; kể nỏi dưới chơn cũng có hoa sen 
bằng Thãt-bảo. Thế thời cải tử-kim-đài nằy ỉt dưới hoa đã 
rõ-ràng.

Phàm hoa sen thời ắt cỏ đài (gương), đài ắt cỏ hoaề Nói 
Kim-Cang đài khổng nói hoa, hay nói hoa, khổng nói đài, vẵn 
trưởc sau lẫn nhau bày rõ không nên chẫp. Nhưng những người 
đặng sanh lên phầm thượng-thượng, một phen vừa gả vào hoa 
sen, tức thời hoa nỉr tức thời Ihẫy Phật, tức thời chửng-đạo ; 
còn các phầm sau đỏ thời hoa n& lẫn-lần muộn, thẫy Phật lần- 
lần chậm, chửng-đạo lần-làn cảch xa. Lẵy đây mà phân-biệt, 
thời biết chỉ có phằm Thượng-thượng là. đặc-biệt riêng hơn, 
nhưng chẳng phẫi là không boa sen, vì bễ nói đài thi đã có gồm 
cả hoa sen rồi.

Nếu chấp rẳng : Không hoa sen ỉà hơn, có hoa sen là thua 
thế là khi dễ sen vậy! Mà vời hoa sen đã là khinh dễ, thì sao 
cồn cầu về nước Liên-Bang ?. Mà trong pháp quản hoa-tòa, 
cũng nói Phật ngồi trên hoa sen, thời vị Phật đỏ cũng là thua 
hèn ư ?. Lỷ đó sẽ nói làm sao cho thông ?.

H ỏi: Sao Ngài Tử-Minh có nói rằng : Chỉn phằm nườc 
Cực-Lạc tám phàm từ hoa sen sanh ra ư ? Đáp : Ngài Tứ- 
Minh chĩ nỏi rằng : Tảm phầm từ hoa sen sanh, chở Ngài chưa 
nói không hoa sen, thiệt là phầm nào ? Do vì vởi phầm trung, 
phầm hạ, Ngài cũng không nói hoa sen; nếu quả phầm Thượng- 
thưựng khổng hoa sen, thời chắc Ngài cững ắt cỏ nói rành, chở 
lẽ nào Ngài chĩ mở mối đầu, mà rốt cuộc rồi Ngài không nói 
gi hết là sao vậy ?

Hay là chữ Bát đỏ là người ta viết lầm, cũng chưa biết 
chừng! Đâu biết chẳng phải Ngài Tử-Minh nỏi : Nườc Cực- 
Lạc chín phầm từ hoa sen sanh ra ư ? Đợi bực Cao-minh biện 
lại đó.

SỚ : Hồi : Ngoài phằm hẹ, lạỉ có thai sanh, là thiệt 
Cổ hay không? Đáp : Đỏ là vỉ nêu lên cho bỉỄt rằng :
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Người niệm Phật mà sức tin  khdng kiên cố , chứ thiệt 
không có th ú  Banh,

SAO: Không có thai sanh đó Kinh Đại-b&n nói rẳng : Đức 
Phật Thích-Ca bảo đức Di-Lặc: Nếu có chủng-sanh tu các công- 
đức, nguyện sanh về cõi kia, mà không rõ trí Phật, chỉ-ỷ dụ dự, 
đến khi mạng-chung, mởi ăn-năn lỗi mình ; vì vậy sanh về cõi 
kia, mởi vào đến chỗ biên-địa, thẫy thành thẫt-bảo. Liền ở đỏ, 
trong hoa sen sanh ra, cũng eó tự-nhiên khoải-lạc, như cõi trời 
đao-lợi; nhưng ờ  trong thành đỏ trải qua trăm năm không đặng 
thăy Phật, khổng nghe kinh-phảp, khô là vậy đ ó ! Nên gọi là 
thai-sanh, chở không phải thật có thai-sanh như cõi nhơn gian 
nằy vậy đâuệ Lại dự như nhà vua (Sảt-Đế-Lợi) : Thái-tử của 
Ngài phạm phép bị cầm trong nội-cung, ở nhà bẫng hoa ngọc, 
lầu cao điện ẫm, đồ ngọc báu trang-sức quí tốt rẫt đẹp, màn 
báu giường vàng, thức ăn mặc, vật xài, dùng thảy đèu dư giả ; 
mà lẫy dày vàng, Diêm-phù, buộc xiềng hai chơn, chẳng đặng 
thong-lhả, tức dụ như thai-sanh vậy.

Lại nỏi như người đỏ biết gốc tội của mình, biết tự hối 
ỉrách, cầu khỏi chỗ đó, tức đặng về đến chỗ Phật Vô-Lượng-Thọ.

Lại trong Kinh Bồ-tát-xử-thai nói: B6n Tảy-Phương cảch 
cõi Diẻm-Phù-Đề đây, 12 ức-na-do-tha, có một cồi tên là Giải- 
nạn. Quốe-Độ đó toàn bẳng thẩt-bảo, sự vui cõi đỏ không chi 
bẵng, bởi mổng ý miìõn sanh cõi nước của Phật A-Di-Đà, nhưng 
còn bị nhiễm-đẳm nơi cõi đỏ, không Ihề đi tời trưởc đặng, cững 
là đồng-loại vởi nghi-thành và biên-địa vậy.

Thế là người niệm Phật mà lòng nguyện vãng-sanh khòng 
tha-thiết, nên mới ra nống-nỗi!

SỞ J Hỏi : —  Đâ nổi rằng niệm Phật trong 7  ngày i 
nhưng mà với ngưò-i khỉ lâm chung chỉ có 10  tiếng  
niệm Phật thỉ trong giây phút ít quá, như thẽ làm sso 
được vãng-sanh ?
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Đáp : Chính đo vỉ nhứt-tâm  bẩt-loạn, nhơ trong  
Luận Trí-Đ ộ nói. Lai nhờ sirc mình và aức Phật như 
trong kỉnh Na-Tiên nói.

SAO: Luận Tri-Độ nỏi : Chẻp rằng : Khi người sắp chết, 
cải tâm trong giờ phút rẫt it đỏ niệm Phật, sao cho hơn đặng 
trọn một đời gắng-sức tu-hành ?. Đáp: Tuv trong tliời-gian chốc 
lát, nhưng tâm-lực nó mạnh-mẽ, tâm rốt sau đó gọi là đại-tâm. 
Phải biết tâm ẫy tức là nhứt-tàm bẫt-loạn.

Kinh Na-Tiên nỏi : Có Ồng vua hỏi Ngài Na-Tiên rẳng ; 
Với người cả đời tạo ác, khi Iâin chung mới niệm Phật, đặng 
sanh về nưửc Phật ta chẳng tin lời đỏ?Ngài Na-Tiên đáp rằng .ẽ 
Như người rinh một viên đả lớn, đề ở  trên chiếc thuyền nhờ 
thuyền đá đặng khỏi chìm. Ngirời tuy trirớc ác, sau nhơn nhờ 
niệm Phật, khỏi đọa địa-ngục mà đặng vẵng-sanh, cũng lại như 
vậy. Thế là tỏ rằng nhờ tâm-lực của mình, và nguyện lực Đửc 
Phật, cả hai giúp lẫn nhau mới thành được việc.

SỞ : Hỏi : —  Đã nói rằng vãng-sanh. Người xư alại 
nói, sanh thừi quyct-địuh sanh, đi thời th iệt không đi, 
đó là cỏ  sanh khổng đi qua. Còn nay đây có đi qua đè 
hóa sanh, thành ra hai nghĩa irái nhau ?

Đáp : Do sanh trong tâm m inh, cho nên qua bầng 
cách không phải như chưn bước đi qua nên gọi là vãng* 
sanh. Như trong Kinh Hoa-Nghiêm lửi của Ngài Giải* 
Thoát Truỏ-ng-giả đã nói.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm : Cõi pháp-giới trùng-trùng, 
nhưng cũng không ngoài cải tâm. Kinh Lăng-Nghiêm Phật bảo 
A-Nan rẵng : 10 phương cõi hư-không, đều ở  trong cải tâm của 
ngươiắ Thế nên biết sanh về nước Cực-Lạc lức sanh nơi tự tâm 
của mình ; vì tâm nỏ không gịới-hạn thì không Đông, không Tây, 
thế thì đi đến chỗ nào ? Nghĩa là hình dung ra cải lỷ : Đồi uế, 
làm tịnh, cồi cải cũ thành cái mới, bỏ một đặng một, tuồng như 
có chỗ qua, kêu đó là vãng, đâu phải rấng từ đày đến kia, như 
cải tưởng đi qua của trong thế-gian khỏi thành này qua ẩp nọ ư ?
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Câu giải-thoảt là : Kinh Hoa-Nghiêm phầm nhập pháp- 
giởi, Ổng Giải-Thoảt trưởng-giả n ó i: Các đức Như-Lai kia, 
chằng đi đến cõi nầy, ta cũng chẳng đi đến cõi kỉa, nhưng hễ 
muốn nguyện thẫy thế-giới An-Lạc Phật A-Di-Đà, tùy ý liền 
thây.

Đó đã nỏi rằng. Tùy ỷ thời không vượt ngoài một niệm, 
mà đẵ được sanh sang nưửc kia. Cho nên biết rẳng : Hình-dung 
cải lỷ đặng sanh kia, nên gỌ! đỏ là vẵng-sanh ; mà thiệt ra 
không chỗ đề qua. Vởi lẽ khòng qua mà qua, cũng không ngại 
gì nỏi cỏ qua. Xét tột mà luận: Qhẳng những không qua, lại 
cũng không sanh ; vởi lẽ khôrg sanh mà sanh, cũng khống ngại 
gỉ nỏi có sanh.

SỚ : Hỏi ỉ Với trong nội-viện Đ âu-Suất, người 
xưa cững Đguyện sanh về. Nay sao riêng chỉ n vờc  
Cực-Lạc ? Đ á p : Vi với nhơn-tu có khỏ có dễ, cảnh 
chứng cỏ thẳng cỏ l iệ t , và chủ cỏ thầy cỏ  trò .

Lại hỏi : T hể-giới Thẳng-liên-hoa, rấ l htrn nưửc 
C ực-Lạc, sao lại không nguyện rê ?  Đáp J Vỉ uưởc Lạc- 
Bang ir gần không nên tim ^a.

SAO s Ỷ người hỏi là cho rẳng : Đửc Di-Lặc cũng hiện 
tại thuyết pháp, chổn Nội-Viện cũng thanh-tịnh trang-nghiêm, 
mà không cầu vâng-sanh về đỏ là cờ làm sao ?. Đáp : cỏ ba 
nghĩa : 1.- Vi cái nhơn tu khỏ dễ là : Phàm sanh nội-viện phải 
đủ tri-đức, đoạn-đức (10) cỏ hai công-đức đó mới kham dự 
hàng Thảnh-lưu ẵy là khỏ ; Không bằng nước Cực-Lạc, hễ người 
càu vãng-sanh, tịnh-niệm thành-tựu, liền đặng như nguyện, 
không luận còn hoặc-nghiệp, phải có tri có đoạn gì, vì được đới 
nghiệp vãng-sanh, ãy là dễ.

Xưa Ngài Huyền-Tráng Pháp-sư nói : Với chốn Nội-Viện 
dễ sanh, bởi cõi Đâu-Suầt cách cõi nhơn-gian số dặm đường cỏ 
thề tinh được; Cõi Cực-Lạc cách cõi Ta-Bà trải qua nhiều cõi 
Phật 1 Ngài Trảng-sư kia chỉ luận về dặm cõi. Chờ không luận 
về cải nhơn tu. Nay kinh này luận nhơn tu, không luận dặm 
cõi. mỗi nghĩa đều có chỗ dùng riêng. Song luận cho tột lẽ,
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thì lời Ngài Trảng-Stt là vì căn-cơ một loại đương thời; còn 
lởi của kinh nầy là cái đạo đề muôn đời thường làm.

2.- cẳnh cỏ thẳng và liệt là : Chõn Nội-viện không khỏi ở 
trong tam-giởiẳ Cồn nưỏrc Cực-Lạc ra khỏi ngoài tam-giởi. Chỗ 
nghỉ-thành của nước Cực-Lạc, còn khổng có nữ-nhơn. Còn sanh 
VỐ chổn Nội-viện rủi sanh trật & ngoài, thời bị đắm việc vui ngũ- 
dục. Cho nên nói sanh nhẳm phấm Hạ-hạ là một bực chót của 
nước Cực-Lạc, còn hơn trăm lẫn ở  chổn thiên-cung.

3.- Chữ, thầy trồ là : Phật Di-Đà là bực quả trỏn muôn đức 
đã chửng Như-Lai; Đức Di-Lặc là ông Bồ-Tảt bô-xử cồn ở  bực 
Đẳng-gìảc. Kinh nỏi trong nước Cực-Lạc kia có nhiều vị BS- 
Tảt nhửt-sanh bố-xử. Thời biết rằng Đức Di-Lặc sánh ngang 
vởi Đửc Quan-Âm, Thế-Chi đồng hầu bên vị Đạo-sư (Di-Đà) 
cững như Thầy trò vậyể Cho nên đặng thẫy Phật Di-Đà rồi, tửc 
thấy đửc Di-Lặc, thẵy đửc Di-Lặc vị tẫt là thẵy Phật Di-Đà vậy. 
Lại bực Cô-đửc có nỏiỄ. Trước sanh Tây-phương sau sanh Long- 
Hoa cũng có lỹ lắm. Riéng cầu về Cực-Lạc, đáu cbẳng phải ư ?

Vời thế giói Thắng-Liên-Hoa đã rỗ thẫy trong văn Thọ- 
Mạng trước. Nay nỏi kinh Hoa-Nghiêm so luận các quốc-độ. 
thời kể sau cõi Ta-Bà, tức gọi là nước Cực-Lạc ; còn xa đỏ 
ỉại càng xa, đến trăm vạn vô sổ thế-giởi, mới nói đến cõi 
Thắng-Liên.

Thế thbi cõi Cực-Lạc là nước ở gần, cõi Thắng-Liên là 
nước ở xa lắm. Dụ như nuức Việt mất mùa, nước Ngô đặng mùa, 
cất bước la tới ngay nước Ngô. Thế nhung bò nuớc Ngô không tói, 
mà đi mến nước quá xa cách như nước Yên nước Tần (II) thì 
cũng lầm lấm đó.

SỚ : Hỏi : TAi thấy cỗ n gvởỉ m ột đửỉ niệm  
P h ật, khỉ lâm-chung chưa át vãng-sanh, là sao vậy ?.

Đáp : BÌSrỉ họ chỉ một đời niệm Phật, m i chưa  
phải là nhứt tâm niệm Phật vậy.
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SAO: Những bọn lơ lơ một đời niệm Phật đồ, mặc dằu 
là không dãi-đãi, nhưng cũng không tinh-tẫn, nên chưa đặng 
nhứt-tâm, thành thử khổng đặng sanh về. Nếu quả chơn-thật 
dụng tám, mà chưa được thuần-nhứt. Tuy đời nay chưa đặng 
vãng-sanh, nhưng cũng đã trồng cải nhơn vãng-sanh, sẽ qua đời 
sau ắt thành-tựu phảp niệm Phật tam-muội, mà đặng vãng-sanh.

Như trong kinh Phạm-Võng nói : Nay tuy chưa đẳc-giởi, 
mà cũng đặng thêm phần lợi-ỉch cho sự thọ-giởi đởi sau. Trong 
Tông-môn bảo rằng : Đời sau vừa ló đầu ra chĩ nghe một phần 
mà biết được một nghìn phần là nghĩa đày vậy. Dè chớ đồrẳug: 
Tỏi thấy người kia niệm Phật luống nhọc vô-ich, rồi chê lời 
Phật dạy, cho là không đủ tin !.

SÓ* : Xứng-lý, th ời tự -tánh vô-hinh, là ngbĩa : 
bất điên-đảo i tự-tánh vỏ câu là nghĩa : sanh Cực- 
Lạc Tịnh-Độ.

SAO : Đửc Lục-TỒ nổi : Ta cỏ một vật khôag đầu, không 
đuôi, không bề lưng, không phía m ặt; thế thì dù tìm cái tưởng 
ngay của nỏ cồn khổng thề được, toan lãy cải gì là xiên là lộn- 
ngược, mà hòng kêu là điên-đảo ư ?

Bảt-Nhẵ tâm-kinh n ó i: Đãy là cải tưởng chơn - không 
của cảc phảp vì nỏ « băt-cău, bẫt-tịnh » thế thi tim cải tướng 
tịnh của nổ còn khổng thề được, toan chỉ cbỗ nào đề gọi là cõi 
Ta-Bà ư ?

Vậy nay nói chỗ khổng điên-đảo đó, là toàn thân đã ngồi 
Liên-đài nước Cực-LạcẾ Còn nếu một niệm điên-đảo vừa sanh, 
tức thời đẵ ĩt ngay quốc-độ Ta-Bà ! Rõ là tâm-tịnh độ-tịnh ; vì 
tức tâm tức độ, tức độ tửc tâm, thỉ Tây - phương cách đây 
chẳng xa.

K Ế T  KHUYÊN

Nầy Xá-Lựi-Phất! Ta thấy điều lợi ích ấy, nén nói lỉri 
khuyên bẫo này. Nếu có chúng-sanh nghẹ lìri đây rồi, nên phẫi 
phát nguyện sanh về cõi nước kia.
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S Ở : íc h - lợ ỉ  ấy là , c h ĩ Tăn trư ứ c  thấy P h ậ i, đặng 
▼ãng*sanh. Lừi đây là : Thấy lợ i lórn này, nên nổi lời 
nhứt-tâm  tri-danh đây vậy. Người không nguyện sanh 
về, th ờ i riêng phụ lởi Phật. Đây ỉà lửp khuyên thứ hai.

SAO : Lời mà khỗng lợi-ich, Phật Ngài không nói. Nay 
phảp trì-danh liền đặng vãng-sanh đổi vời chúng-sanh, có lợi- 
ich lửn, nên Phật Ngài nói vậy. — Bởi vi đã đặng vẵng-sanh. 
đó gọi là Tự-lợi. Sanh về nước kia rồi, nghe pháp đắc-đạo, 
trỏr lại cõi Ta-Bà cỏ thê rộng ra độ nhiều chủng-sanh, đỏ gọi là 
Lợi-Tha.

Đủ hai việc lợi trên, cho nên nói là lợi lởn. Lớp khuyên 
thử hai là ỉ ban đầu nói chủng-sanh nghe ẫy, chĩ là đặng nghe 
nước kia trang-nghiêm tốt-đẹp, nên khỏi tâm nguyện muốn, 
mà chưa biết làm như thế nào đễ đặng sanh đỏ (là lớp khuyên 
thử nhứt)ễ

Nay Phật mời chì ra cải nguyên do rẵng nhửt-tâm trl- 
danh, thời được Phật đến tiếp-dẫn, liền đặng sanh nước kia, thời 
nguyện lại càng thâm, chí lại càng thiết; cho nên nói lởp khuyên 
thử hai.

SỞ : Lại nữa nói việc lợ i là. Rõ lại với việc hại 
bfri không nguyện vãng - sanh, là chỉ chỗ đề ua và 
nhàm vậy.

SAO : Cõi nầy tu-hành trải nhiêu kiếp thăng trẫm mà 
chưa chắc đặng giải-thoảt. Nay dùng pháp xưng-đanh niệm Phật 
chắc được vãng-sanh, liền lên bực băt-thối ; so chỗ lợi chỗ hại 
rõ như xem chĩ bàn tay. Lợi tức là các việc vui, hại tức là các 
việc khố, nên phải cỏ ưa và nhàm.

SÓ* : Lạỉ chữ < ngã-thuyết > (T a Hỏi) chính là rố 
về phần giáo cỏ nỏỉ rằng : không ai hỏi P h ật, mà 
Ngài tự nói vậy, nên gọi bằng « vô-vấn tự -th u y ế t» .

SAO : Phật thãy lợi-ích lớn ăy, kíp vì chỉ bày ; thế mà 
còn e cảc chúng-sanh, chậm-chạp mẫt nhờ chỗ lợi, cho nên Ngài 
không đợi ai thỉnh vẫn vậy.
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SỞ : Xứng-Iý, thời tự-tánh cụ 'tú c là nghĩa lợ i-ích .

SAO : Thử xem tự-tảnh, thiếu thốn sự gi ? Trên thê Linh- 
Tri (Phật-tảnh) Phật Di-Đà cùng cảc Thánh-chúng, cả ngày 
hiện trước ; trong cõi thường Tịch-Quang (phảp-giới-tánh), 
nước Cực-Lạc, cõi Tịnh-bang không giờ phút nào chẳng vãng- 
sanh.

Ngặt vi Phật thấy lợi ẫy, chúng-sanh như đui. Phật nỏi 
lợi ẫy, chúng-sanh như diếc; tuy đã nhọc Ngài mỏi miệng cạn 
lời, nhirng cần phải chinh ta một phen tự thẫy mời được.

*

c , -  GIAO DẪN PHẬT NGỒN LINH ĐOẠN NGHI HOẶC 
(phân làm 2 phần)

í ,— MINH PHẬT ĐỒNG TÁN: Dẫn Cảc đức Phạt đồng khen. 
2. -  THÍCH KINH ƯNG TÁN : Giải Kinh nằy nén khen ngợi.

MINH PHẬT ĐỒNG TẨN (phân ra làm hai phân).

1. — BÔN PHẬT TÁN: Phật Thỉch-Ca khen.
2. — THA PH Ậ T T Á N : Các Phật đong khen.

BÒN PHẬT TẤN

Nầy Xá-Lqri-Phất ! Như Ta nay đây tán-thán cái lợi-ích là 
công-đức bằng 90 Bất-khẫ-tư-nghì của Phật A-Di-Đà.

SỞ : Nói văn trên chẳng những chi mỉnh Ta thấy 
lợ i ấy , và nói lở i riSý, mù cả đẽn 10 phưo-ng các đức 
Phật cũng đồng thây Tợi ấy , và nói lời Dầy IIlìa.

Chữ TÁN Fà n gại  khen tột bực ị Chữ THÁN' là 5 

quá cảm-động phải thán-phục !

Câu Bất-khả-tư-nghỉ là : T rư ớc kia Dổi ta thây 
l ợ ỉẩ y ,  nay đâv lại CỊTC-Ỉụe nói cái lợ i ấy nữa, là không
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phảỉ nói cái lợ i tầm thirò-ng đân. Van nghĩa gấp ba lần 
chuyên lê n : 1 .- Chẳng phải vô ích , nên nỏi là Iọ-i- 
2 .-  Chẳng những cải lợ i về phước vè sự , cho nên nói 
cái lợ l công-đức. 3 . -  Chẳng những cái lạ i chỉ là công* 
đức mà thAi, cho nên nói cói lợ i công-đức mà bất-khả- 
tư-nghỉ nữa.

Do TỈ thể nên đức Phật Ngài phải cự c -lực tán- 
thán, chứ  không phải m ột sự ngãu-nhiêii.

SAO : Xưng-tán là tỏ bày khen ngợi công-đức quảng- 
đại của Phật kia, đề cho người ta biết mà qui tỉn ; hầu đặng 
phần tiếp độẽ

Cảm-Thán là : Quả cảm-khich phải than-thỏr, vl nỏi phảp 
nầy cõi Nhan-Thiên it có, nên nhiều kiếp khỏ gặp, là đẽ khiến 
người vừa thương lẫn mừng. Hỷ là mừng rẳng nay minh đặng 
nghe. Bi là tủi rằng minh nghe đây rẫt muộn vậy !

Câu Bẫt-khả-tư-nghì là ,ễ Nguyên tên kinh này. Nghĩa nó 
đã thẫy trong lời tựa văn trước. Kinh 'tên bẫt-khả-tư-nghì là : 
Chinh rẳng đửc Phật A-Di-Đà cỏ đại công-đức chẳng khả nghĩ 
bàn đỏ vậy.

Văn cỏ ba lần chuyên là : Trong việc lợi gồm nhiều bực 
dần-dần sâu rộng : 1.- Cái lợi phườc sự là : Tu về phưởc 
sự-tirờng, là vì cải nhơn trong thế-gian, nên kéu là lợi nhỏằ
2.- Cối lợi công-đức là : Vì cải nhơn xuẫt-thế-gian, nên kêu 
là lợi lờn. 3.- Gông-đửc chẳng nghĩ bàn là : Vì cải nhơn bực 
Thượng-thưựng xuăt-thế-gian, nên kêu là công-đức lớn hơn 
trong các công-đức lởn.

Sổ là công-đức tuy hơn phước-đức và sự tưởng, nhưng 
& trong đẵy lại cồn phân ra cỏ hơn có kém, cỏ thứ công-đức 
còn khả nghĩ bàn, cỏ thứ công-đửc chẳng khả nghĩ bàn. Naỵ 
phảp trì-danh đây là công-đức chẳng khá nghĩ bàn vậy. Cho 
nên trong lợi lởn lại nói là lợi lởn hơn!

SỚ : Với cân Bât-kh&-tur>nghi, như trong kinh 
Thánh-Vưang nói : Thẽ-ẹỉố‘1 nước An‘Dưỡng k ia, phàm
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những gi của Phật-pháp đều chẳng khá nghĩ bàn, với 
pháp th&n-thững hiền hiện biển-hóa, chẳng khá nghĩ 
bàn. Nếu ai cỏ thề tin  nhận được sự nhu vậy, thì nguởi 
ấy chẳng khá nghĩ bàn, vửi chỗ đặng nghiệp báo tdt, 
cũng chẳng khá nghĩ bàn.

Lại n ữ a v £ i iất-cả  bốn món y«báo, chánh-báo, 
nhơn và quả, cũng đều chẳng khá nghĩ bàn : Không 
thề lấy trí-th ứ c đè suy nghĩ, Tà không thè dùng lở i lẽ 
đè bàn nói cho tường lất được ỉ ! !

SAO : Vởi công-đửc ãy phân làm bốn món : 1 Cỏng-đức 
thi phảp rộng lớn, nghĩa là đổi với thọ-mạng vô-lượng, quang- 
minh vô-lượng ngôi Tam-bảo vố-lượng, 37 phàm và các phảp- 
môn khác nữa đều bẫt-khả-tư-nghì. 2.- Công-đức thàn-thông 
biến hóa khắp cùng, nghĩa là đổi với nước, chim, cây, rừng đều 
nối pháp nhiệm mầu, món ăn, thức mặc, đến cả việc thọ- dụng 
đều tự nhiên sẵn cỏ, chúng-sanh đều đủ tướng hảo, đều đủ 
thàn-thông biến hóa, cũng đều bẫt-khả-tư-nghì. 3.- Công-đửc 
tin thọ do căn lành đời trước, nghĩa là đổi vởi phảp « nan tin » 
đày, những người mà hay tin thọ được, là người đố đời trưửc 
đã cỏ tu căn lành nhẫn đến vô-lượng, với người ẫy cũng bất- 
khả-tư-nghi. 4ẵ- Công-đức quả bảo khó hơn, nghĩa là đối với 
hễ niệm Phật đượj nhứt-tàm, liền đặng vẵng-sanh, liền đặng 
vào ngay hội Thượng-thiện, chửng liền bực bát-thối chuyền, 
rốt rảo thành quả Phât, \ởi điều vượt khỏi thường tình, cho 
nên đều nói với công-itửc chẳng khá nghĩ bàn. Như Kinh Kim- 
Cang Bát-Nhã nói : Nghĩa kỉnh nầy chẳng khả nghĩ bàn, đặng 
quả báo cũng chẳng khả nghĩ bàn, thật thế.

Câu : « Y, Chảnh, Nhơn, Quả». Chữ Y : Nghĩa là cõi tìồng- 
cư tức là cõi Tịch-Quang ; chữ Chánh : Là ứng-thàn tức là 
Pháp-thân ; chữ Nhơn : Là bây ngày niệm Phật thành công ; 
chữ Quả là : Một phen sanh về, đặng bực bất-thối chuyền, lại 
cững vượt khỏi thường tình, cho nên đều nói chẳng khả 
nghĩ bàn.

Thuỏr xưa Ngài Anh-Pháp-sư ở  đẫt Đông-Độ, giẫng kinh 
Hoa-Nghiêm đẵ 40 lượt, nhơn khi vào trong tịnh nghiệp Đạo-
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tràng của Ngài Xướt thiền-sư, thâm nhập được pháp-mốn Tam- 
muội ; sư than rẳng : Giận minh nhiều năm luống tìm văn sớ 
nhọc thân tâm vậy, nào dè pháp niệm Phật này nhiệm mầu 
chẳng khả nghĩ bàn! !.

SỞ : Xirng-ĩý, thời tự-tổnh nó lia hẳn hai cái 
tưởng : Tâm và ngôn, là nghĩa < công-đức chẳng khá 
nghĩ bàn >.

SAO : Luận Khỏri-Tín nổi Tâm (tánh) nầytừxưa đến nay 
mãi đến bao giờ cũng vẫn ly tướng tâm duyên, ly-tưởng ngôn 
thuyết. Thế cho nên hễ vừa manh tâm niệm là lầm, móng ỷ 
tưởng là sai, chẩp câu văn là mê, Iheo lời nói là mât ; thế thi 
phải như thế nào ? Mà dù cho ngoài ngậm miệng, trong tắt 
mảy suy nghĩ cũng là y-nhiên bị lạc về tảnh vô ký : Là không 
nhở không quên. Do đây mới biết công-đức kia là chẳng khá 
nghĩ bàn,

THA PHẬT TÁN (phân ra làm sảu phần) 
í.-  ĐỒNG -PHƯƠNG 
2.-  NAM-PHƯƠNG.
3 TẤY-PHƯƠNG.
4ẽ- BẲC-PHƯƠNG.
5.- HẠ-PHƯƠNG.
6.- THƯỢNG-PHƯƠNG.

ĐÔNG-PHƯƠNG (phân ra làm ba phần)
1.- Liệt Danh hiền quẳng : Kê tên rõ rộng nhiìu.

2.~ Hiện Ttró-ng Biền Cho-n : Bày tướng lưỡi chắc thật.
3.- Phát ngôn Khuyển Tín : Thốt lời đĩ Khuỳỉn tin.

LIỆT DANH HIỀN QUÀNG
Phương Đông cũng có các đức: A-Sơ-Bệ-Phật, Tu-Di- 

Tiró-ng Pbật, Đại-Tu-Di-Phật, Tu-Di-Quang Phật. Diệu-Âm 
Pbệt v.Y,,ệ phir vậy CẮC TÍ Phệt nhiều bằn| số hằng-sa,
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S ơ  : Dẫn lờ i khen cùa các đirc P h ậ t ,  th ời người  
ta thấy r ă n g :  Đối vửi pháp-m ôn Tịnh-Độ đây. Chính là 
m ộ i thành-pháp r ấ t  hiệu  lự c .  Vì đ ư ạ c  hàng nghỉn vị 
P h ật, v ô - lư ợ n g  các vị Phật khác đều r iê n g  m iệng , 
chung lở i củng nhau đề khen ngợi, nên người ta phải 
tin  chẳc c h ở  không còn  nghi gì nữa. Bản d ịch  của nhà 
Đ ường có  đủ 10  phưưng. Nay thiếu  bốn gốc là bứ t văn.

T rư ở c dẫn Phưưng-Đông đỏ là : Theo phưưng 
phép thông thư ờng, mà cũng ĩà lấy .Phưưng-Đ ông đề 
nêu t r í -h u ệ .

SAO : Mười Phương là : Ngài Tráng-Sư dịch có bốn gốc, 
thời thành 10 phương. Nav chỉ nỏi 6 phirơng là do phương 
chảnh nỏ gồm phương gốc (phụ) nên nói bờt vănễ

Nói theo phương pháp thông thường là : Trong các kinh 
phàm chỗ nói 10 phương, thường trước nói phương Đông làm 
đầu. Vì phương Đông theo bốn mùa thì nó thuộc về mùa xuân, 
vạn vật sanh trường nên có nghĩa như trí-huệ tiến triền. Bỏi tri 
là như đẫng Tièn Đạo (ồng dắt đường) sảng suốt phát sanh ra 
vạn pháp thật dụng, cho nên bắt đàu nói phương Đông, tức như 
ý nghĩa rẳng : ồng Xá-Lợi-Phẵt, đức Văỉi-Thù làm bực dẫn đạo 
trong chúng (làm đầu trong chúng).

SỚ : Nói ỉên 6 phưưng đó là : Vì đức Phật Thích- 
Ca ô" phưưng giữa ( tru ng-ư ư ng).

SAO : Đẵ nói có 6 phương là : Trên, dưới, và bốn phía 
mà sao lại không nói đến trung-ương ? Số là đức Thỉch-Ca ở 
thế-giới Ta-Bà, lẫy chỗ bản-sở Ngài ở làm trung-ương, đối với 
chính giữa thì phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu, cõi trên, 
cõi dưới, thành 6 phươiig.

S Ở : Phật A -S ư -B ệ, d ịch  l à :  B ất-đ ộng. Vì pháp 
thân Phật b ấ t -đ ộ n g ; cỏ  m ột thuyỂt khác n ó ỉ : Vỉ chẳng  
bị hai bên nó làm Fay động nên nói bất-động.

SAO : Nghĩa Pháp-thân là : Bẫt-sanh, Bẫt-diệt, vô-khứ 
vô-lai, với bực Diệu-Giồc (quả Phật) cũng khòng thêm ; với
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kẻ vô-minh (chủng-sanh) cũng chẳQg giảm, vl lặng lẽ thường 
còn, như như bẫt-động.

Hai bèn là : Bèn có bên khồng vậy : Vởi có nỏ khổng thề 
làm cho ta đẳm mắc vào các cối tưởng cỏ, vởi khổng nó chẳng 
thề làm cho ta phải dính vtrớng cải khôngẻ Nghĩa là khòng 
chẫp đoạti, không chẫp thường, vl hai bên đều bẫt-động, bởi lẽ 
tuyệt-đối.

Hỏi : Phương Đông thuộc mùa Xuân, sanh trường muôn 
vật. Dối vởi quẻ, là quẻ chẫn, mà quẻ chẫn là động vậy. Chớ 
sao nói đáp Phật kia hiệu là bẵt-động ?

Đáp : Do lẽ tức động mà tửc tịnh đó, mới có được cải 
diệu-dụng sanh trưởng vạn vật bằng cách biến hóa vò cùng, 
nhưng mà cải bản-thê vẫn thường vắng lặng. Vi vắng-lặng nèn 
nối là bẵt độngỆ Kinh Hoa-Nghiêm lẫy Phương Đông tiêu biều 
cho tri bẫt-động cũng là chính ỷ đày vậy.

SÓ*: Phật Tu-D i-Tưứng lả : Vi tưứng của Phật 
tốt đẹp vô-cùng, như núi Tu-Di.

SAO : Tu-D i: Dịch Diệu-Cao. Núi này do cảc ngọc báu 
dựng thành, nên gọi là Diệu là tốt qui nhứt; vượt khỏi các núi 
nên nỏi là Cao là trên cả.

Tướng-hẳo của Phật do tu được trăm phước kết-thành 
không phưởc chẳng cụ-túc, thế gọi đỏ là Diệu sang đẹp nhẫt. 
Tưửng-hảo của người, của trời và bực nhị-thừa, với các vị Bồ- 
tổt cũng đễu khỏng bi kịp, thế gọi là Caoệ

SỚ : Thế nào gọi là Phật Đại-Tu-Di ? Vi đức của 
Phật cao rộng, dụ như nủi Tu-Di lớ n . có  m ột thuyểt 
khác nói : Danh của Phật Ivn hưn núi Tu-D i, vỉ linh  
thần cao cả như trong kình Duy-Ma đă nói.

SAO : Núi Tu-Di cao rộng vượt khỏi 7 lớp núi vàng (núi 
thẵt-kim). Do đối với núi thẫt-kim gọi đỏ là lờn. Đức của 
Phật cao rộng, khỏng chi sảnh bẳng dụ như núi Tu-Di lớn vậy.



Danh Phật là : Kinh Day-Ma nỏi : Danh của Phật đồn khắp cao 
xa, vượt khỏi núi Tu-Di, nghĩa là lờn hơn nủi Tu-Di kia vậy, 
bởi núi kia dù qui bảu, nhưng chỉ bẳng vật-chẫl vô-tri vô-giảc.

só* : Phật Tu-Di-Quang, là hào.quang của Pbật 
rộng phóng ra chiểu khắp hơn h ết, cũng nhu núi 
Tu-D i, vi ánh sáng phủ hểt các núi vậy.

SAO : Hào-quang sảng cỏ hai nghĩa : 1.- Núi Tu-Di do 
cảc ngọc báu kết tinh làm thành thề chất của ngọc bảu, nó chói 
ra ánh sảng, cũng như thàn Phật tâm rẫt thanh-tịnh, thời trí 
giảc sáng suốt phỏng ra. 2.- Núi Tu-Di thê nó lởn, thì tia sảng 
nỏ cũng lởn ; cũng như Phật có tri lởn, thì hào-quang sảng vô- 
lượng vậy.

SỚ : Phật Diệu'Âm là : Tíẽng pháp tròn  tr ịa  
nhiệm màu vỉ Ngài thuyết - pháp thích hợp cả các 
căn-co'.

SAO : Tiếng phảp tròn mằu là : Như kinh Duý-Ma n ó i: 
Đức Phật dùng một tiếng diễn-thuyết pháp, chủng-sanh tùy 
theo mỗi loại, mỗi trình-độ đèu nghe hiều đưực cỗ. Lại nói Ẽt 
đối vởi tiếng của chủng nhơn, tiếng của Phật là nhiệm mầu đệ 
nhứt, vi là cỏ cải tưởng hảo phạm-âm.

SỞ : Như vậy hết thảy là : Nhiều quá khững thè 
nỏỉ kề cho hết. Nên chỉ kề nói Dăm vị P h ật, còn thỉ 
dửng nghĩa chữ đẳng là tất c& hay vễv... đè bao gồm 
đó. V ới h&ng hà, cũng nói c&ng-già-hà. Chữ sa : Là 
hột cát ị đề  dụ số nhiều Phật kia.

SAO : Hẳng-hà, là một con sông tạì bên nưởc Tây-Vửc 
(Ẵn-Độ), bôn ao vô nhiệt, trên đảnh núi Hương-Sơn, có ao vô- 
nhiệt não, phát nguyên chạy ra bổn con sông. Sông Hằng nầy & 
vè phia Nam, rộng bốn mươi dặm, cát trôi theo dòng mrởc rẵt 
là nhô, Phật thuyết phảp ờ gần con sổng kia, nên phàm nổi số 
nhiều, thưởng lẫy sổ cát kia đề vi dụ.

Nay nỏi bên phương đông cỏ rẫt nhiều. vị Phật như số 
cảt rẫt Dhièu trong sông hẳng kia. Nếu cứ theo kinh Pháp-Hoa 
về lời dụ một mảy bụi làm một kiếp, thi số cát sông hẳng ẫy
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cũng là rẫt it. Nay ví số cát sồng hẳng, đề tô ý thật là vô-tàn 
clio nên kinh Đại-Bồn nói : Yô-lượng vô-số, bãt-khả-tư-nghi; 
vò hữu đẳng đẵng, cả vô-biên thế-giởi sở hữu chư Phật Như- 
Lai, đều đồng khâm khen Phật A-Di~Đà sơ hữu công-đửc, thời 
sổ cảt sỏng hẳng kia chưa đủ dùng đế dụ cho hết đó vậy.

S Ở : Với các danh Phật trên đó. Ngài Linh-Chỉ 
n ổ i: Giữa các nhà TÔ xưa nay, có vị truyền nhau 
khAng giăi *, cũng cổ Ngìi thích nghĩa như thế này ; 
hoặc vì lẩy cái nhưn, hoặc vỉ lấy cái quả, hoặc, 
dùng về Tánh, hoặc dửng về Tướng, hoặc thủ theo 
tâm từ , b i, t r í ,  đú*c, hạnh, và nguyện v.v... của chư  
Phật đề giải thích ra mỗi danh nghía thi cũng không 
ngại gỉ.

SAO : Không giải là : Vi bồi Phật đủ muôn đửc-tảnh, 
không thề lấy một cải danh đức mà giải nói cho rõ hết, những 
đức tánh ẫy, còn dịch giải thì cái tên Phật quả dài vi nhiều chữ. 
Cũng cỏ giải là : Vi bời Phật đức dung-thồng vô-tận, nên cũng 
có thề lẫy một đức mà gồm thông muốn đức, thế thì riêng kê 
một đức, tức đủ cảc đức rồi.

Cho nên hễ nói nguồn hhơn thì đã gồm biền quả ; nói 
quả thời suốt thẫu đến nhơn ; vì không lẽ cỏ trí mà chẳng có 
bi ; có bi mà chẳng có tri. Không cố hạnh nào chẳng do nguyện 
khởi; không có nguyện nào phi hạnh mà thànhể Như vua Nghiêu 
có nhơn, vua Thuẫn có hiếu, vua Võ có kiệm, vua Thang có 
khoan ; nghĩa là cũng có lẫn nhau đều đủ hết cả.

SÓ* : Xứng ỉý, th ời tự tánh cỏ trí huệ chẳng khá 
cùng tận, là nghĩa phưo-ng Đông có hằng sa Phật.

SAO : Vời phương đông nghĩa thẫy giải văn trước, vặt có 
hình tưởng thời có cùng tận, chớ trí huệ thời không tột hết, 
vì bản thê nỏ là vô tướng tìm trí-huệ bên ngoài có thề hết, tìm 
trí-huệ trong tự-tảnh khòng thề hết được.

Nói cát sông hằng đó, cũng chỉ là dụ được phần ít đẫy thối. 
Sở dĩ chúng nhơn đem hết cả tâm lực tư duy, cùng nhau đề so 
lường cũng chẳng xẻt lường được trí của Phật.
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HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN

Mỗi TÌ Phật đều ĩr nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài 
khắp trùm cõi Tam-Thiên Bại-Thiền thế-gióã.

SỞ : Chữ Kỷ-Quổc, ĩà N ước bản 8Ír của mỗi Phật- 
tử  ỉr. Gác ư  ký-quốc là : thây mỗi vị Phật, Phật nào cũng 
đều vậy cà. Bên tả bên hữu là : Bề rộng. Tỉền hậu lầ : 
Bề dĩú. Cõi Tam -thiên đại-thiên rõ như trong ĩuận Cu- 
Xá nói. Kh&p trùm  cỗi T a m -th iê n là : Cực-Iực nói bề 
rộng dài của tướng lư ỡi của chư Phật.

Do vỉ đức Phật đã nhiều kiếp tu kh&u nghiệp 
đirạc thanh-tịnh, nếu muốn rõ nguyên do đ ấy, thỉ xem  
trong kinh Hoa.Nghiêm đfi có nói.

Nói đoạn Tăn đầy, là đè rõ răng với lờ i Phật, ỉà 
ẳt đáng tin , khiến đoạn hết tâm nghỉ.

SAO: Luận Cu-Xá bài tung nỏi: Kề từ bổn đại chàu 
mặt nhựt mặt nguyệt, núi Tò-Mê-Lô, cõi trời lục-dục tột đến 
cõi trời Phạm-thièn cộng là một thế-giời ; lại đủ một nghìn lần 
như vậy, gọi là một cõị tiếu-thiên ; lại đủ một nghìn lần cõi 
tiều-thiên như vậy, mởi gọi là mộl cõi trung-thiên ; lại một 
nghìn lần cõi trung-thiẻn như vậy, mởi gọi là một cõi Đại- 
thiênẳ Cà cõi đại-thiên ãy đều chung một sổ kiếp thành trụ, 
hoại, không.

Nay giâi nghĩa bốn châu lởn, hai vừng nhựl-luân, nguyệt- 
luân, một nủi Tu-di, từ dirới Địa-ngực, đến cõi trời Lực-dục ; 
từ cõi trời Lục-dục đến cõi trời Phạm-thiên, ngang từ trời 
Sắc-giởi đây, gọi là một thế-giới. Như th ế ; đếm làm một, 
đếm đến mộl ngàn gọi Ịà một cõi tiều-thiên. Lại lẫy cõi tiều- 
thiên làm con số một cũng như đếm là một, như thế đếm đến số 
nghỉn, kèu là một cõi trung-thiên.

Lại lẫy cõi trung-thiên đếm làm con số một, cử nhir 
thế mỗi mỏi đếm chồng chẫt cho đến số nghìn, kêu là một 
cõi Đại-thiên. Do găp ba làn nói số nghìn, cho nên nổi Tam-
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thỉén Đại-thiên ; kỳ thật một Đại-thiên mà thôi. Một thế-giới 
Đại-thién, tửc trong Kinh nói một cổi cũa một vị Phật giốo- 
hóa chủng-sanh,

PhẠt A-Sỏc-Bộ, nhẫn đển hẵng sa cốc đửc Pbật kia, mỗi 
vị làm chủ trong một cổi Đại-thiên thế-giởi ăy,

Nay nói cảc vị Phật, mỗi Ngài đều ỗt trong cõi nước của 
mình phảt ra tưởng lưỡi rộng dài phủ trùm trong cõi ẫy, không 
chỗ nào mà chẳng khẵp.

Khầu-nghiệp nhiều kiếp thanh tịnh là : Với điều nổỉ nông 
thl không dùng lời nổi vọng-ngữ, lời nói thêu dột, lởi nóỉ hung 
dữ, và lởi nổi hai lưỡi.

Thường dừng lời chơn thật, lời ngay th&ng, lời nhu- 
nhuyến, và lời hòa hiệp. Mà nói nhiỉu kiếp đẫy là : Trong kinh 
nổi lưỡi của phàm-phu cổ dài quá lẳm là chỉ tởi chót mũi, là 
nêu cái tưởng ba đời khổng nói vọng ; còn Phật là vò-lượng 
kiếp lại đây từng khỏng nói vọng, đs từ láu đởỉ chứa nhiều 
công-đức của lời chơn thật nẾn mởi cảm được cái tưởng lưỡi 
dài tốt như vẬy.

Muốn rổ nguyên do đSy th ỉ: Kinh Hoa-NghỉỂm phấm Ly 
thế-gian nói: v ị Bồ-Tát có 10 thử lư&i chỗ gọi r&ng : Lưỡi 
mỏr bày diễn nỏi cả hạnh-nghiệp của vò-tẠn chủng-sanh ; ltt&i 
mò bày diễn nỏi cả pháp mồn nhiều đến vổ cùng tận ; lư&i 
khen ngợi các đức Phật đều cỏ cồng-đửc nhiều đến số vô-tậo4 
nhẫn đến lư&i nói pháp đề ngăn dẹp tẫt cả cảc loại ma, chủng 
ngoại'đạo, dứt hết sanh-tử, phiền-nẵo khiển chúng-sanh đến 
cổi Niết-Bàn, ấy là 10 thứ lưỡi. Vị Bồ-Tát thồnh-tựu 10 pháp 
nầy, mới được tưởng lư&i vổ-thưọmg cũa Như-Lai, phủ khẳp 
các cõi nước ; cho nên nỏi rổ nguyên do PhẠt được tướng lư&i 
nhu thế, thì chẳng nh&ng chĩ một nhơn.

Cáu ắt đặng tin ăy là : tưởng lư&i của phốm-phu kbồQg 
hom ba tăc. Người xưa nói: Khua ba tỉc lư&i thời chẽ khen, 
yỉm khoe theo ỷ riêng của minh, chưa đáng tin n6iễ Còn Phật 
đủ tướng lưỡi rộng dài nhu tbế đâu có dối u 7 Nay đây với 
lôri của 6 phương Phật khen ngợi PhẠt A-Di-Đà, còn nghị
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không tin, thời khổng có 1S đỏ, nếu là người khống có duyên 
với Phật!

S Ớ : Lại nữa Bồ-T át tron g ngAi Thập-hạnh cỏn  
cỏ tvứng ltrỡi rộ n g  dài đa hffn với lư ạng trủm  đại. 
thiên thẽ giới đ ây , nay cũng go lư ợc mà nỏi thẽ th ủ i.

SAO : Tưởng lưỡi của Bồ-Tảt là : Kinh Hoa-Nghiêm nỏi 
bực Thập-Hạnh Bồ-Tát, thành-tựu 10 món vỏ-tận-tạng. Nên khi 
BỈ5-Tát thuyết-phảp, dùng tưởng lưỡi rộng dài nói ra tiếng tăm 
nhiệm mầu, khẵp đầy 10 phương tẫt cả thế-giởi.

Nói 10 phương tẫt cả, thởi chẳng những một thế-giửi đại- 
thiên mà th ôi; Bồ-Tát còn thế huống chi đức Như-Lai ĩ

Văn đây chì nói đều ờ trong bốn quổc của mõi đức Phật, 
cho nên nỏi rẳng là sơ lược. Thật ra thì Phật khen cõi Tịnh-độ, 
mà khắp cả 10 phương tẫt cả thế-giới không vị nào mà chẳng khen.

S Ớ : Ngài Từ-Ẩn nói : Tưởng lư ỡi của Phật chứng 
T iệc p h ó , th ờ i  lirõ-ỉ nó p h ủ  cả  c á i  m ặt ch o  đẽn m ẻ tó c  Ị 
nay nổi phủ cả  Đạ|ắthiên th ế .g iớ i  là chứng sự lórn, lức  
là « đại sự nhưn duyên >,

L91 nổi Bồ-Tát đặng turứng lưõri phủ c& m ặt, cho  
nên Bồ-Tát chỉ nói mội lòâ không hai, vỉ đều là lời 
ch ư n  th ậ t . Thòri b ỉể t  tư ở n g  lư ỡ i  p h ủ  m ặ t đ ã k h ô n g  
nói vọng, huống lư ỡi phủ khẳp cỗi Đọi-ThỈỄn ư ?

SAO : Tướng luõi lớn nhỏ là : Do Phật chứng đăng cái 
pháp sắc thân tam-muội, sáu căn đều đuọc tự-tại, giải-thoát 
gLũa cảnh sắc 6 trần, nên chứng việc nhỏ, chúng việc lớn, đều 
theo ý Ngài biểu hiện ra. Nói việc lớn âý là kinh Pháp-Hoa nói : 
Phật vĩ một việc nhơn duyên lớn, nên mói xuất hiện ra đòi, dạy 
bảo chúng-sarih đều đuợc vào bực Phật.

Nay 6 phuong chư Phật khen cõi TỊnh-Đô bằng cách hiện 
tướng lưõi như thê đâỳ, thòi biêtpháp-môn Tịnh Độ việc lớn 
đồng vói kinh Pháp-Hoa. Nêu không phải việc lớn, thì theo lôi
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thưỏrng người ta nói; Cắt cố gà đâu phải dúng đển con dao 
giểt trâu (12).

Lại câu Bồ-Tát lưỡi phủ cẵ mặt đẵy, là nỏi bực thua, 
sảnh đó đế biết bực hơn, là một biện chứng phốp triệt đễ. đề 
khuyên người tin chắc.

S Ở : Lọi với 10 p h vv n g đ âỹ , là nỗi theo bề ngang j 
bằng luận theo bề dọc thì thông đống đến 3 đ à i ,  không 
vị Phật nào mà chẳng khen n g ại.

SAO : Lẫy 10 phương đề so 3 đời, thời trưởc từ Phật Ca- 
Diếp, nhẫn đến đời quả-khứ khổng lường các vị Phật. Vởi sau 
từ Phật Di-Lặc, nhẫn đến đời vị-lai không lưởng các vị Phật, 
ắt cũng vẫn hiện ra tướng lưỡi rộng dài phũ khắp 3 đời vậy. 
Các vị Phật tướng đã đồng, thời tâm cũng đồng, tri cBng đồng 
và nguyện cững đồng. Đã sáu phương Phật đều khen ngợi Kinh 
nầy, thời biết ba đời cảc vị Phật, cũng ắt khen ngợi Kinh này 
như sảu phương Phật kia vậy.

Chỉnh chỗ gọi rằng nỏi và khen khổng hở dứt đối với 
kinh nầy phải vậy.

s ó * : Xứng lý, thở! tự tánh khầp pháp-giới, là 
nghĩa tirórng Iirữi rộng dàiẾ

SAO : Bực Cô-Đứe nói : Tiếng nưởc suổi tức là tưởng 
lưỡi rộng dài. Thế thời với tướng lưỡi rộng dài ấy, chẳng những 
chỉ các vị Phật cỏ thôi, mà tẫt cả chủng-sanh cũng đều cỏ, tức 
là muôn hình vạn tường, cũng đều cỏ câ ; cho liên nói loài bữu- 
tỉnh cùng vô-tình, cũng chung thành một cải lưỡi. Lưỡi tức là 
cả phảp-giửi; cả phảp-giời tửc là một tải lư ỡ i: nếu nói phũ 
khắp đã thành hai cải!

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nổi ỉừỉ thành thật: cáo ông và chúng-sanh, phẫỉ tin kỉnh 
Xurng-Tán Bắt-Khả Tir-Nghì công-đức, Nhứt thế chư Phật 9Ỉt 
h ộ  niệm Dầy.
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S Ớ : Nói lờ i thảnh thật là cái ỉỉrỉ đáng tín , do 
nwỉ đầu của tưởng lư ỡ i rộng dài ấy , nói ra  lớ i thành 
thật. Nghĩa là đối với kinh X vng-tán  Bất-khả Tư-nghi 
công-đức nh ứ t-th iết chư  Phật 8ỏr hộ niệm nàyẽ Các ông 
nên tin ch ẳc, chó* đem lòng nghi«ugờ. Nghĩa chữ Tin 
giải rỗ ĩr ván sau.

SAO : Lời đảng nên tin là : Do lời thành thời chắc thiệt 
không dổi thiệt thời chín xẻt không sai; chỗ gọi rẳng như con 
sư-tử hầu, lời nói vô-úy, nghìn vị Thánh ra đời khòng thề đôi 
muòn đời giữ đỏ làm khuôn mẪu.

Câu xưng-tán Bẵt-Khả Tư-Nghì Công-Đức, luôn sau 16 chữ 
là nguyên tên kinh nầy vậy. Bản dịch nhà Đường chĩ nỏi: Xưng- 
tán Tịnh-Độ Phật Nhiếp-thọ kinh là muổn bởt văn cho dễỆ Dơi 
vì cầu Bãt-khả Tư-nghl Công-đức nó bị gồm trong hai chữTịnh- 
Độ. Bốn chữ « Bẫt-khả Tư-nghi » đày, vởi văn trèn kia là nghĩa 
khen Phật, với văn đây lại là Dghĩa khen kinh, nghĩa kia với đày 
như một nèn không giải lại nữa.

Thế nào là hộ niệm ? Vì những người niệm Phật, nhờ sức 
Phật bào hộ, khiến kia được an ồn, không các việc chưởng-nạn. 
Tâm Phật nhớ tưởng, khiến người kia tinh-tẫn mãi, không hề 
lui sụt vậy.

Trong Quán-Kinh nói với chúng-sanh niệm Phật, Ngài thâu 
rưởc khòng bỏ. Kinh lại nói : Những người niệm Phật được Phật 
A-Di-Đà thường ở trurớc đầu người kia. Lại trong 10 món lợi 
ich nói : Những ngirời niệm Phật, Phật A-Di-Đà thường phóng 
hào quang sảng, đề tiếp rưởc người đó.

Đày thì đức BSn-sir Hộ-niệra, mà 10 phương các đức 
Phật kia cũng đồng hộ-niệm người đẫy ; phải biết người xưa 
niệm Phật, thời được Phật hộ-niệm cho; cảm ứng tự-nhiêa 
chẳng khá dối vậv.

SỞ : Lại bực Bát-ĐỊa Bồ - tát m ởi nhừ Phật hộ* 
niệm cho nên biết ngưọ,i vông sanh, địa vị chẳng  
phải thấp hèn.
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SAO : Bực Bảt-địa được Phật hộ là : Kinh Hoa-Nghiêm 
n ổ i: Bực Bảt-Địa Bồ-Tảt, thường được đức Như-Lai, Ngài hộ- 
niệm. Nay kinh nay nói: Người niệm Phật được Phật hộ-niệm, 
thế là chỏng lén bực Bảt-Địa, cho nêa nói chẳng phải bèn thăp.

S Ở : Các đirc Phật dạy bảo chúng-sanh, x v a  có  
haỉ thuyẽt : 1.- Cbuyèn-dẫn ; 2 .-  Đồng th ờ i Ị nay gồm 
dửng c& hai th u yễt.

SAO: Chuyền-dẫn là : Ồng Từ-Ẳn nỏi: Với lời nỏi của 
chư Phật ở 6 phương rao bảo trong cảc nưởc của cảc Phật, Đửc 
Thich-Ca lại đem lời ẫy về thuật lại, đề chửng lởi nói của Ngài,

ổng Linh-Chi n ỏ i: Khi đức Thỉch-Ca nói Kinh Dầy, sảu 
phượng các đửc Phật cũng đồng thời khen ngợi.

Nay gồm dửng đỏ là : Do pháp môn quảng-đại rẵỉ thiểt- 
yểii nầy các đức Phật khi bỉnh thời ẳt đã thường khen, mà chinh 
khi đưc Phật Tbỉch-Ca đang Dổi kinh nầy, thì đồng thời 10 
phưomg cảc đửc Phật đều khen, cũng khổỉig ngại gỉ ?

Càng rỗ kinh nầy chỉnh là pháp mòn Phồ-Nhãn (khắp 
aoỉ)! cùng cả phảp giói; một đửc Pbật nổi, tức tất cẳ các đức 
PhẠt đồng nói.

SỚ*: Xứng lý, thồrl tự lánh khồng biển đồỉ, là 
aghiaỉ th àn h -th ật; tự lảnh không íy lả nghĩa: hộ-nlệm .

SAO : Lời nỏi thuần là chơn, tuyệt h&n vọng, dà ìnuổn kiếp 
vẫn như vậy.

Nổi r&ng thành thật chi nữa cGng chẳng hơn nơi đây; tức 
nay đ&y một phen ngỏ, một phen nghe, một khi nói, một khi 
làm, không một cái nào mà không thành thật, suốt xưa, suốt nay 
thưởng bộ, thường niệm, đi đứng, ngồi, nằm chẳng lìa cái ẫy 
(tự-tảah) đâu xtỉng vởi lời thành thật của Phật mà không tin. 
Vởì Phật bộ ỉa mà ta riêng bỏ ? ôi I Tại sao mỉnh gạt mìDh, 
minh dối minh, minh tự trốn, mình tự đi! ?
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NẠM-PHƯƠNG (phân ra làm ba phần)

1.- Liệt danh hiSn-qnảng.
2.- Hiện tưó-ng biều-ch«rn.
3 .-  Phắt ngốn khuyển-tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẢNG

Nẵy X&-Lựi-Phít! Thế-gtôi phương Nam, có cốc đức Nhựt- 
Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Ọuang Phật, Bại-Diệm-Kiên Phệt, 
Tu-Di-Đăng Phật, Vô-Lưựng Tinh Tẩn Phật. Như rậỵ ci thảy 
cấc vị Phật nhiều bằng số hằng hà sa.

SỞ : Phật Nhựt>Nguyột*Đăng là í Vi tr í  lớn vô 
củng tận.

SAO : Tri lởn vổ củng tận là, kìa như ánh của mặt nhựt 
chiếu ban ngày, mặt nguyệt chiếu ban đêm, ánh của đèn chiếu 
vào những chỗ mà nhợt nguyệt chiếu khỏng tởi, kế truyền sảng 
khẳp, đều vỏ cùng tận. Trỉ lờn của Phật : Ngang thời suốt 10 
phương, dọc thẫu ba đời, cũng như ảnh sáng của nhựt nguyệt 
thế đãy.

Lại ảnh sảng mặt nhựt, phá chỗ tối tăm, có nghĩa Bát- 
nhã, gọi là nhứt-thế-tri ; mặt nguyệt do ánh mát mẻ chiếu ban 
đêm cỏ nghĩa giảỉ-thoát, gọi là Đạo-chủng-trí ; ánh đèn tiếp 
nối đề bô-khuyết cho nhựt-nguyệt, chiếu suốt cả ngày đêm khổng 
mắc hai bên như ngày và đêm chẳng hạn. Đây là nghĩa đế-trang 
đạo-độ-nhứt, cỏ nghĩa Phảp-thân gọi là Nhửt-Thế chỏng-tríế Vi 
ánh-huệ sáng suốt.

SỞ : Phật Danh-Văn-Quang là ỉ Đirợc liếng khen 
khẳp đồn, nhu ảnh sáng chiền xa.

SAO: Đức Phật lởn, tiếng rẫt to, cho nên cỏ danh khen 
đồn khẳp câ 10 phương vô-lượng thế-giới. Như ánh sảng mặt 
nhựt chiếu không chỗ Dào ch&ng khắp.
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SỚ : Phật Đ ạ i. Diệm • Kiẽn là : Chữ Kiên nghĩa 
hal ra i , tiên  bièu hai tri ị chữ  Diệm là hực-hỏr ; dụ 
hai tr í  chiẽu sáng.

SAO: Hai tri là : Quyên-trí đề chiểu vẽ sự-tưởng ; thật 
tri chiểu tàm lỷ, sự lý rõ ràng, đều chiếu phả không mê muội, 
du như hai cải vai phát ra ảnh sảng. Lại hai tri nầy, gảnh vác 
tẫt cả Pbật-phảp, cho nên có nghĩa là hai vai.

SỚ : Phật Tu-DỈ-Đ&ng là : Dửng núi Tu-di làm  
đèn, đề chỉẽu cả 4  chau thiên-hạ, hào-quang của Phật 
rộng Ivn cao chiểu cũng nhir thế.

SAO : Núi Tu-di làm đèn là : Như nói : Dùng núi Tu-di 
làm bút, dùng núi Tu-di làm dùi v.v... là đê nói cải lượng của 
đèn, rãt rộng và rẫt lớn.

Núi Tu-di ả  giữa, hào-quang chiếu khắp bổn châu ; Phật 
dùng tri lởn trung-đạo, mà chiếu các chúng-sanh như ánh đèn 
khồng lồ là đèn Tu-di nủi chúa vì lớn nhứt thè--giời vậy. Song 
kinh Duy-Ma n ỏ i: cỏ đức Tu-Di-Đăng Vương Phật, thân cao 
lốm vạn bổn nghỉn do-tuần, nhưng xẻt cõi nước của Ngài, là ở  
về phương Đổng cách đày ngoài 36 hẳng hà sa thế-giói. Mà nay 
Phật Tu-Di-Đăng này ò  về phương Nam là do vì các Phật trùng 
tên vởi nhau rẫt nhiều vậy.

SỞ : Phật Vô-Lưọ-ng Tinh-Tấn lả s Chữ Tinh-tâu  
giải thấy tron g khoa tự-phần trư ớ c . Nhưng khoa kia  
n ổ i : T hư ờng-tinh-tấn , còn văn đây nỏi : V ô-lư ợn g  
Tỉnh-tân.

SAO: Vô-lượng cỏ hai nghĩa : 1.- Thời-vỏ-lượng : tức lả 
nghĩa thường ; 2.- Sự-vô-lượng là : Tự-lợi lợi-tha ; vì trỉ và 
hạnh vô biên cở vậy.

SỞ : Xứng-Iý, th ờ i tự -tánh, sáng-suốt b ẩ t* k h ả .  
tận, là nghĩa Nam phuu-ng có hằng sa Phật.

SAO: Nam phương thuộc cung lv mà ly là Binh đinh 
hỏa, hỏa thời trong tối ngoài sống, ẫy là Tịch mà thường chiếu. 
Tảnb chơn tri bất muội, sự sổng - suốt nào cùng. Kinh Hoa *
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Nghiêm phằm Quang-Minh-Giảc n ỏ i: Hào-quang đửc Như-Lai 
soi sảng vượt khỏi một thế-giởi, 10 phương thế-giởi nhẫn đến 
bẫt-khả thuyết ihế-giởi. Đẫy là hào-quang trong tàm của mình 
giác chiếu tẫt cả, chẳng do tự ngoài mà đặng. Cho nên n ó i: Ta 
thẫy đức Đăng-Minh Phật, hào-quang tốt của Ngài xưa cũng 
như thế.

HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN

Các vị Phật, vị nào ĩr nước nấy đều phổng ra tướng lưỡi 
rộng dài phủ khắp ca cõi Tam-thỉên Đại-thiên thế-gióả.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nổi lỉri thành thật rằng: các ông và chđng-sanh, phẫỉ tin 
kỉnh Xưng tấn bất-khẫ-tư-nghì công-đức nhứt thỉểt chư Pbật 8& 
hộ niệm nầjrẾ

TẲY-PHƯƠNG (phân ra làm bá phân)

1.- Liệt Danh Hiền Quảng.
2.- Hiện Tưó-ng Biều Chơn.
3.* Phát Ngồn Khnyển tín.

LIỆT DANH HIỀN QUÀNG

Này Xá-Lợi-Phất! Thế giói phương Tây cò các đức : Vô- 
Lượng-Thọ Phật, VÔ-Lượng-Tưó-ng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, 
Đại-Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bảo-Tướng Phật, Tịnh-Quang 
Phật, như vậy cả thảy hằng hà sa 3Ố CẤC vị Phật.

SỞ : Phật V ô-Lượng-Thọ đây ; nhơn đồng m ột 
danh hiệu với đirc Bồn-Phật (D i-Đ à) xưa cỏ hai thuyểt 
cũng đều cỏ lý.

SAO : Hai thuyết là : Ông Linh-Chi n ỏ i: Các vị Phật 
đồng danh nhiều lắm, qụyết chẳng^phải một vị Phật do Ngài 
Phảp-tạng tu thành. Bởi vì đức Bốn Phạt đây không lẽ tự khen



minh, ổng Từ-Ân hói : Dù cho tự khen minh, lý cõng không 
hại, là do vì dẫn-dẵt chúng-sanh, khiển cho nỏ sanh tâm thỉch 
đẹp. Nay dùng cả hai thuyết nghĩa là : Cử trong kinh Đại-b&u 
qua khỏi vô-biên cõi Phật, cố nhiều vị Phật đồng một danh với 
đức Phật Thích-Ca Màu-Ni, không thế kề xiết.

Lại Thầy đức Quan-Thế-Ẳm, cũng là Quan-Âm Như- 
Lai v.v...

Thế thời biết danh hiệu Phật Vò-Lượng-Thọ đâu những 
một vị Phật A-Di-Đà mà thôi. Mà còn có cả trăm cả nghìn hẳng 
vạn hằng ửc không thề cùng tột cảc vị Phật đồng danh hiộu 
nữa kia kia.

Nếu cử bên phần sự của Phật; đàu đặng lẫy việc phàm 
thưởng so sảnh đỏ, thỉ chi cho khỏi khen minh chê người, 
phạm 10 tội trọng trong Bồ-tát giới ư ? Kinh Phảp-Hoa Phật 
n ó i: Ta là vị Phảp-vương... đổi trong các pháp, đều được rảnh 
rang, dọc ngang, cho lẫy, quyền, thiệt đều bày. Nếu cỏ lợi ích 
cho chủng-sanh thì làm sao lại chẳng được ! Như câu « trén trời 
dưới trời, duy một mình Ta độc tôn » ; khả đặng nói rẳng: Ngài 
tự khen mình chăng ? !

Một thuyết trưởc, vì e người không biết cảc vị Phật số 
nhiều như bụi trằn, mà câu chãp một bên, như lối thảnh kiến !

Một thuyết sau, vi sợ người chẫp chỗ không nên khen 
mình, mà mờ ảm phảp thím thông diệu dụng của Phật nén hai 
thuyết đều phải lý, vổn khổng ngại.

S Ở : Phật V ô-Lượng-Tướng lả :  Vi tơớng-hảo  
vô cửng tận.

SAO : Tưởng-hảo là : Hoặc 32 tường hoặc tổm vạn bốn 
ngàn tưởng (84.000), hoặc vi tràn tường, phước đức vô-lượng, 
thời tirởng-hảo cũng vô-lượng vậy. Xưa Ngài Chí-Công hiện 
tưởng Quan-Âm cỏ 11 mặt, Ông Tăng-Do là một nhà họa-sĩ 
khéo nhứt đương thời cồn không thề dỡ ngòi bủt vẽ đặng, huổng 
là tưởng-hảo của Phật ư ?

SỞ : Phật V ô“Lirợng.Tpàng lầ : Vi cAng-đức cao  
vọi, dụ đó như cay tràng-phan tột chỗ cao vọi k ia, nên 
g ọ i là  Yữ-Iirạng. Lại nghĩa v ô -ĩư ợ n g  ĩà  rộn g  nh iều ,
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SAO : Chữ tràng là cảy phướn thuộc về cái phan, lại nói : 
thuộc về cây cờ. Sảch San-định-ký nói: Tràng có bảy nghĩa, 
tỏm lại còn năm : 1.- Nghĩa cao vọi : Ví du vị Phật là ngòi rẫt 
tôn trọng. 2.- Nghĩa kiẾn-lập : Vi dự đức Phật dùng lòng bi, tri, 
kiến lập cho chủng-sanh vởi quả Bồ-đề. 3.- Nghĩa Qui-hướng: 
Vi dụ đức Phật là chỗ tổn ngưỡng của tẫt cả chủng-sanh. 4.- 
Nghĩa bê dẹp : Vì hàng phục tẫt cả ma quân. 5,- Nghĩa hết sợ : 
Như trời Đế-thích bảo các vị Thiên-chúng rằng : Cảc ngươi cùng 
thần Tu-la khi giao chiến với nhau, dẫu cỏ e sợ, phải nhở cây 
tràng thãt-bẳo của ta, thời cải điều sợ kia liền diệt; du đửc 
Phật được phảp vô sở  ủy nếu chủng sanh niệm Phật, liền khỏi 
sự sợ-sệt. Vởi trong năm nghĩa nay chĩ lẫy một nghĩa cao vọi. 
tức gồm hết các nghĩa kia vậyắ

Rộng nhiều là : Cải tràng kia, nhiều đến vô-lượngẻ Như 
kinh nói tràng phan, bảo cái khắp đầy chỐD hư không. Phật lập 
vô-lượng nghĩa mầu, chĩ bày cho chúng-sanh, cũng lại như vậy.

SỞ : Phật Đọi-Qnang I& : Vi hàoẳquang Báng chói 
rộng khẳp.

SAO : Hào-quang là chỗ diệu-dụng của đức Phật biến hóa 
dạy người, cảc người trời thân cũng có hào-quang, khổng cần 
ảnh sảng của mặt nhựt, mặt nguyệt; Nhị-thừa là bực quả nhỏ, 
và nhơn địa của Bồ-tát cững đều có hào-quang sáng, nhưng sảnh 
vởi hào-quang của Phật thời nhỏ hơn, vì hồo-quang của Phật, 
ảnh sảng che-phũ tăt cả, nén nỏi là đại-quang vậy.

S Ở : Phật Đại-Minh l à :  Vỉ nói đức Phật dửng 
Đại trí phá hẽt những phỉền-n&o mê hoặc.

SAU : Phá hết những phiền-nẵo mê hoặc là : Phật dùng 
nhứt thế tri phá hết kiến hoặc tư boặc. Dùng đạo-chủng-trỉ phá 
hểt trần sa hoặc; dùng nhứt-thế-chủng-trí phả hết vô-minh 
hoặc, cũng như mặt trời sảng giữa hư-khòng, khổng chỗ nào 
phậng chiếu, rứa là đạí-minh vậỵ,
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Tuy Phật trước tựa hồ như giảc-tha; cỏn đửc Phật đầy 
in tuồng chĩ tự giác, nhưng vởi mỗi Ngài chĩ nói một đức, chứ 
nói nghĩa thật lẫn đủ, như trong lời Tồng-thuyết văn trước đã 
biện rành.

SỚ : Phật Bảo-Tirớng là í Vi tvớn g  lốt lạ lửng 
nhu* ngọc bán quỉ trọng.

SAO : Tưởng tốt như ngọc báu là : Vi Phật có vô-lưọmg 
tưởng tốt. Nay chĩ nỏi một hai tưởng mà thòi. Với tưởng con 
mẳt như trong kinh nỏi: Phật cỏ tảm vạn bổn nghin con mắt 
báu thanh tịnh. Vởi tướng bạch hào : Như trong kinh nói: Lông 
tưỏrng bạch hào như õng Lưu-ly. Vởi tưởng trước ngực: Như 
trong kinh nói : sắc vàng tử -  kim. Tướng nhục - kế : Như 
trong kinh nói: Ngọc Chân-thủc-Ca ; đó là chỗ gọi rằng : Bảo 
tường vậy.

SỚ : Phật Tịnh-Quang là : Vỉ đức Phật thanh- 
tịnh phát ra  hào>qnang sáng, lại vi hào-quang kia  
thauh-tịiih nên gọi là Tịnh-Quang.

SAO : Thanh-tịnh phát ra hào-quang là : Nếu tri cỏ nhiềm, 
thời khổng thề phát ra hào-quang nhiệm mầu.

Nay nỏi đức của Phật thanh-tịnh, nôn mới phóng ra hào- 
quang sảng lởn. Ví như cái thề gương thanh-tịnh nỏ hay soi cảc 
hình tượng.

Hào-quang thanh-tịnh kia. Vì như lửa đốt ngoài đồng 
nội. cũng có hào-quang sáng, nhưng sảnh vời mặt trời, mặt 
trăng chẳng £01 là tịnh vậyẾ

"SỞ: Xứng-Iý, thời tự-tảnh thanh-tịnh bất>khả- 
tận, là nghĩa Tây-phưưng có hằng sa Phật.

SAO: Nghĩa Tày-phương đẵ thẫy giẳi văn trưỏrc. Bời do 
tự-thê của chơn-như, nỏ lặng như hư-không,.tuyệt điềm thuần 
thanh đâu tầng cỏ bờ mé ! Nhưng mảy niệm tràn thoạt khỏri; 
Phật diệt-độ đã nhiều đởi; tâm trần vừa dứt, cò Phật liền hiện 
(Phật tốnh bàỵ ra).
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HIỆN TƯỞNG BIỀU CHƠN
Các vị Phật Tị nào ĩr trưd-c ấy, đồng hiện ra tư^ng 

lưỡi rộng dài, phủ khắp cõi Tam-thiên Bại-thiên thế-gi<H.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN
Nổi lỉri thành thật: Gác ống và chứng*sanh, phai tin kỉnh ỉ 

Xirng-tán-bất-khả-tư-nghì-công-đức-nhứt-thế-chư -Phệt - 8ỗf-hộ- 
niệm nầy.

BẤC-PHƯƠNG (phân ra làm ba phăn)
1— Liệt Danh Hiền Qning
2.- Hiện Tiráng Biều Ch om
3,- Phát Ngôn Khnyín Tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẦNG

Nầy Xá-Lợi-Phất! Thế-gió-i Bắc-phương có các đức: 
Diệm-Kiên Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trỏ- Phật, Nhựt-Sanh 
Phật, Võng-Minh Phật, như vậy bết thảy bằng-hà sa 8Ố cốc 
vỉ Phật.

SỞ :P h ậ t Diệra-Kiên đa thấy gi&i văn trư ớ c .

SAO : Văn trước có chữ Đại, nhưng nghĩa không hơo
kẻm.

SỚ : Phật TỐi.Thẳng-Âm là : Vi tỉểng đức Phật 
rấ t  lởn  tấ l-cả  các tiếng-tăm , không tiểng nào bỉ kịp.

SAO : Phật cỏ tảm thứ tiếng : 1.- Tiếng cực-hảo. 2.- 
Tiểng nhu-nhuyến ; nhẫn đến tiếng thứ 8Ế- Tiếng khổng đửt. 
Nay cứ theo tiếng cực-hảo đề giải cải nghĩa tối-thắng, cũng có 
thế gồm đủ 8 thứ tiếng, cho nên kêu là T6i-Thắng-Âm. Thế là 
tẫt-cả tiếng cõi nhơn thiên, tiếng Thanh-Văn, tiếng Bồ-Tốt, 
khổng ỉiếng nào có thê bl kịp vậy.

SỞ : Phật N an-Trử là : Vỉ Đức cfia Phật bền chẳc 
không thề phá hoại.
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SAO : Chữ Trồr là tên con sông. Và một nghĩa nữa là hoại, 
vi Phật chứng phảp-thân, đã đặng thề kim-cang bẫt-hoại, không 
còn cảc cái dư hoặc : là trần-sa hoặc ; vô-minh hoặcẾ Nên dù 
phiền-não nhầy tràn, cững không thề phá hoại ; cho nên gọi 
Nan-Trở. Người xưa nói : Nước Ngô thành ao kia ư ? Cũng như 
nói khống thề thành ao vậy. Lại nghĩa chữ Trờ thổng dụng với 
chữ Trả là ngăn dứt.

SỞ : Phật Nkựt-Sanh là : Hào-qnàng khi hiện ra , 
cũng nhu mặt trờ i  m ới vừa m ọc, ĩà nói gồm hai 
yiệc Iợ iề

SAO : Hai việc lợi là : l ẳ-  Tự-lợi : Nghĩa là tảnh bản 
giác Phật của chúng-sanh, vùi lẵp trong tảnh vô-minh, cũng như 
giữa đêm khuya, ánh sảng mặt trời không hiện; chừng phả 
vọng-hoặc bày tri chơn, thời tảnh Thĩ-giác Phật mởi tỏ chiếu, 
vi như mặt tròi mọc phương Đông vậy.

2.- Lợi tha : Kinh Hoa-Nghiêm quyền 23 nói: Ví như Ồng 
Nhựt-Thiên-Từ (cũng là mặt trời mà nói bẳng tên khảc) chẳng 
vì cở thẳng Mù không thẫy mà ần không hiện (mọc) ; chẳng vì 
cở thành Càn-thảc-Bà ảng, tuy thần A-Tu-La che cây Diêm-Phù 
đẽ khuẫt, cùng là gộp cao, hang thẳm, bụi mù, khỏi mày v.v... 
Các vật phủ che ần mà không hiện ; chẳng vi cử thời tiết đối 
dời ần mà không hiện.

Dụ như Phật mời thành ngôi chánh-giảc thuvết-phảp 
lợi đời, hào-quang trí-tuệ khẵp soi, cũng như mặt trời mọc 
phương Đông vậyắ

SỞ : Phật Võng-Mình lả : Vỉ tr í  nhu1 lư ới báu 
khâp soỉ tât-cả  chứng.sanh.

SAO : Chữ Võng : tức là cải lười nghìn hột chàu cùa trời 
Phạm-Thiên, ảnh tia của ngàn hột châu đều chiếu nhau, sảng 
lạng rông suốt ; như tri của Phật phủ khắp cả chúng-sanh, 
không chỗ nào mà chẳng chiếu. Lại mỗi phảp môn lẫn nhau 
dung suốt, vi giảc-ngộ cho kẻ quần mêệ

SỞ : Xứng-Iý, th ời tự .tán h  hàm-nhíẽp bất-khả- 
tậ n , Fà nghĩa  : B ắc phưtTDg có  hằng 8ỈI các v ị P h ật.
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SAO : Bẳc phương (nhâm quí thủy) thuộc về mùa đông; 
Đông là chủ về việc thâu chửa, Đông là mùa rốt sau của vạn- 
vật trưởng-thành mà cũng là đàu tiên của vạn-vật sanh thành 
vậy. Thế nay trăm nghìn phảp-môn, cũng đồng về trong vuông 
tẵc (tự-tảnh) khổng ngằn đừc dụng, đều ở  trong nguồn tâm.

Tìm đỏ thời không tưởng không hình, buông đó cũng 
vồ cùng vô tận. Xưa nay sẵn đủ, chẳng cần tim đâu. Thế cho 
nẾn trong Tàm của chủng-sanh, tức là Như-Lai tạng tánh.

HIỆN TƯỞNG BIÊU CHƠN

C&c vị Phật, Ngài nào tự ĩr nưó*c nấy, hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài, khắp trùm cả cõi Tam-thỉên Đại-thiên thế-giói.

PHÁT NGỒN KHUYỂN TÍN

Nổi lỉri thành thật: Cấc ông và chứng-sanh, phải tín kỉnh : 
Xưng Ệ tán - bất-khi-tư-nghì-công-đức-nhứt-thế chư Phật s& hộ 
niệm nẫỵỆ

HẠ-PHƯƠNG (phấn ra làm ba pKăn)
l ề — Liệt Danh Hiền Quảng
2. — Hiện Tvó-ng Biều Chtrn
3. — Phát Ngôn KhuySn Tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẢNG
Này Xá-Lợi-Phất! Thế*gió’i Hạ-phương có các đức : Sto- 

Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp- 
Tràng Phật, Trì-Pháp Phật, như vậy hểt thảy hằng hà sa số cáe 
vị Phật

SỞ  : Sư-Tử Phật là : Dụ như con Sir-tử đẹp các 
thú vậy.

SAO .ệ Sư-tử có hai nghĩa: 1.- Sư-tử là chúa troỉig cảc 
loài thú dạo đi không sợ; dụ như đửc Phật là bực Độc-tôn 
trong 6 cỗi phàm 4 cõi Thảnh, ra vào trong ba cổi tự-tại kbỏng



ngăn ngại. 2.- Sư-tử rống lẻn một tiếng, thời trăm thủ đều 
ghê sợ; dụ như Phật thuyết pháp, thời chúng Thiên-ma, bọn 
ngoại-đạo thẳy đèu tin phục.

Lại Phật không có năm mỏn sợ và đủ bổn món vô-ủy, 
đèu là nghĩa Sư-tử.

SỚ : Danh-Văn Phật giải nghĩa đồng nhu tru ớ c .
SAO : Văn trước Danb-Văn-Quang. Văn đày thiếu chữ 

QuangỀ Bỏi do Danh-văn là Đửc. Quang là dụ. Tuy Phật đây 
khổng du như kia. Nhưng mà khổng khảc với đức của Phật kia.

SỚ :Danh-Vftn Phật là : Cải danh của Phật như 
mặt nhựt sáng, không chỗ nào mà chẳng khẳp, cũng cỏ  
thề xvn g  !uAn ; do TỈ cái danh tỏ-rạng, th ời ánh-sáng 
chói xa .

SAO: Nghĩa chữ Quang đSng như văn trưởc. Danh tỏ 
rạng là : Như Phật À-Di-Đà cải danh khen đồn khắp 10 phương 
3 đời, khổng đời nào chẳng chiêm-bải và tường-niệm.

Ảnh sống chỏi xa là : Như Phật A-Di-Đà hào-quang khắp 
soi 10 phương 3 đòd, không chõ nào ngăn che được.

SỚ : Đạt-Ma dịch là Pháp , cũng gồm hai lạ i.
SAO : Chữ Phổp là nghĩa phẻp-tắc, giữ-gìn : Dùng phép 

tắc gỉữ-gỉn đức của mỉnh; dùng phép tắc giữ-gln thân chúng- 
sanh. Đều chứng đặng pháp thân.

S Ở : Pháp-Tràng là í Vi chữ  pháp là pbẻp-t&c, dụ 
nhv cái tràng (cây cở  nên ca o ).

SAO : Phép-tắc như Tràng là : Phật pháp cao vọi, người 
trời kính đỏ, là tôn trọng là ngoại. Tròng đỏ, thời rõ như văn 
trưởc nghĩa vố-lượng tràng.

SÓ*: T rỉ pháp là : c ỏ  hai nghĩa I ề.  Giữ nghĩa 
trung-đạo gọi là ir i . 2 . - Giữ gìn pháp-niệm cũng gọi 
là t r i ễ

SAO: Giữ tmng-đạo là : Không sa về bên có, chẳng mẳc 
về bên khổng, vì khéo giữ phảp mầu của trung-đạo.
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Giữ gìn là : Vi giữ phép mẫu đây, khắp truyền ba đời 
không cho dửt mẫt.

s ó * : Xứng-lý, thời tự -tán h , ĩượng đó càng sần 
không th i  tộ t, ẩy là nghĩa Hạ-phương có hẳng hà Ba cáo 
ví Phật.

SAO : Với việc lẫy binh bảt đức Văn-Thù thòng cảnh tay 
bên hữu đưa xa xuổng khỏi cõi Hạ-phương 72 hẵng hà sa thế- 
giời. Nay kinh này lại nói : Khỏi cõi Hạ-phương bẫt-khả thuyết 
hằng hà sa thế-giới, mà tỉm trong tự-tảnh. Vỉ như cầm sào thọc 
biền, muốn tột đảy kia, rốt cuộc không thè được.

HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN

Các vị Phật, Ngài nào ĩr nước nấy, hiện ra tưýng lưỡi 
rộng dài, khắp tràm cả cõỉ Tam-thiên Đại-thiên thếếgióả.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nổi IM thành thật: Các ông và chúng-aanh phẳỉ tin «kinh 
xưng-tán-bất-khả-tir-nghì công-đức nhứt thế chư Phật 8&*hộ 
niệm » này.

THƯỢNG-PHƯƠNG (phân ra lám ba phần)
1. — Liệt Danh HiSn Quảng.
2. — Hiện Tiró-ng Biềa Choai.
3. — Phát Ngôn Khnyến tín.

LIỆT DANH HIỀN QUẢNG

Này Xá-Lợi-Phất! Thế giới Thưẹrng-phưcrng có đức Phạm- 
Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thưgrng phật, Hưcrng-Quang 
Phật, Đạỉ-Diệm-Kỉên Phật, Tạp-Síc-Bẫo Hoa-Nghiêm-Thân Phật, 
Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Bứe Phật; Kiến-Nhứt-Thế-Nghĩa 
Phật, Như-Tụ-Di-Sợn Phât, như yậỵ hết thẫỵ hằng hà sa 80 chư 
Phạt.
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SỞ  : Phạm-Ẳm Phật là : V ỉ tiếng của Phật thanh* 
tịnh  không tạp nhiễm  ?

SAO .ẵ Không tạp-nhiễm là : Như Phật Ngài thuyết-phảp 
cho cảc thừa kia (tam thừa) đều còn là tạp-nhiễm. VI phảp chưa 
được cửu-cảnh thanh-tịnh. Nay Phật chĩ dùng một phảp nhứt 
thừa dạy bảo các chúng-sanh, gọi bẳng thuần nhứt bẫt-tạp, 
hoàn-toàn cải thề thật-tưởng thanh bạch phạm hạnh ; cho nên 
nói là Phạm-Âm Phật (Phạm-âm : tiếng trong sạch).

SỚ : Tú-Vương Phật lả : Một nghĩa rằng : Mặt 
tr&ng là Tả-vương (sao ch ử a), một nghĩa nữa chính là 
ngôi sao lớn nhứt giữa các ngôi saoẻ Ví như Ngoi sao 
Bẳc-thần ; hai nghĩa đều đặng.

SAO : Mặt trăng là ngôi sao chủa, chỗ gọi rẳng : Muôn 
ngôi sao chung sảng, chẳng b&ng một ảnh chiếu của raặỉ trăng. 
Mà trăng thời phi đồng loại với sao. Dự rẳng Phật là bực đại- 
giảc ; mà giác thởi chẳng phải đông loại vởi mê. Vỉ hơn lẫt-cả 
các loài, bởi mọi loài còn mê, cho đến cảc Thánh, Bồ-Tát cũng 
chưa cửu-cảnh giảc !

Chính là ngôi sao chúa giữa cảc ngôi sao là : Sách Luận- 
ngữ nỏi : Vi như ngôi sao Bắc-Thàn ờ  tại chỗ nào, thời các 
ngôi sao kia đển chầu theo đỏế R&ng dù Bắc-Thần cũng loài sao, 
nhưng siêu hơn đồng loại, đề du rằng : Phật tức cũng chủng- 
sanh, mà sảng-suổt cao thàm hơn chủng-sanh, lại làm chỗ dề 
cho chúng-sanh qui-y, vì lễ được giác-ngộ giải-thoát.

Hai nghĩa đền đặng là : 1.- Do ngôi sao với mặt trăng đối 
nhau vi ảnh sáng hơn, nên xưng là vương (chúa). 2.- Chính trong 
cảc ngòi sao, riêng một ngòi sao này (Bắc-Thàn) là hơn hết, nên 
xưng là vương (sao chủa).

Nay n ỏ i: Phật ở  trong dị-loại, thì tự-tại hơn cũng như 
làm chủa trong dị-loại ; vi đã gỉảc-ngộ, hơn một loài; Phật ở  
trong đồng loại và các Thảnh đẵ Giảc-ngộ, cũng làm phảp-vương 
như chúa trong đồng loại ; vi vô-thượng cứu-cánh-giác ; cho 
nên hai nghĩa đều dùng đặng là như thể.



SỞ : H ương-Thượng Phật : Vỉ Phật là bực Thánh 
au giữa các hàng Thánh như thứ hvơng thơm  nhứt 
giữa các loại h v an g  th ơ m ; Vì trên hểt cả khỏng bực 
nào aánh k ịp .

SAO : Hương bực nhứt trong cảc loại hương là : Như 
Hương chiên-đàn, hương nầy nặng chừng sáu thù (14) giá đáng 
bẳng ba nglvn đại-thiên thế-giới.

Lại nói : Hương nảy một phen đốt lên, ngoài 40 dặm 
khỏng người nào chẳng nghe mùi thơm của nố ; ẫy là hương rãt 
trên hết vậy.

Đức Phật chứng đặng hương ngũ phần Phảp-thân. Hương 
nầy khắp xông tới vò-lượng thế-giởi, tẫt cả hương của trời 
người, thần A-Tu-La, kẻ ngoại đạo, bực nhị thừa không thề bì 
kịp, nên nói là Hương-Thượng Phậl.

SỞ : Hưưng.Quang Phật lả : Hư ưng kia phát ánh 
sáng, nhu đoạn yà trí hai đirc v ậy .

SAO : Đoạn-Đức là : Mùi hương thơm có thề trừ được 
mùi hôi hảm, có nghĩa diệt uế ; cảc mùi hôi sạch hết, gọi đỏ là 
hương. Trí-Đửc Ịà : Ảnh-sảng hay phả được các tối, có nghĩa 
trí-huệ ; tô sáng rộng soi* gọi đỏ là quang.

Lại mùi hương thường chĩ thơm nội lỗ mữi thòi : trong 
hương phát ra ánh sảng, thơm tới con mắt nữaế Dụ như hàng 
Thanh-Văn chì hay, diệt được điều ác ; cỏ thề mà không dụng. 
Phật diệt được tẫt cả ác, nên hay đủ tẵt cả việc lành. Đoạn và 
Trí đều cụ-tủc ; như hương đã thơm mà lại phát ra ảnh sảng 
nữa vậy.

S Ở : Đại-Diệm-Kiên Phật là giải nghĩa đồng như 
văn trư ớ c .

SAO : Tên Diệm-Kiên Phật thường cỏ nêu ra ; chính do 
vì đửc Phật nằy, đồng danh trùng hiệu tôi vô lượng vô biên.

SỞ  : Tạp Sẳc-Bảo-H oa-N ghiêm -Thâu Phật là  : Vỉ 
nhtrn tu đủ nhiều hạnh tốt như hoa đẹp, đề kểt quả 
làm trang nghiêm Pháp thân thanh tỉnh.



-  406 -

SAO ể: Muôn hạnh trang nghiêm là : Bực nhị-thừa tuy 
chửng đặng pháp-thân, nhưng nếu không tu muôn hạnh, gọi là 
phảp thân suông (15); còn Phật xưng là bực nhứt-thế chủng trí, 
là đã cằn tu pbảp Tứ-đẳng, pháp Lục-độ món mỏn hạnh môn, 
không môn nào chẳng nhóm đủ ; chứa công dồn đức, đê giúp 
rõ pháp thân như muôn mỏD quỉ báu đế trang nghiêm sẵc thân. 
Do vì phảp thân sẵn đủ bẳng sa tảnh lành đức tổt.

SỚ : Ta-La-Thọ-V vưng Phật ỉà : Ta-La dỉch là 
Kiên-CỔ, cũng dỉch Tối-thẳng. Vi đức củ a Phât không 
dò*i đồi, là bực Đôc tốn giữ* ba cõi dụ nhir cây thọ* 
vương (1 6 ) vậy.

SAO : Kiên-cố là : Cây này gặp năm lạnh khồng lia tàn, 
bủa rìu không hại nồi, có nghĩa kìên-cố. Như Phật chửng Phảp- 
thân ; Vì tâm mê hoặc khòng thê lay giỏ, hoàn cảnh không 
thề động.

Tối-Thắng là .ề cây này cao lởn ; tẫt cả rừng cây không thề 
sảnh kịp. Như Phật vượt khỏi ngoài 3 cõ i; là bực độc-tôn giữa 
cảc Thảnh; đủ hai đửc này (tổi-thắng và kiên-cố) gọi là cây 
thọ-vương vậy.

S Ớ  : Bảo-H oa-Đ ức Phật là :  Vì Đức của Phật như 
Hoa báú.

SAO : Văn trưởc nói Nghiêm-Thân Phật : Vì chữ Nghiêm 
cỏ nghĩa của Nhơn hoa. Văn đây nỏi Bảo-Hoa Phật: ý lấy hoa 
đẹp dự đức tốt. Nghĩa là : Phật đủ muôn đửc, quí trọng xinh 
tốt, cũng như hoa đẹp rất qui báu vậy.

Một thuyết khác n ó i: Phật cỏ bốn đức : Thường. Lạc, Ngã. 
Tịnh. Đức Chơn-Thường như : Hoa bằng chẫt báu, vì không 
tàn rụng.

Đức Chơn-Lạc như : Hoa rẵt qui báu, vì đẹp ỷ người.
Đức Chơn-Ngã như: Hoa bảu vi khống đối đãi vởi hoa ngoài.
Đức Chơn-Tịnh như : Hoa báu vì thề nó ngời sạch, giàu 

cỏ muôn đức, (ỊUÍ trọng xinh tốt, khả so độ đề biết vậy.



S Ớ : Kiẽn-Nhứt-Thẽ-Nghĩa Phật là s Vỉ đối lât cả 
nghĩa của các pháp, không nghĩa nào mà Phật chẳng  
b iẽt.

SAO: Tẫt-cả là : Pháp thế-gian và phảp xuăt-thế-gian, các 
pháp vô lượng thời nghĩa cũng vô lượng, cỏ người biết nghĩa 
gần, mà không biết nghĩa xa ; cỏ người biết nghĩa lệch, mà 
không biết nghĩa tròn ; có người biết nghĩa chung, mà không 
biết nghĩa riêng ; cỏ người biết nghĩa thiệt, mà không biết nghĩa 
quyền. Còn Phật thì khổng có nghĩa nào mà Ngài chẳng thẫv, 
chẳng biết.

Như Ông Thải-tử Tẩt-Đạt-Đa tên là Nhứt-Thế-Nghĩa- 
Thành (17) tức là ý đây vậy.

S Ớ : Nhir-Tu-Di-Sơn Phật ĩà : Vi núi Tu-Di là 
chúa cảc núi. Đ ức của P h ật v ư ợ t hẳn lên trên  các thánh  
tam -thừa, nhu núi Tu-Di kia.

SAO: Văn trưỏrc n ỏ i: Phật Tu-Di-Tưỏmg, quyết chĩ về 
tướng hảo văn đây không chĩ tướng, là vì chuyên theo đức mà 
nói; hiệp lại cả muốn đức đề tồ thành, như núi Tu-Di, kẽt tinh 
bẳng cảc thứ báu hiệp thành nên gọi là «Diệu». Phật ở trong 
thiên hạ mà tự-tại độc lập, như núi Tu-Di cao lên trên hết, gọi 
là «Cao». Nủi Tu-Di là chúa trong các núi, cũng như đức Như- 
Lai là pháp-vương trong ba cõi, nghĩa ẫy cũng đồng như một.

S Ớ : Xiỉ-ng-lý, th ời tự .tánh ngước đó càng cao , 
chẳng khá tộ t, là nghĩa Thưạng-phưưng có hằng sa các 
vị Phật.

SAO: Đổi vởi cải đạo cùa Khống-Phu-Tử, thầy Nhan-Uyên 
tản thán rằng : Ngưỏrc đó càng cao. Nay muổn dùng đề dụ: Cải 
tâm linh vượt khỏi, thê bặt vướng-vin, ngước đỏ càng gần, cao 
đó càng lắm.

Ngày xưa ông Tịnh-Danh qưa khỏi thế-giới Thượng- 
phương cách với Ta-Bà 42 liẳng hà sa thế-giới, đề lẫy cơm tham 
(đem vè làm Phật-sự). Nay kinh này nói: lại còn qua khỏi thế- 
giới Thượnệ-phưong bẫt-khả-thuyết hằng hà sa thế-giới mà tìm



nai tự-tảnh. Vỉ như nối tre thọc trời, muốn tột trên đảnh kia 
rốt cuộc chẳng thê được.

HIỆN TƯỚNG BIỀU CHƠN
Các vị Pbật, Ngài nằo & nước nấy hiện Ta tướng Iv&ỉ rộng 

dài khắp trùm cả cõi Tam-thiên Đại-thiên thế-gi<54.

PHÁT NGÔN KHUYẾN TÍN

Nói lỉri thành thật: Các ông và chúng-sanh phải tin « kinh 
Xưng - tán - bất. khẫ - tư • nghi - công - đức - nhứt • thế chư Phệt
*ỉr hộ nỉệm> Dầy.

SỚ : Nhẫn trên  6 phương Phật mà dĩ tán-thán  
và hộ n iệm  đ ó , cũng là dọ vỉ sức bản-gnguy ện P h ât A-
D i-B à ,

SAO: Bản-nguyện là : Kinh Đại-Bốn, Ngài Phảp-Tạng 
nguyện rẳng : Khi Ta thành Phật, danh đồn khắp cả mười phương 
vô ương số thế-giới, các Phật mỗi ngày đều ở trong Đại-chủng. 
khen công-đức Ta, với cùng cõi nưởcv.v...

Nên nay Ngài thành Phật được y như lời sở nguyện kia.

S Ớ : Có người chấp k in h  Lăng-Nghiêm n ó i : Pháp 
Nhĩ>Căn của Đức Quán-Âm hựp với gỉáo thề phưưng 
này. Còn pháp niệm Phật của Đức Thể.Chỉ chẳng dự 
vào bực viên-thữ ng, vi sao ngày nay khắp xa  gần đều 
dạy pháp niệm Phật ?

Do đẩy mà nghi, chỉnh b ở i không hièu 6 phưưng 
Phật đồng khen pháp-môn niệm P h ệt.

SAO : Người nghi cho rằng: Phảp«-môn niệm Phật, đã 
chẳng hợp vởi cơ người phương nằv, lại chẳng dự vào hội chọn 
lựa viên thông, đã ờ  cõi này hà tẫt niệm Phật làm chi ? Nay 
xem 6 phương các Đức Phật đều khen kinh này, thời biết phảp 
Nhĩ-Căn ẫy, riêng hợp vởi căn cơ phương nầy; còn pháp niệm 
Phật thời hợp cả các căn cơ trong 10 phương thế-giởi vậy. Kinh 
Đại-Bốn nói: Mười phương chúng-sanh, hễ xưng danh hiệu Ta, 
Ặị sanh về nước Ta phải vậy.
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Phảp Nhĩ-Căn là : Riêng hợp vởi trình độ nhơn-loại 
mà thôi, còn pháp niệm Phật thời đều hơp cơ cả 6 đường 
chủng-sanhế

Kinh Đại-Bồn nỏi : Địa-ngục, quĩ, sủc-sinh, cũng sanh về 
trong cõi của Ta, thật thế. Thế thời pháp Nhĩ - Căn chẳng gồm 
pháp niệm Phật, mả pháp niệm Phật hay gồm pháp Nhĩ-Căn. 
Cho nên phảp Nhĩ-Căn đày chĩ phương này một Đức Thỉch-Ca 
Như-Lai khen mà thôi ; còn pháp niệm Phật kia cẵ 10 phương 
hằng sa các Đức Như-Lai đều khen ngợi; nay theo lởi khen 
phần nhiều cở vậy.

Và nay khắp cả trong thiên-hạ kẻ tăng người tực, kẻ nam 
người nữ, tự-nhiên niệm Phật, như văn trước đã nói. — Thế 
thời pháp niệm Phật hợp-cơ rẫt nhiều, lại còn nghi chi nữa ?

Thử lập lời dụ : Như trong nước ta đây cỏ trăm nghìn 
ấp mà kẻ sĩ-tử ỉr trong đó, phàn nhau đề tập học ngũ-kinh. 
Hoặc có một ẫp kẻ sĩ phần nhiều tập học kinh-thi, hoặc cỏ một 
ẫp kẻ sĩ phần nhiều tập học kinh-lễ, mà chỗ nối tập học phần 
nhiều đỏế VI cứ trong bồn ẵp mà thôi ; nhưng mà hiệp hội cảc 
kinh (ngũ-kình) so chung cả nưởc, thời sự tập học nhiều hơn 
hết là khòng chi hơn kinh Dịch.

Nay Pháp Nhĩ-Căn đây, vi như kinh Thi, kinh Lễ, còn 
pháp niệm Phật đày, ví như Chàu-Dịch vậy.

SỞ : H ỏi —  Đã sáu p h v v n g  các Đức P h ật đồng  
khâm khen cõi Tây-phương.

Vi lẽ gỉ Đức Lục - Tồ chẳng tùy theo các đií*c 
Phật ỈỀ  khâm khen i trá i lại tuồng nhu chê rằng  
k h ô n g  có  ; cá c  c ở  ấ y  tạ i  đâu ?

Đáp : —  Đây cỏ 4  ý : 1 .-  Vì chỗ lập môn chẳng 
đồng. 2'Ệ Ví tuồng như chê, nhưng th iệt ra  là khen.
3 .- Chẳng vì kẻ sư-cư. 4 .- V ì ngircri biên chép có sai lăm.

SAO : Trong Lục-Tồ Đàn kinh nỏi : Người Phương-Đông 
tạo tội niệm Phật, cầu sanh Phương-Tày ; Người Phương-Tây 
tạo tội niệm Phật càu sanh về nước nào ? Lại n ó i: Người ngu



nguyện Đông nguyện Tây. Người dời sau chẫp theo đây rồi sanh 
nghi-ngờ ! Lục-Tồ n ỏ i: Không cỏ cõi Tây-Phương, cho nên làm 
lời biện đây :

1.- Câu ban đầu vl chõ lập môn chẳng đồng, lại cỏ hai 
nghĩa : Một là : vả cứ sự, lỹ hai môn. Lời đức Lục-TS nỏi : Là 
môn dùng lý đoạt sự nghĩa là chĩ dùng lý tảnh ; cồn về môn 
dùng sự đoạt lý, thì thời trong cảc pháp môn Phật sự không bỏ 
một pháp nào, vì chĩ dùng sự là hơn lỷ, thì đâu đặng bác bỏ đi 
mà cho rằng khổng có côi Tịnh-Độ.

Hai là Đời Tẵn, đời Tống sẵp về sau, người tu Phật đều 
đua nhau lãy việc Thiền-định quản tưởng làm cao thượng hơn, 
là cho ý Trực chĩ đơn truyền, gần đến mờ lẵp. Bây giờ tồ 
Đạt-Ma mỏi xướng ra cái lý đoạt sự ẩy, các tồ kế tiếp chẫn- 
hưng thêm, chỉ muốn đạo lý ẫy (trực chĩ thiền) phỏng đại 
quang-minh ra, mà đạo-lỷ ấy không phàn-biệt cỏ Phật cỏ chủng- 
sành gi cả, nghĩa là chỉ một lỷ-tốnh mà thôi. Nay phảp môn 
Tày-phương đây, chinh là vì mở bày cho chúng-sanh thú hướng 
về Phật. Với đạo-lý ẫy hễ mỏug tâm thời sai, động niệm thời 
trái. Nay pháp môn Tây-phương đày, chính vì dạy người móng 
tảm niệm Phật. Đạo 1Ỷ ẫy Tảm và cânh đều tịch tịnh. Nay 
pháp môn Tây-phương đây chinh là vi lẫy nưởc Phật làm cảnh, 
phát lâm cầu sanh. Thế tuy lý không hai nẻo nhưng các môn- 
đình thi-thiết chẳng đồng. Vi theo thời, theo cơ phép nó sẽ 
phải vậy.

Giả-sử mới vừa mờ pháp Trực-chì, lại tiếp khen pháp 
Tây Phương, thời ý Trực-chỉ rốt cuộc không do đâu tỏ đặngề 
Cho nên, biết rằng : Đức Lực-Tố bên Thiền-Tông cùng với các 
Tố bên pháp môn Tịnh-độ dù rẳng lập môn có khác chở nếu 
đồi lại thì cũng đồng nhau, gọi bằng dịch địa giai-nhiên (18).

2. Tuồng như chề, thiệt ra khen : Đức Lục-Tố Ngài nói 
cải thuyết Đông, Tây chỉ là đề khuyên người cốt yếu phải thiệt 
tâm làm lành là hơn, đừng nguyện suông vô ích, chớ nào Ngài 
nói không Tây-phương ?



Dụ như: Đửc Khống-Tử sanh ờ  nước Đông-LỖ, người 
rnrởc Tề làm ảc, trong đỏ có kẻ ngưỡng mộ đức Khồng-Tử, nên 
kẻ ẫy cầu tản-cư qua nước Lỗ, còn như người nưởc Lỗ làm ảc 
trong đó cỏ kẽ mộ đức Khồng-Tửthì cằu tản-cư qua nưởc nào?

Sổ là nỏi hễ làm lành là thiệt học vời Đức Không-Tử chớ 
nào tầng nói khổng nước Đông Lỗ ?

Lời Đức Lục-TỐ nói đó, lỷ đó chính như trong kinh nằy 
n ó i: Ắt dùng đa thiện-căn mới đặng sanh về nước kia, thế thời 
đâu đặng nói rẳng Ngài chê !

3.- Chẳng vi kẻ sơ-cơ là : Đức Lụe-TỒ Ngài nói : Giởi, 
Định, Huệ của Ta chỉ tiếp người bực tối thượng thừa, mà nay 
kẻ sơ tâm hạ phàm chỉ tự-hào có chút mẵy thế tri (tri thế-gian) 
đã coi rẻ pháp Tây-phương quẫy bàn lỷ Bảt-Nhã, chẳng những 
vô-ich mà lại hại thẻm.

Cho nèn quyền Pháp Bửu-đàn kinh, dè chớ đưa cho kẻ 
sơ-cơ xem đọc. Nếu trao cho người không phải căn trí Đại-thừa, 
thời họ liền lạc vào loài cuồng ma, thiệt đáng thương tiếc.

4.- Biên chép cỏ sai lầm là : Trong Đàn-kinh lại nói Tày- 
phương cảch đây 10 muôn 8 nghìn dặm, thiệt là nhận lầm lẫy 
cõi Ngũ-Thiên-Trủc đồng cho là nước Cực-Lạc vậy.

Ngũ-Thiên Trúc với nườc Chẫn-Đán (Tàu) đồng là cõi Ta 
Bà uế-độ nào cần phân biệt nguyện Đông nguyện Tây. Mà nưởc 
Cực-Lạc tự cảch xa Ta-Bà đày đến 10 muôn ức cõi Phật.

Số là vởi bồn Đàn-kinh đèu là người hậu học biên chép, 
đáu giữ khỏi sai lầm. Chẳng thế thời Tô Ngài mượn cõi Tây- 
Vức đề dụ cõi Tây-phương kia vậy thỏi. Người xưa nói : Tận 
tín thơ, bẵt như vô thơ, là ý đày vậy. (Mỗi việc gi cũng đều lin 
theo sách cả, thì đừng cỏ sách còn hơn, là cái bệnh cũng như 
đây vậy).

Huống chi với cõi Tây-Phương, nghìn Phật đồng khen. 
Nay lại nghi lời nghìn Phật, mà tin lởi của một vị Tồ ! Ôi : 
Với lời Phật còn không đủ tin, huống nữa là lời của Tồ ư ! ? ?
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Vậy ai là người minh tri, hãy vì người đời giâi quyết 
giùm tâm nghi đề cho họ phát khởi tâm chảnh-tinế Nơi nơi chỗ 
chỗ tùy ỉr đến đâu cũng rộng ra khen ngợi khắp truyền tới đỏ; 
tức là thay thế cho cảc Đức Phật ra tưởng lưỡi rộng dài. Tức là 
trả ơn sâu cho Phật. Bằng ai trái cãi lời Phật, cố làm lời ma 
thuyết, thời mắc tội ngay, đầu thề nói cho h ết!!  !

Nay dùng một lời dụ cho rõ : Như ả  đây cỏ người, mỗi 
ngày nỏi ra một vạn lời đề chê bai một vạn vị Phật, như thế 
chứa đủ một nghìn năm ngưởi ẫy tội nghiệp thiệt vô-lượng 
vỏ-bièn, lại cỏ người nói ra một lời ảc bác rẳng không cõi Tịnh- 
Độ, cản trở người niệm Phật, người đây tội nghiệp quá hơn 
người trưởc gẫp trăm gẵp nghin hàng vạn phàn hơn, nhẫn đến 
không còn số tính. Vì sao thế ? Bởi vi-trần chư Phật đều tản- 
thản cõi Tây-Phương, chỉ muốn cho mỗi người đều thành Phật; 
Nay riêng một mình người ẫy sanh tàm ph  ̂báng, tức là phỉ 
báng tăt cả vi-trằn các Đức Như-Lai. Hãm hại cho tẫt cả chúng- 
sanh, thường chìm trong bề khố, chẳng đặng thành Phật; cho 
nén mắc tội mới nặng như thế, rẫt phải cần thận lời nói cho 
lắm !

S Ở : xứ n g -ĩý ,  thời tự .tánh khẳp so i,  là nghĩa 6 
phưong Phật đ&ng khen.

SAƠ: Ảnh linh-thiêng tự sảng, xa tuyệt chinh giữa và 
hai bên, Phật chiếu không riêng, nào phàn đây đó, cho nên đặng 
một khổng ngại với nhiều, chủ bạn lẫn thành không ngại, thời 
□gàn sai tuy cảch mà chẳng khác nhau, lẫn thành thời muôn 
phảp chẳng hẹn mà tự họrp-hội. Thế thời 6 phương chẳng lia 
nơi gang tấc (tâm niệm). Các Đức Phật đều hiện trong đầu mảy 
lông. Thế thời, nay kinh nầy đây sẽ ở chỗ nào ?

THÍCH KINH ƯNG TÁN (ph&n ra làm hai phẳn)
1.- TRƯNG DANH (gạn danh đè)
2.- THÍCH NGHĨA (giải thích nghĩa)

T R Ư N G  D A N H
Nầy Xá-Lợi-Phất! Trong ý ông nghĩ sao? Cở gì tên là 

i kinh : Nhứt-Thế Chư-Phật Sử-hộ Niệm > ?
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S Ớ : Có tên ât cỏ  nghĩaẵ Nay tỏ bảy nghĩa đỏ, 
m ái đáng vưng làm , không chỗ nghi vậy.

SAO : Đề mục 16 chữ, nay chỉ gạn 8 chữ sau là do 4 chữ 
« Bẫt-khả-tư-nghi», Phật Thích-Ca Ngài khen, nghĩa kia đã rõ.

Phật phương khác khen, thêm 8 chữ nằy ; nên gạn nghĩa 
đỏ ; Thế nào là Phật hộ ? Và Phật niệm bẳng cách nào ? Bời 
vì văn trưởc dạy phải tin kinh này. Văn đày rẳng: Vởi nghĩa 
đã rõ rồi vậy sau mởi tin chắc được.

THÍCH NGHĨA (phân ra  làm ba phần)

í V Ă N - T R Ì  (nghe rỗi giữ)
2-- LỢ LÍCH (được lợi ích)
3.- MIẺN-TÍN (gắng sức tin)

VĂN - TR Ì

Này Xá-Lợi-Phất ! Nếu có thiện-nam-tử thiện-nữ-nhơn 
nào, nghe kỉnh này, và nghe danh hiệu cấc Đức Phật rồi, đều 
phải thụ-trì

SỞ : Nghe kỉnh này là : Lặp lại v&n trưórc nói y, 
chảnh, tín , nguyện và trl-danh được vãng-sanh v .v ... 
Người nghe thọ t r i ,  tức văn trư ớ c  nói pháp tam* 
huệ và pháp tam tư-Iơưng có* vậy.

SAO ; Nghe, tức Văn-Huệ; Thọ, tức Tư-Huệ ; Trì tức 
Tu-Huệ ; Văn tức nghĩa T ín ; Thọ tức nghĩa Nguyện ; Trì tức 
nghĩa Hành. Rõ thẫy văn trưởc đã giải.

SỞ  : Nghe danh hiệu chư Phật tức là lặp lại 
trên , nghe danh hiệu chư Phậtỏp 6 phưcrng. Vỉ nghe 
kinh đ s th ọ  t r i  th ỉ nghe danh hiệu P h ật cũng phải 
thọ t r ỉ .

SAO : Hỏi : Kinh này, nghe danh hiệu Phật A-Di-Đà làm 
cải nhơn vãng-sanh cũng đủ rồi, nào lại gồm nghe danb hiệu 
chư Phật làm chi nữa ?
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Đáp : Công-đức của Phật A-Di-Bà, được hẫng sa chư 
Phật đồng khen, thời nghe danh hiệu chư Phật, biết chư Phật 
khen mời tin thọ kinh nầy càng thêm thân-thiết, cho nên đều 
nêu vậy.

Kinh Hoa-Nghiêm quyền thứ 6 bài văn Hồi-hưởng nỏi : 
Lại ở  chỗ Phật, được nghe danh hiện Phật, càng thêm gặp gỡ 
vô sổ chư Phật. Tức là ý nghe kinh nầy, và nghe danh hiệu của 
chư Phật vậy.

S Ớ : Kinh Đ ạiẳBồn nói : Có nhiều ▼! B ồ-tát, 
muốn nghe kỉnh n ỉ ; ,  mà không được nghe.

Lại trong kỉnh nói : Thà ờ  dưới Địa-ngục mả 
đ trạc nghe danh hiệu  P h ật. T h ờ i b iẽ t nghe kinh n ằy , 
và nghe danh hiệu chư Ph ật, rấ t chẳng phải là 8ự dễ.

SAO : VỊ Bồ-tát muốn nghe mà chẳng được nghe, thời 
vởi bực nhị-thừa kẻ phàm phu ta khả biết vậy.

Lởi kệ kinh Đại-Bồn : Nếu đời trước chẳng tu Phước- 
Huệ, thời đối vởi chánh-pháp đây khồng đặng nghe. Đã từng 
vâng thờ các đức Như-Lai, nèn mới cỏ nhorn-duyên đirọc nghe 
nghĩa kinh này.

Ở dưởi Địa-ngục đưạc nghe danh hiệu Phật là : Kinh 
Hoa-Nghiêm lời kệ nói : Thà chịu khồ trong Địa-ngục, mà được 
nghe danh hiệu chư Phật ; chớ chẳng muón sanh trong cõi trời, 
mà chẳng đặng nghe danh hiệu Phật.

Nên biết kinh nầy, vởi danh hiệu Phật, chẳng dễ gì 
nghe vậv.

Nay được nghe đó, khả chẳng tin thọ hay sao ?

SỚ*: xứng-lý, thời tự 'tánh lự giữ lấy kiều- 
mẫa là nghĩa nghe kinh này. Tự-tánh tự-giác Bồn* 
Phật, Thi-Phật là nghĩa nghe danh hiệu chư Phật.

SAO : Tự-tảnh tợ giữ gin lẫy qui-tăc của nó thời Đức 
Tôn-giâ (Tu-BỒ-Đề) khòng thuyết-pháp. Ta (Đế Thích) cũng 
không nghe, thế thiệt là lý Bát-Nhã. Tự-tánh tự-giảc chiếu lẫy



bốn thĩ của nỏ thời không danh không tự, không thề không 
tưởng thế gọi là Như-Lai. Vậy thời vời phảp-mầu khó tin giữa 
thế-gian đây dù không nghe mà được đành-rành tỏ rõ ; vời Hồng 
danh cùa hằng sa chư Phật, bặt thinh mà vẫn ầm-ầm bên tai. 
N ên  nỏi vời những kinh chưa nghe, tin đỏ không nghi. Vưng thờ 
chư Pbật không bỏ qua vậy.

L Ợ I ÍCH

Các Thiện-nam-tử, Thiện.nữ-nhơn này, đều được tất cà 
các đức Phật đãng hộ-niệm, đều đặng bực bít-thốiếchuyền nơi 
quỉ A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam bồ-đề.

SỞ : Vỉ chu Phật hộ niệm , nên đặng bực Bđt-thối* 
chuyền bồ-đềẽ Nghĩa B ất-thối đfi thây giải văn trư ý c.

SAO: Văn trưởc gạn hỏi: Thế nào là hộ niệm? Văn đây 
chĩ ra căn do Sy. Ỹ nghĩa là người nào thự tri kinh nầy, và được 
nghe danh hiệu chư Phật, thời được chu Phật hộ niệm cho, khiến 
không thối tâm.

Lại bản kinh cũa nhà Đường dịch nói: Ắt được 10 phương 
10 số căn già hà sa cảc đức Phật đồng nhau thâu nhận, thời chẳng 
phải chẳng những 6 phương mà cũng chẳng những một sổ bằng 
sa mà thổi.

SỚ : Chữ A, địch : Vô. N ận.đa*Ia, dịch : Thượng. 
T am -m iêu , d ịch  : Chánh đẳng *, Tam  B ồ -đ è , d ịch  : 
Chánh-giác. Tức là bực V ô-thượng chánh-đẳng chánh- 
giác 5 nghĩa là bực đ& giác-ngộ chân chánh, bình-đẳng 
không còn bực nào hơn nữa.

SAO: Vởi quả vị cứu-cánh cực-điềm gọi là vô-thượng, vi 
đối vởi bực hạ nên nói khống còn bực nào cao hơn nữa. Chỉnh 
xẻt được chAn-lý chắc thật, nên gọi là Chánh; vì đối vởi tà. Xem 
xét tục đế bẳng tâm bình-đẳng, nên gọi ỉả Đẳng, cũng gọi là 
Biến Mãn vì không thiên lệch không phân biệt giai cẫpẳ Chữ giảc 
là sáng tỏ trong tám minh. Chánh-giảc Ịà: Gồrạ có bai nghĩa :
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Vô-thượng vả Chảnh-đẳng. Nỏi chữ giảc đây, là bực Chánh giảc 
Vò-thưạng Chánh-đẳng vậy.

Bỏri loài xuẫn-động hàm-linh, đều cỏ tảnh Phật. Thời quà 
Bồ-đề đây, Phật cùng chúng-sanh, xưa nay khồng hai. Nhưng bị 
vô-minh là nghiệp chưởng che phủ mới thành mê-vọng chẫp- 
trườc phàn-biệt ngẵ, nhơn, đó là tà giác, chẳng kêu là Chảnh. 
Tẫt cả lục phàm đều như thế. Hàng Thanh-Văn, Bích-Chi, chì 
phả được kiển-hoặc, tư-hoặc, tuy cỉing đặng đạo quả Bồ-đề, 
nhưng Đạo kia chưa được trung-chổnh, vl chĩ tự-giác, ấy là thiện* 
giảc, không kêu là đẵng. Tãt cạ B'ô-tát đặ hết trẫn-sa-hoặc, 
nhựng chưa hểt vò^minh hoặc,

Tuy đặng bực chánh-đẳng Bồ-đề, nhưng đối với bực Phật 
cồn kém xa, không-gọi là Vô-thượng. Duy một minh Phật vọng 
hết Giảc mãn như mặt trăng đèm rẳm, không cồn cỏ bực Giác nào 
hơn nữa, nên gọi là bực Vò-thượng Chảnh-đẳng-Giác vậy. Nay 
chĩ trì danh hiệu Phật, nhờ Phật hộ niệm, đổi vởi bực Giác như 
thế, tức đặng Bất-thối-chuyẽn. Nghĩa là thẳng đến Đạo-tràng. 
trọn không còn đọa trong 3 cõi, và lưng chừng nơi hóa-thành, 
quyết-định thành Phậtế

Kinh Đại-Bốn Ngài Pháp-Tạng nguyện rẳng: Nghe danh 
hiệu Ta rồi, vối quả A-nậu-đa-la-tam-miệu tam-bồ-đề, mà có 
thối chuyền ăy, thời Ta khổng thủ ngôi chảnh-giảc.

Lại nối: Do vì đối vửi pháp đây, không chịu nghe nên có 
một ửc Bồ-tảt, thối chuyến nơi quả A-nậu-đa-la-tam-miệu tam 
Bồ-đề

SỞ : Văn trư ớ c  nói : A -B ệ-B ạc-T rí. Chính là văn 
đây nỏỉ nghía B ât-thối B ồ-đ ềvậy . Nhưng trư ớ c  khi 
vãng-sanh và sau vãng-sauh, ý có ho-i sai khác.

SAO: A-Bệ-Bạc-Tri, mà gọi rằng: Bẫt-thổi đỏ, chinh là 
nói đổi vởi quả Vò-thượng Bồ-đề, khổng thối-chuyền vậy.

Song văn trưởc n ỏ i: Ngưàri sanh nưỏrc kia, đều đặng bực 
bẩt-thối.

Vãn đây nói: Nghe kinh này và nghe danh hiệu Phật, 
thế đều đặng bực bất-thối, thời chẳng đợi, sanh về nước kia.



mà trước khi chưa sanh về, tức đẵ đặng thànb-tựu, thiện-căn 
Bồ-đề, không thề hư hoại, huống lại sanh về kia rồi mà có thối 
chuvên hay sao !...

Lại cỏ hai nghĩa : l ế- Hiện thời khổng thối, như trên đã 
nỏi. 2.- Dầu người kia ít tuồi thọ, nhiều nghiệp chưửng, chẳng 
đặng vãng-sanh, nhưng nhờ sức chẵp trl của minh đây, và sức 
Phật hộ niệm, ẳt qua đời sau với thiện-căn Bồ-đề, cững chẳng 
tan raẩt, rốt rảo đặng sanh về cõi Phật kia.

Người xưa nỏi: Đời nay đà gieo cốc hột giống Bát-Nhã này 
dầu nay chưa tỏ D g ộ ,  nhưng qua đời sau vừa ló đẫu ra, mặc 
dầu ở trong tánh Bát - Nhã sẵn sàng thọ dụng, cbinh lồ nghĩa 
đây vậy.

SỚ : Xứng - lý, thờ i tự . tánh thường giác, là 
nghĩa B ẩt-thổi Bồ-đề.

SAO : Tánh khôn thiêng riêng chiếu, rỡ rỡ thường tri, 
không giảm không tăng, không đắc, khổng thất, Bồ-đề tức ta, 
ta tức Bồ-đề tăn còn không có làin gì cỏ thối ?

MIỄN t í n  (phân ra làm ba phần) 
í ,-  Nhơn văn tín thọ (nhơn nghe tin chịu)
2.- Tùy nguyện đăc sành ( theo nguyên sanh về)
3.- Tbng kết tln nguyện (gồm k ít  nguyện tin)

NHƠN VĂN TÍN THỌ

Thế cho nên, nầy Xá-Lợi-Phất! Các ông đều phai tin chịu 
lừi của Ta, và lìri nổi của chư Phật.

SỞ : Đều phải tin  thọ, ấy là lờ i khuyên lân thú’ 
baẵ Có người phân cho đoạn văn đây thuộc về phăn 
ĩưu-thông. Nhung nay cũng đfe thuộc về phân Chánh- 
Tôn, vì do nưưng-Tãn trên , chính khuyên người tín  
thọ , khiển đặng v&ng>sanh. Hai văn trư ớ c , đều khuyên  
phát nguyện. Văn đây lọi kh u y ên  t ín  thọ .

SAO : Khuyên làn thứ ba là : Văn trên nổi : Nghe lời nỏi 
Ta đây, chỉ phải trì-danh thợi đặng sanh. Nhưng chựa rộ : Thối
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hay là không thối. Văn đây n ổ i: Chẳng đặng vãng-sanh, mà vói 
quả Vô-thượng Bồ-đề ắt hẳng không thối chuyền.

Như thế thời nguyện càng thêm thiết, cho nên nói ba lần 
khuyên chưa thuộc phần lưu-thông là do Tín, Nguyện, vẵng- 
sanh, là cang-yếu trong bộ kinh nẳy. Văn sau trùng-trủng khuyến 
tin, khuyến nguyện, phân thuộc phần Chảnh-Tôn, đối với nghĩa 
là đủng.

Cảc ông là : Chinh chỉ ồng Thân-Tử, nhẫn đến đại-chúng 
hiện tiền, và gồm tẫt cả các chúng-sanh đời vị lai, v.v...

Bời vì với một vị Phật ngài nói đã tin chẵc, huống chi 
chư Phật đồng khen, lại còn nghi chi. Tin, Hạnh, Nguyện, ba 
mỏn, không đặng thiếu một, cho nên văn trước khuyến nguyện, 
văn đây lại khuyến tin.

Lại khuyến là gì ? Văn trước, trong văn 6 phương Phật, 
đã khuyên phải tin kinh nàyẽ

Vãn đày lại nổi rành. Phải tin lời Ta. Bởi vì không nguyện, 
ỉà do trong tâm không tin. Không tin thời khổng do đâu khỏri 
hạnh tu ; cho nên đối với trong kinh nầy Phật Ngài trùng trùng 
khuyến tín.

Như kinh Đại-Bốn nói : Người khồng tin lời Phật nói 
chính người đó trong ảc-đạo móri tiến hóa ra, tội thừa chưa 
hết, ngu si bẫt, tỉn, chưa đặng giải-thoátẻ

Lại ngài Pháp-Tạng nguyện rằng : Hết lòng tin mến, muốn 
được về cõi của Ta, 10 tiếng niệm Phật ắt được sanh về, duy 
trừ tội ngũ-nghịch và phỉ bảng chánh-phảpỄ Bảng chánh-pháp là 
nghĩa : Bẫt tín vậy.

Lại kinh Văn-Thù Bảt-nhẵ, như văn trước đẵ dẫn. Rốt 
sau cũng nói rẳng : Duy trừ người bẫt tin. Lại kinh Hoa-Nghiêm 
nói : Tin là gốc của Đạo, tin là mẹ sanh ra công-đức, mà Phật 
lại nỏi mãi không thối, đâu ỉuổng vậy ư ?

Ngài Thanh-Lương Đại-Sư n ó i: Òng Cao-Tề Đại-Hạnh 
Hòa-thượng tôn sùng pháp niệm Phật, dùng 4 chữ dạy bảo, 
nghĩa là : Hai chữ tin nhớ, không lia trong tâm : Hai chữ kinh 
niệm, không Ha nai miệng, sanh về Tịnh-Độ, cần ỵếụ phải có
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tâm tin. Nghìn người tin tliời nghìn người được sanh vè, muôn 
người tin thời muôn người được sanh về. Tin danh hiệu Phật, 
thời chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ niệm. Tâm thường 
nhờ Phật, miệng thường niệm Phật, Thân thưởng tính Phật, 
mởi gọi là thâm tin, mặc ỷ sớm hay muộn gì quyểt khổng cỏ 
phẻp nào ở  trong cõi Diêm-Phù-Đè này. Vãn đây khuvên người 
đời phát tỉn tâm răt là thiết yếu.

SỚ : Tín là : Nghĩa không nghi, Thọ là nghía 
tin  r&i lãnh nạp không quên. Tín mà khững Thọ cũng 
như không Tín vậy.

SAO : Tin mà khòng thọ lãnh: Ví như có người đem cho 
vật bảu rẫt tin khổng nghi, song mà cứ cự mãi không nhận lẫy, 
dầu tin cũng chẳng ỉch gì! Cho nên nỏi cũng như không tin vậy.

SỚ : Lẹi chữ  T ín , tirc là tâm thanh-tịnh, như 
trong bộ Duy-thức đã nói.

SAO: Trong thành Duy-thức luận nỏi: Đức Tín tảnh cách 
nỏ là tâm tịnh. Nghĩa là đối vửi chỗ thật đửc hay thâm nhẫn 
ưa muốn (bởi cỏ tri-huệ tin hiêu thẫy được lỷ chân-đế, nên gọi 
chỗ thật đức). Thế nào là tâm tịnh ? Vì tâm thù thẳng vậy. Như 
ngọc Thủy-Thanh hay làm cho nưởc đực được trong.

Lại trong cảc món nhiễm, mỗi mỏn đều cỏ hình tướng, 
chỉ cố tâm bẫt tin, tưởng nó vẫn đục. Lại hay khuăy đục đến 
các tàm-vương, tảm sở. Tỷ như vật rất nhơ, vi nó đã làm nhơ 
mình lại nhơ lày người khảc. Nếu tâm tín, chinh là đối được <;ải 
tưỏrng nhơ kia, nên lẫy tâm tịnh làm tướng.

Nay người tu Tịnh-Độ, chủ vè tâm-tịnh, tâm tín là việc 
gãp cũng rõ lẳm rồi.

SỚ : Xứng-ỉý, th ời tự -tánh bản lai vãn là Phật, 
là nghĩa tín  thọ.

SAO : Kinh Hoa-Nghiêm nói : Bực Thập-tỉn, toàn dùng 
quả Phật làm tin tàm cùa minh (mỗi bực giữa 10 tin).
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Bài do Phật tức là tâm, cho nên trong tâm chúng-sanh, 
mỗi niệm mỗi niệm thưởng cố tánh Phật thành ngôi chảnh- 
giảc. Nên người mà dẵy lòng tin như vậy, thì đối với ý mầu 
chốn kỳ-vièn, lời nhiệm của nghìn vị Phật, chỉ một thời người 
ẫy đã thụ-trl tãt cả.

TÙY NGUYỆN BẮC SANH

Nầy Xá-Lọri-Phất! Nếu cổ ngưìri trước đã phát nguyện, 
nay đương phát nguyện, hoặc sau sẽ phát nguyện đề muốn 
sanh về nước Phật A-Di-Bà kia, thì các ngưừi đó đều đặng bực 
bất-thổi-chuyền đối với qui A-nậu-đa-la tam-miệu tam Bồ-đề nơi 
cõi nước kìa, hoặc đã vãng-sanh, hoặc nay vãng-sanh, hoặc về 
sau sẽ vãng-sanh.

SỞ : Vãn trirửc nói : Tín, T họ. Văn đây nói : 
tin rồi phát nguyệu vãng-sanh vậy. Đã nguyện, nay 
nguyện Tà sau nguyện, là phổi với ba th ời : Quá khứ, 
hiện tại và v ị-ĩa i.

Nỏi ba thỏri kỷ đó đẾ rỗ rằng : Hễ có nguyện, 
không một n gvvi nào mà chẳng vãng-sanh.

SAO : Đẵ phát nguyện, đã vãng-sanh là : Thì trườc khi 
Phật nỏi kinh nầy, đã cỏ người cầu nguyện sanh về nước kia đã 
được vẵng-sanh rồi.

Nay nguyện, nay sanh là : Chánh thời kỳ Phật còn tại 
thế vậy.

Sau nguyện, sau sanh là : Nghe kinh nầy vừa rồi, mãi cho 
đến ngày nay, ngày sau và đời sau nữa...

Văn trước nói : Bẫt-thổi Bồ-đề, Văn sau n ó i: Người 
đặng vãng sanh đỏ rõ ràng : Hễ người pliảt nguyện, thời ngay 
đương đởi đây đã thuận theo đưỞDg Chảnb-Gỉác rồi, huống đã 
đặng vãng sanh ư ?

Không một người nào chẳng được sanh là : Rõ nỏi những 
người vãng sanh rẫt nhièu đến vô-lượng.
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H ỏi: Người được sanh đã nhiều vô-lượng, nay sao tình 
cở mói thẫy cỏ mộl ngttởi ?

Đảp: 10 phương thế-giởi, đông như sổ vi-tràn, những 
người vãng sanh kia nào ai biết được số hạn. Nay người chỉ 
thẫy cõi Ta-Bà chở không thẫy nhiễu cõi như số vi-trần trong 
10 phương.

Lại h ỏ i: Người sanh đã nhiều vỏ-lượng ; cõi kia làm sao 
mà chửa cho hết ?

Bảp : Biẽn cả chứa trăm sông mà chẳng tràn, gương sảng 
trùm muôn tượng còn có dư, huống cõi Tịnh-Độ ư ? Tức tâm 
là tịnh-độ, tức độ là tâm vì lẽ, lẫy tâm qui về tâm thì nào lại 
chẳng chứa hết ?

S Ớ : xứ n g -lý , th ời tự-tánh nó chẳng phải quá 
k h ứ , vị lai và hiện tại là nghĩa đa Sánh, Bay sanh và 
sau sanh.

SAO : Muôn năm thâu vào trong một niệm thì xưa nào 
mà chẳng phải nay ? — Một niệm suổt đến muôn năm thì nay 
nào chẳng phải xưa ? Thế thời mỗi niệm n ỗ i niệm dạo đi nước 
Cực-Lạc mỗi giờ mỗi giờ ra mắt Đức Từ-Tôn, đâa chẳng phải 
vãng sanh đáy ? Tàm quá khứ không thê đặng, tâm hiện tại không 
thê đặng, và tâm vị-lai cũng không thề đặng. Đã không tâm ẫy 
còn ai nữa mà vãng mà sanh, nhưng khòng sanh mà sanh, đỏ là 
cái nghĩa đã sanh, nay sanh và sau sanhắ

TỒNG KẾT TÍN NGUYỆN

Thế nên này Xá-lợi-Phất! Các gã thiện-nam-tử, tbiộn*nữ- 
nhơn, nếu cổ ngirỉri tin, cần phai phát nguyện, đề nguyện sanh 
về cõi nước kỉaẽ

SỞ ĩ Văn trư ớ c  nói : Có nguyện thời ẳt có sanh 
th ờ i nhơn quà rõ •ràng, ch ỉ e ngirò-i không tín  củng 
người tin  mà không nguyện sanh : cho nên tồng-kết 
Tâm tín  và nguyện. Nghĩa là nếu ai không tin  tM  th ô i, 
còn nểu có ngưtH tin  th l nên phát nguyộn sanh về nước 
k ia : đây là lăn khuyên thứ tu*.
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SAO: Lần khuyên thứ tư là : Từ lần khuyên ban đầu đến 
lằn khuyền thử hai đều n ỏ i: Phát nguyện cằn sanh, đến trong 
lần khuyên thứ ba lại nổi rổ-ràng nguyện là từ tâm tỉn mà khởi: 
Như trên ba lần nói, chỉ là khuyên nói cằn phải phát - nguyện, 
nhưng chưa nối rõ cổng đức phát nguyện.

Văn đây nỏi : Đời quá-khử, đời vị-lai và đời hiện-tại, hễ 
có người nguyện, kbống một người nào mà chẳng được sanh» 
mởi biết cải nguyện lực rộng lớn như thế, đâu đặng không tin, 
đâu đặng không nguyện ? Nên nỏi bốn làn khuyên và nói lời 
tồngí-kết.

Ngài Trf-Giả nổi : Ngục Hỏa-xa hiện tướng còn đặng 
vãng-sanh. Huống chi giởi, định ròng tu, cồng chẳng luống uồng, 
đây ỉà lòng tin răt tột vậy.

Ngài Vĩnh-Minh n ó i: Kiếp đả còn cỏ thề mồn, chớ nguyện 
ta khổng bao giờ thay đ ồi; đày là lời nguyện rẫt rộng vậy.

S Ở : xứ ng-ĩý, th ờ i tự-tánh. Nhu* và trí thầm hiệp , 
ăỵ là nghĩa tr í  và nguyện đều thành.

SAO : Thuần nhiên chơn-thật mà không luống là nghĩa : 
tự-tốnh chơn như vậy; thế nên gọi lả Tín. Xí nhiên tưng-bừng 
sanh ra mà không cùng tận ỗy là nghĩa: Tự-tảnh trí-huệ vậy ; 
thễ gọi là nguyện.

Như hiệp với Tri ; Tri hiệp với Như, ngoài Trí không 
Như, ngoài Như không Tri, Văn-Thù là bực Tin-Thủ sẵn đủ 
trong nhứt tàm. Phồ-Hiền là bực nguyện-vương, cũng không rởi 
trong nhứt niệm.
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D,- HỒ C H inm  NAN 8ự LINH THIẾT CẢM PHẮT 
(Phân ra làm ba)

í .-  Kỷ TẢN CHƯ-PHẬT: (ThlchXa khen Chu-Phật) 
2 CHƯ-PHẬT TÁN KỶ:  (Chư-Phật khen Thích-òa) 
3.- TỒNG KẾT NAN s ự :  (Chang kít việc khỏ)

KỶ TÁN CHƯ PHẬT

Nầy Xá"Lợi-Phất 'ề Như Ta nay đây, khẳm khen eông*đứ« 
Chư Phật bỉt-khẳ tư-nghìể

SỞ Ị Bồn kinh của đời nhà Đuửng đ ịch  đft nổi t 
Như ta đây rao  bày khẳm khen đức V ô-lượng-thọ Phật. 
Kinh nầy nói : Khẳm khen các đức Phật. Nhu lờ i cồ*  
Nhai nói : Do vl đức Phật Di -Đà v v i chư  Phệt đồng 
một pháp thân.

SAO : Đồng một pháp thân là : Như kinh Hoa-Nghiém 
lời tựng n ó i: 10 phương cốc đửc Phật Như-Lai, đồng chung 
một phảp-thân ; một thân một tri-buệ, Thập-lực, Tứ-vô-úy 
cũng thế.

Thời đức Phật Di-Đà tửc là các Đửc Phật, các đửc Phật 
tức là Phật Di-Đà; cho nên chẳng nỏi Đức Di-Đà, mà nói cảc 
Đức Phật; sổ là gồm Đửc Di-Đà ỉ/ trong cảc Đửc Phật. Văn 
sau nói các Đức Phật, cũng là Đức Di-Đà cùng cảc Đức Phật 
đồng khâm khen Đức Thich-Ca vậy.

SỚ* ỉ Bản dịch Đửỉ nhà Đurờng, đo Đirc Di-Đà 
gồm các Đức P h ậ t ; nay kinh n è ; : Do các Đức Phật 
gồm Đức Di-Đà. Nếu cả hai thuyểt gồm nói đủ thòrỉ vỏri 
văn đã thuận, mà nghĩa Ỉ9Ỉ cũng cụ -tú c .

SAO : Đủ hai thuyết là n ó i: Như ta nay đây, khâm khen 
Đức Phật A-Di-Đà, cùng với các Đức Phật đều có công-đửc Bẫt- 
khả tư-nghì; Thế thời văn kinh đã thuận, mà với nghĩa đồng 
một Phảp-thản, cũng ở  trong đỏ, văn nghĩa đều tốt. Nèn biết. 
Ngài La-thập vốn có ỷ đày, nhưng vi Nậài muốn bớt văn cho dễ
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Ngài Huvcti-Tráng dịch sau chĩ vì riêng nỏi, ấy là muốn cho 
người đối trong hai kinh khéo hiều nói ý kia mà không chẫp 
nơi văn tự vậy. Lại các Đức Phật vởi Pbật Di-Đà đồng nhau, 
cũng là Bẫt-khả-tư-nghi.

CHƯ PHẬT TÁN KỶ (phân ra làm 2 phần)

1. ĐẮC ĐẠO NAN (chửng đạo là khó)
2ễ THUYẾT PHÁP NAN (nôi pháp là khó)

»ẲC ĐẠO NAN

Hết thảy các Đức Phật kia, cũng khâm khen công-đức 
của Ta, bất-khẫ-tư-nghì, mà nổi lỉri như vằy: Thích-Ca-Mưu- 
Ni Phật hay làm những việc ít c6 rất khó, lại hay ĩr trong cõi 
nưýc Ta-Bà, nhẳm đỉri dữ năm trưcrc: Kiếp-trurqrc, kiín-trược, 
phiềnếnão-trược, chúng-sanh-trược, và mạng-trược mà được 
chứng quâ A-nậu đa-la-tam-miệu-tam Bồ*đề.

S Ở : Mỗi T ị  P hật khâm khen lẫn nhan, là vì đè 
tiêu-bỉèu pháp.môn Tịnh-Độ này, quyết phải tín thọ.

SAO : Mỗi vị Phật lẫn nhau khen là : Vi vỏi pbảp-môn 
niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ đây, dẫu một vị Phật riêng khen, 
cững phải tín thọ khỏng nghi, huống nay chẳng những một Đức 
Thich-Ca khen nơi hội Kỳ-Viên mà thôi, cho đến chư Phật b  6 
phương cũng vẫn đồng khen-ngợi. Lại Phật đây Phật kia lẫn 
nhau tản-thán, hả chăng phải phảp-môn tối-yếu siêu-sanh thoảt- 
tử hay sao ? Thế nên nhắc đi nhắc lại bốn phen dặn dò, nhiều 
phương dạy bẵo, ơn hơn mẹ đẻ, nhơn quả trời cao, dàu cho cố 
làm hạnh chi đến tan xương nát thịt đi nữa, cũng khỏ mà đền 
đáp cho vừa.

SỚ : Các Đức Phật kia lức là Phật Di-Đà củng 6 
phưưng chư Phật rậy. Thích-Ca, dịch : Năng-Nhưn ; 
M ưu.N i, dịch : Tịcii-M ăc

SAO : Năng-Nhơn-TỊch-Mặc, đủ có hai nghĩa : 1.- Theo 
đối đẵi mà nội thời chữ Năng là pháp phương-tiện quyền khéo
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chiu theo cơ ưa hợp. Chữ Nhơn là trí, đức hồng ân khẳp nhuần 
muôn loại; là lòng đại-bi lợi vật. Chữ Tịch là lặng vậy băt- 
động, bặt dứt muôn điều. Chữ Mặc là vắng vậy, quên lời, h&ng 
lìa sự hý-luận, ẫy là cải đại-tri hiệp với chơn lý. 2.- Với Viên- 
dung mà n ó i: Do vì bi tức là trỉ, nên trọn ngày độ sanh mà 
không cỏ tướng chủng-sanh nào khá độ, đẫy là tức Động mà 
Tịnh vậy.

Do vì Trí tức là Bi, nên chẳng khởi lên một mảy niệm 
mà thường độ chúng-sanh, đây tức là Tịnh mà Động vậy. Cho 
nên biết rẵng chĩ nói hai chữ Bi, Tri nhẫn đến một lời, thì toàn 
đức của Phật đèu gồm được hệt.

SỚ : Câu : ỉ t c ó  rấ t khổ : là lờ i nói chung c& hai 
việc khỏ ỏ’ d ư ớ i. Làm đ& hai việc khó đây, nên gọi 
công-đức B ất-tư -n ghi.

SAO : Nỏi hai việc khỏ là : Ở trong đời ngũ-trược, mà 
tu chửng đặng quả Bồ-Đè, đó là một việc khó. Lại ở  trong đời 
ngũ-trược mà nỏi ra pháp-môn Tịnh-Độ này, đỏ là việc khỏ 
thử hai. Gồm cả hai việc đây thật là cải việc rất khó làm, mà 
duy cỏ Phật làm được ; với việc ít có, khỏ thăy ỗy, cũng chĩ 
một mình Phật có đó.

Lại việc khỏ làm mà làm được, cũng chưa phải là điều 
ít có. Nay việc rẫt khỏ làm mà được đó, đãy mởi là tột xưa 
suốt nay, siêu Hiền vượt Thảnh, trên trời dưới trời đồ-sộ đặc- 
biệt riêng một mình, mà không ai so-sảnb cho bẳng bực ẫy nẻn 
nói là ỉt cổ.

S ố*: Chữ T a-b àd ịch là  Kham-nhẫn, cũng dịch l ả : 
N hẫn-giới. Tức l à :  cỗ i Đại 'th iên  T hế-giởi của đức Phật 
Thích-Ca Thẽ-Tôn lầm Pháp-chủ. Chữ Ngũ - trư ự c là 
gi ? Do năm việc uể-trirợc nó đánh lẵn Iộd nhau làm 
như đục chưn tánh củà chứng-sanh, nên gọi là đời ác- 
trư ợ c . T hời ký nào không năm món trv ợ c  đây thi gọi 
là đời Thiện-tịnh vậy.

SAO : Kham-nhẫn là do vì chủng-sanh ờ  đày, kham xỉết 
đành chịu ba điều độc-hại pbiền-não, xoay vần trong đường
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sanh-tử, mà không nhàm lìaễ Nhẫn-giởi lả ; Vì đức Như-Lai ầ  
trong cõi nầy, riêng một mình Ngài chứng đặng bực Tự-Thệ 
tam-muội (19).

Lại thời kỳ sơ kiếp cỏ vị Phạm-Vương tên là Nhẫn (20) 
Ngũ-trược quẫy lộn lẫn Dhau là, Bản-tảnh vốn vắng-lặng, do 
kiếp-trược v.v.

Cả năm trược xảo lẫn nối lên cát bụi-bặm, cặn cảu. 
Như kinh Lăng-Nghiêm n ỏ i: Vi như nước đang trong, lẫy đẫt 
cát quăng vô, đẫt rẳ làm cho nước mẵt tảnh trong sạch, yì lộn- 
ỉạo đục ngàu.

Chữ Thế là Nghĩa dời đối không ngừng. Thời đời trưởc 
đởi này, và sau đởi này, phải cỏ một đời gọi là Thiện-Thế, vi 
bày giờ không ngũ-trược. Nay nỏi đời ảc-thế (21) là : Căn-cử 
vào thời kỳ Phật Tbỉch-Ca đương hiện thế mà nói.

SỚ *: Chữ k iếp  đọc đủ tiển g  Phạm  là K lểp -B a , 
d ịch  là Thiri-Phận. Cbữ K iếp -trư ợ c  là nổ không có  cá i 
thề riêng. Do có  4  trư ợ c , k ia  mà đặt cáỉ tên cho nó ( là  
k iểp  trư ợ c )  Ị các điều trư ạ c  câu cặn lẫn vở i nhau tứ c 
là tưỏrng h iện  thật của nó (k iế p -trư ợ c ) .

SAO : Kiếp-trược là : trong một đại kiếp, có bốn trang 
kiếp là : Thành, trụ, hoại, và khổng; mỗi một Trung-kiếp đều 
cỏ 20 tiều-kiếp, xây vồng tăng, giảm.

Thuờ mà loài ngirời tuồi sổng tăng đến khi mõi người 
sống được 8 muôn (80.000) tuồi là số tăng đã tột. Lại một 
trăm năm giảm xuống một tuối, cứ giâm như vậy cho đến khi 
con người còn sống được 2 muôn (20.000) luối, tức là vào thời 
kỳ kiểp-trược rồi.

Khổng cỏ cái thề riêng là : Do bốn trược sau đều ỏr trong 
kiếp trược đày, nhơn đó mà đặt tên là « Kiếp-trược ». phần của 
kiếp đáy, nội-dung hiện-tượng của nó là các trược đua nhỏm 
lẫn nhau, tối bối xen lộn, cho nên nói là trược.
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Trái lại đề thém rõ trong nườc Cực-Lạc, đương thời là 
Phật A-Di-Đà hiện tại thuyết-pháp; là vì thời-gian thanh-tịnh 
không phải kiếp-trượcệ.ẽ Ngày nay chúng ta vi sao đành ở  trong 
đời kiếp-trược nầy, mà chẳng cầu sanh về nưởc kia ư ? Bổn trược 
sau cũng nương theo đày.

Nên Ngài Trí-Giả nói: Cõi Tịnh-Độ kia, vì không cỏ ba 
độc và năm trược, nên gọi là cõi ngũ-thanh, là ý đây vậy.

SỞ  : K iế n -trư ợ c  là lẩy năm  m ón Lợi-sử* làm  th ề , 
ch ia  ra  thì thành 6 2  cá i v.v... Các tà -k iển  lừ n g-lẫy , 
tứ c là tư ứ n gcủ a nó (k iế n -tr ư ợ c ) .

SÁO: Năm món Lợi-sử là: 1.- Thân-kiến: Nghĩa là cháp 
ngã, và ngã sở, mà khởi ra tà-kiến chẫp cỏ thân ta. 2.- Biên- 
kiến: Nghĩa là chẫp đoạn, chẫp thưởng mẫt lỷ trung-đạo mà khổri 
ra tà kiến, chăp một bên. 3,- Giởi-thủ: Nghĩa là chẳng phải 
chảnh-nhơn mà chẩp cho là nhơn, đề tu theo lối khồ hạnh của 
Tà-đạo, mà khời ra Tà-kiến, chẫp trước rằng ta hãy giữ giới 
(giởi của tả-đạo). 4.-Kiến-thủ: Nghĩa là chẫp quấy làm phải, 
như: Chuyện gánh gai bỏ vàng, mà khởi ra tà-kiến, tự-phụ chỗ 
sở-kiến của minỊi. 5,- Tà-kiến: Nghĩa là bảc đi nói không có 
nhơn-quả, mắc về cái tội chẫp không, trổng rồng (ngoan-khỏng) 
gây ra cải thẫy biết không chánh-đảng của bọn tà-ngoại.

Năm điều ẩy, nỏ hay khiển chủng-sanh đi vào con đường 
sanh-tử cho nên gọi là «sử »ể Nhưng mà cái thề nó mảy mún 
nhặm lẹ làm hại chẳng phải nhỏ. Vì đối vởi năm Độn-sử đề nói, 
nên kêu là Lợi-sử, nghĩa là nỏ sai khiến rẫt nhanh chóng.

Chia ra thời thành 62 Sử là : Dùng hai cái chẩp đoạn, và 
chấp thường làm gốc, mà sắc-ẫm v.v... Năm ẫm, mỗi ẫm cỏ đủ 
bổn câu, nhơn cho ba đời thành 60, thêm hai gốc Đoạn và Thường 
kia cộng thành 62 sử (sai khiến)ể

Các cáiTà-kiến đấy, cũng nhưrừng-rậm quẫn-buộc quanh- 
co, người đới không thê ra khỏi, khuẫy rõi chơn-tánh, cho nên 
nói là trược.
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Trái lại vởi trên là đề rõ trong nưởc Cực-Lạc, mỗi người 
đều đủ sửc chảnh-kiền vỉ chẳng mắc cải kiến trược như chủng- 
sanh b  cổi nầy.

SỞ : P h iền -nâo-trư ợc l à :  Lẩy năm món Độn-sủ- 
làm th ề, nho-n rộng ra ihỉ nhiều đển thành 10 m ón, 108  
m ỏn, tổm vạn bốn  ngàn ( 8 4 .0 0 0 )  món, và h£đg~sa đẳng 
mỏn, Y .v ... đề vời m&c lấy tam -tai, tức [d cái hiện- 
tv ử n g củ a  ph ièn -n ão-trư ợc.

SAO : Năm mỏn Độn-sử là: l ẽ- Tham : Nghĩa là gặp các 
cảnh thuận tình thì khời ra tâm yêu đẵm, vì khổng thề bỏ lìa.
2.- Sân: Nghĩa là gặp những cảnh trái tỉnh thì khời tâm hờn 
giận, vì không thê dung nhẫn. 3.- Si: Nghĩa là đổi vởi cảnh 
khống phải trải, chẳng phải thuận thì khời ra tâm ngu ảm, vì 
khổng thề xét biếtề 4ẽ- Mạn : Nghĩa là : Đối vởi tẵt cả chủng-sanh, 
khỏri tâm kiêu-ngạo trên lẫn dưới lưởt, vì kh'í>ng hay kỉnh nhường. 
5.- Nghi: Nghĩa là đổi với cảc pháp lành khỏi ra tâm nghi nan, 
khi muốn tẫn, lúc muốn thối, vì chẳng hay tự quyết-định được.

Năm cải đây, cũng hay khiến người thẳng vào trong đường 
sanh-tử, cho nén gọi lậ « sử » sánh vứi năm sử trước thl nặng 
nề chậm-chạp hơn, nên gọi nó là Độn-sử, nghĩa là cũng sai 
khiển mà chậm ỉụt lắm ỉ

Nhơn rộng ra, là đem năm Độn-sửhiệp cọng với năm Lợi- 
sử trước, làm thành 10 món phiền-nẩo. Lại chia ra thời làm 
thành 98 món phiền-não, thêm món Thập-triền thời thành 108 
mỏn phiền-nâo. Lại chín chắn suy ra nữa, thời tởi tảm vạn bốn 
nghìn (84.000) phièn-não, nhẫn đến hẳng-sa vả đa-đa Vỏ-Iượng. 
Bỏri nỏ lảm nhọc nhằn tàm ta, không đặng an-ỗn, nóng-nảy tâm 
ta không đặng mát-mẽ!

Lại các mỏn rộn-ràng, nó ép-ngặt tàm thần, làm cho tảnh 
chơn minh chẳng xán lạn ; cho nên gọi nó là phiền-não.

Vời mắc Tam-tai là : Do lòng tham nên cảm chịu lấy 
tai cơ-cằn, lòng sân cảm chịu lẵy tai đao binh ; lòng si cảm
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thụ ra tai tật-dịch ; nhẫn đến tai nườc, tai lửa, tai giỏ các tai 
nạn lớn, cững đều do theo một loại, cùa phiền-não nỏ sai khiển, 
cho nên nỏi nó là trược vậv-

Trải lại với trén là đề rõ trong nước Cực-Lạc, mỗi người 
đều tri - huệ trong sạch, vi chẳng phải phièn - não - trược như 
cõi này.

SỞ : Cháng-sanh trượo là : Một chỗ nỗỉ : Lẩy ba 
nghĩa củạ kinh A-Hàm đè làm thè. Lại chỗ thì nói 
trộ n  lẫn  TỞi năm -âm  : Ẵm, k iẽ n -th ứ c , M ạn -k h in h  ; 
Quả báo đề làm th è, tên xâu tỉẽng nha lức là tvởn g  
của nỏ vậy.

SAO : Ba nghĩa là Kiah A-Hàm n ó i: 1.- Ban đầu kiếp 
trụ do chủng-sanh cõi trời Quan-Âm bị đọa xuổng ở mặt đẫt 
nầy. 2. Hòa-hợp với 5 ẫm đê lẫn sanh ra. 3.- Tùy theo mỗỉ chỗ 
(6 đường) đế thụ - sanh theo mỗi trường - hợp; cho nên nói 
Chủng-sanh-trược.

Năm ẫm tức là sẳc-ẫm, thọ-ăm v.v... Chữ kiến là khồng 
tbật có chủ-tê, mà chẫp bướng rằng thàn Dầy thật có chú-tề, 
thế là ngã-kiến, (chẫp ta, tự-ái, bản-ngã : tự nhận thăy có làm 
chủ thân này, vật nọ).

Chữ Mạn là chẫp cu-sanh chủ-tề (cu-sanh là cải chẫp đời 
trước, còn thừa lại đều theo sanh ra vởi thân đời này) gọi là 
ngẵ-mạn (trạng mình khinh người).

Quả-báo là đời trưởc đã tạo nhơn, đời này phải chịu quả 
bảo cũng là nghĩa thọ sanh như trênể

Tên xẫu, tiếng nhơ là : Đối vởi Phật, thì Chủng-sanh là 
cái tên tuồi tiếng tăm răt hèn-xạ xẫu-xa, bời luân-hồi trong sáu 
đường chịu đủ các việc thống-khồ cho nên nói là Trược.

Trải lại vời trên là đề rõ trong nưởc Cực-Lạc, người 
người toàn là bực Thượng-thiện đồng hội-hợp một xử, vì 
chẳng phẳi như chủug-sanh mang những danh xưng ảc-trược 
như cõi nầy!

S Ở : M ạng-trược là : Lấy Bẳc Tà tâm chuyền luôn 
nói giữ  làm thè, thâu thúc n&m, tuồi, giảm ngẳn 80 thọ 
tức là tưởng của nó T ậ y  ẵ
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SAO : Chuyền luôn nối giữ là : Y theo nghiệp-lực nó dẫn 
dắt hột giống thức thứ tảm ; ngoài sắc-thàn, trong thời tàm- 
thức, liên thuộc lẫn nhau. Tức là do « hơi-thở », « chẩt-ẫm », và 
« thần-thức » ba cái nỏ cùng giữ-gìn nhau, như hồ keo khổng 
cho tan-rã (sống trong một thời kỳ) đó gọi là Mạng-căn. Nếu 
rủi-ro một cải không luôn giữ cho nhau, tức thì cái Mạng-căn 
liền đoạn, như chẫt keo hết dỉnh (chết), nén lẫy ba cải đây làm 
thề của Mạng-căn.

Thâu năm, giảm thọ là : Đương trong kiếp giảm đây, 
mạng căn con người sống không đến trăm năm, mà lại dường 
như bọt bỏng như đèn giữa gió, trong giây-phủt, chẳng dừng rát 
là ngẳn-ngủi, cho nên nói là trược vậy.

Trải lại vởi trên là đề rõ trong nưởc Cực-Lạc. Nhơn-dân 
thọ mạng đồng vời Phật vô-lượng. Vi chẳng phải mạng-căn ổ- 
trược như cõi nảy.

SỞ : Với n gũ -trvọx  mà giàỉ nói như thẽ là căn  
c v  theo phin quả ằt còn như Kinh Lăng-Nghiêm nói ỉ 
Hoặc phổi vór| tam -tẽ, lục-thử ; hoặc phối rử ỉ ngũ âm  
thi nghĩa nó cũng chẳng khác«

SAO : Phối vời tam-tế lục-thô vẻv..ể là : Lẫy cổi kiếp trược 
phổi với nghiệp tướng. Nghĩa là : Cải vô-minh khi ban đằu khởi 
ra, vì, tảnh nó liền nhơ trược vậy ; Kế lẫy kiến-trược phối vởi 
chuyền-tưởng, và hiộn-tưởng.

Kế lẫy phiền-não trược phối với: Tri-tưởng, tương-tục 
tưởng, Chẫp-thụ tường ; kế Danh-tự tưởng ; kể lấy chúng-sanh 
trược phối với Tạo-nghiệp tưởng ; kế lẫy Mạng-trơợc phối với 
nghiệp hệ khồ tưởng.

Phối vởi ngũ-ãm là : Lẫy kiếp-trược phối vởi sắc-ẫm, 
Đgbĩa là với điều không, điều thẫy chẳng rành, cải thẫy bậy vổn 
không, cả hai đều khổng thật-thề ; vi tánh nỏ vẫn trơợc vậy. Kế 
lẫy Kiến-trược phối vời Thụ-ẫm ; kế lẫy phiền-não trược, phối 
vởi Tưởng-ãm ; kế lẫy chủng-sanh trược phối vởi hành-ẫm ; kế 
lẫy mạng-trược phổi vửi thửc-ăm.
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Nói khổng khốc là : Một thuyết trước n ỏ i: Tâm không 
có cải tưởng ban đầu, là vô minh thì vượt khỏi kiếp-trược, 
□hẫn đến khổng có cải tưỏrng nghiệp hệ-khồ, thl vượt khỏi 
mạng-trược, thế là đoạn được cái vô minh v.v... Nên gọi Phật 
Ngài ở cõi đời ngũ-trược mà chứng quả Bồ-Đề.

Một thuyết sau n ỏ i: Phả được sẳc-ẫm thl vượt khôi 
kiếp-trược, nhẫn đến phá được thức ẫm v.v... Nên gọi là Phật 
Ngài ở trong cõi đời ngũ-trược :mà chứng đặng quà Bồ-Đè. Vi 
hai thuyết nói có chút khác, nhưng nghĩa rẫt đồng nhau.

SỞ : Trong Quán-kinh nói : Tạo cái nhvn trư ợ c  
ác, bất th iện , nên bị cái qnả n&m món khồ òp ngặt. Nay 
ỏr đây không nỏỉ năm món khồ là văn b ở tề

SAO : Năm món khố là : Lời sớ n ỏ i: Sự kho giữa ngũ- 
đạo (năm ỉoài) là hoặc cải khồ ngũ-thống, cải khố ngũ-thiêu, 
cải khô ngữ-ảc, (23) v.v.ềẽ Rô đủ như trong kinh Đại-bồn, đây 
chẳng chép nhiều. Do trược ắt cỏ khố, nói trược thi gồm khồ, 
nên nói bởt văn.

SỚ : Ở trong cô ỉ đời ngữ-trược đây, những người 
có thè tự-Iập (làm  nên m ỉnh) cũng đfi ỉ t  lâm r&ỉ ; 
huống đặng thảnh bực chánh-giác, đâu chẳng khố w ? —  
Thế là TỈ ộc khó lần thứ nhứt, thế là rỗ cAng>đwc tự ễ 
lợi th iệt khớng thè nghĩ-bànệ

SAO : Tự-tập là : Cải thời kỳ đủ năm điều ảc-trược, mà 
loài người sanh ra nhẳm trong đời ẫy với hoàn-cảnh ngoài, 
thời bị thời thế ẻp ngặt, vởi trong thân-tâm thi bị mê hoặc 
nghiệp chướng nó buộc ràng, huống hồ cái thân-thề thuộc gị&a 
bốn loài, mạng còn trong hơi thỏ, bồi thể nên muổn sạch mà 
nỏ cứ nhơ, cầu lên mà lại rớt trờ xuống. Thế mà có năng lực 
ờ trong cõi này, khéo phân biệt điẽu thiện ảc là tri-giởi tu 
phưởc đề lập được cái địa-vị chốn nhơn thiên. Kê mà được 
như thế cũng rẫt ít cỏ lắm rồ i! Huống nữa hay ờ  trong cõi 
ngũ-trược nàv có một số người rẫt sợ cơn vô thường, biết tu 
pháp Tứ-Đế, pbảp Thập-Nhị nhơn duyên đề tự lập cải địa-vị 
các Thảnh Thaah-Văn, Duyên-Giác, lại càng it cỏ han nữa. 
Phương chi cũng ờ  giữa cõi nầy mà đoạn hẳn màn Vô-Minh,
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vượt cao ngoài ba cõi, đề chứng đặng quả Vô-thượng Chảnh- 
đẳng Bồ-Đề, thiệt là chẳng khác nào đồng ở  trong đảm nhà 
chảy, mà riéng một mình được ngồi trên chiếc xe bảu đi ra. 
Đồng chìm đắm trong sông mê mà riêng lên bờ giácẳ Thế đâu 
chẳng phải là kẻ nhẫn được những cải mà đại đa số người 
không thề nhẫn; làm được những cải mà đại đa số không thề 
làm ! Vậy mỏi gọi là khó, thế mới là công-đức tự lợi không 
thề nghĩ bànỂ

SỚ : xứ ng-lý, th ời tụ-tánh Thỉ •Giác hiệp vửi 
Bồn-Giác, là nghĩa ta khen chư Phậtề —  Bồn-Gỉác ngầm 
hợp vời Thỉ-Giác là nghĩa chư Phật khen ta Tự-tánh  
lịch  mà thường chiểu ị chiẽu mà thvờng tịch  !à nghĩa 
Thích-Ca Mưu-Ni. Tự-tánh không nhiễm mà nhiễm , 
nhiễm mà không nhiễm , là n g h ĩa ỉ  trong cõi ngũẾtrv ợ c  
mà chứng quả Bồ-Đề.

SAO : Nhơn trùm biên quả, qụả suổt nguồn nhơn, thời 
Thĩ Bồn chẳng h a i; dụng chẳng lìa thề, thề chẳng lia dụng, 
thời tịch và chiểu đồng thời không nhiễm mà nhiễm, khó đặng 
tỏ biết, là quả Bồ-đè chìm ngập trong cõi ngũ-trược. Nhiễm mà 
khổng nhiễm, khó đặng tỏ biết, là đồng ở trong cõi ngũ-trược 
mà riêng chứng quả BÌ5-Đề.

Nên biết rằng Phật đây, Phật kia, cũng đồng qui về một 
cái tự-tâm tịch vẫn chiếu ; phiền-nẵo hay Bồ-Đề cũng chẳng ra 
ngoài một niệm Ngộ với Mê thế thì Bồn-Sư tửc là ta, ta tức là 
Bồ-Đề và chửng đặng Bồ-Đề thiệt khồng chỗ đặng.

THUYỂT PHÁP NAN

Vì các chứng-sanh mà ta nói ra pháp này, tất cả Thế-gian 
líy làm khổ tin.

SỚ : Van trv ở c  là nói : Việc khỏ giữa loài ngvởi i 
văn đây là nỏi việc khó nhứt trong các ▼iệc khó vậy.

Bỏ’i TỈ với pháp môn TỊnh-Đ ệ, tấ t c& thế-gian đều 
khó tin . Phật ĩr giữa đời ác-trư ợ c mà chứng động đạo. 
quả, lại ngay trong đửi ác-trư ợ c nói trắng ra pháp nầy
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đfe đọ chúng-sanh, lọi là việc khó rất lộ i bực trong  
các việc khỏ vậy. Thế I& việc gấp hai l&n khó đè rõ 
rầng công-đức lạ i-th a  của Ngàn thật khóng thè nghĩ 
bàn.

SAO : Nói điều khỏ tin lược kề cỏ mười nghĩa. Nay ở 
trong cõi uế ảc đây, chủng-sanh an tâm chịu đậ làu đời rồi ; 
bỗng nghe nước kia trang-nghiêm thanh-tịnh, tẫt là nghi không 
có sự thật đó, ẫy là một điều khó tin vậy.

Dầu tin có nước kia, nhưng lại nghi rẳng 10 phương cõi 
Phật đèu có thê tùy ý muổn sanh về cõi nào cũng được, hà 
tẫt quyết-định sanh về Cực-Lạc ? Là hai điều khỏ lin vậv.

Dầu tin sẽ được sanh về, nhưng lại nghi rẳng cõi • Ta-Bà 
đây cách xa nưỏrc Cực-Lạc, đến 10 muôn ửc cõi, thế* làm sao 
rẫt xa mà đặng sanh về nưỏrc phưởc-đức kia, là ba điều khỏ 
tin vậy.

Dầu tin là không xa, nhưng lại nghi rẳng tẵt-cả phàm' 
phu tội-cbưởng sáu nặng, làm sao mau đặng sanh về mrởc kia ? 
Là bốn điều khỏ tin vậy.

Dầu tin đặng sanh về, nhưng lại Dghi rẳng sanh về cỗi 
Tịnh-Độ đỏ quyết phải có tu pháp môn kỳ diệu gì, và nhiều 
món công-hạnh mcri được ; làm sao chĩ tu tri danh hiệu Phật 
mà liền đặng sanh về ? Là năm điều khó tin vậy.

Dầu tin tu phảp tri-danh, nhưng lại nghi rẳng tu trl-danh 
hiệu nằy, ẳt phải cho nhiều năm nhiều kiếp mởi đặng thành- 
tựu, làm gi chỉ niệm một ngày hoặc bảy ngày mà liền đặng 
sanh về nườc kia ? Là sảu điều khó tin vậy.

Dầu tin bảy ngày đặng sanh về, nhưng lại nghi rẳng trong 
bảy thú thọ sanh, chẳng lia : Noãn, thai, thẫp, hỏa, lạm sao 
sanh về, vl nước kia, đều là chĩ sanh bẳng Hoa-sen hóa sanh ? 
Là bảy điều khó tin vậy.

Dầu tin gá nơi hoa sen đê hóa sanh, nhưng lại nghi 
rẳng kẻ sơ tâm vào đạo gặp nhiều chướng-duyên phải thổi lui, 
làm sao một phen sanh về nưỏrc kia, liền đặng bực Bẵt-tbối ? 
Là tảm điều khó tin vậy.



Dầu tin khòng thối, nhưng lại nghi rẳng : Phảp-mỏn đây 
là đê dẫn dắt những chủng-sanh tối dốt, chở bực thượng tri 
sảng-suốt, không cần sanh về nước kia ? Là chỉn điều khó 
tin vậy.

Dầu tin người sảng-suổt cũng sanh về, nhưng lại nghi 
rẳng : Trong kinh khảc hoặc nỏi có Phật; hoặc nói khổng Phật, 
hoặc cỏ cõi Tịnh-Độ, hoặc không cõi Tịnh-Độ, rồi trong tàm 
hồ nghi chẳng quyết ; là mười điều khỏ tin vậy.

Cho nén nói pháp khó tin mà nói rẳng: Tẩt cả thế-gian 
đố, là chẳng những chủng-sanh trong ba đưởng ảc nó khỏ tin, 
mà là chúng-sanh cõi Nhơn-Thiên hoặc còn nghi đỏ, chẳng 
những kê ngu mê khỏ tin, mà bực hiên trí hoặc còn nghi đỏ, 
chẳng những kẻ sơ-cơ khỏ tin, mà đến những bực lu lâu hoặc 
còn nghi đó, chẳng những kẽ phàm-phu khỏ tin, mà đến hàng 
Nhị-Thửa hoặc còn nghi đó ; cho nén nói là cái pháp mà tẩt-cá 
thế-gian khó tin là vậy.

Nay ở trong đời ảc-trược nầy, diễn nỏi ra phảp đây 
thiệt là chẳng khảc nào như vào trong nưởc lõa hinh, mà trau 
bày việc oai nghi ; đối với người mù quảng mà chỉ cho màu 
mè đen, trắng, thế mởi gọi là khó, thế mới gọi là công-đửc 
lợi-tha không thề nghĩ bàn vậy.

SÓ* : Lại kinh Pháp-H oa, kỉnh Kim-Cang đều 
nói nghĩa khỏ tin đỏ cũng đồng vỏri Ỷ đây.

SAO : Kinh Phảp-hoa nỏi : Muốn cho chủng-sanh đều 
đặng nghe biết cải pháp mà tẵt-cả thế-gian khó tinễ

Lại nỏi : Kinh nầy khỏ nghe, mà tỉn thọ cũng khỏ.

Kinh Kim-Gang Bát-Nhã nói : Nghe nỏi Kinh này tâm 
bèn cuồng loạn, hồ nghi khỏng tin. Nay nói kẻ nghe rồi không 
kinh, không hãi, không sợ là it cỏ.

Khổng kinh sợ v.v... tức là tin đặng. Nay kinh nầy (Di- 
Đà) nói cải điều khó tin của kinh thời đồng với hai kinh (Kim- 
Cang, Phảp-Hoa) đâu nên khinh vậy. (Kinh nằy cũng như kinh 
Kim-Cang, kinh Pháp-Hoa là phảp tổi thượng thừa chỉ
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ngay tự tánh thành Pbật. Chứng-sanh cỗi này mê nhiều ngộ ít. 
khó nhận, nên gọi « nan tin ».

SỚ : Hỏi : Đa nóỉ rằng khó, thíri nói ra  th£m  
râ y -rà , vậy nỏí làm c h i?  Đáp í —  Nhung Ti Phật nỏi 
cũng có người tin.

SAO : Nhơn Phật nói cỏ người tin là cải pháp nhiệm- 
mằu đây, nếu đức Như-Lai chẳxig từng nổi ra, thời muôn đời 
hẳng đồng như đẻm tối, trọn không cỏ một người niệm Phật 
cầu sanhẳ Cho nên Ngài than là pháp nan tỉn t Đỏ là đề cho hiều 
rẳng : Nếu như người thãy mà không tin là tại người tự bỏ, còn 
□gười nào cỏ thề tin là người có duyên. Khiến cho tẫt cẳ chúng- 
sanh tự biết thương tủi e mẫt phần, mà hân hạnh được nghe. 
Cho nên nay những ngtrời tin Tịnh-Độ, đều là nhơn nhở Pbậỉ 
nỏi mà phát khởi lòng tin vậy.

Mặc dầu nay khổng tin, nhưng một phen nghe lọt vào tai, 
hằng làm hột giống đạo muôn đời.

S Ở : Xứng*lý, th ời TỚi lự-tánh không thề đo 
Iơờng, là nghĩa pháp khỏ tiu.

SAO : Phải biết với Tự-tảnh đây không thê lẫy cải hữu 
tâm mà tim, khổng thề lăy cái vô tăm mà đặng ; khổng thề lẫy 
lởi đề tạo ; và khổng thề lẵy cải vắng-lặng mà thống, lìa bốn 
câu dứt trăm lỗi trồng hoa giữa hư-không, đạp mặt trăng trong 
lẳn sóng ; không chỗ đề cho nhà ngươi đặt tay chưn ; cho nên 
trên hội Linh-Scrn bực Thượng-Đức trọn thành cải hại'bại Bắc, 
Đăt Hớn-ĐỊa, kinh Kim-Cang, mới cỏ cải tưỏrng diệt Nam (24) 
hay tín phảp nầy, hả chẳng khó ư ?.

TỒNG KẾT NAN sự

Nầy Xá-Lợi-Phẩt! Phii biết ta ờ cõi đìri ngũ-trưqrc ác-thế, 
làm những việc khổ đây, mói đặng quỉ A>nậu-đa-la-taxn>mỉệuế 
tam-bồ-đề. Lại vì tất ca thỉ-gỉan, nổi pháp khổ tin đâỵ, thiệt Ịặ 
rất khó !..Ệ
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SỚ  : Nhâc lửl của ch ư  Phật lộp I91 tổ  bày ra  đè 
cho chúng sanh nhon tháy rỗ hai việc khó đây đặng 
hiều r&ng : Phật xưa chẳng luống làm lời khen, Phật 
nay chẳng lầm chịu tỉẽng ngợi tổ t, thật nổi thệl làm, 
cả hai đền phù-hợp Yórl nhau, muAn đời cl^áng-sanh 
phải tin chẳc mà ch ở  nghi, cảm on  mãi khAng thỏi. Ẵy 
vậy khá gọi rằng cặn kẽ dặn-dd, ba tam rấ t th iết.

SAO .ề Đẳc-Đạo lả khó, cải khổ kia cỏ hai nghĩa.

Một là, Tu ồ  trong đời Thiện-Thế đắc-đạo, chưa đủ là 
khổ vì hoàn-cảnh thuận tiện. Nay Phật tu ỏr trong đời ác thế 
đẳc-đạo, mới tbỉệt là kbó, (vl cảnh trải ngưọc)ệ

Hai là, ò  trong đời ảc-thế gắng tu đẳc-đạo, mà đ&c quả 
tiỉu-thừa, cGng chưa lẫy làm khó, bởi việc nhỏ dễ làm. Nay đắc 
đạo-quẳ vô-thượng Bồ-đề, thế mới thiệt là khó (bởi là bực lỏrn 

khỏ thành mà thành được).

Thuyết-pháp là khó, cảỉ khỏ Dầy cũng có hai nghĩa :

Một là, ờ  trong khoản đời Thiện-thế thuyểt-pháp, chưa 
đủ là khỏ ; vì người lành dễ dạy/ Nay ỏr trong khoản đời ảc- 
thể thuyết-pháp mới thiệt là khó (vì phần ảc nhơn rẫt khó 
cảm hóa).

Hai là, ỗt trong đời ảc-thế thuyết-phốp, mà thuyết những 
phảp dễ tin ẩy, cũng chưa lẫy làm khổ, vỉ chủng dễ hiều ? Nay 
thuyết-phảp khỏ tin thế thiệt là khó vậy (vi mặc dầu có Phật- 
quốc nhưng ỏr rẫt xa, bởi chưa từng nghe thẫy).

Lược làm bốn lời dụ : Lời dụ thử nbứt:

Vi như có người thân đi vào trong biền lởn, lại ngồi 
trong chiếc thuyên bẽ, lại nh&m gió ngược, lại đựng sóng to, 
lại gặp quĩ dữ (La-sảt), cả lởn, rồng độc, sự nguy cồn chĩ trong 
giây phút, mà có thế ỏr trong đỏ an-ốn đặng qua thiệt là khó, 
nhưng chẳng những qua một minh mỉnh, mà lại còn đem nhiều 
người đều qua, đl trên bở kia ; thế mời thiệt là cải khó trong 
ẹậc cải khỏ,
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Biến lởn, thuyền bê, gió ngược, sóng to, và quỉ dữ, các 
điều ẫy là dụ ỉt trong đời ngữ trược. Một minh qua khỏi, là dụ 
Đắc-đạo, cửu các người đều qua là dụ thuyết-phảp vậy.

Lởi dụ thứ h ai:
Vỉ như cỏ người thân mang bệnh nặng, lạễi ờ  chỗ sương 

gió, lại thiếu đồ ăn uống, lại bị trặc Ễhôn gãy giò, lại gặp thầy 
dở, cho uống lầm thuốc, sự nguy hiềm chĩ còn trong giây phút 
mà hay ờ  trong đỏ điều trị mạnh lành, thiệt gọi là khỏ ; nhưng 
chẳng những mạnh khôe một minh mà lại còn cứu luôn bệnh các 
người khác, đều được binh phục, thế mới thiệt là cải khó trong 
cảc cải khỏ ỉ

Lời dụ thứ ba :
Ví như cỏ người thân ồ  trong tủ-giam lại bị tra-tẫn, lại 

gông-cùro, lại nhiễm bệnh dịch, lại bị cẫm-cổ, sắp đến kỳ giết, 
sự nguy chì còn Iroug gĩây-phút, mà hay ở  trong đổ, bỗng nhiên 
thoảt khỏi, thiệt gọi là khổ ; nhưng chẳng những kbỏí một mỉũh, 
mà lại cửu luòn cảc người tội, đều đặng lìa khỏi, thể mới thiệt 
là cái khỏ ờ  trong cổc cải khó !

Lời dụ thứ tư :
Vỉ như cỏ người thân té xuống giếng, lại gặp rắn độc, 

lại bị chổng gai, lại dầm nước lạnh, lại trủng kễ ảc-nhơn, quăng 
liệng đẵt đá, sự nguy còn trong giày phút, mà hay b  trong đỏ, 
vượt nhảy lên khỏi, thiệt gọi là khó, nhưng chẳng những ra một 
minh mình, mà lại đem luôn các người đồng té, đều lên một 
Iừợt, thế mới thiệt là khó trong cảc cải khóẳ

Cảc lời đày đèu dụ trong đời ngũ trirợc, nghĩa đã nói 
đồng văn trên ; Trong bốn lởi dự đây lượt dụ Đửc ThichrCa 
với hai việc khỏ. Nói cạn dễ hiếu. Cho biết rẳng : Đức Như-Lai 
chẳng sợ nhọc nhẳn ; từng trải cực khồ, là vì bọn chủng ta, làm 
việc khó trong các việc khỏ làm, đến đỗi như thế nầy! Người 
nghe cải khỏ đây đèu phải mừng thương khãp khởi, cảm tột kêu 
la, tiếng vang cả ba nghln đại-thịéiỊ IhẾrígịởỊ, rồi chẳm-hẳm sẫn 
sướt, lo làm sao đê trả an Phật.

Song muổn trả ơn cho Phật, chẳng ngoài bại việc : Ị.r Lợi 
ỊỊỊÌnhỄ 2.-Lợi agưòrị khác,
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Lợi minh là : Ớ trong đời ác thế Hầy,' gẳng-sức tu phảp 
môn náy, nhơn được vãng-sanh. cũng đã gọi rấng khỏ.

Lợi cho người khic là : Ở trong đời ác-thế nầy, lại khuyên 
mọi người chung tu pháp-mổn này, đồng được vãng-sanb, thế 
mới thiệt là khỏ trong các cái khỏẽ

S Ở : Lạỉ trong KÍnh Pháp.H oa rấ t khen các kinh> 
cũng đồng ý đây.

SAO: Kinh Phảp-Hoa rẫt khen là : Nỏi hết các kinh... 
tay quăng hòũ núi Tu-di, chưa đả sập cõi Đại-thiên đều chưa 
phải là khỏ, hay ở  trong đời ác-thế này, nỏi kinh Phảp-Hoa thế 
mới thiệt là khó, nay nói kinh này (Di-Đà) sự khó nỏi lại cũng 
như vậy.

S Ớ : Lọi có  hai nghía : Văn tr v ở c  nói rấ t  khó ấy 
đè rõ lại r&ng ĩ Bên uưức Cực-Lặc tu đ&c đạo rấ t dễ . 
Văn san nói r ấ t  khỏ đó là đè ch o  chúng ta nghe đ ư ợc  
rô lại r&ng bên nước Cực-Lạc thuyẽt-pháp rổt dễ.

SAO : Với điều đắc-đạo rẫt dễ là : Trong luận Bà-Sa nói: 
Niệm Phật được vãng-sanh, nhờ nguyện lực của Phật là các đạo 
rẫỉ dễ làm. Còn ở  trong đời ngũ-trược ảc-thế nầy, lu các pháp 
khỏ tẫn vì là cái đạo rẫt khỏ làm cờ vậy.

Thuyết-pháp rẫt dễ là :
Trong nưởc kia chủng nhơn toàn là người bực Thượng- 

Thiện, huệ nhiều chưửng ít, chi ỹ hòa-dịu, tiếng giỏ, cây, chim 
đều giúp cho minh tỏ-ngộẾ Vì chẳng phải nhử cõi nầy chủng 
cang-cường khó dạy ? Nói điều khó là đê rõ dễ, chỉnh là đẽ chĩ 
rõ rẳng vởi nước Cực-Lạc chủng ta quyết định phải cầu về đó

só* : Xirng-lý, thời tự-tảnh nó TỜa lẫn vứi tâm 
YỈrá lẫn vỏri cành, íà nghĩa làm được hai việc khó đây.

SAO : Tàm niệm dù theo cânh đề sanh nhưng tâm-thê 
nguyêo thưởng vẳng-lặng, thời tâm tánh nó là «vò-sở-đắc» 
thế đắc cải «vô-sử-đắc» đò gọi là đẳc vô-thượng Bồ-Đềế cảnh 
tùy tâm hiện. Tư-thễ của cảnh vốn không, thời vỏị cái mà



-  4 3 9 -

khổng phảp nào khá thuyết đó móri gọi là thuyết đỏ. Vi ngoài 
tám không cảnh, ngoải cẵnh không có tám. Thể mới gọi là Tợ- 
giảc, Giảc-tha, Giác-hạnh viên-mẵn.

** *

LITU THÔH8 PHỈỈN (phân ra làm hai phần)

í.-  TRỪNG CỬ THỈNH CHÚNG (Lộp lại chúng nghe) 
2.- MINH TẮT PHỤNG HÀNH (Rõ rồi vưng tu)

TRÙNG CỬ THÍNH CHỦNG
Phật thuyỉt kỉnh nẫy rồi, ông Xá-Lựi-Phất, rà các bực 

tùy theo t ĩt  c i thế-gian, các TÌ. chư Thiên và chứng nhơn, Thần 
A-tu-la T.Y... đồng nghe thọ lãnh.

SỞ ỉ Pháp &t phải lưu.thông, TỈ Phật thuyết* 
pháp đè phồ-độ chúng-sanh. Lại kề bày chứng thính- 
giả 1& : Đàu kinh nói sổ chúng nghe pháp, cuối kinh lại 
nói chúng thọ pháp.

Rỉẽng nói mội mỉnh ông Thân>tfr là : Vỉ ông 
đuưng cư kinh này. Đây không nói Bồ-lát là : Vi gồm 
thâu trong hàng Tý-kheo Á-tu-la dịch : Phi th iênễ Chữ 
Đẳng : Gồm luôn cẳ Bát-bộ và chúng-sanh trong sáu 
đường.

SAO: Lưu-thông là : Kinh Quang-Miah lời sở n ó i; chữ 
Lưu cũng như nước chảy xuống, chư Thông là nghĩa không 
ngăn trệ.

Lại Ngài Khuê-Phong nói : Pháp nếu không có người đi 
tuyên truyèn thời chẳng lưu-động. Lun là không dừng, truyền 
mà gặp sự ngăn-ngại thời chẳng thống, Thông là khống phải 
ngăn; nghĩa là suốt thế lan rộrig phố-cập vậy.

Phô-độ là gì ? Lưu-thòng khắp cả 10 phương, nhẫn đến 
ba đời chẳng những chỉ vi chủng-sanh trong một xứ một thời 
mà thổi.
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Đương cơ là chi ? Do pháp khổ tin đây, duy người trỉ 
mỏri tin nôi không nghỉ, cho nén từ đầu chỉ cuối, đều gọi bảo 
nói ông X&-Lợi-Phẫt vậy.

Nhiếp thuộc trong hàng Tỳ-kheo là : Các Bồ-Tát mặc dầu 
khổng thưồmg theo Đức Như-Lai. Song vl cùng vởi các hàng Tỳ- 
kheo đồng làm bạn lữ giữa hiền thảnhẳ

Lại các vị Bồ-Tảt đều có lẫn giữa Chơn-đế và Tục-đế. Vì 
tùy loại ứng-cơ cũng cỏ thề nỏi nhiếp thuộc trong cả Thế-gian 
cũng được.

Tẫt-cả trong thể-gỉan chỗ bao gồm thi đông (nhiều) mà 
nay đây riéng nói về 3 đường lành là Thiên-đạo, Nhơn-đạo. 
A-tu-la-đạo dó, là đê cho rổ biết r&ng đốl vói «phảp trl-danh 
niệm Phật» đày, tẵt-cả chúng-sanh trong sảu đường, so-sánh 
ra, thi phần nhiều bơn hết là chủng-sanh trong đường ỉành đều 
tu pháp niệm Phật. Phi-Thiên là : Côi Thần A-tu-la sự giàu cỏ 
vui sướng cững đồng như cõi trởỉ, nhưng vỉ cải đửc hạnh không 
bằng trờ i; rõ cỏ bổn loài (25), đ&y ch&ng kề nhiều.

Trong bài kề tên chủng hội trưởc kia không nỏi đến tên 
Tu-La là vì nhiếp thụộc trong hàng Thiên-nhơn và Đại-chủng...

H ỏi: Loại thần Tu-La rẵt là hung hăng, làm gỉ chẫp trì 
Thảnh hiệu là đề tu niệm Phật ?

Đảp : Loài quĩ, sủc sanh cồn biểt qui-y, ThầnTu-La đâu 
khổng tín thọ ư ? Hả chẳng nghe trồng phằm Thế-Chúa Diệu 
Nghiêm nói: các Thần Tu-La v.v... đều đặng phảp-môn giải- 
thoảt hay sao ? Nay ờ  giữa loài người đây mẫy kẻ ngơ lửng 
khồng biết tin niệm đỏ mởi đảng trách la ! 1

SỞ : Xứng-lý, th ờỉ lự -tánh nỏ cứu-cánh viên- 
mãn, là nghĩa Phật nỏi kinh rồ i. Tự-tánh chau biển  
hàm đang, (& nghĩa tđt-c& Thể-gian.

SAO : Cửu-cảnh : Thời trưởc sau viên chiểu, khổng thiếu 
khổng đủ. Châu biến : Thởi phàm thảnh bao gôm, nghìn đủ, 
muổn đù; Vởi bôn-kinh như thế thi, trước khi Phật chưa kêu 
ông Thàn-Tử đẵ nói hết toàn văn, lại nào đợi Ngài Diệu-Thủ 
(Văn-Thù) bạch chùy, ông Song-L&m (Di-Lặc) phủ xích sau rồi 
mởi bảo là thuyết-phảp bay sao ?
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Cho nén nói: Khi thăng đưởng nhập thăt, đại-chúng khổng 
thêm, lủc trổng.lặng chuông ngưng, cốc Nhơn-Thiên cùng chẳng 
giảm.

MINH TẤT PHỤNG HÀNH
Nghe Phật nói rồi hoan-hĩ tín-thọ, làm li mà lui.

SỚ  s Hoan-hỉ là : Vỉ mừng chỗ đ ư ợ c  nghe. T ín- 
thọ là : Vỉ lỉn h  thọ chỗ đa được nghe. Làm 1S là : Vi 
trọng chỗ đfi được nghe. Chữ Khử là : Nghe rftj th ời  
lu i về g iữ  tu  v ậ y . Cũng là  b a  m ón tư - lư  ư n g  Tà b a .h u ệ ,  
như Tăn trưửc đa Đỏi.

SAO : Mừng chỗ được nghe là : Nhiều kiếp phiêu linh, là 
chỉnh do chựa nghe pháp này. Nay biết phảp tri-danh được vãng 
sanh. Khả gọi như chứng bệnh mê-man nơi chiếu gối, bỗng gặp 
phương hay thần diệu. Ví như khách ngụ lâu xứ lạ quê người, 
thoạt nghe tin nhà hân-hạnh chi xiết, nên nói là mừng.

Lãnh chỗ đã được nghe là : Tin rồi không còn nghi. Thọ 
rồi chẳng dảm sải như vâng lời của Quốc-hội, tuân mạng-lệnh 
của đấng gia-thản (cha lành) cho nên nỏi lả lãnh vậy.

Trọng chỗ đã được nghe lá : Trong lòng cẳm khích, nãm 
vóc kiều-cần, như nhở ơn răi tột, lạy tạ không thổi, cho nên 
nỏi là trọngể

Giữ-tu là : người xưa n ỏ i: Tới mà nghe Bạo nơi Thầy, 
lui về làm Đạo nơi minh, chẳng phải như đời bây giờ, nghe vào 
lỗ tai, nổi ra lỗ miệng (năng-thuyết bẫt năng-hành).

Ba mỏn tư-lương là : Như văn trước n ỏ i: Nghe mà tin là 
Tin-tư lương ; Tín mà chiu là Nguyện-tư-lươdg, chịu rồi đi là 
Hành t« lương.

Ba huệ là : Văn tửc thuộc văn huệể Hoan-hĩ tin thọ đó, 
tửc thuộc Tư-huệ. Đi vè giữ tu đó tức là thuộc tu huệ.

SỚ : Lại chữ Hoan-hỉ đầy, cũng đủ ba nghĩa 
Thanh-Tịnh, nhu lửỉ sứ trong Quán-kỉnh nói.
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SAO : Ba nghĩa là : Lời sớ trong Quản-kinh nói : 
1.- Người n&ng-thuyết được thanh-tịnh. 2 ,- Pháp bị thuyết được 
thanh-tịnh. 3.- Y theo pháp tu đạo quả, đưạc Thanh-tịnh, đủ 
ba nghĩa đ&y, cho nén nói hoan-hĩ.

Nay nổi pháp trl-danh được vẵng-sanh, chỉnh là đức 
Phật Ngài thuyết. Phật là người bực Nhứt-Thế-Trỉ, chẳng phải 
như cái phảp của bốn hạng ngirời kia thuyết vậy ; thế là người 
được thanh tịnh. Gặp người như vậy đâu ch&ng hoan hĩ ĩ

Trì-danh được vãng-sanh, liền chửng phảp tam-muội, thế 
là thật giảo Đổn và Viên, chở chẳng phải pháp quyền-thừa vậy ; 
thế là phảp được thanh-tịnh. Nay nghe phốp như vậy đâu chẳng 
hoan-hĩể

Tri-danh được vãng-sanh, liền chứng đặng bực Bẫt-thối- 
chuyên. thẳng đến thành Phật, chớ chẳng phầi bực tiễu-quả vậy; 
thể là quả được thanh-tịnh ; chứng quả như vậy đâu chẳng 
hoan-hĩ.

SỞ : Lại chữ hoan-hi đay cũng gồm có can có thấp, 
là  m ỗ i m ỗ i đ ều  tủ y  th e o  8ir đ&c c ủ a  m ỗ i n g v ờ ỉ tu .

SAO : Cao và thẫp là : Như kinh Hoa-Nghiẻm bực sơ-địa, 
gọi là bực Hoan-hi địa. Lại trong văn kinh n ỏ i: Đủ hai mươi 
món hoan-hĩ.

1.- Đời sau được 10 câu : Như chỗ n ói: Vì niệm được 
danh các vị Phật, nên sanh tâm hoan-hĩ. VI niệm được cảc phảp- 
mòn nên sanh tâm hoan-hĩ V.VỂẾ.

Nay người nghe được kinh này tự mừng rẳng : Ta đời 
sau cũng được như Phật A-Di-Đà, ta đời sau cũng được các 
pháp-màu như thế của Phật A-Di-Đà vậy.

2.- Hiện đời được 10 câu : Như chỗ nói : Đã xa lìa tẫt-cả 
cảnh-giời thế gian, nên sanh tâm hoan-hĩ. Vì được thân cận tẫt- 
cả vị Phật, nên sanh tâm hoan-hĩ v.v... Nay người nghe được 
kinh này, hiện đời được xa lìa cảnh-giởi Ta-Bà ngũ-trược. Hiện 
đời được sanh về Tịnh-Độ cửu-liên được gần gũi Phật A-Di-Đà 
và chư Phật vậy.
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Hai mươi hoan-hĩ đây, thuộc vê trong địa vị (ngôi tliập- 
địa). Cứ theo kinh Hoa-nghiêm thl, điều hoan-hỉ của kinh nầy 
thuộc về trong ngôi thẠp-địa Bồ-tảt. Ngoài ra thi ngồi thập- 
hạnh, về sơ-hạnh cũng tên là hoan-hĩ; trong văn Thập-tru vè 
ngôi sơ-trụ cũng nỏi: được vố-biên việc hoan-hỉ v.về.. Cho nên 
nỏi cao có thẫp. Nếu thẫp lại còn thẵp nữa, tbởi tủy theo ph&n 
lượng tu nhơn của mỗi người kia thl cũng được phần vui vẽ 
phảp hĩ mà thồi.

SỚ : Lại kẽt-qnỉ về chữ  Tín-thọ là : Do TÍ từ  ban 
đầu cho đẽn cuối sau đều dửng chữ Tỉn làm c&n-bản,

SAO : Ban đầu, cuổi sau là : Đầu kinh nêu hai chữ Như- 
thị, là lời Tin-Thuận. Nay cuối kinh lại nói Tin-Thọ thời biết 
nhơn Tin mới sanh ra nguyện, nhan nguyện mới khỏri ra hạnh. 
Từ đầu phảt tàm, kế cuối được vãng sanh, rốt-ráo thành Phật, 
đều nhở sức Tỉa, cho nên Iiỏi, từ đầu chỉ cuổi lẫy chữ Tỉa làm 
căn bản.

SỞ : Kinh Đại-Bồn lời kểt kinh có  đ& các chAng- 
sanh đều đ v ợ c lợ i-ích  vị Long-Thiẽn H ộ.pháp xuống 
phước lành. Nay kinh này, khứng nói là bứt Tăn vậy.

.SAO : Kinh Đại-Bồn n ó i: Phật nói kinh nầy rồi, cỏ vô- 
lượng chúng-sanh phát tàm đề tu chứng bực vô-thượng chảnh- 
giác, một vạn hai nghỉn số na-do-tha, người chứng pháp Nhãn- 
Tịnh; 22 ức vị chư Thiên, kê Nhơn dần đắc quả A-Na-Hàm. 
80 vạn tỳ-kheo đặng bực Lậu-Tận-Ỷ-Giải; 40 ức Eồ-tảt đặng 
bực Bẫt-thối-chuyền. Ba nghía Đại-thiên thế-giới sảu mòn rúng 
động, hào-quang sáng lởn, tủa chiếu khẵp 10 phương các quốc 
độ, trăm nghìn tiếng âm-nhạc tự-nhiên nồi lên, vô-lưạng thứ 
hoa màu, lăng xăng rải xuống, nhẫn đến trời A-Ca-Nỵ-Tra, đều 
sắm đủ mỏn vi-diệu cúng-dường.

Lại nói : có 25 ức chủng-sanh đặng bực Bẫt-thối chuyến 
nhẫn bốn vạn ức số na-do-tha chủng-sanh đối vửi quả Vô- 
thượng Bồ-Đề, chưa từng Phát tâm, nay mới bắt đầu phát khởi, 
trồng cảc thiện-căn, nguyện sanh về Cực-Lạc thế-giởi, đồng sẽ 
sanh về, đèu ờ các phương khảc, theo thứ lóp thành Phật, đồng 
một danh-hiệu là Diệu-Âm. Lại cố 80 vạn ức sổ na-do-tha 
chủng-sanh được thọ-ký pháp nhẫn.
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ố ơ  : Lại kỉnh Đại-Bồn có dặn-dò công-đức tri  
kinh. Nay tr i  kinh này cũng phải có  cAng~đức nhu vậy.

SAO: Kinh Đại-B&n Phật bẩo Ngài D i-L ặc : Nay đem 
phảp môn này giao phó lại cho ổng, ồ  trong đại-chủng, ổng 
cũng khai thị cho chúng, phải dạy viết tẫ giữ-gìn đối trong 
kỉnh nầy sanh lòng tưởng như vị Đạo-SưỄ

Lại nói có vô-lượng ức các vị Bồ-tảt cũng đều cần pháp- 
môn vi diệu nầy. Các ổng chớ trái lời Ta (Phật) mà bỗ qua, sẽ 
khiến cho cảc ổng mé man trong đêm dài, chịu đủ muổn điều 
nguy khồ. Thế cho nên Ta nạy nói lời đại chủc lụy. Nay kinh 
nầy khổng nổi, đều ỉà bớt văn vậy.

SỚ : Lại kỉnh Đại.Bồn Tà kỉnh Pháp-Diệt đều 
nói : Đến ngày Pháp của Phật tiên d iệ t, riêng còn đfe 
lại kinh nẫy. Cho nên biẽt kỉnh niy cỏ cái n&ng-lực 
tồng-trì cho đời m ạt-pháp nhơ trong Luện Hoa- 
Nghiêm Hỏi.

SAO: Kinh Đại-Bồn n ó i: Qua đời Đương-lai (26) trong 
buối khỏi lửa, kinh điên và đạo-lỷ đều bị diệt hếtễ Ta do tâm 
từ-bi riêng đề lại kinh năy một trăm năm Chúng-sanh, được 
gặp, không có một người nào mà chẳng đắc độ.

Nếu cỏ chúng-sanh đối vởi qùyền kinh nầy, viết tả củng- 
dường thọ-trì đọc-tụng, vì người khác diễn nỏi, đến khi mạng 
chung Phật cùng các vị thảnh chủng hiện ra trưỏrc mặt người 
ẫy trong giây lảt liền sanh về c5i kia vậy.

Kinh Phảp-Diệt nói: Chừng đỏ kinh Thủ Lăng-Nghiêm 
diệt trước (27) kế đến cảc kinh, thảy đều diệt hết riêng cồn kinh 
Vô-Lượng-Thọ độ cảc chúng-sanb (kinh này cỏ tên là Vò- 
Lượng-Tnọ).

Trong Hoa-Nghiêm luận nỏỉ đến cải thời chánh-phảp đẵ 
diệt (28) do nhờ sức tống-trì (29) kinh nầy (Kinh-Hoa-Nghiẻm) 
gìn-giữ cảc tông-pliảp khảc, làm cái nhora cho giảo-lỷ được hoạU 
động lưu-chuyền.

Nav đây nối cảc-Jtinh đều lần lượt tiêu-diệt, riêng còn 
kinb Ạ’ Di-Đà tức kinh Vỏ-Lượng-Thọ nầy là một môn niệm
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Phật, rộng độ cỉiủng-sanh. Thời ra các kỉnh đẵ diệt, mà kinh 
Tiều-Bốn tức Đại-Bôn này khổng diệt, tức là còn đề lại một 
món trì-danh niệm Phật nây lưu-chuyền vô-tận, thể thl biết 
rẳng : chính cái phảp tri-danh niệm Pbật của kỉnh nầy nó cũng 
cỏ cải sức tồng-tri như kinh Hoa-Nghiêm kia.

Tẫt cả chủng>sanh, phải nêu tòn-trọng cung-kỉnh, tín- 
thọ phụng-hành kinh nầy, vl kỉnh nầy ở chỗ nào cũng nhừ Phật 
ở  chỗ đó.

H ỏi: Câu riêng đề kinh nầy một trăm năm. Hai chữ kinh 
nầy sổ là cbỉ cho kinh Đại-Bồn, này sao lại đem chi cho kinh 
Tiều-Bồn nầy.

Đáp : Văn trưởc đã chẳng nổi rồi hay sao ? Văn có nhiều 
và it, nhưng nghĩa không hơn kém, nghĩa là nói rộng thời là 
kinh Vô-Lượng-Thọ còn nỏi hẹp thời là kinh Tiếu-bôn Di-Bà 
nầy chở chẳng phải có hai vậy. Vi A-Di-Đà dịch là : « Vô- 
Lượng-Thọ » ; thế thì Vô-Lượng-Thọ kinh tửc A-Di-Đà kinh.

SỞ : Xirng-lý, thời tự-tánh không phiền-năo, 1& 
nghĩa hoan-hi tín th ọ , Tự-tánh khổng trụ  trvórc, là  
nghĩa tác lễ nhi khứ.

SAO: Tâm phiền-não vốn vắng lặng tánh hoan-hl cũng 
không ; thời cõi khò đâu chẳng phải là cSi vui. Đến, thiệt khổng 
biết từ đâu mà đến, đi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

Thế thời vẵng-sanh mà rốt ráo vô-sanh, dùng vô-sanh 
đày đề mà sanh về cõi kia, đủng ra chẳag phải sanh về cõi kia, 
mà thiệt là sanh nơi tự-tàm của minh vậy.

Vậy sau không ai hỏi tự nỏi : Đức Thế-Tôn khỏi phú lời 
khổng đàm; riêng lãnh đương cơ, ông Thản-Tử khỏi phụ lởi 
trọng thác (lời giao-phỏ). Đày thiệt là hoan hỉ, đây thiệt là tín- 
thọ, mởi gọi là đúng phẻp làm lễ đửc Như-Lai. Nếu ngoài 
cõi Cực-Lạc Cửu-Liên kia mà riêng nói là duy-tâm; bỏ tên Di- 
Đà vạn đức, mà riêng tim tự-tảnhẻ Nên gọi rẳng: Đang qua 
sông mà hỏi bến độ, đối trưỏrc đèn, mà đi tìm lỏrạ đó vậy.
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KỂT THÍCH CHÚ Ỷ i
(Kễt giii ý nghĩa chú vãng.sanb)

Bài Thăn-chứ « đa-Za-m'ẵ Nhồ tẵt-cẬ cội gổc nghiệp chướng, 
đặng sanh ve cõi Tinh-Độ*.

SỚ : Gl&ỉ thích đại-ý của bải Thần-chứ nầy : Do 
chủ đègỉổp vởi kinh, kinh có Thần-chứ thời kinh càng 
rỗ . Do kinh trvỏrc ch ú , ch á  cỏ kinh vàn thời chú càng 
lỉnh, xen nhau mà dửng, nên căn phải kẽt giồi. Chá 
này rổ thấy trong truy ện Bất-tư-nghì thằn-Iực.

Người tri chủ này, hết tội được vẵng-sanh. Nên dùng 
danh Dghĩa là Nhô hết nghiệp-chưởng được sanh về Tịnh-ĐỘ.

Chữ Đà-La-Ni dịch là Tông-trì vậyẳ

SAO :Nghiệp-chưởng là : kề chưởng có ba nghĩa: l.-Phiền- 
não-chướng. 2.- Nghiệp-chướng. 3.- Báo-chưởng.

Nay nói nghiệp chưởng là nói cái giữa thỉ đã gồm luôn 
cối trưởc và cải sau. Bôi sao ? — Vì phiền-não là cái Nhơn của 
nghiệp ; vì bảo-chưórng là Quả của nghiệp. Nghiệp ắt cổ Nhơn ; 
□ghiệp ắt chịu Quẳ; nên nói nghiệp-chướng thi đã gồm hai 
chướng kia. Nay chúng ta muốn trừ chưởng, qui nhứt là trừ cội 
gốc của D ỏ . Như gốc tuyệt thời khỏng đâm chồi; chồi không 
nầy thời cành lả hoa trải đều không sống yậy.

Nay trl chú này, thời phiền-nẵo khổng khỏi, là nghĩa nhồ 
trốc gổc nghiệp-chướng vậy.

Nhơ trong truyện n ỏ i: Ngày đêm đều tri ba hoặc bảy 
hay là 21 biến diệt được tội ngũ-nghịch, tội báng-phảp v.v... các 
tộ i; phải vậy.

Đặng sanh về Tịnh-độ là : chủng-sanh luân-hồi trong cõi 
Ta-Bà, đều ỉà do nghiệp-chưứug, nghiệp-chướng đã không, thời 
hột giống cõi uế-độ lièn diệt, tùy nguyện vãng-sanh, nên được 
sanh về cõi nưửc Cực-Lạc Phật A-Di-Đà.

Tống-trì là : Tông thống nhiếp trl lại không sót và mẫt; 
tức là tên riêng của chủ nầy,
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Truyện tên « Bẫt tư nghỉ thần lực chú ». Tức kinh nầy 
tốn là : « Bẫt-tư-nghi cỏng-đức kinh ».

Tri thần-chủ hay trì danh hiệu Phật, cũng đều được 
vẵng-sanh một cách nên đồng tên là : Bẫt-tư-nghlỗ

Đời nhà Tống, nièn hiệu Nguyên-Gia (30) nưỏrc Thièn- 
trúc, Ngài Tam-Tạng tên Cầu-Na-Bạt-Đà-La dịch ra thần-cbủ 
nầy.

SỚ : Chữ Tổng là tên nu ớc thuộc Tề đời Nam 
B&c*trỉền ( 3 1 ) ,  Nguy ên-Gia là niên hiệuệ Chữ ThiỄn- 
Trúc là nvứ c T ây-V ức, Cầu-Na-Bạt-Đ à-Là dịch : cỏn g- 
Đức-Hiền.

SAO : Đời Tống mà nối là đời Nam Bắc đây, là đương 
thời đời đổ Nam Bẳc phán chia làm vua. Vua nhà Tống ồ  miền 
Giang-Nam, thì gọi là Lưu-Tổng (32).

Chữ Nguyên-Gia là : Vua Văn-đế niên hiệu Nguyên-Gia 
năm rốt vậy (453). Nưởc Thiên-Trúc có, chỗ khảc n ó i: Nước 
Thàn-Độc, Thiện-Trúc cỏ năm nước đều chung gọi là cõi 
Tày-Vửc.

Ngài Bạt-Đà là người rộng thông ba tạng, rẵt chuyên 
pháp Đại-thừa nên hiệu Ngài là : Ma-Ha-Diễn. Nhưng cải thần 
dị <*ặ3 sắc của Ngài chẳng phải một, chép đủ trong bộ truyện 
ký ; đây sợ nhiều khổng dẫn. Có một bồn dịch hai chữ : Đà- 
La, mà dưởi chữ Đà không cỏ chữ La. Hoặc có người nghi là 
Ngài : Càu-Na-Bạt-Maế Do vì hai Ngài đồng thời đỏ, chưa rõ 
thần chủ nằy là của Ngài nào dịch (mà dầu của Ngài nào dịch 
cũng đều đủng cầ).

Tụng chủ như đ&y :
Nam-mô A-Di-Đa Bà-Dạ, đa tha dà đa dạ đa điệt dạ tha, 

a di rị đô bà tỳ a di rị đa tẫt đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan 
đế. a di rị da tỳ ca lan đa. già di nị dà dà na, chĩ đa ca lệ ta 
bà ha.

Nếu có Thiện-nam-tử, Thiện-uữ-nhơn nào, hay tụng chú 
này thời Phật A-Di-Đà thường đứng trên đĩnh đầu người đó
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ngày đêm ủng-hộ khổng cbo kẻ oán thù làm hại, đương đời 
thường đặng an-ồn, đến khi mạng-chung, được tự-ỉại vãng- 
sanh..

SỚ : Các Bồn kia nghe phân câu cách cỏ hơi khác Ị 
nay y theo bản x v a , với thần chú khững phiên dịch  
b ất-ỉẩ t gi cưỡng-giải.

SAO : Các bồn chẳng đồng là : Như câu : Nam-mô A-Di- 
Đa bà-dạ, một bốn khảc viết : Nam-mô a-di-đa-bà-da-đa lẫy 
chữ Đa ỉt đàu câu kế, đem liên thuộc vởi dưới câu trên, cho nên 
nói là có hơi kbảc. Nay bẫt tẫt gì nhọc-nhẳn tìm xẻí phải quẫyỀ 
Miễn y theo một bồn, chí tàm tựng trì tự thành lợi-ích.

Lại có chỗ nói ẵ* càu « Nạm-mô a-di-đa bà-dạ, dịch : 
kỉnh lạy đửc Vô-Lượng-Thọ Phật ;câu» « đa-tha-dà đa-dạ» tức 
là câu « đa đàra-dà-độ » dịch Như-Lai. Câu « Đa-điệt dạ tha ». 
Bản tân dịch: « Tha đich giả thảt » Bản cựu dịch. « Đảt-điệt 
tha »ể

Chữ điệt bộ mịch âm chữ Điệc bộ xưỏrc tức hai chữ : 
« Địa-dạ» nỏi nhập lại làm một tiếng dịch : Tức thuyết chú 
viết. Từ đâysẳp sau mỏi thiệt là lời mật ngữ :

Song câu thần chủ từ xưa dịch đề nguyên ám chứ không 
dịch nghĩa lượt nói cỏ năm ý :

1. - Như lời mật chĩ của vị quổc-chủ, chờ quẫy rao
truyền, vì chĩ phải kinh vưng.

2. - Hoặc mộỉ danh-từ hàm cổ nhiều nghĩa, vỉ như chữ
Tiên Đà-Đà (33).

3. - Hoặc phương này không cỏ, vỉ như cây Diém-phù-
Đề (34).

4. - Hoặc thuận theo văn xưa, vỉ như chữ A-Nậu-Bồ-Đề.
5. - Hoặc tôn-trọng, chẳng phải tiếng nỏi của người Tàu

đối chiếu đặng, vỉ như chữ « Bát-Nhẵ » (dịch « Tri-
Huệ » cũng chưa hết nghĩa) Ễ

Cỏ một chỗ nỏi : cQng có thề cưỡng giải. Nhưng đẵ nói 
rẳng cưỡng chi bằng nin là hom.
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SỞ : Kinh ▼& chú tơơng liên vứỉ nhan, chính l i  
nghĩa Hiền vả Mật vỉén-thồng.

SAO: Rõ bày nước kia, y chảnh trang-nghỉêm, và mồn 
Tin, Hạnh, Nguyện, như trong kinh đã giải rõ đỏ gọi là Hiền.

Tuân theo lời kín-nhiệm của Phật, chỉ tung chủ nằy, thời 
liền đặng vẵng-sanh, đó gọi là Mật.

Hiền là bày rõ chỗ Mật ăy ra. Mật ỉà giãu kín chỗ Hiền 
vậỹ. Gồm tụng cả hai, thời đều tốt cả. Riêng tụng tri chừng một 
cũng tóm thâu không sót, nên nỏi rằng Viên-tbông.

SỞ : Tuy nói rằng tóm  thâu không sỏt. Nhưng mà 
pháp chnyên tr ỉ  danh hiện , còn hưn trỉ-ch ú , cũng h an  
thần ch á  khác và cũng hơn tất c& cỏng-đức khác.

SAƠ: Riêng khen phảp -tri-danh niệm Phật là :
l ẵ- Hơn thần-chủ vãng sanh này.
Vi lời giải của thằn chú nói: tựng 30 vạn biến thời mới 

được thẫy Phật A-Di-Đà. Mà phảp trì-danh niệm Phật này thời, 
chĩ một ngày được nhửt tâm liền có Phật hiện trưởc mặt.

Lại chủ nỏi: Ngày đêm. 6 thời, đều 3 hoặc 7 biến, hay là 
21 biến diệt được tội ngũ-nghịch cùng cảc tội khảc. Mà pháp 
tri-dadh thời chĩ chi tâm niệm Phật một tiếng, liên diệt được 80 
ức kiếp đường sanh-tự tội nặng.

2Ễ- Hơn các thần chú khảc là : Chuyên niệm danh hiệu 
Phật tức là : Chủ Đại-thần, chủ Đại-Minh, chủ Vô-thượng và chủ 
Vô-đẳng-đẳng.

Vi do 10 tiếng niệm Phật liền đặng vãng-sanh, một phen 
sanh liền đặng bẫt thối, oai linh chẳng lường, thế gọi là Đại- 
thần, còn mẫy nghĩa khảc so đỏ đề biết vậy.

H ỏi: Công-đửc của Chuần-Bề rẫt rộng rẫt lờn, mà thể nào 
chĩ niệm danh hiệu Phật lại đặng hơn kia?

Đáp: Vì phầm và lượng của Chuần-Đề là cồn ở  nơi Nhơn- 
Địa Bồ-Tảt, còn Di-Đà là quả vị Như-Lai. Vậy nhơn đỏ đẽ 80 
mà biết được rẳng :
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Trl chủ Chuần-Đề đã cỏ thần lực rễt rộng rất lởn như 
thế thi niệm Phật A-Di-Đà bả chẳng linh-ứng nhiều bơn chủ 
Chuần-ĐÈà?

Cho nên trong kinh -nói: niệm 62 ửc số bẳng hà sa danh 
hiệu cảc vị Bồ-Tát, chẳng bẳng niệm một tiếng Nam-mô Quan- 
Thế-Ằm Bồ-Tảt, phườc kia bằng nhauỂ

Lại nói ễ* Niệm vô-lượng vô số danh hiệu đửc Quan-Thế- 
Âm Bồ-Tát, chẳng bẳng niệm một tiếng Nam-Mô Địa-Tạng Bồ- 
Tát, phước kia bằng nhau. Đó, niệm Bồ-Tảt còq được như thế, 
huống chi là niệm Phật?!

3.- Cũng hơn cảc công đức khác là : Lục-Độ vạn hạnh, 
Pbảp-môn vô-lựợng. Nhưng chuyên niệm một danh hiệu A-Di- 
Đà thì gồm thâu được tẫt cả công-đửc của mỗi mỗi phảp-môn 
khảc. Do vi khôùg ngoài một lý Nhửt-tâmẳ Như trong văn trước 
đã nói rộng.

Vậy xin các bạn giữa « Tịnh-nghiệp Đệ-tử» nên chuyên 
một đức tin, chuyên một tâm niệm Phật mà thôi chở đừng lưỡng- 
lự g,l nữa.

Như trong kinh nói: Dầu cò một pháp nào cao hơn cõi 
Niết-bàn đi nữa, cũng là chẳng đoái đến.

Trong Thiền-tồng cảc vị Tri-thức có dạy người chỉ giữ 
một câu thoại đằu (một câu niệm Phật) khổng cần tu các phảp 
nào khác.

Nên biết rẳng : Nguyên những người đã tu học cảc phảp 
môn khảc, còn phải bỏ đi đề tu theo pháp niệm thay! Huống chi 
những người vổn đã tu phảp-môn niệm Phật, lại đối chỗ sở- 
thú của mình, mà chuộng về môn khảc ư ?

Thế là tâm muốn hàng hai, chi chẳng qui nhứt, làm sao đề 
đặng thành-tựu phảp Tam-muội?

Rủi tởi cơn vô-thưởng, luống không đặng chi, chẳng xẻt 
nhở lỗi minh, trở đem phao lời hủy báng than ổ i! Lầm lẳm!!
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SỚ : Xứng-Iý, th ời ỉ ự-tánh nó không. Thì yẫn 
là khững, I& nghĩa nhồ trốc hét nghiệp-chướng.

Tự-tánh nỏ cóị th ỉ cũng vẫn có  nó là nghĩa Đà- 
la-N iề Tự tánh nỏ ch&ng cỏ ch&ng không, ĩà nghĩa 
sanh về Tịnh-Đ ộ.

SAO : Tìm tâm rốt không thề đặng, thời là nghĩa tẫt cả 
nghiệp chưởng ai làm cội gốc ? Tức là Tâm nó khổng chỗ 
nào mà chẳng đủ tẵt cả công - đửc, không đửc nào nỏ chẳng 
Tông-trì !

Đương khi nỏ Tống-trì mà chẳng dinh một mảy trần, thì 
cải có đó là cỏ bẳng « tức khổng ».

Thề nỏ không cỏ cội gốc, mà sanh ra cả muôn pháp, thi 
cài khổng đó là không bằng cài «tức cổ ».

Tức cỏ thời chẳng phải thật khổng, tửc không thời chẳng 
phải thật cỏ ; Chẳng không chẳng có, chỉ là nbứt Tâm, chẳng 
vượt ngoài nhứt tâm, ẫy gọi là Tịnh-Độ.



CHU  -  THĨCH
KINH A -D I-Đ À  SỚ - SAO

QUYẾN THỨ Tư

« Tứ-chúng)) : l ế- Tỳ-Kheo (Bhikiu); 2 - Tỳ-Kheo-Ni (Bhiksunt);
3.- Ưu-Bà-Tắc (Upasaka) ,ẻ 4.- Ưu-Bà-Di (Upasika).

« Thò*i nho*ii tự chẳng biễt » : Xưa nói : Di-Lặc thật Di-Lặc, 
hóa thăn nghìn trăm ức, mỗi giễò" hiện trước người, mà tự người 
không biết.

« Hơi ấm)) : Cái thân của người tứ, lúc chết; Chỉ có nơi trái 
tim là còn hơi ẵm rốt sau, vì cái thức A-lái-da nỗ còn ở tại dó ; 
đến chừng mà nơi đó lạnh là, thức ẵy lìa khôi xác, goi bằng 
t khứ hậu lai tiên I lúc chêt thì nó đi rốt sau; lúc đầu thai thời 
nó đẽn trước. (Trong luận Duy-Thức có nổi rõ).

«Ghét thiro-ng cha mẹ » : Sau khi thờ hơi cuổi cùng thăn-thức 
nó bỏ cái thăn tiần-ẵm (tử-thỉ), lìa ra, nó hỏa sanh làm cái thăn 
trung-ăm ở giữa khõng-gian, bẫy giờ, đổi với nó, cả vũ-trụ toàn 
là đen tối, chỉ chỗ nào có nhơn-duyên với nỗ, là nỏ thẫy ánh- 
sáng : Lửa ảâm-dục của cha mẹ đương hành dăm, thì nó đẽn lỉên 
nhanh hơn chớp ; hoặc thương cha ghét mẹ, lẩu nó sắp đầu thai 
đề sdnh làm con gái ; hoặc thương mẹ ghét cha, nĩu nó sẽ là con 
trai ; vì tinh thăn ái khiên nỗ phâi như thi ; gọi là r  nhơn ái 
tình làm giống *■ Kễ đó, nó sanh tăm niệm vọng-tưởng : Chính nở 
hành dăm với giống đực, riẽu nó là giống cá i ; hoặc tưởng ái-ãn 
với giồng cái, níu nó là giống đực ; Với vọng tưởng ày, gọi là 
f  tối sor nhứt niệm điên-đẵo *, nó tư&ng chính nó hành dâm, 
chớ không còn th&y cỏ cha mẹ nữa, nên nói là điên-đ&o ; bẫy giờ  
nó đã đầu thai r'ôi gọi là t nạp tưởng thành thai i  (xem bài tựa 
thứ nhứt của bộ Duy-Thửc Tam-tự-kinh thẫy rõ).



-  453 -

(5) « Tiễn-thánh Sơ-tâm » : 1.- Đổi với Đại-thừá, thì 4 qui Thánh 
Thinh-Văn, gọi là Tiều-Thdnh ; 2.- Đối với Phật-thừa thì cảc 
Bô-tát trong Đại-thừa, gọi là Tiầu-thánh. Vì chỗ chứng ngộ còn 
cạn thấp Sơ-tăm : Hoặc mới phát tâm cầu học đạo Eõ-ấi ; hoặc 
mới phát tăm học đạo Đại-thừa Eõ-tát- Tiỉu-thánh sơ-tâm đây 
căng chưa biỄt được chè t sanh-lai tử'khử ĩ  của mình, vì lòng 
vọng-hoặc còn nhỉêu, đương dứt hoặc, chứng chơn chưa được 
mấy, nên có chỗ bdo ẽ‘ Sanh bất tri tùng hà xứ lai, tử bất tri 
tàng hà xứ khử, gọi là Ẽà-tát cách ấm hôn-mt: Cái thân ngũ-ăm 
hiện nay cảch biệt với thân ngđ-ẵm đời trước, nên nói là hỗn-mê, 
không nhớ được quả-khứ, bởi còn vô-minh. (Trừ bực Đẳng-giác 
BUảtì.

(6) « Chira biễt chỗ xuất nhịp » : Cáe Hỉên-Thảnh trong pháp 
xuất-thỉ-gian, cũng nhiêu vị chưa tự bìít sự luăn-tìSi của mình, 
riếu chưa chứng-ngộ pháp < thập nhị nhơn-duyên * và chưa chứng 
pháp túc-mạng-thông. Huống chi là cấc Hỉẽn-Thẵnh trong thế-gỉan 
thì làm gì bỉít được? Như các Ngài: Nghiêu> Thuấn, Vũt Thang, 
Châu-Công, Khềng-Tử... đầu được thiên-hạ từ xưa nay tôn-sùng 
là bực Thánh; thễ mà cấc Ngài cũng đìu chưa tự bỉét kiếp trước 
là £ÍỀ Cảc Ngài: Trần-nhơn-Tôn, Trần-hưng-Đạo trở vì già đìu 
có đi tu cả, mà căng chưa chứng f  túc-mạng-thông ỉ. Chí như 
đức Thánh-TỒ Hoàng-Đẽ là vua Khang-Hy dã từng than rằng :
< Ngã bồn Tây thiên nhứt nạp tử, văn hà đọa lạc Bí-vương- 
gia i  ĩ (Ta vốn là một nhà sư của đạo Phật, thẽ sao sa vào nhà 
Ị>ẽ-vưcrng ?) Cũng có hơi biẽt nhưng mập-mờ I Vì chưa, được tự 
săng-suốt. Trừ các Ngài và những bực đă có chứng túc-mạng- 
thông và cả lục-thông, từ bực La-Hớn sắp lên.

(7) « Nên gọi là đỉên-đẳo » : Khi trung-đm Mn đì đầu thai, với 
giữa cha mẹ nỏ, nó íie-tưởng là nó làm sự ái-ăn, chá nó không 
còn nhận thấy sẽ là cha mẹ của nó, đó là với cái thăn ngày nay 
đây, goi cái tương-tự làm ải-ăn hôi đầu thai đỗ, là tối sơ nhứt 
niệm đảo-điên (xem ở số 4 trên).

(8) « Bảy thú » : Bảy chõ đề đín (thú) đầu thai : í . -  Bịa-ngục thú 
(narakagati) ; 2 Ngạ - qui thú (preta) ; 3.- Súc-sanh thú 
(tirỵagỵoni) ; 4ễ~ Nhừ thú (manusya) ; 5-~ Thân-tiên thú (bsi) ;
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6.- Thiên thú (dtva) ; 7,- A-Tu-La thú (Asura). Kinh Lăng- 
nghiím cuốn 9 nói : t các thú: Địa-ngục, Ngạ-qttì, Súc-sank, Nhơn 
loại, Thần-tiSn, Thiẽn-loại và Tu-la, xét ra các thủ ấy đầu bị khò 
tối tăm trăm-nịch! Vầ với các cái thăn tưởng hữu-vi, chúng vọng 
tường đê thụ-sanh, chúng vọng tưởng đè theo nghiệp *. Băy thú 
ăy đêu ờ trong ba giới, đầu chịu cái eOng-lệ luăn-ììồi sanh-tử mà 
không tự biễt được eải kiíp đời sổng thác cửa mình, gọi là tủy 
tanh mộng-tử.

(9) « Ngài Tứ-Minh » : Ịỳời Tống, Ngài Tri-Lễ phđp-sư ở núi Tứ- 
Minh (nái nấy ở phía Nam' Phủ Khănh-nguvn, Ninh-Ba tĩnh 
Chỉ%t-gỉang) đ ì chẵn-kưng chánh-nghĩa của Tôn Thiên-Thai, nên 
gọi Tứ-minh Tôn-giả. Ngài Phẩp-Trí Tôn-giâ, húy Trí-Lễ, tự 
ước ngôn ; người đòi sau nhơn chỗ Ngài ở nên xưng là Tứ-Minh 
đại-sư. Ngài xuất-gia từ Kôi 7 tubi, 15 tudi thụ Cụ-túc-giới, 
chuyên-tinh học bộ luật Thiên-Thai-Tôn, hậu học đa sừng tôn-trọng.

(10) «Trí-đirc, đoạn-đtrc » : Soi 'rỗ được chơn-lỷ là Trí-đức, dứt 
Hết phiên - ýtđo là Đoạn - đức. Tức là Bô - Đì và Nỉểt-bàn. Luận 
vãng-sanh lời chú giãi rằng : f  Luận vê Trí thì không nghĩa naậ 
không thông ,ẻ nói vì đoạn thì bao tập-khi cũng không còn. Vớt 
Trí Đoạn đêu đủ, mới có thè làm ích-ỉợi cho đời ỉ.

(11) « Việt, Ngôn, Yên, Tăn» : Việt Ế' Nước Việt, tức là giổng U- 
Việt, nay là ịỉnh Chiét-Giang. Nước Ngô, nay là địa-phận đất 
huyện Vô-T(ch- Tỉnh Giang-Tô. Nước Yên, nay Ịà đăt các tỉnh ẵ’ 
Phụng-Thiên, Trực-Lệ và Bắc-bộ cửa nước Trỉẽu-TiẼn■ Nước 
Tần nay là các tỉnh : Cam-Túc, Thiềm-Tây.

(12) «Dao giểt trâu » .ế Sách Luận-ngữ nói : Đức Khèng-Tử qua sp 
Vũ-thành nghe tiễng : Cầm-sắc và Ca-xướng, Ngài chúm-chím 
mỉm cười rằng : € Với việc cắt cồ-gà ẩđu lại dùng đến cái dao 
thọc cỗ trâu * ! Lìri chứ Vủ-thành là cải ấp nhô. Hà tất dùng đín 
cái dao lớn ? < cát kỉ i  : Cắt c5 gà. Tỷ-dụ : Với cái tài-năng lớn 
lại đem sử-dụng vào việc nhỏ. Nên nói .Ế < cát-kỂ yên dụng 
ngưu dao J ằ

(13) « Ntríýc Ngô thành ao » : Ngưừi xưa là õng Ngũ-Tử-Tư, Tồ- 
quắn nước Sở, đời Xuân ■ íA«Ệ Ông nói : t Nước Việt nó sanh 
nở, sểng chung chừng 10 năm, giáo dục huấn-luyện lối 10 năm, sau
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20 năm đó, nó sẽ đánh nước Ngô thành ao vũng mà chớ t. Lời 
chú : Cả cmg-thất thành-lũy của nước Ngô đêu thành ao nước 
nhơ đục ĩ

(14) «Sáu thù » : 24 thù là 1 lượng, 16 lượng là 1 cân. Phía nam 
nước Ấn-Đột có hòn núi tên là  Ngưu-đầu, vì hình núi giống cải 
đầu-trău• Núi ấy nó s&n-xuất thứ cây Chiin-đàn đỗ có kít Tinh- 
hư<rn quí giả ấy ề

(15) << Tố phẩp-thân » : t Pháp thân suông > : Chữ Tố nghĩa là không 
trơn. Như không thật sự làm việc, mà có ăn lương bếng gọi là
< ti-xan Không chức tước phầm-vi gì cả mà giàu có, gọi là 
t tó-phong». Đời Tấn, ồng Đỗ-Dự xưng tạng đức KKbng-Tử là
< Tố-Vưững t : Do vì kẻ thất-phu mà làm thầy cẵ muôn d ờ i, bời 
không nương-cậy nơi uy-quỳên mà thỉ lực cũng đồng bực với Để 
Vương. TỐ-pháp-thân : Chỉ có cái hiện-thề của phăp-thăn, mà 
chẳng đủ những công-đức của pháp-thắn. Ngài Thỉẽn-Thai bảo là 
t  Lý tức-Phật ĩ ,  chinh là cả chúng-sanh giữa 3 ác-đạo. Sách Tứ- 
giáo Nghi nối ■' (  Nay dù rằng Tức-Phật Đây là f  Phật bằng 
lý * cũng là ỉ  Tổ-phảp-thăn thì Phật ấy có quan-hệ gì với công 
tu chứng đâu, vì chưa có phước-dứe công-hạnh dề trang nghiêm 
thăn thề. Lơi chú giải rằng .ệ Không việc rõ công-đức trang-nghiêm 
thê ph&p-th&n trống không, là chẽ bị Thiẽn-long Bầt-bộ khinh hèn-

(16) « Cây thụ viro-ng )) : Lởn nhứt giữa các loại cây trên thể-giới 
nên gọi Thụ-vương : Cậy chúa, Tự phầm kinh Phâp-Hoa nói ■ 
f  Cõi nước tự nhiên xinh đẹp lạ-ỉàng, như'bông nữ rộ của 
Cây-chúa trên trờ i». Cây lớn nhẵt thẽ-giới đăy tức là cây Ba- 
ỉợi-chất'đa ở trên cung trời Đao-lợi ; mà trong kinh Khỉ-Thi 
cuốn thứ 6, và kinh Trường-A-Hàm cuốn 20 đều có nói.

(17) « Nhứt-thễ-nghĩa-Thành » : Gọi đả là f  Nhứt-ịhẽ-nghĩa-thành- 
tựu ỉ  tức f  Tên I, Kôi còn làm Thải-Tử của Phật, mà dịch nghĩa 
bởi danh ĩ  Tát-Bà-Hạt-Thích-Ca-Tất-Đạt ĩ  ( Đời Đường dịch Nhứt- 
thể-nghĩa thành-tựu), cựu dịch Tất-Bạt là sai. Với nghĩa trên 
thấy trong cuồn 7 , bộ Tây-vực-ký. Kinh Hoa-Nghiêm cuổn 12 n ó i: 
€ Với giữa 4 châu thiên hạ, đức Như-Lai hoặc là t Nhứt-thẽ. 
nghĩa-thành-tựu», hoặc tên là t Thích-Ca-Mưu-Ni ■». Vì í  Nhứt- 
thí-nghĩa-thành-tựu * là :  Trọn nên tất cẵ ngh ĩa*.
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(18) « Dịch-Địa giai nhiêo» : Đương thuở thấi-bình, mà ông Vũ,
ông Tắc đă 3 lần đi ngang qua cửa ngỏ đêu chằng vào nhà mình, 
vì cần với bồn phận đương làm việc, nên dược đức Khềng-Tử 
khen ngợi ; Đương thời loạn-lạc mà thầy Nkan-Uyên ở nơi xóm 
hẻm nhỏ, trong têu tranh chỉ có một đai cơm, một bầu nước mà 
thôi, theo người ta thì chẳng xiễt nỗi ătt-lo ; mà thầy Nhan vẫn 
không đềi chi vui ĩ Nên cũng được đức Khồng-Tử khen ngợi. 
Thầy Mạnh nói : Hạ-Vũ, Hậu-Tắc vẳ Nhan-Uyên đồng một đạo 
thề. Lại nói : ĩ  Các Ngài: Vũ-Tắc, Nhan-Tử, d’ôi địa vị thì đìu 
thễ». Vì vẫn vui với bền phận đù cảnh ngộ, trường hợp có khác 
chứ tâm đia vẫn đầng.

(19) « Tự thệ Tam-muội » : Như tỉên-thân của Phật ThíchrCa là. Ngài 
Đại-thần Bửu-Hải phát-nguyện tương-lai ờ cõi kham nhẫn úể-độ 
thấnh Phật, đè ií-độ chúng-satih ; mà nay lời thệ nguyện đỏ Ngài 
đã chứng đặng rõi, nên nói : Riêng mội mình Ngài chủng đặng 
tự-thệ tam-muội đủ thấy trong : <r Như-Lai độc-chứng tự'thệ tam- 
muội kinh »■

(20) « Phạm-vircmg tên Nhẫn » : Kiẽp sơ là ban đầu t Ktỉp thành 
nghĩa là bắt đầu mới thành cái thỉ-giởi Kham-nhẫn này. Trước 
nhứt T rơ i Phạm-vương đọa xuống làm người, do lấy tên ngừời 
đặt tên cho cõi, nên nói là Kham-nhẫn tkể-giới. vì người tên Nhẫn 
cõi phải tên Nhẫn, người, cõi Kham chịu với nhau, nên gọi Kham 
-Nhẫn. Sách Huỳên-tán cuốn 2 n ó i; ( Các khè khấn ngặt, mà 
chủng-sanh vẫn kham chịu nhọc-nhằn ; các Bồ-tát ra làm lợi-ỉạc 
cho, lại bị nhiầu ganh-ghét, mà Bâ-tát cũng kham chịu được, nên 
chung lập thành tên cho cõi này là Kham-nhẫnJ.

(2 L) « Đò-i ác thể » : Là cái thời kỳ mà loài người làm việc ác rất 
thạnh hơn hết. Sảch Tản-thiện nghĩa gọi là ngũ-trược ác-thế. 
Trong kiíp ỉT rụ »  từ cái thời-kỳ mà loài người mỗi người còn 
sống được 2  vạn tuồi (kiếp giảm) là bắt đâu sanh 5 điêu ác tru ợc; 
ĩ  kiẽp trược là phần chung 4 trược kia là phần riêng, vì giữa 
kiẽp-trựợc nó có 4 truợc ấy, bởi có 4 trươc đó, nên,gọi là kiếp 
trược. Trong kiếp trược,'từ mỗi người sống còn được 2 muôn tuồi, 
thì cả thê-giới đã bắt đầu xảy ra 5 trược, nhưng còn nhẹ ít ; 
dần dân theo thời đại biẽn giảm xuSng, thì cái trình-độ 5 trược 
càng tăng kịch lên cao• Mà đức Thích-Ca ra đời nhằm cải
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thài mỗi nguvi chỉ sống còn có trăm tùbỉ, thì trược nó lạt quá ư 
kich-liệt ! Huống nữa lại giđm xuống đín thời mà mỗi người chỉ 
còn 10 tuii là kiíp giảm đã cực điềm, thì trược nó lại càng không 
thè tưởng-tượng được ! Hiện nay mỗi ngừời còn sống được trong 
ngoài 70 tuèi, trược nó đă quá với thời Phật ở đời (100 tuèi), 
vây từ nay bắt một kê d i..ẽ thì còn 9-000 năm nữa mới đín cái 
thời mà con người chỉ còn. có 10 tuềi là một đờ i (hít tiều kìíp 
thứ 9), thí thì giữa thìri kỳ f  chín ngàn năm > đò, ở thẽ-gtới này, 
ckúng-sanh làm gì có những : Đại-đììng ? Tự-do ? Hạnh-phủc ? 
Vì ngũ-trược còn kịch-liệt kia mà !

(22) « Ngũ-thanh » : Năm đieu thanh-tịnh : 1-- Ktíp thanh là bên 
cõi nước Thanh-tháỉ, chẳng có cái kiếp giảm xảy ra 4 trược như 
eõi úế-dộ, nên gọi Kiỉp-tkanh ; í . -  Kiẽn-thatth : Nhận thấy không 
mí Vâm như Thân-hiín, Biẽn-kiín, Tà-kiín của cõi này ; 3.~ Ỷ- 
thanh : Ý-thức không tham, săn, si... phiên-não mê-tịn tu-ỉãm luyện- 
sái như cõi này ; 4.- Mạng-thanh : Thọ-mạng vô-lượng, không 
tăng lên 8 vạn 4 nghìn tubi, không giảm xuổng còn chỉ 10 tuòi, 
mà phải chịu cái khè thọ-mạng rút ngắn bằng sanh, lão, bênh, iử i 
5 .-  Chúng-sanh thanh: Toàn chư Thiện-nhơn cu-hội nhứt xứ đìu 
là bực Thinh ; chứ chẳng phải như nhơn gian này, cái thân quả- 
báo sút kém, cái tăm tối-dốt khiêp-nhược ; khè nhỉêu phước-ít 
như chúng-sanh cõi nầy. Vì đầu được kẽt-quả bởi đa thiện-căn 
phước-đức nhơn-dtiyên bằng cái tu-nhơn trì danh niệm Phật đã 
thanh-tịnh.

(23) « 5 thống, 5 thiêu, 5 ác )» : Tạo-tấc 5 đieu ác là : Sảt-sanh, 
thău-đạo, tà-dăm, vọng-ngữ và ềm-tửù, đổ, thì khi còn sống bị lấy 
pháp-luật của nước nhà làm hại. Lúc chết sa vào ác đạo gọi là 5 
điêu thống khè làm cho thân-tâm bị đau khô như lửa cháy, nên dụ 
là 5 điều thiêu đốt. Kinh Vô-lượng-thọ nói ; f  Ta nay làm Phật 
giữa thê-giới này ở trong 5 thống 5 thiêu rất ỉà kịch-khồ, đề 
giáo-hóa chúng-sanh khìén chúng-sanh bỏ 5 ác, trừ 5 thống, lìa 5 
thiíu. Thẽ mà chúng-sanh không bỏ, cứ say-sưa trong biền hồ 
sanh-tử, Phật rất đau lòng, khác nào người con bất-hiẽu không 
nghe lờ i, cứ tạo nghiệp, cha mẹ lòng thương lo-lắng !



-  458 -

(24) « Tirờng-diệt Nam » : Trên hội Linh-sơn, Phật thuyít kỉnh 
Phâp-hoa, bấy giìr bực Thượng-đủc, Thinh-văn nghe chẳng nối 
phấp nhứt-thừa thật tướng, đứng dậy lạy Phật rồi lui vê, kề có 
5.000 người, gọĩ ỉ bằng Ngũ-thiên thối tịch. Và trên hội Hoa- 
Nghiêm, những chung chằng thấy được cái thân tốt của Phật X ấ: 
Na, cũng là dông một hạng nghe pháp không hiầu nồi, đành chịu 
thua lui vê, như quân-sĩ bại trận nên bảo là bại-bdc. Ngài Đức' 
sơn, hiệu là Chău-kim-Cứng, chẳng tin cái thuyết đơn truyìn trực- 
chỉ của Nam-Tôn, ngài chép ra bộ < Thanh-long-Sao ỉ ,  dè làm tài 
liệu đem qua phương Nam, đặng đánh đề Nam-tôn. Đến gần biên- 
cảnh, ghé vào quân nước, đề dàng điềm-tâm. Mụ quán hỏi .ẻ 
Ngài mang thứ chi đó? Kim-Cang Thanh-long-Sao. Kinh Kim- 
Cang nói 3 tăm chẳng thề có, vậy Ngài điềm tăm nào ? ôửc-sơn 
Ngài- không trả lờ i được ỉ Sau dẽn nơi ngài Long-Đàm gạn hỏi 
đôi phèn, bỗng đặng giác-ngộ, bèn than rằng : L ẽ mầu đã biện tột 
ròi, bộ Thanh-long-Sao như mãy lông đè giữa không ! cả lý do 
cảă thể-gian dường như một nhíu nước thả xúing biên thẳm, có 
ăn nhập vào đâu ? Rồi Ngài đốt luôn bộ Kim-cang Thanh-long-Sao- 
Ba tăm : Quá-khứ tâm, Hiện-tại tâm và Vị-lai tăm.

(25) « A-Tu-La có 4 loại » : Kinh Pháp-Hoa, phềm tự, kề 4 loại A' 
Tu-La : 1 ,- B a  trl A-Tu-La vương ; 2 .- Khư-La-Khiêm-Đà A- 
Tti-La vương ; 3 .-  Tỳ-Ma-Chất-Đa-La vieo-ng ; 4 .-  La-Hầu A- 
Ttt-La vương đìu có hàng trăm hàng ngần quyên thuộc, kinh Khỉ- 
Thê chép rằng: Giữa loài A-Tu-La cá một nhóm rất liệị-nhược ở 
trong chốn núi său cõi nhơn-gỉan, tức giữa núi phương Tây có 
một cái hang đả rất sâu, ở đó có rất nhĩêu cung-điện, A-Tu-La. 
kinh Pháp-Hoa Văn-Cú cuốn năm nói: Thứ A-Tu-La thuộc vì Quỉ- 
đạo thì ở bên Đại-hải, thứ A-Tu-La thuộc về Súc-sanh-đạo thì ồ 
dưới đáy biền.

(26) « Ọua đò-i ttrtrng lai » : Là nói về khoản : Ctiếi tiều-kiếp thứ
9  và đầu tiều kìép thứ 10. Kinh La-hán Hộ-pháp chép rằng ■ 
Cuối thứ 9  này, lúc mà cả nhơn loại mỗi người chỉ sống còn có
10 tuồi là mãn đời đó, bấy g iơ  cà thẽ-giới đêu nôi lên cái tai 
đao-binh, chỉ trong 7 ngày, toàn cả loài tàn-sát lẫn nhau lúc đó 
(hết tieu-kiỉp thứ chín) gtáo-pháp của đức Thích-Ca phải tiêu 
diệt lăn ; sau cãi tai đao-binh lữ ngày, bắt đều qua cái tiìu-kiẽp 
thứ 10 v-v...
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(27) « KinVi thu Lấng-Nghiêm diệt trư ớc» : Vi nghĩa-lỷ quá ư sâu 
xữ cao-thượng, tnà tăm-tri của nhơ.n-loặi bấy giờ lại cực-kỳ đơn- 
giản tổi-tăm nên không ịu-học nhi kinh pháp ấy ! Đã chằng học 
nhi thì còn ai đâu hoằng-tru.ỳên pháp-thủ Lăng-nghiim tam-muội 
nữa, thành thử nó phải tiêu-diệt trước là vậy-

(28) & Thòả Chánh-pháp đã điột 1> : Kê từ ngày mà Phật nhập-dỉệt 
vê sau đủ một ngàn năm, là cái thời-kỳ chánh-pháp : Trong đời 
chấnh-pháp đỗ,'hễ người xuất-gia thụ giới Tỳ-kheo đầu học-tu 
thuộc lòng cà 3 tạng, nhứt là tạng-luật nên giới đức hoàn-toàn. 
B ởi vừa thuộc lòng 3 tạngt vừa trọn đủ giới - hạnh, d ’ê ấn-tăm 
truýền-khều với nhau vê cái quan-diêm f  giải-thoật kiên-cố», nên 
?ọỉ là chánh-pháp. Nghĩa là chánh-thức giữ đúng phép của Phật. 
Mà ở đây nói đời chảnh-pháp đã diệt, là  dã qua khỏi 'một 9ậàji 
năm nói trên rdi, tức là thuộc v ì đời tượng-pháp,. nó tứơng lợ 
chớ không được chánh-thức. Vì kẻ xuất-gia phần nhiêu không thuộc 
lòng tam-tạng chẳng giữ trọn hạnh-giới, chỉ chuyên vê vđn-tự ngữ 
ngôn hơn tu chứng.

(29) « Sức Tồng-trì» : Đà-La-Ni (Dharani) Dịch là Tong-trì gôm 
giữ nghĩa là : Với việc lành giữ không cho mất, với việc ác giữ 
chẳng cho gđy : Thê nó là Niệm, Định và Huệ> là chỗ của Bô-ịát 
tu đủ công-đức. TSng-trì có 4 :  1.- Pháp-tbng-trì cũng gọi là 
Văn-tbng-trì : Với Giâo-phâp của Phật, nghe nhớ giữ không quên. 
2 .- Nghĩa-tềng-trì : Với nghĩa lỷ của Pháp gõm giữ không cho 
mất. 3 .- Chú thng-trì : Bò-tát y nơi tăm định rồi khởi niệm đề 
trì-tụng tKân-chú, trì chú đã được thần lực linh-nghiệm, trừ được 
tai nạn bịnh hoạn cho nhân-dân. 4 .- Nhẫn tồng-trì : T r í chơn- 
thật của Bô-tát, nhẫn chịu giữ được thật-tướng của Pháp mà 
không cho mất. Chơn-ngôn-tôn, Đà-La-Ni dây, tức là Chú-tông- 
trì đây vậy.

(A) « Riêng đề kỉnh năy một trấm nẵm » : Tức là kinh Vô-ỉượng- 
Thọ cũng kinh A-Di-Đà : Về tiéu-kiẽp thứ 10, trong thừi-kỳ tăng: 
Bấy giờ từ 10 tủôi đó, tăng lên, đén chừng mà mỗi người sõng 
được 8 vạn tuồi, thì kinh pháp của đức Thích-Ca đều diệt hẽt. 
chỉ còn lại kinh A-Di-Đà cũng như pháp ĩ  trì-danh niệm Phật ■» 
còn lại một trăm năm độ sanh, vì chỉ có 6 tiễng dễ học dễ tu với 
trình-độ của chảng-sanh trong thời-gian đỏ tăng đẽn mỗi ngươi 
sống đủ 8 vạn 4 nghìn tuồi, là thời tăng đã mãn, trở lại giảm
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xuống đín lúc mà mẽi người sổng còn 8 vạn tuòi, bấy giờ đức 
Di-Lặc ra đời t;ểx/.ề.

(30) « Nguvn-gia » : Niên hiệu của Văn-đễ (dương-lịch 424, trước 
Dăn-quốc 1488 năm) đời Lưu-tống mĩên Nam bên Tàu bẵy giò' 
(theo dươrng-lịch thì trong khoản : 420 — 476) •

(31) « Nam Bẵc triều)) : Từ đời Bống-Tấn, Nguơn-ĐÍ (317) v'ê 
sau, gọi là Nam Bấc triều : Chiím-cứ vê khu • vực phương Nam 
gọi là Nam-triều, có 4 triìu là • Tống, T ì, Lương, Trần dìu là 
Hán-tộc, chiẽm-cứ vê miên Bắc là Bắc-ngụy : Bắc-T'ê, Bắc-châu. 
Cả Nam Bắc-trỉêu ; khởi từ năm Canh-Thăn (420) đin .năm Ất. 
Đậu (589) là Mu vì Tùy-văn-Để thống nhứt nước Tàu, lên ngôi 
nảm ấy kỷ-hiệu là Khai-hoàng Nguơn-niên.

(32) « Laru-Tổng » : Gọi riêng vì Tống Nam-trừu, bởi ông Lưu-Dũ 
làm vua, xưng Tổng, nên gọi Lưu-tống, đề cho riêng biệt với trừu 
Tổng, là ông Triệu-khuôn-Dẫn làm vua sau này cũng xưng Tống.

(33) « Tiên-đà-bà » : Với danh-từ V Tiên-đà-bà > đã có bổn nghĩa là .ể 
ĩ . -  Muối. 2'- Nước. 3 .-  Ngựa. 4•- Đ'ô vật dụng. Chỉ có một b'ê 
tôi đủ trỉ-thức, mới có thê hữu được. Nghĩa là : Như lúc mà 
nhà vuă dùng bữa, Ngài gọi rằng .ễ Tiín-đà-bà ! Thì vị trí-thân 
hiều ngay là vua cần dàng muối, lúc nhà vua tắm gội, gọi Tiên 
đà-bà ! trí-tHầrt biẽt liền là Hoàng-thượng cần dùng nước. Khi nhà 
vua làm câng chuyện, bảo : Tiên-đà-bà ! Vi trí-thần ấy rõ ngay là 
Thánh-thượng Ngài cần dàng di-đạc gì dó. Lức nhà vua, Ngài 
muổn ra dạo chơi, gọi rằn g : Tiên-đà-bà! Thì quan trí-thần ấy 
tức hiều là Thiên-tử Ngài cần dừng ngựa.

(34) « Diêm phù đề» : Đọc đủ là Diêm-phù-đ'ê-bệ-ba (Jampudvipa) • 
Chầu Diêm-phù, nghĩa ỉà giữa trung tim Châu nằy có rừng cây 
Diêm-phà, dùng tên cây, đề đặt tên cho Châu này, lại ờ vê phía 
Nam núi Tu-Di, nên gọi là Nam Diẽm-phừ Đ'ê-bệ-ba, tức là cái 
Châu mà loài người chúng ta ở đây. Luận-cu-Xá cuốn 11 chép 
rằng : Phía Bắc núi Đại-tuyềt cổ núi Hương-túy, khoảng giữa 2 
núi ấy, có cái ao nước lớn, tên là Vô-nhiệt. Bên ao ấy có rừng 
cây Thiệm-bộ tức Diêm-phù, hình cây rãt cao lớn, trái rất ngon 
ngọt, nhơn danh rừng cây ấy, nên đặt tên cho Châu này là Thiệm• 
bộ-Châu cũng như Diêm-phù-Châu.
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